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“Tathagatappavedito dhammavinayo, bhikkhave, vivato virocati, 

no paticchanno.” 

“Này các tỳ khưu, Pháp và Luật đã được công bô'bởi đức Như Lai 
là bộc lộ, chói sáng, không che giấu.” 

*** 


(Anguttaranikãya TikanipãtapãỊi Kusinaravagga Patichannasutta, 
ParivãrapãỊi Ekuttarikanaya Tikavãra - Bộ Tăng Chi, Chương Ba 
Pháp, Phẩm Kusinãrã, Kinh Được Che Giấu; Luật Tập Yếu, Chương 
Tăng Theo Từng Bậc, Nhóm Ba). 
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LỜI TựA 

(Lời dịch Việt của bản tiếng Sinhala) 

—ooOoo— 


Đức Phật của chúng ta sau khi trải qua vô số kiếp thực hành các 
pháp toàn hảo và lần lượt tiếp nhận sự thọ ký của hai mươi bốn vị 
Phật tiền nhiệm rồi đã chứng quả Toàn Giác vào năm 623 trước Tây 
Lịch. Ngài đã thuyết giảng bài Pháp đầu tiên, tức là bài Kinh Chuyển 
Pháp Luân, ở tại Migadãya thành Bãrãnasĩ. Lời giảng dạy của đức 
Phật được biết đến với nhiều tên gọi: Giáo Pháp, Chánh Pháp, Pháp 
và Luật, Phạm Hạnh là một số tên gọi đã được nói đến. Đức Phật đã 
nói với vị trưởng lão Ananda rằng: “Sau khi ta Niết Bàn, chính các 
Pháp và Luật đã được ta giảng dạy sẽ là thầy của các ngươi.” Điều ấy 
có nghĩa là Giáo Pháp của đức Phật sẽ là kim chỉ nam cho các vị tỳ 
khưu tu tập. Tuy nhiên, ngay sau sự ra đi của đức Phật vị tỳ khưu tên 
Subhadda đã có quan điểm rằng: “Bởi vì đức Phật đã không còn, các 
đệ tử của Ngài có thể sống cuộc sống theo như ước muốn của mình.” 
Và còn có những vị tỳ khưu khác như Devadatta, Sunakkhatta, 
Arittha ngay lúc đức Phật còn tại tiền cũng đã có các suy nghĩ như vị 
tỳ khưu Subhadda. 

Tuy nhiên, khi vấn đề liên quan đến Giáo Pháp của đấng Toàn 
Giác vừa mới nảy sinh, các vị A-la-hán hộ trì Giáo Pháp như Ngài 
Mahã Kassapa và Ngài Upãli đã nghĩ đến sự cần thiết của việc bảo vệ 
tính chất thuần khiết của Giáo Pháp. Do đó, vào ngày thứ hai của 
tháng thứ tư sau khi đức Phật Niết Bàn, cuộc Kết Tập lần thứ nhất đã 
được thực hiện với sự tham dự của năm trăm vị A-la-hán tại hang 
động Sattapaụnĩ dưới sự bảo trợ của đức vua Ajãtasattu (A-xà-thế). 
Cuộc Kết Tập Giáo Pháp được tiến hành bởi các vị tỳ khưu Mahã- 
kassapa, Ananda, Upãli, và các vị Thánh A-la-hán khác đã là nền 
tảng cho các cuộc kết tập về sau. Chú Giải đề cập rằng cuộc Kết Tập 
Giáo Pháp này đã được tất cả các vị tỳ khưu thừa nhận. Cuộc Kết Tập 
Giáo Pháp lần thứ nhất này còn được gọi là Cuộc Kết Tập về Luật của 
năm trăm vị vì có liên quan đến các điều học nhỏ nhặt và ít quan 
trọng (khuddãnukhuddakasikkhã). Giáo Pháp của đức Phật đã được 
phân chia thành Tạng (Pitaka) trong cuộc kết tập này. 

Cuộc Kết Tập lần thứ nhì đã được tổ chức vào khoảng một trăm 
năm sau lần thứ nhất vào thời trị vì của đức vua Kãlasoka. Cuộc kết 
tập này dựa trên nền tảng của “Mười sự việc không được phép.” Các 
vị tỳ khưu xứ Vajjĩ đã ra sức vận động để hợp thức hóa mười sự việc 
xét ra có bản chất không đúng với Luật. Cuộc Kết Tập lần thứ nhì đã 



được tiến hành bằng hình thức hội thảo giữa các vị tỳ khưu A-la-hán 
Sabbakãmĩ, Revata, SãỊha, Ujjasobhita, Vãsabhagãmika, Sambhũta 
Sãnavãsĩ, Yasa Kãkandakaputta, và Sumana. Bảy trăm vị A-la-hán đã 
tham dự cuộc Kết Tập này. Cuộc Kết Tập Giáo Pháp lần thứ nhì này 
còn được gọi là Cuộc Kết Tập về Luật của bảy trăm vị. Trong cuộc 
Kết Tập này, hai chương về Kết Tập ở Cullavagga (Luật Tiểu Phẩm), 
bài kinh Mundarậjasutta, Serissaka Vimãnakathã Uttaravãda, 
Petavatthu, v.v... đã được công nhận vào Chánh Tạng PãỊi. 


Do sự xuất hiện của nhiều bộ phái, tính chất đúng đẳn về giáo lý 
và sở hành của các bộ phái chính bị suy giảm, các vị tỳ khưu chân 
chánh đều lui vào rừng ở ẩn. Nhàm bảo vệ phẩm chất của Giáo Pháp 
đức Phật trong tình trạng này, vào khoảng hai trăm ba mươi năm sau 
thời kỳ đức Phật Niết Bàn cuộc Kết Tập lần thứ ba đã được tổ chức ở 
tại Asokãrãma do đức vua Asoka. Cuộc Kết Tập này đã được tiến 
hành bởi vị tỳ khưu A-la-hán Moggaliputta Tissa cùng với một ngàn 
vị A-la-hán. Đặc biệt bộ Kathãvatthupakarana đã được trùng tụng 
nhàm chỉnh đốn những sai lầm đang được thực hành bởi các bộ phái. 
Cuộc Kết Tập này đã hoàn tất sau chín tháng và đã được gọi là cuộc 
Kết Tập của một ngàn vị. 

Sau cuộc Kết Tập lần thứ nhất, Tạng Luật đã được duy trì do các 
vị tỳ khưu thuộc nhóm của vị Thánh A-la-hán Upãli, Tạng Kinh gồm 
có Trường Bộ do nhóm của ngài Ananda, Trung Bộ do nhóm của 
ngài Sãriputta, Tương Ưng do nhóm của ngài Kassapa, Tăng Chi do 
nhóm của ngài Anuruddha, và Tạng Vi Diệu Pháp do nhóm của ngài 
Sãriputta. 


Sự thành lập các nhóm trì tụng (bhanaka): 


Sau Cuộc Kết Tập lần thứ nhất, Giáo Pháp đã được phân chia 
thành nhiều phần và các phần chính yếu đã được giao cho các vị tỳ 
khưu tinh thông về lãnh vực ấy có nhiệm vụ duy trì và phổ biến. Một 
SỐ nhóm trì tụng chính là nhóm Trì Tụng Trường Bộ 
(Dĩghabhãnaka), nhóm Trì Tụng Trung Bộ (Majjhimabhãnaka), 
nhóm Trì Tụng Tương Ưng (Samyutta-bhãnaka), nhóm Trì Tụng 
Tăng Chi (Anguttarabhãnaka), nhóm Trì Tụng Kinh Bổn Sanh 
(J ãtakabhãnaka), nhóm Trì Tụng Kinh Pháp Cú 
(Dhammapadabhãnaka), nhóm Trì Tụng hai Bộ Luật (Ubhato 
Vibhahgabhãnaka), nhóm Trì Tụng bộ Đại Sử về Thánh Nhân (Mahã 
Ariyavamsa), v.v... Các vị đệ tử này đã làm phong phú và gìn giữ Giáo 
Pháp bảng phương tiện trùng tụng bằng trí nhớ. Nhóm cuối cùng 
của các vị trì tụng này đã sống tại Sri Lanka. Sau cuộc Kết Tập lần 
thứ ba, Giáo Pháp của đức Phật đã được truyền sang Sri Lanka do 



công của Trưởng Lão Mahinda là vị đệ tử của ngài tỳ khưu A-la-hán 
Moggaliputta Tissa. 

Theravãda: Ý nghĩa của từ “Thera” là “Trưởng Lão.” Các thành 
viên của Theravãda là các vị trưởng lão. Các vị tỳ khưu Mahãkassapa, 
Upãli, Yasa, v.v... đã tham dự cuộc Kết Tập Giáo Pháp lần thứ nhất 
và thứ nhì đã trùng tụng Chánh Tạng, và các lời trùng tụng ấy được 
gọi là Theravãda. Sớ giải tên Sãratthadĩpanĩ Tĩkã có đề cập ràng: 
“Sabbam theravãdanti dve sangĩtiyo ãruỊhã pãỊiyevettha 
“theravãdo”ti veditabbã. Sã hi mahãkassapapabhutĩnam 
mahãtherãnam vãdattã “theravãdo”ti vuccati.” Các vị Theravãda còn 
được gọi là Therika (thuộc về các vị Trưởng Lão). Các vị này sống 
chủ yếu ở Magadhya và Ujjayini. Trong số các vị này, nhóm Ujjayinĩ 
đã đến Sri Lankã. Các vị trưởng thượng “Porãna” của Giáo Hội 
Theravãda là những vị thầy lỗi lạc và đã đóng vai trò vô cùng quan 
trọng trong việc thành lập Giáo Hội Theravãda. 

Sau cuộc Kết Tập lần thứ ba, ngài tỳ khưu Mahinda đã đem Tam 
Tạng của Theravãda đến xứ sở Sri Lanka và đã chuyển hóa được rất 
đông người xuất gia theo Phật Giáo. Các vị ấy đã học tập Tam Tạng 
và đa viết Chú Giải bằng tiếng Sinhala. Cuộc Kết Tập Giáo Pháp đầu 
tiên ở Sri Lanka đã được thực hiện bởi vị tỳ khưu A-la-hán Arittha 
trước đây là vị quan đại thần của đức vua Devãnampiya Tissa (247- 
207 trước Tây Lịch). Đã có sáu mươi ngàn vị A-la-hán tham dự. Tỳ 
khưu Arittha chính là vị đệ tử đầu tiên của ngài Mahinda. Cuộc Kết 
Tập đã được tổ chức tại tu viện Thũpãrãma ở Anurãdhapura. 

Tu viện Mahã Vihãra đã được xây dựng cho ngài Mahinda và đã 
có một vị trí vô cùng lớn lao và quan trọng đối với Giáo Hội 
Theravãda. Lúc bấy giờ đã xảy ra nhiều sự kiện có liên quan đến lời 
Giáo Huấn của đức Phật, sự kiện Lokuttaravãda là một. Mặc dầu có 
nhiều khó khăn phải đối phó nhưng các vị tỳ khưu ở Mahã Vihãra đã 
bảo vệ được sự thuần khiết của Giáo Pháp và đã được khâp nơi biết 
tiếng. Do đó, nhiều người ngoại quốc đã đến Sri Lanka để tiếp thâu 
Phật Giáo, trong đó có Viáãkha, Pĩtimalla, Buddhaghosa, v.v... 


Sự Kết Tập thành sách: 


Tam Tạng Giáo Pháp do Ngài Mahinda đem đến và giảng dạy cho 
các vị tỳ khưu ở Mahã Vihãra đã được duy trì bằng trí nhớ trong bốn 
trăm năm. Vào thời trị vì của đức vua VaỊagamba (440-454 theo Phật 
Lịch), Tam Tạng đã được ghi lại thành các tập sách. Sau đó, Tam 
Tạng PãỊi này đã được truyền sang các nước như là Thái Lan, 
Cambodia, và Miến Điện. 



Champa (Việt Nam): 


Được biết Champa là vùng đất ở về phía đông nam của bán đảo 
Đông Dương, hiện nay là Việt Nam. Điều được phỏng đoán là triết 
học Phật Giáo đã được thiết lập tại xứ này vào khoảng thế kỷ thứ 3 
sau Tây Lịch. Vào khoảng năm 605 sau Tây Lịch, thủ đô Champa đã 
bị chiếm đóng bởi người Trung Quốc và họ đã du nhập Phật Giáo vào 
Trung Quốc; điều này được ghi lại trong văn kiện của Trung Quốc. 
Điều rõ rệt là Phật Giáo đã được phổ biến tại Việt Nam trước thế kỷ 
thứ bảy sâu Tây Lịch và Phật Giáo Champa là chánh yếu và được liệt 
kê vào bộ phái Arya Sammiti là một nhóm nhỏ thuộc bộ phái 
Sravasti. Tư liệu của thế kỷ thứ tám sau Tây Lịch được ghi lại trên bia 
đá chứng tỏ ràng Phật Giáo Mahãyãna đã hiện diện ở Việt Nam và 
Tantrayãna phát xuất từMahãyãna cũng có mặt. 

Vào thế kỷ thứ 15 sau Tây Lịch, người Annam ở phía bẳc đã kiểm 
soát xứ sở và Phật Giáo mang đặc điểm của Mahãyãna đã có sự tác 
động. Vê sau, Phật Giáo mang đặc điểm của Trung Quốc đã tác động 
đến xứ sở này thay vì Phật Giáo Champa trước đây. 

Vị tỳ khưu Indacanda người Việt Nam đã đến Sri Lanka trong 
những năm gần đây và đang ngụ tại tu viện Sri Jayawardhanaramaya 
khu vực Kotte. Vị này đã học Pãli và đã sử dụng Tam Tạng PãỊi ấn 
bản Buddha ơayanti do Buddhist Cultural Centre ấn hành. Vị này đã 
học Tam Tạng và sau đó dịch sang tiếng Việt Nam. Khi xem xét đến 
lịch sử của nước Việt Nam và lịch sử của Tam Tạng, chúng tôi nhận 
thấy rằng sự nỗ lực và ước nguyện thực hiện Tam Tạng Song Ngữ của 
vị này thật là phi thường. Nếu việc làm ấy được thành tựu thì sự hiểu 
biết về Tam Tạng của Theravãda ở Việt Nam sẽ được phổ biến và 
Phật Giáo Theravãda ở Việt Nam sẽ thêm phần phát triển. Khi ấy, vị 
tỳ khưu Indacanda sẽ là người sứ giả có công đóng góp cho sự hoàng 
Pháp của Phật Giáo Theravãda ở Việt Nam và điều này sẽ được ghi 
nhận bởi lịch sử của hai nước, Việt Nam cũng như của Sri Lanka. 

Ý định của vị tỳ khưu này thật lớn lao, và sự nỗ lực của vị này thật 
đáng khâm phục. Chư Phật tử sống ở Sri Lanka và Việt Nam hãy nên 
hỗ trự tỳ khưu Indacanda trong công việc dấn thân này. 


Chúng tôi phúc chúc cho tỳ khưu Indacanda được sức khỏe, sống 
lâu, và đạt đến sự thành công đối với điều ước nguyện của mình. 

Venerable Kirama Wimalajothi 

Giám Đốc Buddhist Cultural Centre 
Nedimala, Dehiwala, Sri Lanka 
Tháng Nikini 2550. 
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Ngày 24 tháng 05 năm 2006 

Xác nhận ràng Tam Tạng song ngữ Pali và Sinhala ấn tống vào 
dịp lễ kỷ niệm Buddha Jayanthi lần thứ 2550 là chính xác về phần 
Pali văn. Phần Pali văn được phiên âm sang mẫu tự Roman có giá trị 
tương đương về nội dung so với văn bản gốc bâng mẫu tự Sinhala. 

B. N. Jinasena 
Thư Ký 

Chánh văn phòng 


Địa Chỉ: 115 Wijerama Mawatha, Colombo 07, Sri Lanka 
Office: 94-11-2690896 Fax: 94-11-2690897 

Deputy Minister: 94-11-5375128, 94-11-2690898 
Secretary: 94-11-2690736 
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THÀNH PHAN NHÂN sự: 


CỐ VẤN DANH Dự: 

Ven. Devahandiye Pannãsekara Nãyaka Mahãthera 
President of the Thimbirigasyaya Religious Association 
“Sasana Arakshaka Mandalaya” 

Tu Viện Trưởng Tu Viện Sri Jayawardhanaramaya Colombo 

CỐ VẤN THỰC HIỆN: 

Ven. Kirama Wimalajothi Nãyaka Mahăthera 
Giám Đốc nhà xuất bản Buddhist Cultural Centre 

CỐ VẤN VI TÍNH: 

Ven. Mettãvihãrĩ (Đan Mạch) 

Ban điều hành Mettãnet Foundation 
(www.metta.lk) 

**** 

ĐIỀU HÀNH TỔNG QUÁT: 

Tỳ Khưu Indacanda 


PHỤ TRÁCH PHIÊN DỊCH: 

- Tỳ Khưu Indacanda (Trương Đình Dũng) 

- Tỳ Khưu Brahmapalita (Thạch Long Thinh) 

PHỤ TRÁCH PHIÊN ÂM: 

- Ven. CandraBangsha (Bangladesh) 

PHỤ TRÁCH VI TÍNH: 


- Tỳ Khưu Đức Hiền (Nguyên Đăng Khoa) 
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TIPITAKAPALI - TAM TẠNG PALI 


Pitaka 

Tạng 

Tên PaỊi 

Tựa Việt Ngữ 

sốtt. 



PãrãjikapãỊi 

Phân Tích Giới Tỳ Khưu I 

01 

V 


PãcittiyapãỊi bhikkhu 

Phân Tích Giới Tỳ Khưu II 

02 

I 

L 

PãcittiyapãỊi bhikkhunĩ 

Phân Tích Giới Tỳ Khưu Ni 

03 

N 

u 

MahãvaggapãỊi I 

Đại Phẩm I 

04 

A 

Ậ 

MahãvaggapãỊi II 

Đại Phẩm II 

05 

Y 

T 

CullavaggapãỊi I 

Tiểu Phẩm I 

06 

A 


CullavaggapãỊi II 

Tiểu Phẩm II 

07 



ParivãrapãỊi I 

Tập Yếu I 

08 



ParivãrapãỊi II 

Tập Yếu II 

09 



Dĩghanikãya I 

Truờng Bộ I 

10 



Dĩghanikãya II 

Truờng Bộ II 

11 



Dĩghanikãya III 

Truờng Bộ III 

12 



Majjhimanikãya I 

Trung Bộ I 

13 



Majjhimanikãya II 

Trung Bộ II 

14 

s 

u 

T 


Majjhimanikãya III 

Trung Bộ III 

15 

K 

Samyuttanikãya I 

Tuơng Ưng Bộ I 

16 

T 

I 

Samyuttanikãya II 

Tuơng Ưng Bộ II 

17 

A 

N 

Samyuttanikãya III 

Tuơng Ưng Bộ III 

18 

N 

H 

Samyuttanikãya IV 

Tuơng Ưng Bộ IV 

19 

T 


Samyuttanikãya V (1) 

Tuơng Ưng Bộ V (1) 

20 

A 


Samyuttanikãya V (2) 

Tuơng Ưng Bộ V (2) 

21 



Aủguttaranikãya I 

Tăng Chi Bộ I 

22 



Aủguttaranikãya II 

Tăng Chi Bộ II 

23 



Aủguttaranikãya III 

Tăng Chi Bộ III 

24 



Aủguttaranikãya IV 

Tăng Chi Bộ IV 

25 



Aủguttaranikãya V 

Tăng Chi Bộ V 

26 



Aủguttaranikãya VI 

Tăng Chi Bộ VI 

27 
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Pitaka 

Tạng 

Tên PaỊi 

Tựa Việt Ngữ 

sốtt. 



K 

Khuddakapãtha 

Tiểu Tụng 

28 



H 

DhammapadapãỊi 

Pháp Cú 

- 



u 

UdãnapãỊi 

Phật Tự Thuyết 

- 



D 

ItivuttakapãỊi 

Phật Thuyết Như Vậy 

- 



D 

SuttanipãtapãỊi 

Kinh Tập 

29 



A 

VimãnavatthupãỊi 

Chuyện Thiên Cung 

30 



K 

PetavatthupãỊi 

Chuyện Ngạ Quỷ 

- 

s 


A 

TheragathãpãỊi 

Trưởng Lão Kệ 

31 

u 


N 

TherĩgãthãpãỊi 

Trưởng Lão Ni Kệ 

- 

T 

K 

I 

JãtakapãỊi I 

Bôn Sanh I 

32 

T 

I 

K 

JãtakapãỊi II 

Bổn Sanh II 

33 

A 

N 

Ã 

JãtakapãỊi III 

Bổn Sanh III 

34 

N 

H 

Y 

MahãniddesapãỊi 

(chưa dịch) 

35 

T 


A 

CullaniddesapãỊi 

(chưa dịch) 

36 

A 



♦ Patisambhidãmagga I 

♦ Phân Tích Đạo I 

37 



* 

Patisambhidãmagga II 

Phân Tích Đạo II 

38 




ApadãnapãỊi I 

(chưa dịch) 

39 



T 

ApadãnapãỊi II 

(chưa dịch) 

40 



I 

ApadãnapãỊi III 

(chưa dịch) 

41 



Ể 

♦ BuddhavamsapãỊi 

♦ Phật Sử 

42 



u 

♦ CariyãpitakapãỊi 

♦ Hạnh Tạng 

- 




Nettipakarana 

(chưa dịch) 

43 



B 

Petakopadesa 

(chưa dịch) 

44 



ộ 

MilindapanhãpãỊi 

Mi Tiên Vấn Đáp 

45 



Dhammasaủganipakarana 

Bộ Pháp Tụ 

46 


V 

Vibhaủgapakarana I 

Bộ Phân Tích I 

47 

A 

I 

Vibhaủgapakarana II 

Bộ Phân Tích II 

48 

B 


Kathãvatthu I 

Bộ Ngữ Tông I 

49 

H 

D 

Kathãvatthu II 

Bộ Ngữ Tông II 

50 

I 

I 

Kathãvatthu III 

Bộ Ngữ Tông III 

51 

D 

Ệ 

Dhãtukathã 

Bộ Chất Ngữ 

- 

H 

ủ 

PuggalapannattipãỊi 

Bộ Nhân Chế Định 

52 

A 


Yamakapakarana I 

Bộ Song Đối I 

53 

M 

p 

Yamakapakarana II 

Bộ Song Đối II 

54 

M 

H 

Yamakapakarana III 

Bộ Song Đối III 

55 

A 

Á 

Patthãnapakarana I 

Bọ Vị Trí I 

56 


p 

Patthãnapakarana II 

Bọ vị Trí II 

57 



Patthãnapakarana III 

Bộ vị Trí III 

58 
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SUTTANTAPITAKE KHUDDAKANIKAYE 


PATISAMBHIDAMAGGO 

DƯTIYO BHÃGO 


TẠNG KINH - TIỂU BỘ 


PHÂN TÍCH ĐẠO 


TẬP HAI 



Tãni ca sutte otãriyamãnãni vinaye sandassiyamãnãni sutte ceva 
otaranti vinaye ca sandissanti, nittham ettha gantabbam: ‘Addhã 
idam tassa bhagavato vacanam, tassa ca therassa suggahừarìti. 

(Dĩghanikãya II, Mahãparinibbãnasutta). 

Các đĩêu ăy (những lời đã được nghe thuyết giảng) can được đối 
chiêu ở Kinh, can được xem xét ở Luật, và chỉ khi nào chúng hiện 
diện ở Kinh và được thấy ở Luật, thời đĩêu kết luận có thể rút ra ở 
đây là: “Điêu này chắc chắn là lời giảng dạy của đức ThếTôn và đã 
được vị trưởng lão ấy tiếp thâu đúng đắn. 

(Trường Bộ II, Kinh Đại Bát-Niết-Bàn). 
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LỜI GIỚI THIỆU 


—ooOoo— 

Patisambhidãmagga là tựa đề của tập Kinh thứ mười hai thuộc 
Tiểu Bộ. Chúng tôi đề nghị từ dịch tương đương của tiếng Việt là 
Phân Tích Đạo. Chú Giải Saddhammappakãsinĩ cho chúng ta biết 
được tác giả của Patisambhidãmagga là ngài Sãriputta (PtsA. 1, 01). 
và tập Chú Giải Saddhammappakãsinĩ này đã được thực hiện bởi vị 
trưởng lão Mahãbhidhãna (còn gọi là Mahãnãma) tại một liêu phòng 
thuộc tu viện Mahãvihãra (Tích Lan) vào khoảng đầu thể kỷ thứ 6 
sau Tây Lịch (PtsA. 2, 703-704). 

Tập Kinh Patỉsambhidãmagga - Phân Tích Đạo gồm có ba Phẩm 
( vagga ): Phẩm Chính Yếu ( Mahãvagga ), Phẩm Kết Hợp Chung 
(Yuganaddhavagga ), và Phẩm Tuệ ( Pahhãvagga ). Mỗi phẩm gồm 
có mười bài giảng ikathã) của mười đề tài khác nhau, tổng cộng là ba 
mươi đề tài. Trong quá trình in ấn, tập Kinh Patisambhidãmagga - 
Phân Tích Đạo được phân làm hai: Tập Một trình bày Phẩm Chính 
Yếu ( Mahãvagga ) và Tập Hai gồm có Phẩm Kết Hợp Chung 
{Ỵuganaddhavagga ) và Phẩm Tuệ ( Pahhãvagga ). 

Phẩm Kết Hợp Chung ( Yuganaddhavagga ) gồm có mười đề tài 
theo thứ tự là các phần giảng về: 

- Thiền Chỉ Tịnh và Minh Sát ( Yuganaddhakathã ), 

- Chân Lý ( Saccakathã ), 

- Các Chi Phần đưa đến Giác Ngộ (Bojjha hgakathã), 

- Tâm Từ ( Mettãkathã ), 

- Sự Ly Tham Ái iyirãgakathã) 

- Sự Phân Tích ( Patisambhidãkathã ), 

- Việc chuyển vận Bánh xe Chánh Pháp ( Dhammacakkakathã ), 

- Tối Thượng ở Thế Gian ( Lokuttarakathã ), 

- Lực ( Balakathã ), 

- và Không Tánh ( Sunnatãkathã ). 

Phẩm Tuệ ( Pahhãvagga ) gồm có mười đề tài giảng về: 

- Tuệ {Pahhãkathã), 

- Thần Thông ( Iddhikathã ), 

- Sự Lãnh Hội ( Abhisamayakathã ), 
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- Sự Viễn Ly ( Vivekakathã ), 

- Hành Vi ( Cariyãkathã ), 

- Phép Kỳ Diệu ( Pãtihãriyakathã ), 

- Các Pháp Đứng Đầu được Tịnh Lặng ( Samasĩsikathã ), 

- Sự Thiết Lập Niệm ( Satỉpatthãnakathã ), 

- Minh Sát ( Vipassanãkathã ), 

- và Các Tiêu Đề ( Mãtikãkathã ). 

Ở Patisambhidãmagga - Phân Tích Đạo Tập Hai này xét ra có 
phần phong phú hơn Tập Một vì trình bày đến hai mươi đề tài. Nhìn 
lướt qua những đề tài kể trên xét ra không có gì mới lạ đối với các 
hàng học giả học Phật, nhưng chính ở trong những Giáo lý xem 
chừng đã quen thuộc ấy có xen lẫn những điều mới lạ về phương 
diện học thuyết lẫn thực hành; chúng tôi sẽ không đi vào cụ thể và để 
cho độc giả tự khám phá ra những điều hay ý lạ đang ẩn tàng trong 
văn tự của Tập Kinh này. Có thể có những đoạn văn tiếng Việt sẽ 
không làm hài lòng quý độc giả, xin quý vị tham khảo thêm ở văn 
bản Pãịỉ. Tuy nhiên, chúng tôi có sự nhận xét rằng những đoạn văn 
nào chúng tôi dịch có sự lủng củng lại chính là những đoạn văn có 
chứa đựng những giáo lý vượt tầm hiểu biết của chúng tôi, vì thế đối 
với những đoạn văn ấy nếu không nâm được văn bản Pãịỉ xin quý vị 
đừng diên giải theo tư kiến vì sẽ bị lệch xa vấn đề. Nói tóm lại, dẫu 
không được thỏa mãn với một số đoạn văn dịch của chính mình 
nhưng bản thân của chúng tôi cũng có được sự hoan hỷ về công sức 
và thời gian đã bỏ ra cũng như sự nỗ lực hết mình cho công việc ấn 
tống tập Kinh này được tốt đẹp. 

Một lần nữa, chúng tôi thành tâm tùy hỷ và tán dương công đức 
của các thí chủ đã nhiệt tâm đóng góp tài chánh cho việc ấn tống tập 
Kinh Patisambhidãmagga - Phân Tích Đạo này được thành tựu, 
mong sao phước báu Pháp thí này luôn dẫn dắt quý vị vào con 
đường tu tập đúng theo Chánh Pháp, thành tựu Chánh Trí, chứng 
ngộ Niết Bàn, không còn luân hồi sanh tử nữa. 

Cuối cùng, ngưỡng mong phước báu phát sanh trong công việc 
soạn thảo và ấn tống tập Kinh này được thành tựu đến thầy tổ, song 
thân, và tất cả chúng sanh trong tam giới. Nguyện cho hết thảy đều 
được an vui, sức khỏe, có trí tuệ, và tinh tấn tu tập ngõ hầu thành đạt 
cứu cánh giải thoát, chấm dứt khổ đau. 


Kính bút, 

ngày 05 tháng 01 năm 2007 
Tỳ Khưu Indacanda (Trương đình Dũng) 
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CÁC CHỮ VIẾT TẮT 
Văn Bản PãỊỈ: 


Sĩ 1. : Pavacanãdesa potthakãlaya - tãlapannapotthakam 

Sĩ 2. : Sirisiddhatthãrãmapotthakãlaya - 

tãlapannapotthakam 

Sĩ 3. : ‘Pulmadulla’ mahãvihãrapotthakãlaya - tălapannapot. 

Machasam. : Marammachatthasangãyanã 
sodhitapatisambhidãmaggo 

(Tạng Miền Điện kỳ kết tập lần thứ 6). 

Syã. : Syãma (Nãy)aksara Mudita Grantha 

(Tạng Thái Lan). 

PTS. : Pali Text Society (Tạng Anh). 

Sam : Muddita-SamyuttanikãyapãỊi 

Ani : Muddita-AnguttaranikãyapãỊi 

Sa : Saddhammappakãsanĩ - 

Patisambhidãmaggatthakathã 

Saddhammappakãsanĩ - Chú Giải Phân Tích Đạo 
Vi : Visuddhimaggo 

Pu. : Atthakathãgatãni Porãnakapãthantarãni 

Văn Bản Tiếng Việt: 

PtsA. : Patisambhidãmaggapakarana-Atthakathã (PTS) - 

Chú Giải Phân Tích Đạo. 

ND : Chú thích của Người Dịch, 

nt : như trên 

PTS : Nhà Xuất Bản Pali Text Society (Anh Quốc) 

Sđd. : Sách đã dẫn 

[*] : Xem phần Chú Thích 
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MÂU Tự PALI - SINHALA 

NGUYÊN ÂM 


ep a 


ep a i ỡ 1 


cu C 9 u ôe © o 


PHỤ ÂM 


£3 ka 

© kha 

6) ga 

© gha 

a na 

© ca 

© cha 

d ja 

£5© jha 

(£5£ na 

0 ta 

© tha 

© da 

© dha 

ẩn ọa 

£3 ta 

ồ tha 

£ da 

© ảha 

3) na 

£3 pa 

© pha 

© ba 

£5) bha 

© ma 


C3 ya ó ra 

£3 ka £33 ka 

© kha ©3 khã 

6) ga (5)3 gã 


@ la © va 

s ki Ổ 5 kĩ 

© khi © khĩ 

(3 gi 3 gĩ 


£3 sa £5) ha 

£ặ ku qị kũ 
§ khu g khũ 
CD gu @2 gũ 


g Ịa o rụ 

@£3 ke @£33 ko 

@© khe @©3 kho 
@65 ge @ 6)3 go 


PHỤ ÂM LIÊN KẾT 


£3£3 kka 

(£5£(£5£ nna 

£3© kkha 

ển£ẩ) nha 

£323 kya 

(£5£© nca 

@ kri 

(£5£d ncha 

£5© kva 

(£5£d nja 

©2S khya 

(£5££5© njha 

©Đ khva 

00 tta 

6)6) gga 

0© ttha 

63£3 ggha 

aa dda 

©£3 ủka 

aa ảảha 

© gra 

ẩnẩn ọọa 

a© ủkha 

ẩnO ọta 

©6) nga 

ẩn© ụtha 

©£3 ủgha 

ển© ọda 

©© cca 

£ 3£3 tta 

©d ccha 

sỡ ttha 

dd jja 
d£5© jjha 

sO tva 


-3 a ” i ™ 1 u 


S) tra 

©ỡ mpha 

££ dda 

©© mba 

£© ddha 

©es mbha 

£ dra 

©@ mma 

£© dva 

®£3 mha 

©0 dhva 

C3C3, £323 yya 

23 £3 nta 

C3£5) yha 

sô ntha 

@@ ĩla 

3£, (£ nda 

@23 lya 

3© ndha 

@63 ỉha 

£3£3 nna 

©C3 vha 

£3£3 nha 

C3C3 ssa 

£3£3 ppa 

£3© sma 

£3© ppha 

£3© sva 

©© bba 

£5)© hma 

©63 bbha 

£5)© hva 

© bra 

g£5) Ịha 

©£3 mpa 



5^ u @- e @-3 o 


XXVI 



VĂN BẢN ĐỐI CHIẾU 
PÃLI - SINHALA & PÃLI - ROMAN 

©@©3 S)dc3 ©©0@S)D cịỏ‘CS)OU)3 e30©3e3©§ểdde3 
Namo tassa bhagavato arahato sammãsambuddhassa. 


C3ÓểíDo ©©©3© 

Buddham saranam gacchãmi. 

cD©©o esóểíDo ©©e±>© 

Dhammam saranam gacchãmi. 

£3ê)S3o S3ổể»o ©©©)<© 

Sangham saranam gacchãmi. 
gSc3©8 gộDo esóểíDo ©©£±>8 
Dutiyampi buddham saranam gacchãmi. 
gSc3©8 cD©©o S3ổể»o ©0©3© 

Dutiyampi dhammam saranam gacchãmi. 

gScs©8 £3ê)S3o £3ÓểíDo ©©©3© 

Dutiyampi sangham saranam gacchãmi. 

S)ỗks©8 §ẻcDo íDổéi)G ©©©3© 

Tatiyampi buddham saranam gacchãmi. 

©ỔC3©8 8)©©o e3Óể)Do ©>©8)8 
Tatiyampi dhammam saranam gacchãmi. 
©Ổc3©8 £3ê)S3o £3ÓểíDo ©è©3© 

Tatiyampi saủgham saranam gacchãmi. 

£33ẩ)33ỗ>c33©3 @©Ó©á3 QtôẽÙdOQo e3©3^C33© 

Pãnãtipătã veramanĩ sikkhãpadam samãdiyãmi. 

e^s5s>3£3©3 @©Ó©á3 Ssổ©3£3£p €3©3(|c33© 

Adinnãdãnã veramanĩ sikkhãpadam samãdiyãmi. 

S)3@©g©©©3©303 @©Ó©á3 &đo)3<DQo ÍI3©3q:C33© 

Kãmesu micchãcãrã veramanĩ sikkhãpadam samãdiyãmi. 

§£3303£3 @©Ó©á3 Qd)Q)3‘OQp £3©3^C33© 

Musãvãdã veramanĩ sikkhãpadam samãdiyãmi. 

gổ3@©óc3©đscD£3©3c©©3©3 @©ó©á3 Qsổốto^p 

€3©3^C33© 

Surãmerayamajjhapamãdatthãnã veramanĩ sikkhãpadam 
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PHÂN TÍCH ĐẠO 

TẬP HAI 



SUTTANTAPITAKE 

KHUDDAKANÌKAYO 


PATISAMBHIDAMAGGO 


B. YUGANADDHAVAGGO 

Namo tassa bhagavato arahato sammãsambuddhassa. 

I. YUGANADDHAKATHÃ 


Evam me sutam: Ekam samayam ãyasmã Ãnando Kosambiyam 
viharati Ghositãrãme.Tatra kho ãyasmã Anando bhikkhũ ãmantesi 
‘ãvuso bhikkhavo’ti. ‘Avuso’ti kho te bhikkhũ ãyasmato ãnandassa 
paccassosum. Ayasmã Anando etadavoca: 

Yo hi koci ãvuso bhikkhu vã bhikkhunĩ vã mama santike 
arahattapattam 1 byãkaroti, sabbo so 2 catũhi maggehi etesam vã 
annatarena. Katamehi catũhi? 

Idhãvuso bhikkhu samathapubbangamam vipassanam bhãveti, 
tassa samathapubbangamam vipassanam bhãvayato maggo 
sanjãyati, so tam maggam ãsevati bhãveti bahulĩkaroti, tassa tam 
maggam ãsevato bhãvayato bahulĩkaroto sannojanã 3 pahĩyanti, 
anusayã byantĩhonti. 4 

Puna caparam ãvuso bhikkhu vipassanãpubbangamam 
samatham bhãveti, tassa vipassanãpubbahgamam samatham 
bhãvayato maggo sanjãyati, so tam maggam ãsevati bhãveti 

bahulĩkaroti, tassa tam maggam ãsevato bhãvayato bahulĩkaroto 
sannojanã 3 pahĩyanti, anusayã byantĩhonti. 

Puna caparam ãvuso bhikkhu samathavipassanam 
yuganaddham 5 bhãveti, tassa samathavipassanam yuganaddham 
bhãvayato maggo sanjãyati, so tam maggam ãsevati bhãveti 

bahulĩkaroti, tassa tam maggam ãsevato bhãvayato bahulĩkaroto 
saníìojanã pahĩyanti, anusayã byantĩhonti. 


1 arahantappattim - Ani; arahattam, - Syã; arahattapattam - Pu. 

2 sabbaso - Machasam, Syã, PTS. 4 vyantĩ honti - Ani. 

3 sannojanãni - Machasam, Syã, PTS. 5 yuganandham - Sa. 
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TẠNG KINH 

TIỂU BỘ 


PHÂN TÍCH ĐẠO 


B. PHẤM KẾT HỢP CHUNG: 

Kính lẽ đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, đấng Chánh Biến Tri! 


I. GIẢNG VÊ Sự KẾT HỢP CHUNG: 


Tôi đã được nghe như vầy: Một thời, đại đức Ananda ngụ tại 
Kosambĩ, tu viện Ghosita. Chính ở tại nơi ấy, đại đức Ananda đã bảo 
các vị tỳ khưu rằng: “Này các đại đức tỳ khưu.” “Thưa đại đức.” Các vị 
tỳ khưu ấy đã đáp lại đại đức Ananda. Đại đức Ananda đã nói điều 
này: 

- Này các đại đức, bất cứ vị tỳ khưu hoặc tỳ khưu ni nào tuyên bố 
về phẩm vị A-la-hán ở sự hiện diện của tôi, tất cả đều do bốn đạo lộ 
hoặc do một đạo lộ nào đó của bốn đạo lộ này. Do bốn (đạo lộ) gì? 

Này các đại đức, ở đây vị tỳ khưu tu tập minh sát có chỉ tịnh đi 
trước. Trong khi vị ấy tu tập minh sát có chỉ tịnh đi trước, đạo lộ 
được hình thành (cho vị ấy). Vị ấy rèn luyện, tu tập, làm cho sung 
mãn đạo lộ ấy. Trong khi vị ấy rèn luyện, tu tập, làm cho sung mãn 
đạo lộ ấy, các sự ràng buộc được dứt bỏ, các ngủ ngầm được chấm 
dứt (đối với vị ấy). 

Này các đại đức, còn có điều khác nữa là vị tỳ khưu tu tập chỉ tịnh 
có minh sát đi trước. Trong khi vị ấy tu tập chỉ tịnh có minh sát đi 
trước, đạo lộ được hình thành (cho vị ấy). Vị ấy rèn luyện, tu tập, làm 
cho sung mãn đạo lộ ấy. Trong khi vị ấy rèn luyện, tu tập, làm cho 
sung mãn đạo lộ ấy, các sự ràng buộc được dứt bỏ, các ngủ ngầm 
được chấm dứt (đối với vị ấy). 

Này các đại đức, còn có điều khác nữa là vị tỳ khưu tu tập chỉ tịnh 
và minh sát kết hợp chung. Trong khi vị ấy tu tập chỉ tịnh và minh 
sát kết hợp chung, đạo lộ được hình thành (cho vị ấy). Vị ấy rèn 
luyện, tu tập, làm cho sung mãn đạo lộ ấy. Trong khi vị ấy rèn luyện, 
tu tập, làm cho sung mãn đạo lộ ấy, các sự ràng buộc được dứt bỏ, 
các ngủ ngầm được chấm dứt (đối với vị ấy). 
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Patisambhidamaggo II 


Yuganaddhavagga - Yuganaddhakatha 


Puna caparam ãvuso bhikkhuno dhammuddhaccaviggahitam 
mãnasam 1 hoti, so ãvuso samayo yam tam cittam ajjhattameva 2 
santitthati sannisĩdati ekodi hoti samãdhiyati, tassa maggo sanjãyati; 
so tam maggam ãsevati bhãveti bahulĩkaroti, tassa tam maggam 
ãsevato bhãvayato bahulĩkaroto sannojanã pahĩyanti, anusayã 
byantĩhonti. 


Yo hi koci ãvuso bhikkhu vã bhikkhunĩ vã mama santike 
arahattapattam byãkaroti, sabbo so 3 imehi catũhi maggehi etesam vã 
annatarenãti. [ a ] 

Katham samathapubbangamam vipassanam bhãveti? 

Nekkhammavasena cittassa ekaggatã avikkhepo samãdhi, tattha jãte 
dhamme aniccato anupassanatthena vipassanã, dukkhato 
anupassanatthena vipassanã, anattato anupassanatthena vipassanã. 
Iti pathamam samatho, pacchã vipassanã. Tena vuccati 
“samathapubbangamam vipassanam bhãveti.” 4 

Bhãvetĩti catasso bhãvanã: tattha jãtãnam dhammãnam 
anativattanatthena bhãvanã, indriyãnam ekarasatthena bhãvanã, 
tadupagaviriyavãhanatthena bhãvanã, ãsevanatthena bhãvanã. 

Maggo sanjãyatĩti Katham maggo sanjãyati? Dassanatthena 
sammãditthi maggo sanjãyati, abhiniropanatthena sammãsankappo 
maggo sanjãyati, pariggahatthena sammãvãcã maggo sanjãyati, 
samutthãnatthena sammãkammanto maggo sanjãyati, vodãnatthena 
sammã-ặjĩvo maggo sanjãyati, paggahatthena sammãvãyãmo maggo 
sanjãyati, upatthãnatthena sammãsati maggo sanjãyati, 
avikkhepatthena sammãsamãdhi maggo sanjãyati. Evam maggo 
sanjãyati. 

“So tam maggam ãsevati bhãveti bahulĩkaroti.” Ãsevatĩti katham 
ãsevati? Avajjanto ãsevati, jãnanto ãsevati, passanto ãsevati, 
paccavekkhanto ãsevati, cittam adhitthahanto ãsevati, saddhãya 
adhimuccanto ãsevati, viriyam pagganhanto ãsevati, satim 
upatthapento 5 ãsevati, cittam samãdahanto ãsevati, pannãya 
pajãnanto ãsevati, abhinneyyam abhijãnanto ãsevati, parinneyyam 
parijãnanto ãsevati, pahãtabbam pajahanto ãsevati, bhãvetabbam 
bhãvento ãsevati, sacchikãtabbam sacchikaronto ãsevati. Evam 
ãsevati. 


1 dhammuddhaccãviggahitamãnasam - Syã. 

2 ajjhattamyeva - Ani; ajjhattanneva - Syã, Sĩ 1, 3, PTS. 

3 sabbaso - Machasam, Syã, PTS. 

4 bhãvetĩti - Machasam. 

5 upatthãpento - Machasam. 

[ a ] Anguttaranikãya (4. 4. 2.10) Catukka - Patipadãvagga. 
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Phân Tích Đạo - Tập Hai 


Phẩm Kết Hợp Chung - Giảng Giải 


Này các đại đức, còn có điều khác nữa là (trường hợp) tâm của vị 
tỳ khưu bị khuấy động bởi sự phóng dật đối với các pháp. Này các đại 
đức, lúc tâm ấy trụ lại, tập trung lại, được chuyên nhất, được định ở 
chính nội phần, lúc ấy là thời điểm; đạo lộ được hình thành cho vị 
ấy. Vị ấy rèn luyện, tu tập, làm cho sung mãn đạo lộ ấy. Trong khi vị 
ấy rèn luyện, tu tập, làm cho sung mãn đạo lộ ấy, các sự ràng buộc 
được dứt bỏ, các ngủ ngầm được chấm dứt (đối với vị ấy). 

Này các đại đức, bất cứ vị tỳ khưu hoặc tỳ khưu ni nào tuyên bố về 
phẩm vị A-la-hán ở sự hiện diện của tôi, tất cả đều do bốn đạo lộ này 
hoặc do một đạo lộ nào đó của bốn đạo lộ này. 

Tu tập minh sát có chỉ tịnh đi trước là (có ý nghĩa) thế 
nào? Do tác động của sự thoát ly, trạng thái chuyên nhất không tán 
loạn của tâm là định. Về các pháp đã được sanh lên trong trường hợp 
ấy, theo ý nghĩa của sự quán xét là vô thường là minh sát, theo ý 
nghĩa của sự quán xét là khổ não là minh sát, theo ý nghĩa của sự 
quán xét là vô ngã là minh sát. Như thế là chỉ tịnh trước, minh sát 
sau. Vì thế được nói rằng: “Tu tập minh sát có chỉ tịnh đi trước.” 

Tu tập: Có bốn sự tu tập: là sự tu tập theo ý nghĩa không vượt 
trội đối với các pháp đã được sanh lên trong trường hợp ấy, là sự tu 
tập theo ý nghĩa nhất vị đối với các quyền, là sự tu tập theo ý nghĩa 
khởi động tinh tấn (thích hợp) nhằm đạt đến giải thoát Niết Bàn, là 
sự tu tập theo ý nghĩa rèn luyện. 

Đạo lộ được hình thành: Đạo lộ được hình thành là (có ý 
nghĩa) thế nào? Chánh kiến theo ý nghĩa nhận thức là đạo lộ được 
hình thành, chánh tư duy theo ý nghĩa gân chặt (tâm vào cảnh) là 
đạo lộ được hình thành, chánh ngữ theo ý nghĩa gìn giữ là đạo lộ 
được hình thành, chánh nghiệp theo ý nghĩa nguồn sanh khởi là đạo 
lộ được hình thành, chánh mạng theo ý nghĩa trong sạch là đạo lộ 
được hình thành, chánh tinh tấn theo ý nghĩa ra sức là đạo lộ được 
hình thành, chánh niệm theo ý nghĩa thiết lập là đạo lộ được hình 
thành, chánh định theo ý nghĩa không tản mạn là đạo lộ được hình 
thành. Đạo lộ được hình thành là (có ý nghĩa) như thế. 

‘Vị ấy rèn luyện, tu tập, làm cho sung mãn đạo lộ ấy.’ Rèn luyện: 
Rèn luyện là (có ý nghĩa) thế nào? Trong khi hướng tâm vị ấy rèn 
luyện, trong khi nhận biết vị ấy rèn luyện, trong khi nhận thấy vị ấy 
rèn luyện, trong khi quán xét lại vị ấy rèn luyện, trong khi khẳng 
định tâm vị ấy rèn luyện, trong khi hướng đến đức tin vị ấy rèn 
luyện, trong khi ra sức tinh tấn vị ấy rèn luyện, trong khi thiết lập 
niệm vị ấy rèn luyện, trong khi tập trung tâm vị ấy rèn luyện, trong 
khi nhận biết bởi tuệ vị ấy rèn luyện, trong khi biết rõ điều cần được 
biết rõ vị ấy rèn luyện, trong khi biết toàn diện điều cần được biết 
toàn diện vị ấy rèn luyện, trong khi dứt bỏ điều cần được dứt bỏ vị ấy 
rèn luyện, trong khi tác chứng điều cần được tác chứng vị ấy rèn 
luyện. Rèn luyện là (có ý nghĩa) như thế. 


5 



Patisambhidamaggo II 


Yuganaddhavagga - Yuganaddhakatha 


Bhãvetĩti katham bhãveti? Avajjanto bhãveti, jãnanto bhãveti, 
passanto bhãveti, paccavekkhanto bhãveti, cittam adhitthahanto 
bhãveti, saddhãya adhimuccanto bhãveti, viriyam pagganhanto 
bhãveti, satim upatthapento bhăveti, cittam samãdahanto bhãveti, 
pannãya pajãnanto bhãveti, abhinneyyam abhijãnanto bhãveti, 
parinneyyam parijãnanto bhãveti, pahãtabbam pajahanto bhãveti, 
bhãvetabbam bhãvento bhãveti, sacchikãtabbam sacchikaronto 
bhãveti, evam bhãveti. 


Bahulĩkarotĩti katham bahulĩkaroti? Ãvajjanto bahulĩkaroti, 
jãnanto bahulĩkaroti, passanto bahulĩkaroti, paccavekkhanto 
bahulĩkaroti, cittam adhitthahanto bahulĩkaroti, saddhãya 
adhimuccanto bahulĩkaroti, viriyam pagganhanto bahulĩkaroti, 
satim upatthapento bahulĩkaroti, cittam samãdahanto bahulĩkareti, 
pannãya pajãnanto bahulĩkaroti, abhinneyyam abhijãnanto 
bahulĩkaroti, parinneyam parijãnanto bahulĩkaroti, pahătabbam 
pajãhanto bahulĩkaroti, bhãvetabbam bhãvento bahulĩkaroti, 
sacchikãtabbam sacchikaronto bahulĩkaroti, evam bahulĩkaroti. 


Tassa tam maggam ãsevato bhãvayato bahulĩkaroto 
sannạịanã 1 pahĩyanti anusayã byantĩhontĩ’ti katham 
sannojanã pahĩyanti, anusayã byantĩhonti? Sotăpattimaggena 
sakkãyaditthi vicikicchă sĩlabbataparãmãso imãni tĩni saníìojanãni 
pahĩyanti, ditthãnusayo vicikicchãnusayo ime dve anusãyã 
byantĩhonti. Sakadãgãmimaggena oỊãrikam kãmarãgasannojanam 
patighasannojanam imãni dve sannojanãni pahĩyanti, oỊãriko 
kãmarãgãnusayo patighãnusayo ime dve anusayã byantĩhonti. 
Anãgãmimaggena anusahagatam kãmarãgasannojanam 

patighasannojanam imãni dve sanncỹanãti pahĩyanti, anusahagato 
kãmarãgãnusayo patighãnusayo ime dve anusayã byantĩhonti. 
Arahattamaggena rũparãgo arũparãgo mãno uddhaccam avijjã imãni 
panca sannojanãni pahĩyanti, mãnãnusayo bhavarãgãnusayo 
avijjãnusayo ime tayo anusayã byantĩhonti. Evam sannojanã 
pahĩyanti, anusayã byantĩhonti. 


1 safinojanani - Machasam, Sya PTS. 
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Phân Tích Đạo - Tập Hai 


Phẩm Kết Hợp Chung - Giảng Giải 


Tu tập: Tu tập là (có ý nghĩa) thế nào? Trong khi hướng tâm vị 
ấy tu tập, trong khi nhận biết vị ấy tu tập, trong khi nhận thấy vị ấy 
tu tập, trong khi quán xét lại vị ấy tu tập, trong khi khẳng định tâm vị 
ấy tu tập, trong khi hướng đến đức tin vị ấy tu tập, trong khi ra sức 
tinh tấn vị ấy tu tập, trong khi thiết lập niệm vị ấy tu tập, trong khi 
tập trung tâm vị ấy tu tập, trong khi nhận biết bởi tuệ vị ấy tu tập, 
trong khi biết rõ điều cần được biết rõ vị ấy tu tập, trong khi biết 
toàn diện điều cần được biết toàn diện vị ấy tu tập, trong khi dứt bỏ 
điều cần được dứt bỏ vị ấy tu tập, trong khi tu tập điều cần được tu 
tập vị ấy tu tập, trong khi tác chứng điều cần được tác chứng vị ấy tu 
tập. Tu tập là (có ý nghĩa) như thế. 


Làm cho sung mãn: Làm cho sung mãn là (có ý nghĩa) thế 
nào? Trong khi hướng tâm vị ấy làm cho sung mãn, trong khi nhận 
biết vị ấy làm cho sung mãn, trong khi nhận thấy vị ấy làm cho sung 
mãn, trong khi quán xét lại vị ấy làm cho sung mãn, trong khi khẳng 
định tâm vị ấy làm cho sung mãn, trong khi hướng đến đức tin vị ấy 
làm cho sung mãn, trong khi ra sức tinh tấn vị ấy làm cho sung mãn, 
trong khi thiết lập niệm vị ấy làm cho sung mãn, trong khi tập trung 
tâm vị ấy làm cho sung mãn, trong khi nhận biết bởi tuệ vị ấy làm 
cho sung mãn, trong khi biết rõ điều cần được biết rõ vị ấy làm cho 
sung mãn, trong khi biết toàn diện điều cần được biết toàn diện vị ấy 
làm cho sung mãn, trong khi dứt bỏ điều cần được dứt bỏ vị ấy làm 
cho sung mãn, trong khi tu tập điều cần được tu tập vị ấy làm cho 
sung mãn, trong khi tác chứng điều cần được tác chứng vị ấy làm cho 
sung mãn. Làm cho sung mãn là (có ý nghĩa) như thế. 


Trong khi vị ấy rèn luyện, tu tập, làm cho sung mãn đạo 
lộ ày, các ràng buộc được dứt bỏ, các ngủ ngâm được châm 
dứt (đôi với vị ấy). Các ràng buộc được dứt bỏ, các ngủ ngầm được 
chấm dứt là (có ý nghĩa) thế nào? Do Đạo Nhập Lưu, ba sự ràng buộc 
này được dứt bỏ là thân kiến, hoài nghi, sự cố chấp vào giới và nghi 
thức, hai ngủ ngầm này được chấm dứt là kiến ngủ ngầm, hoài nghi 
ngủ ngầm. Do Đạo Nhất Lai, hai sự ràng buộc này được dứt bỏ là 
ràng buộc của ái dục và ràng buộc của bất bình có tính chất thô 
thiển, hai ngủ ngầm này được chấm dứt là ái dục ngủ ngầm và bất 
bình ngủ ngầm có tính chất thô thiển. Do Đạo Bất Lai, hai sự ràng 
buộc này được dứt bỏ là ràng buộc của ái dục và ràng buộc của bất 
bình có tính chất vi tế, hai ngủ ngầm này được chấm dứt là ái dục 
ngủ ngầm và bất bình ngủ ngầm có tính chất vi tế. Do Đạo A-la-hán, 
năm sự ràng buộc này được dứt bỏ là ái sâc, ái vô sâc, ngã mạn, 
phóng dật, vô minh, ba ngủ ngầm này được chấm dứt là ngã mạn 
ngủ ngầm, ái hữu ngủ ngầm, vô minh ngủ ngầm. Các sự ràng buộc 
được dứt bỏ, các ngủ ngầm được chấm dứt là (có ý nghĩa) như thế. 
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Patisambhidamaggo II 


Yuganaddhavagga - Yuganaddhakatha 


Abyãpãdavasena cittassa ekaggatã avikkhepo samãdhi —pe— 
Alokasannãvasena cittassa ekaggată avikkhepo samãdhi —pe— 
Patinissaggãnupassĩ assãsavasena, patinissaggãnupassĩ 

passãsavasena cittassa ekaggatã avikkhepo samãdhi, tattha jãte 
dhamme aniccato anupassanatthena vipassanã, dukkhato 
anupassanatthena vipassanã, anattato anupassanatthena vipassanã, 
iti pathamam samatho, pacchã vipassanã. Tena vuccati: 
‘samathapubbangamam vipassanam bhãveti.’ 1 


Bhãvetĩti catasso bhãvanã: tattha jãtãnam dhammãnam 
anativattanatthena bhãvanã, indriyãnam ekarasatthena bhãvanã, 
tadupagaviriyavãhanatthena bhãvanã, ãsevanatthena bhãvanã. 


Maggo sanjãyatĩti Katham maggo sanjãyati? Dassanatthena 
sammãditthi maggo sanjãyati, abhiniropanatthena sammãsankappo 
maggo sanjãyati, —pe— avikkhepatthena sammãsamãdhi maggo 
sanjãyati, evam maggo sanjãyati. 


‘So tam maggam ãsevati bhãveti bahulĩkaroti.’ Asevatĩti katham 
ãsevati? Avajjanto ãsevati, jãnanto ãsevati, —pe— sacchikãtabbam 
sacchikaronto ãsevati, evam ãsevati. 


Bhãvetĩti katham bhaveti: avajjanto bhaveti, jananto bhaveti, — 
pe— sacchikãtabbam sacchikaronto bhãveti, evam bhãveti. 


Bahulĩkarotĩti katham bahulĩkaroti: ãvajjanto bahulĩkaroti, 
jãnanto bahulĩkaroti, —pe— sacchikãtabbam sacchikaronto 
bahulĩkaroti, evam bahulĩkaroti. 


Tassa tam maggam ãsevato bhãvayato bahulĩkaroto 
sannojanã pahĩyanti anusayã byantĩhontĩ’ti katham 
sannojanã pahĩyanti, anusayã byantĩhonti? Sotãpattimaggena 
sakkãyaditthi vicikicchă sĩlabbataparãmãso imãni tĩni sannojanãni 
pahĩyanti, ditthãnusayo vicikicchãnusayo ime dve anusãyã 
byantĩhonti. Sakadãgãmimaggena oỊãrikam kãmarãgasannojanam 
patighasannojanam imãni dve saíìnojanãni pahĩyanti, oỊãriko 
kãmarãgãnusayo patighãnusayo ime dve anusayã byantĩhonti. 


1 bhavetiti - Machasam. 
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Phân Tích Đạo - Tập Hai 


Phẩm Kết Hợp Chung - Giảng Giải 


Do tác động của sự không sân độc, trạng thái chuyên nhất không 
tản mạn của tâm là định ...(như trên)... Do tác động của sự nghĩ 
tưởng về ánh sáng, trạng thái chuyên nhất không tản mạn của tâm là 
định ...(như trên)... Có sự quán xét về từ bỏ do tác động của hơi thở 
vào, có sự quán xét về từ bỏ do tác động của hơi thở ra, trạng thái 
chuyên nhất không tản mạn của tâm là định. Về các pháp đã được 
sanh lên trong trường hợp ấy, theo ý nghĩa của sự quán xét là vô 
thường là minh sát, theo ý nghĩa của sự quán xét là khổ não là minh 
sát, theo ý nghĩa của sự quán xét là vô ngã là minh sát. Như thế là chỉ 
tịnh trước, minh sát sau. Vì thế được nói rằng: “Tu tập minh sát có 
chỉ tịnh đi trước.” 

Tu tập: Có bốn sự tu tập: là sự tu tập theo ý nghĩa không vượt 
trội đối với các pháp đã được sanh lên trong trường hợp ấy, là sự tu 
tập theo ý nghĩa nhất vị đối với các quyền, là sự tu tập theo ý nghĩa 
khởi động tinh tấn (thích hợp) nhàm đạt đến giải thoát Niết Bàn, là 
sự tu tập theo ý nghĩa rèn luyện. 

Đạo lộ được hình thành: Đạo lộ được hình thành là (có ý 
nghĩa) thế nào? Chánh kiến theo ý nghĩa nhận thức là đạo lộ được 
hình thành, chánh tư duy theo ý nghĩa gấn chặt (tâm vào cảnh) là 
đạo lộ được hình thành, ...(như trên)... chánh định theo ý nghĩa 
không tản mạn là đạo lộ được hình thành. Đạo lộ được hình thành là 
(có ý nghĩa) như thế. 

‘Vị ấy rèn luyện, tu tập, làm cho sung mãn đạo lộ ấy.’ Rèn luyện: 
Rèn luyện là (có ý nghĩa) thế nào? Trong khi hướng tâm vị ấy rèn 
luyện, trong khi nhận biết ...(nt)... trong khi tác chứng điều cần được 
tác chứng vị ấy rèn luyện. Rèn luyện là (có ý nghĩa) như thế. 

Tu tập: Tu tập là (có ý nghĩa) thế nào? Trong khi hướng tâm vị 
ấy tu tập, trong khi nhận biết vị ấy tu tập ...(như trên)... trong khi tác 
chứng điều cần được tác chứng vị ấy tu tập. Tu tập là (có ý nghĩa) 
như thế. 

Làm cho sung mãn: Làm cho sung mãn là (có ý nghĩa) thế 
nào? Trong khi hướng tâm vị ấy làm cho sung mãn, trong khi nhận 
biết ...(như trên)... trong khi tác chứng điều cần được tác chứng vị ấy 
làm cho sung mãn. Làm cho sung mãn là (có ý nghĩa) như thế. 

Trong khi vị ấy rèn luyện, tu tập, làm cho sung mãn đạo 
lộ ấy, các ràng buộc được dứt bỏ, các ngủ ngam được châm 
dứt (đôi với vị ấy): Các ràng buộc được dứt bỏ, các ngủ ngầm được 
chấm dứt là (có ý nghĩa) thế nào? Do Đạo Nhập Lưu, ba sự ràng buộc 
này được dứt bỏ là thân kiến, hoài nghi, sự cố chấp vào giới và nghi 
thức, hai ngủ ngầm này được chấm dứt là kiến ngủ ngầm, hoài nghi 
ngủ ngầm. Do Đạo Nhất Lai, hai sự ràng buộc này được dứt bỏ là 
ràng buộc của ái dục và ràng buộc của bất bình có tính chất thô 
thiển, hai ngủ ngầm này được chấm dứt là ái dục ngủ ngầm và bất 
bình ngủ ngầm có tính chất thô thiển. Do Đạo Bất Lai, hai sự ràng 
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Patisambhidamaggo II 


Yuganaddhavagga - Yuganaddhakatha 


Anãgãmimaggena anusahagatam kãmarãgasannojanam patigha- 
sanncỹanam imãni dve sannojanãni pahĩyanti, anusahagato 
kãmarãgãnusayo patighãnusayo ime dve anusayã byantĩhonti. 
Arahattamaggena rũparãgo arũparãgo mãno uddhaccam avijjã imãni 
panca sannojanãni pahĩyanti, mãnãnusayo bhavarãgãnusayo 
avijjãnusayo ime tayo anusayã byantĩhonti. Evam sanncỹanã 
pahĩyanti, anusayã byantĩhonti. 

Evam samathapubbangamam vipassanam bhãveti. 

Katham vipassanãpubbaủgamam samatham bhãveti? Aniccato 
anupassanatthena vipassanã, dukkhato anupassanatthena 
vipassanã, anattato anupassanatthena vipassanã, tattha jãtãnam 
dhammãnanca vossaggãrammanatã 1 cittassa ekaggatã avikkhepo 
samãdhi. Iti pathamam vipassanã pacchã samathã. Tena vuccati: 
‘Vipassanãpubbangamam samatham bhãveti.’ 2 

Bhãvetĩti catasso bhãvanã: —pe— ãsevanatthena bhãvanã. 
Maggo sanjãyatĩti Katham maggo sanjãyati? —pe— evam maggo 
sanjãyati. —pe— Evam sannojanã pahĩyanti, anusayã byantĩhonti. 

Rũpam aniccato anupassanatthena vipassanã, rũpam dukkhato 
anupassanatthena vipassanã, rũpam anattato anupassanatthena 
vipassãna. Tattha jãtãnam dhammãnanca vossaggãrammanatã 3 
cittassa ekaggată avikkhepo samãdhi. Iti pathamam vipassanã, 
pacchã samatho. Tena vuccati “vipassanãpubbangamam samatham 
bhãveti.” 2 

Bhãvetĩti catasso bhãvanã: —pe— ãsevanatthena bhãvanã. 
Maggo sanjãyatĩti Katham maggo sanjãyati? —pe— evam maggo 
sanjãyati. —pe— Evam sannojanã pahĩyanti, anusayã byantĩhonti. 

Vedanam —pe— Sannam —pe— Sankhãre —pe— Vinnãnam 
—pe— Cakkhum —pe— Jarãmaranam aniccato anupassanatthena 
vipassanã, jarãmaranam dukkhato —pe— anattato 

anupassanatthena vipassanã. Tattha jãtãnam dhammãnanca 
vossaggãrammanatã cittassa ekaggatã avikkhepo samãdhi. Iti 
pathamam vipassanã, pacchã samatho. Tena vuccati: 
‘vipassanãpubbaiìgamam samatham bhãveti.’ 2 

Bhãvetĩti catasso bhãvanã: —pe— ãsevanatthena bhãvanã. 
Maggo sanjãyatĩti Katham maggo sanjãyati? —pe— evam maggo 
sanjãyati. —pe— Evam sannojanã pahĩyanti anusayã byantĩhonti. 

Evam vipassanãpubbangamam samatham bhãveti. 


1 vosaggãrammanatã - Machasam; vacassaggãrammanatã - Sa. 

2 bhãvetĩti - Machasam. 

3 vosaggãrammanatã - Machasam; 
vossakkãrammaụatã - Sĩ 1; 
vacassaggãrammanatã - Sa. 
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Phân Tích Đạo - Tập Hai 


Phẩm Kết Hợp Chung - Giảng Giải 


buộc này được dứt bỏ là ràng buộc của ái dục và ràng buộc của bất 
bình có tính chất vi tế, hai ngủ ngầm này được chấm dứt là ái dục 
ngủ ngầm và bất bình ngủ ngầm có tính chất vi tế. Do Đạo A-la-hán, 
năm sự ràng buộc này được dứt bỏ là ái sâc, ái vô sâc, ngã mạn, 
phóng dật, vô minh, ba ngủ ngầm này được chấm dứt là ngã mạn 
ngủ ngầm, ái hữu ngủ ngầm, vô minh ngủ ngầm. Các ràng buộc được 
dứt bỏ, các ngủ ngầm được chấm dứt là (có ý nghĩa) như thế. 

Tu tập minh sát có chỉ tịnh đi trước là (có ý nghĩa) như thế. 

Tu tập chỉ tịnh có minh sát đi trước là (có ý nghĩa) thế nào? Với ý 
nghĩa của sự quán xét là vô thường là minh sát, với ý nghĩa của sự 
quán xét là khổ não là minh sát, với ý nghĩa của sự quán xét là vô ngã 
là minh sát. Do xả ly là đối tượng của các pháp đã được sanh lên 
trong trường hợp ấy, trạng thái chuyên nhất không tán loạn của tâm 
là định. Nhưthếlà minh sát trước, chỉ tịnh sau. Vì thế được nói rằng: 
“Tu tập chỉ tịnh có minh sát đi trước.” 

Tu tập: Có bốn sự tu tập: ...(như trên)... là sự tu tập theo ý nghĩa 
rèn luyện. Đạo lộ được hình thành: Đạo lộ được hình thành là 
(có ý nghĩa) thế nào? ...(như trên)... Đạo lộ được hình thành là (có ý 
nghĩa) như thế. ...(như trên)... Các ràng buộc được dứt bỏ, các ngủ 
ngầm được chấm dứt là (có ý nghĩa) như thế. 

Với ý nghĩa của sự quán xét sâc là vô thường là minh sát, với ý 
nghĩa của sự quán xét sâc là khổ não là minh sát, với ý nghĩa của sự 
quán xét sâc là vô ngã là minh sát. Do xả ly là đối tượng của các pháp 
đã được sanh lên trong trường hợp ấy, trạng thái chuyên nhất không 
tán loạn của tâm là định. Như thế là minh sát trước, chỉ tịnh sau. Vì 
thế được nói rằng: “Tu tập chỉ tịnh có minh sát đi trước.” 

Tu tập: Có bốn sự tu tập: ...(như trên)... là sự tu tập theo ý nghĩa 
rèn luyện. Đạo lộ được hình thành: Đạo lộ được hình thành là 
(có ý nghĩa) thế nào? ...(như trên)... Đạo lộ được hình thành là (có ý 
nghĩa) nhưthế. ...(như trên)... Các sự ràng buộc được dứt bỏ, các ngủ 
ngầm được chấm dứt là (có ý nghĩa) như thế. 

Với ý nghĩa của sự quán xét thọ ... tưởng ... các hành ... thức ... 
mất ... lão tử là vô thường là minh sát ...(nt)... lão tử là khổ não 
...(nt)... lão tử là vô ngã là minh sát. Do xả ly là đối tượng của các 
pháp đã được sanh lên trong trường hợp ấy, trạng thái chuyên nhất 
không tán loạn của tâm là định. Như thế là minh sát trước, chỉ tịnh 
sau. Vì thế được nói rằng: “Tu tập chỉ tịnh có minh sát đi trước.” 

Tu tập: Có bốn sự tu tập: ...(như trên)... là sự tu tập theo ý nghĩa 
rèn luyện. Đạo lộ được hình thành: Đạo lộ được hình thành là 
(có ý nghĩa) thế nào? ...(như trên)... Đạo lộ được hình thành là (có ý 
nghĩa) như thế. ...(như trên)... Các ràng buộc được dứt bỏ, các ngủ 
ngầm được chấm dứt là (có ý nghĩa) như thế. 

Tu tập chỉ tịnh có minh sát đi trước là (có ý nghĩa) như thế. 
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Patisambhidamaggo II 


Yuganaddhavagga - Yuganaddhakatha 


Katham samathavipassanam yuganaddham 1 bhãveti? SoỊasahi 
ãkãrehi samathavipassanam yuganaddham bhãveti: 
ãrammanatthena, gocaratthena, pahãnatthena, pariccãgatthena, 
vutthãnatthena, vivattanatthena, santatthena, panĩtatthena, 
vimuttatthena, anãsavatthena, taranatthena, animittatthena, 
appanihitatthena, sunnatatthena, ekarasatthena, anativattanatthena, 
yuganaddhatthena. 


Katham ãrammanatthena samathavipassanam yuganaddham 
bhãveti? Uddhaccam pajahato cittassa ekaggată avikkhepo samãdhi 
nirodhãrammanã, avijjam pajahato anupassanatthena vipassanã 
nirodhãrammanã. Iti ãrammanatthena samathavipassanã ekarasã 
honti, yuganaddhã honti, annamannam nãtivattanti. 2 Tena vuccati 
‘ãrammanatthena samathavipassanam yuganaddham 1 bhãveti.’ 


Bhãvetĩti catasso bhãvanã: —pe— ãsevanatthena bhãvanã. 
Maggo sanjãyatĩti Katham maggo sanjãyati? —pe— Evam maggo 
sanjãyati. —pe— Evam sanncỹanã pahĩyanti, anusayã byantĩhonti. 
Evam ãrammanatthena samathavipassanam yuganaddham bhãveti. 


Katham gocaratthena samathavipassanam yuganaddham 
bhãveti? Uddhaccam gajahato cittassa ekaggatã avikkhepo samãdhi 
nirodhagocaro, avijjam pajahato anupassanatthena vipassanã 
nirodhagocarã. Iti gocaratthena samathavipassanã ekarasã honti, 
yuganaddhã honti, annamaíìnam nãtivattanti. Tena vuccati 
‘gocaratthena samathavipassanam yuganaddham bhãveti.’ 
(Bhãvetĩti —pe—) 


Katham pahãnatthena samathavipassanam yuganaddham 
bhãveti? Uddhaccasahagatakilese ca khandhe ca pajahato cittassa 
ekaggatã avikkhepo samãdhi nirodhagocaro, avijjãsahagatakilese ca 
khandhe ca pajahato anupassanatthena vipassanã nirodhagocarã. Iti 
pahãnatthena samathavipassanã ekarasã honti, yuganaddhã honti, 
annamannam nãtivattanti. Tena vuccati ‘pahãnatthena 
samathavipassanam yuganaddham bhãveti.’ —pe— 


1 yuganandham - Sya, PTS. 

2 nãtivattantĩti - Machasam, Syã, PTS. 
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Phân Tích Đạo - Tập Hai 


Phẩm Kết Hợp Chung - Giảng Giải 


Tu tập chỉ tịnh và minh sát kết hợp chung là (có ý nghĩa) thế nào? 
Tu tập chỉ tịnh và minh sát kết hợp chung theo 16 biểu hiện: theo ý 
nghĩa đối tượng, theo ý nghĩa hành xứ, theo ý nghĩa dứt bỏ, theo ý 
nghĩa buông bỏ, theo ý nghĩa thoát ra, theo ý nghĩa ly khai, theo ý 
nghĩa an tịnh, theo ý nghĩa cao quý, theo ý nghĩa được giải thoát, 
theo ý nghĩa vô lậu, theo ý nghĩa vượt qua, theo ý nghĩa vô tướng, 
theo ý nghĩa vô nguyện, theo ý nghĩa không tánh, theo ý nghĩa nhất 
vị, theo ý nghĩa không vượt trội, theo ý nghĩa kết hợp chung. 


Tu tập chỉ tịnh và minh sát kết hợp chung theo ý nghĩa đối tượng 
là (có ý nghĩa) thế nào? Đối với vị đang dứt bỏ phóng dật, trạng thái 
chuyên nhất không tán loạn của tâm là định có sự diệt tận là đối 
tượng. Đối với vị đang dứt bỏ vô minh, minh sát theo ý nghĩa quán 
xét có sự diệt tận là đối tượng. Như thế, chỉ tịnh và minh sát theo ý 
nghĩa đối tượng là có nhất vị, được kết hợp chung, không vượt trội 
lẫn nhau. Vì thế, được nói rằng: “Tu tập chỉ tịnh và minh sát kết hợp 
chung theo ý nghĩa của cảnh (đoi tượng).” 


Tu tập: Có bốn sự tu tập: ...(như trên)... là sự tu tập theo ý nghĩa 
rèn luyện. Đạo lộ được hình thành: Đạo lộ được hình thành là 
(có ý nghĩa) thế nào? ...(như trên)... Đạo lộ được hình thành là (có ý 
nghĩa) như thế. ...(như trên)... Các ràng buộc được dứt bỏ, các ngủ 
ngầm được chấm dứt là (có ý nghĩa) như thế. Tu tập chỉ tịnh và minh 
sát kết hợp chung theo ý nghĩa của cảnh (đối tượng) là (có ý nghĩa) 
nhưthế. 


Tu tập chỉ tịnh và minh sát kết hợp chung theo ý nghĩa hành xứ là 
(có ý nghĩa) thế nào? Đối với vị đang dứt bỏ phóng dật, trạng thái 
chuyên nhất không tán loạn của tâm là định có sự diệt tận là hành 
xứ. Đối với vị đang dứt bỏ vô minh, minh sát theo ý nghĩa quán xét 
có sự diệt tận là hành xứ. Như thế, chỉ tịnh và minh sát theo ý nghĩa 
hành xứ là có nhất vị, được kết hợp chung, không vượt trội lẫn nhau. 
Vì thế, được nói rằng: “Tu tập chỉ tịnh và minh sát kết hợp chung 
theo ý nghĩa hành xứ.” Tu tập: ...(nhưtrên)... 


Tu tập chỉ tịnh và minh sát kết hợp chung theo ý nghĩa dứt bỏ là 
(có ý nghĩa) thế nào? Đối với vị đang dứt bỏ các phiền não đi cùng 
với phóng dật và (đang dứt bỏ) các uẩn, trạng thái chuyên nhất 
không tán loạn của tâm là định có sự diệt tận là hành xứ. Đối với vị 
đang dứt bỏ các phiền não đi cùng với vô minh và (đang dứt bỏ) các 
uẩn, minh sát theo ý nghĩa quán xét có sự diệt tận là hành xứ. Như 
thế, chỉ tịnh và minh sát theo ý nghĩa dứt bỏ là có nhất vị, được kết 
hợp chung, không vượt trội lẫn nhau. Vì thế, được nói rằng: “Tu tập 
chỉ tịnh và minh sát kết hợp chung theo ý nghĩa dứt bỏ.” ...(như 
trên)... 
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Patisambhidamaggo II 


Yuganaddhavagga - Yuganaddhakatha 


Katham pariccãgatthena samathavipassanam yuganaddham 
bhãveti? Uddhaccasahagatakilese ca khandhe ca pariccajato cittassa 
ekaggatã avikkhepo samãdhi nirodhagocaro, avijjãsahagatakilese ca 
khandhe ca pariccajato anupassanatthena vipassanã nirodhagocarã. 
Iti pariccãgatthena samathavipassanã ekarasã honti, yuganaddhã 
honti, annamannam nãtivattanti. Tena vuccati: ‘pariccãgatthena 
samathavipassanam yuganaddham bhãveti.’ —pe— 


Katham vutthãnatthena samathavipassanam yuganaddham 
bhãveti? Uddhaccasahagatakilesehi ca khandhehi ca vutthahato 
cittassa ekaggatã avikkhepo samãdhi nirodhagocaro, 
avijjãsahagatalesehi ca khandhehi ca vutthahato anupassanatthena 
vipassanã nirodhagocarã. Iti vutthãnatthena samathavipassanã 
ekarasã honti, yuganaddhã honti, annamannam nãtivattanti. 
Tena vuccati ‘vutthãnatthena samathavipassanam yuganaddham 
bhãveti.’ —pe— 


Katham vivattanatthena 1 samathavipassanam yuganaddham 
bhãveti? Uddhaccasahagatakilesehi ca khandhehi ca vivattato 2 
cittassa ekaggatã avikkhepo samãdhi nirodhagocaro, 
avijjãsahagatakilesehi ca khandhehi ca vivattato anupassanatthena 
vipassanã nirodhagocarã. Iti vivattanatthena samathavipassanã 
ekarasã honti, yuganaddhã honti, annamannam nãtivattanti. 
Tena vuccati ‘vivattanatthena samathavipassanam yuganaddham 
bhãveti.’ —pe— 


Katham santatthena samathavipassanam yuganaddham bhãveti? 
Uddhaccam pajahato cittassa ekaggatã avikkhepo samãdhi santo 
hoti nirodhagocaro, avijjam pajahato anupassanatthena vipassanã 
santă hoti nirodhagocarã. Iti santatthena samathavipassanã ekarasã 
honti, yuganaddhã honti, annamannam nãtivattanti. Tena vuccati 
‘santatthena samathavipassanam yuganaddham bhãveti.’ —pe— 


Katham panĩtatthena samathavipassanam yuganaddham 
bhãveti? Uddhaccam pajahato cittassa ekaggatã avikkhepo samãdhi 
panĩto hoti nirodhagocaro, avijjam pajahato anupassanatthena 
vipassanã panĩtã hoti nirodhagocarã. Iti panĩtatthena 
samathavipassanã ekarasã honti, yuganaddhã honti, annamannam 
nãtivattanti. Tena vuccati ‘panĩtatthena samathavipassanam 
yuganaddham bhãveti.’ —pe— 


1 vivattanatthena - Si, 1, 3. 


2 vivattato - Sĩ 1, 3. 
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Phân Tích Đạo - Tập Hai 


Phẩm Kết Hợp Chung - Giảng Giải 


Tu tập chỉ tịnh và minh sát kết hợp chung theo ý nghĩa buông bỏ 
là (có ý nghĩa) thế nào? Đối với vị đang buông bỏ các phiền não đi 
cùng với phóng dật và (buông bỏ) các uẩn, trạng thái chuyên nhất 
không tán loạn của tâm là định có sự diệt tận là hành xứ. Đối với vị 
đang buông bỏ các phiền não đi cùng với vô minh và (buông bỏ) các 
uẩn, minh sát theo ý nghĩa quán xét có sự diệt tận là hành xứ. Như 
thế, chỉ tịnh và minh sát theo ý nghĩa buông bỏ là có nhất vị, được 
kết hợp chung, không vượt trội lãn nhau. Vi thế, được nói rằng: “Tu 
tập chỉ tịnh và minh sát kết hợp chung theo ý nghĩa buông bỏ.” 
...(nhưtrèn)... 

Tu tập chỉ tịnh và minh sát kết hợp chung theo ý nghĩa thoát ra là 
(có ý nghĩa) thế nào? Đối với vị đang thoát ra khỏi các phiền não đi 
cùng với phóng dật và (thoát ra khỏi) các uẩn, trạng thái chuyên 
nhất không tán loạn của tâm là định có sự diệt tận là hành xứ. Đối 
với vị đang thoát ra khỏi các phiền não đi cùng với vô minh và (thoát 
ra khỏi) các uẩn, minh sát theo ý nghĩa quán xét có sự diệt tận là 
hành xứ. Như thế, chỉ tịnh và minh sát theo ý nghĩa thoát ra là có 
nhất vị, được kết hợp chung, không vượt trội lẫn nhau. Vì thế, được 
nói rằng: “Tu tập chỉ tịnh và minh sát kết hợp chung theo ý nghĩa 
thoát ra.” ...(nhưtrên)... 

Tu tập chỉ tịnh và minh sát kết hợp chung theo ý nghĩa ly khai là 
(có ý nghĩa) thế nào? Đối với vị đang ly khai các phiền não đi cùng 
với phóng dật và (ly khai) các uẩn, trạng thái chuyên nhất không tán 
loạn của tâm là định có sự diệt tận là hành xứ. Đối với vị đang ly khai 
các phiền não đi cùng với vô minh và (ly khai) các uẩn, minh sát theo 
ý nghĩa quán xét có sự diệt tận là hành xứ. Như thế, chỉ tịnh và minh 
sát theo ý nghĩa ly khai là có nhất vị, được kết hợp chung, không 
vượt trội lẫn nhau. Vì thế, được nói rằng: “Tu tập chỉ tịnh và minh 
sát kết hợp chung theo ý nghĩa ly khai.” ...(nhưtrên)... 

Tu tập chỉ tịnh và minh sát kết hợp chung theo ý nghĩa an tịnh là 
(có ý nghĩa) thế nào? Đối với vị đang dứt bỏ phóng dật, trạng thái 
chuyên nhất không tán loạn của tâm là định, là an tịnh, có sự diệt tận 
là hành xứ. Đối với vị đang dứt bỏ vô minh, minh sát theo ý nghĩa 
quán xét là an tịnh có sự diệt tận là hành xứ. Như thế, chỉ tịnh và 
minh sát theo ý nghĩa an tịnh là có nhất vị, được kết hợp chung, 
không vượt trội lẫn nhau. Vì thế, được nói ràng: “Tu tập chỉ tịnh và 
minh sát kết hợp chung theo ý nghĩa an tịnh.” ...(nhưtrên)... 

Tu tập chỉ tịnh và minh sát kết hợp chung theo ý nghĩa cao quý là 
(có ý nghĩa) thế nào? Đối với vị đang dứt bỏ phóng dật, trạng thái 
chuyên nhất không tán loạn của tâm là định, là cao quý, có sự diệt 
tận là hành xứ. Đối với vị đang dứt bỏ vô minh, minh sát theo ý 
nghĩa quán xét là cao quý có sự diệt tận là hành xứ. Như thế, chỉ tịnh 
và minh sát theo ý nghĩa cao quý là có nhất vị, được kết hợp chung, 
không vượt trội lẫn nhau. Vì thế, được nói rằng: “Tu tập chỉ tịnh và 
minh sát kết hợp chung theo ý nghĩa cao quỷ.” ...(nhưtrên)... 
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Patisambhidamaggo II 


Yuganaddhavagga - Yuganaddhakatha 


Katham vimuttatthena samathavipassanam yuganaddham 
bhãveti? Uddhaccam pajahato cittassa ekaggatã avikkhepo samãdhi 
kãmãsavã vimutto hoti nirodhagocaro, avijjam pajahato 
anupassanatthena vipassanã avijjãsavã vimuttã hoti nirodhagocarã. 
Iti rãgavirãgã cetovimutti, avijjãvirãgã pannãvimutti. Iti 
vimuttatthena samathavipassanã ekarasã honti, yuganaddhã honti, 
annamannam nãtivattanti. Tena vuccati ‘vimuttatthena 
samathavipassanam yuganaddham bhãveti.’ —pe— 


Katham anãsavatthena samathavipassanam yuganaddham 
bhãveti? Uddhaccam pajahato cittassa ekaggată avikkhepo samãdhi 
kãmãsavena anãsavo hoti nirodhagocaro, avijjam pajahato 
anupassanatthena vipassanã avijjãsavena anãsavã hoti 
nirodhagocarã. Iti anãsavatthena samathavipassanã ekarasã honti, 
yuganaddhã honti, annamannam nãtivattanti. Tena vuccati 
‘anãsavatthena samathavipassanam yuganaddham bhãveti.’ —pe— 


Katham taranatthena samathavipassanam yuganaddham 
bhãveti? Uddhaccasahagatakilese ca khandhe ca tarato cittassa 
ekaggatã avikkhepo samãdhi nirodhagocaro, avijjãsahagatakilese ca 
khandhe ca tarato anupassanatthena vipassanã nirodhagocarã. Iti 
taranatthena samathavipassanã ekarasã honti, yuganaddhã honti, 
annamannam nãtivattanti. Tena vuccati ‘taranatthena 
samathavipassanam yuganaddham bhãveti.’ —pe— 


Katham animittatthena samathavipassanam yuganaddham 
bhãveti? Uddhaccam pajahato cittassa ekaggată avikkhepo samãdhi 
sabbanimittehi animitto hoti nirodhagocaro, avijjam pajahato 
anupassanatthena vipassanã sabbanimittehi animittã hoti 
nirodhagocarã. Iti animittatthena samathavipassanã ekarasã honti, 
yuganaddhã honti, annamannam nãtivattanti. Tena vuccati 
‘animittatthena samathavipassanam yuganaddham bhãveti.’ —pe— 
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Phân Tích Đạo - Tập Hai 


Phẩm Kết Hợp Chung - Giảng Giải 


Tu tập chỉ tịnh và minh sát kết hợp chung theo ý nghĩa được giải 
thoát là (có ý nghĩa) thế nào? Đối với vị đang dứt bỏ phóng dật, trạng 
thái chuyên nhất không tán loạn của tâm là định, là được giải thoát 
khỏi dục lậu, có sự diệt tận là hành xứ. Đối với vị đang dứt bỏ vô 
minh, minh sát theo ý nghĩa quán xét là được giải thoát khỏi các vô 
minh lậu, có sự diệt tận là hành xứ. Như thế, sự ly tham ái khỏi các 
tham ái là sự giải thoát của tâm, sự ly tham ái khỏi vô minh là sự giải 
thoát của tuệ. Như thế, chỉ tịnh và minh sát theo ý nghĩa được giải 
thoát là có nhất vị, được kết hợp chung, không vượt trội lẫn nhau. Vì 
thế, được nói ràng: “Tu tập chỉ tịnh và minh sát kết hợp chung theo 
ý nghĩa được giải thoát.” ...(như trên)... 


Tu tập chỉ tịnh và minh sát kết hợp chung theo ý nghĩa vô lậu là 
(có ý nghĩa) thế nào? Đối với vị đang dứt bỏ phóng dật, trạng thái 
chuyên nhất không tán loạn của tâm là định, là vô lậu đối với dục 
lậu, có sự diệt tận là hành xứ. Đối với vị đang dứt bỏ vô minh, minh 
sát theo ý nghĩa quán xét là vô lậu đối với vô minh lậu, có sự diệt tận 
là hành xứ. Như thế, chỉ tịnh và minh sát theo ý nghĩa vô lậu là có 
nhất vị, được kết hợp chung, không vượt trội lẫn nhau. Vì thế, được 
nói rằng: “Tu tập chỉ tịnh và minh sát kết hợp chung theo ý nghĩa vô 
lậu.” ...(nhưtrển)... 


Tu tập chỉ tịnh và minh sát kết hợp chung theo ý nghĩa vượt qua 
là (có ý nghĩa) thế nào? Đối với vị đang vượt qua các phiền não đi 
cùng với phóng dật và (vượt qua) các uẩn, trạng thái chuyên nhất 
không tán loạn của tâm là định có sự diệt tận là hành xứ. Đối với vị 
đang vượt qua các phiền não đi cùng với vô minh và (vượt qua) các 
uẩn, minh sát theo ý nghĩa quán xét có sự diệt tận là hành xứ. Như 
thế, chỉ tịnh và minh sát theo ý nghĩa vượt qua là có nhất vị, được kết 
hợp chung, không vượt trội lẫn nhau. Vì thế, được nói rằng: “Tu tập 
chỉ tịnh và minh sát kết hợp chung theo ý nghĩa vượt qua.” ...(như 
trên).. 


Tu tập chỉ tịnh và minh sát kết hợp chung theo ý nghĩa vô tướng 
là (có ý nghĩa) thế nào? Đối với vị đang dứt bỏ phóng dật, trạng thái 
chuyên nhất không tán loạn của tâm là định, là vô tướng đối với tất 
cả các hiện tướng, có sự diệt tận là hành xứ. Đối với vị đang dứt bỏ vô 
minh, minh sát theo ý nghĩa quán xét là vô tướng đối với tất cả các 
hiện tướng, có sự diệt tận là hành xứ. Như thế, chỉ tịnh và minh sát 
theo ý nghĩa vô tướng là có nhất vị, được kết hợp chung, không vượt 
trội lẫn nhau. Vì thế, được nói rằng: “Tu tập chỉ tịnh và minh sát kết 
hợp chung theo ý nghĩa vô tướng.” ...(nhưtrên)... 
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Patisambhidamaggo II 


Yuganaddhavagga - Yuganaddhakatha 


Katham appanihitatthena samathavipassanam yuganaddham 
bhãveti? Uddhaccam pajahato cittassa ekaggată avikkhepo 
samãdhi sabbapanidhĩhi appanihito hoti nirodhagocaro, avijjam 
pajahato anupassanatthena vipassanã sabbapanidhĩhi appanihitã 
hoti nirodhagocarã. Iti appanihitatthena samathavipassanã 
ekarasã honti, yuganaddhã honti, annamannam nãtivattanti. Tena 
vuccati ‘appanihitatthena samathavipassanam yuganaddham 
bhãveti.’ —pe— 

Katham suíĩnatatthena samathavipassanam yuganaddham 
bhãveti? Uddhaccam pajahato cittassa ekaggată avikkhepo samãdhi 
sabbãbhinivesehi suíìno hoti nirodhagocaro, avijjam pajahato 
anupassanatthena vipassanã sabbãbhinivesehi sunnã hoti 
nirodhagocarã. Iti sunnatatthena samathavipassanã ekarasã honti, 
yuganaddhã honti, annamannam nãtivattanti. Tena vuccati 
‘sunnatatthena samathavipassanam yuganaddham bhãveti.’ —pe— 


Bhãvetĩti catasso bhãvanã: tattha jãtãnam dhammãnam 
anativattanatthena bhãvanã, indriyãnam ekarasatthena bhãvanã, 
tadupagaviriyavãhanatthena bhãvanã, ãsevanatthena bhãvanã. 


Maggo safijayatĩti Katham maggo sanjayati? —pe— Evam 
maggo sanjãyati. Evam sannojanã pahĩyanti, anusayã byantĩhonti. 


Evam sunnatatthena samathavipassanam yuganaddham bhaveti. 


Imehi soỊahi ãkãrehi samathavipassanam yuganaddham bhãveti. 

Evam samathavipassanam yuganaddham bhãveti. 

Katham dhammuddhaccaviggahitam mãnasam' hoti? Aniccato 
manasikaroto obhãso uppajjati, ‘obhãso dhammo’ti obhãsam 
ãvajjati. Tato vikkhepo uddhaccam. Tena uddhaccena 
viggahitamãnaso aniccato uppatthãnam yathãbhũtam nappajãnãti, 
dukkhato upatthãnam yathãbhũtam nappajãnãti, anattato 
upatthãnam yathãbhũtam nappajãnãti. Tena vuccati: 
‘dhammuddhaccaviggahitamãnaso’ hoti so samayo, yam tam cittam 
ajjhattameva santitthati sannisĩdati ekodi hoti samãdhiyati. 


1 viggahitamanasam - Si 3. 
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Phân Tích Đạo - Tập Hai 


Phẩm Kết Hợp Chung - Giảng Giải 


Tu tập chỉ tịnh và minh sát kết hợp chung theo ý nghĩa vô nguyện 
là (có ý nghĩa) thế nào? Đối với vị đang dứt bỏ phóng dật, trạng thái 
chuyên nhất không tán loạn của tâm là định, là vô nguyện đối với tất 
cả các nguyện ước, có sự diệt tận là hành xứ. Đối với vị đang dứt bỏ 
vô minh, minh sát theo ý nghĩa quán xét là vô nguyện đối với tất cả 
các nguyện ước, có sự diệt tận là hành xứ. Như thế, chỉ tịnh và minh 
sát theo ý nghĩa vô nguyện là có nhất vị, được kết hợp chung, không 
vượt trội lẫn nhau. Vì thế, được nói ràng: “Tu tập chỉ tịnh và minh 
sát kết hợp chung theo ý nghĩa vô nguyện.” ...(như trên)... 

Tu tập chỉ tịnh và minh sát kết hợp chung theo ý nghĩa không 
tánh là (có ý nghĩa) thế nào? Đối với vị đang dứt bỏ phóng dật, trạng 
thái chuyên nhất không tán loạn của tâm là định, là không đối với tất 
cả các CỐ chấp, có sự diệt tận là hành xứ. Đối với vị đang dứt bỏ vô 
minh, minh sát theo ý nghĩa quán xét là không đối với tất cả các cố 
chấp, có sự diệt tận là hành xứ. Như thế, chỉ tịnh và minh sát theo ý 
nghĩa không tánh là có nhất vị, được kết hợp chung, không vượt trội 
lẫn nhau. Vì thế, được nói rằng: “Tu tập chỉ tịnh và minh sát kết hợp 
chung theo ý nghĩa không tánh.” ...(nhưtrên)... 

Tu tập: Có bốn sự tu tập: là sự tu tập theo ý nghĩa không vượt 
trội đối với các pháp đã được sanh lên trong trường hợp ấy, là sự tu 
tập theo ý nghĩa nhất vị đối với các quyền, là sự tu tập theo ý nghĩa 
khởi động tinh tấn (thích hợp) nhằm đạt đến giải thoát Niết Bàn, là 
sự tu tập theo ý nghĩa rèn luyện. 

Đạo lộ được hình thành: Đạo lộ được hình thành là (có ý 
nghĩa) thế nào? ...(như trên)... Đạo lộ được hình thành là (có ý 
nghĩa) như thế. ...(như trên)... Các sự ràng buộc được dứt bỏ, các ngủ 
ngầm được chấm dứt là (có ý nghĩa) như thế. 

Tu tập chỉ tịnh và minh sát kết hợp chung theo ý nghĩa không 
tánh là (có ý nghĩa) như thế. 

Tu tập chỉ tịnh và minh sát kết hợp chung theo 16 biểu hiện là (có 
ý nghĩa) như thế. 

Tu tập chỉ tịnh và minh sát kết hợp chung là (có ý nghĩa) như thế. 


Tâm của vị tỳ khưu bị khuấy động bởi sự phóng dật đối với các 
pháp là (có ý nghĩa) thế nào? Đối với vị đang tác ý vô thường, có ánh 
sáng sanh lên. (Hành giả) hướng tâm đến ánh sáng ràng: ‘Ánh sáng 
là pháp;’ sự tản mạn do việc ấy là phóng dật. Do sự phóng dật ấy, 
(hành giả), có tâm bị khuấy động, không nhận biết đúng theo thực 
thể về sự thiết lập là vô thường, không nhận biết đúng theo thực thể 
về sự thiết lập là khổ não, không nhận biết đúng theo thực thể về sự 
thiết lập là vô ngã. Vì thế, được nói rằng: “Tâm bị khuấy động bởi sự 
phóng dật đối với các pháp. Lúc ăy la thời điếm là luc tâm ấy trụ 
lại, tập trung lại, được chuyên nhăt, được định ngay ở nội phan.” 
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Patisambhidamaggo II 


Yuganaddhavagga - Yuganaddhakatha 


Tassa maggo sanjãyatĩti Katham maggo sanjãyati? 
Dassanatthena sammãditthi maggo sanjãyati —pe— Evam maggo 
sanjãyati. —pe— Evam sannojanã pahĩyanti, anusayã byantĩhonti. 


Aniccato manasikaroto nãnam uppajjati, —pe— pĩti uppajjati, 
—pe— passaddhi uppajjati, —pe— sukham uppajjati, —pe— 
adhimokkho uppajjati, —pe— paggaho 1 uppajjati, —pe— 
upatthãnam uppajjati, —pe— upekkhã uppajjati, —pe— nikanti 
uppajjati, ‘nikanti dhammo’ti nikantim ãvajjati. Tato vikkhepo 
uddhaccam, tena uddhaccena viggahitamãnaso aniccato upatthãnam 
yathãbhũtam nappajãnãti, dukkhato upatthãnam yathãbhũtam 
nappajãnãti, anattato upatthănam yathãbhũtam nappajãnãti. Tena 
vuccati: ‘dhammuddhaccaviggahitamãnaso hoti so samayo, yam tam 
cittam ajjhattameva santitthati sannisĩdati ekodi hoti samãdhiyati. 
Tassa maggo sanjãyatĩti Katham maggo sanjãyati? —pe— Evam 
maggo sanjãyati —pe— Evam saíìnojanã pahĩyanti, anusayã 
byantĩhonti. 

Dukkhato manasikaroto —pe— anattato manasikaroto obhãso 
uppajjati —pe— nãnam uppajjati —pe— pĩti uppajjati —pe— 
passaddhi uppajjati —pe— sukham uppajjati —pe— adhimokkho 
uppajjati —pe— paggaho uppajjati —pe— upatthãnam uppajjati 
—pe— upekkhã uppajjati —pe— nikanti uppajjati, ‘nikanti 
dhammo’ti nikantim ãvajjati. Tato vikkhepo uddhaccam, tena 
uddhaccena viggahitamãnaso anattato upatthãnam —pe— aniccato 
upatthãnam —pe— dukkhato upatthănam yathãbhũtam nappajãnãti. 
Tena vuccati ‘dhammuddhaccaviggahitamãnaso —pe— Evam 
saníĩojanã pahĩyanti, anusayã byantĩhonti. 

Rũpam aniccato manasikaroto —pe— rũpam dukkhato 
manasikaroto —pe— rũpam anattato manasikaroto —pe— vedanam 
—pe— sannam —pe— sankhãre —pe— vinnãnam —pe— cakkhum 
—pe— jarãmaranam aniccato manasikaroto —pe— jarãmaranam 
dukkhato manasikaroto —pe— jarãmanam anattato manasikaroto 
obhãso uppajjati —pe— nãnam uppajjati —pe— pĩti uppajjati —pe— 
passaddhi uppajjati —pe— sukham uppajjati —pe— adhimokkho 
uppajjati —pe— paggaho uppajjati —pe— upatthănam uppajjati 
—pe— upekkhã uppajjati —pe— nikanti uppajjati, ‘nikanti 
dhammo’ti nikantim ãvajjati. Tato vikkhepo uddhaccam, tena 
uddhaccena viggahitamãnaso jarãmaranam anattato upatthãnam 
yathãbhũtaĩn nappajãnãti, jarãmaranam aniccato upatthãnam 
yathãbhũtam nappajãnãti, jarãmaranam dukkhato upatthãnam 
yathãbhũtam nappajãnãti. Tena vuccati ‘dhammuddhaccaviggahita- 
mãnaso hoti so samayo, yam tam cittam ajjhattameva santitthati 
sannisĩdati ekodi hoti samãdhiyati. 


1 paggaho - Visu. 
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Phân Tích Đạo - Tập Hai 


Phẩm Kết Hợp Chung - Giảng Giải 


Đạo lộ được hình thành cho vị ẩy: Đạo lộ được hình thành là 
(có ý nghĩa) thế nào? ...(như trên)... Đạo lộ được hình thành là (có ý 
nghĩa) nhưthế. ...(như trên)... Các sự ràng buộc được dứt bỏ, các ngủ 
ngầm được chấm dứt là (có ý nghĩa) như thế. 

Đối với vị đang tác ý vô thường, có trí sanh lên ... có hỷ sanh lên 
... có tịnh sanh lên ... có lạc sanh lên ... có sự cương quyết sanh lên ... 
có sự ra sức sanh lên ... có sự thiết lập sanh lên ... có xả sanh lên ... có 
ao ước sanh lên. (Hành giả) hướng tâm đến sự ao ước rằng: ‘Ao ước 
là pháp;’ sự tản mạn do việc ấy là phóng dật. Do sự phóng dật ấy, 
(hành giả), có tâm bị khuấy động, không nhận biết đúng theo thực 
thể về sự thiết lập là vô thường, không nhận biết đúng theo thực thể 
về sự thiết lập là khổ não, không nhận biết đúng theo thực thể về sự 
thiết lập là vô ngã. Vì thế, được nói rằng: “Tâm bị khuấy động bởi sự 
phóng dật đôĩ với các pháp. Lúc tâm ấy trụ lại, tập trung lại, được 
chuyên nhăt, được định ở chính nội phan, lúc ấy là thời điểm.” Đạo 
lộ được hình thành cho vị ấy: Đạo lộ được hình thành là (có ý 
nghĩa) thế nào? ...(như trên)... Đạo lộ được hình thành là (có ý 
nghĩa) nhưthế. ...(như trên)... Các sự ràng buộc được dứt bỏ, các ngủ 
ngầm được chấm dứt là (có ý nghĩa) như thế. 

Đối với vị đang tác ý khổ não ...(như trên)... Đối với vị đang tác ý 
vô ngã, có ánh sáng sanh lên ... có trí sanh lên ... có hỷ sanh lên ... có 
tịnh sanh lên ... có lạc sanh lên ... có sự cương quyết sanh lên ... có sự 
ra sức sanh lên ... có sự thiết lập sanh lên ... có xả sanh lên ... có ao 
ước sanh lên. (Hành giả) hướng tâm đến sự ao ước rằng: ‘Ao ước là 
pháp;’ sự tản mạn do việc ấy là phóng dật. Do sự phóng dật ấy, (hành 
giả), có tâm bị khuấy động, không nhận biết đúng theo thực thể về sự 
thiết lập là vô ngã, về sự thiết lập là vô thường, về sự thiết lập là khổ 
não. Vì thế, được nói ràng: “Tâm bị khuấy động bởi sự phóng dật 
đôĩ với các pháp ...(như trên)... Các sự ràng buộc được dứt bỏ, các 
ngủ ngầm được chấm dứt là (có ý nghĩa) như thế. 

Đối với vị đang tác ý sâc là vô thường ...(nt)... Đối với vị đang tác 
ý sâc là khổ não ...(nt)... Đối với vị đang tác ý sâc là vô ngã ...(nt)... 
Đối với vị đang tác ý thọ ... tưởng ... các hành ... thức ... mắt... lão tử 
là vô thường ...(nt)... Đối với vị đang tác ý lão tử là khổ não ...(nt)... 
Đối với vị đang tác ý lão tử là vô ngã, có ánh sáng sanh lên ... có trí 
sanh lên ... có hỷ sanh lên ... có tịnh sanh lên ... có lạc sanh lên ... có 
sự cương quyết sanh lên ... có sự ra sức sanh lên ... có sự thiết lập 
sanh lên ... có xả sanh lên ... có ao ước sanh lên. (Hành giả) hướng 
tâm đến sự ao ước rằng: ‘Ao ước là pháp;’ sự tản mạn do việc ấy là 
phóng dật. Do sự phóng dật ấy, (hành giả), có tâm bị khuấy động, 
không nhận biết đúng theo thực thể về lão tử có sự thiết lập là vô 
ngã, không nhận biết đúng theo thực thể về lão tử có sự thiết lập là 
vô thường, không nhận biết đúng theo thực thể về lão tử có sự thiết 
lập là khổ não. Vì thế, được nói rằng: “Tâm bị khuấy động bởi sự 
phóng dật đôĩ với các pháp. Lúc ấy là thời điểm là lúc tâm ấy trụ 
lại, tập trung lại, được chuyên nhất, được định ngay ở nội phan.” 
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Patisambhidamaggo II 


Yuganaddhavagga - Yuganaddhakatha 


Tassa maggo sanjãyatĩti Katham maggo sanjãyati? —pe— 
Evam maggo sanjãyati —pe— Evam sannojanã pahĩyanti, anusayã 
byantĩhonti 

Evam dhammuddhaccaviggahitam mãnasam hoti. 


(1) “Obhase ceva nane ca pitiya ca vikampati 
passaddhiyã sukhe ceva yehi cittam pavedhati, 

(2) Adhimokkhe ca paggãhe upatthãne ca kampati 
upekkhãvajjanãya ceva 1 upekkhãya ca nikantiyã, 

(3) Imãni dasa thãnãni pannã yassa paricitã 2 
dhammuddhaccakusalo hoti na ca sammoham gacchati, 3 

(4) Vikkhipati 4 ceva kilissati ca cavati cittabhãvanã 
vikkhipati na kilissati 5 bhãvanã parihãyati, 

(5) Vikkhipati na kilissati bhãvanã na parihãyati 

na ca vikkhipate cittarn na kilissati na cavati cittabhãvanã, 

(6) Imehi catũhi thãnehi cittassa sankhepavikkhepaviggahitam 
dasatthãne (mãnasam kusalo) sampajãnãtĩ”ti. 6 

Yuganaddhakathã samattã. 

—00O00— 


1 upekkhãvajjanã ceva - Syã. 

2 pariccitã - Machasam, Syã; paricitã - Sa. 

3 vikkhepam gacchati - Visu; sammohagacchati - Syã. 

4 vikampati - Syã. 

5 vikkhapati kilissati - Syã, PTS. 

6 Osãnagãthã potthakesu visadisã dissati, 
atthakathãya pana samsandetvă patisaủkhatã, 
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Phân Tích Đạo - Tập Hai 


Phẩm Kết Hợp Chung - Giảng Giải 


Đạo lộ được hình thành cho vị ấy: Đạo lộ được hình thành 
là (có ý nghĩa) thế nào? ...(như trên)... Đạo lộ được hình thành là (có 
ý nghĩa) như thế. ...(như trên)... Các sự ràng buộc được dứt bỏ, các 
ngủ ngầm được chấm dứt là (có ý nghĩa) như thế. 

Tâm bị khuấy động bởi sự phóng dật đối với các pháp là (có ý 
nghĩa) như thế. 

(1) Rung động ve ánh sáng, -> vê tuệ, và ve hỷ, 

ve tịnh, và ve lạc, bởi chúng tâm xao động, 

(2) Rung động ve cương quyết, ra sức, và thiết lập, 

do hướng tâm đêh xả, và ao ước về xả. 

(3) VỊ' nào huân tập tuệ về mười trường hợp này 

biết phóng dật do pháp không sa vào lầm lần. 

(4) BỊ tản mạn, ô nhiễm, tu tập tâm đình chỉ; 

tản mạn, không ô nhiễm, tu tập bị thối thăt. 

(5) Tản mạn, không ô nhiễm, tu tập không thối thất, 

không tản, tâm vô nhiễm tu tâm không đình chỉ. 

(6) Với bốn trường hợp này, hiểu rõ mười trường hợp 

thâu hẹp và khuấy động vì tản mạn của tâm. 

Phân Giảng về sự Kết Hợp Chung được đây đủ. 

—00O00— 
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Patisambhidamaggo II 


Yuganaddhavagga - Saccakatha 


II. SACCAKATHA 


Paripunnanidãni: 1 “Cattãrimãni bhikkhave tathãni avitathãni 
anannathãni. Katamãni cattãri? ‘Idam dukkhan’ti bhikkhave 
tathametam avitathametam anannathametam,” ayam dukkha- 
samudayo’ti tathametam avitathametam anannathametam ‘ayam 
dukkhanirodho’ti tathametam avitathametam anannathametam, 
‘ayam dukkhanirodhagãminĩ patipadã’ti tathametam avitathametam 
anannathametam, imãni kho bhikkhave cattãri tathãni avitathăni 
anannathãni.” [ a ] 


Katham dukkham tathatthena saccam? Cattăro dukkhassa 
dukkhatthã tathã avitathă anannathã: dukkhassa pĩỊanattho 
sankhatattho santãpattho viparinãmattho, ime cattăro dukkhassa 
dukkhatthã tathã avitathã anaíĩnathã, evam dukkham tathatthena 
saccam. 


Katham samudayo tathatthena saccam? Cattăro samudayassa 
samudayatthă tathă avitathã anannathã: samudayassa ãyũhanattho 
nidãnattho samyogattho paỊibodhattho, ime cattăro samudayassa 
samudayatthã tathã avitathã anaíìnathã, evam samudayo 
tathatthena saccam. 


Katham nirodho tathatthena saccam? Cattãro nirodhassa 
nirodhatthã tathã avitathã ananíĩathã: nirodhassa nissaranattho 
vivekattho asankhatattho amatattho, ime cattãro nirossa 
nirodhatthã tathă avitathă anannathã, evam nirodho tathatthena 
saccam. 


Katham maggo tathatthena saccam? Cattãro maggassa 
maggatthã tathã avitathă anannathã: maggassa niyyãnattho 
hetuttho 2 dassanattho ãdhipatyeyattho, ime cattãro maggassa 
maggatthã tathã avitathã anannathã, evam maggo tathatthena 
saccam. 


1 purimanidãnam - Machasam; paripunnakathãnidănam - Syã, PTS. 
[ a ] Saccasaựiyutta - Dhammacakkappavattanavagga -10. 

2 hetattho - Syã. 3 ekappativedhãni - Machasam. 
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II. GIẢNG VẾ CHÂN LÝ: 


Đầy đủ phần duyên khởi: Này các tỳ khưu, đây là bốn thực thể, là 
không ngoài thực thể, không phải là dị thể. Bốn gì? Này các tỳ khưu, 
‘Đây là Khổ,’ điều này là thực thể, điều này là không ngoài thực thể, 
điều này không phải là dị thể; ‘Đây là nhân sanh Khổ,’ điều này là 
thực thể, điều này là không ngoài thực thể, điều này không phải là dị 
thể; ‘Đây là sự diệt tận Khổ,’ điều này là thực thể, điều này là không 
ngoài thực thể, điều này không phải là dị thể; ‘Đây là sự thực hành 
đưa đến sự diệt tận Khổ,’ điều này là thực thể, điều này là không 
ngoài thực thể, điều này không phải là dị thể. Này các tỳ khưu, đây là 
bốn thực thể, là không ngoài thực thể, không phải là dị thể. 

Khổ là chân lý theo ý nghĩa của thực thể là (có ý nghĩa) thế nào? 
Bốn ý nghĩa về khổ của Khổ là thực thể, là không ngoài thực thể, 
không phải là dị thể: Ý nghĩa áp bức, ý nghĩa tạo tác, ý nghĩa nóng 
nảy, ý nghĩa chuyển biến của Khổ; bốn ý nghĩa này về khổ của Khổ là 
thực thể, là không ngoài thực thể, không phải là dị thể. Khổ là chân 
lý theo ý nghĩa của thực thể là (có ý nghĩa) như thế. 

Nhân sanh (Khổ) là chân lý theo ý nghĩa của thực thể là (có ý 
nghĩa) thế nào? Bốn ý nghĩa về nhân sanh của nhân sanh (Khổ) là 
thực thể, là không ngoài thực thể, không phải là dị thể: Ý nghĩa tích 
lũy (nghiệp), ý nghĩa căn nguyên, ý nghĩa ràng buộc, ý nghĩa vướng 
bận của nhân sanh (Khổ); bốn ý nghĩa này về nhân sanh của nhân 
sanh (Khổ) là thực thể, là không ngoài thực thể, không phải là dị thể. 
Nhân sanh (Khổ) là chân lý theo ý nghĩa của thực thể là (có ý nghĩa) 
như thế. 

Sự diệt tận (Khổ) là chân lý theo ý nghĩa của thực thể là (có ý 
nghĩa) thế nào? Bốn ý nghĩa về diệt tận của sự diệt tận (Khổ) là thực 
thể, là không ngoài thực thể, không phải là dị thể: Ý nghĩa xuất ly, ý 
nghĩa viên ly, ý nghĩa không tạo tác, ý nghĩa bất tử của sự diệt tận 
(Khổ); bốn ý nghĩa này về diệt tận của sự diệt tận (Khổ) là thực thể, 
là không ngoài thực thể, không phải là dị thể. Sự diệt tận (Khổ) là 
chân lý theo ý nghĩa của thực thể là (có ý nghĩa) như thế. 

Đạo là chân lý theo ý nghĩa của thực thể là (có ý nghĩa) thế nào? 
Bốn ý nghĩa về đạo của Đạo là thực thể, là không ngoài thực thể, 
không phải là dị thể: Ý nghĩa dẫn xuất, ý nghĩa nguyên nhân, ý nghĩa 
nhận thức, ý nghĩa pháp chủ đạo của Đạo; bốn ý nghĩa này về đạo 
của Đạo là thực thể, là không ngoài thực thể, không phải là dị thể. 
Đạo là chân lý theo ý nghĩa của thực thể là (có ý nghĩa) như thế. 
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Patisambhidamaggo II 


Yuganaddhavagga - Saccakatha 


Katĩhãkãrehi cattãri saccãni ekapativedhãni? 3 Catũhãkãrehi 
cattări saccãni ekapativedhãni: tathatthena anattatthena saccatthena 
pativedhatthena, imehi catũhãkãrehi cattãri saccãni ekasangahitãni, 
yam ekasangahitam tam ekattam, ekattam ekena nãnena 
pativijjhatĩ’ti cattãri saccãni ekapativedhãni. 


Katham tathatthena cattãri saccãni ekapativedhãni? 

Catũhãkãrehi tathatthena cattãri saccãni ekapativedhãni? 

Dukkhassa dukkhattho tathattho, samudayassa samudayattho 
tathattho, nirodhassa nirodhattho tathattho, maggassa maggattho 
tathattho, imehi catũhãkãrehi tathatthena cattãri saccãni 

ekasangahitãni, yam ekasangahitam tam ekattarn, ekattam ekena 
nãnena pativijjhatĩ’ti cattãri saccãni ekapativedhãni. 


Katham anattatthena cattãri saccãni ekapativedhãni? 

Catũhãkãrehi anattatthena cattãri saccãni ekapativedhãni. 
Dukkhassa dukkhattho anattattho, samudayassa samudayattho 
anattattho, nirodhassa nirodhattho anattattho, maggassa 

maggattho anattattho, imehi catũhãkãrehi anattatthena 

cattãri saccãni ekasangahitãni, yam ekasangahitam tam 
ekattarn, ekattam ekena nãnena pativijjhatĩ’ti cattări saccãni 
ekapativedhãni. 


Katham saccatthena cattãri saccãni ekapativedhãni? 
Catũhãkãrehi saccatthena cattãri saccãni ekapativedhãni: dukkhassa 
dukkhattho saccattho, samudayassa samudayattho saccattho, 
nirodhassa nirodhattho saccattho, maggassa maggattho saccattho. 
Imehi catũhãkãrehi saccatthena cattãri saccãni ekasangahitãni. Yam 
ekasangahitam tam ekattarn, ekattarn ekena nãnena pativijjhatĩ’ti 
cattãri saccãni ekapativedhãni. 


Katham pativedhatthena cattãri saccãni ekapativedhãni? 
Catũhãkãrehi pativedhatthena cattãri saccãni ekapativedhãni: 
dukkhassa dukkhattho pativedhattho, samudayassa samudayattho 
pativedhattho, nirodhassa nirodhattho pativedhattho, maggassa 
maggattho pativedhattho. Imehi catũhãkãrehi pativedhatthena 
cattãri saccãni ekasangahitãni. Yam ekasangahitam tam ekattam, 
ekattarn ekena íìãnena pativijjhatĩ’ti cattãri saccãni ekapativedhãni. 
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Phân Tích Đạo - Tập II 


Phẩm Kết Hợp Chung - Giảng vê Chân Lý 


Bốn chân lý có chung một sự thấu triệt là với bao nhiêu biểu 
hiện? Bốn chân lý có chung một sự thấu triệt là với bốn biểu hiện: 
theo ý nghĩa thực thể, theo ý nghĩa vô ngã, theo ý nghĩa chân lý, theo 
ý nghĩa thấu triệt; bốn chân lý được tổng hợp chung lại là với bốn 
biểu hiện này. Điều nào được tổng hợp chung lại, điều ấy là nhất thể. 
Nhất thể được thấu triệt bởi một trí, như thế bốn chân lý là có chung 
một sự thấu triệt. 

Bốn chân lý có chung một sự thấu triệt theo ý nghĩa thực thể là 
(có ý nghĩa) thế nào? Bốn chân lý có chung một sự thấu triệt theo ý 
nghĩa thực thể là với bốn biểu hiện: Ý nghĩa về khổ của Khổ là ý 
nghĩa về thực thể, ý nghĩa về nhân sanh của nhân sanh (Khổ) là ý 
nghĩa về thực thể, ý nghĩa về diệt tận của sự diệt tận (Khổ) là ý nghĩa 
về thực thể, ý nghĩa về đạo của Đạo là ý nghĩa về thực thể; bốn chân 
lý được tổng hợp chung lại theo ý nghĩa thực thể là với bốn biểu hiện 
này. Điều nào được tổng hợp chung lại, điều ấy là nhất thể. Nhất thể 
được thấu triệt bởi một trí, như thế bốn chân lý là có chung một sự 
thau triệt. 

Bốn chân lý có chung một sự thấu triệt theo ý nghĩa vô ngã là (có 
ý nghĩa) thế nào? Bốn chân lý có chung một sự thấu triệt theo ý 
nghĩa vô ngã là với bốn biểu hiện: Ý nghĩa về khổ của Khổ là ý nghĩa 
về vô ngã, ý nghĩa về nhân sanh của nhân sanh (Khổ) là ý nghĩa về vô 
ngã, ý nghĩa về diệt tận của sự diệt tận (Khổ) là ý nghĩa về vô ngã, ý 
nghĩa về đạo của Đạo là ý nghĩa về vô ngã; bốn chân lý được tổng 
hợp chung lại theo ý nghĩa vô ngã là với bốn biểu hiện này. Điều nào 
được tổng hợp chung lại, điều ấy là nhất thể. Nhất thể được thấu 
triệt bởi một trí, như thế bốn chân lý là có chung một sự thấu triệt. 

Bốn chân lý có chung một sự thấu triệt theo ý nghĩa chân lý là (có 
ý nghĩa) thế nào? Bốn chân lý có chung một sự thấu triệt theo ý 
nghĩa chân lý là với bốn biểu hiện: Ý nghĩa về khổ của Khổ là ý nghĩa 
về chân lý, ý nghĩa về nhân sanh của nhân sanh (Khổ) là ý nghĩa về 
chân lý, ý nghĩa diệt tận của sự diệt tận (Khổ) là ý nghĩa về chân lý, ý 
nghĩa về đạo của Đạo là ý nghĩa về chân lý; bốn chân lý được tổng 
hợp chung lại theo ý nghĩa chân lý là với bốn biểu hiện này. Điều nào 
được tổng hợp chung lại, điều ấy là nhất thể. Nhất thể được thấu 
triệt bởi một trí, như thế bốn chân lý là có chung một sự thấu triệt. 

Bốn chân lý có chung một sự thấu triệt theo ý nghĩa thấu triệt là 
(có ý nghĩa) thế nào? Bốn chân lý có chung một sự thấu triệt theo ý 
nghĩa thấu triệt là với bốn biểu hiện: Ý nghĩa về khổ của Khổ là ý 
nghĩa về thấu triệt, ý nghĩa về nhân sanh của nhân sanh (Khổ) là ý 
nghĩa về thấu triệt, ý nghĩa diệt tận của sự diệt tận (Khổ) là ý nghĩa 
về thấu triệt, ý nghĩa về đạo của Đạo là ý nghĩa về thấu triệt; bốn 
chân lý được tổng hợp chung lại theo ý nghĩa thấu triệt là với bốn 
biểu hiện này. Điều nào được tổng hợp chung lại, điều ấy là nhất thể. 
Nhất thể được thấu triệt bởi một trí, như thế bốn chân lý là có chung 
một sự thấu triệt. 
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Katham cattãri saccãni ekapativedhãni? Yam aniccam tam 
dukkham, yam dukkham tam aniccam, 1 yam aniccanca dukkhanca 
tam anattã. Yam aniccanca dukkhanca anattã ca tam tatham, yam 
aniccanca dukkhanca anattã ca tathanca, tam saccam. Yam 
aniccanca dukkhanca anattã ca tathanca saccanca, tam 
ekasangahitam. Yam ekasangahitam, tam ekatam. Ekattam ekena 
nãnena pativijjhatĩti cattãri saccãni ekapativedhãni. 


Katĩhãkãrehi 2 cattãri saccãni ekapativedhãni? Navahãkãrehi 
cattãri saccãni ekapativedhãni: tathatthena anattatthena saccatthena 
pativedhatthena abhinnatthena parinnatthena pahãnatthena 
bhãvanatthena sacchikiriyatthena. Imehi navahãkãrehi cattãri 
saccãni ekasangahitãni. Yam ekasangahitam tam ekattarn, ekattarn 
ekena nãnena pativijjhatĩti cattãri saccãni ekapativedhãni. 


Katham tathatthena cattãri saccãni ekapativedhãni? 
Navahãkãrehi tathatthena cattãri saccãni ekapativedhãni: dukkhassa 
dukkhattho tathattho, samudayassa samudayattho tathattho, 
nirodhassa nirodhattho tathattho, maggassa maggattho tathattho, 
abhinnãya abhinnattho tathattho, parinnãya parinnattho tathattho, 
pahãnassa pahãnattho tathattho, bhãvanãya bhãvanattho tathattho, 
sacchikiriyã sacchikiriyattho tathattho. Imehi navahãkãrehi 
tathatthena cattări saccãni ekasangahitãni. Yam ekasangahitam tam 
ekattam, ekattarn ekena nãụena pativijjhatĩti cattãri saccãni 
ekapativedhãni. 


Katham anattatthena —pe— saccatthena —pe— pativedhatthena 
cattãri saccãni ekapativedhãni? Navahãkãrehi pativedhatthena 
cattãri saccãni ekapativedhãni: dukkhassa dukkhattho 

pativedhattho, samudayassa samudayattho pativedhattho, 
nirodhassa nirodhattho pativedhattho, maggassa maggattho 
pativedhattho, abhinnãya abhinnattho pativedhattho, parinnãya 
parinnãttho pativedhattho, pahãnassa pahãnattho pativedhattho, 
bhãvanãya bhãvanattho pativedhattho, sacchikiriyãya sacchi- 
kiriyattho pativedhattho. Imehi navahãkãrehi pativedhatthena 
cattări saccãni ekasangahitãni. Yam ekasangahitam tam ekattam, 
ekattarn ekena nãụena pativijjhatĩ’ti cattãri saccãni ekapativedhãni. 


1 ‘yam dukkham tam aniccam’ iti Sya, PTS potthakesu na dissati. 

2 katihãkãrehi - Machasam, Syã. 
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Bốn chân lý có chung một sự thấu triệt là (có ý nghĩa) thế nào? 
Điều gì là vô thường, điều ấy là khổ não; điều gì là khổ não, điều ấy là 
vô thường. Điều gì là vô thường và khổ não, điều ấy là vô ngã. Điều gì 
là vô thường, khổ não, và vô ngã, điều ấy là thực thể. Điều gì là vô 
thường, khổ não, vô ngã, và thực thể, điều ấy là chân lý. Điều gì là vô 
thường, khổ não, vô ngã, thực thể, và chân lý, điều ấy là được tổng 
hợp chung lại. Điều gì được tổng hợp chung lại, điều ấy là nhất thể. 
Nhất thể được thấu triệt bởi một trí, như thế bốn chân lý là có chung 
một sự thấu triệt. 

Bốn chân lý có chung một sự thấu triệt là với bao nhiêu biểu 
hiện? Bốn chân lý có chung một sự thấu triệt là với chín biểu hiện: 
theo ý nghĩa thực thể, theo ý nghĩa vô ngã, theo ý nghĩa chân lý, theo 
ý nghĩa thấu triệt, theo ý nghĩa biết rõ, theo ý nghĩa biết toàn diện, 
theo ý nghĩa từ bỏ, theo ý nghĩa tu tập, theo ý nghĩa tác chứng; bốn 
chân lý có chung một sự thấu triệt là với chín biểu hiện này. Điều gì 
được tổng hợp chung lại, điều ấy là nhất thể. Nhất thể được thấu 
triệt bởi một trí, như thế bốn chân lý là có chung một sự thấu triệt. 

Bốn chân lý có chung một sự thấu triệt theo ý nghĩa thực thể là 
(có ý nghĩa) thế nào? Bốn chân lý có chung một sự thấu triệt theo ý 
nghĩa thực thể là với chín biểu hiện: Ý nghĩa về khổ của Khổ là ý 
nghĩa về thực thể, ý nghĩa về nhân sanh của nhân sanh (Khổ) là ý 
nghĩa về thực thể, ý nghĩa về diệt tận của sự diệt tận (Khổ) là ý nghĩa 
về thực thể, ý nghĩa về đạo của Đạo là ý nghĩa về thực thể, ý nghĩa về 
biết rõ của thắng trí là ý nghĩa về thực thể, ý nghĩa về biết toàn diện 
của toàn trí là ý nghĩa về thực thể, ý nghĩa về từ bỏ của sự từ bỏ là ý 
nghĩa về thực thể, ý nghĩa về tu tập của sự tu tập là ý nghĩa về thực 
thể, ý nghĩa về tác chứng của sự tác chứng là ý nghĩa về thực thể; bốn 
chân lý có chung một sự thấu triệt theo ý nghĩa thực thể là với chín 
biểu hiện này. Điều gì được tổng hợp chung lại, điều ấy là nhất thể. 
Nhất thể được thấu triệt bởi một trí, như thế bốn chân lý là có chung 
một sự thấu triệt. 

Bốn chân lý có chung một sự thấu triệt theo ý nghĩa vô ngã ... 
theo ý nghĩa chân lý ... theo ý nghĩa thấu triệt là (có ý nghĩa) thế nào? 
Bốn chân lý có chung một sự thấu triệt theo ý nghĩa thấu triệt là với 
chín biểu hiện: Ý nghĩa về khổ của Khổ là ý nghĩa về thấu triệt, ý 
nghĩa về nhân sanh của nhân sanh (Khổ) là ý nghĩa về thấu triệt, ý 
nghĩa về diệt tận của sự diệt tận (Khổ) là ý nghĩa về thấu triệt, ý 
nghĩa về đạo của Đạo là ý nghĩa về thấu triệt, ý nghĩa về biết rõ của 
thắng trí là ý nghĩa về thấu triệt, ý nghĩa về biết toàn diện của toàn 
trí là ý nghĩa về thấu triệt, ý nghĩa về từ bỏ của sự từ bỏ là ý nghĩa về 
thấu triệt, ý nghĩa về tu tập của sự tu tập là ý nghĩa về thấu triệt, ý 
nghĩa về tác chứng của sự tác chứng là ý nghĩa về thấu triệt; bốn chân 
lý có chung một sự thấu triệt theo ý nghĩa thấu triệt là với chín biểu 
hiện này. Điều gì được tổng hợp chung lại, điều ấy là nhất thể. Nhất 
thể được thấu triệt bởi một trí, như thế bốn chân lý là có chung một 
sự thấu triệt. 
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Patisambhidamaggo II 


Yuganaddhavagga - Saccakatha 


Katĩhãkãrehi cattãri saccãni ekapativedhãni? Dvãdasahi ãkãrehi 
cattãri saccãni ekapativedhãni: tathatthena anattatthena saccatthena 
pativedhatthena abhijãnanatthena parijãnatthena dhammatthena 
dhãtutthena' nãtatthena sacchikiriyatthena phusanatthena 1 2 
abhisamayatthena. Imehi dvãdasahi ãkãrehi cattãri saccãni 
ekasangahitãni, yam ekasangahitam tam ekattam, ekattam ekena 
nãnena pativijjhatĩ’ti cattãri saccãni ekapativedhãni. 


Katham tathatthena cattãri saccãni ekapativedhãni? SoỊasahi 
ãkãrehi tathatthena cattări saccãni ekapativedhãni: dukkhassa 
pĩỊanattho sankhatattho santãpattho viparinãmattho tathattho, 
samudayassa ãyũhanattho nidãnattho samyogattho paỊibodhattho 
tathattho, nirodhassa nissaranattho vivekattho asankhatattho 
amatattho tathattho, maggassa niyyãnattho hetuttho 3 dassanattho 
ãdhipateyyattho tathattho. Imehi soỊasahi ãkãrehi tathatthena 
cattări saccãni ekasangahitãni, yam ekasangahitam tam ekattam, 
ekattarn ekena nãnena pativijjhatĩ’ti cattãri saccãni ekapativedhãni. 


Katham anattatthena —pe— saccatthena —pe— pativedhatthena 
—pe— abhijãnanatthena —pe— parijãnanatthena —pe— 
dhammatthena —pe— dhãtutthena —pe— nãtatthena —pe— 
sacchikiriyatthena —pe— phusanatthena 2 —pe— abhisamayatthena 
cattãri saccãni ekapativedhãni? SoỊasahi ãkãrehi abhisamayatthena 
cattãri saccãni ekapativedhãni: dukkhassa pĩỊanattho sankhatattho 
santãpattho viparinãmattho abhisamayattho, samudayassa 
ãyũhanattho nidãnattho samyogattho paỊibodhattho 
abhisamayattho, nirodhassa nissaranattho vivekattho asankhatattho 
amatattho abhisamayattho, maggassa niyyãnattho hetuttho 3 
dassanattho ãdhipateyyattho abhisamayattho. Imehi soỊasahi 
ãkãrehi abhisamayatthena cattãri saccãni ekasangahitãni. Yam 
ekasangahitam tam ekattam, ekattam ekena nãnena pativijjhatĩti 
cattãri saccãni ekapativedhãni. 


Saccãnam 4 kati lakkhanãni? Saccãnam dve lakkhanãni: 
sankhatalakkhananca asankhatalakkhananca. Saccãnam imãni dve 
lakkhanãni. 


1 tathatthena - Machasam, Sya, Si, PTS. 

2 phassatthena - Machasam, Syã, Sĩ. 
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3 hetattho - Sya. 

4 saccãni - Sĩ 1, 3- 



Phân Tích Đạo - Tập II 


Phẩm Kết Hợp Chung - Giảng vê Chân Lý 


Bốn chân lý có chung một sự thấu triệt là với bao nhiêu biểu 
hiện? Bốn chân lý có chung một sự thấu triệt là với mười hai biểu 
hiện: theo ý nghĩa thực thể, theo ý nghĩa vô ngã, theo ý nghĩa chân lý, 
theo ý nghĩa thấu triệt, theo ý nghĩa biết rõ, theo ý nghĩa biết toàn 
diện, theo ý nghĩa hiện tượng, theo ý nghĩa sự kiện, theo ý nghĩa điều 
đã được biết, theo ý nghĩa tác chứng, theo ý nghĩa chạm đến, theo ý 
nghĩa lãnh hội; bốn chân lý có chung một sự thấu triệt là với mười 
hai biểu hiện này. Điều gì được tổng hợp chung lại, điều ấy là nhất 
thể. Nhất thể được thấu triệt bởi một trí, như thế bốn chân lý là có 
chung một sự thấu triệt. 

Bốn chân lý có chung một sự thấu triệt theo ý nghĩa thực thể là 
(có ý nghĩa) thế nào? Bốn chân lý có chung một sự thấu triệt theo ý 
nghĩa thực thể là với mười sáu biểu hiện: Ý nghĩa áp bức, ý nghĩa tạo 
tác, ý nghĩa nóng nảy, ý nghĩa chuyển biến của Khổ là ý nghĩa về thực 
thể; Ý nghĩa tích lũy (nghiệp), ý nghĩa căn nguyên, ý nghĩa ràng 
buộc, ý nghĩa vướng bận của nhân sanh (Khổ) là ý nghĩa về thực thể; 
Ý nghĩa xuất ly, ý nghĩa viễn ly, ý nghĩa không tạo tác, ý nghĩa bất tử 
của sự diệt tận (Khổ) là ý nghĩa về thực thể; Ý nghĩa dẫn xuất, ý 
nghĩa nguyên nhân, ý nghĩa nhận thức, ý nghĩa pháp chủ đạo của 
Đạo là ý nghĩa về thực thể; bốn chân lý có chung một sự thấu triệt 
theo ý nghĩa thực thể là với mười sáu biểu hiện này. Điều gì được 
tổng hợp chung lại, điều ấy là nhất thể. Nhất thể được thấu triệt bởi 
một trí, như thế bốn chân lý là có chung một sự thấu triệt. 

Bốn chân lý có chung một sự thấu triệt theo ý nghĩa vô ngã ... 
theo ý nghĩa chân lý ... theo ý nghĩa thấu triệt... theo ý nghĩa biết rõ 
... theo ý nghĩa biết toàn diện ... theo ý nghĩa hiện tượng ... theo ý 
nghĩa sự kiện ... theo ý nghĩa điều đã được biết ... theo ý nghĩa tác 
chứng ... theo ý nghĩa chạm đến ... theo ý nghĩa lãnh hội là (có ý 
nghĩa) thế nào? Bốn chân lý có chung một sự thấu triệt theo ý nghĩa 
lãnh hội là với 16 biểu hiện: Ý nghĩa áp bức, ý nghĩa tạo tác, ý nghĩa 
nóng nảy, ý nghĩa chuyển biến của Khổ là ý nghĩa về lãnh hội; Ý 
nghĩa tích lũy (nghiệp), ý nghĩa căn nguyên, ý nghĩa ràng buộc, ý 
nghĩa vướng bận của nhân sanh (Khổ) là ý nghĩa về lãnh hội; Ý nghĩa 
xuất ly, ý nghĩa viễn ly, ý nghĩa không tạo tác, ý nghĩa bất tử của sự 
diệt tận (Khổ) là ý nghĩa về lãnh hội; Ý nghĩa dẫn xuất, ý nghĩa 
nguyên nhân, ý nghĩa nhận thức, ý nghĩa pháp chủ đạo của Đạo là ý 
nghĩa về lãnh hội; bốn chân lý có chung một sự thấu triệt theo ý 
nghĩa lãnh hội là với 16 biểu hiện này. Điều gì được tổng hợp chung 
lại, điều ấy là nhất thể. Nhất thể được thấu triệt bởi một trí, như thế 
bốn chân lý là có chung một sự thấu triệt. 

Có bao nhiêu tướng trạng của chân lý? Có hai tướng trạng của 
chân lý: tướng trạng hữu vi và tướng trạng vô vi; đây là hai tướng 
trạng của chân lý. 
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Patisambhidamaggo II 


Yuganaddhavagga - Saccakatha 


Saccãnam kati lakkhanãni? Saccãnam cha lakkhanãni: 
sankhatãnam saccãnam uppãdo pannãyati, vayo pannãyati, 
thitãnam aíĩnathattam pannãyati, asankhatassa saccassa na uppãdo 
pannãyati, na vayo pannãyati, na thitassa aímathattam pannãyati. 
Saccãnam imãni cha lakkhanãni. 


Saccãnam kati lakkhanãni? Saccãnam dvãdasa lakkhanãni: 
dukkhasaccassa uppãdo pannãyati, vayo pannãyati, thitassa 
aíìnathattam pannãyati. Samudayasaccassa uppãdo pannãyati, vayo 
pannãyati, thitassa aíìnathattam pannãyati. Maggasaccassa uppãdo 
pannãyati, vayo pannãyati, thitassa annathattam pannãyati. 
Nirodhasaccassa na uppãdo pannãyati, na vayo pannãyati, na 
thitassa aníĩathattam pannãyati. Saccãnam imãni dvãdasa 
lakkhanãni. 


Catunnam saccãnam kati kusalã, kati akusalã, kati abyãkatã? 
Samudayasaccam akusalam, maggasaccam kusalam, nirodhasaccam 
abyãkatam, dukkhasaccam siyã kusalam siyã akusalam siyã 
abyãkatam. 

Siyã tĩni saccãni ekasaccena sangahitãni, ekasaccam tĩhi saccehi 
sangahitam vatthuvasena pariyãyena. 

Siyãti kathanca siya? Yam dukkhasaccam akusalam 
samudayasaccam akusalam, evam akusalatthena dve saccãni 
ekasaccena sangahitãni, ekasaccam dvĩhi saccehi sangahitam. Yam 
dukkhasaccam kusalam, maggasaccam kusalam, evam kusalatthena 
dve saccãni ekasaccena sangahitãni, ekasaccam dvĩhi saccehi 
sangahitam. Yam dukkhasaccam abyãkatam, nirodhasaccam 
abyãkatam, evam abyãkatatthena dve saccãni ekasaccena 
sangahitãni, ekasaccam dvĩhi saccehi sangahitam. Evam siyã tĩni 
saccãni ekasaccena sangahitãni, ekasaccam tĩhi saccehi sangahitam 
vatthuvasena pariyãyenãti. 


[Savatthinidanam] 

“Pubbeva 1 me bhikkhave sambodhã anabhisambuddhassa 
bodhisattasseva sato etadahosi: Ko nu kho rũpassa assãdo, ko 
ãdĩnavo, kim nissaranam? Ko vedanãya assãdo, ko ãdĩnavo, kim 
nissaranam? Ko sannãya assãdo, ko ãdĩnavo, kim nissaranam? Ko 
sahkhãrãnam assãdo, ko ãdĩnavo, kim nissaranam? Ko vinnãnassa 
assãdo, ko ãdĩnavo, kim nissarananti? 


1 pubbe - Machasam, Sya, Si, PTS, Sa. 
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Phẩm Kết Hợp Chung - Giảng vê chân Lý 


CÓ bao nhiêu tướng trạng của chân lý? Có sáu tướng trạng của 
chân lý: Đối với các chân lý hữu vi, sự sanh khởi được nhận biết, sự 
hoại diệt được nhận biết, khi chúng tồn tại trạng thái biến đổi được 
nhận biết; đối với chân lý vô vi, sự sanh khởi không được nhận biết, 
sự hoại diệt không được nhận biết, khi tồn tại trạng thái biến đổi 
không được nhận biết; đây là sáu tướng trạng của chân lý. 

Có bao nhiêu tướng trạng của chân lý? Có mười hai tướng trạng 
của chân lý: Đối với chân lý về Khổ, sự sanh khởi được nhận biết, sự 
hoại diệt được nhận biết, khi tồn tại trạng thái biến đổi được nhận 
biết; đối với chân lý về nhân sanh (Khổ), sự sanh khởi được nhận 
biết, sự hoại diệt được nhận biết, khi tồn tại trạng thái biến đổi được 
nhận biết; đối với chân lý về Đạo, sự sanh khởi được nhận biết, sự 
hoại diệt được nhận biết, khi tồn tại trạng thái biến đổi được nhận 
biết; đối với chân lý về sự diệt tận (Khổ), không sự sanh khởi được 
nhận biết, không sự hoại diệt được nhận biết, khi tồn tại không trạng 
thái biến đổi được nhận biết; đây là mười hai tướng trạng của chân 

lý- 

Thuộc về bốn chân lý, có bao nhiêu là thiện, có bao nhiêu là bất 
thiện, có bao nhiêu là vô ký? Chân lý về nhân sanh (Khổ) là bất thiện, 
chân lý về Đạo là thiện, chân lý về sự diệt tận là vô ký, chân lý về Khổ 
có thể là thiện, có thể là bất thiện, có thể là vô ký. 

Có thể ba chân lý được tổng hợp với một chân lý, một chân lý 
được tổng hợp với ba chân lý về phương diện hên tảng theo thứ lớp? 

Có thề: Có thể là (có ý nghĩa) thế nào? (Nếu) chân lý về Khổ là 
bất thiện và chân lý về nhân sanh (Khổ) là bất thiện; như vậy theo ý 
nghĩa của bất thiện, hai chân lý được tổng hợp với một chân lý, một 
chân lý được tổng hợp với hai chân lý. (Nếu) chân lý về Khổ là thiện 
và chân lý về Đạo là thiện; như vậy theo ý nghĩa của thiện, hai chân 
lý được tổng hợp với một chân lý, một chân lý được tổng hợp với hai 
chân lý. (Neu) chân lý về Khổ là vô ky và chân lý về sự diệt tận (Khổ) 
là vô ký; như vậy theo ý nghĩa của vô ký, hai chân lý được tổng hợp 
với một chân lý, một chân lý được tổng hợp với hai chân lý. Như vậy, 
có thể ba chân lý được tổng hợp với một chân lý, một chân lý được 
tổng hợp với ba chân lý về phương diện hên tảng theo thứ lớp. 

[Duyên khởi ở Sãvatthĩ] 

Này các tỳ khưu, trước lúc Toàn Giác, khi hãy còn là Bồ Tát chưa 
thành Chánh Đẳng Giác, điều này đã khởi đến ta: Đối với sâc, điều gì 
là khoái lạc, điều gì là tai hại, điều gì là xuất ly? Đối với thọ, điều gì là 
khoái lạc, điều gì là tai hại, điều gì là xuất ly? Đối với tưởng, điều gì 
là khoái lạc, điều gì là tai hại, điều gì là xuất ly? Đối với các hành, 
điều gì là khoái lạc, điều gì là tai hại, điều gì là xuất ly? Đối với thức, 
điều gì là khoái lạc, điều gì là tai hại, điều gì là xuất ly? 
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Yuganaddhavagga - Saccakatha 


Tassa mayham bhikkhave etadahosi: ‘Yam kho rũpam paticca 
uppajjati sukham somanassam, ayam rũpassa assãdo. Yam rũpam 
aniccam dukkham 1 viparinãmadhammam, ayam rũpassa ãdĩnavo. 
Yo rũpasmim chandarãgavinayo chandarãgappahãnam, idam 
rũpassa nissaranam. Yam vedanam paticca —pe— Yam sannam 
paticca —pe— Yam sankhãre paticca —pe— Yam vinnãnam paticca 
uppajjati sukham somanassam, ayam viíìnãnassa assãdo. Yam 
vinnãnam aniccam dukkham 2 viparinãmadhammam, ayam 
vinnãnassa ãdĩnavo. Yo vinnãnasmim chandarãgavinayo 
chandarãgappahãnam, idam vinnãnassa nissaranam. 

Yãvakĩvancãham bhikkhave imesam pancannam upãdãnak- 
khandhãnam evam assãdanca assãdato ãdĩnavanca ãdĩnavato 
nissarananca nissaranato yathãbhũtam nãbbhannãsim, neva 
tãvãham bhikkhave sadevake loke samãrake sabrahmake 
sassamanabrãhmaniyã pajãya sadevamanussãya ‘anuttaram 
sammãsambodhim abhisambuddho’ti 2 paccannãsim. Yato ca 
khavãham bhikkhave imesam pancannam pancannam 
upãdãnakkhandhãnam evam assãdanca assãdato ãdĩnavanca 
ãdĩnavato nissarananca nissaranato yathãbhũtam abbhannãsim, 
athãham bhikkhave sadevake loke samãrake sabrahmake 
sassamanabrãhmaniyã pajãya sadevamanussãya ‘anuttaram 
sammãsambodhim abhisambuddho’ti paccannãsim. Nãnanca pana 
me dassanam udapãdi. ‘Akuppã me cetovimutti. 3 Ayamantimã jãti, 
natthidãni punabbhavo’ti. [ a ] 

Yam rũpam paticca uppajjati sukham somanassam ayam rũpassa 
assãdoti pahãnapativedho samudayasaccam. Yam rũpam aniccam 
dukkham 2 viparinãmadhammam ayam rũpassa ãdĩnavo’ti parinnã- 
pativedho dukkhasaccam. Yo rũpasmim chandarãgavinayo 
chandarãgappahãnam idam rũpassa nissarananti 

sacchikiriyãpativedho nirodhasaccam. Yã imesu tĩsu thãnesu ditthi 
sankappo vãcã kammanto ặjĩvo vãyãmo sati samãdhi 
bhãvanãpativedho maggasaccam. 

Yam vedanam paticca —pe— Yam sannam paticca —pe— Yam 
sankhãre paticca —pe— Yam vinnãnam paticca uppajjati sukham 
somanassam ayam viíìnãnassa assãdoti pahãnapativedho, 
samudayasaccam. Yam vinnãnam aniccam dukkham 1 
viparinãmadhammam ayam vinnãnassa ãdĩnavo’ti parinnãpativedho 
dukkhasaccam. Yo vinnãnasmim chandarãgavinayo 
chandarãgappahãnam idam viíìnãnassa nissarananti 
sacchikiriyãpativedho nirodhasaccam. Yã imesu tĩsu thãnesu ditthi 
sankappo vãcã kammanto ặjĩvo vãyãmo sati samãdhi 
bhãvanãpativedho maggasaccam. 


1 tam dukkham - Machasam. 3 akuppa me vimutti - Machasam. 

2 abhisambuddho - Syã, PTS. [ a ] Khandasamyutta - Bhăravagga. 
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Phẩm Kết Hợp Chung - Giảng vê chân Lý 


Này các tỳ khưu, điều này đã khởi đến ta đây: Tùy thuận vào sâc, 
lạc và hỷ tâm sanh lên; điều này là khoái lạc của sâc. Sâc là vô 
thường, là khổ não, có hiện tượng chuyển biến; điều này là tai hại 
của sâc. Sự loại bỏ ước muốn và tham ái ở sâc, sự từ bỏ ước muốn và 
tham ái ở sâc; điều này là xuất ly khỏi sâc. Tùy thuận vào thọ ... Tùy 
thuận vào tưởng ... Tùy thuận vào các hành ... Tùy thuận vào thức, 
lạc và hỷ tâm sanh lên; điều này là khoái lạc của thức. Thức là vô 
thường, là khổ não, có hiện tượng chuyển biến; điều này là tai hại 
của thức. Sự loại bỏ ước muốn và tham ái ở thức, sự từ bỏ ước muốn 
và tham ái ở thức; điều này là xuất ly khỏi thức. 

Này các tỳ khưu, cho đến khi nào ta chưa biết rõ đúng theo thực 
thể khoái lạc là khoái lạc, tai hại là tai hại, xuất ly là xuất ly đối với 
năm thủ uẩn này là như vầy, này các tỳ khưu, cho đến khi ấy ta chưa 
công bố là ‘Đã hoàn toàn giác ngộ quả vô thượng Chánh Đẳng Giác’ ở 
thế gian tính luôn cõi chư thiên, cõi Ma Vương, cõi Phạm thiên, cho 
đến dòng dõi Sa-môn, Bà-la-môn, chư thiên và loài người. Này các tỳ 
khưu, và đến khi ta đã biết rõ đúng theo thực thể khoái lạc là khoái 
lạc, tai hại là tai hại, xuất ly là xuất ly đối với năm thủ uẩn này là như 
vầy, này các tỳ khưu, khi ấy ta đã công bố là ‘Đã hoàn toàn giác ngộ 
quả vô thượng Chánh Đẳng Giác’ ở thế gian tính luôn cõi chư thiên, 
cõi Ma Vương, cõi Phạm thiên, cho đến dòng dõi Sa-môn, Bà-la- 
môn, chư thiên và loài người. Hơn nữa, sự biết và thấy đã sanh khởi 
đến ta rằng: ‘Sự giải thoát của ta là không thể thay đổi. Đây là lần 
sanh cuối cùng, giờ không còn tái sanh nữa.’ 

‘Tùy thuận vào sâc, lạc và tâm sanh lên; điều này là sự khoái lạc 
của sâc,’ như thế sự thấu triệt do dứt bỏ là chân lý về nhân sanh 
(Khổ). ‘Sắc là vô thường, là khổ não, có hiện tượng chuyển biến; điều 
này là tai hại của sâc,’ như thế sự thấu triệt do biết toàn diện là chân 
lý về Khổ. ‘Sự loại bỏ ước muốn và tham ái, sự từ bỏ ước muốn và 
tham ái ở sâc; điều này là xuất ly khỏi sâc,’ như thế sự thấu triệt do 
tác chứng là chân lý về sự diệt tận (Khổ). ‘Liên quan ba sự kiện này, 
có sự nhận thức, suy nghĩ, lời nói, hành động, sự nuôi mạng, sự tinh 
tấn, niệm, định ,’[*] như thế sự thấu triệt do tu tập là chân lý về Đạo. 

‘Tùy thuận vào thọ, ...(như trên)... Tùy thuộc vào tưởng, ...(như 
trên)... Tùy thuộc vào các hành, ...(như trên)... Tùy thuộc vào thức, 
lạc và hỷ tâm sanh lên; điều này là sự khoái lạc của thức,’ như thế sự 
thấu triệt do dứt bỏ là chân lý về nhân sanh (Khổ). ‘Thức là vô 
thường, là khổ não, có hiện tượng chuyển biến; điều này là tai hại 
của thức,’ như thế sự thấu triệt do biết toàn diện là chân lý về Khổ. 
‘Sự loại bỏ ước muốn và tham ái ở thức, sự từ bỏ ước muốn và tham 
ái ở thức; điều này là xuất ly khỏi thức,’ như thế sự thấu triệt do tác 
chứng là chân lý về sự diệt tận (Khổ). ‘Liên quan ba sự kiện này, có 
sự nhận thức, suy nghĩ, lời nói, hành động, sự nuôi mạng, sự tinh 
tấn, niệm, định,’ như thế sự thấu triệt do tu tập là chân lý về Đạo. 
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Yuganaddhavagga - Saccakatha 


Saccanti 1 Katĩhakarehi saccam? Esanatthena pariggahatthena 
pativedhatthena. 

Katham esanatthena saccam? Jarãmaranam kimnidãnam, 
kimsamudayam, kimjãtikam, kimpabhavanti, evam esanatthena 
saccam. 

ơarãmaranam jãtinidãnam, jãtisamudayam, jãtijãtikam 
jãtippabhavanti, evam pariggahatthena saccam. ơarãmarananca 
pajãnãti, jarãmaranasamudayanca pajãnãti, jarãmarananirodhanca 
pajãnãti, jarãmarananirodhagãminim 2 patipadanca pajãnãti, evam 
pativedhatthena saccam. 

Jãti kimnidãnã, kimsamudayã, kimjãtikã, kimpabhavãti, evam 
esanatthena saccam. Jãti bhavanidãnã, bhavasamudayã, 
bhavajătikã, bhavappabhãvãti, evam pariggahatthena saccam. 
Jãtinca pajãnãti, jãtisamudayanca pajãnãti, jãtinirodhanca pajãnãti, 
jãtinirodhagãminim patipadanca pajãnãti, evam pativedhatthena 
saccam. 


Bhavo kimnidãnam, kimsamudayo, kiựỹãtiko, kimpabhavoti, 
evam esanatthena saccam. Bhavo upãdãnanidãno, 
upãdãnasamudayo, upãdãnajãtiko, upãdãnappabhãvoti, evam 
pariggahatthena saccam. Bhavanca pajãnãti, bhavasamudayanca 
pajãnãti, bhavanirodhanca pajãnãti, bhavanirodhagãminim 
patipadanca pajãnãti, evam pativedhatthena saccam. 

Upãdãnam kimnidãnam, kimsamudayam, kimjãtikam 
kimpabhavanti, evam esanatthena saccam. Upãdãnam 
tanhãnidãnam, tanhãsamudayam, tanhậjãtikam, tanhãpabhavanti, 
evam pariggahatthena saccam. Upãdãnanca pajãnãti, 
upãdãnasamudayanca pajãnãti, upãdãnanirodhanca pajãnãti, 
upãdãnanirodhagãminim patipadanca pajãnãti, evam 
pativedhatthena saccam. 

Tanhã kimnidãnã, kimsamudayã, kiựỹãtikã kimpabhavãti, evam 
esanatthena saccam. Tanhã vedãnãnidãnã, vedãnãsamudayã, vedanã 
jãtikã, vedanãpabhavã’ti, evam pariggahatthena saccam. 
Tanhãnaíìca pajãnãti, tanhã samudayanca pajãnãti, 
tanhãnirodhanca pajãnãti, tanhãnirodhagãminim patipadanca 
pajãnãti, evam pativedhatthena saccam. 


1 ‘saccanti’ tayi potthake na dissati. 

2 gãminipatipadanca - PTS. 
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Phẩm Kết Hợp Chung - Giảng vê Chân Lý 


Chân lý: Chân lý là theo bao nhiêu biểu hiện? Là theo ý nghĩa 
tầm cầu, theo ý nghĩa nẳm giữ, theo ý nghĩa thấu triệt. 

Chân lý theo ý nghĩa tầm cầu là (có ý nghĩa) thế nào? Lão tử có 
điều gì là căn nguyên, có điều gì là nhân sanh, có điều gì là sanh 
chủng, có điều gì là nguồn phát khởi? Chân lý theo ý nghĩa tầm cầu 
là (có ý nghĩa) như thế. 

Lão tử có sanh là căn nguyên, có sanh là nhân sanh, có sanh là 
sanh chủng, có sanh là nguồn phát khởi; chân lý theo ý nghĩa nẳm 
giữ là (có ý nghĩa) như thế. Nhận biết lão tử, nhận biết nhân sanh 
của lão tử, nhận biết sự diệt tận của lão tử, nhận biết sự thực hành 
đưa đến sự diệt tận của lão tử; chân lý theo ý nghĩa thấu triệt là (có ý 
nghĩa) như thế. 

Sanh có điều gì là căn nguyên, có điều gì là nhân sanh, có điều gì 
là sanh chủng, có điều gì là nguồn phát khởi? Chân lý theo ý nghĩa 
tầm cầu là (có ý nghĩa) như thế. Sanh có hữu là căn nguyên, có hữu là 
nhân sanh, có hữu là sanh chủng, có hữu là nguồn phát khởi; chân lý 
theo ý nghĩa nẳm giữ là (có ý nghĩa) như thế. Nhận biết sanh, nhận 
biết nhân sanh của sanh, nhận biết sự diệt tận của sanh, nhận biết sự 
thực hành đưa đến sự diệt tận của sanh; chân lý theo ý nghĩa thấu 
triệt là (có ý nghĩa) như thế. 

Hữu có điều gì là căn nguyên, có điều gì là nhân sanh, có điều gì 
là sanh chủng, có điều gì là nguồn phát khởi? Chân lý theo ý nghĩa 
tầm cầu là (có ý nghĩa) như thế. Hữu có thủ là căn nguyên, có thủ là 
nhân sanh, có thủ là sanh chủng, có thủ là nguồn phát khởi; chân lý 
theo ý nghĩa nẳm giữ là (có ý nghĩa) như thế. Nhận biết hữu, nhận 
biết nhân sanh của hữu, nhận biết sự diệt tận của hữu, nhận biết sự 
thực hành đưa đến sự diệt tận của hữu; chân lý theo ý nghĩa thấu 
triệt là (có ý nghĩa) như thế. 

Thủ có điều gì là căn nguyên, có điều gì là nhân sanh, có điều gì là 
sanh chủng, có điều gì là nguồn phát khởi? Chân lý theo ý nghĩa tầm 
cầu là (có ý nghĩa) như thế. Thủ có ái là căn nguyên, có ái là nhân 
sanh, có ái là sanh chủng, có ái là nguồn phát khởi; chân lý theo ý 
nghĩa nẳm giữ là (có ý nghĩa) như thế. Nhận biết thủ, nhận biết nhân 
sanh của thủ, nhận biết sự diệt tận của thủ, nhận biết sự thực hành 
đưa đến sự diệt tận của thủ; chân lý theo ý nghĩa thấu triệt là (có ý 
nghĩa) như thế. 

Ái có điều gì là căn nguyên, có điều gì là nhân sanh, có điều gì là 
sanh chủng, có điều gì là nguồn phát khởi? Chân lý theo ý nghĩa tầm 
cầu là (có ý nghĩa) như thế. Ái có thọ là căn nguyên, có thọ là nhân 
sanh, có thọ là sanh chủng, có thọ là nguồn phát khởi; chân lý theo ý 
nghĩa nâm giữ là (có ý nghĩa) như thế. Nhận biết ái, nhận biết nhân 
sanh của ái, nhận biết sự diệt tận của ái, nhận biết sự thực hành đưa 
đến sự diệt tận của ái; chân lý theo ý nghĩa thấu triệt là (có ý nghĩa) 
như thế. 
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Vedanã kimnidãnã, kimsamudayã, kimjãtikã, kimpabhavãti, 
evam essanatthena saccam. Vedanã phassanidãnã phassasamudayã, 
phassajãtikã, phassapabhãvãti, 1 evam pariggahatthena saccam. 
Vedananca pajãnãti, vedanãsamuyanca pajãnãti, vedanãnirodhanca 
pajãnãti, vedanãnirodhagãminim patipadaíìca pajãnãti, evam 
pativedhatthena saccam. 


Phasso kimnidãno kimsamudayo, kiựỹãtiko, kimpabhavoti, evam 
esanatthena saccam. Phasso saỊãyatananidãno, saỊãyatana- 
samudayo, saỊãyatanajãtiko, saỊãyatanapabhavoti, evam parig- 
gahatthena saccam. Phassanca pajãnãti, phassasamudayanca 
pajãnãti, phassanirodhanca pajãnãti, phassanirodhagãminim 
patipadanca pajãnãti, evam pativedhatthena saccam. 


SaỊãyatanam kimnidãnam, kimsamudayam, kimjãtikam, 
kimpabhavanti, evam esanatthena saccam. SaỊãyatanam 
nãmarũpanidãnam, nãmarũpasamudayam, nãmarũpajãtikam, 
nãmarũpapabhavanti, evam pariggatthena saccam. SaỊãyatananca 
pajãnãti, saỊãyatanasamudayanca pajãnãti, saỊãyatananirodhanca 
pajãnãti, saỊãyatananirodhagãminim patipadanca pajãnãti, evam 
pativedhatthena saccam. 


Nãmarũpam kimnidãnam, kimsamudayam, kiựỹãtikam 
kimpabhavanti, evam esanatthena saccam. Nãmarũpam 
vinnãnanidãnam, vinnãnasamudayam, vinnãnajãtikam, vinnãna- 
pabhavanti, evam pariggahatthena saccam. Nãmarũpanca pajãnãti, 
nãmarũpasamudayanca pajãnãti, nãmarũpanirodhanca pajãnãti, 
nãmarũpanirodhagãminim patipadanca pajãnãti, evam pative- 
dhatthena saccam. 


Vinnãnam kimnidãnam, kimsamudayam, kiựỹãtikam, 
kimpabhavanti, evam esanatthena saccam. Vinnãnam 
sankhãranidãnam, sankhãrasamudayam, sankhãrajãtikam, 
sankhãrapabhavanti, evam pariggahatthena saccam. Vinnãnanca 
pajãnãti, vinnãnasamudayanca pajãnãti, vinnãnanirodhanca 
pajãnãti, vinnãnanirodhagãminim patipadanca pajãnãti, evam 
pativedhatthena saccam. 


1 phassappabhavati - Machasam. 
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Thọ có điều gì là căn nguyên, có điều gì là nhân sanh, có điều gì là 
sanh chủng, có điều gì là nguồn phát khởi? Chân lý theo ý nghĩa tầm 
cầu là (có ý nghĩa) như thế. Thọ có xúc là căn nguyên, có xúc là nhân 
sanh, có xúc là sanh chủng, có xúc là nguồn phát khởi; chân lý theo ý 
nghĩa nẳm giữ là (có ý nghĩa) như thế. Nhận biết thọ, nhận biết nhân 
sanh của thọ, nhận biết sự diệt tận của thọ, nhận biết sự thực hành 
đưa đến sự diệt tận của thọ; chân lý theo ý nghĩa thấu triệt là (có ý 
nghĩa) như thế. 


Xúc có điều gì là căn nguyên, có điều gì là nhân sanh, có điều gì là 
sanh chủng, có điều gì là nguồn phát khởi? Chân lý theo ý nghĩa tầm 
cầu là (có ý nghĩa) như thế. Xúc có sáu xứ là căn nguyên, có sáu xứ là 
nhân sanh, có sáu xứ là sanh chủng, có sáu xứ là nguồn phát khởi; 
chân lý theo ý nghĩa nẳm giữ là (có ý nghĩa) như thế. Nhận biết xúc, 
nhận biết nhân sanh của xúc, nhận biết sự diệt tận của xúc, nhận biết 
sự thực hành đưa đến sự diệt tận của xúc; chân lý theo ý nghĩa thấu 
triệt là (có ý nghĩa) như thế. 


Sáu xứ có điều gì là căn nguyên, có điều gì là nhân sanh, có điều 
gì là sanh chủng, có điều gì là nguồn phát khởi? Chân lý theo ý nghĩa 
tầm cầu là (có ý nghĩa) như thế. Sáu xứ có danh sâc là căn nguyên, có 
danh sâc là nhân sanh, có danh sâc là sanh chủng, có danh sâc là 
nguồn phát khởi; chân lý theo ý nghĩa nẳm giữ là (có ý nghĩa) như 
thế. Nhận biết sáu xứ, nhận biết nhân sanh của sáu xứ, nhận biết sự 
diệt tận của sáu xứ, nhận biết sự thực hành đưa đến sự diệt tận của 
sáu xứ; chân lý theo ý nghĩa thấu triệt là (có ý nghĩa) như thế. 


Danh sâc có điều gì là căn nguyên, có điều gì là nhân sanh, có 
điều gì là sanh chủng, có điều gì là nguồn phát khởi? Chân lý theo ý 
nghĩa tầm cầu là (có ý nghĩa) như thế. Danh sâc có thức là căn 
nguyên, có thức là nhân sanh, có thức là sanh chủng, có thức là 
nguồn phát khởi; chân lý theo ý nghĩa nắm giữ là (có ý nghĩa) như 
thế. Nhận biết danh sâc, nhận biết nhân sanh của danh sâc, nhận 
biết sự diệt tận của danh sắc, nhận biết sự thực hành đưa đến sự diệt 
tận của danh sâc; chân lý theo ý nghĩa thấu triệt là (có ý nghĩa) như 
thế. 


Thức có điều gì là căn nguyên, có điều gì là nhân sanh, có điều gì 
là sanh chủng, có điều gì là nguồn phát khởi? Chân lý theo ý nghĩa 
tầm cầu là (có ý nghĩa) như thế. Thức có các hành là căn nguyên, có 
các hành là nhân sanh, có các hành là sanh chủng, có các hành là 
nguồn phát khởi; chân lý theo ý nghĩa nắm giữ là (có ý nghĩa) như 
thế. Nhận biết thức, nhận biết nhân sanh của thức, nhận biết sự diệt 
tận của thức, nhận biết sự thực hành đưa đến sự diệt tận của thức; 
chân lý theo ý nghĩa thấu triệt là (có ý nghĩa) như thế. 
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Sankhãrã kimnidãnã, kimsamudãya, kimjãtikã, kimpabhavãti, 
evam esanatthena saccam. Sankhãrã avijjãnidãnã, avijjãsamudayã, 
avijjặjãtikã, avijjãpabhavãti, evam pariggatthena saccam. Sankhãre 
ca pajãnãti, sankhãrasamudayanca pajãnãti, sankhãranirodhanca 
pajãnãti, sankhãranirodhagãminim patipadanca pajãnãti, evam 
pativedhatthena saccam. 

Jarãmaranam dukkhasaccam, jãtisamudayasaccam, ubhinnampi 
nissaranam nirodhasaccam, nirodhapajãnanã 1 maggasaccam. Jãti 
dukkhasaccam, bhavo samudayasaccam, ubhinnampi nissaranam 
nirodhasaccam, nirodhapajãnanã maggasaccam. Bhavo dukkha- 
saccam, upãdãnam samudayasaccam, ubhinnampi nissaranam 
nirodhasaccam, nirodhapajãnanã maggasaccam. Upãdãnam 
dukkhasaccam, tanhã samudayasaccam, ubhinnampi nissaranam 
nirodhasaccam, nirodhapajãnanã maggasaccam. Tanhã dukkha- 
saccam, vedanã samudayasaccam, ubhinnampi nissaranam nirodha- 
saccam, nirodhapajãnanã maggasaccam. Vedanã dukkhasaccam, 
phasso samudayasaccam, ubhinnampi nissaranam nirodhasaccam, 
nirodhapajãnanã maggasaccam. Phasso dukkhasaccam, saỊãyatanam 
samudayasaccam, ubhinnampi nissaranam nirodhasaccam, nirodha- 
pajãnanã maggasaccam. SaỊãyatanam dukkhasaccam, nãmarũpam 
samudayasaccam, ubhinnampi nissaranam nirodhasaccam, nirodha- 
pajãnanã maggasaccam. Nãmarũpam dukkhasaccarn, vinnãnam 
samudayasaccam, ubhinnampi nissaranam nirodhasaccam, nirodha- 
pajãnanã maggasaccam. Vinnãnam dukkhasaccam, sankhãrã 
samudayasaccam ubhinnampi nissaranam nirodhasaccam, 

nirodhapajãnanã maggasaccam. Sankhãrã dukkhasaccam, avijjã 
samudayasaccam, ubhinnampi nissaranam nirodhasaccam, 

nirodhapajãnanã maggasaccam. 

Jarãmaranam dukkhasaccam, jãti siyã dukkhasaccam siyã 

samudayasaccam, 2 ubhinnampi nissaranam nirodhasaccam, 

nirodhapajãnanã maggasaccam. Jãti dukkhasaccam, bhavo siyã 
dukkhasaccam siyã samudayasaccam, ubhinnampi nissaranam 
nirodhasaccam, nirodhapajãnanã maggasaccam. —pe— Sankhãrã 
dukkhasaccam, avijjã siyã dukkhasaccam, siyã samudayasaccam, 
ubhinnampi nissaranam nirodhasaccam, nirodhapajãnanã 
maggasaccanti. 3 


Saccakathã samatta. 
Bhãnavãram. 


1 nirodhappajãnanã - Machasam, Syã. 

2 jarãmaraọam siyã dukkhasaccam siyã samudayasaccam - Machasam; 
jarãmaranam dukkhasaccam siyã samudayasaccam - Sĩ. 

3 ‘saủkhãrã dukkhasaccam’ yãvapariyosãnam - Machasam, 
katthaci Sĩhala-potthakesu ca na dissati. 
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Các hành có điều gì là căn nguyên, có điều gì là nhân sanh, có 
điều gì là sanh chủng, có điều gì là nguồn phát khởi? Chân lý theo ý 
nghĩa tầm cầu là (có ý nghĩa) như thế. Các hành có vô minh là căn 
nguyên, có vô minh là nhân sanh, có vô minh là sanh chủng, có vô 
minh là nguồn phát khởi; chân lý theo ý nghĩa nấm giữ là (có ý 
nghĩa) như thế. Nhận biết các hành, nhận biết nhân sanh của các 
hành, nhận biết sự diệt tận của các hành, nhận biết sự thực hành đưa 
đến sự diệt tận của các hành; chân lý theo ý nghĩa thấu triệt là (có ý 
nghĩa) như thế. 

Lão tử là chân lý về Khổ, sanh là chân lý về nhân sanh, sự xuất ly 
cả hai là chân lý về sự diệt tận, nhận biết về sự diệt tận là chân lý của 
Đạo. Sanh là chân lý về Khổ, hữu là chân lý về nhân sanh, sự xuất ly 
cả hai là chân lý về sự diệt tận, nhận biết về sự diệt tận là chân lý của 
Đạo. Hữu là chân lý về Khổ, thủ là chân lý về nhân sanh, sự xuất ly cả 
hai là chân lý về sự diệt tận, nhận biết về sự diệt tận là chân lý của 
Đạo. Thủ là chân lý về Khổ, ái là chân lý về nhân sanh, sự xuất ly cả 
hai là chân lý về sự diệt tận, nhận biết về sự diệt tận là chân lý của 
Đạo. Ái là chân lý về Khổ, thọ là chân lý về nhân sanh, sự xuất ly cả 
hai là chân lý về sự diệt tận, nhận biết về sự diệt tận là chân lý của 
Đạo. Thọ là chân lý về Khổ, xúc là chân lý về nhân sanh, sự xuất ly cả 
hai là chân lý về sự diệt tận, nhận biết về sự diệt tận là chân lý của 
Đạo. Xúc là chân lý về Khổ, sáu xứ là chân lý về nhân sanh, sự xuất ly 
cả hai là chân lý về sự diệt tận, nhận biết về sự diệt tận là chân lý của 
Đạo. Sáu xứ là chân lý về Khổ, danh sâc là chân lý về nhân sanh, sự 
xuất ly cả hai là chân lý về sự diệt tận, nhận biết về sự diệt tận là 
chân lý của Đạo. Danh sâc là chân lý về Khổ, thức là chân lý về nhân 
sanh, sự xuất ly cả hai là chân lý về sự diệt tận, nhận biết về sự diệt 
tận là chân lý của Đạo. Thức là chân lý về Khổ, các hành là chân lý về 
nhân sanh, sự xuất ly cả hai là chân lý về sự diệt tận, nhận biết về sự 
diệt tận là chân lý của Đạo. Các hành là chân lý về Khổ, vô minh là 
chân lý về nhân sanh, sự xuất ly cả hai là chân lý về sự diệt tận, nhận 
biết về sự diệt tận là chân lý của Đạo. 

Lão tử là chân lý về Khổ, sanh có thể là chân lý về Khổ, có thể là 
chân lý về nhân sanh, sự xuất ly cả hai là chân lý về sự diệt tận, nhận 
biết về sự diệt tận là chân lý của Đạo. Sanh là chân lý về Khổ, hữu có 
thể là chân lý về Khổ, có thể là chân lý về nhân sanh, sự xuất ly cả hai 
là chân lý về sự diệt tận, nhận biết về sự diệt tận là chân lý của Đạo 
...(như trên)... Các hành là chân lý về Khổ, vô minh có thể là chân lý 
về Khổ, có thể là chân lý về nhân sanh, sự xuất ly cả hai là chân lý về 
sự diệt tận, nhận biết về sự diệt tận là chân lý của Đạo. 

Phan Giảng về Chân Lý được đây đủ. 

Tụng Phầm. 

—ooOoo— 


41 



Patisambhidamaggo II 


Yuganaddhaưagga - Bojjhaúgakatha 


III. BOJJHANGAKATHA 

[Sãvatthinidãnam] 

‘Sattime bhikkhave bojjhangã. Katame satta? Satisambojjhango 
dhammavicayasambojjhango viriyasambợjjhango pĩtisambojjhango 
passaddhisambojjhango samãdhisambojjhango upekkhãsamboj- 
jhango. Ime kho bhikkhave satta bojjhangã. [ a ] 


Bojjhangati kenatthena bojjhaiìga? Bodhaya 1 samvattantĩti 
bojjhangã, bựjjhantĩti bojjhangã, anubựjjhantĩti bojjhangã, 
patibựjjhantĩti bojjhangã, sambựjjhantĩti bojjhangã. 

Bựjjhanatthena bojjhangã, anubựjjhanatthena bojjhangã, 

patibựjjhanatthena bojjhangã, sambujjhanatthena bojjhangã. 


Bodhentĩti bojjhanga, anubodhentĩti bojjhanga, patibodhentĩti 
bojjhangã, sambodhentĩti bojjhangã. 

Bodhanatthena bojjhangã, anubodhanatthena bojjhangã, 
patibodhanatthena bojjhangã, sambodhanatthena bojjhangã. 


Bodhipakkhiyatthena bojjhangã, anubodhipakkhiyatthena 
bojjhangã, patibodhipakkhiyatthena bojjhangã, sambodhipakkhi- 
yatthena bojjhangã. 


Buddhilãbhatthena 2 bojjhangã, buddhipatilãbhatthena 3 boj- 
jhangã, buddhiropanatthena bojjhangã, buddhi-abhiropanatthena 
bojjhangã, buddhipãpanatthena 4 bojjhangã, buddhisam- 
pãpanatthena bojjhangã. 


Mũlatthena bojjhangã, mũlacariyatthena bojjhangã, mũla- 
pariggahatthena bojjhangã, mũlaparivãratthena bojjhangã, 
mũlaparipũratthena 5 bojjhangã, mũlaparipãkatthena bojjhangã, 
mũlapatisambhidatthena bojjhangã, mũlapatisambhidã- 
pãpanatthena bojjhangã, mũlapatisambhidãya vasĩbhãvatthena 
bojjhangã, mũlapatisambhidãya vasĩbhãvappattãnampi bojjhangã. 


[ a ] Bojjhaủgasamyutta. 1 bodhiyã - Syã. 

2 buddhilabhanatthena - Machasam, Sa. 4 pãpunanatthena - Sa; pãpatthena - Sĩ. 

3 buddhipatilabhanatthena - Machasam. 5 paripũranatthena - Machasam, Sa. 
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III. GIẢNG VẾ GIÁC CHI: 

[Duyên khởi ở Sãvatthĩ] 

Này các tỳ khưu, có bảy giác chi. Bảy là gì? Niệm giác chi, trạch 
pháp giác chi, cần giác chi, hỷ giác chi, tịnh giác chi, định giác chi, xả 
giác chi. Này các tỳ khưu, đây là bảy giác chi. 

Các giác chi: Các giác chi là với ý nghĩa gì? ‘Đưa đến giác ngộ’ là 
các giác chi. ‘Được giác ngộ (Sơ Đạo)’ là các giác chi. ‘Được giác ngộ 
(Nhị Đạo)’ là các giác chi. ‘Được giác ngộ (Tam Đạo)’ là các giác chi. 
‘Được giác ngộ (Tứ Đạo)’ là các giac chi.t*] 

Với ý nghĩa được giác ngộ (Sơ Đạo) là các giác chi. Với ý nghĩa 
được giác ngộ (Nhị Đạo) là các giác chi. Với ý nghĩa được giác ngộ 
(Tam Đạo) là các giác chi. Với ý nghĩa được giác ngộ (Tứ Đạo) là các 
giác chi. 

‘Làm cho giác ngộ (Sơ Đạo)’ là các giác chi. ‘Làm cho giác ngộ 
(Nhị Đạo)’ là các giác chi. ‘Làm cho giác ngộ (Tam Đạo)’ là các giác 
chi. ‘Làm cho giác ngộ (Tứ Đạo)’ là các giác chi. 

Với ý nghĩa làm cho giác ngộ (Sơ Đạo) là các giác chi. Với ý nghĩa 
làm cho giác ngộ (Nhị Đạo) là các giác chi. Với ý nghĩa làm cho giác 
ngộ (Tam Đạo) là các giác chi. Với ý nghĩa làm cho giác ngộ (Tứ Đạo) 
là các giác chi. 

Với ý nghĩa góp phần vào việc làm cho giác ngộ (Sơ Đạo) là các 
giác chi. Với ý nghĩa góp phần vào việc làm cho giác ngộ (Nhị Đạo) là 
các giác chi. Với ý nghĩa góp phần vào việc làm cho giác ngộ (Tam 
Đạo) là các giác chi. Với ý nghĩa góp phần vào việc làm cho giác ngộ 
(Tứ Đạo) là các giác chi. 

Với ý nghĩa nhận lãnh tánh giác là các giác chi. Với ý nghĩa tiếp 
nhận tánh giác là các giác chi. Với ý nghĩa tạo lập tánh giác là các 
giác chi. Với ý nghĩa thành lập tánh giác là các giác chi. Với ý nghĩa 
hoàn thành tánh giác là các giác chi. Với ý nghĩa hoàn thiện tánh giác 
là các giác chi. 

Với ý nghĩa của nguồn gốc là các giác chi. Với ý nghĩa hành vi của 
nguồn gốc là các giác chi. Với ý nghĩa nấm giữ về nguồn gốc là các 
giác chi. Với ý nghĩa phụ trợ của nguồn gốc là các giác chi. Với ý 
nghĩa hoàn bị của nguồn gốc là các giác chi. Với ý nghĩa chín muồi 
của nguồn gốc là các giác chi. Với ý nghĩa phân tích về nguồn gốc là 
các giác chi. Với ý nghĩa hoàn thành việc phân tích về nguồn gốc là 
các giác chi. Với ý nghĩa bản chất quyền lực ở việc phân tích về 
nguồn gốc là các giác chi. Với ý nghĩa đạt đến bản chất quyền lực ở 
việc phân tích về nguồn gốc là các giác chi. 
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Hetutthena bojjhaủgã, hetucariyatthena bojjhangã, 
hetupariggahatthena bojjhangã, hetuparivãratthena bojjhangã, 
hetuparipũratthena bojjhangã, hetuparipãkatthena bojjhangã, 
hetupatisambhidatthena bojjhangã, hetupatisambhidãpãpanat- 
thena bojjhangã, hetupatisambhidãya vasĩbhãvatthena bojjhangã, 
hetupatisambhidãya vasĩbhãvappattãnampi bojjhangã. 


Paccayatthena bojjhangã, paccayacariyatthena bojjhangã, pacca- 
yapariggahatthena bojjhangã, paccayaparivãratthena bojjhangã, 
paccayaparipũratthena bojjhangã, paccayaparipãkatthena bojjhangã, 
paccayapatisambhidatthena bojjhangã, paccayapatisambhidãpãpa- 
natthena bojjhangã, paccayapatisambhidãya vasĩbhãvatthena 
bojjhangã, paccayapatisambhidãya vasĩbhãvappattãnampi 
bophangã. 


Visuddhatthena bojjhangã, visuddhicariyatthena bojjhangã, 
visuddhipariggahatthena bojjhangã, visuddhiparivãratthena 
bojjhangã, visuddhiparipũratthena bojjhangã, visuddhi- 
paripãkatthena bojjhangã, visuddhipatisambhidatthena bojjhangã, 
visuddhipatisambhidãpãpanatthena bojjhangã, visuddhi- 
patisambhidãya vasĩbhãvatthena bojjhangã, visuddhi- 
patisambhidãya vasĩbhãvappattãnampi bojjhangã. 


Anavajjatthena bojjhangã, anavajjacariyatthena bojjhangã, 
anavajjapariggahatthena bojjhangã, anavajjaparivãratthena 
bojjhangã, anavajjaparipũratthena bojjhangã, anavajja- 
paripãkatthena bojjhangã, anavajjapatisambhidatthena bojjhangã, 
anavajjapatisambhidãpãpanatthena bojjhangã, anavajja- 
patisambhidãya vasĩbhãvatthena bojjhangã, anavajjapatisambhidãya 
vasĩbhãvappattãnampi bojjhangã. 


Nekkhammatthena bojjhangã, nekkhammacariyatthena 
bojjhangã, nekkhammapariggahatthena bojjhangã, nekkhamma- 
parivãratthena bojjhangã, nekkhammaparipũratthena bojjhangã, 
nekkhammaparipãkatthena bojjhangã, nekkhammapatisam- 
bhidatthena bojjhangã, nekkhammapatisambhidãpãpanatthena 
bojjhangã, nekkhammapatisambhidãya vasĩbhãvatthena bojjhangã, 
nekkhammapatisambhidãya vasĩbhãvappattãnampi bojjhangã. 
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Với ý nghĩa chủng tử là các giác chi. Với ý nghĩa hành vi của 
chủng tử là các giác chi. Với ý nghĩa nấm giữ về chủng tử là các giác 
chi. Với ý nghĩa phụ trợ của chủng tử là các giác chi. Với ý nghĩa 
hoàn bị của chủng tử là các giác chi. Với ý nghĩa chín muồi của chủng 
tử là các giác chi. Với ý nghĩa phân tích về chủng tử là các giác chi. 
Với ý nghĩa hoàn thành việc phân tích về chủng tử là các giác chi. Với 
ý nghĩa bản chất quyền lực ở việc phân tích về chủng tử là các giác 
chi. Với ý nghĩa đạt đến bản chất quyền lực ở việc phân tích về chủng 
tử là các giác chi. 

Với ý nghĩa của duyên là các giác chi. Với ý nghĩa hành vi của 
duyên là các giác chi. Với ý nghĩa nẳm giữ về duyên là các giác chi. 
Với ý nghĩa phụ trợ của duyên là các giác chi. Với ý nghĩa hoàn bị của 
duyên là các giác chi. Với ý nghĩa chín muồi của duyên là các giác 
chi. Với ý nghĩa phân tích về duyên là các giác chi. Với ý nghĩa hoàn 
thành việc phân tích về duyên là các giác chi. Với ý nghĩa bản chất 
quyền lực ở việc phân tích về duyên là các giác chi. Với ý nghĩa đạt 
đến bản chất quyền lực ở việc phân tích về duyên là các giác chi. 

Với ý nghĩa của sự thanh tịnh là các giác chi. Với ý nghĩa hành vi 
của sự thanh tịnh là các giác chi. Với ý nghĩa nẳm giữ về sự thanh 
tịnh là các giác chi. Với ý nghĩa phụ trợ của sự thanh tịnh là các giác 
chi. Với ý nghĩa hoàn bị của sự thanh tịnh là các giác chi. Với ý nghĩa 
chín muồi của sự thanh tịnh là các giác chi. Với ý nghĩa phân tích về 
sự thanh tịnh là các giác chi. Với ý nghĩa hoàn thành việc phân tích 
về sự thanh tịnh là các giác chi. Với ý nghĩa bản chất quyền lực ở việc 
phân tích về sự thanh tịnh là các giác chi. Với ý nghĩa đạt đến bản 
chất quyền lực ở việc phân tích về sự thanh tịnh là các giác chi. 

Với ý nghĩa của sự không sai trái là các giác chi. Với ý nghĩa hành 
vi của sự không sai trái là các giác chi. Với ý nghĩa nẳm giữ về sự 
không sai trái là các giác chi. Với ý nghĩa phụ trợ của sự không sai 
trái là các giác chi. Với ý nghĩa hoàn bị của sự không sai trái là các 
giác chi. Với ý nghĩa chín muồi của sự không sai trái là các giác chi. 
Với ý nghĩa phân tích về sự không sai trái là các giác chi. Với ý nghĩa 
hoàn thành việc phân tích về sự không sai trái là các giác chi. Với ý 
nghĩa bản chất quyền lực ở việc phân tích về sự không sai trái là các 
giác chi. Với ý nghĩa đạt đến bản chất quyền lực ở việc phân tích về 
sự không sai trái là các giác chi. 

Với ý nghĩa của sự thoát ly là các giác chi. Với ý nghĩa hành vi của 
sự thoát ly là các giác chi. Với ý nghĩa nâm giữ về sự thoát ly là các 
giác chi. Với ý nghĩa phụ trợ của sự thoát ly là các giác chi. Với ý 
nghĩa hoàn bị của sự thoát ly là các giác chi. Với ý nghĩa chín muồi 
của sự thoát ly là các giác chi. Với ý nghĩa phân tích về sự thoát ly là 
các giác chi. Với ý nghĩa hoàn thành việc phân tích về sự thoát ly là 
các giác chi. Với ý nghĩa bản chất quyền lực ở việc phân tích về sự 
thoát ly là các giác chi. Với ý nghĩa đạt đến bản chất quyền lực ở việc 
phân tích về sự thoát ly là các giác chi. 
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Vimuttatthena bojjhangã, vimutticariyatthena bojjhangã, 
vimuttipariggahatthena bợjjhangã, vimuttiparivãratthena bojjhangã, 
vimuttiparipũratthena bojjhangã, vimuttiparipãkatthena bojjhangã, 
vimuttipatisambhidatthena bojjhangã, vimuttipatisambhidã- 
pãpanatthena bojjhangã, vimuttipatisambhidãya vasĩbhãvatthena 
bojjhangã, vimuttipatisambhidãya vasĩbhãvappattãnampi bojjhangã. 


Anãsavatthena bojjhaủgã, anãsavacariyatthena bojjhangã, 
anãsavapariggahatthena bojjhangã, anãsavaparivãratthena 
bojjhangã, anãsavaparipũratthena bojjhangã, anãsava- 
paripãkatthena bợjjhangã, anãsavapatisambhidatthena bojjhangã, 
anãsavapatisambhidãpãpanatthena bojjhangã, anãsavapati- 
sambhidãya vasĩbhãvatthena bojjhangã, anãsavapatisambhidãya 
vasĩbhãvappattãnampi bojjhangã. 


Vivekatthena bojjhangã, vivekacariyatthena bojjhangã, 
vivekapariggahatthena bojjhangã, vivekaparivãratthena bojjhangã, 
vivekaparipũratthena bojjhangã, vivekaparipãkatthena bojjhangã, 
vivekapatisambhidatthena bojjhangã, vivekapatisambhidã- 
pãpanatthena bojjhangã, vivekapatisambhidãya vasĩbhãvatthena 
bojjhangã, vivekapatisambhidãya vasĩbhãvappattãnampi bojjhangã. 


Vossaggatthena 1 bojjhangã, vossaggacariyatthena bojjhangã, 
vossaggapariggahatthena bợjjhangã, vossaggaparivãratthena 

bojjhangã, vossaggaparipũratthena bojjhangã, vossagga- 
paripãkatthena bojjhangã, vossaggapatisambhidatthena bojjhangã, 
vossaggapatisambhidãpãpanatthena bợjjhangã, vossaggapatisam- 
bhidãya vasĩbhãvatthena bojjhangã, vossaggapatisambhidãya 
vasĩbhãvappattãnampi bojjhangã. 


Mũlattham bựjjhantĩti bojjhangã, hetuttham 2 3 bựjjhantĩti 
bojjhangã, paccayattham bựjjhantĩti bojjhangã, visuddhattham 
bựjjhantĩti bojjhaiìgã, anavajjattham bựjjhantĩti bojjhangã, nek- 
khammattham bựjjhantĩti bojjhangã, vimuttattham bựjjhantĩti 
bojjhangã, anãsavavattham bựjjhantĩti bojjhangã, vivekattham 
bựjjhantĩti bojjhangã, vossaggattham ' bựjjhantĩti bojjhangã. 


1 vosaggatthena - Machasam. 

2 hetattham - Syã. 

3 vosaggattham - Machasam. 
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Phân Tích Đạo - Tập II 


Phẩm Kết Hợp Chung - Giảng vê Giác Chi 


Với ý nghĩa của sự giải thoát là các giác chi. Với ý nghĩa hành vi 
của sự giải thoát là các giác chi. Với ý nghĩa nâm giữ về sự giải thoát 
là các giác chi. Với ý nghĩa phụ trợ của sự giải thoát là các giác chi. 
Với ý nghĩa hoàn bị của sự giải thoát là các giác chi. Với ý nghĩa chín 
muồi của sự giải thoát là các giác chi. Với ý nghĩa phân tích về sự giải 
thoát là các giác chi. Với ý nghĩa hoàn thành việc phân tích về sự giải 
thoát là các giác chi. Với ý nghĩa bản chất quyền lực ở việc phân tích 
về sự giải thoát là các giác chi. Với ý nghĩa đạt đến bản chất quyền 
lực ở việc phân tích về sự giải thoát là các giác chi. 

Với ý nghĩa vô lậu là các giác chi. Với ý nghĩa hành vi của vô lậu là 
các giác chi. Với ý nghĩa nẳm giữ về vô lậu là các giác chi. Với ý nghĩa 
phụ trợ của vô lậu là các giác chi. Với ý nghĩa hoàn bị của vô lậu là 
các giác chi. Với ý nghĩa chín muồi của vô lậu là các giác chi. Với ý 
nghĩa phân tích về vô lậu là các giác chi. Với ý nghĩa hoàn thành việc 
phân tích về vô lậu là các giác chi. Với ý nghĩa bản chất quyền lực ở 
việc phân tích về vô lậu là các giác chi. Với ý nghĩa đạt đến bản chất 
quyền lực ở việc phân tích về vô lậu là các giác chi. 

Với ý nghĩa của sự viễn ly là các giác chi. Với ý nghĩa hành vi của 
sự viên ly là các giác chi. Với ý nghĩa nắm giữ về sự viễn ly là các giác 
chi. Với ý nghĩa phụ trợ của sự viên ly là các giác chi. Với ý nghĩa 
hoàn bị của sự viên ly là các giác chi. Với ý nghĩa chín muồi của sự 
viên ly là các giác chi. Với ý nghĩa phân tích về sự viên ly là các giác 
chi. Với ý nghĩa hoàn thành việc phân tích về sự viên ly là các giác 
chi. Với ý nghĩa bản chất quyền lực ở việc phân tích về sự viên ly là 
các giác chi. Với ý nghĩa đạt đến bản chất quyền lực ở việc phân tích 
về sự viễn ly là các giác chi. 

Với ý nghĩa của sự xả ly là các giác chi. Với ý nghĩa hành vi của sự 
xả ly là các giác chi. Với ý nghĩa nẳm giữ về sự xả ly là các giác chi. 
Với ý nghĩa phụ trợ của sự xả ly là các giác chi. Với ý nghĩa hoàn bị 
của sự xả ly là các giác chi. Với ý nghĩa chín muồi của sự xả ly là các 
giác chi. Với ý nghĩa phân tích về sự xả ly là các giác chi. Với ý nghĩa 
hoàn thành việc phân tích về sự xả ly là các giác chi. Với ý nghĩa bản 
chất quyền lực ở việc phân tích về sự xả ly là các giác chi. Với ý nghĩa 
đạt đến bản chất quyền lực ở việc phân tích về sự xả ly là các giác chi. 

‘Được giác ngộ ý nghĩa của nguồn gốc’ là các giác chi. ‘Được giác 
ngộ ý nghĩa của chủng tử’ là các giác chi. ‘Được giác ngộ ý nghĩa của 
duyên’ là các giác chi. ‘Được giác ngộ ý nghĩa của sự thanh tịnh’ là 
các giác chi. ‘Được giác ngộ ý nghĩa của sự không sai trái’ là các giác 
chi. ‘Được giác ngộ ý nghĩa của sự thoát ly’ là các giác chi. ‘Được giác 
ngộ ý nghĩa của sự giải thoát’ là các giác chi. ‘Được giác ngộ ý nghĩa 
của vô lậu’ là các giác chi. ‘Được giác ngộ ý nghĩa của sự viễn ly’ là các 
giác chi. ‘Được giác ngộ ý nghĩa của sự xả ly’ là các giác chi. 
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Patisambhidamaggo II 


Yuganaddhavagga - Bojjhaúgakatha 


Mũlacariyattham bựjjhantĩti bojjhangã, hetucariyattham 
bujjhantĩti bojjhangã, paccayacariyattham bựjjhantĩti bojjhangã, 
visuddhicariyattham bựjjhantĩti bợjjhangã, anavajjacariyattham 
bujjhantĩti bojjhangã, nekkhammacariyattham bựjjhantĩti bojjhangã, 
vimutticariyattham bựjjhantĩti bojjhangã, anãsavacariyattham 
bujjhantĩti bojjhangã, vivekacariyattham bựjjhantĩti bojjhangã, 
vossaggacariyattham bựjjhantĩti bojjhangã. 


Mũlapariggahattham bựjjhantĩti bojjhangã, —pe— vossagga- 
pariggahattham bựjjhantĩti bojjhangã, mũlaparivãrattham 
bujjhantĩti bợjjhangã, —pe— vossaggaparivãrattham bựjjhantĩti 
bojjhangã, mũlaparipũrattham bựjjhantĩti bojjhangã, —pe— 
vossaggaparipũrattham bựjjhantĩti bojjhangã, mũlaparipãkattham 
bujjhantĩti bojjhangã, —pe— vossaggaparipãkattham bựjjhantĩti 
bojjhangã, mũlapatisambhidattham bựjjhantĩti bợjjhangã, —pe— 
vossaggapatisambhidattham bựjjhantĩti bojjhangã, mũlapatisam- 
bhidãpãpanattham bựjjhantĩti bojjhangã, —pe— vossagga- 
patisambhidãpãpanattham bujjhantĩti bojjhangã, mũla- 
patisambhidãya vasĩbhãvattham 1 bựjjhantĩti bojjhangã, —pe— 
vossaggapatisambhãdãya vasĩbhãvattham bựjjhantĩti bojjhangã. 


Pariggahattham bujjhantĩti bojjhangã, parivãrattham bựjjhantĩti 
bojjhangã, paripũrattham 2 3 bujjhantĩti bojjhangã, ekaggattham 
bujjhantĩti bojjhangã, avikkhepattham bựjjhantĩti bojjhangã, 

paggahattham bựjjhantĩti bojjhangã, avisãrattham bựjjhantĩti 

bojjhangã, anãvilattham bựjjhantĩti bojjhangã, aninjanattham 

bujjhantĩti bojjhangã, ekattupatthãnavasena cittassa thitattham 
bujjhantĩti bojjhangã, ãrammanattham bujjhantĩti bojjhangã, 

gocarattham bựjjhantĩti bojjhangã, pahãnattham bựjjhantĩti 
bojjhangã, pariccãgattham bựjjhantĩti bojjhangã, vutthãnattham 
bujjhantĩti bojjhangã, vivattanattham bujjhantĩti bojjhangã, 

santattham bựjjhantĩti bojjhangã, panĩtattham bựjjhantĩti bojjhangã, 
vimuttattham bujjhantĩti bojjhangã, anãsavattham bựjjhantĩti 

bojjhangã, taranattham bựjjhantĩti bojjhangã, animittattham 

bujjhantĩti bojjhangã, appanihitattham bựjjhantĩti, bojjhangã, 

sunnatattham bựjjhantĩti bojjhangã, ekarasattham bựjjhantĩti 

bojjhangã, anativattanattham bựjjhantĩti bojjhangã, 
yuganaddhatthank bựjjhantĩti bojjhangã, niyyãnattham 4 bựjjhantĩti 
bojjhangã, hetuttham bựjjhantĩti bojjhangã, dassanattham 

bựjjhantĩti bojjhangã, ãdhipateyyattham bựjjhantĩti bojjhangã. 


1 vasĩbhãvanattham - PTS. 

2 paripũranattham - Machasam. 

3 yuganandhattham - PTS. 

4 niyyãnikattham - Sĩ. 
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Phân Tích Đạo - Tập II 


Phẩm Kết Hợp Chung - Giảng vê Giác Chi 


‘Được giác ngộ ý nghĩa hành vi của nguồn gốc’ là các giác chi. 
‘Được giác ngộ ý nghĩa hành vi của chủng tử 5 là các giác chi. ‘Được 
giác ngộ ý nghĩa hành vi của duyên’ là các giác chi. ‘Được giác ngộ ý 
nghĩa hành vi của sự thanh tịnh’ là các giác chi. ‘Được giác ngộ ý 
nghĩa hành vi của sự không sai trái’ là các giác chi. ‘Được giác ngộ ý 
nghĩa hành vi của sự thoát ly’ là các giác chi. ‘Được giác ngộ ý nghĩa 
hành vi của sự giải thoát’ là các giác chi. ‘Được giác ngộ ý nghĩa hành 
vi của vô lậu’ là các giác chi. ‘Được giác ngộ ý nghĩa hành vi của sự 
viên ly’ là các giác chi. ‘Được giác ngộ ý nghĩa hành vi của sự xả ly’ là 
các giác chi. 

‘Được giác ngộ ý nghĩa nâm giữ về nguồn gốc’ là các giác chi. 
...(nt)... ‘Được giác ngộ ý nghĩa nẳm giữ về sự xả ly’ là các giác chi. 
‘Được giác ngộ ý nghĩa phụ trợ của nguồn gốc’ là các giác chi. ...(nt)... 
‘Được giác ngộ ý nghĩa phụ trự của sự xả ly’ là các giác chi. ‘Được giác 
ngộ ý nghĩa hoàn bị của nguồn gốc’ là các giác chi. ...(nt)... ‘Được 
giác ngộ ý nghĩa hoàn bị của sự xả ly’ là các giác chi. ‘Được giác ngộ ý 
nghĩa chín muồi của nguồn gốc’ là các giác chi. ...(nt)... ‘Được giác 
ngộ ý nghĩa chín muồi của sự xả ly’ là các giác chi. ‘Được giác ngộ ý 
nghĩa phân tích về nguồn gốc’ là các giác chi. ...(nt)... ‘Được giác ngộ 
ý nghĩa phân tích về sự xả ly’ là các giác chi. ‘Được giác ngộ ý nghĩa 
hoàn thành việc phân tích về nguồn gốc’ là các giác chi. ...(nt)... 
‘Được giác ngộ ý nghĩa hoàn thành việc phân tích về sự xả ly’ là các 
giác chi. ‘Được giác ngộ ý nghĩa bản chất quyền lực ở việc phân tích 
về nguồn gốc’ là các giác chi. ...(nt)... ‘Được giác ngộ ý nghĩa bản 
chất quyền lực ở việc phân tích về sự xả ly’ là các giác chi. 

‘Được giác ngộ ý nghĩa của sự nẳm giữ’ là các giác chi. ‘Được giác 
ngộ ý nghĩa của sự phụ trợ’ là các giác chi. ‘Được giác ngộ ý nghĩa của 
sự hoàn bị’ ... ‘Được giác ngộ ý nghĩa của sự chuyên nhất’ ... ‘Được 
giác ngộ ý nghĩa của sự không tản mạn’... ‘Được giác ngộ ý nghĩa của 
sự ra sức’ ... ‘Được giác ngộ ý nghĩa của sự không tán loạn’ ... ‘Được 
giác ngộ ý nghĩa của sự không xao động’ ... ‘Được giác ngộ ý nghĩa 
của sự không loạn động’... ‘Được giác ngộ ý nghĩa của sự trụ tâm do 
thiết lập tính nhất thể’ ... ‘Được giác ngộ ý nghĩa của đối tượng 
(cảnh)’ ... ‘Được giác ngộ ý nghĩa của hành xứ’ ... ‘Được giác ngộ ý 
nghĩa của sự dứt bỏ’ ... ‘Được giác ngộ ý nghĩa của sự buông bỏ’ ... 
‘Được giác ngộ ý nghĩa của sự thoát ra’... ‘Được giác ngộ ý nghĩa của 
sự ly khai’ ... ‘Được giác ngộ ý nghĩa của tịnh’ ... ‘Được giác ngộ ý 
nghĩa của sự cao quý’ ... ‘Được giác ngộ ý nghĩa của giải thoát’ ... 
‘Được giác ngộ ý nghĩa của vô lậu’ ... ‘Được giác ngộ ý nghĩa của sự 
vượt qua’... ‘Được giác ngộ ý nghĩa của vô tướng’... ‘Được giác ngộ ý 
nghĩa của vô nguyện’ ... ‘Được giác ngộ ý nghĩa của không tánh’ ... 
‘Được giác ngộ ý nghĩa của nhất vị’ ... ‘Được giác ngộ ý nghĩa của sự 
không vượt quá’ ... ‘Được giác ngộ ý nghĩa của sự kết hợp chung’ ... 
‘Được giác ngộ ý nghĩa của sự dẫn xuất’... ‘Được giác ngộ ý nghĩa của 
chủng tử’... ‘Được giác ngộ ý nghĩa của sự nhận thức’ là các giác chi. 
‘Được giác ngộ ý nghĩa của pháp chủ đạo’ là các giác chi. 
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Patisambhidamaggo II 


Yuganaddhavagga - Bojjhaúgakatha 


Samathassa avikkhepattham bựjjhantĩti bojjhangã, vipassanãya 
anupassanattham bựjjhantĩti bojjhangã, samathavipassanãnam 
ekarasattham bựjjhantĩti bojjhangã, yuganaddhassa 
anativattanattham bujjhantĩti bợjjhangã. 

Sikkhãya samãdãnattham bựjjhantĩti bojjhaủgã, ãrammanassa 
gocarattham bựjjhantĩti bojjhangã, lĩnassa cittassa paggahattham 
bujjhantĩti bojjhangã, uddhatassa cittassa niggahattham bựjjhantĩti 
bojjhangã, ubhovisuddhãnam ajjhupekkhanattham bựjjhantĩti 
bojjhangã, visesãdhigamattham bựjjhantĩti bojjhangã, uttari 
pativedhattham bựjjhantĩti bojjhangã, saccãbhisamayattham 
bujjhantĩti bojjhangã, nirodhe patitthãpakattham 1 bựjjhantĩti 
bophangã. 

Saddhindriyassa adhimokkhattham bựjjhantĩti bojjhangã, —pe— 
pannindriyassa dassanattham bựjjhantĩti bojjhangã, saddhãbalassa 
assaddhiye akampiyattham bựjjhantĩti bojjhangã, —pe— 
pannãbalassa avijjãya akampiyattham bựjjhantĩti bojjhangã, 
satisambojjhangassa upatthãnattham bujjhantĩti bojjhangã, —pe— 
upekkhãsambojjhangassa pãtisankhãnattham bựjjhantĩti bojjhangã, 
sammãditthiyã dassanattham bựjjhantĩti bojjhangã, —pe— 
sammãsamãdhissa avikkhepattham bựjjhantĩti bojjhangã. 

Indriyãnam ãdhipateyyattham bujjhantĩti bojjhangã, balãnam 
akampiyattham bựjjhantĩti bojjhangã, bojjhangãnam 2 niyyãnattham 
bujjhantĩti bojjhangã, maggassa hetuttham bujjhantĩti bojjhangã, 
satipatthãnãnam upatthãnattham bựjjhantĩti bojjhangã, 
sammappadhãnãnam padahanattham 3 bựjjhantĩti bojjhangã, 
iddhipãdãnam ijjhanattham bựjjhantĩti bojjhangã, saccãnam 
tathattham bựjjhantĩti bojjhangã, maggãnam 4 patippassaddhattham 
bujjhantĩti bojjhangã, phalãnam sacchikiriyattham bựjjhantĩti 
bophangã . 5 

Vitakkassa abhiniropanattham bựjjhantĩti bojjhangã, vicãrassa 
upavicãrattham bựjjhantĩti bojjhangã, pĩtiyã pharanattham 
bujjhantĩti bojjhangã, sukhassa abhisandanattham bựjjhantĩti 
bojjhangã, cittassa ekaggattham bựjjhantĩti bojjhangã. 

Ãvajjanattham bựjjhantĩti bojjhangã, vijãnanattham bựjjhantĩti 
bojjhangã, pajãnanattham bựjjhantĩti bojjhangã, sanjãnanattham 
bựjjhantĩti bojjhangã, ekodattham bựjjhantĩti bojjhangã. 


1 nirodhapatitthãpanattham - PTS. 

2 ‘bojjhaủgãnam’ pãtthoyam - PTS, katthaci SĩhaỊãkkharapotthakesu ca na dissati. 

3 padahattham - PTSj Sĩ 1. 

4 payogãnam - Syã, PTS; yogãnam - Sĩ. 

5 ettha panííãya pajãnanattham bujjhantĩti bojjhaủgã’ti - PTS, katthaci SĩhaỊa 
potthãkesu dissati. 
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Phân Tích Đạo - Tập II 


Phẩm Kết Hợp Chung - Giảng vê Giác Chi 


‘Được giác ngộ ý nghĩa không tản mạn của chỉ tịnh’ là các giác 
chi. ‘Được giác ngộ ý nghĩa quán xét của minh sát’ là các giác chi. 
‘Được giác ngộ ý nghĩa nhất vị của chỉ tịnh và minh sát’ là các giác 
chi. ‘Được giác ngộ ý nghĩa không vượt quá của sự kết hợp chung’ là 
các giác chi. 

‘Được giác ngộ ý nghĩa thọ trì của việc học tập’ là các giác chi. 
‘Được giác ngộ ý nghĩa hành xứ của đối tượng’ là các giác chi. ‘Được 
giác ngộ ý nghĩa ra sức đối với tâm bị trì trệ’ ... ‘Được giác ngộ ý 
nghĩa kiềm chế đối với tâm bị phóng dật’ ... ‘Được giác ngộ ý nghĩa 
dửng dưng (có trạng thái xả) đối với hai trạng thái (trì trệ và phóng 
dật) đã được trong sạch’... ‘Được giác ngộ ý nghĩa của sự đâc chứng 
thù thẳng’ ... ‘Được giác ngộ ý nghĩa của sự thấu triệt bậc trên’ ... 
‘Được giác ngộ ý nghĩa của sự lãnh hội chân lý’ là các giác chi. ‘Được 
giác ngộ ý nghĩa của sự an lập Niết Bàn’ là các giác chi. 

‘Được giác ngộ ý nghĩa cương quyết của tín quyền’ là các giác chi. 
...(nhưtrên)... ‘Được giác ngộ ý nghĩa nhận thức của tuệ quyền’ là các 
giác chi. ‘Được giác ngộ ý nghĩa của tính chất không dao động ở sự 
không có đức tin của tín lực’ là các giác chi. ...(như trên)... ‘Được giác 
ngộ ý nghĩa của tính chất không dao động ở vô minh của tuệ lực’ là 
các giác chi. ‘Được giác ngộ ý nghĩa thiết lập của niệm giác chi’ là các 
giác chi. ...(như trên)... ‘Được giác ngộ ý nghĩa phân biệt rõ của xả 
giác chi’ là các giác chi. ‘Được giác ngộ ý nghĩa nhận thức của chánh 
kiến’ là các giác chi. ...(như trên)... ‘Được giác ngộ ý nghĩa không tản 
mạn của chánh định’ là các giác chi. 

‘Được giác ngộ ý nghĩa chủ đạo của các quyền’ là các giác chi. 
‘Được giác ngộ ý nghĩa không thể bị lay chuyển của các lực’ là các 
giác chi. ‘Được giác ngộ ý nghĩa dẫn xuất (ra khỏi luân hồi)’ là các 
giác chi. ‘Được giác ngộ ý nghĩa chủng tử của Đạo’ là các giác chi. 
‘Được giác ngộ ý nghĩa thiết lập của sự thiết lập niệm’ là các giác chi. 
‘Được giác ngộ ý nghĩa nỗ lực của các chánh cần’ là các giác chi. 
‘Được giác ngộ ý nghĩa thành tựu của các nền tảng của thần thông’ là 
các giác chi. ‘Được giác ngộ ý nghĩa thực thể của các chân lý’ là các 
giác chi. ‘Được giác ngộ ý nghĩa tịnh lặng của các việc thực hành 
(Thánh Đạo)’ là các giác chi. ‘Được giác ngộ ý nghĩa tác chứng của 
các Quả’ là các giác chi. 

‘Được giác ngộ ý nghĩa đưa tâm (đến đối tượng) của tầm’ là các 
giác chi. ‘Được giác ngộ ý nghĩa khẳn khít (vào đối tượng) của tiT là 
các giác chi. ‘Được giác ngộ ý nghĩa lan tỏa của hỷ’ là các giác chi. 
‘Được giác ngộ ý nghĩa tràn ngập của lạc’ là các giác chi. ‘Được giác 
ngộ ý nghĩa chuyên nhất của tâm (định)’ là các giác chi. 

‘Được giác ngộ ý nghĩa của sự hướng tâm’ là các giác chi. ‘Được 
giác ngộ ý nghĩa của sự nhận biết (của thức)’ là các giác chi. ‘Được 
giác ngộ ý nghĩa của sự nhận biết (của tuệ)’ là các giác chi. ‘Được giác 
ngộ ý nghĩa của sự nhận biết (của tưởng)’ là các giác chi. ‘Được giác 
ngộ ý nghĩa của sự độc nhất’ là các giác chi. 
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Patisambhidamaggo II 


Yuganaddhavagga - Bojjhaúgakatha 


Abhiíinãya nãtattham 1 bựjjhantĩti bojjhangã, pariíinãya 
tĩranattham bựjjhantĩti bojjhangã, pahãnassa pariccãgattham 
bujjhantĩti bojjhangã, bhãvanãya ekarasattham bựjjhantĩti 
bojjhangã, sacchikirãyãya phassanattham bựjjhantĩti bojjhangã, 
khandhãnam khandhattham bựjjhantĩti bojjhangã, dhãtũnam 
dhãtuttham bựjjhantĩti bojjhangã, ãyatanãnam ãyatanattham 
bujjhantĩti bojjhangã, sankhatãnam sankhatattham bựjjhantĩti 
bojjhangã, asankhatassa asankhatattham bựjjhantĩti bojjhangã. 


Cittattham bựjjhantĩti bojjhangã, cittãnantariyattham bựjjhantĩti 
bojjhangã, cittassa vutthănattham bựjjhantĩti bojjhangã, cittassa 
vivattanatthanr bựjjhantĩti bojjhangã, cittassa hetuttham bựjjhantĩti 
bojjhangã, cittassa paccayattham bựjjhantĩti bojjhangã, cittassa 
vatthuttham bựjjhantĩti bojjhangã, cittassa bhummattham 3 
bujjhantĩti bojjhangã, cittassa ãrammanattham bựjjhantĩti 
bojjhangã, cittassa gocarattham bựjjhantĩti bojjhangã, cittassa 
cariyattham bựjjhantĩti bojjhangã, cittassa gatattham bựjjhantĩti 
bojjhangã, cittassa abhinĩhãrattham bựjjhantĩti bojjhangã, cittassa 
niyyãnattham bựjjhantĩti bojjhangã, cittassa nissaranattham 
bujjhantĩti bojjhangã. 


Ekatte ãvajjanattham bựjjhantĩti bojjhangã, ekatte vijãnattham 
bujjhantĩti bojjhangã, ekatte pajãnanattham bựjjhantĩti bojjhangã, 
ekatte sanjãnanattham bựjjhantĩti bojjhangã, ekatte ekodattham 
bujjhantĩti bợjjhangã, ekatte upanibandhanattham bựjjhantĩti 
bojjhangã, ekatte pakkhandanattham bựjjhantĩti bojjhangã, ekatte 
pasĩdanattham bujjhantĩti bojjhangã, ekatte santitthanattham 
bựjjhantĩti bojjhangã, ekatte vimuccanattham bựjjhantĩti bojjhangã, 
ekatte ‘etarn santan’ti passanattham bujjhantĩti bojjhangã, ekatte 
yãnĩkatattham bựjjhantĩti bojjhangã, ekatte vatthukatattham 
bujjhantĩti bojjhangã, ekatte anutthitattham bựjjhantĩti bojjhangã, 
ekatte paricitattharn bujjhantĩti bojjhangã. Ekatte 
susamãraddhattham bujjhantĩti bojjhangã, ekatte pariggahattham 
bujjhantĩti bojjhangã, ekatte parivãrattham bujjhantĩti bojjhangã, 
ekatte paripũrattham 4 bựjjhantĩti bojjhangã, ekatte 
samodhãnattham bựjjhantĩti bojjhangã, ekatte adhitthãnattham 
bujjhantĩti bojjhangã, ekatte ãsevanattham bujjhantĩti bojjhangã, 
ekatte bhãvanattham bựjjhantĩti bojjhangã, ekatte 
bahulĩkammattham bựjjhantĩti bojjhangã, ekatte susamuggatattham 
bujjhantĩti bojjhangã, ekatte suvimuttattham bựjjhantĩti bojjhangã. 


1 abhinneyyattham - Sya. 

2 vijãnanattham - PTS. 
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3 bhumattham - Machasam. 

4 paripũranattham - Machasam. 



Phân Tích Đạo - Tập II 


Phẩm Kết Hợp Chung - Giảng vê Giác Chi 


‘Được giác ngộ ý nghĩa đã được biết của sự biết rõ’ là các giác chi. 
‘Được giác ngộ ý nghĩa quyết đoán của sự biết toàn diện’ là các giác 
chi. ‘Được giác ngộ ý nghĩa buông bỏ của sự dứt bỏ’... ‘Được giác ngộ 
ý nghĩa nhất vị của sự tu tập’... ‘Được giác ngộ ý nghĩa chạm đến của 
sự tác chứng’... ‘Được giác ngộ ý nghĩa tập hợp của các uẩn’... ‘Được 
giác ngộ ý nghĩa bản thể của các giới’... ‘Được giác ngộ ý nghĩa vị thế 
của các xứ’ ... ‘Được giác ngộ ý nghĩa tạo tác của các pháp hữu vi’ là 
các giác chi. ‘Được giác ngộ ý nghĩa không tạo tác của Niết Bàn’ là các 
giác chi. 

‘Được giác ngộ ý nghĩa của tâm’ là các giác chi. ‘Được giác ngộ ý 
nghĩa hên tục của tâm’ là các giác chi. ‘Được giác ngộ ý nghĩa thoát ra 
của tâm’... ‘Được giác ngộ ý nghĩa ly khai của tâm’... ‘Được giác ngộ 
ý nghĩa về chủng tử của tâm’... ‘Được giác ngộ ý nghĩa về duyên của 
tâm’ ... ‘Được giác ngộ ý nghĩa về vật nương của tâm’ ... ‘Được giác 
ngộ ý nghĩa về lãnh vực của tâm’ ... ‘Được giác ngộ ý nghĩa về cảnh 
(đối tượng) của tâm’... ‘Được giác ngộ ý nghĩa về hành xứ của tâm’... 
‘Được giác ngộ ý nghĩa về hành vi của tâm’... ‘Được giác ngộ ý nghĩa 
về cảnh (đã đạt đến) của tâm’... ‘Được giác ngộ ý nghĩa về sự quyết 
định của tâm’... ‘Được giác ngộ ý nghĩa về sự dẫn xuất (ra khỏi cảnh) 
của tâm’ là các giác chi. ‘Được giác ngộ ý nghĩa về sự xuất ly của tâm’ 
là các giác chi. 

‘Được giác ngộ ý nghĩa về sự hướng tâm ở nhất thể’ là các giác 
chi. ‘Được giác ngộ ý nghĩa về sự nhận biết (của thức) ở nhất thể’ là 
các giác chi. ‘Được giác ngộ ý nghĩa về sự nhận biết (của tuệ) ở nhất 
thể’... ‘Được giác ngộ ý nghĩa về sự nhận biết (của tưởng) ở nhất thể’ 
... ‘Được giác ngộ ý nghĩa độc nhất ở nhất thể’ ... ‘Được giác ngộ ý 
nghĩa về sự bám vào nhất thể’ ... ‘Được giác ngộ ý nghĩa về sự tiến 
vào nhất thể (đối với sơ thiền)’ ... ‘Được giác ngộ ý nghĩa về sự hoan 
hỷ ở nhất thể (đối với nhị thiền)’... ‘Được giác ngộ ý nghĩa về sự an 
trụ ở nhất thể (đối với tam thiền)’... ‘Được giác ngộ ý nghĩa về sự giải 
thoát ở nhất thể (đối với tứ thiền)’ ... ‘Được giác ngộ ý nghĩa về sự 
nhận thức ‘Đây là tịnh’ ở nhất thể’... ‘Được giác ngộ ý nghĩa về việc 
đã được tạo thành phương tiện ở nhất thể’... ‘Được giác ngộ ý nghĩa 
về việc đã được tạo thành nền tảng ở nhất thể’ ... ‘Được giác ngộ ý 
nghĩa về việc đã được thiết lập ở nhất thể’... ‘Được giác ngộ ý nghĩa 
về việc đã được tích lũy ở nhất thể’... ‘Được giác ngộ ý nghĩa về việc 
đã được khởi đầu tốt đẹp và tĩnh lặng ở nhất thể’... ‘Được giác ngộ ý 
nghĩa về sự nẳm giữ ở nhất thể’... ‘Được giác ngộ ý nghĩa về sự phụ 
trợ ở nhất thể’... ‘Được giác ngộ ý nghĩa về sự hoàn bị ở nhất thể’... 
‘Được giác ngộ ý nghĩa về sự liên kết ở nhất thể’ ... ‘Được giác ngộ ý 
nghĩa về sự khẳng định ở nhất thể’ ... ‘Được giác ngộ ý nghĩa về sự 
rèn luyện ở nhất thể’ ... ‘Được giác ngộ ý nghĩa về sự tu tập ở nhất 
thể’... ‘Được giác ngộ ý nghĩa về sự làm cho sung mãn ở nhất thể’... 
‘Được giác ngộ ý nghĩa của sự khéo được hiện khởi ở nhất thể’ là các 
giác chi. ‘Được giác ngộ ý nghĩa của sự khéo được giải thoát ở nhất 
thể’ là các giác chi. 
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Patisambhidamaggo II 


Yuganaddhavagga - Bojjhaúgakatha 


Ekatte hujjhanattham [ bựjjhantĩti bojjhangã, ekatte 
anubựjjhanattham bựjjhantĩti bojjhangã, ekatte patibựjjhanattham 
bujjhantĩti bojjhangã, ekatte samựjjhanattham bựjjhantĩti bojjhangã, 
ekatte bodhanattham bựjjhantĩti bojjhangã, ekatte 
anubodhanattham bựjjhantĩti bojjhangã, ekatte patibodhanattham 
bujjhantĩti bojjhangã, ekatte sambodhanattham bựjjhantĩti 
bojjhangã, ekatte bodhapakkhiyattham 1 2 bựjjhantĩti bojjhangã, ekatte 
anubodhapakkhiyattham bujjhantĩti bojjhangã, ekatte 

patibodhapakkhiyattham bựjjhantĩti bojjhangã, ekatte 

sambodhapakkhiyattham bựjjhantĩti bojjhangã, ekatte jotanattham 
bujjhantĩti bojjhangã, ekatte ựjjotanattham bujjhantĩti bojjhangã, 
ekatte anujotanattham bựjjhantĩti bojjhangã, ekatte patijotanattham 
bujjhantĩti bojjhangã, ekatte sanjotanattham bựjjhantĩti bojjhangã. 


Pakãsanattham 3 bujjhantĩti bợjjhangã, virocanattham bựjjhantĩti 
bojjhangã, kilesãnam santãpanattham bujjhantĩti bojjhangã, 
amalattham bựjjhantĩti bợjjhangã, vimalattham bựjjhantĩti 
bojjhangã, nimmalattham bựjjhantĩti bojjhangã, samattham 

bujjhantĩti bợjjhangã, samayattham bựjjhantĩti bojjhangã, 

vivekattham bựjjhantĩti bojjhangã, vivekacariyattham bựjjhantĩti 
bojjhangã, virãgattham bựjjhantĩti bợjjhangã, virãgacariyattham 
bujjhantĩti bojjhangã, nirodhattham bựjjhantĩti bojjhangã, 

nirodhacariyattham bựjjhantĩti bojjhangã, vossaggattham bựjjhantĩti 
bojjhangã, vossaggacariyattham bựjjhantĩti bojjhangã, vimuttattham 
bujjhantĩti bojjhangã, vimutticariyattham bujjhantatĩ bojjhangã. 


Chandattham bựjjhantĩti bojjhangã, chandassa mũlattham 
bujjhantĩti bojjhangã, chandassa pãdattham bựjjhantĩti bojjhangã, 
chandassa padhãnattham bựjjhantĩti bợjjhangã, chandassa 
ijjhanattham bựjjhantĩti bojjhangã, chandassa adhimokkhattham 
bujjhantĩti bojjhangã, chandassa paggahattham bựjjhantĩti 
bojjhangã, chandassa upatthãnattham bujjhantĩti bojjhangã, 
chandassa avikkhepattham bujjhantĩti bojjhangã, chandassa 
dassanattham bujjhantĩti bojjhangã. 


1 bunjanattham - PTS. 

2 bodhipakkhiyattham - Machasam, Syã, PTS. 

3 patãpanattham - Machasam, Syã, PTS; vimamsãya jădattham ... nirodhattham ... 
- Syã; pahãnattham ... nirodhattham ... - PTS adhikapadãni dissante. 
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Phân Tích Đạo - Tập II 


Phẩm Kết Hợp Chung - Giảng vê Giác Chi 


‘Được giác ngộ ý nghĩa của sự được giác ngộ (Sơ Đạo) ở nhất thể’ 
là các giác chi. ‘Được giác ngộ ý nghĩa của sự được giác ngộ (Nhị 
Đạo) ở nhất thể’ là các giác chi. ‘Được giác ngộ ý nghĩa của sự được 
giác ngộ (Tam Đạo) ở nhất thể’ là các giác chi. ‘Được giác ngộ ý nghĩa 
của sự được giác ngộ (Tứ Đạo) ở nhất thể’ là các giác chi. ‘Được giác 
ngộ ý nghĩa của sự làm cho giác ngộ (Sơ Đạo) ở nhất thể’ là các giác 
chi. ‘Được giác ngộ ý nghĩa của sự làm cho giác ngộ (Nhị Đạo) ở nhất 
thể’ là các giác chi. ‘Được giác ngộ ý nghĩa của sự làm cho giác ngộ 
(Tam Đạo) ở nhất thể’ là các giác chi. ‘Được giác ngộ ý nghĩa của sự 
làm cho giác ngộ (Tứ Đạo) ở nhất thể’ là các giác chi. ‘Được giác ngộ 
ý nghĩa của sự dự phần làm cho giác ngộ (Sơ Đạo) ở nhất thể’ là các 
giác chi. ‘Được giác ngộ ý nghĩa của sự dự phần làm cho giác ngộ 
(Nhị Đạo) ở nhất thể’ là các giác chi. ‘Được giác ngộ ý nghĩa của sự 
dự phần làm cho giác ngộ (Tam Đạo) ở nhất thể’ là các giác chi. 
‘Được giác ngộ ý nghĩa của sự dự phần làm cho giác ngộ (Tứ Đạo) ở 
nhất thể’ là các giác chi. ‘Được giác ngộ ý nghĩa của sự phát quang 
(Sơ Đạo) ở nhất thể’ là các giác chi. ‘Được giác ngộ ý nghĩa của sự 
phát quang (Nhị Đạo) ở nhất thể’ là các giác chi. ‘Được giác ngộ ý 
nghĩa của sự phát quang (Tam Đạo) ở nhất thể’ là các giác chi. ‘Được 
giác ngộ ý nghĩa của sự phát quang (Tứ Đạo) ở nhất thể’ là các giác 
chi. 

‘Được giác ngộ ý nghĩa của sự làm sáng tỏ’ là các giác chi. ‘Được 
giác ngộ ý nghĩa của sự chói sáng’ là các giác chi. ‘Được giác ngộ ý 
nghĩa thiêu đốt các phiền não’ là các giác chi. ‘Được giác ngộ ý nghĩa 
không nhơ bẩn’ là các giác chi. ‘Được giác ngộ ý nghĩa tách rời nhơ 
bẩn’ là các giác chi. ‘Được giác ngộ ý nghĩa hết nhơ bẩn’ là các giác 
chi. ‘Được giác ngộ ý nghĩa của tĩnh lặng’ là các giác chi. ‘Được giác 
ngộ ý nghĩa của thời điểm’ là các giác chi. ‘Được giác ngộ ý nghĩa của 
tách ly’ là các giác chi. ‘Được giác ngộ ý nghĩa của hạnh tách ly’ là các 
giác chi. ‘Được giác ngộ ý nghĩa của ly dục’ là các giác chi. ‘Được giác 
ngộ ý nghĩa của hạnh ly dục’ là các giác chi. ‘Được giác ngộ ý nghĩa 
của diệt tận’ là các giác chi. ‘Được giác ngộ ý nghĩa của hạnh diệt tận’ 
là các giác chi. ‘Được giác ngộ ý nghĩa của xả ly’ là các giác chi. ‘Được 
giác ngộ ý nghĩa của hạnh xả ly’ là các giác chi. ‘Được giác ngộ ý 
nghĩa của giải thoát’ là các giác chi. ‘Được giác ngộ ý nghĩa của hạnh 
giải thoát’ là các giác chi. 

‘Được giác ngộ ý nghĩa của ước muốn’ là các giác chi. ‘Được giác 
ngộ ý nghĩa nguồn gốc của ước muốn’ là các giác chi. ‘Được giác ngộ 
ý nghĩa cơ sở của ước muốn’ là các giác chi. ‘Được giác ngộ ý nghĩa 
nỗ lực của ước muốn’ là các giác chi. ‘Được giác ngộ ý nghĩa thành 
tựu của ước muốn’ là các giác chi. ‘Được giác ngộ ý nghĩa cương 
quyết của ước muốn’ là các giác chi. ‘Được giác ngộ ý nghĩa ra sức 
của ước muốn’ là các giác chi. ‘Được giác ngộ ý nghĩa thiết lập của 
ước muốn’ là các giác chi. ‘Được giác ngộ ý nghĩa không tản mạn của 
ước muốn’ là các giác chi. ‘Được giác ngộ ý nghĩa nhận thức của ước 
muốn’ là các giác chi. 
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Patisambhidamaggo II 


Yuganaddhavagga - Bojjhaúgakatha 


Viriyattham bựjjhantĩti bojjhangã, —pe— Cittattham bựjjhantĩti 
bojjhangã, —pe— Vĩmamsattham bujjhantĩti bojjhangã, vĩmamsãya 
mũlattham bựjjhantĩti bojjhangã, vĩmamsãya pãdattham bựjjhantĩti 
bojjhangã, vĩmamsãya padhãnattham bựjjhantĩti bojjhangã, 
vĩmamsãya ijjhanattham bựjjhantĩti bojjhangã, vĩmamsãya 
adhimokkhattham bựjjhantĩti bojjhangã, vĩmamsãya paggahattham 
bujjhantĩti bojjhangã, vĩmamsãya upatthãnattham bựjjhantĩti 
bojjhangã, vĩmamsãya avikkhepattham bựjjhantĩti bojjhangã, 
vĩmamsãya dassanattham bựjjhantĩti bojjhangã. 

[ a ] Dukkhassa pĩỊanattham bựjjhantĩti bợjjhangã, dukkhassa 
sankhatattham bựjjhantĩti bợjjhangã, dukkhassa santãpattham 
bujjhantĩti bợjjhangã, dukkhassa viparinãmattham bựjjhantĩti 
bojjhangã. Samudayassa ãyũhanattham —pe— nidãnattham —pe— 
saíìnogattham —pe— palibhodhattham bựjjhantĩti bojjhangã. 
Nirodhassa nissarananattham —pe— vivekattham —pe— 
asankatattham —pe— amatattham bựjjhantĩti bojjhangã. Maggassa 
niyyãnattham —pe— hetuttham —pe— dassanattham —pe— 
ãdhipateyyattham bựjjhantĩti bojjhangã. 

Tathattham bựjjhantĩti bợjjhangã, anattattham 1 bựjjhantĩti 
bojjhangã, saccattham bựjjhantĩti bojjhangã, pativedhattham 
bujjhantĩti bợjjhangã, abhijãnanattham bựjjhantĩti bojjhangã, 
parijãnanattham bựjjhantĩti bojjhangã, dhammattham bựjjhantĩti 
bojjhangã, dhãtuttham bựjjhantĩti bojjhangã, nãtattham bựjjhantĩti 
bojjhaiìgã, sacchikiriyattham bujjhantĩti bojjhangã, phassanattham 
bựjjhantĩti bojjhangã, abhisamayattham bujjhantĩti bojjhangã. 


Nekkhammam 

abyãpãdam 

ãlokasannam 

avikkhepam 

dhammavavatthãnam 

nãnam 

pãmojjam 


bựjjhantĩti 

bựjjhantĩti 

bựjjhantĩti 

bựjjhantĩti 

bujjhantĩti 

bujjhantĩti 

bujjhantĩti 


bojjhanga, 

bojjhanga, 

bojjhanga, 

bojjhanga, 

bojjhanga, 

bojjhạủga, 

bojjhanga. 


Pathamam jhãnam bựjjhantĩti bợjjhangã, —pe— 
nevasannãnãsannãyatanasamãpattim bựjjhantĩti bojjhangã, 
aniccãnupassanam bựjjhantĩti bojjhangã, —pe— sotãpattimaggam 
bujjhantĩti bojjhangã, —pe— arahattamaggam bựjjhantĩti 

bojjhangã, arahattaphalasamãpattim bựjjhantĩti bợjjhangã. 


[ a ] saccãnam tathalakkhanavasena nidditthe soỊasake ‘dukkhattham ... 
samudayattham ... nirodhattham ... maggattham bujjhantĩti bojjhaủgã’ti - 
Machasam potthake payuttam padacatukkam aníĩattha na dissati, atthakathãyapi 
na sameti 

1 anannathattham - PTS. 
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Phân Tích Đạo - Tập II 


Phẩm Kết Hợp Chung - Giảng vê Giác Chi 


‘Được giác ngộ ý nghĩa của tinh tấn’ là các giác chi. ...(như trên)... 
‘Được giác ngộ ý nghĩa của tâm’ là các giác chi. ...(như trên)... ‘Được 
giác ngộ ý nghĩa của thẩm xét’ là các giác chi. ‘Được giác ngộ ý nghĩa 
nguồn cội của thẩm xét’ là các giác chi. ‘Được giác ngộ ý nghĩa cơ sở 
của thẩm xét’ là các giác chi. ‘Được giác ngộ ý nghĩa nỗ lực của thẩm 
xét’ là các giác chi. ‘Được giác ngộ ý nghĩa thành tựu của thẩm xét’ là 
các giác chi. ‘Được giác ngộ ý nghĩa cương quyết của thẩm xét’ là các 
giác chi. ‘Được giác ngộ ý nghĩa ra sức của thẩm xét’ là các giác chi. 
‘Được giác ngộ ý nghĩa thiết lập của thẩm xét’ là các giác chi. ‘Được 
giác ngộ ý nghĩa không tản mạn của thẩm xét’ là các giác chi. ‘Được 
giác ngộ ý nghĩa nhận thức của thẩm xét’ là các giác chi. 

‘Được giác ngộ ý nghĩa áp bức của Khổ’ là các giác chi. ‘Được giác 
ngộ ý nghĩa tạo tác của Khổ’ là các giác chi. ‘Được giác ngộ ý nghĩa 
nóng nảy của Khổ’ là các giác chi. ‘Được giác ngộ ý nghĩa chuyển biến 
của Khổ’ là các giác chi. ‘Được giác ngộ ý nghĩa của nhân sanh (Khổ)’ 
...(nt)... ý nghĩa tích lũy (nghiệp) ...(nt)... ý nghĩa căn nguyên ...(nt)... 
ý nghĩa ràng buộc ...(nt)... ý nghĩa vướng bận của nhân sanh (Khổ)’ 
là các giác chi. ‘Được giác ngộ ý nghĩa của sự diệt tận (Khổ)’ ...(nt)... ý 
nghĩa xuất ly ...(nt)... ý nghĩa viễn ly ...(nt)... ý nghĩa không tạo tác 
...(nt)... ý nghĩa bất tử của sự diệt tận (Khổ)’ là các giác chi. ‘Được 
giác ngộ ý nghĩa của Đạo’ ...(nt)... ý nghĩa dẫn xuất ...(nt)... ý nghĩa 
chủng tử ...(nt)... ý nghĩa nhận thức ...(nt)... ý nghĩa pháp chủ đạo 
của Đạo’ là các giác chi. 

‘Được giác ngộ ý nghĩa của thực thể’ là các giác chi. ‘Được giác 
ngộ ý nghĩa của vô ngã’ là các giác chi. ‘Được giác ngộ ý nghĩa của 
chân lý’ là các giác chi. ‘Được giác ngộ ý nghĩa của thấu triệt’ là các 
giác chi. ‘Được giác ngộ ý nghĩa của biết rõ’ là các giác chi. ‘Được giác 
ngộ ý nghĩa của biết toàn diện’ là các giác chi. ‘Được giác ngộ ý nghĩa 
của hiện tượng’ là các giác chi. ‘Được giác ngộ ý nghĩa của bản thể’ là 
các giác chi. ‘Được giác ngộ ý nghĩa của điều đã được biết’ là các giác 
chi. ‘Được giác ngộ ý nghĩa của tác chứng’ là các giác chi. ‘Được giác 
ngộ ý nghĩa của chạm đến’ là các giác chi. ‘Được giác ngộ ý nghĩa của 
lãnh hội’ là các giác chi. 

‘Được giác ngộ về sự thoát ly’ là các giác chi. ‘Được giác ngộ về sự 
không sân độc’ là các giác chi. ‘Được giác ngộ về sự nghĩ tưởng đến 
ánh sáng’ là các giác chi. ‘Được giác ngộ về sự không tản mạn’ là các 
giác chi. ‘Được giác ngộ về sự xác định pháp’ là các giác chi. ‘Được 
giác ngộ về trí (đối kháng vô minh)’ là các giác chi. ‘Được giác ngộ về 
sự hân hoan’ là các giác chi. 

‘Được giác ngộ về sơ thiền’ là các giác chi. ...(như trên)... ‘Được 
giác ngộ sự chứng đạt về phi tưởng phi phi tưởng xứ’ là các giác chi. 
‘Được giác ngộ sự quán xét về vô thường’ là các giác chi ...(như 
trên)... ‘Được giác ngộ Đạo Nhập Lưu’ là các giác chi ...(như trên)... 
‘Được giác ngộ Đạo A-la-hán’ là các giác chi. ‘Được giác ngộ sự chứng 
đạt Quả A-la-hán’ là các giác chi. 
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Patisambhidamaggo II 


Yuganaddhaưagga - Bojjhaúgakatha 


Adhimokkhatthena saddhindriyam bựjjhantĩti bojjhangã, 
—pe— dassanatthena pannindriyam bựjjhantĩti bojjhangã, 
assaddhiye akampiyatthena saddhãbalam bựjjhantĩti bojjhangã, 
—pe— avijjãya akampiyatthena pannãbalam bựjjhantĩti bojjhangã, 
upatthãnatthena satisambojjhanga pannãbalam bựjjhantĩti 
bojjhaiìgã, upatthãnatthena satisambojjhanga bựjjhantĩti bojjhangã 
—pe— patisankhãnatthena upekkhãsambojjhangam bựjjhantĩti 
bojjhangã, dassanatthena sammãditthim bựjjhantĩti bojjhangã 
—pe— avikkhepatthena sammãsamãdhim bựjjhantĩti bojjhangã. 


Adhipateyyatthena indriyam bựjjhantĩti 

akampiyatthena balam bujjhantĩti 

niyyãnatthena bojjhangam bujjhantĩti 

hetutthena maggam bựjjhantĩti 

upatthãnatthena satipatthãnam bựjjhantĩti 

padahanatthena sammappadhãnam bựjjhantĩti 
ijjhanatthena iddhipãdam bựjjhantĩti 

tathatthena saccam bựjjhantĩti bojjhangã. 


bojjhangạ, 

b()jjhangạ, 

bojjhanga, 

bojjhangạ, 

bojjhangạ, 

bojjhanga, 

bojjhanga, 


Avikkhepatthena samatham bựjjhantĩti bojjhangã, 

anupassanatthena vipassanam bựjjhantĩti bojjhangã, 

ekarasatthena samathavipassanam bựjjhanatĩti bojjhangã, 
anativattanatthena yuganaddham bựjjhantĩti bojjhangã. 


sĩlavisuddhim bựjjhantĩti bojjhangã, 
cittavisuddhim bựjjhantĩti bojjhangã, 

ditthivisuddhim bựjjhantĩti bojjhangã, 

vimokkham bựjjhantĩti bojjhangã, 

vijjam bựjjhantĩti bojjhangã, 

vimuttim bựjjhantĩti bojjhangã, 

khaye nãnam bựjjhantĩti bojjhangã, 

bojjhangã. 


Samvaratthena 
avikkhepatthena 
dassanatthena 
muttatthena 
pativedhatthena 
pariccãgatthena 
samucchedatthena 
patippassaddhatthena anuppãde nãnam bựjjhantĩti 


Chandam mũlatthena bựjjhantĩti bojjhangã, manasikãram 
samutthãnatthena bựjjhantĩti bojjhangã, phassam samodhãnatthena 
bujjhantĩti bojjhangã, vedanam samosaranatthena bựjjhantĩti 
bojjhangã, samãdhim pamukhatthena bựjjhantĩti bojjhangã, satim 
ãdhipateyyatthena bựjjhantĩti bojjhangã, pannam 
taduttaratthena 1 2 bựjjhantĩti bojjhangã, vimuttim 

sãratthena bựjjhantĩti bojjhangã, amatogadham 

nibbãnam pariyosãnatthena bựjjhantĩti bojjhangã. 


1 niyyanattham bujjhantiti - sabbattha. 

2 tatuttaràịthena - Pu, Machasam, PTS. 
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Phân Tích Đạo - Tập II 


Phẩm Kết Hợp Chung - Giảng vê Giác Chi 


‘Được giác ngộ tín quyền theo ý nghĩa cương quyết’ là các giác 
chi. ...(như trên)... ‘Được giác ngộ tuệ quyền theo ý nghĩa nhận thức’ 
là các giác chi. ‘Được giác ngộ tín lực theo ý nghĩa không dao động ở 
sự không có đức tin’ là các giác chi. ...(như trên)... ‘Được giác ngộ tuệ 
lực theo ý nghĩa không dao động ở vô minh’ là các giác chi. ‘Được 
giác ngộ niệm giác chi theo ý nghĩa thiết lập’ là các giác chi. ...(như 
trên)... ‘Được giác ngộ xả giác chi theo ý nghĩa phân biệt rõ’ là các 
giác chi. ‘Được giác ngộ chánh kiến theo ý nghĩa nhận thức’ là các 
giác chi. ...(như trên)... ‘Được giác ngộ chánh định theo ý nghĩa 
không tản mạn’ là các giác chi. 

‘Được giác ngộ các quyền theo pháp chủ đạo’ là các giác chi. 
‘Được giác ngộ các lực theo ý nghĩa không thể bị lay chuyển’ là các 
giác chi. ‘Được giác ngộ các giác chi theo ý nghĩa dẫn xuất (ra khỏi 
luân hồi)’ là các giác chi. ‘Được giác ngộ Đạo theo ý nghĩa chủng tử’ 
là các giác chi. ‘Được giác ngộ các sự thiết lập niệm theo ý nghĩa thiết 
lập’ là các giác chi. ‘Được giác ngộ ý nghĩa các chánh cần theo ý nghĩa 
nỗ lực’ là các giác chi. ‘Được giác ngộ các nền tảng của thần thông 
theo ý nghĩa thành tựu’ là các giác chi. ‘Được giác ngộ chân lý theo ý 
nghĩa thực thể’ là các giác chi. 

‘Được giác ngộ chỉ tịnh theo ý nghĩa không tản mạn’ là các giác 
chi. ‘Được giác ngộ minh sát theo ý nghĩa quán xét’ là các giác chi. 
‘Được giác ngộ chỉ tịnh và minh sát theo ý nghĩa nhất vị’ là các giác 
chi. ‘Được giác ngộ sự kết hợp chung theo ý nghĩa không vượt quá’ là 
các giác chi. 

‘Được giác ngộ giới thanh tịnh theo ý nghĩa thu thúc’ là các giác 
chi. ‘Được giác ngộ tâm thanh tịnh theo ý nghĩa không tản mạn’ là 
các giác chi. ‘Được giác ngộ kiến thanh tịnh theo ý nghĩa nhận thức’ 
là các giác chi. ‘Được giác ngộ sự giải thoát theo ý nghĩa thoát khỏi’ là 
các giác chi. ‘Được giác ngộ về minh theo ý nghĩa thấu triệt’ là các 
giác chi. ‘Được giác ngộ sự giải thoát theo ý nghĩa buông bỏ’ là các 
giác chi. ‘Được giác ngộ trí về sự đoạn tận theo ý nghĩa đoạn trừ’ là 
các giác chi. ‘Được giác ngộ trí về sự vô sanh theo ý nghĩa tĩnh lặng’ 
là các giác chi. 

‘Được giác ngộ về sự ước muốn theo ý nghĩa nguồn cội’ là các giác 
chi. ‘Được giác ngộ về sự tác ý theo ý nghĩa nguồn sanh khởi’ là các 
giác chi. ‘Được giác ngộ về xúc theo ý nghĩa liên kết’ là các giác chi. 
‘Được giác ngộ về thọ theo ý nghĩa hội tụ’ là các giác chi. ‘Được giác 
ngộ về định theo ý nghĩa dẫn đầu’ là các giác chi. ‘Được giác ngộ về 
niệm theo ý nghĩa pháp chủ đạo’ là các giác chi. ‘Được giác ngộ về tuệ 
theo ý nghĩa của sự cao thượng trong các pháp thiện’ là các giác chi. 
‘Được giác ngộ về giải thoát theo ý nghĩa cốt lỏi’ là các giác chi. ‘Được 
giác ngộ về Niết Bàn liên quan đến bất tử theo ý nghĩa kết thúc’ là các 
giác chi. 
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Patisambhidamaggo II 


Yuganaddhaưagga - Bojjhaúgakatha 


[Savatthinidanam] 

Tatra kho ãyasmã sãriputto bhikkhu ãmantesi ‘ãvuso 
bhikkhavo’ti 1 _‘ãvuso’ti kho te bhikkhũ ãyasmato sãriputtassa 
paccassosum. Ayasmã sãriputto etadavoca: 

‘Sattime ãvuso bojjhangã. Katame satta? Satisambojjhango 
dhammavicayasambojjhahgo —pe— upekkhãsambojjhango, ime kho 
ãvuso satta bojjhangã. 


Imesam khvãham ãvuso sattannam bojjhangãnam yena yena 
bojjhangena ãkankhãmi pubbanhasamayam 2 viharitum, tena tena 
bojjhangena pubbanhasamayam viharãmi, yena yena bojjhangena 
ãkankhãmi majjhanhasamayam 3 —pe— sãyanhasamayam viharitum, 
tena tena bojjhangena sãyanhasamayam viharãmi, 
‘satisambojjhango’ iti ce me ãvuso hoti, ‘appamãno’ti me hoti, 
‘susamãraddho’ti me hoti, titthantam ca nam 4 titthatĩ’ti pajãnãmi, 
sacepi me cavati, ‘idappaccayã me cavatĩti pajãnãmi, 
‘dhammavicayasambojjhango’ iti ce me ãvuso hoti —pe— 
‘upekkhãsasambojjhango’ iti ce me ãvuso hoti, ‘appamãno’ti me hoti, 
‘susamãraddho’ti me hoti, titthantam ca nam 5 ‘titthatĩ’ti pajãnãmi, 
sacepi me cavati, ‘idappaccayã me cavatĩti pajãnãmi. 


Seyyathãpi ãvuso raníĩo vã rặjamahãmattassa vã nãnãrattãnam 
dussãnam dussakarandako pũro assa, so yannadeva dussayugam 
ãkankheyya pubbanhasamayam pãrupitum, tam tadeva dussayugam 
pubbanhasamayam pãrupeyya. Yannadeva dussayugam akankheyya 
majjhanhasamayam —pe— sãyanhasamayam pãmpitum, tam tadeva 
dussayugam sãyanhasamayam pãrupeyya. Evameva khvãham ãvuso 
imesam sattannam bojjhangãnam yena yena bojjhangena ãkankãmi 
pubbanhasamayam vihãratum, tena tena bojjhangena 
pubbanhasamayam viharãmi. Yena yena bojjhangena ãkankhãmi 
majjhanhasamayam —pe— sãyanhasamayam viharitum, tena tena 
bojjhangena sãsanhasamayam viharãmi. ‘Satisambojjhango’ iti ce 
me ãvuso hoti, ‘appamãno’ti me hoti, ‘susamãraddho’ti me hoti, 
titthantam ca nam ‘titthatĩti pajãnãmi, sacepi me cavati 
‘idappaccayã me cavatĩti pajãnãmi. ‘Dhammavicayasambojjhango’ 
—pe— ‘upekkhãsambojjhango’ iti ce me ãvuso hoti, ‘appamãno’ti me 
hoti, ‘susamãraddho’ti me hoti, titthantam ca nam ‘titthatĩhi 
pajãnãmi, sacepi me cavati, ‘idappaccayã me cavatĩti pajãnãmi. [ a ] 


1 ãvusoti - Syã. [ a ] Bojjhaủgasamyutta - Pabbatavagga - 4 Vatthasuttam. 

2 pubbaụham - Machasam, Sa, Syã, PTS. 

3 majjhanahika samayam - Machasam; majjhantikasamayam - Syã, PTS. 

4 titthantam caram - Syã; titthantam vacanam - PTS. 
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Phân Tích Đạo - Tập II 


Phẩm Kết Hợp Chung - Giảng vê Giác Chi 


[Duyên khởi ở Savatthi] 

Tại nơi ấy, đại đức Sãrĩputta đã bảo các vị tỳ khưu ràng: “Này các 
đại đức tỳ khưu.” “Thưa đại đức.” Các vị tỳ khưu ấy đã trả lời đại đức 
Sãrĩputta. Đại đức Sãrĩputta đã nói điều này: 

- Này các đại đức, đây là bảy giác chi. Bảy là gì? Niệm giác chi, 
trạch pháp giác chi ...(như trên)... xả giác chi. Này các đại đức, đây là 
bảy giác chi. 


Này các đại đức, trong số bảy giác chi này, (nếu) tôi đây mong 
muốn an trú vào buổi sáng với bất cứ giác chi nào thì tôi an trú vào 
buổi sáng với chính giác chi ấy. (Nếu) tôi đây mong muốn an trú vào 
giữa trưa ...(như trên)... vào buổi chiều với bất cứ giác chi nào thì tôi 
an trú vào buổi chiều với chính giác chi ấy. Này các đại đức, nếu 
(điều gọi là) ‘niệm giác chi’ hiện hữu ở tôi, là ‘vô lượng’ ở tôi, là ‘khởi 
đầu thật tĩnh lặng’ ở tôi, và tôi nhận biết về điều ấy đang tồn tại là 
‘Nó tồn tại.’ Nếu điều ấy biến mất ở tôi, tôi nhận biết rằng: ‘Nó biến 
mất ở tôi do duyên ấy.’ Nếu (điều gọi là) ‘trạch pháp giác chi’ ...(như 
trên)... ‘xả giác chi’ hiện hữu ở tôi, là ‘vô lượng’ ở tôi, là ‘khởi đầu 
thật tĩnh lặng’ ở tôi, và tôi nhận biết về điều ấy đang tồn tại là ‘Nó 
tồn tại.’ Nếu điều ấy biến mất ở tôi, tôi nhận biết rằng: ‘Nó biến mất 
ở tôi do duyên ấy.’ 


Này các đại đức, cũng giống như trường hợp đức vua hoặc vị 
quan đại thần của đức vua có chiếc rương đầy các loại vải nhiều màu 
sâc khác nhau. Nếu vị ấy mong muốn choàng lên vào buổi sáng một 
cặp vải nào đó thì có thể choàng lên vào buổi sáng chính cặp vải ấy. 
Nếu vị ấy mong muốn choàng lên vào giữa trưa ...(như trên)... vào 
buổi chiều một cặp vải nào đó thì có thể choàng lên vào buổi sáng 
chính cặp vải ấy. Này các đại đức, tương tợ y như thế trong số bảy 
giác chi này, (nếu) tôi mong muốn an trú vào buổi sáng với bất cứ 
giác chi nào thì tôi an trú vào buổi sáng với chính giác chi ấy. (Nếu) 
tôi mong muốn an trú vào giữa trưa ...(nhưtrên)... vào buổi chiều với 
bất cứ giác chi nào thì tôi an trú vào buổi chiều với chính giác chi ấy. 
Này các đại đức, nếu (điều gọi là) ‘niệm giác chi’ hiện hữu ở tôi, là ‘vô 
lượng’ ở tôi, là ‘khởi đầu thật tĩnh lặng’ ở tôi, và tôi nhận biết về điều 
ấy đang tồn tại là ‘Nó tồn tại.’ Nếu điều ấy biến mất ở tôi, tôi nhận 
biết rằng: ‘Nó biến mất ở tôi do duyên ấy.’ Nếu (điều gọi là) ‘trạch 
pháp giác chi’ ...(như trên)... ‘xả giác chi’ hiện hữu ở tôi, là ‘vô lượng’ 
ở tôi, là ‘khởi đầu thật tĩnh lặng’ ở tôi, và tôi nhận biết về điều ấy 
đang tồn tại là ‘Nó tồn tại.’ Nếu điều ấy biến mất ở tôi, tôi nhận biết 
rằng:: ‘Nó biến mất ở tôi do duyên ấy.’ 
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Patisambhidamaggo II 


Yuganaddhavagga - Bojjhaúgakatha 


Katham ‘satisambợjjhango iti ce hotĩti bojjhango? Yãvatã 
nirodhũpatthãti tãvatã ‘satisambojjhango iti ce hotĩti bojjhango. 
Seyyathãpi telappadĩpassa jhãyato yãvată acci tãvatã vanno, yãvată 
vanno tãvatã acci, evameva yãvatã nirodhũpatthãti, tãvată 
‘satisambojjhango iti ce hotĩti bojjhango. 


Katham ‘appamãno iti ce 1 hotĩ’ti bojjhango? Pamãnabaddhã 2 
kilesã sabbe ca pariyutthãnã ye ca sankhãrã ponobhavikã, appamãno 
nirodho acalatthena asankhatatthena, yãvată nirodhũpatthăti, tãvatã 
‘appamãno iti ce 3 hotĩ’ti bợjjhango. 


Katham ‘susamãraddho iti ce hotĩti bojjhango? Visamã kilesã 
sabbe ca pariyutthãnã ye ca sankhãrã ponobhavikã, samadhammo 
nirodho santatthena panĩtatthena, yãvatã nirodhũpatthãti tãvatã 
‘susamãraddho iti ce hotĩti bojjhango. 


Katham titthantam ca nam ‘titthatĩti pajãnãmi, sacepi cavati, 
‘idappaccayã me cavatĩ’ti pajãnãmi? Katĩhãkãrehi satisambojjhango 
titthati, katĩhãkãrehi satisambặjjhango cavati? 


Atthahakarehi satisambojjhango titthati, atthahakarehi 
satisambojjhango cavati. 


Katamehi atthahãkãrehi satisambojjhango nitthati? Anuppãdam 
ãvajjitattã satisambojjhango titthati, uppãdam anãvajjitattã 
satisambojjhango titthiti, appavattam ãvajjitattã satisambojjhangã 
titthati, pavattam anãvajjitattã satisambojjhango titthati, animittam 
ãvajjitattã satisambojjhango titthati, nimittarn anãvajjitattã 
satisambojjhango titthati, nirodham ãvajjitattã satisambojjhango 
titthati, sankhãre anãvajjitattã satisambojjhango titthati. Imehi 
atthahãkãrehi satisambojjhango titthati. 


1 iti ce me - Machasam. 

2 pamãnabandhă - PTS; pamãnavantã - Syã. 

3 ìti me - PTS. 
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Phân Tích Đạo - Tập II 


Phẩm Kết Hợp Chung - Giảng vê Giác Chi 


CÓ giác chi như vầy: “Nếu (điều gọi là) ‘niệm giác chi’ hiện hữu” là 
(có ý nghĩa) thế nào? Cho đến khi nào sự diệt tận còn được thiết lập 
thì cho đến khi ấy còn có giác chi như vầy: “Nếu (điều gọi là) ‘niệm 
giác chi’ hiện hữu.” Cũng giống như đối với cây đèn dầu đang được 
đốt cháy, cho đến khi nào còn có ngọn lửa thì cho đến khi ấy còn có 
ánh sáng, cho đến khi nào còn có ánh sáng thì cho đến khi ấy còn có 
ngọn lửa. Tương tợ y như thế, cho đến khi nào sự diệt tận còn được 
thiết lập thì cho đến khi ấy còn có giác chi như vầy: “Nếu (điều gọi là) 
‘niệm giác chi’ hiện hữu.” 

Có giác chi như vầy: “Nếu (niệm giác chi) là ‘vô lượng”’ là (có ý 
nghĩa) thế nào? Các phiền não, toàn bộ các pháp đã xâm nhập, và các 
hành đưa đến tái sanh là có tính chất hạn lượng; sự diệt tận theo ý 
nghĩa không thể bị lay chuyển, theo ý nghĩa không tạo tác là vô hạn 
lượng. Cho đến khi nào sự diệt tận còn được thiết lập thì cho đến khi 
ấy còn có giác chi như vầy: “Nếu (niệm giác chi) là ‘vô lượng’.” 


Có giác chi như vầy: “Nếu (niệm giác chi) là ‘khởi đầu tốt đẹp và 
tĩnh lặng”’ là (có ý nghĩa) thế nào? Các phiền não, toàn bộ các pháp 
đã xâm nhập, và các hành đưa đến tái sanh là không tĩnh lặng; sự 
diệt tận theo ý nghĩa thanh tịnh, theo ý nghĩa cao quý là pháp tĩnh 
lặng. Cho đến khi nào sự diệt tận còn được thiết lập thì cho đến khi 
ấy còn có giác chi như vầy: “Nếu (niệm giác chi) là ‘khởi đầu tốt đẹp 
va tĩnh lặng’.” 


“Và tôi nhận biết về điều ấy đang tồn tại là ‘Nó tồn tại.’ Nếu điều 
ấy biến mất, tôi nhận biết rằng ‘Nó biến mất ở tôi do duyên ây”’ là 
(có ý nghĩa) thế nào? Niệm giác chi tồn tại với bao nhiêu biểu hiện? 
Niệm giác chi biến mất với bao nhiêu biểu hiện? 

Niệm giác chi tồn tại với tám biểu hiện. Niệm giác chi biến mất 
với tám biểu hiện. 


Niệm giác chi tồn tại với tám biểu hiện gì? Do hướng tâm đến sự 
không sanh khởi, niệm giác chi tồn tại; do không hướng tâm đến sự 
sanh khởi, niệm giác chi tồn tại; do hướng tâm đến sự không vận 
hành, niệm giác chi tồn tại; do không hướng tâm đến sự vận hành, 
niệm giác chi tồn tại; do hướng tâm đến vô tướng, niệm giác chi tồn 
tại; do không hướng tâm đến hiện tướng, niệm giác chi tồn tại; do 
hướng tâm đến sự diệt tận, niệm giác chi tồn tại; do không hướng 
tâm đến các hành, niệm giác chi tồn tại; niệm giác chi tồn tại với tám 
biểu hiện này. 
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Patisambhidamaggo II 


Yuganaddhavagga - Bojjhaúgakatha 


Katamehi atthahãkãrehi satisambojjhango cavati? Uppãdam 
ãvajjitattã satisambojjhango cavati, anuppãdam anãvajjitattã 
satisambojjhango cavati, pavattam ãvajjitattã satisambojjhangã 
cavati, appavattam anãvajjitattã satisambojjhango cavati, nimittam 
ãvajjitattă satisambojjhango cavati, animittam anãvajjitattã 
satisambojjhango cavati, sankhãre ãvajjitattã satisambojjhango 
cavati, nirodhã anãvajjittã satisambojjhango cavati. Imehi 
atthahãkãrehi satisambojjhango cavati. 

Evam titthantam ca nam titthatĩti pajãnãmi, sacepi cavati, 
‘idapaccayã me cavatĩti pajãnãmi. 


Katham dhammavicayasambojjhango —pe— 


Katham ‘upekkhãsambojjhango iti ce hotĩ’ti bojjhango? Yãvatã 
nirodhũpatthãti tãvată upekkhãsambojjhango iti ce hotĩti bojjhango. 
Seyyathăpi telappadĩpassa jhãyato yãvatã acci tăvatã vanno, yãvatã 
vanno tãvată acci, evameva yãvatã nirodhũpatthãti, tăvată 
‘upekkhãsambojjhango iti ce hotĩti bojjhango. 


Katham ‘appamãno iti ce hotĩ’ti bojjhango? Pamãnabaddhã kilesã 
sabbe ca pariyutthãnã ye ca sankhãrã ponobhavikã, appamãno 
nirodho acalatthena asankhatatthena, yãvatã nirodhũpatthãti tăvatã 
‘appamãno iti ce hotĩ’ti bojjhango. 


Katham ‘susamãraddho iti ce hotĩti bojjhango? Visamã kilesã 
sabbeva pariyutthãnã ye ca sankhãra ponobhavikã, samadhammo 
nirodho santatthena panĩtatthena yãvată nirodhupatthãti, tãvatã 
‘susamãraddho iti ce hotĩti bojjhango. 


Katham ‘titthantarn ca nam titthatĩti pajãnãmi, sacepi cavati, 
‘idappaccayã me cavatĩti pajãnãmi? Katĩhãkãrehi 
upekkhãsambojjhango titthati, katĩhãkãrehi upokkhasambậjjhango 
cavati? 

Atthahãkãrehi upokkhãsambojjhango titthati, atthahãkãrehi 
upekkhãsambojjhango cavati. 
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Phân Tích Đạo - Tập II 


Phẩm Kết Hợp Chung - Giảng vê Giác Chi 


Niệm giác chi biến mất với tám biểu hiện gì? Do hướng tâm đến 
sự sanh khởi, niệm giác chi biến mất; do không hướng tâm đến sự 
không sanh khởi, niệm giác chi biến mất; do hướng tâm đến sự vận 
hành, niệm giác chi biến mất; do không hướng tâm đến sự không 
vận hành, niệm giác chi biến mất; do hướng tâm đến hiện tướng, 
niệm giác chi biến mất; do không hướng tâm đến vô tướng, niệm 
giác chi biến mất; do hướng tâm đến các hành, niệm giác chi biến 
mất; do không hướng tâm đến sự diệt tận, niệm giác chi biến mất; 
niệm giác chi biến mất với tám biểu hiện này. 

“Và tôi nhận biết về điều ấy đang tồn tại là ‘Nó tồn tại/ Nếu điều 
ấy biến mất, tôi nhận biết rằng ‘Nó biến mất ở tôi do duyên ây’” là 
(có ý nghĩa) như thế. 


Có giác chi như vầy: “Nếu (điều gọi là) ‘trạch pháp giác chi’ hiện 
hữu” là (có ý nghĩa) thế nào? ...(như trên)... 

Có giác chi như vầy: “Nếu (điều gọi là) ‘xả giác chi’ hiện hữu” là 
(có ý nghĩa) thế nào? Cho đến khi nào sự diệt tận còn được thiết lập 
thì cho đến khi ấy còn hiện hữu giác chi như vầy: “Nếu (điều gọi là) 
‘xả giác chi’ hiện hữu.” Cũng giống như đối với cây đèn dầu đang 
được đốt cháy, cho đến khi nào còn có ngọn lửa thì cho đến khi ấy 
còn có ánh sáng, cho đến khi nào còn có ánh sáng thì cho đến khi ấy 
còn có ngọn lửa. Tương tợ y như thế, cho đến khi nào sự diệt tận còn 
được thiết lập thì cho đến khi ấy còn có giác chi như vầy: “Nếu (điều 
gọi là) ‘xả giác chi’ hiện hữu.” 

Có giác chi như vầy: “Nếu (xả giác chi) là ‘vô lượng”’ là (có ý 
nghĩa) thế nào? Các phiền não, toàn bộ các pháp đã xâm nhập, và các 
hành đưa đến tái sanh là có tính chất hạn lượng; sự diệt tận theo ý 
nghĩa không thể bị lay chuyển, theo ý nghĩa không tạo tác là vô hạn 
lượng. Cho đến khi nào sự diệt tận còn được thiết lập thì cho đến khi 
ấy còn có giác chi như vầy: “Nếu (xả giác chi) là ‘vô lượng’.” 

Có giác chi như vầy: “Nếu (xả giác chi) là ‘khởi đầu tốt đẹp và tĩnh 
lặng”’ là (có ý nghĩa) thế nào? Các phiền não, toàn bộ các pháp đã 
xâm nhập, và các hành đưa đến tái sanh là không tĩnh lặng; sự diệt 
tận theo ý nghĩa thanh tịnh, theo ý nghĩa cao quý là pháp tĩnh lặng. 
Cho đến khi nào sự diệt tận còn được thiết lập thì cho đến khi ấy còn 
có giác chi như vầy: “Nếu (xả giác chi) là ‘khởi đầu tốt đẹp và tĩnh 
lặng’.” 

“Và tôi nhận biết về điều ấy đang tồn tại là ‘Nó tồn tại.’ Nếu điều 
ấy biến mất, tôi nhận biết rằng: ‘Nó biến mất ở tôi do duyên ấy”’ là 
(có ý nghĩa) thế nào? Xả giác chi tồn tại với bao nhiêu biểu hiện? Xả 
giác chi biến mất với bao nhiêu biểu hiện? 

Xả giác chi tồn tại với tám biểu hiện. Xả giác chi biến mất với tám 
biểu hiện. 
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Patisambhidamaggo II Yuganaddhavagga - Bojjhaúgakatha 

Katamehi atthahãkãrehi upekkhãsambợjjhango titthati? 

Anuppãdam ãvajjitattã upekkhãsambojjhango titthati, 

uppãdam anãvajjitattã upekkhãsambojjhango titthati, 

appavattam ãvajjitattã upekkhãsambojjhangã titthati, 

pavattam anãvajjitattã upekkhãsambejjhange titthati, 

animittaĩn ãvajjitattã upekkhãsambojjhango titthati, 

nimittarn anãvajjitattã upekkhãsambojjhango titthati, 

nirodham ãvajjitattã upekkhãsamabojjhango nitthati, 

sankhãre anãvajjitattã upekkhãsambojjhango titthati, 

imehi atthahãkãrehi upekkhãsambojjhango titthati. 

Katamehi atthahãkãrehi upekkhãsambojjhango cavati? 

Uppãdam ãvajjitattã upekkhãsambojjhango cavati, 

anuppãdam anãvajjitattã upekkhãsambojjhango cavati, 

pavattarn ãvajjitattã upekkhãsambojjhangã cavati, 

appavattam anãvajjitattă upekkhãsambojjhange cavati, 

nimittam ãvajjitattã upekkhãsambojjhango cavati, 

animittaĩn anãvajjitattã upekkhãsambojjhango cavati, 
sankhãre ãvajjitattã upekkhãsambojjhango cavati, 

nirodhã anãvajjittã upekkhasambojjhango cavati. 

Imehi atthahãkãrehi upekkhãsambojjhango cavati. 

Evam titthantam ca nam ‘titthatĩ’ti pajãnãmi, sacepi cavati 
‘idapaccayã me cavatĩti pajãnãmi. 

Bojjhangakathã samattã. 

—00O00-- 
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Xả giác chi tồn tại với tám biểu hiện gì? Do hướng tâm đến sự 
không sanh khởi, xả giác chi tồn tại; do không hướng tâm đến sự 
sanh khởi, xả giác chi tồn tại; do hướng tâm đến sự không vận hành, 
xả giác chi tồn tại; do không hướng tâm đến sự vận hành, xả giác chi 
tồn tại; do hướng tâm đến vô tướng, xả giác chi tồn tại; do không 
hướng tâm đến hiện tướng, xả giác chi tồn tại; do hướng tâm đến sự 
diệt tận, xả giác chi tồn tại; do không hướng tâm đến các hành, xả 
giác chi tồn tại. Xả giác chi tồn tại với tám biểu hiện này. 


Xả giác chi biến mất với tám biểu hiện gì? Do hướng tâm đến sự 
sanh khởi, xả giác chi biến mất; do không hướng tâm đến sự không 
sanh khởi, xả giác chi biến mất; do hướng tâm đến sự vận hành, xả 
giác chi biến mất; do không hướng tâm đến sự không vận hành, xả 
giác chi biến mất; do hướng tâm đến hiện tướng, xả giác chi biến 
mất; do không hướng tâm đến vô tướng, xả giác chi biến mất; do 
hướng tâm đến các hành, xả giác chi biến mất; do không hướng tâm 
đến sự diệt tận, xả giác chi biến mất. Xả giác chi biến mất với tám 
biểu hiện này. 

“Và tôi nhận biết về điều ấy đang tồn tại là ‘Nó tồn tại/ Nếu điều 
ấy biến mất, tôi nhận biết ràng: ‘Nó biến mất ở tôi do duyên ấy’” là 
(có ý nghĩa) như thế. 

Phan Giảng về Giác Chi được đây đủ. 

—ooOoo— 
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IV. METTAKATHA 

[Sãvatthinidãnam] 

“Mettăya bhikkhave cetovimuttiyã ãsevitãya bhãvitãya 
bahulĩkatãya yãnĩkatăya vatthukatãya anutthitãya paricitãya 
susamãraddhãya ekãdasãnisamsã pãtikankhã. Katame ekãdasa? 
Sukham supati, sukham patibựjjhati, na pãpakam supinam passati, 
manussãnam piyo hoti, amanussãnam piyo hoti, devată rakkhanti, 
nãssa aggi vã visam vã sattham vã kamati, tuvatam cittam 
samãdhiyati, mukhavanno vippasĩdati, asammũỊho kãlam karoti, 
uttarim 1 appativijjhanto brahmalokũpago hoti. Mettăya bhikkhave 
cetovimuttiyã ãsevitãya bhãvitãya bahulĩkaratãya yãnĩkatãya 
vatthukatãya anutthitãya paricitãya susamãraddhãya. Ime 
ekãdasãnisamsã pãtikankhã. [ a ] 

Atthi anodhiso pharanã mettãcetovimutti, atthi odhiso pharanã 
mettãcetovimutti, atthi disãpharanã mettăcetovimutti. 

Katihãkãrehi anodhiso pharanã mettăcetovimutti, katihãkãrehi 
odhiso pharanã mettãcetovimutti, katihãkãrehi disãpharanã 
mettãcetovimutti? 

Pancahãkãrehi anodhiso pharanã mettăcetovimutti, 
sattahãkarehi odhiso pharanã mettãcetovimutti, dasahãkãrehi 
disãpharanã mettãcetovimutti. 

Katamehi pancahãkãrehi anodhiso pharanã mettãcetovimutti? 
Sabbe sattã averã abyãpajjã 2 anĩghã 3 sukhĩ attãnam pariharantu. 
Sabbe pãnã —pe— Sabbe bhũtã —pe— Sabbe puggalã —pe— Sabbe 
attabhãvapariyãpannã averã abyãpajjã anĩghã sukhĩ attãnam 
pariharantũti. Imehi pancahãkãrehi anodhiso pharanã 
mettãcetovimutti. 

Katamehi sattahãkãrehi odhiso pharanã mettăcetovimutti? Sabbã 
itthiyo averã abyãpajjã anĩghã sukhĩ attãnam pariharantu. Sabbe 
purisã —pe— Sabbe ariyã —pe— Sabbe anariyã —pe— Sabbe devã — 
pe— Sabbe manussã —pe— Sabbe vinipãtikã averã abyãpajjã anĩghã 
sukhĩ attãnam pariharantũti. Imehi sattahãkãrehi odhiso pharanã 
mettãcetovimutti. 


1 uttari - Machasam. 

[ a ] Ekãdasakanguttara - Dutiyavagga (11, 2, 5). 
■ abyãpajjhã - Syã, PTS, Sa. 

3 anigghã - Syã. 
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IV. GIẢNG VÊ TỪ ÁI: 

[Duyên khởi ở Sãvatthĩ] 

“Này các tỳ khưu, khi từ tâm giải thoáh*] là được rèn luyện, được 
tu tập, được làm cho sung mãn, được tạo thành phương tiện, được 
tạo thành nền tảng, được thiết lập, được tích lũy, được khởi đầu tốt 
đẹp và tĩnh lặng, mười một điều lợi ích là có thể mong mỏi. Mười 
một là gì? (Vị ấy) ngủ an lạc, thức dậy an lạc, không nhìn thấy mộng 
mị xấu xa, được loài người thương mến, được phi nhân thương mến, 
chư Thiên hộ trì, lửa hoặc thuốc độc hoặc dao gươm không hại được 
vị ấy, tâm được định nhanh chóng, sâc mặt trầm tỉnh, từ trần không 
mê mờ, (nếu) chưa thấu triệt pháp tối thượng thì được sanh về thế 
giới Phạm thiên. Này các tỳ khưu, khi từ tâm giải thoát là được rèn 
luyện, được tu tập, được làm cho sung mãn, được tạo thành phương 
tiện, được tạo thành nền tảng, được thiết lập, được tích lũy, được 
khởi đầu tốt đẹp và tĩnh lặng, mười một điều lợi ích này là có thể 
mong mỏi. 

Có (loại) từ tâm giải thoát có sự lan tỏa không giới hạn, có (loại) 
từ tâm giải thoát có sự lan tỏa giới hạn, có (loại) từ tâm giải thoát có 
sự lan tỏa khâp các phương. 

Từ tâm giải thoát có sự lan tỏa không giới hạn là với bao nhiêu 
biểu hiện? Từ tâm giải thoát có sự lan tỏa giới hạn là với bao nhiêu 
biểu hiện? Từ tâm giải thoát có sự lan tỏa khâp các phương là với bao 
nhiêu biểu hiện? 

Từ tâm giải thoát có sự lan tỏa không giới hạn là với năm biểu 
hiện. Từ tâm giải thoát có sự lan tỏa giới hạn là với bảy biểu hiện. Từ 
tâm giải thoát có sự lan tỏa khâp các phương là với mười biểu hiện. 

Từ tâm giải thoát có sự lan tỏa không giới hạn là với năm biểu 
hiện gì? ‘Tất cả chúng sanh hãy là không thù nghịch, không độc hại, 
không khổ sở, hãy sống được an lạc cho bản thân. Tất cả các sinh 
mạng ...(nt)... Tất cả các hiện hữu ...(nt)... Tất cả các cá nhân ...(nt)... 
Tất cả các hạng có bản ngã hãy là không thù nghịch, không độc hại, 
không khổ sở, hãy sống được an lạc cho bản thân.’ Từ tâm giải thoát 
có sự lan tỏa không giới hạn là với năm biểu hiện này. 

Từ tâm giải thoát có sự lan tỏa giới hạn là với bảy biểu hiện gì? 
‘Tất cả nữ nhân hãy là không thù nghịch, không độc hại, không khổ 
sở, hãy sống được an lạc cho bản thân. Tất cả nam nhân ... Tất cả 
Thánh nhân ... Tất cả phàm nhân ... Tất cả chư thiên ... Tất cả loài 
người... Tất cả hàng đọa xứ hãy là không thù nghịch, không độc hại, 
không khổ sở, hãy sống được an lạc cho bản thân.’ Từ tâm giải thoát 
có sự lan tỏa giới hạn là với bảy biểu hiện này. 
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Katamehi dasahãkãrehi disãpharanã mettãcetovimutti? Sabbe 
puratthimãya disãya sattã averã abyãpajjã anĩghã sukhĩ attãnam 
pariharantu. Sabbe pacchimãya disãya sattã —pe— Sabbe uttarãya 
disãya sattã —pe— Sabbe dakkhinãya disãya sattã —pe— Sabbe 
puratthimãya anudisãya sattã —pe— Sabbe pacchimãya anudisãya 
sattã —pe— Sabbe uttarãya anudisãya sattã —pe— Sabbe dakkhinãya 
anudisãya sattã —pe— Sabbe hetthimãya disãya sattă —pe— Sabbe 
uparimãya disãya sattã averã abyãpajjã anĩghã sukhĩ attãnam 
pariharantu. Sabbe puratthimãya disãya pãnã —pe— bhũtã —pe— 
puggalã —pe— attabhãvapariyãpannã —pe— sabbã itthiyo —pe— 
sabbe purisã —pe— sabbe ariyã —pe— sabbe anariyã —pe— sabbe 
devã —pe— sabbe manussã —pe— sabbe vinipãtikã averã abyãpajjã 
anĩghã sukhĩ attãnam pariharantu. Sabbe pacchimãya disãya 
vinipãtikã —pe— Sabbe uttarãya disãya vinipãtikã —pe— Sabbe 
dakkhinãya disãya vinipãtikã —pe— Sabbe puratthimãya anudisãya 
vinipãtikã —pe— Sabbe pacchimãya anudisãya vinipãtikã —pe— 
Sabbe uttarãya anudisãya vinipãtikã —pe— Sabbe dakkhinãya 
anudisãya vinipãtikã —pe— Sabbe hetthimãya disãya vinipãtikã — 
pe— Sabbe uparimãya disãya vinipãtikã averã abyãpajjã anĩghã 
sukhĩ attãnam pariharantũti. Imehi dasahãkãrehi disãpharanã 
mettãcetovimutti. 

Sabbesam sattãnam pĩỊanam vajjetvã apĩỊanãya, upaghãtam 
vajjetvã anupaghãtena, santãpam vajjetvã asantãpena, pariyãdãnam 
vajjetvã apariyãdãnena, vihesam vajjetvã avihesãya sabbe sattã 
averino hontu mã verino, sukhino hontu mã dukkhino, sukhitattã 
hontu mã dukkhitattã’ti. Imehi atthahãkãrehi sabbe satte 1 
mettãyatĩti mettã, tam dhammam cetayatĩti ceto, 
sabbabyãpãdapariyutthãnehi vimuccatĩti vimutti, mettã ca ceto ca 
vimutti cãti mettãcetovimutti. 


Sabbe sattã averino hontu, khemino hontu, sukhino hontũti 
saddhãya adhimuccati, saddhindriyaparibhãvitã hoti 
mettãcetovimutti. 

Sabbe sattã averino hontu, khemino hontu, sukhino hontũti 
viriyam pagganhãti, viriyindriyaparibhãvitã hoti mettãcetovimutti. 

Sabbe sattã averino hontu, khemino hontu, sukhino hontũti 
satim upatthãpeti, satindriyaparibhãvită hoti mettãcetovimutti. 

Sabbe sattã averino hontu, khemino hontu, sukhino hontũti 
cittarn samãdahati, samãdhindriyaparibhãvitã hoti 
mettãcetovimutti. 


1 sabbe satta - PTS. 
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Từ tâm giải thoát có sự lan tỏa khâp các hướng là với mười biểu 
hiện gì? ‘Tất cả chúng sanh ở hướng đông hãy là không thù nghịch, 
không độc hại, không khổ sở, hãy sống được an lạc cho bản thân. Tất 
cả chúng sanh ở hướng tây ... Tất cả chúng sanh ở hướng bẳc ... Tất 
cả chúng sanh ở hướng nam ... Tất cả chúng sanh ở hướng đông nam 
... Tất cả chúng sanh ở hướng tây bâc ... Tất cả chúng sanh ở hướng 
đông bâc ... Tất cả chúng sanh ở hướng tây nam ... Tất cả chúng sanh 
ở hướng dưới ... Tất cả chúng sanh ở hướng trên hãy là không thù 
nghịch, không độc hại, không khổ sở, hãy sống được an lạc cho bản 
thân.’ ‘Tất cả các sinh mạng ở hướng đông ... các hiện hữu ... các cá 
nhân ... các hạng có bản ngã ... Tất cả nữ nhân ... Tất cả nam nhân ... 
Tất cả Thánh nhân ... Tất cả phàm nhân ... Tất cả chư thiên ... Tất cả 
loài người... Tất cả hàng đọa xứ ở hướng đông ... Tất cả hàng đọa xứ 
ở hướng tây ... Tất cả hàng đọa xứ ở hướng bấc ... Tất cả hàng đọa xứ 
ở hướng nam ... Tất cả hàng đọa xứ ở hướng đông nam ... Tất cả 
hàng đọa xứ ở hướng tây bẳc ... Tất cả hàng đọa xứ ở hướng đông bâc 
... Tất cả hàng đọa xứ ở hướng tây nam ... Tất cả hàng đọa xứ ở 
hướng dưới ...(như trên)... Tất cả hàng đọa xứ ở hướng trên hãy là 
không thù nghịch, không độc hại, không khổ sở, hãy sống được an 
lạc cho bản thân.’ Từ tâm giải thoát có sự lan tỏa khâp các hướng là 
với mười biểu hiện này. 


Đối với tất cả chúng sanh, xua đi sự áp bức bâng sự không áp bức, 
xua đi sự hãm hại bàng sự không hãm hại, xua đi sự bực bội bằng sự 
không bực bội, xua đi sự hủy hoại bằng sự không hủy hoại, xua đi sự 
quấy rối bâng sự không quấy rối rằng: ‘Tất cả chúng sanh hãy là 
không thù nghịch chớ có thù nghịch, hãy được an lạc chớ bị khổ đau, 
bản thân hãy được an lạc bản thân chớ bị khổ đau.’ ‘Thể hiện từ ái 
đến tất cả chúng sanh với tám biểu hiện này’ là từ ái. ‘Suy xét về 
pháp ấy’ là tâm. ‘Được giải thoát khỏi sự xâm nhập của tất cả các độc 
hại’ là giải thoát. ‘Từ ái và tâm và giải thoát’ là từ tấm giải thoát. 


Cương quyết với đức tin rằng: ‘Tất cả chúng sanh hãy là không 
thù nghịch, được yên ổn, được an lạc;’ như thế từ tâm giải thoát là 
được tăng cường bởi tín quyền. 

Ra sức tinh tấn ràng: ‘Tất cả chúng sanh hãy là không thù nghịch, 
được yên ổn, được an lạc;’ như thế từ tâm giải thoát là được tăng 
cường bởi tấn quyền. 

Thiết lập niệm rằng: ‘Tất cả chúng sanh hãy là không thù nghịch, 
được yên ổn, được an lạc;’ như thế từ tâm giải thoát là được tăng 
cường bởi niệm quyền. 

Tập trung tâm ràng: ‘Tất cả chúng sanh hãy là không thù nghịch, 
được yên ổn, được an lạc;’ như thế từ tâm giải thoát là được tăng 
cường bởi định quyền. 
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Sabbe satta averino hontu, khemino hontu, sukhino hontuti 
pannãya pajãnãti, pannindriyaparibhãvitã hoti mettãcetovimutti. 


Imãni pancindriyãni mettãya cetovimuttiyã ãsevanã honti, imehi 
pancahi indriyehi mettãcetovimutti ãsevĩyati. Imãni pancindriyãni 
mettăya cetovimuttiyã bhãvanã honti, imehi pancahi indriyehi 
mettãcetovimutti bhãvĩyati. Imãni pancindriyãni mettãya 
cetovimuttiyã bahulĩkatã honti, imehi pancahi indriyehi 

mettãcetovimutti bahulĩkarĩyati. Imãni pancindriyãni mettãya 
cetovimuttiyã alankãrã honti, imehi pancahi indriyehi 

mettãcetovimutti svãlankată hoti. Imãni pancindriyãni mettãya 
cetovimuttiyã parikkhãrã honti, imehi pancahi indriyehi 

mettãcetovimutti suparikkhatã hoti. Imãni pancindriyãni mettãya 
cetovimuttiyã parivãrã honti, imehi pancahi indriyehi 

mettãcetovimutti suparivutã hoti. 

Imãni pancindriyãni mettãya cetovimuttiyã ãsevanã honti 
bhãvanã honti, bahulĩkatã honti, alankãrã honti, parikkhãrã honti, 
parivãrã honti, pãripuri honti, sahagatã honti, sahajãtã honti, 
samsatthã honti, sampayuttã honti, pakkhandanã honti, samsĩdanã 1 
honti, santitthanã honti, vimuccanã honti, ‘etam santan’ti phassanã 
honti, yãnĩkată honti, vatthukatã honti, anutthitã honti, paricitã 
honti, susamãraddhã honti, subhãvitã honti, svãdhitthitã honti, 
susamuggată honti, suvimuttã, honti, nibbattenti, jotenti, pakãsenti . 2 


Sabbe sattã averino hontu, khemino hontu, sukhino hontũti 
assaddhiye na kampati, saddhãbalaparibhãvitã 3 hoti 
mettãcetovimutti. 

Sabbe sattã averino hontu, khemino hontu, sukhino hontũti 
kosajje na kampati, viriyabalaparibhãvitã hoti mettãcetovimutti. 

Sabbe sattã averino hontu, khemino hontu, sukhino hontũti 
pamãde na kampati, satibalaparibhãvitã hoti mettãcetovimutti. 

Sabbe sattã averino hontu, khemino hontu, sukhino hontũti 
uddhacce na kampati, samãdhibalaparibhãvitã hoti 
mettãcetovimutti. 

Sabbe sattã averino hontu, khemino hontu, sukhino hontũti 
avijjãya na kampati, pannãbalaparibhãvitã hoti mettãcetovimutti. 


1 pasĩdanã - Machasam, PTS. 

2 patăpenti - Machasam, Syã; pabhãsenti - PTS 

3 saddhãbalam paribhãvitã - PTS. 
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Nhận biết bảng tuệ rằng: ‘Tất cả chúng sanh hãy là không thù 
nghịch, được yên ổn, được an lạc;’ như thế từ tâm giải thoát là được 
tăng cường bởi tuệ quyền. 

Năm quyền này là sự rèn luyện của từ tâm giải thoát, từ tâm giải 
thoát được rèn luyện nhờ vào năm quyền này. Năm quyền này là sự 
tu tập của từ tâm giải thoát, từ tâm giải thoát được tu tập nhờ vào 
năm quyền này. Năm quyền này là được làm cho sung mãn nhờ vào 
từ tâm giải thoát, từ tâm giải thoát được làm cho sung mãn nhờ vào 
năm quyền này. Năm quyền này là sự tô điểm của từ tâm giải thoát, 
từ tâm giải thoát được tô điểm khéo léo nhờ vào năm quyền này. 
Năm quyền này là sự bảo trì của từ tâm giải thoát, từ tâm giải thoát 
được bảo trì tốt đẹp nhờ vào năm quyền này. Năm quyền này là sự 
phụ trợ của từ tâm giải thoát, từ tâm giải thoát được phụ trợ tốt đẹp 
nhờ vào năm quyền này. 

Đối với từ tâm giải thoát, năm quyền này là sự rèn luyện, là sự tu 
tập, là được làm cho sung mãn, là sự tô điểm, là sự bảo trì, là sự phụ 
trợ, là có sự toàn vẹn, là đồng hành, là đồng sanh, là đã được nối liền, 
là đã được hên kết, là sự tiến vào, là sự tạo niềm tin, là sự an trụ, là 
sự giải thoát, là sự chạm đến ‘Điều này là an tịnh,’ là đã được tạo 
thành phương tiện, là đã được tạo thành nền tảng, là đã được thiết 
lập, là đã được tích lũy, là đã được khởi đầu tốt đẹp và tĩnh lặng, là 
đã được tu tập tốt đẹp, là đã được khẳng định tốt đẹp, là đã được 
hiện khởi tốt đẹp, là đã được giải thoát tốt đẹp; chúng làm cho sanh 
trưởng, làm cho sáng tỏ, làm cho rạng rỡ. 

(Khi tác ý) ràng: ‘Tất cả chúng sanh hãy là không thù nghịch, 
được yên ổn, được an lạc,’ như thế (vị ấy) không rung động bởi sự 
không có đức tin; từ tâm giải thoát là được tăng cường bởi tín lực. 

(Khi tác ý) ràng: ‘Tất cả chúng sanh hãy là không thù nghịch, 
được yên ổn, được an lạc,’ như thế (vị ấy) không rung động bởi sự 
biếng nhác; từ tâm giải thoát là được tăng cường bởi tấn lực. 

(Khi tác ý) ràng: ‘Tất cả chúng sanh hãy là không thù nghịch, 
được yên ổn, được an lạc,’ như thế (vị ấy) không rung động bởi sự 
buông lung; từ tâm giải thoát là được tăng cường bởi niệm lực. 

(Khi tác ý) ràng: ‘Tất cả chúng sanh hãy là không thù nghịch, 
được yên ổn, được an lạc,’ như thế (vị ấy) không rung động bởi sự 
phóng dật; từ tâm giải thoát là được tăng cường bởi định lực. 

(Khi tác ý) ràng: ‘Tất cả chúng sanh hãy là không thù nghịch, 
được yên ổn, được an lạc,’ như thế (vị ấy) không rung động bởi vô 
minh; từ tâm giải thoát là được tăng cường bởi tuệ lực. 
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Imãni panca balãni mettãya cetovimuttiyã ãsevanã honti, imehi 
pancahi balehi mettãcetovimutti ãsevĩyati. Imãni panca balãni 
mettãya cetovimuttiyã bhãvanã honti, imehi pancahi balehi mettãya 
cetovimutti bhãvĩyati. Imãni panca balãni mettãya cetovimuttiyã 
bahulĩkatã honti, imehi pancahi balehi mettãcetovimutti 
bahulĩkariyati. Imãni panca balãni mettãya cetovimuttiyã alankãrã 
honti, imehi pancahi balehi mettãcetovimutti svãlankatã hoti. Imãni 
panca balãni mettãya cetovimuttiyã parikkhãrã honti, imehi pancahi 
balehi mettãcetovimutti suparikkhatã hoti. Imãni panca balãni 
mettãya cetovimuttiyã parivãrã honti, imehi pancahi balehi 
mettãcetovimutti suparivută hoti. 

Imãni panca balãni mettãya cetovimuttiyã ãsevanã honti bhãvanã 
honti, bahulĩkată honti, alankãrã honti, parikkhãrã honti, parivãrã 
honti, pãripurĩ honti, sahagatã honti, sahajãtã honti, samsatthã 
honti, sampayuttã honti, pakkhandanã honti, pasĩdanã honti, 
santitthanã honti, vimuccanã honti, ‘etam santan’ti phassanã honti, 
yãnĩkatã honti, vatthukatã honti, anutthită honti, paricitã honti, 
susamãraddhã honti, subhãvitã honti, svãdhitthitã honti, 
susamuggatã honti, suvimuttã honti, nibbattenti, jotenti, pakãsenti. 

Sabbe sattã averino hontu, khemino hontu, sukhino hontũti 
satim upatthăpeti, satisambojj haủga 1 paribhãvitã hoti 

mettãcetovimutti. 

Sabbe sattã averino hontu, khemino hontu, sukhino hontũti 
pannãya pavicinãti , 2 dhammavicayasambojjhangaparibhãvită hoti 
mettãcetovimutti. 

Sabbe sattã averino hontu, khemino hontu, sukhino hontũti 
viriyam pagganhãti, viriyasambojjhangaparibhãvitã hoti 
mettãcetovimutti. 

Sabbe sattã averino hontu, khemino hontu, sukhino hontũti 
pariỊãham patippassambheti, pĩtisambojjhangaparibhãvitã hoti 
mettãcetovimutti. 

Sabbe sattã averino hontu, khemino hontu, sukhino hontũti 
dutthullam patippassambheti, passaddhisambojjhangaparibhãvitã 
hoti mettãcetovimutti. 

Sabbe sattã averino hontu, khemino hontu, sukhino hontũti 
cittarn samãdahati, samãdhisambojjhangaparibhãvitã hoti 
mettãcetovimutti. 

Sabbe sattã averino hontu, khemino hontu, sukhino hontũti 
nãnena kilese patisankhãti, upekkhãsambojjhangaparibhãvitã hoti 
mettãcetovimutti. 


1 satisambojjhangam paribhavita - PTS. 2 parivicinati - PTS. 
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Năm lực này là sự rèn luyện của từ tâm giải thoát, từ tâm giải 
thoát được rèn luyện nhờ vào năm lực này. Năm lực này là sự tu tập 
của từ tâm giải thoát, từ tâm giải thoát được tu tập nhờ vào năm lực 
này. Năm lực này là được làm cho sung mãn nhờ vào từ tâm giải 
thoát, từ tâm giải thoát được làm cho sung mãn nhờ vào năm lực 
này. Năm lực này là sự tô điểm của từ tâm giải thoát, từ tâm giải 
thoát được tô điểm khéo léo nhờ vào năm lực này. Năm lực này là sự 
bảo trì của từ tâm giải thoát, từ tâm giải thoát được bảo trì tốt đẹp 
nhờ vào năm lực này. Năm lực này là sự phụ trợ của từ tâm giải 
thoát, từ tâm giải thoát được phụ trợ tốt đẹp nhờ vào năm lực này. 


Đối với từ tâm giải thoát, năm quyền này là sự rèn luyện, là sự tu 
tập, đã được làm cho sung mãn, là sự tô điểm, là sự bảo trì, là sự phụ 
trợ, là có sự toàn vẹn, là đồng hành, là đồng sanh, là đã được nối liền, 
là đã được liên kết, là sự tiến vào, là sự tạo niềm tin, là sự an trụ, là 
sự giải thoát, là sự chạm đến ‘Điều này là an tịnh,’ là đã được tạo 
thành phương tiện, là đã được tạo thành nền tảng, là đã được thiết 
lập, là đã được tích lũy, là đã được khởi đầu tốt đẹp và tĩnh lặng, là 
đã được tu tập tốt đẹp, là đã được khẳng định tốt đẹp, là đã được 
hiện khởi tốt đẹp, là đã được giải thoát tốt đẹp; chúng làm cho sanh 
trưởng, làm cho sáng tỏ, làm cho rạng rỡ. 


Thiết lập niệm ràng: ‘Tất cả chúng sanh hãy là không thù nghịch, 
được yên ổn, được an lạc;’ như thế từ tâm giải thoát là được tăng 
cường bởi niệm giác chi. 

Suy xét bằng tuệ rằng: ‘Tất cả chúng sanh hãy là không thù 
nghịch, được yên ổn, được an lạc;’ như thế từ tâm giải thoát là được 
tăng cường bởi trạch pháp giác chi. 

Ra sức tinh tấn rằng: ‘Tất cả chúng sanh hãy là không thù nghịch, 
được yên ổn, được an lạc;’ như thế từ tâm giải thoát là được tăng 
cường bởi cần giác chi. 

Làm an tịnh sự bực bội rằng: ‘Tất cả chúng sanh hãy là không thù 
nghịch, được yên ổn, được an lạc;’ như thế từ tâm giải thoát là được 
tăng cường bởi hỷ giác chi. 

Làm an tịnh sự thô xấu rằng: ‘Tất cả chúng sanh hãy là không thù 
nghịch, được yên ổn, được an lạc;’ như thế từ tâm giải thoát là được 
tăng cường bởi tịnh giác chi. 

Tập trung tâm rằng: ‘Tất cả chúng sanh hãy là không thù nghịch, 
được yên ổn, được an lạc;’ như thế từ tâm giải thoát là được tăng 
cường bởi định giác chi. 

Phân biệt rõ các phiền não bâng trí rằng: ‘Tất cả chúng sanh hãy 
là không thù nghịch, được yên ổn, được an lạc;’ như thế từ tâm giải 
thoát là được tăng cường bởi xả giác chi. 
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Ime satta bojjhanga mettaya cetovimuttiya asevana honti, imehi 
sattahi bojjhangehi mettãcetovimutti ãsevĩyati. 

Ime satta bojjhangã mettãya cetovimuttiyã bhãvanã honti, imehi 
sattahi bojjhangehi mettăcetovimutti bhãvĩyati. 

Ime satta bojjhangã mettãya cetovimuttiyã bahulĩkată honti, 
imehi sattahi bojjhangehi mettãcetovimutti bahulĩkarĩyati. 


Ime satta bojjhanga mettaya cetovimuttiya alankara honti, imehi 
sattahi bojjhangehi mettãcetovimutti svãlankatã hoti. 

Ime satta bojjhangã mettăya cetovimuttiyã parikkhãrã honti, 
imehi sattahi bojjhangehi mettãcetovimutti suparikkhatã hoti. 

Ime satta bojjhangã mettãya cetovimuttiyã parivãrã honti, imehi 
sattahi bojjhangehi mettãcetovimutti suparivutã hoti. 

Ime satta bợjjhangã mettãya cetovimuttiyã ãsevanã honti, 
bhãvanã honti, bahulĩkatã honti, alankãrã honti, parikkhãrã honti, 
parivãrã honti, pãripũri honti, sahagatã honti, sahajãtã honti, 
samsatthã honti, sampayuttã honti pakkhandanã honti, pasĩdanã 
honti, santitthanã honti, vimuccanã honti, ‘etam santan’ti phassanã 
honti, yãnĩkatã honti, vatthukatã honti, anutthitã honti, paricitã 
honti, susamãraddhã honti, subhãvitã honti, svãdhitthitã honti, 
susamuggată honti, suvimuttã honti, nibbattenti, jotenti, pakãsenti. 


Sabbe satta averino hontu, khemino hontu, sukhino hontuti 
sammã passati, sammãditthiparibhãvitã hoti mettãcetovimutti. 

Sabbe sattã averino hontu, khemino hontu, sukhino hontũti 
sammã abhiniropeti, sammãsankappaparibhãvitã hoti 

mettãcetovimutti. 

Sabbe sattã averino hontu, khemino hontu, sukhino hontũti 
sammã pariganhãti, sammãvãcãparibhãvitã hoti mettãcetovimutti. 

Sabbe sattã averino hontu, khemino hontu, sukhino hontũti 
sammã samutthãpeti, sammãkammantaparibhãvită hoti 
mettãcetovimutti. 

Sabbe sattã averino hontu, khemino hontu, sukhino hontũti 
sammã vodãpeti, sammã-ặjĩvaparibhãvitã hoti mettãcetovimutti. 

Sabbe sattã averino hontu, khemino hontu, sukhino 
hontũti sammã pagganhãti, sammãvãyãmaparibhãvită hoti 
mettãcetovimutti. 
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Bảy giác chi này là sự rèn luyện của từ tâm giải thoát, từ tâm giải 
thoát được rèn luyện nhờ vào bảy giác chi này. 

Bảy giác chi này là sự tu tập của từ tâm giải thoát, từ tâm giải 
thoát được tu tập nhờ vào bảy giác chi này. 

Bảy giác chi này là được làm cho sung mãn nhờ vào từ tâm giải 
thoát, từ tâm giải thoát được làm cho sung mãn nhờ vào bảy giác chi 
này. 

Bảy giác chi này là sự tô điểm của từ tâm giải thoát, từ tâm giải 
thoát được tô điểm khéo léo nhờ vào bảy giác chi này. 

Bảy giác chi này là sự bảo trì của từ tâm giải thoát, từ tâm giải 
thoát được bảo trì tốt đẹp nhờ vào bảy giác chi này. 

Bảy giác chi này là sự phụ trợ của từ tâm giải thoát, từ tâm giải 
thoát được phụ trợ tốt đẹp nhờ vào bảy giác chi này. 

Đối với từ tâm giải thoát, bảy giác chi này là sự rèn luyện, là sự tu 
tập, đã được làm cho sung mãn, là sự tô điểm, là sự bảo trì, là sự phụ 
trợ, có sự toàn vẹn, là đồng hành, là đồng sanh, là đã được nối liền, là 
đã được hên kết, là sự tiến vào, là sự tạo niềm tin, là sự an trụ, là sự 
giải thoát, là sự chạm đến ‘Điều này là an tịnh,’ là đã được tạo thành 
phương tiện, là đã được tạo thành nền tảng, là đã được thiết lập, là 
đã được tích lũy, là đã được khởi đầu tốt đẹp và tĩnh lặng, là đã được 
tu tập tốt đẹp, là đã được khẳng định tốt đẹp, là đã được hiện khởi 
tốt đẹp, là đã được giải thoát tốt đẹp; chúng làm cho sanh trưởng, 
làm cho sáng tỏ, làm cho rạng rỡ. 

Nhận thức đúng đân rằng: ‘Tất cả chúng sanh hãy là không thù 
nghịch, được yên ổn, được an lạc;’ như thế từ tâm giải thoát là được 
tăng cường bởi chánh kiến. 

Gấn chặt đúng đẳn (tâm vào cảnh) rằng: ‘Tất cả chúng sanh hãy 
là không thù nghịch, được yên ổn, được an lạc;’ như thế từ tâm giải 
thoát là được tăng cường bởi chánh tư duy. 

Gìn giữ đúng đẳn rằng: ‘Tất cả chúng sanh hãy là không thù 
nghịch, được yên ổn, được an lạc;’ như thế từ tâm giải thoát là được 
tăng cường bởi chánh ngữ. 

Làm cho sanh khởi đúng đẳn rằng: ‘Tất cả chúng sanh hãy là 
không thù nghịch, được yên ổn, được an lạc;’ như thế từ tâm giải 
thoát là được tăng cường bởi chánh nghiệp. 

Làm cho trong sạch rằng: ‘Tất cả chúng sanh hãy là không thù 
nghịch, được yên ổn, được an lạc;’ như thế từ tâm giải thoát là được 
tăng cường bởi chánh mạng. 

Ra sức đúng đắn rằng: ‘Tất cả chúng sanh hãy là không thù 
nghịch, được yên ổn, được an lạc;’ như thế từ tâm giải thoát là được 
tăng cường bởi chánh tinh tấn. 
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Sabbe sattã averino hontu, khemino hontu, sukhino 

hontũti sammã upatthãpeti, sammãsatiparibhãvitã hoti 
mettãcetovimutti. 

Sabbe sattã averino hontu, khemino hontu, sukhino 

hontũti sammã samãdahati, sammãsamãdhiparibhãvitã hoti 
mettãcetovimutti. 


Ime attha maggangã mettăya cetovimuttiyã ãsevanã honti, 
imehi atthahi maggangehi mettăcetovimutti ãsevĩyati. 
Ime attha maggangã mettãya cetovimuttiyã bhãvanã honti, 

imehi atthahi maggangehi mettãcetovimutti bhãvĩyati. 
Ime attha maggangã mettăya cetovimuttiyã bahulĩkatã honti, 

imehi atthahi maggangehi mettãcetovimutti bahulĩkarĩyati. 
Ime attha maggangã mettãya cetovimuttiyã alankãrã honti, 

imehi atthahi maggangehi mettãcetovimutti svãlankată hoti. 
Ime attha maggangã mettăya cetovimuttiyã parikkhãrã honti, 

imehi atthahi maggangehi mettãcetovimutti suparikkhată hoti. 
Ime attha maggangã mettãya cetovimuttiyã parivãrã honti, 

imehi atthahi maggangehi mettãcetovimutti suparivută hoti. 


Ime attha maggangã mettãya cetovimuttiyã ãsevanã honti, 
bhãvanã honti, bahulĩkatã honti, alankãrã honti, parikkhãrã honti, 
parivãrã honti, pãripũrĩ honti, sahagatã honti, sahajãtã honti, 
samsatthã honti, sampayuttã honti, pakkhandanã honti, 
pasĩdanã honti, santitthanã honti, vimuccatã honti, ‘etam santan’ti 
phassanã honti, yãnĩkată honti, vatthukatã honti, anutthitã honti, 
paricită honti, susamãraddhã honti, subhãvitã honti, svãdhitthitã 
honti, susamuggatã honti, suvimuttã honti, nibbattenti, jotenti, 
pakãsenti. 


Sabbesam pãnãnam —pe— sabbesam bhũtãnam —pe— sabbesam 
puggalãnam —pe— sabbesam attabhãvapariyãpannãnam —pe— 
sabbãsam itthĩnam —pe— sabbesam purisãnam —pe— sabbesam 
ariyãnam —pe— sabbesam anariyãnam —pe— sabbesam devãnam 
—pe— sabbesam manussãnam —pe— sabbesam vinipãtikãnam 
pĩỊanam vajjetvã apĩỊanãya, upaghãtam vajjetvã anupaghãtena, 
santãpam vajjetvã asantãpena, pariyãdãnam vajjetvã apariyãdãnena, 
vihesam vajjetvã avihesãya, sabbe vinipãtikã averino hontu mã 
verino, sukhino hontu mã dukkhino, sukhitattã hontu mã 
dukkhitattãti, imehi atthahãkãrehi sabbe vinipãtike mettăyatĩti 
mettã, tam dhammam cetayatĩti ceto, sabbabyãpãdapariyutthãnehi 
vimuccatĩti vimutti, mettã ca ceto ca vimutti cãti mettãcetovimutti. 
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Phân Tích Đạo - Tập II 


Phẩm Kết Hợp Chung - Giảng vê Từ Ái 


Thiết lập đúng đân rằng: ‘Tất cả chúng sanh hãy là không thù 
nghịch, được yên ổn, được an lạc;’ như thế từ tâm giải thoát là được 
tăng cường bởi chánh niệm. 


Tập trung (tâm) đúng đẳn ràng: ‘Tất cả chúng sanh hãy là không 
thù nghịch, được yên ổn, được an lạc;’ như thế từ tâm giải thoát là 
được tăng cường bởi chánh định. 


Tám chi đạo này là sự rèn luyện của từ tâm giải thoát, từ tâm giải 
thoát được rèn luyện nhờ vào tám chi đạo này. Tám chi đạo này là sự 
tu tập của từ tâm giải thoát, từ tâm giải thoát được tu tập nhờ vào 
tám chi đạo này. Tám chi đạo này là được làm cho sung mãn nhờ vào 
từ tâm giải thoát, từ tâm giải thoát được làm cho sung mãn nhờ vào 
tám chi đạo này. Tám chi đạo này là sự tô điểm của từ tâm giải thoát, 
từ tâm giải thoát được tô điểm khéo léo nhờ vào tám chi đạo này. 
Tám chi đạo này là sự bảo trì của từ tâm giải thoát, từ tâm giải thoát 
được bảo trì tốt đẹp nhờ vào tám chi đạo này. Tám chi đạo này là sự 
phụ trợ của từ tâm giải thoát, từ tâm giải thoát được phụ trợ tốt đẹp 
nhờ vào tám chi đạo này. 


Đối với từ tâm giải thoát, tám chi đạo này là sự rèn luyện, là sự tu 
tập, đã được làm cho sung mãn, là sự tô điểm, là sự bảo trì, là sự phụ 
trợ, có sự toàn vẹn, là đồng hành, là đồng sanh, là đã được nối liền, là 
đã được hên kết, là sự tiến vào, là sự tạo niềm tin, là sự an trụ, là sự 
giải thoát, là sự chạm đến ‘Điều này là an tịnh/ là đã được tạo thành 
phương tiện, là đã được tạo thành nền tảng, là đã được thiết lập, là 
đã được tích lũy, là đã được khởi đầu tốt đẹp và tĩnh lặng, là đã được 
tu tập tốt đẹp, là đã được khẳng định tốt đẹp, là đã được hiện khởi 
tốt đẹp, là đã được giải thoát tốt đẹp; chúng làm cho sanh trưởng, 
làm cho sáng tỏ, làm cho rạng rỡ. 


Đối với tất cả các sinh mạng ... Đối với tất cả các hiện hữu ... Đối 
với tất cả các cá nhân ... Đối với tất cả các hạng có bản ngã ... Đối với 
tất cả nữ nhân ... Đối với tất cả nam nhân ... Đối với tất cả Thánh 
nhân ... Đối với tất cả phàm nhân ... Đối với tất cả chư thiên ... Đối 
với tất cả loài người ... Đối với tất cả hàng đọa xứ, xua đi sự áp bức 
bâng sự không áp bức, xua đi sự hãm hại bảng sự không hãm hại, xua 
đi sự bực bội bảng sự không bực bội, xua đi sự hủy hoại bâng sự 
không hủy hoại, xua đi sự quấy rối bảng sự không quấy rối rằng: ‘Tất 
cả chúng sanh hãy là không thù nghịch chớ có thù nghịch, hãy được 
an lạc chớ bị khổ đau, bản thân hãy được an lạc bản thân chớ bị khổ 
đau.’ ‘Thể hiện từ ái đến tất cả hàng đọa xứ với tám biểu hiện này’ là 
từ ái. ‘Suy xét về pháp ấy’ là tâm. ‘Được giải thoát khỏi sự xâm nhập 
của tất cả các độc hại’ là giải thoát. ‘Từ ái và tâm và giải thoát’ là từ 
tâm giải thoát. 
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Patisambhidamaggo II 


Yuganaddhavagga - Mettakatha 


Sabbe vinipãtikã averino hontu, khemino hontu, sukhino hontũti 
saddhãya adhimuccati, saddhindriyaparibhãvitã hoti mettã 
cetovimutti —pe— nibbattenti, jotenti, pakãsenti. 

Sabbesam puratthimãya disãya sattãnam —pe— sabbesam 
pacchimãya disãya sattãnam —pe— sabbesam uttarãya disãya 
sattãnam —pe— sabbesam dakkhinãya disãya sattãnam —pe— 
sabbesam puratthimãya anudisãya sattãnam —pe— sabbesam 
pacchimãya anudisãya sattãnam —pe— sabbesam uttarãya 
anudisãya sattãnam —pe— sabbesam dakkhinãya anudisãya 
sattãnam —pe— sabbesam hetthimãya disãya sattãnam —pe— 
sabbesam uparimãya disãya sattãnam pĩỊanam vajjetvă apĩỊanãya, 
upaghãtam vajjetvã anupaghãtena, santãpam vajjetvã asantăpena, 
pariyãdãnam vajjetvã apariyãdãnena, vihesam vajjetvã avihesãya, 
sabbe uparimãya disãya sattã averino hontu mã verino, sukhino 
hontu mã dukkhino, sukhitattã hontu mã dukkhitattãti, imehi 
atthahãkãrehi sabbe uparimãya disãya satte mettãyatĩti mettã, tam 
dhammam cetayatĩti ceto, sabbabyãpãdapariyutthãnehi vimuccatĩti 
vimutti, mettã ca ceto ca vimutti cãti mettãcetovimutti. 


Sabbe uparimãya disãya sattã averino hontu, khemino hontu, 
sukhino hontu, saddhãya adhimuccati, saddhindriyaparibhãvitã hoti 
mettã cetovimutti —pe— nibbattenti, jotenti, pakãsenti. 


Sabbesam puratthimãya disãya pãnãnam —pe— bhũtãnam — 
pe— puggalãnam —pe— attabhãvapariyãpannãnam —pe— sabbãsam 
itthĩnam —pe— sabbesam purisãnam —pe— sabbesam ariyãnam — 
pe— sabbesam anariyãnam —pe— sabbesam devãnam —pe— 
sabbesam manussãnam —pe— sabbesam vinipãtikãnam —pe— 
sabbesam pacchimãya disãya vinipãtikãnam —pe— sabbesam 
uttarăya disãya vinipãtikãnam —pe— sabbesam dakkhinãya disãya 
vinipãtikãnam —pe— sabbesam puratthimãya anudisãya 
vinipãtikãnam —pe— sabbesam pacchãmãya anudisãya 
vinipãtikãnam —pe— sabbesam uttarãya anudisãya vinipãtikãnam 
—pe— sabbesam dakkhinãya anudisãya vinipãtikãnam —pe— 
sabbesam hetthimãya disãya vinipãtikãnam —pe— sabbesam 
uparimãya disãya vinipãtikãnam pĩỊanam vajjetvã apĩỊanãya, 
upaghãtam vajjetvă anupaghãtena, santãpam vajjetvã asantãpena, 
pariyãdãnam vajjetvã apariyãdãnena, vihesam vajjetvã avihesãya, 
sabbe uparimãya disãya vinipãtikã averino hontu mã verino, sukhino 
hontu mã dukkhino, sukhitattã hontu mã dukkhitattãti, imehi 
atthahãkãrehi sabbe uparimãya disãya vinipãtike mettãyatĩti mettã, 
tam dhammam cetayatĩti ceto, sabbabyãpãdapariyutthãnehi 
vimuccatĩti vimutti, mettã ca ceto ca vimutti cãti mettãcetovimutti. 
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Phân Tích Đạo - Tập II 


Phẩm Kết Hợp Chung - Giảng vê Từ Ái 


Cương quyết với đức tin ràng: ‘Tất cả hàng đọa xứ hãy là không 
thù nghịch, được yên ổn, được an lạc;’ như thế từ tâm giải thoát là 
được tăng cường bởi tín quyền ...(như trên)...; chúng làm cho sanh 
trưởng, làm cho sáng tỏ, làm cho rạng rỡ. 

Đối với tất cả chúng sanh ở hướng đông ... Đối với tất cả chúng 
sanh ở hướng tây ... Đối với tất cả chúng sanh ở hướng bẳc ... Đối với 
tất cả chúng sanh ở hướng nam ... Đối với tất cả chúng sanh ở hướng 
đông nam ... Đối với tất cả chúng sanh ở hướng tây bâc ... Đối với tất 
cả chúng sanh ở hướng đông bẳc ... Đối với tất cả chúng sanh ở 
hướng tây nam ... Đối với tất cả chúng sanh ở hướng dưới... Đối với 
tất cả chúng sanh ở hướng trên, xua đi sự áp bức bâng sự không áp 
bức, xua đi sự hãm hại bâng sự không hãm hại, xua đi sự bực bội 
bâng sự không bực bội, xua đi sự hủy hoại bâng sự không hủy hoại, 
xua đi sự quấy rối bằng sự không quấy rối rằng: ‘Tất cả chúng sanh ở 
hướng trên hãy là không thù nghịch chớ có thù nghịch, hãy được an 
lạc chớ bị khổ đau, bản thân hãy được an lạc bản thân chớ bị khổ 
đau.’ ‘Thể hiện từ ái đến tất cả hàng đọa xứ với tám biểu hiện này’ là 
từ ái. ‘Suy xét về pháp ấy’ là tâm. ‘Được giải thoát khỏi sự xâm nhập 
của tất cả các độc hại’ là giải thoát. ‘Từ ái và tâm và giải thoát’ là từ 
tâm giải thoát. 

Cương quyết với đức tin ràng: ‘Tất cả hàng đọa xứ ở hướng trên 
hãy là không thù nghịch, được yên ổn, được an lạc;’ như thế từ tâm 
giải thoát là được tăng cường bởi tín quyền ...(như trên)...; chúng 
làm cho sanh trưởng, làm cho sáng tỏ, làm cho rạng rỡ. 

Đối với tất cả các sinh mạng ở hướng đông ... Đối với tất cả các 
hiện hữu ... Đối với tất cả các cá nhân ... Đối với tất cả các hạng có 
bản ngã ... Đối với tất cả nữ nhân ... Đối với tất cả nam nhân ... Đối 
với tất cả Thánh nhân ... Đối với tất cả phàm nhân ... Đối với tất cả 
chư thiên ... Đối với tất cả loài người... Đối với tất cả hàng đọa xứ... 
Đối với tất cả hàng đọa xứ ở hướng tây ... Đối với tất cả hàng đọa xứ 
ở hướng bâc ... Đối với tất cả hàng đọa xứ ở hướng nam ... Đối với tất 
cả hàng đọa xứ ở hướng đông nam ... Đối với tất cả hàng đọa xứ ở 
hướng tây bẳc ... Đối với tất cả hàng đọa xứ ở hướng đông bẳc ... Đối 
với tất cả hàng đọa xứ ở hướng tây nam ... Đối với tất cả hàng đọa xứ 
ở hướng dưới ... Đối với tất cả hàng đọa xứ ở hướng trên, xua đi sự 
áp bức bảng sự không áp bức, xua đi sự hãm hại bằng sự không hãm 
hại, xua đi sự bực bội bâng sự không bực bội, xua đi sự hủy hoại bằng 
sự không hủy hoại, xua đi sự quấy rối bằng sự không quấy rối ràng: 
‘Tất cả hàng đọa xứ ở hướng trên hãy là không thù nghịch chớ có thù 
nghịch, hãy được an lạc chớ bị khổ đau, bản thân hãy được an lạc 
bản thân chớ bị khổ đau.’ ‘Thể hiện từ ái đến tất cả hàng đọa xứ với 
tám biểu hiện này’ là từ ái. ‘Suy xét về pháp ấy’ là tâm. ‘Được giải 
thoát khỏi sự xâm nhập của tất cả các độc hại’ là giải thoát. ‘Từ ái và 
tâm và giải thoát’ là từ tâm giải thoát. 
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Patisambhidamaggo II 


Yuganaddhavagga - Mettakatha 


Sabbe uparimãya disãya vinãpãtikã averino hontu, khemino 
hontu, sukhino hontũti saddhãya adhimuccati, saddhindriya- 
paribhãvitã hoti mettãcetovimutti. Sabbe uparimãya disãya 
vinãpãtikã averino hontu, khemino hontu, sukhino hontũti viriyam 
pagganhãti, viriyindriyaparibhãvitã hoti mettãcetovimutti. —pe— 
satim upatthăpeti, satindriyaparibhãvitã hoti mettãcetovimutti. 
—pe— cittam samãdahati, samãdhindriyaparibhãvitã hoti 
mettãcetovimutti. —pe— pannãya pajãnãti, pannindriyaparibhãvită 
hoti mettãcetovimutti. 

Imãni pancindriyãni mettãya cetovimuttiyã ãsevanã honti, imehi 
pancahi indriyehi mettãcetovimutti ãsevĩyati —pe— nibbattenti, 
jotenti, pakãsenti. 

Sabbe uparimãya disãya vinipãtikã averino hontu, khemino 
hontu, sukhino hontũti assaddhiye na kampati, 
saddhãbalaparibhãvitã hoti mettãcetovimutti. —pe— kosajje na 
kampati, viriyabalaparibhãvitã hoti mettãcetovimutti. —pe— 
pamãde na kampati, satibalaparibhãvitã hoti mettăcetovimutti. 
—pe— uddhacce na kampati, samãdhibalaparibhãvitã hoti 
mettãcetovimutti. —pe— avijjãya na kampati, pannãbalaparibhãvitã 
hoti mettăcetovimutti. 


Imãni panca balãni mettãya cetovimuttiyã ãsevanã honti, imehi 
pancahi balehi mettãcetovimutti ãsevĩyati —pe— nibbattenti, jotenti, 
pakãsenti. 

Sabbe uparimãya disãya vinãpãtikã averino hontu, 

khemino hontu, sukhino hontũti satim upatthãpeti, 
satisambojjhangaparibhãvitã hoti mettăcetovimutti. —pe— 

pannãya pavicinãti, dhammavicayasambợjjhangaparibhãvitã hoti 
mettãcetovimutti. —pe— viriyam pagganhãti, viriya- 

sambojjhangaparibhãvitã hoti mettã cetovimutti. —pe— 

pariỊãham patippassambheti, pĩtisambojjhangaparibhãvitã hoti 
mettăcetovimutti. —pe— dutthullam patippassambheti, 
passaddhisambojjhangaparibhãvitã hoti mettãcetovimutti. —pe— 
cittam samãdahati, samãdhisambojjhangaparibhãvită hoti 
mettãcetovimutti, nãnena kilese patisankhãti, upekkhã- 
sambojjhangaparibhãvitã hoti mettãcetovimutti. 


Ime satta bojjhangã mettãya cetovimuttiyã ãsevanã honti, imehi 
sattahi bojjhangehi mettãcetovimutti ãsevĩyati —pe— nibbattenti, 
jotenti, pakãsenti. 
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Phân Tích Đạo - Tập II 


Phẩm Kết Hợp Chung - Giảng vê Từ Ái 


Cương quyết với đức tin râng: ‘Tất cả hàng đọa xứ ở hướng trên 
hãy là không thù nghịch, được yên ổn, được an lạc;’ như thế từ tâm 
giải thoát là được tăng cường bởi tín quyền. Ra sức tinh tấn rằng: 
‘Tất cả hàng đọa xứ ở hướng trên hãy là không thù nghịch, được yên 
ổn, được an lạc;’ như thế từ tâm giải thoát là được tăng cường bởi tấn 
quyền. Thiết lập niệm ràng: ...(như trên)... như thế từ tâm giải thoát 
là được tăng cường bởi niệm quyền. Tập trung tâm ràng: ...(như 
trên)... như thế từ tâm giải thoát là được tăng cường bởi định quyền. 
Nhận biết bàng tuệ rằng: ...(như trên)... như thế từ tâm giải thoát là 
được tăng cường bởi tuệ quyền. 

Năm quyền này là sự rèn luyện của từ tâm giải thoát, từ tâm giải 
thoát được rèn luyện nhờ vào năm quyền này. ...(như trên)...; chúng 
làm cho sanh trưởng, làm cho sáng tỏ, làm cho rạng rỡ. 


Không dao động ở sự không có đức tin ràng: ‘Tất cả hàng đọa xứ 
ở hướng trên hãy là không thù nghịch, được yên ổn, được an lạc;’ 
như thế từ tâm giải thoát là được tăng cường bởi tín quyền. Không 
dao động ở sự biếng nhác ràng: ...(như trên)... như thế từ tâm giải 
thoát là được tăng cường bởi tấn lực. Không dao động ở sự buông 
lung rằng: ...(như trên)... như thế từ tâm giải thoát là được tăng 
cường bởi niệm lực. Không dao động ở sự phóng dật rằng: ...(như 
trên)... như thế từ tâm giải thoát là được tăng cường bởi định lực. 
Không dao động ở vô minh ràng: ...(như trên)... như thế từ tâm giải 
thoát là được tăng cường bởi tuệ lực. 

Năm lực này là sự rèn luyện của từ tâm giải thoát, từ tâm giải 
thoát được rèn luyện nhờ vào năm quyền này. ...(như trên)...; chúng 
làm cho sanh trưởng, làm cho sáng tỏ, làm cho rạng rỡ. 


Thiết lập niệm rằng: ‘Tất cả hàng đọa xứ ở hướng trên hãy là 
không thù nghịch, được yên ổn, được an lạc;’ như thế từ tâm giải 
thoát là được tăng cường bởi niệm giác chi. Suy xét bâng tuệ ràng: 
...(như trên)... như thế từ tâm giải thoát là được tăng cường bởi trạch 
pháp giác chi. Ra sức tinh tấn rằng: ...(như trên)... như thế từ tâm 
giải thoát là được tăng cường bởi cần giác chi. Làm an tịnh sự bực 
bội rằng: ...(như trên)... như thế từ tâm giải thoát là được tăng cường 
bởi hỷ giác chi. Làm an tịnh sự thô xấu rằng: ...(như trên)... như thế 
từ tâm giải thoát là được tăng cường bởi tịnh giác chi. Tập trung tâm 
rằng: ...(như trên)... như thế từ tâm giải thoát là được tăng cường bởi 
định giác chi. Phân biệt rõ các phiền não bằng trí ràng: ...(như 
trên)... như thế từ tâm giải thoát là được tăng cường bởi xả giác chi. 

Bảy giác chi này là sự rèn luyện của từ tâm giải thoát, từ tâm giải 
thoát được rèn luyện nhờ bảy giác chi này. ...(như trên)...; chúng làm 
cho sanh trưởng, làm cho sáng tỏ, làm cho rạng rỡ. 
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Sabbe uparimãya disãya vinipãtikã averino hontu, 
khemino hontu, sukhino hontũti sammã passati, 
sammãditthiparibhãvitã hoti mettãcetovimutti. —pe— sammã 
abhiniropeti, sammãsankappaparibhãvită hoti mettãcetovimutti. 
—pe— sammã pariganhãti, sammãvãcãparibhãvitã hoti 
mettãcetovimutti. —pe— sammã samutthãpeti, sammã- 
kammantaparibhãvită hoti mettăcetovimutti. —pe— sammã 
vodãpeti, sammã-ặjĩvaparibhãvitã hoti mettãcetovimutti. —pe— 
sammã pagganhãti, sammãvãyãmaparibhãvitã hoti mettã- 
cetovimutti. —pe— sammã upatthăti, sammãsatiparibhãvitã hoti 
mettãcetovimutti. —pe— sammã samãdahati, sammã- 
samãdhiparibhãvitã hoti mettãcetovimutti. 


Ime attha maggangã mettăya cetovimuttiyã ãsevanã honti, 
imehi atthahi maggangehi mettãcetovimutti ãsevĩyati —pe— 
Ime attha maggangã mettãya cetovimuttiyã parivãrã honti, 
imehi atthahi maggangehi mettãcetovimutti suparivutã hoti. 


Ime attha maggangã mettãya cetovimuttiyã asevanã honti, 
bhãvanã honti, bahulĩkatã honti, alankãrã honti, parikkhãrã honti, 
parivãrã honti, pãripũrĩ honti, sahagatã honti, sahajãtã honti, 
samsatthã honti, sampayuttã honti, pakkhandanã honti, pasĩdanã 
honti, santitthanã honti, vimuccanã honti, ‘etam sattan’ti phassanã 
honti, yãnĩkată honti, vatthukatã honti, anutthitã honti, paricitã 
honti, susamãraddhã honti, subhãvitã honti, svãdhitthitã honti, 
susamuggatã honti, suvimuttã honti, nibbattenti, jotenti, pakãsentĩti. 


Mettakatha samatta. 

—ooOoo— 
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Nhận thức đúng đẳn rằng: ‘Tất cả hàng đọa xứ ở hướng trên hãy 
là không thù nghịch, được yên ổn, được an lạc;’ như thế từ tâm giải 
thoát là được tăng cường bởi chánh kiến. Gân chặt đúng đẳn (tâm 
vào cảnh) rằng: ...(như trên)... như thế từ tâm giải thoát là được tăng 
cường bởi chánh tư duy. Gìn giữ đúng đẳn rằng: ...(như trên)... như 
thế từ tâm giải thoát là được tăng cường bởi chánh ngữ. Làm cho 
sanh khởi đúng đẳn rằng: ...(như trên)... như thế từ tâm giải thoát là 
được tăng cường bởi chánh nghiệp. Làm cho trong sạch rằng: ...(như 
trên)... như thế từ tâm giải thoát là được tăng cường bởi chánh 
mạng. Ra sức đúng đắn rằng: ...(như trên)... như thế từ tâm giải 
thoát là được tăng cường bởi chánh tinh tấn. Thiết lập đúng đẳn 
rằng: ...(như trên)... như thế từ tâm giải thoát là được tăng cường bởi 
chánh niệm. Tập trung (tâm) đúng đân rằng: ...(như trên)... như thế 
từ tâm giải thoát là được tăng cường bởi chánh định. 

Tám chi đạo này là sự rèn luyện của từ tâm giải thoát, từ tâm giải 
thoát được rèn luyện nhờ vào tám chi đạo này. ...(như trên)... Tám 
chi đạo này là sự phụ trợ của từ tâm giải thoát, từ tâm giải thoát được 
phụ trợ tốt đẹp nhờ vào tám chi đạo này. 


Đối với từ tâm giải thoát, tám chi đạo này là sự rèn luyện, là sự tu 
tập, đã được làm cho sung mãn, là sự tô điểm, là sự bảo trì, là sự phụ 
trợ, có sự toàn vẹn, là đồng hành, là đồng sanh, là đã được nối liền, là 
đã được hên kết, là sự tiến vào, là sự tạo niềm tin, là sự an trụ, là sự 
giải thoát, là sự chạm đến ‘Điều này là an tịnh,’ là đã được tạo thành 
phương tiện, là đã được tạo thành nền tảng, là đã được thiết lập, là 
đã được tích lũy, là đã được khởi đầu tốt đẹp và tĩnh lặng, là đã được 
tu tập tốt đẹp, là đã được khẳng định tốt đẹp, là đã được hiện khởi 
tốt đẹp, là đã được giải thoát tốt đẹp; chúng làm cho sanh trưởng, 
làm cho sáng tỏ, làm cho rạng rỡ. 

Phan Giảng ve Từ Ái được đây đủ. 

—00O00-- 
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V. VIRAGAKATHA 


Virago maggo, vimutti phalam. 

Katham virãgo maggo? Sotãpattimaggakkhane dassanatthena 
sammãditthi micchãditthiyã virajjati, tadanuvattakakilesehi ca 
khandhehi ca virajjati, bahiddhã ca sabbanimittehi virajjati. 

Virãgo virãgãrammano virãgagocaro virãge samudãgato 1 virãge 
thito virãge patitthito. 


Virãgoti dve virãgã: nibbãnanca virãgo, ye ca nibbãnã- 
rammanatãjãtã dhammã sabbe virãgã hontĩti virãgã, sahajãtãni 
sattangãni virãgam gacchantĩti virãgo maggo, etena maggena 
buddhã ca sãvakã ca agatam disam nibbãnam gacchantĩti atthangiko 
maggo, yãvată puthusamanabrãhmanãnam parappavãdãnam maggã 
ayameva ariyo atthangiko maggo aggo ca settho ca pãmokkho 2 ca 
uttamo ca pavaro cãti maggãnam atthangiko settho. 


Abhiniropanatthena sammãsankappo micchãsankappã virajjati 
—pe— pariggahatthena sammãvãcã micchãvãyãya virajjati —pe— 
samutthãnatthena sammãkammanto micchãkammantă virajjati 
—pe— vodãnatthena sammã-ặjĩvo micchã-ặjĩvã virajjati —pe— 
paggahatthena sammãvãyãmo micchãvãyãmã virajjati —pe— 
upatthãnatthena sammãsati micchãsatiyã virajjati —pe— 
avikkhepatthena sammãsamãdhi micchãsamãdhito virajjati, 
tadanuvattakakilesehi ca khandhehi ca virajjati, bahiddhã ca 
sabbanimittehi virajjati, virãgo virãgãrammano virãgagocaro virãge 
samudãgato virãge thito virãge patitthito. 


Virãgoti dve virãgã: nibbãnanca virãgo, ye ca 
nibbãnãrammanatặjãtã dhammã sabbe virãgã hontĩti virãgã, 
sahajãtãni sattangãni virãgam gacchantĩti virãgo maggo, etena 
maggena buddhã ca sãvakã ca agatam disam nibbãnam 
gacchantĩti atthangiko maggo, yãvatã puthusamanabrãhmanãnam 
parappavãdãnam maggã ayameva ariyo atthangiko maggo aggo ca 
settho ca pãmokkho 2 ca uttamo ca pavaro cãti maggãnam 
atthangiko settho. 


1 samupagato - Sya. 


2 vimokkho - Sya; mokkho - Sa. 
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V. GIẢNG VÊ LY THAM ÁI: 

Ly tham ái là Đạo, sự giải thoát là Quả. 

Ly tham ái là Đạo là (có ý nghĩa) thế nào? Vào sát-na Đạo Nhập 
Lưu, chánh kiến theo ý nghĩa nhận thức loại bỏ tà kiến, loại bỏ các 
phiền não xu hướng theo điều ấy và các uẩn, loại bỏ tất cả các hiện 
tướng ở ngoại phần. 

Ly tham ái có đối tượng là ly tham ái, có hành xứ là ly tham ái, 
được hiện khởi ở ly tham ái, được tồn tại ở ly tham ái, được thiết lập 
ở ly tham ái.[* ] 


Ly tham ái: Có hai ly tham ái: Niết Bàn là ly tham ái, và tất cả 
các pháp sanh lên từ đối tượng Niết Bàn đều là ly tham ái. ‘Bảy chi 
phần đồng sanh đi đến ly tham ái/[*] như thế ly tham ái là đạo lộ. 
‘Bàng đạo lộ ấy, chư Phật và các Thinh Văn đi đến Niết Bàn là hướng 
chưa đi,’ như thế là đạo lộ có tám chi phần. ‘Cho đến các đạo lộ của 
các học thuyết khác của số đông Sa-môn và Bà-la-môn, chính Thánh 
Đạo tám chi phần này là tột đinh, hạng nhất, dẫn đầu, tối thượng, và 
ưu tú/ như thế trong số các đạo lộ, tám chi phần là hạng nhất. 


Chánh tư duy, theo ý nghĩa gẳn chặt (tâm vào cảnh), loại bỏ tà tư 
duy. ...(như trên)... Chánh ngữ, theo ý nghĩa gìn giữ, loại bỏ tà ngữ. 
...(như trên)... Chánh nghiệp, theo ý nghĩa nguồn sanh khởi, loại bỏ 
tà nghiệp. ...(như trên)... Chánh mạng, theo ý nghĩa trong sạch, loại 
bỏ tà mạng. ...(như trên)... Chánh tinh tấn, theo ý nghĩa ra sức, loại 
bỏ tà tinh tấn. ...(nhưtrên)... Chánh niệm, theo ý nghĩa thiết lập, loại 
bỏ tà niệm. ...(như trên)... Chánh định, theo ý nghĩa không tản mạn, 
loại bỏ tà định, loại bỏ các phiền não xu hướng theo điều ấy và các 
uẩn, loại bỏ tất cả các hiện tướng ở ngoại phần. Ly tham ái có đối 
tượng là ly tham ái, có hành xứ là ly tham ái, được hiện khởi ở ly 
tham ái, được tồn tại ở ly tham ái, được thiết lập ở ly tham ái. 


Ly tham ái: Có hai ly tham ái: Niết Bàn là ly tham ái, và tất cả 
các pháp sanh lên từ đối tượng Niết Bàn đều là ly tham ái. ‘Bảy chi 
phần đồng sanh đi đến ly tham ái/ như thế ly tham ái là đạo lộ. ‘Bằng 
đạo lộ ấy, chư Phật và các Thinh Văn đi đến Niết Bàn là hướng chưa 
đi/ như thế là đạo lộ có tám chi phần. ‘Cho đến các đạo lộ của các 
học thuyết khác của số đông Sa-môn và Bà-la-môn, chính Thánh 
Đạo tám chi phần này là tột đỉnh, hạng nhất, dẫn đầu, tối thượng, và 
ưu tú/ như thế trong số các đạo lộ, tám chi phần là hạng nhất. 
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Sakadãgãmimaggakkhane dassanatthena sammãditthi —pe— 
avikkhepatthena sammãsamãdhi oỊãrikã kãmarãgasannojanã 
patighasannojanã oỊãrikã kãmarãgãnusayã patighãnusayã 
virajjati, tadanuvattakakilesehi ca khandhehi ca virajjati, 
bahiddhã ca sabbanimittehi virajjati, virãgo virãgãrammano 
virãgagocaro virãge samudãgato virãge thito virãge patitthito. 


Virãgoti dve virãgã: nibbãnanca virãgo, ye ca 
nibbãnãrammanatặjãtã dhammã sabbe virãgã hontĩti virãgã, 
sahajãtãni sattangãni virãgam gacchantĩti virãgo maggo, etena 
maggena buddhã ca sãvakã ca agatam disam nibbãnam gacchantĩti 
atthangiko maggo, yãvată puthusamanabrãhmanãnam 
parappavãdãnam maggã, ayameva ariyo atthangiko maggo aggo ca 
settho ca pãmokkho ca uttamo ca pavaro cãti maggãnam atthangiko 
settho. 


Anãgãmimaggakkhane dassanatthena sammãditthi —pe— 
avikkhepatthena sammãsamãdhi anusahagatã kãmarãgasannojanã 
patighasannojanã anusahagată kãmarãgãnusayã patighãnusayã 
virajjati, tadanuvattakakilesehi ca khandhehi ca virajjati, bahiddhã 
ca sabbanimittehi virajjati, virãgo virãgãrammano —pe— maggãnam 
atthangiko settho. 


Arahattamaggakkhane dassanatthena sammãditthi —pe— 
avikkhepatthena sammãsamãdhi rũparãgã arũparãgã mãnã 
uddhaccã avijãya mãnãnusayã bhavarãgãnusayã avijjãnusayã 
virajjati, tadanuvattakakilesehi ca khandhehi ca virajjati, bahiddhã 
ca sabbanimittehi virajjati, virãgo virãgãrammano virãgagocaro 
virãge samudãgato virãge thito virãge patitthito. 


Virãgoti dve virãgã: nibbãnanca virãgo, ye ca 

nibbãnãrammanatặjãtã dhammã sabbe virãgã hontĩti virãgã, 
sahajãtãni sattangãni virãgam gacchantĩti virãgo maggo, etena 
maggena buddhã ca sãvakã ca agatam disam nibbãnam 
gacchantĩti atthangiko maggo, yãvatã puthusamanabrãhmanãnam 
parappavãdãnam maggã, ayameva ariyo atthangiko maggo aggo ca 
settho ca pãmokkho ca uttamo ca pavaro cãti maggãnam atthangiko 
settho. 


Dassanavirãgo sammãditthi, abhiniropanavirãgo sammã- 
sankappo pariggahavirãgo sammãvãcã, samutthãnavirãgo 
sammãkammanto, vodãnavirãgo sammã-ặjĩvo, paggahavirãgo 
sammãvãyãmo, upatthãnavirãgo sammãsati, avikkhepavirãgo 
sammãsamãdhi. 
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Vào sát-na Đạo Nhất Lai, chánh kiến theo ý nghĩa nhận thức 
...(như trên)... Chánh định theo ý nghĩa không tản mạn loại bỏ sự 
ràng buộc của ái dục, sự ràng buộc của bất bình có tính chất thô 
thiển, ái dục ngủ ngầm và bất bình ngủ ngầm có tính chất thô thiển, 
loại bỏ các phiền não xu hướng theo điều ấy và các uẩn, loại bỏ tất cả 
các hiện tướng ở ngoại phần. Ly tham ái có đối tượng là ly tham ái, 
có hành xứ là ly tham ái, được hiện khởi ở ly tham ái, được tồn tại ở 
ly tham ái, được thiết lập ở ly tham ái. 

Ly tham ái: Có hai ly tham ái: Niết Bàn là ly tham ái, và tất cả 
các pháp sanh lên từ đối tượng Niết Bàn đều là ly tham ái. ‘Bảy chi 
phần đồng sanh đi đến ly tham ái,’ như thế ly tham ái là đạo lộ. ‘Bằng 
đạo lộ ấy, chư Phật và các Thinh Văn đi đến Niết Bàn là hướng chưa 
đi,’ như thế là đạo lộ có tám chi phần. ‘Cho đến các đạo lộ của các 
học thuyết khác của số đông Sa-môn và Bà-la-môn, chính Thánh 
Đạo tám chi phần này là tột đỉnh, hạng nhất, dẫn đầu, tối thượng, và 
ưu tú;’ như thế trong số các đạo lộ, tám chi phần là hạng nhất. 

Vào sát-na Đạo Bất Lai, chánh kiến theo ý nghĩa nhận thức 
...(như trên)... Chánh định theo ý nghĩa không tản mạn loại bỏ sự 
ràng buộc của ái dục và sự ràng buộc của bất bình có tính chất vi tế, 
ái dục ngủ ngầm và bất bình ngủ ngầm có tính chất vi tế loại bỏ các 
phiền não xu hướng theo điều ấy và các uẩn, loại bỏ tất cả các hiện 
tướng ở ngoại phần. Ly tham ái có đối tượng là ly tham ái ...(như 
trên)... như thế trong số các đạo lộ, tám chi phần là hạng nhất. 

Vào sát-na Đạo A-la-hán, chánh kiến theo ý nghĩa nhận thức 
...(nt)... Chánh định theo ý nghĩa không tản mạn loại bỏ ái sâc, ái vô 
sâc, ngã mạn, phóng dật, vô minh, ngã mạn ngủ ngầm, ái hữu ngủ 
ngầm, vô minh ngủ ngầm, loại bỏ các phiền não xu hướng theo điều 
ấy và các uẩn, loại bỏ tất cả các hiện tướng ở ngoại phần. Ly tham ái 
có đối tượng là ly tham ái, có hành xứ là ly tham ái, được hiện khởi ở 
ly tham ái, được tồn tại ở ly tham ái, được thiết lập ở ly tham ái. 

Ly tham ái: Có hai ly tham ái: Niết Bàn là ly tham ái, và tất cả 
các pháp sanh lên từ đối tượng Niết Bàn đều là ly tham ái. ‘Bảy chi 
phần đồng sanh đi đến ly tham ái,’ như thế ly tham ái là đạo lộ. ‘Bằng 
đạo lộ ấy, chư Phật và các Thinh Văn đi đến Niết Bàn là hướng chưa 
đi,’ như thế là đạo lộ có tám chi phần. ‘Cho đến các đạo lộ của các 
học thuyết khác của số đông Sa-môn và Bà-la-môn, chính Thánh 
Đạo tám chi phần này là tột đỉnh, hạng nhất, dẫn đầu, tối thượng, và 
ưu tú/ như thế trong số các đạo lộ, tám chi phần là hạng nhất. 

Ly tham ái là nhận thức, tức là chánh kiến. Ly tham ái là sự gấn 
chặt (tâm vào cảnh), tức là chánh tư duy. Ly tham ái là sự gìn giữ, tức 
là chánh ngữ. Ly tham ái là nguồn sanh khởi, tức là chánh nghiệp. Ly 
tham ái là sự trong sạch, tức là chánh mạng. Ly tham ái là sự ra sức, 
tức là chánh tinh tấn. Ly tham ái là sự thiết lập, tức là chánh niệm. 
Ly tham ái là sự không tản mạn, tức là chánh định. 
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Patisambhidamaggo II 


Yuganaddhavagga - Viragakatha 


Upatthãnavirãgo satisambojjhango, pavicayavirãgo dhamma- 
vicayasambojjhango, paggahavirãgo viriyasambojjhango, pharana- 
virãgo pĩtisambojjhango, upasamavirãgo passaddhisambojjhango, 
avikkhepavirãgo samãdhisambojjhango, patisankhãnavirãgo 
upekkhãsambojjhango. 

Assaddhiye akampiyavirãgo saddhãbalam, kosajje akampiya- 
virãgo viriyabalam, pamãde akampiyavirãgo satibalam, uddhacce 
akampiyavirãgo samãdhibalam, avijjãya akampiyavirãgo 
pannãbalam. 

Adhimokkhavirãgo saddhindriyam, paggahavirãgo viriyindriyam, 
upatthãnavirãgo satindriyam, avikkhepavirãgo samãdhindriyam, 
dassanavirãgo pannindriyam. 

Ãdhipateyyatthena indriyãni virãgo, akampiyatthena balam 
virãgo, niyyãnatthena bojjhangã virãgo, hetutthena maggo virãgo, 
upatthãnatthena satipatthãnã virãgo, padahanatthena sammap- 
padhãnã virãgo, ijjhanatthena iddhipãdã virãgo , 1 tathatthena saccã 
virãgo, avikkhepatthena samatho virãgo, anupassanatthena 
vipassanã virãgo, ekarasatthena samathavipassanã virago, 
anativattanatthena yuganaddham 2 virãgo, samvaratthena 
sĩlavisuddhi virãgo, avikkhepatthena cittavisuddhi virãgo, 
dassanatthena ditthivisuddhi virãgo, vimuttatthena vimokkho 
virãgo, pativedhatthena vijjã virãgo, pariccãgatthena vimutti virãgo, 
samucchedatthena khaye nãnam virãgo, chando mũlatthena virãgo, 
manasikãro samutthãnatthena virãgo, phasso samodhãnatthena 
virãgo, vedanã samosaranatthena virãgo, samãdhi pamukhatthena 
virãgo, sati ãdhipateyyatthena virãgo, pannã taduttaratthena 3 virãgo, 
vimutti sãratthena virãgo, amatogadham nibbãnam 
pariyosãnatthena virãgo . 4 

Dassanamaggo sammãditthi, abhiniropanamaggo sammã- 
sankappo —pe— amatogadham nibbãnam pariyosãnatthena maggo. 
Evam virãgo maggo. 

Katham vimutti phalam? Sotãpattiphalakkhane dassanatthena 
sammãditthi micchãditthiyã vimuttã hoti, tadanuvattakakilesehi ca 
khandhehi ca vimuttã hoti, bahiddhã ca sabbanimittehi vimuttã hoti. 
Vimutti vimuttãrammanã vimuttigocarã vimuttiyã samudãgatã 
vimuttiyã thitã vimuttiyã patitthitã. 


1 virãgã - Sĩ. 3 tatuttaratthena - Machasam, PTS. 

2 yuganandham - PTS. 5 sabbe ca - Machasam. 

4 pariyosãnatthena maggo - Machasam; pariyosãna virãgo - Sĩ; 

‘amatogadham —pe— virãgo’ti - Syã, PTS potthakesu na dissati. 
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Ly tham ái là sự thiết lập, tức là niệm giác chi. Ly tham ái là sự 
suy xét, tức là trạch pháp giác chi. Ly tham ái là sự ra sức, tức là cần 
giác chi. Ly tham ái là sự lan tỏa, tức là hỷ giác chi. Ly tham ái là sự 
an tịnh, tức là tịnh giác chi. Ly tham ái là sự không tản mạn, tức là 
định giác chi. Ly tham ái là sự phân biệt rõ, tức là xả giác chi. 

Ly tham ái là không dao động ở sự không có đức tin, tức là tín lực. 
Ly tham ái là không dao động ở sự biếng nhác, tức là tấn lực. Ly 
tham ái là không dao động ở sự buông lung, tức là niệm lực. Ly tham 
ái là không dao động ở sự phóng dật, tức là định lực. Ly tham ái là 
không dao động ở sự vô minh, tức là tuệ lực. 

Ly tham ái là sự cương quyết, tức là tín quyền. Ly tham ái là sự ra 
sức, tức là tấn quyền. Ly tham ái là sự thiết lập, tức là niệm quyền. Ly 
tham ái là sự không tản mạn, tức là định quyền. Ly tham ái là sự 
nhận thức, tức là tuệ quyền. 

Các quyền, theo ý nghĩa chủ đạo, là ly tham ái. Lực, theo ý nghĩa 
không thể bị lay chuyển, là ly tham ái. Các giác chi, theo ý nghĩa dẫn 
xuất, là ly tham ái. Đạo, theo ý nghĩ chủng tử, là ly tham ái. Sự thiết 
lập niệm, theo ý nghĩa thiết lập, là ly tham ái. Các chân lý, theo ý 
nghĩa của thực thể, là ly tham ái. Chỉ tịnh, theo ý nghĩa không tản 
mạn, là ly tham ái. Minh sát theo ý nghĩa quán xét, là ly tham ái. Chỉ 
tịnh và minh sát, theo ý nghĩa nhất vị, là ly tham ái. Sự kết hợp 
chung, theo ý nghĩa không vượt quá, là ly tham ái. Giới thanh tịnh, 
theo ý nghĩa thu thúc, là ly tham ái. Tâm thanh tịnh, theo ý nghĩa 
không tản mạn, là ly tham ái. Kiến thanh tịnh, theo ý nghĩa nhận 
thức, là ly tham ái. Giải thoát, theo ý nghĩa thoát khỏi, là ly tham ái. 
Minh, theo ý nghĩa thấu triệt, là ly tham ái. Giải thoát, theo ý nghĩa 
buông bỏ, là ly tham ái. Trí về sự đoạn tận, theo ý nghĩa đoạn trừ, là 
ly tham ái. Ước muốn, theo ý nghĩa nguồn cội, là ly tham ái. Tác ý, 
theo ý nghĩa nguồn sanh khởi, là ly tham ái. Xúc, theo ý nghĩa liên 
kết, là ly tham ái. Thọ, theo ý nghĩahội tụ, là ly tham ái. Định, theo ý 
nghĩa dẫn đầu, là ly tham ái. Niệm, theo ý nghĩa chủ đạo, là ly tham 
ái. Tuệ, theo ý nghĩa cao thượng trong các pháp thiện, là ly tham ái. 
Giải thoát, theo ý nghĩa của cốt lỏi, là ly tham ái. Niết Bàn liên quan 
đến bất tử, theo ý nghĩa kết thúc, là ly tham ái. 

Sự nhận thức là Đạo, tức là chánh kiến. Sự gắn chặt (tâm vào 
cảnh) là Đạo, tức là chánh tư duy ...nt)... Niết Bàn liên quan đến bất 
tử, theo ý nghĩa kết thúc, là Đạo. Ly tham ái là Đạo là (có ý nghĩa) 
như thế. 

Sự giải thoát là Quả là (có ý nghĩa) thế nào? Vào sát-na Đạo Nhập 
Lưu, chánh kiến theo ý nghĩa nhận thức được giải thoát khỏi tà kiến, 
được giải thoát khỏi các phiền não xu hướng theo điều ấy và khỏi các 
uẩn, được giải thoát khỏi tất cả các hiện tướng ở ngoại phần. Sự giải 
thoát có đối tượng là giải thoát, có hành xứ là giải thoát, được hiện 
khởi ở giải thoát, được tồn tại ở giải thoát, được thiết lập ở giải thoát. 
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Yuganaddhavagga - Viragakatha 


Vimuttĩti dve vimuttiyo: nibbananca vimutti, ye ca nibbana- 
rammanatăjãtã dhammã sabbe 5 vimuttã hontĩti vimuttiphalam. 


Abhiniropanatthena 1 sammãsankappo micchãsankappo vimutto 
hoti, tadanuvattakakilesehi ca khandhehi ca vimutto hoti, bahiddhã 
ca sabbanimittehi vimutto hoti. Vimutti vimuttãrammanã 
vimuttigocarã vimuttiyã samudãgatã vimuttiyã thită vimuttiyã 
patitthitã. 

Vimuttĩti dve vimuttiyo: nibbãnanca vimutti, ye ca nibbãnã- 
rammanatặjãtă dhammã sabbe vimuttã honti vimutti phalam. 


Pariggahatthena sammãvãcã micchãvãcãya vimutto hoti —pe— 
Samutthãnatthena sammãkammanto micchãkammantã vimutto 
hoti, —pe— Vodãnatthena sammã-ặjĩvo micchă-ãjĩvã vimutto hoti, 
—pe— Paggahatthena sammãvãyãmo micchãvãyãmã vimutto hoti, 
—pe— Upatthãnatthena sammãsati micchãsatiyã vimutto hoti, 
—pe— Avikkhepatthena sammãsamãdhi micchãsamãdhito vimutto 
hoti, tadanuvattakakilesehi ca khandhehi ca vimutto hoti, bahiddhã 
ca sabbanimittehi vimutto hoti. Vimutti vimuttărammanã 
vimuttigocarã vimuttiyã samudãgatã vimuttiyã thită vimuttiyã 
patitthitã. 

Vimuttĩti dve vimuttiyo: nibbãnanca vimutti, ye ca nibbãnã- 
rammanatãjãtã dhammã sabbe vimuttã hontĩti vimuttiphalam. 


Sakadãgãmiphalakkhane dassanatthena sammãditthi —pe— 
avikkhepatthena sammãsamãdhi oỊãrikã kãmarãgasannặjanã 
patighasannojanã olãrikã kãmarãgãnusayã patighãnusayã vimutto 
hoti, tadanuvattakakilesehi ca khandhehi ca vimutto hoti, bahiddhã 
ca sabbanimittehi vimutto hoti. Vimutti vimuttărammanã vimutti 
gocarã vimuttiyã samudãgatã vimuttiyã thitã vimuttiyã patitthitã. 

Vimuttĩti dve vimuttiyo: nibbãnanca vimutti, ye ca nibbãnã- 
rammanatặịãtã dhammã sabbe vimuttã hontĩti vimutti phalam. 

Anãgãmiphalakkhane dassanatthena sammãditthi —pe— 
avikkhepatthena sammãsamãdhi anusahagată kãmarãgasannojanã 
patighasannojanã, anusahagată kãmarãgãnusayã patighãnusayã 
vimutto hoti, tadanuvattakakilesehi ca khandhehi ca vimutto hoti, 
bahiddhã ca sabbanimittehi vimutto hoti. Vimutti vimuttãrammanã 
vimutti gocarã vimuttiyã samudãgatã vimuttiyã thitã vimuttiyã 
patitthitã. 


1 abhiropanatthena - Sya, PTS. 
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Sự giải thoát: Có hai sự giải thoát: ‘Niết Bàn là sự giải thoát, và 
tất cả các pháp sanh lên từ đối tượng Niết Bàn đều là sự giải thoát;’ 
như thế, giải thoát là Quả. 

Chánh tư duy, theo ý nghĩa gẳn chặt (tâm vào cảnh), giải thoát 
khỏi tà tư duy, giải thoát khỏi các phiền não xu hướng theo điều ấy 
và các uẩn, giải thoát khỏi tất cả các hiện tướng ngoại phần. Sự giải 
thoát có đối tượng là giải thoát, có hành xứ là giải thoát, được hiện 
khởi ở giải thoát, được tồn tại ở giải thoát, được thiết lập ở giải thoát. 

Sự giải thoát: Có hai sự giải thoát: ‘Niết Bàn là sự giải thoát, và 
tất cả các pháp sanh lên từ đối tượng Niết Bàn đều là sự giải thoát;’ 
như thế, giải thoát là Quả. 

Chánh ngữ, theo ý nghĩa gìn giữ, giải thoát khỏi tà ngữ ... Chánh 
nghiệp, theo ý nghĩa nguồn sanh khởi, giải thoát khỏi tà nghiệp ... 
Chánh mạng, theo ý nghĩa trong sạch, giải thoát khỏi tà mạng ... 
Chánh tinh tấn, theo ý nghĩa ra sức, giải thoát khỏi tà tinh tấn ... 
Chánh niệm, theo ý nghĩa thiết lập, giải thoát khỏi tà niệm ... Chánh 
định, theo ý nghĩa không tản mạn, giải thoát khỏi tà định, giải thoát 
khỏi các phiền não xu hướng theo điều ấy và khỏi các uẩn, giải thoát 
khỏi tất cả các hiện tướng ở ngoại phần. Sự giải thoát có đối tượng là 
giải thoát, có hành xứ là giải thoát, được hiện khởi ở giải thoát, được 
tồn tại ở giải thoát, được thiết lập ở giải thoát. 

Sự gịải thoát: Có hai sự giải thoát: ‘Niết Bàn là sự giải thoát, và 
tất cả các pháp sanh lên từ đối tượng Niết Bàn đều là sự giải thoát;’ 
như thế, sự giải thoát là Quả. 

Vào sát-na Quả Nhất Lai, chánh kiến theo ý nghĩa nhận thức 
...(như trên)... Chánh định theo ý nghĩa không tản mạn giải thoát 
khỏi sự ràng buộc của ái dục, sự ràng buộc của bất bình có tính chất 
thô thiển, ái dục ngủ ngầm và bất bình ngủ ngầm có tính chất thô 
thiển, giải thoát khỏi các phiền não xu hướng theo điều ấy và khỏi 
các uẩn, giải thoát khỏi tất cả các hiện tướng ở ngoại phần. Sự giải 
thoát có đối tượng là giải thoát, có hành xứ là giải thoát, được hiện 
khởi ở giải thoát, được tồn tại ở giải thoát, được thiết lập ở giải thoát. 

Sự gịải thoát: Có hai sự giải thoát: ‘Niết Bàn là sự giải thoát, và 
tất cả các pháp sanh lên từ đối tượng Niết Bàn đều là sự giải thoát;’ 
như thế, giải thoát là Quả. 

Vào sát-na Quả Bất Lai, chánh kiến theo ý nghĩa nhận thức 
...(như trên)... Chánh định theo ý nghĩa không tản mạn giải thoát 
khỏi sự ràng buộc của ái dục và sự ràng buộc của bất bình có tính 
chất vi tế, ái dục ngủ ngầm và bất bình ngủ ngầm có tính chất vi tế 
giải thoát khỏi các phiền não xu hướng theo điều ấy và khỏi các uẩn, 
giải thoát khỏi tất cả các hiện tướng ở ngoại phần. Sự giải thoát có 
đối tượng là giải thoát, có hành xứ là giải thoát, được hiện khởi ở giải 
thoát, được tồn tại ở giải thoát, được thiết lập ở giải thoát. 
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Patisambhidamaggo II 


Yuganaddhavagga - Viragakatha 


Vimuttĩti dve vimuttiyo: —pe— vimutti phalam. 

Arahattaphalakkhane dassanatthena sammãditthi —pe— 
avikkhepatthena sammãsamãdhi rũparãgã arũparãgã mãnã 
uddhaccã avijjãya mãnãnusayã bhãvarãgãnusayã avijjãyanusayã 
vimutto hoti, tadanuvattakakilesehi ca khandhehi ca vimutto hoti, 
bahiddhã ca sabbanimittehi vimutto hoti. Vimutti vimuttãrammanã 
vimutti gocarã vimuttiyã thitã vimuttiyã patitthitã. 


Vimuttĩti dve vimuttiyo: nibbananca vimutti, ye ca nibbana- 
rammanatãjãtã dhammã sabbe vimuttã hontĩti vimutti phalam. 


Dassanavimutti sammãditthi —pe— Avikkhepavimutti 
sammãsamãdhi, upatthãnavimutti satisambojjhango —pe— 
patisankhãnavimutti upekkhãsambojjhango, assaddhiye akampiya- 
vimutti saddhãbalam —pe— avijjãya akampiyavimutti pannãbalam, 
adhimokkhavimutti saddhindriyam —pe— dassanavimutti 
pannindriyam. 


Adhipateyyatthena indriyã vimutti, akampiyatthena balã vimutti, 
niyyãnatthena bojjhangã vimutti, hetutthena maggo vimutti, 
upatthãnatthena satipatthãnã vimutti, padahanatthena sammap- 
padhãnã vimutti, ijjhanatthena iddhipãdã vimutti, tathatthena saccã 
vimutti, avikkhepatthena samatho vimutti, anupassanatthena 
vipassanã vimutti, ekarasatthena samathavipassanã vimutti, 
anativattanatthena yuganaddham vimutti, samvaratthena 
sĩlavisuddhi vimutti, avikkhepatthena cittavisuddhi vimutti, 
dassanatthena ditthivisuddhi vimutti, vimuttatthena vimokkho 
vimutti, pativedhatthena vijjã vimutti, pariccãgatthena vimutti 
vimutti, patippassaddhiyatthena anuppãde nãnam vimutti, chando 
mũlatthena vimutti, manasikãro samutthãnatthena vimutti, phasso 
samodhãnatthena vimutti, vedanã samosaranatthena vimutti, 
samãdhi pamukhatthena vimutti, sati ãdhipateyyatthena vimutti, 
pannã taduttaratthena vimutti, vimutti sãratthena vimutti, 
amatogadham nibbãnam pariyosãnatthena vimutti, evam vimutti 
phalam. 

Evam virãgo maggo, vimutti phalanti. 

Virãgakathã samattã. 
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Sự giải thoát: Có hai sự giải thoát: ...(nt)... giải thoát là Quả. 

Vào sát-na Quả A-la-hán, chánh kiến theo ý nghĩa nhận thức 
...(như trên)... Chánh định theo ý nghĩa không tản mạn giải thoát 
khỏi ái sâc, ái vô sâc, ngã mạn, phóng dật, vô minh, ngã mạn ngủ 
ngầm, ái hữu ngủ ngầm, vô minh ngủ ngầm, giải thoát khỏi các 
phiền não xu hướng theo điều ấy và khỏi các uẩn, giải thoát khỏi tất 
cả các hiện tướng ở ngoại phần. Sự giải thoát có đối tượng là giải 
thoát, có hành xứ là giải thoát, được tồn tại ở giải thoát, được thiết 
lập ở giải thoát. 

Sự giải thoát: Có hai sự giải thoát: ‘Niết Bàn là sự giải thoát, và 
tất cả các pháp sanh lên từ đối tượng Niết Bàn đều là sự giải thoát;’ 
như thế, giải thoát là Quả. 

Giải thoát là sự nhận thức, tức là chánh kiến. ...(như trên)... Giải 
thoát là sự không tản mạn, tức là chánh định. Giải thoát là sự thiết 
lập, tức là niệm giác chi. ...(như trên)... Giải thoát là sự phân biệt rõ, 
tức là xả giác chi. Giải thoát là không dao động ở sự không có đức tin, 
tức là tín lực. ...(như trên)... Giải thoát là không dao động ở vô minh, 
tức là tuệ lực. Giải thoát là sự cương quyết, tức là tín quyền ...(như 
trên)... Giải thoát là sự nhận thức, tức là tuệ quyền. 

Các quyền, theo ý nghĩa chủ đạo, là sự giải thoát. Các lực, theo ý 
nghĩa không bị dao động, là sự giải thoát. Các giác chi, theo ý nghĩa 
dẫn xuất, là sự giải thoát. Đạo, theo ý nghĩ chủng tử, là sự giải thoát. 
Sự thiết lập niệm, theo ý nghĩa thiết lập, là sự giải thoát. Chánh cần, 
theo ý nghĩa nỗ lực là sự giải thoát. Các nền tảng của thần thông, 
theo ý nghĩa thành tựu, là sự giải thoát. Các chân lý, theo ý nghĩa 
thực thể, là sự giải thoát. Chỉ tịnh, theo ý nghĩa không tản mạn, là sự 
giải thoát. Minh sát theo ý nghĩa quán xét, là sự giải thoát. Chỉ tịnh 
và minh sát, theo ý nghĩa nhất vị, là sự giải thoát. Sự kết hợp chung, 
theo ý nghĩa không vượt quá, là sự giải thoát. Giới thanh tịnh, theo ý 
nghĩa thu thúc, là sự giải thoát. Tâm thanh tịnh, theo ý nghĩa không 
tản mạn, là sự giải thoát. Kiến thanh tịnh, theo ý nghĩa nhận thức, là 
sự giải thoát. Giải thoát, theo ý nghĩa thoát khỏi, là sự giải thoát. 
Minh, theo ý nghĩa thấu triệt, là sự giải thoát. Giải thoát, theo ý nghĩa 
buông bỏ, là sự giải thoát. Trí về vô thủ, theo ý nghĩa an tịnh, là sự 
giải thoát. Ước muốn, theo ý nghĩa nguồn cội, là sự giải thoát. Tác ý, 
theo ý nghĩa nguồn sanh khởi, là sự giải thoát. Xúc, theo ý nghĩa hên 
kết, là sự giải thoát. Thọ, theo ý nghĩa hội tụ, là sự giải thoát. Định, 
theo ý nghĩa dẫn đầu, là sự giải thoát. Niệm, theo ý nghĩa chủ đạo, là 
sự giải thoát. Tuệ, theo ý nghĩa cao thượng trong các pháp thiện, là 
sự giải thoát. Giải thoát, theo ý nghĩa của cốt lỏi, là sự giải thoát. Niết 
Bàn liên quan đến bất tử, theo ý nghĩa kết thúc, là sự giải thoát. Sự 
giải thoát là Quả là (có ý nghĩa) như thế. 

Ly tham ái là Đạo, sự giải thoát là Quả là (có ý nghĩa) như thế. 

Phan Giảng về Ly Tham Ái được đây đủ. 
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VI. PATISAMBHIDAKATHA 


Evam me sutam, ekam samayam bhagavã Bãrãnasiyam viharati 
Isipatane migadãye tatra kho bhagavã pancavaggiye bhikkhu 
ãmantesi: 

“Dveme bhikkhave, antã pabbajitena na sevitabbã. Katame dve? 
Yo cãyam kãmesu kãmasukhallikãnuyogo hĩno gammo pothựjjaniko 
anariyo anatthasamhito yo cãyam attakilamathãnuyogo dukkho 
anariyo anatthasamhito, ete te 1 bhikkhave ubho ante anupagamma 
majjhimã patipadã tathăgatena abhisambuddhã cakkhukaranĩ 
nãnakaranĩ upasamãya abhiímãya sambodhãya nibbãnãya 
samvattati. 


Katamã ca sã bhikkhave majjhimã patipadã tathãgatena 
abhisambuddhã cakkhukaranĩ nãnakaranĩ upasamãya abhiímãya 
sambodhãya nibbãnãya samvattati? Ayameva ariyo atthangiko 
maggo, seyyathĩdam sammãditthi sammãsankappo sammãvãcã 
sammãkammanto sammã-ặjĩvo sammãvãyãmo sammãsati 
sammãsamãdhi, ayam kho sã bhikkhave, majjhimã patipadã 
tathãgatena abhisambuddhã cakkhukaranĩ nãnakaranĩ upasamãya 
abhinnãya sambodhãya nibbãnãya samvattati. 

Idam kho pana bhikkhave, dukkham ariyasaccam: j ãtipi dukkhã, 
jarãpi dukkhã, vyãdhipi dukkho, maranampi dukkham, appiyehi 
sampayogo dukkho, piyehi vippayogo dukkho, yampiccham na 
labhati tampi dukkham, sankhittena pancupãdãnakkhandhã 
dukkhã. 

Idam kho pana bhikkhave, dukkhasamudayo 2 ariyasaccam 
yãyam tanhã ponobhavikã nandirãgasahagatã tatratatrãbhinandinĩ, 
seyyathĩdam kãmatanhã bhavatanhã vibhavatanhã. 

Idam kho pana bhikkhave, dukkhanirodho 3 ariyasaccam yo tassã 
yeva tanhãya asesavirãganirodho cãgo patinissaggo mutti anãlayo. 

Idam kho pana bhikkhave, dukkhanirodhagãminĩ patipadã 
ariyasaccam ayameva ariyo atthangiko maggo, seyyathĩdam 
sammãdithi —pe— sammãsamãdhi. 

‘Idam dukkham ariyasaccan’ti me bhikkhave, pubbe 
ananussutesu dhammesu cakkhum udapãdi, nãnam udapãdi, paníìã 
udapãdi, vijjã udapãdi, ãloko udapãdi, ‘tam kho panidam dukkham 


1 ete kho - Machasam. 

2 dukkhasamudayam - Sĩ, Machasam, PTS, Sa. 

3 dukkhanirodham - Sĩ, Machasam, PTS. 
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VI. GIẢNG VÊ Sự PHÂN TÍCH: 


Tôi đã được nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại 
Bãrãnasĩ, Isipatana, nơi vườn nai. Tại đó, đức Thế Tôn đã nói với các 
vị tỳ khưu nhóm năm vị rằng: 

- Này các tỳ khưu, đây là hai cực đoan mà bậc xuất gia không nên 
thực hành. Hai là gì? Đây là sự say đẳm về dục lạc trong các dục, kém 
cỏi, thô thiển, tầm thường, không cao thượng, không đem lại lợi ích, 
và đây là sự gắn bó với việc hành hạ bản thân, đau khổ, không cao 
thượng, không đem lại lợi ích. Này các tỳ khưu, sau khi không tiếp 
cận cả hai cực đoan ấy, lối thực hành trung hòa đã được đức Như lai 
tự mình giác ngộ khiến cho mắt được thấy, khiến cho trí được sáng, 
dẫn đến tịch tịnh, thắng trí, hoàn toàn giác ngộ, Niết Bàn. 

Và này các tỳ khưu, lối thực hành trung hòa đã được đức Như lai 
tự mình giác ngộ khiến cho mắt được thấy, khiến cho trí được sáng, 
dẫn đến tịch tịnh, thẳng trí, hoàn toàn giác ngộ, Niết Bàn, (lối thực 
hành trung hòa) ấy là gì? Đó chính là Thánh Đạo tám chi phần tức là 
chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, 
chánh cần, chánh niệm, chánh định. Này các tỳ khưu, lối thực hành 
trung hòa ấy đã được đức Như lai tự mình giác ngộ khiến cho mắt 
được thấy, khiến cho trí được sáng, dẫn đến tịch tịnh, thắng trí, hoàn 
toàn giác ngộ, Niết Bàn. 

Này các tỳ khưu, đây là chân lý cao thượng tức là sự Khổ: sanh là 
khổ, già cũng là khổ, bệnh cũng là khổ, chết cũng là khổ, sự gẳn bó 
với những gì không ưa thích cũng là khổ, sự chia lìa với những gì ưa 
thích cũng là khổ, không đạt được điều ước muốn cũng là khổ, một 
cách tóm tất năm thủ uẩn là khổ. 

Này các tỳ khưu, đây là chân lý cao thượng tức là nhân sanh của 
Khổ. Điều ấy chính là ái đưa đến tái sanh, liên kết với khoái lạc và 
tham ái, có sự thỏa thích ở nơi này nơi khác tức là: dục ái, hữu ái, phi 
hữu ái. 

Này các tỳ khưu, đây là chân lý cao thượng tức là sự diệt tận Khổ. 
Điều ấy là sự diệt tận và ly tham ái không còn dư sót, là sự buông bỏ, 
là sự từ bỏ, là sự giải thoát, là sự không còn chỗ nương tựa đối với 
chính ái ấy. 

Này các tỳ khưu, đây là chân lý cao thượng tức là sự thực hành 
đưa đến sự diệt tận Khổ. Đó chính là Thánh Đạo tám chi phần tức là 
chánh kiến ...(nhưtrên)... chánh định. 

Này các tỳ khưu, ta có được (Pháp) nhãn đã sanh khởi, trí đã 
sanh khởi, tuệ đã sanh khởi, minh đã sanh khởi, ánh sáng đã sanh 
khởi đối với các Pháp trước đây chưa từng được nghe: ‘Đây là chân lý 
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ariyasaccam parinneyyan’ti me bhikkhave, —pe— parinnãtan’ti me 
bhikkhave, pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum udapãdi, 
nãnam udapãdi, pannã udapãdi, vijjã udapãdi, ãloko udapãdi. 


‘Idam dukkhasamudayo 1 ariyasaccan’ti me bhikkhave, pubbe 
ananussutesu dhammesu cakkhum udapãdi, nãnam udapãdi, pannã 
udapãdi, vijjã udapãdi, ãloko udapãdi, ‘tam kho panidam 
dukkhasamudayo ariyasaccam pahãtabban’ti me bhikkhave, —pe— 
pahĩnan’ti me bhikkhave, pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum 
udapãdi, nãnam udapãdi, pannã udapãdi, vijjã udapãdi, ãloko 
udapãdi. 


‘Idam dukkhanirodho 2 ariyasaccan’ti me bhikkhave, pubbe 
ananussutesu dhammesu cakkhum udapãdi, nãnam udapãdi, paíìnã 
udapãdi, vijjã udapãdi, ãloko udapãdi, ‘tam kho panidam 
dukkhanirodho ariyasaccam sacchikãtabban’ti me bhikkhave, —pe— 
sacchikatan’ti me bhikkhave, pubbe ananussutesu dhammesu 
cakkhum udapãdi, nãnam udapãdi, pannã udapãdi, vijjã udapãdi, 
ãloko udapãdi. 


‘Idam dukkhanirodhagãminĩ patipadã ariyasaccan’ti me 
bhikkhave, pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum udapãdi, 
nãnam udapãdi, pannã udapãdi, vijjã udapãdi, ãloko udapãdi. ‘Tam 
kho panidam dukkhanirodhagãminĩ patipadã ariyasaccam 
bhãvetabban’ti me bhikkhave —pe— bhãvitan’ti me bhikkhave, 
pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum udapãdi, nãnam udapãdi 
pannã udapãdi, vijjã udapãdi, ãloko udapãdi. 


Yãvakĩvanca me bhikkhave, imesu catũsu ariyasaccesu evam 
tiparivattarn dvãdasãkãram yathãbhũtam nãnadassanam na 
suvisuddham ahosi. Neva tãvãham bhikkhave, sadevake loke 
samãrake sabrahmake sassamanabrãhmaniyã pajãya sadeva- 
manussãya ‘anuttaram sammãsambodhim abhisambuddho’ti 
paccannãsim. Yato ca kho me bhikkhave, imesu catũsu ariyasaccesu 
evam tiparivattam dvãdasãkãram yathãbhũtam nãnadassanam 
suvisuddham ahosi, athãham bhikkhave, sadevake loke samãrake 
sabrahmake sassamanabrãhmaniyã pajãya sadevamanussãya 
‘anuttaram sammãsambodhim abhisambuddho’ti paccannãsim. 
Nãnanca pana me dassanam udapãdi: ‘akuppã me vimutti , 1 
ayamantimã jãti, natthidãni punabbhavo’ti. 


1 cetovimutti - Sya, PTS. 
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cao thượng tức là sự Khổ.’ Này các tỳ khưu, ta có được (Pháp) nhãn 
đã sanh khởi, trí đã sanh khởi, tuệ đã sanh khởi, minh đã sanh khởi, 
ánh sáng đã sanh khởi đối với các Pháp trước đây chưa từng được 
nghe: ‘Đây là chân lý cao thượng tức là sự Khổ cần được biết toàn 
diện.’ ...(như trên)... đã được biết toàn diện.’ 

Này các tỳ khưu, ta có được (Pháp) nhãn đã sanh khởi, trí đã 
sanh khởi, tuệ đã sanh khởi, minh đã sanh khởi, ánh sáng đã sanh 
khởi đối với các Pháp trước đây chưa từng được nghe: ‘Đây là chân lý 
cao thượng tức là nhân sanh Khổ.’ Này các tỳ khưu, ta có được 
(Pháp) nhãn đã sanh khởi, trí đã sanh khởi, tuệ đã sanh khởi, minh 
đã sanh khởi, ánh sáng đã sanh khởi đối với các Pháp trước đây chưa 
từng được nghe: ‘Đây là chân lý cao thượng tức là nhân sanh Khổ cần 
được dứt bỏ.’ ...(nhưtrên)... đã được dứt bỏ.’ 

Này các tỳ khưu, ta có được (Pháp) nhãn đã sanh khởi, trí đã 
sanh khởi, tuệ đã sanh khởi, minh đã sanh khởi, ánh sáng đã sanh 
khởi đối với các Pháp trước đây chưa từng được nghe: ‘Đây là chân lý 
cao thượng tức là sự diệt tận Khổ.’ Này các tỳ khưu, ta có được 
(Pháp) nhãn đã sanh khởi, trí đã sanh khởi, tuệ đã sanh khởi, minh 
đã sanh khởi, ánh sáng đã sanh khởi đối với các Pháp trước đây chưa 
từng được nghe: ‘Đây là chân lý cao thượng tức là sự diệt tận Khổ cần 
được tác chứng.’ ...(như trên)... đã được tác chứng.’ 

Này các tỳ khưu, ta có được (Pháp) nhãn đã sanh khởi, trí đã 
sanh khởi, tuệ đã sanh khởi, minh đã sanh khởi, ánh sáng đã sanh 
khởi đối với các Pháp trước đây chưa từng được nghe: ‘Đây là chân lý 
cao thượng tức là sự thực hành đưa đến sự diệt tận Khổ.’ Này các tỳ 
khưu, ta có được (Pháp) nhãn đã sanh khởi, trí đã sanh khởi, tuệ đã 
sanh khởi, minh đã sanh khởi, ánh sáng đã sanh khởi đối với các 
Pháp trước đây chưa từng được nghe: ‘Đây là chân lý cao thượng tức 
là sự thực hành đưa đến sự diệt tận Kho cần được tu tập.’ ...(như 
trên)... đã được tu tập.’ 

Này các tỳ khưu, cho đến khi nào sự biết và thấy đúng theo thực 
thể của ta về ba Luân và mười hai Thể của bốn chân lý cao thượng 
này chưa được thực sự thanh tịnh; này các tỳ khưu, cho đến khi ấy ta 
chưa công bố là ‘Đã hoàn toàn giác ngộ quả vô thượng Chánh Đẳng 
Giác’ ở thế gian tính luôn cõi chư thiên, cõi Ma Vương, cõi Phạm 
thiên, cho đến dòng dõi Sa-môn, Bà-la-môn, chư thiên và loài người. 
Và này các tỳ khưu, bởi vì sự biết và thấy đúng theo thực thể của ta 
về ba Luân và mười hai Thể trong bốn chân lý cao thượng này đã 
được thực sự thanh tịnh; này các tỳ khưu, khi ấy ta đã công bố là ‘Đã 
hoàn toàn giác ngộ quả vô thượng Chánh Đẳng Giác’ ở thế gian tính 
luôn cõi chư thiên, cõi Ma Vương, cõi Phạm thiên, cho đến dòng dõi 
Sa-môn, Bà-la-môn, chư thiên và loài người. Hơn nữa, sự biết và 
thấy đã sanh khởi đến ta rằng: ‘Sự giải thoát của ta là không thể thay 
đổi. Đây là lần sanh cuối cùng, giờ không còn tái sanh nữa.’ 
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Idamavoca bhagavã, attamanã pancavaggiyã bhikkhũ bhagavato 
bhãsitam abhinandun’ti. Imasminca pana veyyãkaranasmim 
bhannamãne ãyasmato kondannassa virajam vitamalam 
dhammacakkhum udapãdi: ‘yaip kinci samudayadhammam sabbam 
tam nirodhadhamman’ti. 

Pavattite ca pana bhagavatã dhammacakke bhummã devã 
saddamanussãvesum ‘etam bhagavatã bãrãnasiyam isipatane 
migadãye anuttaram dhammacakkam pavattitam, appativattiyam 1 
samanena vã brãhmanena vã devena vã mãrena vã brahmunã vã 
kenaci vã lokasmin’ti. Bhummãnam devãnam saddam sutvã cãtum- 
mahãrặjikã 2 devã saddamanussãvesum —pe— 

Cãtummahãrậjikãnam devãnam saddam sutvã tãvatimsã devã —pe— 
Yãmã devã —pe— Tusitã devã —pe— Nimmãnaratĩ devã —pe— 
Paranimmitavasavattĩ devã —pe— Brahmakãyikã devã 
saddamanussãvesum ‘etam bhaga-vatã bãrãnasiyam isipatane 
migadãye anuttaram dhammacakkam pavattitam, appativattiyam 
samanena vã brãhmanena vã devena vã mãrena vã brahmunã vã 
kenaci vã lokasmin’ti. 

Itiha tena khanena [ a ] tena muhuttena yãva brahmalokã saddo 
abbhuggaíìchi , 3 ayanca dasasahassĩ lokadhãtu samkampi 
sampakampi sampavedhi, appamãno ca uỊãro obhãso loke 
pãturahosi atikamma 4 devãnam devãnubhãvanti. 

Atha kho bhagavã imam udãnam udãnesi: ‘annãsi vata bho 
kondanno annãsi vata bho kondannã’ti. Iti hi dam ãyasmato 
kondannassa ‘annãkondanno’ tveva 5 nãmam ahosi. [ b ] 

‘Idam dukkham ariyasaccan’ti pubbe ananussutesu dhammesu 
cakkhum udapãdi, nãnam udapãdi, pannã udapãdi, vijjã udapãdi, 
aloko udapãdi. 

‘Cakkhum udapãdĩ’ti kenatthena, ‘nãnam udapãdĩti kenatthena, 
‘paníìã udapãdĩ’ti kenatthena, ‘vijjã udapãdĩ’ti kenatthena, ‘ãloko 
udapãdĩ’ti kenatthena? ‘Cakkhum udapãdĩ’ti dassanatthena, ‘nãnam 
udapãdĩti nãtatthena, ‘pannã udapãdĩ’ti pajãnanatthena, ‘vijjã 
udapãdĩ’ti pativedhatthena, ‘ãloko udapãdĩ’ti obhãsatthena. 

Cakkhum dhammo, nãnam dhammo, pannã dhammo, vijjã 
dhammo, ãloko dhammo, ime panca dhammã dhamma- 
patisambhidãya ãrammanã ceva honti gocarã ca, ye tassã ãrammanã 
te tassã gocarã, ye tassã gocarã, te tassã ãrammanã. Tena vuccati: 
‘dhammesu nãnam dhammapatisambhidã.’ 


1 appativattiyam - Machasam, Syă, PTS. 3 abbhuggacchi - Machasam, Syã, PTS. 

2 cãtumahãrãjikã - Machasam. 4 atikkammeva - Syã, PTS. 

5 aniĩãsikondanno - Machasam; annãtakondaíĩno - PTS. 

[ a ] tena layenãti - Machasam potthakam adhikam. 

[ b ] Saccasamyutta - Dhammacakkapavattanavagga. 
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Đức Thế Tôn đã giảng về điều ấy. Các tỳ khưu nhóm năm vị đã 
hoan hỷ thâu nhận lời dạy của đức Thế Tôn. Và trong khi bài kinh 
này được thuyết giảng, Pháp nhãn không nhiêm bụi trần, không vết 
nhơ đã sanh khởi đến đại đức Kondanna: ‘Điều gì có bản tánh được 
sanh lên, toàn bộ điều ấy đều có bản tánh hoại diệt.’ 

Khi bánh xe Pháp được chuyển vận bởi đức Thế Tôn, chư thiên ở 
địa cầu đã đồn đãi lời rằng: ‘Bánh xe Pháp tối thượng ấy đã được đức 
Thế Tôn chuyển vận tại Bãrãnasĩ, Isipatana, nơi vườn nai không thể 
bị chuyển vận nghịch lại bởi Sa-môn, Bà-la-môn, Thiên nhân, Ma 
Vương, Phạm thiên, hoặc bất cứ ai ở trên đời.’ Sau khi nghe được 
tiếng đồn của chư thiên ở địa cầu, chư thiên ở cõi Tứ Đại Thiên 
Vương đã đồn đãi lời rằng: ...(như trên)... Sau khi nghe được tiếng 
đồn của chư thiên ở cõi Tứ Đại Thiên Vương, chư thiên ở cõi Đạo Lợi 
đã đồn đãi lời ràng: ...(như trên)... chư thiên ở cõi Dạ Ma ...(như 
trên)... chư thiên ở cõi Đẩu Suất ...(như trên)... chư thiên ở cõi Hóa 
Lạc Thiên ...(như trên)... chư thiên ở cõi Tha Hóa Tự Tại ...(như 
trên)... chư thiên thuộc hàng Phạm thiên đã đồn đãi lời ràng: ‘Bánh 
xe Pháp tối thượng ấy đã được đức Thế Tôn chuyển vận tại Bãrãnasĩ, 
Isipatana, nơi vườn nai không thể bị chuyển vận nghịch lại bởi Sa- 
môn, Bà-la-môn, thiên nhân, Ma Vương, Phạm thiên, hoặc bất cứ ai 
ở trên đời.’ 

Vào thời khắc ấy, vào giây phút ấy, lời đồn đãi ấy đã đi đến các 
cõi trời Phạm thiên. Và mười ngàn thế giới này đã bị lay chuyển, 
rung động, chấn động. Và ánh sáng vô lượng tuyệt vời đã hiện ra ở 
thế gian, vượt quá hào quang siêu phàm của chư thiên. 

Khi ấy, đức Thế Tôn đã thốt lên lời cảm hứng này: ‘Quà nhiên 
Kondaíĩna đã hiểu được! Quà nhiên Kondanna đã hiểu được!’ Do đó, 
đại đức Kondaníĩa đã có tên là ‘Aímãkondaíma.’!*] 

(Pháp) nhãn đã sanh khởi, trí đã sanh khởi, tuệ đã sanh khởi, 
minh đã sanh khởi, ánh sáng đã sanh khởi đối với các Pháp trước 
đây chưa từng được nghe: ‘Đây là chân lý cao thượng tức là sự Khổ.’ 

‘(Pháp) nhãn đã sanh khởi’ theo ý nghĩa gì? ‘Trí đã sanh khởi’ 
theo ý nghĩa gì? ‘Tuệ đã sanh khởi’ theo ý nghĩa gì? ‘Minh đã sanh 
khởi’ theo ý nghĩa gì? ‘Ánh sáng đã sanh khởi’ theo ý nghĩa gì? 
‘(Pháp) nhãn đã sanh khởi’ theo ý nghĩa nhận thức. ‘Trí đã sanh 
khởi’ theo ý nghĩa đã được biết. ‘Tuệ đã sanh khởi’ theo ý nghĩa nhận 
biết. ‘Minh đã sanh khởi’ theo ý nghĩa thấu triệt. ‘Ánh sáng đã sanh 
khởi’ theo ý nghĩa chiếu sáng. 

(Pháp) nhãn là pháp, trí là pháp, tuệ là pháp, minh là pháp, ánh 
sáng là pháp. Năm pháp này vừa là đối tượng vừa là hành xứ của sự 
phân tích các pháp. Các đối tượng của việc ấy cũng là các hành xứ 
của việc ấy, các hành xứ của việc ấy cũng là các đối tượng của việc ấy. 
Vì thế, được nói ràng: “Trí về các pháp là sự phân tích các pháp.” 
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Patisambhidamaggo II 


Yuganaddhavagga - Patisambhidakatha 


Dassanattho attho, nãtattho attho, pajãnanattho attho, 
pativedhattho attho, obhãsattho attho. Ime panca atthã 
atthapatisambhidãya ãrammanã ceva honti gocarã ca, ye tassã 
ãrammanã te tassã gocarã, ye tassã gocarã te tassã ãrammanã. Tena 
vuccati: ‘atthesu nãnam atthapatisambhidã.’ 


Panca dhamme sandassetum byanjananirattãbhilãpã, panca 
atthe sandassetum byanjananiruttãbhilãpã. Imã dasa niruttiyo 
niruttipatisambhidãya ãrammanã ceva honti gocarã ca, ye tassã 
ãrammanã te tassã gocarã, ye tassã gocarã te tassã ãrammanã. Tena 
vuccati: ‘niruttĩsu nãnam niruttipatisambhidã.’ 


Pancasu dhammesu nãnãni, pancasu atthesu nãnãni, dasasu 
niruttĩsu nãnãni imãni vĩsati nãnãni patibhãnapatisambhidãya 
ãrammanã ceva honti gocarã ca, ye tassã ãrammanã te tassã gocarã, 
ye tassã gocarã te tassã ãrammanã. Tena vuccati: ‘patibhãnesu 
nãnam patibhãnapatisambhidã.’ 


‘Tam kho panidam dukkham ãriyasaccam parinneyyaiTti 
—pe— ‘parinnãtan’ti pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum 
udapãdi, nãnam udapãdi, pannã udapãdi, vijjã udapãdi, ãloko 
udapãdi. 


‘Cakkhum udapãdĩ’ti kenatthena, ‘nãnam udapãdĩti kenatthena, 
‘paníìãya udapãdĩ’ti kenatthena, ‘vijjã udapãdĩti kenatthena, 
‘ãloko udapãdĩ’ti kenatthena? ‘Cakkhum udapãdĩti dassanatthena, 
‘nãnam udapãdĩti íìãtatthena, ‘pannã udapãdĩ’ti pajãnanatthena, 
‘vijjã udapãdĩ’ti pativedhatthena, ‘ãloko udapãdĩti obhãsatthena. 


Cakkhum dhammo, nãnam dhammo, paníĩã dhammo, vijjã 
dhammo, ãloko dhammo, ime panca dhammã dhamma- 
patisambhidãya ãrammanã ceva honti gocarã ca, ye tassã ãrammanã 
te tassã gocarã, ye tassã gocarã te tassã ãrammanã. Tena vuccati: 
‘dhammesu íìãnam dhammapatisambhidã’. 


Dassanattho attho, nãtattho attho, pajãnanattho attho, 
pativedhattho attho, obhãsattho attho. Ime panca atthã 
atthapatisambhidãya ãrammanã ceva honti gocarã ca, ye tassã 
ãrammanã te tassã gocarã, ye tassã gocarã te tassă ãrammanã. Tena 
vuccati: ‘atthesu nãnam atthapatisambhidã.’ 
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Ý nghĩa của sự nhận thức là ý nghĩa, ý nghĩa của điều đã được biết 
là ý nghĩa, ý nghĩa của sự nhận biết là ý nghĩa, ý nghĩa của sự thấu 
triệt là ý nghĩa, ý nghĩa của chiếu sáng là ý nghĩa. Năm ý nghĩa này 
vừa là đối tượng vừa là hành xứ của sự phân tích các ý nghĩa. Các đối 
tượng của việc ấy cũng là các hành xứ của việc ấy, các hành xứ của 
việc ấy cũng là các đối tượng của việc ấy. Vì thế, được nói ràng: “Trí 
vê các ý nghĩa là sự phân tích các ý nghĩa.” 

Nói đến văn tự và ngôn từ để chỉ rõ về năm pháp. Nói đến văn tự 
và ngôn từ để chỉ rõ về năm ý nghĩa. Mười ngôn từ này vừa là đối 
tượng vừa là hành xứ của sự phân tích các ngôn từ. Các đối tượng của 
việc ấy cũng là các hành xứ của việc ấy, các hành xứ của việc ấy cũng 
là các đối tượng của việc ấy. Vì thế, được nói rằng: “Trí ve các ngôn 
từ là sự phấn tích cấc ngôn từ.” 

Các trí về năm pháp, các trí về năm ý nghĩa, các trí về mười ngôn 
từ; hai mươi trí này vừa là đối tượng vừa là hành xứ của sự phân tích 
các phép biện giải. Các đối tượng của việc ấy cũng là các hành xứ của 
việc ấy, các hành xứ của việc ấy cũng là các đối tượng của việc ấy. Vì 
thế, được nói ràng: “Trí về các phép biện giải là sự phân tích các 
phép biện giải.” 

(Pháp) nhãn đã sanh khởi, trí đã sanh khởi, tuệ đã sanh khởi, 
minh đã sanh khởi, ánh sáng đã sanh khởi đối với các Pháp trước 
đây chưa từng được nghe: ‘Đây là chân lý cao thượng tức là sự Khổ 
cần được biết toàn diện.’ ...(nhưtrên)... đã được biết toàn diện.’ 

‘(Pháp) nhãn đã sanh khởi’ theo ý nghĩa gì? ‘Trí đã sanh khởi’ 
theo ý nghĩa gì? ‘Tuệ đã sanh khởi’ theo ý nghĩa gì? ‘Minh đã sanh 
khởi’ theo ý nghĩa gì? ‘Ánh sáng đã sanh khởi’ theo ý nghĩa gì? 
‘(Pháp) nhãn đã sanh khởi’ theo ý nghĩa nhận thức. ‘Trí đã sanh 
khởi’ theo ý nghĩa đã được biết. ‘Tuệ đã sanh khởi’ theo ý nghĩa nhận 
biết. ‘Minh đã sanh khởi’ theo ý nghĩa thấu triệt. ‘Ánh sáng đã sanh 
khởi’ theo ý nghĩa chiếu sáng. 

(Pháp) nhãn là pháp, trí là pháp, tuệ là pháp, minh là pháp, ánh 
sáng là pháp. Năm pháp này vừa là đối tượng vừa là hành xứ của sự 
phân tích các pháp. Các đối tượng của việc ấy cũng là các hành xứ 
của việc ấy, các hành xứ của việc ấy cũng là các đối tượng của việc ấy. 
Vì thế, được nói rằng: “Trí ve các pháp là sự phân tích các pháp.” 

Ý nghĩa của sự nhận thức là ý nghĩa, ý nghĩa của điều đã được biết 
là ý nghĩa, ý nghĩa của sự nhận biết là ý nghĩa, ý nghĩa của sự thấu 
triệt là ý nghĩa, ý nghĩa của chiếu sáng là ý nghĩa. Năm ý nghĩa này 
vừa là đối tượng vừa là hành xứ của sự phân tích các ý nghĩa. Các đối 
tượng của việc ấy cũng là các hành xứ của việc ấy, các hành xứ của 
việc ấy cũng là các đối tượng của việc ấy. Vì thế, được nói ràng: “Trí 
ve các ý nghĩa là sự phân tích các ý nghĩa.” 
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Yuganaddhavagga - Patisambhidakatha 


Panca dhamme sandassetum byanjananirattãbhilãpã, panca 
atthe sandassetum byanjananirattãbhilãpã. Imã dasa niruttiyo 
niruttipatisambhidãya ãrammanã ceva honti gocarã ca, ye tassã 
ãrammanã te tassã gocarã, ye tassã gocarã te tassã ãrammanã. Tena 
vuccati: ‘niruttĩsu nãnam niruttipatisambhidã.’ 


Pancasu dhammesu nãnãni, pancasu atthesu nãnãni, dasasu 
niruttĩsu nãnãni imãni vĩsati nãnãni patibhãnapatisambhidãya 
ãrammanã ceva honti gocarã ca, ye tassã ãrammanã te tassã gocarã, 
ye tassã gocarã te tassã ãrammanã. Tena vuccati: ‘patibhãnesu 
nãnam patibhãnapatisambhidã.’ 

Dukkhe ariyasacce pannarasa dhammã, pannarasa atthã, timsa 
niruttiyo, satthi nãnãni. 

‘Idam dukkhasamudayo ariyasaccan’ti pubbe ananussutesu 
dhammesu cakkhum udapãdi —pe— ãloko udapãdi —pe— ‘Tam kho 
panidam dukkhasamudayo ariyasaccam pahãtabban’ti —pe— 
‘pahĩnan’ti pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum udapãdi —pe— 
ãloko udapãdi —pe— 

Dukkhasamudaye ariyasacce pannarasa dhammã, pannarasa 
atthã, timsa niruttiyo, satthi nãnãni. 


‘Idam dukkhanirodho ariyasaccan’ti pubbe ananussutesu 
dhammesu cakkhum udapãdi —pe— ãloko udãpadi —pe— ‘tam kho 
panidam dukkhanirodho ariyasaccam sacchikãtabban’ti —pe— 
sacchikatan’ti pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum udapãdi 
—pe— ãloko udapãdi, —pe— 

Dukkhanirodhe ariyasacce pannarasa dhammã, pannarasa atthã, 
timsa niruttiyo, satthi nãnãni. 


‘Idam dukkhanirodhagãminĩ patipadã ariyasaccaiTti pubbe 
ananussutesu dhammesu cakkhum udapãdi —pe— ãloko udapãdi 
—pe— ‘tam kho panidam dukkhanirodhagãminĩ patipadã 
ariyasaccam bhãvetabban’ti —pe— ‘bhãvitan’ti pubbe ananussutesu 
dhammesu cakkhum udapãdi —pe— ãloko udapãdi, —pe— 

Dukkhanirodhagãminiyã patipadãya ariyasacce pannarasa 
dhammã, pannarasa atthã, timsa niruttiyo, satthi nãnãni. 

Catũsu ariyasaccesu satthi dhammã, satthi atthã vĩsamsatam' 
niruttiyo, cattărĩsanca 2 dve ca nãnasatãni. 


1 visatisata - Machasam; visasata - Sya, PTS. 2 cattalisanca - Machasam. 
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Nói đến văn tự và ngôn từ để chỉ rõ về năm pháp. Nói đến văn tự 
và ngôn từ để chỉ rõ về năm ý nghĩa. Mười ngôn từ này vừa là đối 
tượng vừa là hành xứ của sự phân tích các ngôn từ. Các đối tượng của 
việc ấy cũng là các hành xứ của việc ấy, các hành xứ của việc ấy cũng 
là các đối tượng của việc ấy. Vì thế, được nói rằng: “Trí về các ngôn 
từ là sự phân tích các ngôn từ.” 

Các trí về năm pháp, các trí về năm ý nghĩa, các trí về mười ngôn 
từ; hai mươi trí này vừa là đối tượng vừa là hành xứ của sự phân tích 
các phép biện giải. Các đối tượng của việc ấy cũng là các hành xứ của 
việc ấy, các hành xứ của việc ấy cũng là các đối tượng của việc ấy. Vì 
thế, được nói rằng: “Trí vê các phép hiện giải là sự phân tích các 
phép biện giải.” 

Ở chân lý cao thượng tức là sự Khổ có 15 pháp, 15 ý nghĩa, 30 
ngôn từ, và 60 trí. 

(Pháp) nhãn đã sanh khởi ...(như trên)... ánh sáng đã sanh khởi 
đối với các Pháp trước đây chưa từng được nghe: ‘Đây là chân lý cao 
thượng tức là nhân sanh Khổ.’ ...(như trên)... (Pháp) nhãn đã sanh 
khởi ...(nhưtrên)... ánh sáng đã sanh khởi đối với các Pháp trước đây 
chưa từng được nghe: ‘Đây là chân lý cao thượng tức là nhân sanh 
Khổ cần được dứt bỏ.’ ...(như trên)... đã được dứt bỏ.’ ...(nhưtrên)... 

Ở chân lý cao thượng tức là nhân sanh Khổ có 15 pháp, 15 ý 
nghĩa, 30 ngôn từ, và 60 trí. 

(Pháp) nhãn đã sanh khởi ...(như trên)... ánh sáng đã sanh khởi 
đối với các Pháp trước đây chưa từng được nghe: ‘Đây là chân lý cao 
thượng tức là sự diệt tận Khổ.’ ...(như trên)... (Pháp) nhãn đã sanh 
khởi ...(nhưtrên)... ánh sáng đã sanh khởi đối với các Pháp trước đây 
chưa từng được nghe: ‘Đây là chân lý cao thượng tức là sự diệt tận 
Khổ cần được tác chứng.’ ...(như trên)... đã được tác chứng.’ ...(như 
trên)... 

Ở chân lý cao thượng tức là sự diệt tận Khổ có 15 pháp, 15 ý 
nghĩa, 30 ngôn từ, và 60 trí. 

(Pháp) nhãn đã sanh khởi ...(như trên)... ánh sáng đã sanh khởi 
đối với các Pháp trước đây chưa từng được nghe: ‘Đây là chân lý cao 
thượng tức là sự thực hành đưa đến sự diệt tận Khổ.’ ...(như trên)... 
(Pháp) nhãn đã sanh khởi ...(như trên)... ánh sáng đã sanh khởi đối 
với các Pháp trước đây chưa từng được nghe: ‘Đây là chân lý cao 
thượng tức la sự thực hanh đưa đến sự diệt tận Khổ cần được tu tập.’ 
...(nhưtrên)... đã đữợctutập.’ ...(nhưtrên)... 

Ở chân lý cao thượng tức là sự thực hành đưa đến sự diệt tận Khổ 
có 15 pháp, 15 ý nghĩa, 30 ngôn từ, và 60 trí. 

Ở bốn chân lý cao thượng có 60 pháp, 60 ý nghĩa, 120 ngôn từ, và 
240 trí. 
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Patisambhidamaggo II 


Yuganaddhavagga - Patisambhidakatha 


‘Ayam kãye kãyãnupassanã’ti me bhikkhave, pubbe ananussutesu 
dhammesu cakkhum udapãdi —pe— ãloko udapãdi. ‘Sã kho 
panãyam kãye kãyãnupassanã bhãvetabbã’ti me bhikkhave, —pe— 
bhãvitã’ti me bhikkhave, pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum 
udapãdi —pe— ãloko udapãdi. 


‘Ayam vedanãsu —pe— ayam citte —pe— ayam dhammesu 
dhammãnupassană’ti me bhikkhave, pubbe ananussutesu 
dhammesu cakkhum udapãdi —pe— ãloko udapãdi. ‘Sã kho 
panãyam dhammesu dhammãnupassanã bhãvetabbã’ti —pe— 
bhãvită’ti me bhikkhave, pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum 
udapãdi —pe— ãloko udapãdi.n 


‘Ayam kãye kãyãnupassanã’ti pubbe ananussutesu dhammesu 
cakkhum udapãdi —pe— ãloko udapãdi —pe— ‘Sã kho panãyam kãye 
kãyãnupassanã bhãvetabbã’ti —pe— bhãvitã’ti pubbe ananussutesu 
dhammesu cakkhum udapãdi, nãnam udapãdi, pannã udapãdi, vijjã 
udapãdi, ãloko udapãdi. 


‘Cakkhum udapãdĩ’ti kenatthena, ‘nãnam udapãdĩ’ti kenatthena, 
‘pannã udapãdĩti kenatthena, ‘vijjã udapãdĩ’ti kenatthena, ‘ãloko 
udapãdĩti kenatthena? ‘Cakkhum udapãdĩ’ti dassanatthena, ‘nãnam 
udapãdĩ’ti nãtatthena, ‘pannã udapãdĩti pajãnanatthena, ‘vijjã 
udapãdĩ’ti pativedhatthena, ‘ãloko udapãdĩti obhãsatthena. 


Cakkhum dhammo, nãnam dhammo, pannã dhammo, vijjã 
dhammo, ãloko dhammo, ime panca dhammã dhamma- 
patisambhidãya ãrammanã ceva honti gocarã ca, ye tassã ãrammanã 
te tassã gocarã, ye tassã gocarã te tassã ãrammanã. Tena vuccati: 
‘dhammesu nãnam dhammapatisambhidã’. 

Dassanattho attho, nătattho attho, pajãnanattho attho, 
pativedhattho attho, obhãsattho attho. Ime panca atthã 
atthapatisambhidãya ãrammanã ceva honti gocarã ca, ye tassã 
ãrammanã te tassã gocarã, ye tassã gocarã te tassã ãrammanã. Tena 
vuccati: ‘atthesu nãnam atthapatisambhidã.’ 


Panca dhamme sandassetum byanjananiruttãbhilãpã, panca 
atthe sandassetum byanjananiruttãbhilãpã. Imã dasa niruttiyo 
niruttipatisambhidãya ãrammanã ceva honti gocarã ca, ye tassã 
ãrammanã te tassã gocarã, ye tassã gocarã te tassã ãrammanã. Tena 
vuccati: ‘niruttĩsu nãnam niruttipatisambhidã.’ 


['] Satipatthanasamyutta - Ananussutavagga. 
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Này các tỳ khưu, ta có được (Pháp) nhãn đã sanh khởi ...(như 
trên)... ánh sáng đã sanh khởi đối với các Pháp trước đây chưa từng 
được nghe: ‘Đây là sự quán xét thân trên thân.’ Này các tỳ khưu, ta có 
được (Pháp) nhãn đã sanh khởi ...(nhưtrên)... ánh sáng đã sanh khởi 
đối với các Pháp trước đây chưa từng được nghe: ‘Sự quán xét thân 
trên thân này đầy cần được tu tập ...(nhưtrên)... đã đữợc tu tập.’ 

Này các tỳ khưu, ta có được (Pháp) nhãn đã sanh khởi ...(như 
trên)... ánh sáng đã sanh khởi đối với các Pháp trước đây chưa từng 
được nghe: ‘Đây là sự quán xét thọ trên các thọ.’ ... tâm trên tâm.’... 
pháp trên các pháp.’ Này các tỳ khưu, ta có được (Pháp) nhãn đã 
sanh khởi ...(như trên)... ánh sáng đã sanh khởi đối với các Pháp 
trước đây chưa từng được nghe: ‘Sự quán xét pháp trên các pháp này 
đây cần được tu tập ...(như trên)... đã được tu tập.’ 

(Pháp) nhãn đã sanh khởi ...(như trên)... ánh sáng đã sanh khởi 
đối với các Pháp trước đây chưa từng được nghe: ‘Đây là sự quán xét 
thân trên thân.’ ...(nhưtrên)... (Pháp) nhãn đã sanh khởi, trí đã sanh 
khởi, tuệ đã sanh khởi, minh đã sanh khởi, ánh sáng đã sanh khởi 
đối với các Pháp trước đây chưa từng được nghe: ‘Sự quán xét thân 
trên thân này đầy cần được tu tập ...(nhưtrên)... đã đữợc tu tập.’ 

‘(Pháp) nhãn đã sanh khởi’ theo ý nghĩa gì? ‘Trí đã sanh khởi’ 
theo ý nghĩa gì? ‘Tuệ đã sanh khởi’ theo ý nghĩa gì? ‘Minh đã sanh 
khởi’ theo ý nghĩa gì? ‘Ánh sáng đã sanh khởi’ theo ý nghĩa gì? 
‘(Pháp) nhãn đã sanh khởi’ theo ý nghĩa nhận thức. ‘Trí đã sanh 
khởi’ theo ý nghĩa đã được biết. ‘Tuệ đã sanh khởi’ theo ý nghĩa nhận 
biết. ‘Minh đã sanh khởi’ theo ý nghĩa thấu triệt. ‘Ánh sáng đã sanh 
khởi’ theo ý nghĩa chiếu sáng. 

(Pháp) nhãn là pháp, trí là pháp, tuệ là pháp, minh là pháp, ánh 
sáng là pháp. Năm pháp này vừa là đối tượng vừa là hành xứ của sự 
phân tích các pháp. Các đối tượng của việc ấy cũng là các hành xứ 
của việc ấy, các hành xứ của việc ấy cũng là các đối tượng của việc ấy. 
Vì thế, được nói ràng: “Trí về các pháp là sự phân tích các pháp.” 

Ý nghĩa của sự nhận thức là ý nghĩa, ý nghĩa của điều đã được biết 
là ý nghĩa, ý nghĩa của sự nhận biết là ý nghĩa, ý nghĩa của sự thấu 
triệt là ý nghĩa, ý nghĩa của chiếu sáng là ý nghĩa. Năm ý nghĩa này 
vừa là đối tượng vừa là hành xứ của sự phân tích các ý nghĩa. Các đối 
tượng của việc ấy cũng là các hành xứ của việc ấy, các hành xứ của 
việc ấy cũng là các đối tượng của việc ấy. Vì thế, được nói ràng: “Trí 
về các ý nghĩa là sự phân tích các ý nghĩa.” 

Nói đến văn tự và ngôn từ để chỉ rõ về năm pháp. Nói đến văn tự 
và ngôn từ để chỉ rõ về năm ý nghĩa. Mười ngôn từ này vừa là đối 
tượng vừa là hành xứ của sự phân tích các ngôn từ. Các đối tượng của 
việc ấy cũng là các hành xứ của việc ấy, các hành xứ của việc ấy cũng 
là các đối tượng của việc ấy. Vì thế, được nói rằng: “Trí ve các ngôn 
từ là sự phân tích các ngôn từ.” 
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Yuganaddhavagga - Patisambhidakatha 


Pancasu dhammesu nãnãni, pancasu atthesu nãnãni, dasasu 
niruttĩsu nãnãni, imãni vĩsati nãnãni patibhãnapatisambhidãya 
ãrammanã ceva honti gocarã ca, ye tassã ãrammanã te tassã gocarã, 
ye tassã gocarã te tassã ãrammanã. Tena vuccati: ‘patibhãnesu 
nãnam patibhãnapatisambhidã.’ 


Kaye kayanupassanasatipatthane pannarasa dhamma, pannarasa 
atthã, timsa niruttiyo, satthi nãnãni. 

Ayam vedanãsu —pe— ayam citte —pe— ‘ayam dhammesu 
dhammãnupassană’ti pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum 
udapãdi —pe— ãloko udapãdi —pe— sã kho panãyam dhammesu 
dhammãnupassanã bhãvetabbã’ti —pe— bhãvitã’ti pubbe 
ananussutesu dhammesu cakkhum udapãdi —pe— aloko udapãdi 
—pe— dhammesu dhammãnupassanãsatipatthãne pannarasa 
dhammã, pannarasa atthã, timsa niruttiyo, satthi nãnãni. 

Catũsu satipatthãnesu satthi dhammã satthi atthã vĩsamsatam 1 
niruttiyo, cattãrĩsanca 2 dve ca nãnãsatãni. 

‘Ayam chandasamãdhipadhãnasankhãrasamannãgato iddhi- 
pãdo’ti me bhikkhave, pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum 
udãpãdi —pe— ãloko udapãdi. So kho panãyarn chanda- 
samãdhipadhãnasankhãrasamannãgato iddhipãdo bhãvetabbo’ti me 
bhikkhave, —pe— bhãvito’ti me bhikkhave pubbe ananussutesu 
dhammesu cakkhum udapãdi —pe— ăloko udãpãdi. 


‘Ayam viriyasamãdhi —pe— ‘ayam cittasamãdhi —pe— ‘ayam 
vĩmamsãsamãdhipadhãnasankhãrasamannãgato iddhipãdo’ti me 
bhikkhave, pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum udapãdi 
—pe— ãloko udapãdi. ‘So kho panãyam vĩmamsãsamãdhi- 
padhãnasankhãrasamannãgato iddhipãdo bhãvetabbo’ti me 
bhikkhave —pe— bhãvito’ti me bhikkhave, pubbe ananussutesu 
dhammesu cakkhum udapãdi —pe— ãloko udapãdi. 


‘Ayam chandasamãdhipadhãnasankhãrasamannãgato iddhi- 
pãdo’ti pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum udapãdi —pe— 
ãloko udapãdi —pe— so kho panãyam chandasamãdhipadhãna- 
sankhãrasamantãgato iddhipãdo bhãvetabbo’ti —pe— bhãvito’ti 
pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum udapãdi, nãnam udapãdi, 
pannã udapãdi, vijjã udapãdi, ãloko udãpãdi. 


1 visatisata - Machasam; visasata - Sya, PTS. 2 cattalisanca - Machasam. 
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Các trí về năm pháp, các trí về năm ý nghĩa, các trí về mười ngôn 
từ; hai mươi trí này vừa là đối tượng vừa là hành xứ của sự phân tích 
các phép biện giải. Các đối tượng của việc ấy cũng là các hành xứ của 
việc ấy, các hành xứ của việc ấy cũng là các đối tượng của việc ấy. Vì 
thế, được nói rằng: “Trí vê các phép biện giải là sự phân tích các 
phép biện giải.” 

Ở sự thiết lập niệm về quán thân trên thân có 15 pháp, 15 ý nghĩa, 
30 ngôn từ, và 60 trí. 

(Pháp) nhãn đã sanh khởi ...(như trên)... ánh sáng đã sanh khởi 
đối với các Pháp trước đây chưa từng được nghe: ‘Đây là sự quán xét 
thọ trên các thọ.’ ... tâm trên tâm.’ ... pháp trên các pháp.’ ...(như 
trên)... (Pháp) nhãn đã sanh khởi, trí đã sanh khởi, tuệ đã sanh khởi, 
minh đã sanh khởi, ánh sáng đã sanh khởi đối với các Pháp trước 
đây chưa từng được nghe: ‘Sự quán xét pháp trên các pháp này đây 
cần được tu tập ...(như trên)... đã được tu tập.’ ...(như trên)... Ở sự 
thiết lập niệm về quán pháp trên các pháp có 15 pháp, 15 ý nghĩa, 30 
ngôn từ, và 60 trí. 

Ở bốn sự thiết lập niệm có 60 pháp, 60 ý nghĩa, 120 ngôn từ, và 
240 trí. 

Này các tỳ khưu, ta có được (Pháp) nhãn đã sanh khởi ...(như 
trên)... ánh sáng đã sanh khởi đối với các Pháp trước đây chưa từng 
được nghe: ‘Đây là nền tảng của thần thông hội đủ (các yếu tố) định 
do ước muốn và các tạo tác do nỗ lực.’ Này các tỳ khưu, ta có được 
(Pháp) nhãn đã sanh khởi ...(như trên)... ánh sáng đã sanh khởi đối 
với các Pháp trước đây chưa từng được nghe: ‘Nen tảng của thần 
thông hội đủ (các yếu tố) định do ước muốn và các tạo tác do nỗ lực 
này đây cần được tu tập ...(nhưtrên)... đã được tu tập.’ 

Này các tỳ khưu, ta có được (Pháp) nhãn đã sanh khởi ...(như 
trên)... ánh sáng đã sanh khởi đối với các Pháp trước đây chưa từng 
được nghe: ‘Đây là nền tảng của thần thông hội đủ (các yếu tố) định 
do tinh tấn ... định do tâm ... định do thẩm xét và các tạo tác do nỗ 
lực.’ Này các tỳ khưu, ta có được (Pháp) nhãn đã sanh khởi ...(như 
trên)... ánh sáng đã sanh khởi đối với các Pháp trước đây chưa từng 
được nghe: ‘Nền tảng của thần thông hội đủ (các yếu tố) định do 
thẩm xét và các tạo tác do nỗ lực này đây cần được tu tập ...(như 
trên)... đã được tu tập.’ 

(Pháp) nhãn đã sanh khởi ...(như trên)... ánh sáng đã sanh khởi 
đối với các Pháp trước đây chưa từng được nghe: ‘Đây là nền tảng 
của thần thông hội đủ (các yếu tố) định do ước muốn và các tạo tác 
do nỗ lực.’ ...(nhưtrên)... (Pháp) nhãn đã sanh khởi, trí đã sanh khởi, 
tuệ đã sanh khởi, minh đã sanh khởi, ánh sáng đã sanh khởi đối với 
các Pháp trước đây chưa từng được nghe: ‘Nền tảng của thần thông 
hội đủ (các yếu tố) định do ước muốn và các tạo tác do nỗ lực này 
đây cần được tu tập ...(như trên)... đã được tu tập.’ 
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Yuganaddhavagga - Patisambhidakatha 


‘Cakkhum udapãdĩti kenatthena, ‘nãnam udapãdĩti kenatthena, 
‘paníìã udapãdĩti kenatthena, ‘vijjã udapãdĩti kenatthena, ‘ãloko 
udapãdĩ’ti kenatthena? ‘Cakkhum udapãdĩ’ti dassanatthena, ‘nãnam 
udapãdĩ’ti nãtatthena, ‘pannã udapãdĩ’ti pajãnanatthena, ‘vijjã 
udapãdĩti pativedhatthena, ‘ãloko udapãdĩ’ti obhãsatthena. 


Cakkhum dhammo, nãnam dhammo, pannã dhammo, vijjã 
dhammo, ãloko dhammo, ime panca dhammã dhamma- 
patisambhidãya ãrammanã ceva honti gocarã ca, ye tassã ãrammanã 
te tassã gocarã, ye tassã gocarã te tassã ãrammanã. Tena vuccati: 
‘dhammesu nãnam dhammapatisambhidã.’ 

Dassanattho attho, nãtattho attho, pajãnanattho attho, 
pativedhattho attho, obhãsattho attho. Ime panca atthã 
atthapatisambhidãya ãrammanã ceva honti gocarã ca, ye tassã 
ãrammanã te tassã gocarã, ye tassã gocarã te tassã ãrammanã. Tena 
vuccati: ‘atthesu nãnam atthapatisambhidã.’ 


Panca dhamme sandassetum byanjananiruttãbhilãpã, panca 
atthe sandassetum byanjananimttăbhilãpã. Imã dasa niruttiyo 
niruttipatisambhidãya ãrammanã ceva honti gocarã ca, ye tassã 
ãrammanã te tassã gocarã, ye tassã gocarã te tassã ãrammanã. Tena 
vuccati: ‘niruttĩsu nãnam niruttipatisambhidã.’ 


Pancasu dhammesu nãnãni, pancasu atthesu nãnãni, dassu 
niruttĩsu nãnãni imãni vĩsati nãnãni patibhãnapatisambhidãya 
ãrammanã ceva honti gocarã ca, ye tassã ãrammanã te tassã gocarã, 
ye tassã gocarã te tassã ãrammanã. Tena vuccati: ‘patibhãnesu 
nãnam patibhãnapatisambhidã.’ 


Chandasamadhipadhanasankharasamannagate iddhipade 

pannarasa dhammã, pannarasa atthã, timsa niruttiyo, satthi nãnãni. 


‘Ayam viriyasamãdhi —pe— ‘ayam cittasamãdhi —pe— ayam 
vĩmamsãsamãdhipadhãnasankhãrasamannãgato iddhipãdo’ti pubbe 
ananussutesu dhammesu cakkhum udapãdi —pe— ãloko udapãdi 
—pe— ‘So kho panãyam vĩmamsãsamãdhipadhãnasankhãra- 
samannãgato iddhipãdo bhãvetabbo’ti —pe— bhăvito’ti pubbe 
ananussutesu dhammesu cakkhum udapãdi —pe— ãloko udapãdi 
—pe— vĩmamsãsamãdhipadhãnasankhãrasamannãgato iddhipãde 
pannarasa dhammã, pannarasa atthã, timsa niruttiyo, satthi nãnãni. 


110 



Phân Tích Đạo - Tập II Phẩm Kết Hợp Chung - Giảng vê sự Phân Tích 


‘(Pháp) nhãn đã sanh khởi’ theo ý nghĩa gì? ‘Trí đã sanh khởi’ 
theo ý nghĩa gì? ‘Tuệ đã sanh khởi’ theo ý nghĩa gì? ‘Minh đã sanh 
khởi’ theo ý nghĩa gì? ‘Ánh sáng đã sanh khởi’ theo ý nghĩa gì? 
‘(Pháp) nhãn đã sanh khởi’ theo ý nghĩa nhận thức. ‘Trí đã sanh 
khởi’ theo ý nghĩa đã được biết. ‘Tuệ đã sanh khởi’ theo ý nghĩa nhận 
biết. ‘Minh đã sanh khởi’ theo ý nghĩa thấu triệt. ‘Ánh sáng đã sanh 
khởi’ theo ý nghĩa chiếu sáng. 

(Pháp) nhãn là pháp, trí là pháp, tuệ là pháp, minh là pháp, ánh 
sáng là pháp. Năm pháp này vừa là đối tượng vừa là hành xứ của sự 
phân tích các pháp. Các đối tượng của việc ấy cũng là các hành xứ 
của việc ấy, các hành xứ của việc ấy cũng là các đối tượng của việc ấy. 
Vì thế, được nói rằng: “Trí ve các pháp là sự phân tích các pháp.” 

Ý nghĩa của sự nhận thức là ý nghĩa, ý nghĩa của điều đã được biết 
là ý nghĩa, ý nghĩa của sự nhận biết là ý nghĩa, ý nghĩa của sự thấu 
triệt là ý nghĩa, ý nghĩa của chiếu sáng là ý nghĩa. Năm ý nghĩa này 
vừa là đối tượng vừa là hành xứ của sự phân tích các ý nghĩa. Các đối 
tượng của việc ấy cũng là các hành xứ của việc ấy, các hành xứ của 
việc ấy cũng là các đối tượng của việc ấy. Vì thế, được nói ràng: “Trí 
ve các ý nghĩa là sự phân tích các ý nghĩa.” 

Nói đến văn tự và ngôn từ để chỉ rõ về năm pháp. Nói đến văn tự 
và ngôn từ để chỉ rõ về năm ý nghĩa. Mười ngôn từ này vừa là đối 
tượng vừa là hành xứ của sự phân tích các ngôn từ. Các đối tượng của 
việc ấy cũng là các hành xứ của việc ấy, các hành xứ của việc ấy cũng 
là các đối tượng của việc ấy. Vì thế, được nói rằng: “Trí về các ngôn 
từ là sự phân tích các ngôn từ.” 

Các trí về năm pháp, các trí về năm ý nghĩa, các trí về mười ngôn 
từ; hai mươi trí này vừa là đối tượng vừa là hành xứ của sự phân tích 
các phép biện giải. Các đối tượng của việc ấy cũng là các hành xứ của 
việc ấy, các hành xứ của việc ấy cũng là các đối tượng của việc ấy. Vì 
thế, được nói ràng: “Trí về các phép hiện giải là sự phân tích các 
phép biện giải.” 

Ở nền tảng của thần thông hội đủ (các yếu tố) định do ước muốn 
và các tạo tác do nỗ lực có 15 pháp, 15 ý nghĩa, 30 ngôn từ, và 60 trí. 

(Pháp) nhãn đã sanh khởi ...(như trên)... ánh sáng đã sanh khởi 
đối với các Pháp trước đây chưa từng được nghe: ‘Đây là nền tảng 
của thần thông hội đủ (các yếu tố) định do thẩm xét và các tạo tác do 
nỗ lực.’ ...(như trên)... (Pháp) nhãn đã sanh khởi ...(như trên)... ánh 
sáng đã sanh khởi đối với các Pháp trước đây chưa từng được nghe: 
‘Nền tảng của thần thông hội đủ (các yếu tố) định do thẩm xét và các 
tạo tác do nỗ lực này đây cần được tu tập ...(như trên)... đã được tu 
tập.’ Ở hên tảng của thần thông hội đủ (các yếu tố) định do thẩm xét 
và các tạo tác do nỗ lực có 15 pháp, 15 ý nghĩa, 30 ngôn từ, và 60 trí. 
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Yuganaddhavagga - Patisambhidakatha 


Catusu iddhipadesu satthi dhamma, satthi attha, visamsatam 
niruttiyo, cattãrĩsanca dve ca nãnasatãni. 

‘Samudayo samudayo’ti kho bhikkhave, Vipassissa bodhisattassa 
pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum udapãdi —pe— ãloko 
udapãdi. ‘Nirodho nirodho’ti kho bhikkhave, Vipassissa 
bodhisattassa pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum udapãdi 
—pe— ãloko udapãdi. Vipassissa bodhisattassa veyyãkarane dasa 
dhammã, dasa atthã, vĩsati niruttiyo, cattãrĩsam 1 nãnãni. 


‘Samudayo samudayo’ti kho bhikkhave, Sikhissa bodhisattassa 
—pe— Vessabhussa bodhisattassa —pe— Kakusandhassa 
bodhisattassa —pe— Konãgamanassa bodhisattassa —pe— 
Kassapassa bodhisattassa pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum 
udapãdi —pe— ãloko udapãdi. ‘Nirodho nirodho’ti kho bhikkhave, 
Kassapassa bodhisattassa pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum 
udapãdi —pe— ãloko udapãdi. Kassapassa bodhisattassa 
veyyãkarane dasa dhammã, dasa atthã, vĩsati niruttiyo, cattãrĩsam 1 
nãnãni. 

‘Samudayo samudayo’ti kho bhikkhave, Gotamassa bodhisattassa 
pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum udapãdi —pe— ãloko 
udapãdi. ‘Nirodho nirodho’ti kho bhikkhave, Gotamassa 
bodhisattassa pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum udapãdi 
—pe— ãloko udapãdi. Gotamassa bodhisattassa veyyãkarane dasa 
dhammã, dasa atthã, vĩsati niruttiyo, cattãrĩsam 1 nãnãni. 

Sattannam bodhisattãnam sattasu veyyãkaranesu sattati 
dhammã, sattati atthã, cattãrisamsatam 2 niruttiyo, asĩti ca dve ca 
nãnasatãni. 


Yãvatã abhinnãya abhinnattho nãto dittho vidito sacchikato 
phassito paíìnãya. Aphassito pannãya abhinnattho natthĩti cakkhum 
udapãdi, nãnam udapãdi, pannã udapãdi, vijjã udapãdi, ãloko 
udapãdi. Abhinnãya abhinnatthe pancavĩsati dhammã, pancavĩsati 
atthã, paníĩãsam 3 niruttiyo, satam nãnãni. 


Yãvată parinnãya parinnãttho —pe— Yãvatã pahãnassa 
pahãnattho —pe— Yãvatã bhãvanãya bhãvanattho —pe— Yãvatã 
sacchikiriyãya sacchikiriyattho nãto dittho vidito sacchikato phassito 
pannãya. Aphassito pannãya sacchikiriyattho natthĩti cakkhum 
udapãdi, nãnam udapãdi, pannã udapãdi, vijjã udapãdi, ãloko 
udapãdi. Sacchikiriyãya sacchikiriyatthe pancavĩsati dhammã, 
pancavĩsati atthã, pannãsam niruttiyo, satam nãnãni. 


1 cattalĩsa - Machasam. 3 paíĩnasa - Machasam, Sya, PTS. 

2 cattãlĩsasatam - Machasam; cattãrisasatã - Syã, PTS. 
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Ở bốn nền tảng của thần thông có 60 pháp, 60 ý nghĩa, 120 ngôn 
từ, và 240 trí. 

Này các tỳ khưu, Bồ Tát Vipassĩ có được (Pháp) nhãn đã sanh 
khởi ...(nhưtrên)... ánh sáng đã sanh khởi đối với các Pháp trước đây 
chưa từng được nghe: ‘Nhân sanh, nhân sanh.’ Này các tỳ khưu, Bồ 
Tát Vipassĩ có được (Pháp) nhãn đã sanh khởi ...(như trên)... ánh 
sáng đã sanh khởi đối với các Pháp trước đây chưa từng được nghe: 
‘Sự diệt tận, sự diệt tận.’ Ở lời tuyên bố của Bồ Tát Vipassĩ có 10 
pháp, 10 ý nghĩa, 20 ngôn từ, và 40 trí. 

Này các tỳ khưu, Bồ Tát Sikhĩ ... Bồ Tát Vessabhũ ... Bồ Tát 
Kakusandha ... Bồ Tát Konãgamana ... Bồ Tát Kassapa có được 
(Pháp) nhãn đã sanh khởi... ánh sáng đã sanh khởi đối với các Pháp 
trước đây chưa từng được nghe: ‘Nhân sanh, nhân sanh.’ Này các tỳ 
khưu, Bồ Tát Kassapa có được (Pháp) nhãn đã sanh khởi ...(như 
trên)... ánh sáng đã sanh khởi đối với các Pháp trước đây chưa từng 
được nghe: ‘Sự diệt tận, sự diệt tận.’ Ở lời tuyên bố của Bồ Tát 
Kassapa có 10 pháp, 10 ý nghĩa, 20 ngôn từ, và 40 trí. 

Này các tỳ khưu, Bồ Tát Gotama có được (Pháp) nhãn đã sanh 
khởi ...(nhưtrên)... ánh sáng đã sanh khởi đối với các Pháp trước đây 
chưa từng được nghe: ‘Nhân sanh, nhân sanh.’ Này các tỳ khưu, Bồ 
Tát Gotama có được (Pháp) nhãn đã sanh khởi ...(như trên)... ánh 
sáng đã sanh khởi đối với các Pháp trước đây chưa từng được nghe: 
‘Sự diệt tận, sự diệt tận.’ Ở lời tuyên bố của Bồ Tát Gotama có 10 
pháp, 10 ý nghĩa, 20 ngôn từ, và 40 trí. 

Ở bảy lời tuyên bố của bảy vị Bồ Tát có 70 pháp, 70 ý nghĩa, 140 
ngôn từ, và 280 trí. 

(Pháp) nhãn đã sanh khởi, trí đã sanh khởi, tuệ đã sanh khởi, 
minh đã sanh khởi, ánh sáng đã sanh khởi: ‘Cho đến ý nghĩa biết rõ 
của sự biết rõ là đã được biết, đã được thấy, đã được hiểu, đã được 
tác chứng, đã được chạm đến bởi tuệ. Không có ý nghĩa của sự biết rõ 
là không được chạm đến bởi tuệ.’ Ở ý nghĩa biết rõ của sự biết rõ có 
25 pháp, 25 ý nghĩa, 50 ngôn từ, và 100 trí. 


(Pháp) nhãn đã sanh khởi, trí đã sanh khởi, tuệ đã sanh khởi, 
minh đã sanh khởi, ánh sáng đã sanh khởi: ‘Cho đến ý nghĩa biết 
toàn diện của sự biết toàn diện ...(như trên)... ‘Cho đến ý nghĩa dứt 
bỏ của sự dứt bỏ ...(như trên)... Cho đến ý nghĩa về tu tập của sự tu 
tập ...(như trên)... Cho đến ý nghĩa về tác chứng của sự tác chứng là 
đã được biết, đã được thấy, đã được hiểu, đã được tác chứng, đã được 
chạm đến bởi tuệ. Không có ý nghĩa tác chứng là không được chạm 
đến bởi tuệ.’ Ở ý nghĩa về tác chứng của sự tác chứng có 25 pháp, 25 
ý nghĩa, 50 ngôn từ, và 100 trí. 
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Yuganaddhavagga - Patisambhidakatha 


Abhiíinãya abhinnatthe, parinnãya parinnatthe, pahãnãya 
pahãnatthe, bhãvanãya bhãvanatthe, sacchikiriyãya sacchikiriyatthe 
pancavĩsamsatam dhammã, pancavĩsamsatam atthã, addhateyyãni 
niruttisatãni, panca nãnasatãni. 

Yãvatã khandhãnam khandhattho nãto dittho vidito sacchikato 
phassito paíìnãya. Aphassito paíìnãya khandhattho natthĩti cakkhum 
udapãdi, nãnam udapãdi, pannã udapãdi, vijjã udapãdi, ãloko 
udapãdi. Khandhãnam khandhatthe pancavĩsati dhammã, 
pancavĩsati atthã, pannãsam' niruttiyo, satam nãnãni. 

Yãvată dhãtũnam dhãtuttho —pe— Yãvatã ãyatanãnam 
ãyatanattho —pe— Yãvatã sankhatãnam sankhatattho —pe— Yãvatã 
asankhatassa asankhatattho nãto dittho vidito sacchikato phassito 
pannãya. Aphassito pannãya asankhatattho natthĩti cakkhum 
udapãdi, —pe— ãloko udapãdi. Asankhatassa asankhatatthe 
pancavĩsati dhammã, pancavĩsati atthã, pannãsam niruttiyo, satam 
nãnãni. 

Khandhãnam khandhatthe, dhãtũnam dhãtutthe, ãyatanãnam 
ãyatanatthe, sankhatãnam sankhatatthe, asankhatassa 
asankhatatthe pancavĩsamsatam dhammã, pancavĩsamsatam 1 2 atthă, 
addhateyyãni niruttisatãni, 3 panca nãnasatãni. 


Yãvatã dukkhassa dukkhattho nãto dittho vidito sacchikato, 
phassito pannãya, aphassito paníìãya dukkhattho natthĩti cakkhum 
udapãdi, nãnam udapãdi, pannã udapãdi, vijjã udapãdi, ãloko 
udapãdi. Dukkhassa dukkhatthe pancavĩsati dhammã, pancavĩsati 
atthã, paníìãsam niruttiyo, satam nãnãni. 

Yãvatã samudayassa samudayattho —pe— Yãvată nirodhassa 
nirodhattho —pe— Yãvatã maggassa maggattho nãto dittho vidito 
sacchikato, phassito pannãya, aphassito pannãya maggattho natthĩti 
cakkhum udapãdi, nãnam udapãdi, pannã udapãdi, vijjã udapãdi, 
ãloko udapãdi. Maggassa maggatthe pancavĩsati dhammã, 
pancavĩsati atthă, pannãsam niruttiyo, satam nãnãni. 

Catũsu ariyasaccesu satam dhammã, satam atthã, dve 
niruttisatãni, cattãri nãnasatãni. 

Yãvată atthapatisambhidãya atthapatisambhidattho nãto dittho 
vidito sacchikato, phassito pannãya, aphassito pannãya 
atthapatisambhidattho natthĩti cakkhum udapãdi, —pe— ãloko 
udapãdi. Atthapatisambhidãya atthapatisambhãdatthe pancavĩsati 
dhammã pancavĩsati atthă, pannãsam niruttiyo satam nãnãni. 


1 pannasa - Machasam. 

2 pancavĩsasatam - Machasam, Syã, PTS. 3 addhateyyaniruttisatãni - Syã, PTS. 
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Ở ý nghĩa biết rõ của sự biết rõ, về ý nghĩa biết toàn diện của sự 
biết toàn diện, về ý nghĩa dứt bỏ của sự dứt bỏ, về ý nghĩa tu tập của 
sự tu tập, về ý nghĩa về tác chứng của sự tác chứng có 125 pháp, 125 ý 
nghĩa, 250 ngôn từ, và 500 trí. 

(Pháp) nhãn đã sanh khởi, trí đã sanh khởi, tuệ đã sanh khởi, 
minh đã sanh khởi, ánh sáng đã sanh khởi: ‘Cho đến ý nghĩa về uẩn 
của các uẩn là đã đuợc biết, đã đuợc thấy, đã đuợc hiểu, đã đuợc tác 
chứng, đã đuợc chạm đến bởi tuệ. Không có ý nghĩa về uẩn là không 
đuợc chạm đến bởi tuệ.’ Ở ý nghĩa về uẩn của các uẩn có 25 pháp, 25 
ý nghĩa, 50 ngôn từ, và 100 trí. 

(Pháp) nhãn đã sanh khởi, trí đã sanh khởi, tuệ đã sanh khởi, 
minh đã sanh khởi, ánh sáng đã sanh khởi: ‘Cho đến ý nghĩa về giới 
của các giới ... ‘Cho đến ý nghĩa về xứ của các xứ... Cho đến ý nghĩa 
tạo tác của các tạo tác ... Cho đến ý nghĩa không tạo tác của không 
tạo tác là đã đuợc biết, đã đuợc thấy, đã đuợc hiểu, đã đuợc tác 
chứng, đã đuợc chạm đến bởi tuệ. Không có ý nghĩa của không tạo 
tác là không đuợc chạm đến bởi tuệ.’ Ở ý nghĩa không tạo tác của 
không tạo tác có 25 pháp, 25 ý nghĩa, 50 ngôn từ, và 100 trí. 

Ở ý nghĩa về uẩn của các uẩn, ở ý nghĩa về giới của các giới, ở ý 
nghĩa về xứ của các xứ, ở ý nghĩa tạo tác của các tạo tác, ở ý nghĩa 
không tạo tác của không tạo tác có 125 pháp, 125 ý nghĩa, 250 ngôn 
từ, và 500 trí. 

(Pháp) nhãn đã sanh khởi, trí đã sanh khởi, tuệ đã sanh khởi, 
minh đã sanh khởi, ánh sáng đã sanh khởi: ‘Cho đến ý nghĩa về khổ 
của Khổ là đã đuợc biết, đã đuợc thấy, đã đuợc hiểu, đã đuợc tác 
chứng, đã đuợc chạm đến bởi tuệ. Không có ý nghĩa của Khổ là 
không đuợc chạm đến bởi tuệ.’ Ở ý nghĩa về khổ của Khổ có 25 pháp, 
25 ý nghĩa, 50 ngôn từ, và 100 trí. 

(Pháp) nhãn đã sanh khởi ...(nhu trên)... ánh sáng đã sanh khởi: 
‘Cho đến ý nghĩa về nhân sanh của nhân sanh ...(nhu trên)... ‘Cho 
đến ý nghĩa về diệt tận của sự diệt tận ...(nhu trên)... ‘Cho đến ý 
nghĩa về đạo của Đạo là đã đuợc biết, đã đuợc thấy, đã đuợc hiểu, đã 
đuợc tác chứng, đã đuợc chạm đến bởi tuệ. Không có ý nghĩa của 
Đạo là không đuợc chạm đến bởi tuệ.’ Ở ý nghĩa về đạo của Đạo có 
25 pháp, 25 ý nghĩa, 50 ngôn từ, và 100 trí. 

Ở bốn chân lý cao thuợng có 100 pháp, 100 ý nghĩa, 200 ngôn từ, 
và 400 trí. 

(Pháp) nhãn đã sanh khởi ...(nt)... ánh sáng đã sanh khởi: ‘Cho 
đến ý nghĩa về phân tích ý nghĩa của sự phân tích ý nghĩa là đã đuợc 
biết, đã đuợc thấy, đã đuợc hiểu, đã đuợc tác chứng, đã đuợc chạm 
đến bởi tuệ. Không có ý nghĩa của sự phân tích ý nghĩa là không 
đuợc chạm đến bởi tuệ.’ Ở ý nghĩa về phân tích ý nghĩa của sự phân 
tích ý nghĩa có 25 pháp, 25 ý nghĩa, 50 ngôn từ, và 100 trí. 


115 



Patisambhidamaggo II 


Yuganaddhavagga - Patisambhidakatha 


Yãvatã dhammapatisambhidãya dhammapatisambhidattho 
—pe— Yãvată niruttipatisambhidãya nirattipatisambhidattho —pe— 
Yãvatã patibhănapatisambhidãya patibhãnapatisambhidattho nãto 
dittho vidito sacchikato phassito pannãya, aphassito pannãya 
patibhãnapatisambhidattho natthĩti cakkhum udapãdi —pe— ãloko 
udapãdi. Patibhãnapatisambhidatthe pancavĩsati dhammã, 
pancavĩsati atthă, pannãsam niruttiyo, satam nãnãni. 


Catusu patisambhidasu satam dhamma, satarn attha, dve 
niruttisatãni, cattări nãnasatãni. 


Yãvatã indriyaparopariyatte nãnam nãtarn ditthim viditam 
sacchikatam phassitam pannãya, aphassitam pannãya 
indriyaparopariyatte nãnam natthĩti cakkhum udapãdi, —pe— ãloko 
udapãdi. Indriyaparopariyatte nãne pancavĩsati dhammã pancavĩsati 
atthã, pannãsam niruttiyo satam nãnãni. 


Yãvatã sattãnam ãsayãnusaye nãnam —pe— Yãvatã 
yamakapatihĩre nãnam —pe— Yãvatã mahãkarunãsamãpattiyã 
nãnam —pe— Yãvatã sabbannutanãnam nãtam —pe— Yãvată 
anãvaranam nãnam nãtam dittham viditam sacchikatam phassitam 
pannãya. Aphassitam pannãya anãvaranam nãnam natthĩti cakkhum 
udapãdi, nãnam udapãdi, pannã udapãdi, vijjã udapãdi, ãloko 
udapãdi. Anãvarane nãne pancavĩsati dhammã, pancavĩsati atthã 
pannãsam niruttiyo, satam nãnãni. 


Chasu buddhadhamme diyaddhasatam dhamma, diyaddhasatam 
atthã, tĩni niruttisatãni, cha nãnasatãni. 


Patisambhidãdhikarane 1 addhanavadhammasatãni 2 addhanava- 
atthasatãni, niruttisahassanca satta ca niruttisatãni, tĩni ca 
nãnasahassãni cattãri ca nãnasatãnĩti. 

Patisambhidãkathã samattã. 

--00O00-- 


1 patisambhidapakaraụe - Sya. 

2 addhanavamãni dhammasatãni - Syã, PTS. 
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(Pháp) nhãn đã sanh khởi ...(như trên)... ánh sáng đã sanh khởi: 
‘Cho đến ý nghĩa về phân tích pháp của sự phân tích pháp ...(như 
trên)... ‘Cho đến ý nghĩa về phân tích ngôn từ của sự phân tích ngôn 
từ ...(như trên)... ‘Cho đến ý nghĩa về phân tích phép biện giải của sự 
phân tích phép biện giải là đã được biết, đã được thấy, đã được hiểu, 
đã được tác chứng, đã được chạm đến bởi tuệ. Không có ý nghĩa của 
sự phân tích phép biện giải là không được chạm đến bởi tuệ.’ Ở ý 
nghĩa về phân tích phép biện giải của sự phân tích phép biện giải có 
25 pháp, 25 ý nghĩa, 50 ngôn từ, và 100 trí. 

Ở bốn phân tích có 100 pháp, 100 ý nghĩa, 200 ngôn từ, và 400 
trí. 


(Pháp) nhãn đã sanh khởi ...(như trên)... ánh sáng đã sanh khởi: 
‘Cho đến trí biết được khả năng người khác là đã được biết, đã được 
thấy, đã được hiểu, đã được tác chứng, đã được chạm đến bởi tuệ. 
Không có trí biết được khả năng người khác là không được chạm đến 
bởi tuệ.’ Ở trí biết được khả năng người khác có 25 pháp, 25 ý nghĩa, 
50 ngôn từ, và 100 trí. 


(Pháp) nhãn đã sanh khởi, trí đã sanh khởi, tuệ đã sanh khởi, 
minh đã sanh khởi, ánh sáng đã sanh khởi: ‘Cho đến bảy thiên kiến 
và xu hướng ngủ ngầm ...(như trên)... ‘Cho đến trí song thông ...(như 
trên)... ‘Cho đến trí về sự thể nhập đại bi ...(như trên)... ‘Cho đến trí 
Toàn Giác ...(như trên)... ‘Cho đến trí không bị ngăn che là đã được 
biết, đã được thấy, đã được hiểu, đã được tác chứng, đã được chạm 
đến bởi tuệ. Không có trí không bị ngăn che là không được chạm đến 
bởi tuệ.’ Ở trí không bị ngăn che có 25 pháp, 25 ý nghĩa, 50 ngôn từ, 
và 100 trí. 

Ở sáu pháp của đức Phật có 150 pháp, 150 ý nghĩa, 300 ngôn từ, 
và 600 trí. 

Ở trường hợp về phân tích có 850 pháp, 850 ý nghĩa, 1700 ngôn 
từ, và 3400 trí. 

Phan Giảng ve sự Phân Tích được đây đủ. 

—00O00-- 
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VII. DHAMMACAKKAKATHA 

“Ekam samayam Bhagavã Bãrãnasiyam viharati —pe— Itihidam 
ãyasmato Kondannassa Annãkondaíìno 1 tveva nãmam ahosi. [ a ] 

‘Idam dukkham ariyasaccanti pubbe ananussutesu dhammesu 
cakkhum udapãdi, nãnam udapãdi, pannã udapãdi, vijjã udapãdi, 
ãloko udapãdi. 

‘Cakkhum udapãdĩ’ti kenatthena, ‘nãnam udapãdĩti kenatthena, 
‘paníìã udapãdĩ’ti kenatthena, ‘nãnam udapãdĩ’ti kenatthena, ‘pannã 
udapãdĩti kenatthena, ‘vijjã udapãdĩti kenatthena, ‘ãloko udapãdĩti 
kenatthena? ‘Cakkhum udapãdĩ’ti dassanatthena, ‘nãnam udapãdĩ’ti 
nãtatthena, ‘pannã udapãdĩti pajãnanatthena vijjã udapãdĩ’ti 
pativedhatthena, ‘ãloko udapãdĩti obhãsatthena. 

Cakkhum dhammo dassanattho attho, nãnam dhammo nãtattho 
attho, pannã dhammo pãjãnanattho attho, vijjã dhammo 
pativedhattho attho, ãloko dhammo obhãsattho attho. Ime panca 
dhammã panca atthã dukkhavatthukã saccavatthukã saccãrammanã 
saccagocarã saccasangahitã saccapariyãpannã sacce samudãgatã 
sacce thitã sacce patitthitã. 

Dhammacakkanti kenatthena dhammacakkam? Dhammanca 
pavatteti cakkancãti dhammacakkam, cakkanca pavattetĩti 
dhammancăti dhammacakkam, dhammena pavattetĩti 
dhammacakkam, dhammacariyãya pavattetĩti dhammacakkam, 
dhamme thito pavattetĩti dhammacakkam, dhamme patitthito 
pavattetĩti dhammacakkam, dhamme patitthãpento pavattetĩti 
dhammacakkam, dhamme vasippatto pavattetĩti dhammacakkam, 
dhamme vasim pãpento pavattĩti dhammacakkam, dhamme 
pãramippatto pavattetĩti dhammacakkam, dhamme pãramim 
pãpento pavattetĩti dhammacakkam, dhamme vesãrajjappatto 
pavattetĩti dhammacakkam, dhammam sakkaronto pavattetĩti, 
dhammacakkam, dhammam garum karonto 2 pavattetĩti 
dhammacakkam, dhammam mãnento pavattetĩti dhammacakkam, 
dhammam pũjento pavattetĩti dhammacakkam, dhammam 
apacãyamãno pavattetĩti dhammacakkam, dhammaddhajo 
pavattetĩti dhammacakkam, dhammaketu pavattetĩti 
dhammacakkam, dhammãdhipateyyo pavattetĩti dhammacakkam, 
tam kho pana dhammacakkam, appativattiyam 3 samanena vã 
brãhmanena vã devena vã mãrena vã brahmunã vã kenaci vã 
lokasminti dhammacakkam. 


1 anííãsikondanno - Machasam; annãtakondanno - Syã, PTS. 

[ a ] Sammasamyutta - Dhammacakkapavattanavagga. 

2 garukaronto - Syã, PTS. 3 appativattiyam - Machasam, Syã, PTS. 
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VII. GIẢNG VẾ PHÁP LUÂN: 

Một thời, đức Thế Tôn ngự tại Bãrãnasĩ ...(như trên)... Do đó, đại 
đức Kondanna đã có tên là ‘Annãkondanna.’ 

(Pháp) nhãn đã sanh khởi, trí đã sanh khởi, tuệ đã sanh khởi, 
minh đã sanh khởi, ánh sáng đã sanh khởi đối với các Pháp trước 
đây chưa từng được nghe: ‘Đây là chân lý cao thượng tức là sự Khổ.’ 

‘(Pháp) nhãn đã sanh khởi’ theo ý nghĩa gì? ‘Trí đã sanh khởi’ 
theo ý nghĩa gì? ‘Tuệ đã sanh khởi’ theo ý nghĩa gì? ‘Minh đã sanh 
khởi’ theo ý nghĩa gì? ‘Ánh sáng đã sanh khởi’ theo ý nghĩa gì? 
‘(Pháp) nhãn đã sanh khởi’ theo ý nghĩa nhận thức. ‘Trí đã sanh 
khởi’ theo ý nghĩa đã được biết. ‘Tuệ đã sanh khởi’ theo ý nghĩa nhận 
biết. ‘Minh đã sanh khởi’ theo ý nghĩa thấu triệt. ‘Ánh sáng đã sanh 
khởi’ theo ý nghĩa chiếu sáng. 

(Pháp) nhãn là pháp, ý nghĩa của sự nhận thức là ý nghĩa. Trí là 
pháp, ý nghĩa của điều đã được biết là ý nghĩa. Tuệ là pháp, ý nghĩa 
của sự nhận biết là ý nghĩa. Minh là pháp, ý nghĩa của sự thấu triệt là 
ý nghĩa. Ánh sáng là pháp, ý nghĩa của chiếu sáng là ý nghĩa. Năm 
pháp này là năm ý nghĩa có Khổ là nền tảng, có Chân Lý là nền tảng, 
có Chân Lý là đối tượng, có Chân Lý là hành xứ, được tổng hợp lại ở 
Chân Lý, được hệ thuộc vào Chân Lý, được hiện khởi ở Chân Lý, 
được tồn tại ở Chân Lý, được thiết lập ở Chân Lý. 

Pháp luân: Pháp Luân với ý nghĩa gì? ‘Chuyển vận Pháp và 
bánh xe’ là Pháp luân. ‘Chuyển vận bánh xe và Pháp’ là Pháp luân. 
‘Chuyển vận theo Pháp’ là Pháp luân. ‘Chuyển vận theo hành vi của 
Pháp’ là Pháp luân. ‘Chuyển vận khi tồn tại ở Pháp’ là Pháp Luân. 
‘Chuyển vận khi được thiết lập ở Pháp’ là Pháp Luân. ‘Chuyển vận 
trong khi thiết lập (người khác) ở Pháp’ là Pháp Luân. ‘Chuyển vận 
khi đạt được năng lực’ là Pháp Luân. ‘Chuyển vận trong khi tạo cho 
(người khấc) đạt được năng lực ở Pháp’ là Pháp Luân. ‘Chuyển vận 
khi đạt được sự toàn hảo ở Pháp’ là Pháp Luân. ‘Chuyển vận trong 
khi tạo cho (người khác) đạt được sự toàn hảo ở Pháp’ là Pháp Luân. 
‘Chuyển vận khi đạt được sự tự tín ở Pháp’ là Pháp Luân. ‘Chuyển 
vận trong khi tạo cho (người khác) đạt được sự tự tín ở Pháp’ là Pháp 
Luân. ‘Chuyển vận trong khi tôn vinh Pháp’ ià Pháp Luân. ‘Chuyển 
vận trong khi tôn kính Pháp’ là Pháp Luân. ‘Chuyển vận trong khi 
tôn trọng Pháp’ là Pháp Luân. ‘Chuyển vận trong khi cúng dường 
Pháp’ là Pháp Luân. ‘Chuyển vận trong khi sùng kính Pháp’ là Pháp 
Luân. ‘Chuyển vận có Pháp là ngọn cờ’ là Pháp Luân. ‘Chuyển vận có 
Pháp là biêu hiệu’ là Pháp Luân. ‘Chuyển vận có Pháp là chủ đạo’ là 
Pháp Luân. ‘Hơn nữa, Pháp luân ấy là không thể bị chuyển vận 
nghịch lại bởi Sa-môn, Bà-la-môn, Thiên nhân, Ma Vương, Phạm 
thiên, hoặc bất cứ ai ở trên đời’ là Pháp Luân. 
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Saddhindriyam dhammo, tam dhammam pavattetĩti 
dhammacakkam, viriyindriyam dhammo, tam dhammam pavattetĩti 
dhammacakkam, satindriyam dhammo, tam dhammam pavattetĩti 
dhammacakkam, samãdhindriyam dhammo, tam dhammam 
pavattetĩti dhammacakkam, pannindriyam dhammo, tam dhammam 
pavattetĩti dhammacakkam. 

Saddhãbalam dhammo, tam dhammam pavattetĩti 
dhammacakkam, viribalam dhammo, tam dhammam pavattetĩti 
dhammacakkam, satibalam dhammo, tam dhammam pavattetĩti 
dhammacakkam, samãdhibalam dhammo, tam dhammam 
pavattetĩti dhammacakkam, pannãbalam dhammo, tam dhammam 
pavattetĩti dhammacakkam. 

Satisambojjhango dhammo, tam dhammam pavattetĩti dhamma- 
cakkam, dhammavicayasambojhango dhammo, tam dhammam 
pavattetĩti dhammacakkam, viriyasambojjhango dhammo, tam 
dhammam pavattetĩti dhammacakkam, pĩtisambojjhaủgo dhammo, 
tam dhammam pavattetĩti dhammacakkam, passaddhisambojjhango 
dhammo, tam dhammam pavattetĩti dhammacakkam, 
samãdhisambợjjhango dhammo, tam dhammam pavattetĩti 
dhammacakkam, upekkhãsambojjhango dhammo, tarn dhammam 
pavattetĩti dhammacakkam. 

Sammãditthi dhammo, tam dhammam pavattetĩti 
dhammacakkam, sammãsankappo dhammo, tam dhammam 
pavattetĩti dhammacakkam, sammãvãcã dhammo, tam dhammam 
pavattetĩti dhammacakkam, sammãkampanto dhammo, tam 
dhammam pavattetĩti dhammacakkam, sammã-ặjĩvo dhammo, tam 
dhammam pavattetĩti dhammacakkam, sammãvãyãmo tam 
dhammam pavattetĩti dhammacakkam, sammãsati dhammo, tam 
dhammam pavattetĩti dhammacakkam, sammãsamãdhi dhammo, 
tam dhammam pavattetĩti dhammacakkam. 

Ãdhipateyyatthena indriyam dhammo, tam dhammam pavattetĩti 
dhammacakkam, akampiyatthena balam dhammo, tam dhammam 
pavattetĩti dhammacakkam, akampiyatthena balam dhammo, tam 
dhammam pavattetĩti dhammacakkam, niyyãnatthena bojjhango 
dhammo, tam dhammam pavattetĩti dhammacakkam, hetutthena 
maggo dhammo, tam dhammam pavattetĩti dhammacakkam, 
upatthãnatthena satipatthãnã dhammo, tam dhammam pavattetĩti 
dhammacakkam, pahadanatthena sammappadhãnã dhammo, tam 
dhammam pavattetĩti dhammacakkam, ijjhanatthena iddhipãdã 
dhammo, tam dhammam pavattetĩti dhammacakkam, tathatthena 
saccã dhammo, tam dhammam pavattetĩti dhammacakkam, 
avikkhepatthena samatho dhammo, tam dhammam pavattetĩti 
dhammacakkam, anupassanatthena vipassanã dhammo, tam 
dhammam pavattetĩti dhammacakkam, ekarasatthena samatha- 
vipassanã dhammo, tam dhammam pavattetĩti dhammacakkam, 
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‘Tín quyền là pháp, chuyển vận pháp ấy’ là Pháp luân. ‘Tấn quyền 
là pháp, chuyển vận pháp ây’ là Pháp luân. ‘Niệm quyền là pháp, 
chuyển vận pháp ấy’ là Pháp luân. ‘Định quyền là pháp, chuyển vận 
pháp ấy’ là Pháp luân. ‘Tuệ quyền là pháp, chuyển vận pháp ây’ là 
Pháp luân. 


‘Tín lực là pháp, chuyển vận pháp ấy’ là Pháp luân. ‘Tấn lực là 
pháp, chuyển vận pháp ấy’ là Pháp luân. ‘Niệm lực là pháp, chuyển 
vận pháp ây’ là Pháp luân. ‘Định lực là pháp, chuyển vận pháp ây’ là 
Pháp luân. ‘Tuệ lực là pháp, chuyển vận pháp ấy’ là Pháp luân. 


‘Niệm giác chi là pháp, chuyển vận pháp ấy’ là Pháp luân. ‘Trạch 
pháp giác chi là pháp, chuyển vận pháp ấy’ là Pháp luân. ‘Tinh tấn 
giác chi là pháp, chuyển vận pháp ây’ là Pháp luân. ‘Hỷ giác chi là 
pháp, chuyển vận pháp ấy’ là Pháp luân. ‘Tịnh giác chi là pháp, 
chuyển vận pháp ấy’ là Pháp luân. ‘Định giác chi là pháp, chuyển vận 
pháp ấy’ là Pháp luân. ‘Xả giác chi là pháp, chuyển vận pháp ấy’ là 
Pháp luân. 


‘Chánh kiến là pháp, chuyển vận pháp ấy’ là Pháp luân. Chánh tư 
duy là pháp, chuyển vận pháp ây’ là Pháp luân. ‘Chánh ngữ là pháp, 
chuyển vận pháp ấy’ là Pháp luân. ‘Chánh nghiệp là pháp, chuyển 
vận pháp ấy’ là Pháp luân. ‘Chánh mạng là pháp, chuyển vận pháp 
ấy’ là Pháp luân. ‘Chánh tinh tấn là pháp, chuyển vận pháp ấy’ là 
Pháp luân. ‘Chánh niệm là pháp, chuyển vận pháp ây’ là Pháp luân. 
‘Chánh định là pháp, chuyển vận pháp ấy’ là Pháp luân. 


‘Quyền theo ý nghĩa chủ đạo là pháp, chuyển vận pháp ây’ là 
Pháp luân. ‘Lực theo ý nghĩa không thể bị lay chuyển là pháp, chuyển 
vận pháp ấy’ là Pháp luân. ‘Giác chi theo ý nghĩa dẫn xuất (ra khỏi 
luân hồi) là pháp, chuyển vận pháp ây’ là Pháp luân. ‘Đạo theo ý 
nghĩa chủng tử là pháp, chuyển vận pháp ấy’ là Pháp luân. ‘Các sự 
thiết lập niệm theo ý nghĩa thiết lập là pháp, chuyển vận pháp ấy’ là 
Pháp luân. ‘Các chánh cần theo ý nghĩa nỗ lực là pháp, chuyển vận 
pháp ấy’ là Pháp luân. ‘Các nền tảng của thần thông theo ý nghĩa 
thành tựu là pháp, chuyển vận pháp ấy’ là Pháp luân. ‘Các chân lý 
theo ý nghĩa thực thể là pháp, chuyển vận pháp ấy’ là Pháp luân. ‘Chỉ 
tịnh theo ý nghĩa không tản mạn là pháp, chuyển vận pháp ấy’ là 
Pháp luân. ‘Minh sát theo ý nghĩa quán xét là pháp, chuyển vận pháp 
ấy’ là Pháp luân. ‘Chỉ tịnh và minh sát theo ý nghĩa nhất vị là pháp, 
chuyển vận pháp ấy’ là Pháp luân. ‘Sự kết hợp chung theo ý nghĩa 
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anativattanatthena yuganaddham dhammo, tam dhammam 
pavattetĩti dhammacakkam, samvaratthena sĩlavisuddhi dhammo, 
tam dhammam pavattetĩti dhammacakkam, avikkhepatthena 
cittavisuddhi dhammo, tam dhammam pavattetĩti dhammacakkam. 
dassanatthena ditthivisuddhi dhammo, tam dhammam pavattetĩti 
dhammacakkam, samucchedatthena khaye nãnam dhammo, tam 
dhammam pavattetĩti dhammacakkam, patippassaddhatthena 
anuppãde nãnam dhammo, tam dhammam pavattetĩti 
dhammacakkam, chando mũlatthena dhammo, tam dhammam 
pavattetĩti dhammacakkam, manasikãro samutthãnatthena 
dhammo, tam dhammam pavattetĩti dhammacakkam, phasso 
samodhãnatthena dhammo, tam dhammam pavattetĩti 
dhammacakkam, vedanã samosaranatthena dhammo, tam 
dhammam pavattetĩti dhammacakkam samãdhi pamukhatthena 
dhammo, tam dhammam pavattetĩti dhammacakkam, sati 
ãdhipateyyatthena sĩlavisuddhi dhammo, tam dhammam pavattetĩti 
dhammacakkam, pannã taduttaratthena dhammo, tam dhammam 
pavattetĩti dhammacakkam, vimutti sãratthena dhammo, tam 
dhammam pavattetĩti dhammacakkam, amatogadham nibbãnam 
pariyosãnatthena dhammo, tam dhammam pavattetĩti 
dhammacaidcam. 

Tam kho panidam dukkham ariyasaccam parinneyan’ti —pe— 
parinnãtan’ti pubbe anunussutesu dhammesu cakkhum udapãdi 
—pe— ãloko udapãdi. 

‘Cakkhum udapãdĩti kenatthena, —pe— ‘ãloko udapãdĩti 
kenatthena? ‘Cakkhum udapãdĩti dassananatthena, —pe— ‘ãloko 
udapãdĩti obhăsatthena. 

Cakkhum dhammo dassanattho attho, —pe— ãloko dhammo, 
obhãsattho attho. Ime panca dhammã panca atthã dukkhavatthukã 
saccavatthukã saccãrammanã saccagocarã saccasangahitã 
saccapariyãpannã sacce samudãgatã sacce thitã sacce patitthitã. 

Dhammacakkanti kenatthena dhammacakkam? Dhammanca 
pavatteti cakkancãti dhammacakkam, cakkanca pavatteti dham- 
mancãti dhammacakkam, dhammena pavattetĩti dhammacakkam, 
dhammacariyãya pavattetĩti dhammacakkam, dhamme thito 
pavattetĩti dhammacakkam, dhamme patitthito pavattetĩti 
dhammacakkam, —pe— amatogadham nibbãnam pariyosãnatthena 
dhammo tam dhammam pavattetĩti dhammacakkam. 

‘Idam dukkhasamudayo ariyasaccan’ti pubbe ananussutesu 
dhammesu cakkhum udapãdi —pe— ãloko udapãdi —pe— tam kho 
panidam dukkhasamudayo ariyasaccam pahãtabban’ti —pe— 
pahĩnan’ti pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum udapãdi —pe— 
ãloko udapãdi. 
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không vượt quá là pháp, chuyển vận pháp ấy’ là Pháp luân. ‘Giới 
thanh tịnh theo ý nghĩa thu thúc là pháp, chuyển vận pháp ấy’ là 
Pháp luân. ‘Tâm thanh tịnh theo ý nghĩa không tản mạn là pháp, 
chuyển vận pháp ây’ là Pháp luân. ‘Kiến thanh tịnh theo ý nghĩa 
nhận thức là pháp, chuyển vận pháp ây’ là Pháp luân. ‘Trí về sự đoạn 
tận theo ý nghĩa đoạn trừ là pháp, chuyển vận pháp ấy’ là Pháp luân. 
‘Trí về sự vô sanh theo ý nghĩa tĩnh lặng là pháp, chuyển vận pháp 
ấy’ là Pháp luân. ‘Ước muốn theo ý nghĩa nguồn cội là pháp, chuyển 
vận pháp ấy’ là Pháp luân. ‘Tác ý theo ý nghĩa nguồn sanh khởi là 
pháp, chuyển vận pháp ây’ là Pháp luân. ‘Xúc theo ý nghĩa liên kết là 
pháp, chuyển vận pháp ấy’ là Pháp luân. ‘Thọ theo ý nghĩa hội tụ là 
pháp, chuyển vận pháp ấy’ là Pháp luân. ‘Định theo ý nghĩa dẫn đầu 
là pháp, chuyển vận pháp ấy’ là Pháp luân. ‘Niệm theo ý nghĩa pháp 
chủ đạo là pháp, chuyển vận pháp ây’ là Pháp luân. ‘Tuệ theo ý nghĩa 
cao thượng trong các pháp thiện là pháp, chuyển vận pháp ấy’ là 
Pháp luân. ‘Sự giải thoát theo ý nghĩa cốt lỏi là pháp, chuyển vận 
pháp ấy’ là Pháp luân. ‘Niết Bàn liên quan đến bất tử theo ý nghĩa kết 
thúc là pháp, chuyển vận pháp ấy’ là Pháp luân. 

(Pháp) nhãn đã sanh khởi ...(như trên)... ánh sáng đã sanh khởi 
đối với các Pháp trước đây chưa từng được nghe: ‘Đây là chân lý cao 
thượng tức là sự Khổ cần được biết toàn diện.’ ...(như trên)... đã được 
biết toàn diện.’ 

‘(Pháp) nhãn đã sanh khởi’ theo ý nghĩa gì? ...(nt)... ‘Ánh sáng đã 
sanh khởi’ theo ý nghĩa gì? ‘(Pháp) nhãn đã sanh khởi’ theo ý nghĩa 
nhận thức. ...(nt)... ‘Ánh sáng đã sanh khởi’ theo ý nghĩa chiếu sáng. 

(Pháp) nhãn là pháp, ý nghĩa của sự nhận thức là ý nghĩa. ...(như 
trên)... Ánh sáng là pháp, ý nghĩa của chiếu sáng là ý nghĩa. Năm 
pháp này là năm ý nghĩa có Khổ là nền tảng, có Chân Lý là nền tảng, 
có Chân Lý là đối tượng, có Chân Lý là hành xứ, được tổng hợp lại ở 
Chân Lý, được hệ thuộc vào Chân Lý, được hiện khởi ở Chân Lý, 
được tồn tại ở Chân Lý, được thiết lập ở Chân Lý. 

Pháp luân: Pháp Luân (Bánh xe Pháp) với ý nghĩa gì? ‘Chuyển 
vận Pháp và bánh xe’ là Pháp luân. ‘Chuyển vận bánh xe và Pháp’ là 
Pháp luân. ‘Chuyển vận với Pháp’ là Pháp luân. ‘Chuyển vận với 
hành vi của Pháp’ là Pháp luân. ‘Chuyển vận khi tồn tại ở Pháp’ là 
Pháp Luân. ‘Chuyển vận khi được thiết lập ở Pháp’ là Pháp Luân. 
...(như trên)... ‘Niết Bàn hên quan đến bất tử theo ý nghĩa kết thúc là 
pháp, chuyển vận pháp ấy’ là Pháp luân. 

(Pháp) nhãn đã sanh khởi ...(như trên)... ánh sáng đã sanh khởi 
đối với các Pháp trước đây chưa từng được nghe: ‘Đây là chân lý cao 
thượng tức là nhân sanh Khổ.’ ...(như trên)... (Pháp) nhãn đã sanh 
khởi ...(nhưtrên)... ánh sáng đã sanh khởi đối với các Pháp trước đây 
chưa từng được nghe: ‘Đây là chân lý cao thượng tức là nhân sanh 
Khổ cần được dứt bỏ.’ ...(như trên)... đã được dứt bỏ.’ ...(nhưtrên)... 
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‘Cakkhum udapãdĩti kenatthena —pe— ‘ãloko udapãdĩti 
kenatthena? ‘Cakkhum udapãdĩ’ti dassananatthena, —pe— ‘ãloko 
udapãdĩti obhãsatthena. 


Cakkhum dhammo dassanattho attho —pe— ãloko dhammo 
obhăsattho attho. Ime panca dhammã panca atthã 
samudayavatthukã saccavatthukã —pe— nirodhavatthukã 
saccavatthukã —pe— maggavatthukã saccavatthukã saccãrammanã 
saccagocarã saccasangahitã saccapariyãpannã sacce samudãgatã 
sacce thitã sacce patitthitã. 


Dhammacakkanti kenatthena dhammacakkam? Dhammanca 
pavatteti cakkancãti dhammacakkam, cakkanca pavatteti 
dhammancãti dhammacakkam, dhammena pavattetĩti dhamma- 
cakkam, dhammacariyãya pavattetĩti dhammacakkam, dhamme 
thito pavattetĩti dhammacakkam, dhamme patitthito pavattetĩti 
dhammacakkam, —pe— amatogadham nibbãnam pariyosãnatthena 
dhammo tam dhammam pavattetĩti dhammacakkam. 


Ayam kãye kãyãnupassanã’ti me bhikkhave pubbe 
anananussutesu dhammesu cakkhum udapãdi —pe— ãloko udãpadi, 
sã kho panãyam kãye kãyãnupassanã bhãvetabbã’ti me bhikkhave 
—pe— bhãvitã’ti me bhikkhave pubbe ananussutesu dhammesu 
cakkhum udapãdi —pe— ăloko udapãdi. 


‘Ayam vedanãsu —pe— ‘Ayam citte —pe— ‘Ayam dhammesu 
dhammãnupassanã’ti me bhikkhave pubbe ananussutesu dhammesu 
cakkhum udapãdi —pe— ãloko udapãdi, —pe— ‘sã kho panãyam 
dhammesu dhammãnupassanã bhãvetabbă’ti me bhikkhave —pe— 
bhãvitã’ti me bhikkhave pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum 
udapãdi —pe— ãloko udapãdi. 


‘Ayam kãye kãyãnupassanã’ti pubbe anananussutesu dhammesu 
cakkhum udapãdi —pe— ãloko udãpadi, ‘sã kho panãyam kãye 
kãyãnupassanã bhãvetabbã’ti —pe— bhãvitã’ti pubbe ananussutesu 
dhammesu cakkhum udapãdi —pe— ãloko udapãdi. 


‘Cakkhum udapãdĩ’ti kenatthena, —pe— ãloko udapãdĩti 
kenatthena? ‘Cakkhum udapãdĩ’ti dassananatthena —pe— ‘ãloko 
udapãdĩti obhãsatthena. 
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‘(Pháp) nhãn đã sanh khởi’ theo ý nghĩa gì? ...(như trên)... ‘Ánh 
sáng đã sanh khởi’ theo ý nghĩa gì? ‘(Pháp) nhãn đã sanh khởi’ theo ý 
nghĩa nhận thức. ...(nhưtrên)... ‘Ánh sáng đã sanh khởi’ theo ý nghĩa 
chiếu sáng. 

(Pháp) nhãn là pháp, ý nghĩa của sự nhận thức là ý nghĩa. ...(như 
trên)... Ánh sáng là pháp, ý nghĩa của chiếu sáng là ý nghĩa. Năm 
pháp này là năm ý nghĩa có Nhân Sanh là nền tảng, có Chân Lý là 
nền tảng ...(như trên)... có sự Diệt Tận là nền tảng, có Chân Lý là nền 
tảng ...(như trên)... có Đạo là nền tảng, có Chân Lý là nền tảng, có 
Chân Lý là đối tượng, có Chân Lý là hành xứ, được tổng hợp lại ở 
Chân Lý, được hệ thuộc vào Chân Lý, được hiện khởi ở Chân Lý, 
được tồn tại ở Chân Lý, được thiết lập ở Chân Lý. 


Pháp luân: Pháp Luân (Bánh xe Pháp) với ý nghĩa gì? ‘Chuyển 
vận Pháp và bánh xe’ là Pháp luân. ‘Chuyển vận bánh xe và Pháp’ là 
Pháp luân. ‘Chuyển vận với Pháp’ là Pháp luân. ‘Chuyển vận với 
hành vi của Pháp’ là Pháp luân. ‘Chuyển vận khi tồn tại ở Pháp’ là 
Pháp Luân. ‘Chuyển vận khi được thiết lập ở Pháp’ là Pháp Luân. 
...(như trên)... ‘Niết Bàn hên quan đến bất tử theo ý nghĩa kết thúc là 
pháp, chuyển vận pháp ây’ là Pháp luân. 

Này các tỳ khưu, ta có được (Pháp) nhãn đã sanh khởi ...(như 
trên)... ánh sáng đã sanh khởi đối với các Pháp trước đây chưa từng 
được nghe: ‘Đây là sự quán xét thân trên thân.’ Này các tỳ khưu, ta có 
được (Pháp) nhãn đã sanh khởi ...(nhưtrên)... ánh sáng đã sanh khởi 
đối với các Pháp trước đây chưa từng được nghe: ‘Sự quán xét thân 
trên thân này đấy cần được tu tập ...(nhưtrên)... đã đữợc tu tập.’ 

Này các tỳ khưu, ta có được (Pháp) nhãn đã sanh khởi ...(như 
trên)... ánh sáng đã sanh khởi đối với các Pháp trước đây chưa từng 
được nghe: ‘Đây là sự quán xét thọ trên các thọ.’ ...(như trên)... tâm 
trên tâm.’ ...(như trên)... pháp trên các pháp.’ Này các tỳ khưu, ta có 
được (Pháp) nhãn đã sanh khởi ...(nhưtrên)... ánh sáng đã sanh khởi 
đối với các Pháp trước đây chưa từng được nghe: ‘Sự quán xét pháp 
trên các pháp này đây cần được tu tập ...(nhưtrên)... đã được tu tập.’ 

(Pháp) nhãn đã sanh khởi ...(như trên)... ánh sáng đã sanh khởi 
đối với các Pháp trước đây chưa từng được nghe: ‘Đây là sự quán xét 
thân trên thân.’ ...(như trên)... (Phap) nhãn đã sanh khởi ...(như 
trên)... ánh sáng đã sanh khởi đối với các Pháp trước đây chưa từng 
được nghe: ‘Sự quán xét thân trên thân này đây cần được tu tập 
...(như trên)... đã được tu tập.’ 

‘(Pháp) nhãn đã sanh khởi’ theo ý nghĩa gì? ...(như trên)... ‘Ánh 
sáng đã sanh khởi’ theo ý nghĩa gì? ‘(Pháp) nhãn đã sanh khởi’ theo ý 
nghĩa nhận thức. ...(nhưtrên)... ‘Ánh sáng đã sanh khởi’ theo ý nghĩa 
chiếu sáng. 
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Cakkhum dhammo, dassanattho attho —pe— ãloko dhammo, 
obhăsettho attho, ime panca dhammã panca atthã kãyavatthukã 
satipatthãnavatthukã —pe— vedanãvatthukã satipatthãnavatthukã 
—pe— cittavatthukã satipatthãvatthukã —pe— dhammavatthukã 
satipatthãnavatthukã satipatthãnãrammanã satipatthănagocarã 
satipatthãnasangahitã patipatthãnapariyãpannã satipatthăne 
samudãgatã satipatthãne thitã satipatthãne patitthită. 


Dhammacakkanti kenatthena dhammacakkam? Dhammanca 
pavatteti cakkancãti dhammacakkam, cakkanca pavatteti 
dhammancăti dhammacakkam, dhammena pavattetĩti 
dhammacakkam, dhammacariyãya pavattetĩti dhammacakkam, 
dhamme thito pavattetĩti dhammacakkam, dhamme patitthito 
pavattetĩti dhammacakkam, —pe— amatogadham nibbãnam 
pariyosãnatthena dhammo, tam dhammam pavattetĩti 
dhammacakkam. 


‘Ayam chandasamãdhipadhãnasankhãrasamannãgato iddhi- 
pãdo’ti me bhikkhave pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum 
udapãdi —pe— ãloko udapãdi, so kho panãyam chandasamãdhi- 
padhãnasankhãrasamannãgato iddhipãdo bhãvetabbo’ti me 
bhikkhave —pe— bhãvito’ti me bhikkhave pubbe ananussutesu 
dhammesu cakkhum udapãdi —pe— ãloko udapãdi. 

‘Ayam viriyasamãdhi —pe— ‘Ayam cittasamãdhi —pe— ‘Ayam 
vĩmamsãsamãdhipadhãnasahkhãrasamannãgato iddhipãdo’ti me 
bhikkhave pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum udapãdi —pe— 
ãloko udapãdi, so kho panãyam vĩmamsãsamãdhipadhãnasahkhãra- 
samannãgato iddhipãdo ‘bhãvetabbo’ti me bhikkhave —pe— 
bhãvito’ti me bhikkhave pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum 
udapãdi, —pe— ãloko udapãdi. 


‘Ayam chandasamãdhipadhãnasahkhãrasamannãgato iddhi- 
pãdo’ti pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum udapãdi —pe— 
ãloko udapãdi, so kho panãyam chandasamãdhipadhãnasankhãra- 
samannãgato iddhipãdo bhãvetabbo’ti —pe— bhãvito’ti pubbe 
ananussutesu dhammesu cakkhum udapãdi, nãnam udapãdi, 
pannãya udapãdi, vijjã udapãdi, ãloko udapãdi. 

Cakkhum udapãdĩ’ti kenatthena, —pe— ‘ãloko udapãdĩ’ti 
kanatthena? ‘Cakkhum udapãdĩ’ti dassanatthena, —pe— ‘ãloko 
udapãdĩti obhãsatthena. 
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(Pháp) nhãn là pháp, ý nghĩa của sự nhận thức là ý nghĩa. ...(như 
trên)... Ánh sáng là pháp, ý nghĩa của chiếu sáng là ý nghĩa. Năm 
pháp này là năm ý nghĩa có thân là nền tảng, có sự thiết lập niệm là 
nền tảng ...(như trên)... có thọ là hên tảng, có sự thiết lập niệm là 
nền tảng ...(như trên)... có tâm là nền tảng, có sự thiết lập niệm là 
nền tảng ...(như trên)... có pháp là nền tảng, có sự thiết lập niệm là 
hên tảng ...(như trên)... có sự thiết lập niệm là đối tượng, có sự thiết 
lập niệm là hành xứ, được tổng hợp lại ở sự thiết lập niệm, được hệ 
thuộc vào sự thiết lập niệm, được hiện khởi ở sự thiết lập niệm, được 
tồn tại ở sự thiết lập niệm, được thiết lập ở sự thiết lập niệm. 

Pháp luân: Pháp Luân (Bánh xe Pháp) với ý nghĩa gì? ‘Chuyển 
vận Pháp và bánh xe’ là Pháp luân. ‘Chuyển vận bánh xe và Pháp’ là 
Pháp luân. ‘Chuyển vận với Pháp’ là Pháp luân. ‘Chuyển vận với 
hành vi của Pháp’ là Pháp luân. ‘Chuyển vận khi tồn tại ở Pháp’ là 
Pháp Luân. ‘Chuyển vận khi được thiết lập ở Pháp’ là Pháp Luân. 
...(như trên)... ‘Niết Bàn hên quan đến bất tử theo ý nghĩa kết thúc là 
pháp, chuyển vận pháp ấy’ là Pháp luân. 

Này các tỳ khưu, ta có được (Pháp) nhãn đã sanh khởi ...(như 
trên)... ánh sáng đã sanh khởi đối với các Pháp trước đây chưa từng 
được nghe: ‘Đây là nền tảng của thần thông hội đủ (các yếu tố) định 
do ước muốn và các tạo tác do nỗ lực.’ Này các tỳ khưu, ta có được 
(Pháp) nhãn đã sanh khởi ...(như trên)... ánh sáng đã sanh khởi đối 
với các Pháp trước đây chưa từng được nghe: ‘Nền tảng của thần 
thông hội đủ (các yếu tố) định do ước muốn và các tạo tác do nỗ lực 
này đây cần được tu tập ...(nhưtrên)... đã được tu tập.’ 

Này các tỳ khưu, ta có được (Pháp) nhãn đã sanh khởi ...(nt)... 
ánh sáng đã sanh khởi đối với các Pháp trước đây chưa từng được 
nghe: ‘Đây là nền tảng của thần thông hội đủ (các yếu tố) định do 
tinh tấn và các tạo tác do nỗ lực.’ ...(nt)... định do tâm và các tạo tác 
do nỗ lực.’ ...(nt)... định do thẩm xét và các tạo tác do nỗ lực.’ Này các 
tỳ khưu, ta có được (Pháp) nhãn đã sanh khởi ...(nt)... ánh sáng đã 
sanh khởi đối với các Pháp trước đây chưa từng được nghe: ‘Nen 
tảng của thần thông hội đủ (các yếu tố) định do thẩm xét và các tạo 
tác do nỗ lực này đây cần được tu tập ...(nt)... đã được tu tập.’ 

(Pháp) nhãn đã sanh khởi ...(nt)... ánh sáng đã sanh khởi đối với 
các Pháp trước đây chưa từng được nghe: ‘Đây là nền tảng của thần 
thông hội đủ (các yếu tố) định do ước muốn và các tạo tác do nỗ lực.’ 
(Pháp) nhãn đã sanh khởi ...(nt)... ánh sáng đã sanh khởi đối với các 
Pháp trước đây chưa từng được nghe: ‘Nền tảng của thần thông hội 
đủ (các yếu tố) định do ước muốn và các tạo tác do nỗ lực này đây 
cần được tu tập ... (nt)... đã được tu tập. ’ 

‘(Pháp) nhãn đã sanh khởi’ theo ý nghĩa gì? ...(nt)... ‘Ánh sáng đã 
sanh khởi’ theo ý nghĩa gì? ‘(Pháp) nhãn đã sanh khởi’ theo ý nghĩa 
nhận thức. ...(nt)... ‘Ánh sáng đã sanh khởi’ theo ý nghĩa chiếu sáng. 
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Cakkhum dhammo dassanattho attho, —pe— ãloko dhammo 
obhãsattho attho, ime panca dhammã panca atthã chandavatthukã 
iddhipãdavatthukã iddhipãdãrammanã iddhipãdagocarã iddhipãda- 
sangahitã iddhipãdapariyãpannã iddhipãde thită iddhipãde 
patitthitã. 


Dhammacakkanti kenatthena dhammacakkam? Dhammanca 
pavatteti cakkancãti dhammacakkam, cakkanca pavatteti dham- 
mancãti dhammacakkam, dhammena pavattetĩti dhammacakkam, 
dhammacariyãya pavattetĩti dhammacakkam, dhamme thito 
pavattetĩti dhammacakkam, dhamme patitthito pavattetĩti 
dhammacakkam, dhamme patitthăpento pavattetĩti dhamma- 
cakkam, dhamme vasippatto pavattetĩti dhammacakkam, dhamme 
vasim pãpento pavattetĩti dhammacakkam, dhamme pãramippatto 
pavattetĩti dhammacakkam, dhamme pãramim pãpento pavattetĩti 
dhammacakkam, —pe— dhammam apacãyamãno pavattetĩti 
dhammacakkam, dhammaddhajo pavattetĩti dhammacakkam, 
dhammaketu pavattetĩti dhammacakkam, dhammãdhipateyyo 
pavattetĩti dhammacakkam, tam kho pana dhammacakkam, 
appativattiyam samanena vã brãhmanena vã devena vã mãrena vã 
brahmunã vã kenaci vã lokasminti dhammacakkam. 


Saddhindriyam dhammo, tam dhammam pavattetĩti dhamma- 
cakkam —pe— amatogadham nibbãnam pariyosãnatthena dhammo, 
tam dhammam pavattetĩti dhammacakkam. 


‘Ayam viriyasamãdhipadhãnasahkhãrasamantãgato iddhipãdo’ti 
pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum udapãdi —pe— ãloko 
udapãdi —pe— so kho panãyam viriyasamãdhipadhãnasankhãra- 
samannãgato iddhipãdo bhãvetabbo’ti —pe— bhãvito’ti pubbe 
ananussutesu dhammesu cakkhum udapãdi, —pe— ãloko udãpadi. 


‘Cakkhum udapãdĩti kenatthena —pe— ‘ãloko udapãdĩti 
kenatthena? ‘Cakkhum udapãdĩti dassanatthena, —pe— ‘ãloko 
udapãdĩti obhãsatthena. 


Cakkhum dhammo dassanattho attho, —pe— ãloko dhammo 
obhãsattho attho. Ime panca dhammã, panca atthã, viriyavatthukã 
iddhipãdavatthukã —pe— cittavatthukã —pe— vĩmamsavatthukã 
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(Pháp) nhãn là pháp, ý nghĩa của sự nhận thức là ý nghĩa. ...(như 
trên)... Ánh sáng là pháp, ý nghĩa của chiếu sáng là ý nghĩa. Năm 
pháp này là năm ý nghĩa có ước muốn là nền tảng, có nền tảng của 
thần thông là nền tảng, có hên tảng của thần thông là đối tượng, có 
nền tảng của thần thông là hành xứ, được tổng hợp lại ở nền tảng 
của thần thông, được hệ thuộc vào nền tảng của thần thông, được 
hiện khởi ở hên tảng của thần thông, được tồn tại ở hên tảng của 
thần thông, được thiết lập ở hên tảng của thần thông. 

Pháp luân: Pháp Luân (Bánh xe Pháp) với ý nghĩa gì? ‘Chuyển 
vận Pháp và bánh xe’ là Pháp luân. ‘Chuyển vận bánh xe và Pháp’ là 
Pháp luân. ‘Chuyển vận với Pháp’ là Pháp luân. ‘Chuyển vận với 
hành vi của Pháp’ là Pháp luân. ‘Chuyển vận khi tồn tại ở Pháp’ là 
Pháp Luân. ‘Chuyển vận khi được thiết lập ở Pháp’ là Pháp Luân. 
‘Chuyển vận trong khi thiết lập (người khác) ở Pháp’ là Pháp Luân. 
‘Chuyển vận khi đạt được năng lực’ là Pháp Luân. ‘Chuyển vận trong 
khi tạo cho (người khác) đạt được năng lực ở Pháp’ là Pháp Luân. 
‘Chuyển vận khi đạt được sự toàn hảo ở Pháp’ là Pháp Luân. ‘Chuyển 
vận trong khi tạo cho (người khác) đạt được sự toàn hảo ở Pháp’ là 
Pháp Luân. ...(như trên)... ‘Chuyển vận trong khi sùng kính Pháp’ là 
Pháp Luân. ‘Chuyển vận có Pháp là ngọn cờ’ là Pháp Luân. ‘Chuyển 
vận có Pháp là biểu hiệu’ là Pháp Luân. ‘Chuyển vận có Pháp là chủ 
đạo’ là Pháp Luân. ‘Hơn nữa, Pháp luân ấy ĩà không thể bị chuyển 
vận nghịch lại bởi Sa-môn, Bà-la-môn, Thiên nhân, Ma Vương, 
Phạm thiên, hoặc bất cứ ai ở trên đời’ là Pháp Luân. 

‘Tín quyền là pháp, chuyển vận pháp ấy’ là Pháp luân. ...(như 
trên)... ‘Niết Bàn hên quan đến bất tử theo ý nghĩa kết thúc là pháp, 
chuyển vận pháp ấy’ là Pháp luân. 

(Pháp) nhãn đã sanh khởi ...(như trên)... ánh sáng đã sanh khởi 
đối với các Pháp trước đây chưa từng được nghe: ‘Đây là nền tảng 
của thần thông hội đủ (các yếu tố) định do tinh tấn và các tạo tác do 
nỗ lực.’ (Pháp) nhãn đã sanh khởi ...(như trên)... ánh sáng đã sanh 
khởi đối với các Pháp trước đây chưa từng được nghe: ‘Nền tảng của 
thần thông hội đủ (các yếu tố) định do tinh tấn và các tạo tác do nỗ 
lực này đây cần được tu tập ...(nhưtrên)... đã được tu tập.’ 

‘(Pháp) nhãn đã sanh khởi’ theo ý nghĩa gì? ...(như trên)... ‘Ánh 
sáng đã sanh khởi’ theo ý nghĩa gì? ‘(Pháp) nhãn đã sanh khởi’ theo ý 
nghĩa nhận thức. ...(nhưtrên)... ‘Ánh sáng đã sanh khởi’ theo ý nghĩa 
chiếu sáng. 

(Pháp) nhãn là pháp, ý nghĩa của sự nhận thức là ý nghĩa. ...(nt)... 
Ánh sáng là pháp, ý nghĩa của chiếu sáng là ý nghĩa. Năm pháp này 
là năm ý nghĩa có tinh tấn là nền tảng, có hên tảng của thần thông là 
nền tảng ...(nt)... có tâm là nền tảng, ...(nt)... có thẩm xét là nền tảng, 
có nền tảng của thần thông là nền tảng, có nền tảng của thần thông 
là đối tượng, có nền tảng của thần thông là hành xứ, được tổng hợp 
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iddhipadavatthuka iddhipadarammana iddhipadagocara iddhipada- 
sangahitã iddhipãde thitã iddhipãde patitthitã. 


Dhammacakkanti kenatthena dhammacakkam? Dhammanca 
pavatteti cakkancãti dhammacakkam, cakkanca pavatteti 
dhammancãti dhammacakkam, dhammena pavattetĩti dhamma- 
cakkam, dhammacariyãya pavattetĩti dhammacakkam, dhamme 
thito pavattetĩti dhammacakkam, dhamme patitthito pavattetĩti 
dhammacakkam, —pe— amatogadham nibbãnam pariyosãnatthena 
dhammo, tam dhammam pavattetĩti dhammacakkanti. 

Dhammacakkakathã samattã. 


VI. LOKUTTARAKATHA 


Katame dhammã lokruttarã? Cattãro satipatthãnã, cattăro 
sammappadhãnã, cattăro iddhipãdã, pancindriyãni, panca balãni, 
satta bojjhagã, ariyo atthangiko maggo, cattãro ariyamaggã, cattãri 
ca sãmannaphalãni, nibbãnanca. Ime dhammã lokuttarã. 


Lokuttarã’ti kenatthena lokuttarã? Lokam tarantĩti lokuttarã, 
lokã uttarantĩti lokuttarã, lokato uttarantĩti lokuttară, lokamhã 
uttarantĩti lokuttară, lokam atikkamantĩti lokruttarã, lokam 
samatikkamantĩti lokuttarã, lokena atirekăti lokuttarã, lokantam 
tarantĩti lokuttarã. 


Lokã nissarantĩti lokuttarã, lokato nissarantĩti lokuttarã, lokamhã 
nisasarantĩti lokuttarã, lokã nissatãti lokuttarã, lokena nissatăti 
lokuttarã, lokamhã nissatãti lokuttarã. 


Loke na titthantĩti lokuttarã, lokasmim na titthantĩti lokuttarã, 
loke na lippantĩti 1 lokuttarã, lokena na lippantĩti lokuttarã, loke 
asamlittãti lokuttarã, lokena asamlittãti lokuttarã, loke anupalittãti 
lokuttarã, lokena anupalittãti lokuttarã. 


Loke vippamuttãti lokuttarã, lokena vippamuttãti lokuttarã, lokã 
vippamuttãti lokuttarã, lokato vippamuttãti lokuttarã, lokamhã 
vippamuttãti lokuttarã. 


1 limpantiti - Machasam. 


2 utthahantiti - Sa. 
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lại ở nền tảng của thần thông, được hệ thuộc vào nền tảng của thần 
thông, được hiện khởi ở hên tảng của thần thông, được tồn tại ở nền 
tảng của thần thông, được thiết lập ở nền tảng của thần thông. 

Pháp luân: Pháp Luân với ý nghĩa gì? ‘Chuyển vận Pháp và 
bánh xe’ là Pháp luân. ‘Chuyển vận bánh xe và Pháp’ là Pháp luân. 
‘Chuyển vận với Pháp’ là Pháp luân. ‘Chuyển vận với hành vi của 
Pháp’ là Pháp luân. ‘Chuyển vận khi tồn tại ở Pháp’ là Pháp Luân. 
‘Chuyển vận khi được thiết lập ở Pháp’ là Pháp Luân. ...(như trên)... 
‘Niết Bàn hên quan đến bất tử theo ý nghĩa kết thúc là pháp, chuyển 
vận pháp ây’ là Pháp luân. 

Phan Giảng ve Pháp Luân được đây đủ. 


VIII. GIẢNG VÊ TỐI THƯỢNG ở THỀ' GIAN: 

Các pháp tối thượng ở thế gian là gì? Bốn sự thiết lập niệm, bốn 
chánh cần, bốn nền tảng của thần thông, năm quyền, năm lực, bảy 
giác chi, Thánh Đạo tám chi phần, bốn Thánh Đạo, bốn Quả vị Sa- 
môn, và Niết Bàn; các pháp này là tối thượng ở thế gian. 

TÔI thượng ở thế gian: Tối thượng ở thế gian với ý nghĩa gì? 
‘Chúng (các pháp ấy) vượt qua thế gian’ là tối thượng ở thế gian. 
‘Chúng vượt lên ra khỏi thế gian’ là tối thượng ở thế gian. ‘Chúng 
vượt lên khỏi thế gian’ là tối thượng ở thế gian. ‘Chúng vượt lên từ 
thế gian’ là tối thượng ở thế gian. ‘Chúng vượt quá thế gian’ là tối 
thượng ở thế gian. ‘Chúng hoàn toàn vượt quá thế gian’ là tối thượng 
ở thế gian. ‘Chúng là trên hẳn thế gian’ là tối thượng ở thế gian. 
‘Chúng vượt qua tận cùng của thế gian’ là tối thượng ở thế gian. 

‘Chúng xuất ly ra khỏi thế gian’ là tối thượng ở thế gian. ‘Chúng 
xuất ly khỏi thế gian’ là tối thượng ở thế gian. ‘Chúng xuất ly từ thế 
gian’ là tối thượng ở thế gian. ‘Chúng được xuất ly ra khỏi thế gian’ là 
tối thượng ở thế gian. ‘Chúng được xuất ly bởi thế gian’ là tối thượng 
ở thế gian. ‘Chúng được xuất ly từ thế gian’ là tối thượng ở thế gian. 

‘Chúng không trụ ở thế gian’ là tối thượng ở thế gian. ‘Chúng 
không trụ tại thế gian’ là tối thượng ở thế gian. ‘Chúng không bị 
nhiễm ô ở thế gian’ là tối thượng ở thế gian. ‘Chúng không bị nhiêm 
ô bởi thế gian’ là tối thượng ở thế gian. ‘Chúng không tự làm vấy bẩn 
ở thế gian’ là tối thượng ở thế gian. ‘Chúng không tự làm vấy bẩn với 
thế gian’ là tối thượng ở thế gian. ‘Chúng là không bị vấy bẩn ở thế 
gian’ là tối thượng ở thế gian. ‘Chúng là không bị vấy bẩn bởi thế 
gian’ là tối thượng ở thế gian. 

‘Chúng là được phóng thích ở thế gian’ là tối thượng ở thế gian. 
‘Chúng là được phóng thích bởi thế gian’ là tối thượng ở thế gian. 
‘Chúng là được phóng thích ra khỏi thế gian’ là tối thượng ở thế gian. 
‘Chúng là được phóng thích khỏi thế gian’ là tối thượng ở thế gian. 
‘Chúng là được phóng thích từ thế gian’ là tối thượng ở thế gian. 
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Loke visannuttãti lokuttarã, lokena visannuttãti lokuttarã, lokã 
visannuttãti lokuttarã, lokasmim visannuttãti lokuttarã, lokato 
visannuttãti lokuttarã, lokamhã visannuttãti lokuttarã. 


Lokã sựjjhantĩti lokuttarã, lokato sựjjhantĩti lokuttarã, lokamhã 
sựjjhantĩti lokuttară, lokã visujjhantĩti lokuttarã, lokato visujjhantĩti 
lokuttarã, lokamhã visựjjhantĩti lokuttarã. 


Loka vutthahantiti 2 lokuttara, lokato vutthahantĩti lokuttara, 
lokamhã vutthahantĩti lokuttarã. 


Loka vivattantĩti lokruttara, lokato vivattantĩti lokuttara, 
lokamhã vivattantĩti lokuttarã. 


Lokena sajjantĩti lokuttara, loke na gayhantĩti lokuttara, loke na 
bajjhantĩti lokuttarã. 


Lokam samucchindantĩti lokuttarã, lokam samucchinnattãti 
lokuttarã, lokam patippassambhentĩti lokuttarã, lokam 
patippassambhitattãti lokuttară. 


Lokassa apathati lokuttara, lokassa agatĩti lokuttara, lokassa 
avisayãti lokuttarã, lokassa asãdhãranãti lokuttarã. 


Lokam vamantĩti lokuttarã, lokam na paccãvamantĩti 1 lokuttarã, 
lokarn pajahantĩti lokuttarã, lokam na upãdiyantĩti lokuttarã, lokam 
visinentĩti lokuttarã, lokam na ussinentĩti lokuttară, lokam 
vidhũpentĩti lokuttarã, lokam na sandhũpentĩti lokuttarã, lokam 
samatikkamma abhibhuyya titthantĩti lokuttarã. 

Lokuttarakathã samattã. 

—ooOoo— 


1 paccagamantĩti - PTS. 
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‘Chúng là được cách ly ở thế gian’ là tối thượng ở thế gian. ‘Chúng 
là được cách ly với thế gian’ là tối thượng ở thế gian. ‘Chúng là được 
cách ly ra khỏi thế gian’ là tối thượng ở thế gian. ‘Chúng là được cách 
ly tại thế gian’ là tối thượng ở thế gian. ‘Chúng là được cách ly khỏi 
thế gian’ là tối thượng ở thế gian. ‘Chúng là được cách ly từ thế gian’ 
là tối thượng ở thế gian. 

‘Chúng là được trong sạch ra khỏi thế gian’ là tối thượng ở thế 
gian. ‘Chúng là được trong sạch khỏi thế gian’ là tối thượng ở thế 
gian. ‘Chúng là được trong sạch từ thế gian’ là tối thượng ở thế gian. 
‘Chúng là được thanh tịnh ra khỏi thế gian’ là tối thượng ở thế gian. 
‘Chúng là được thanh tịnh khỏi thế gian’ là tối thượng ở thế gian. 
‘Chúng là được thanh tịnh từ thế gian’ là tối thượng ở thế gian. 

‘Chúng thoát ra khỏi thế gian’ là tối thượng ở thế gian. ‘Chúng 
thoát khỏi thế gian’ là tối thượng ở thế gian. ‘Chúng thoát ra từ thế 
gian’ là tối thượng ở thế gian. 

‘Chúng ly khai ra khỏi thế gian’ là tối thượng ở thế gian. ‘Chúng ly 
khai khỏi thế gian’ là tối thượng ở thế gian. ‘Chúng ly khai từ thế 
gian’ là tối thượng ở thế gian. 

‘Chúng không bám víu ở thế gian’ là tối thượng ở thế gian. ‘Chúng 
không bị nẳm giữ ở thế gian’ là tối thượng ở thế gian. ‘Chúng không 
bị giam cầm ở thế gian’ là tối thượng ở thế gian. 

‘Chúng đoạn trừ thế gian’ là tối thượng ở thế gian. ‘Chúng có tính 
chất đã đoạn trừ thế gian’ là tối thượng ở thế gian. ‘Chúng làm an 
tịnh thế gian’ là tối thượng ở thế gian. ‘Chúng có tính chất đã làm an 
tịnh thế gian’ là tối thượng ở thế gian. 

‘Chúng không là đường lối của thế gian’ là tối thượng ở thế gian. 
‘Chúng không là cảnh giới của thế gian’ là tối thượng ở thế gian. 
‘Chúng không là mục tiêu của thế gian’ là tối thượng ở thế gian. 
‘Chúng là không phổ quát đối với thế gian’ là tối thượng ở thế gian. 

‘Chúng chối từ thế gian’ là tối thượng ở thế gian. ‘Chúng không 
tiếp nhận lại thế gian (sau khi chối từ)’ là tối thượng ở thế gian. 
‘Chúng từ bỏ thế gian’ là tối thượng ở thế gian. ‘Chúng không chấp 
thủ thế gian’ là tối thượng ở thế gian. ‘Chúng lìa khỏi sự quyến luyến 
thế gian’ là tối thượng ở thế gian. ‘Chúng không quyến luyến thế 
gian’ là tối thượng ở thế gian. ‘Chúng nhàm chán thế gian’ là tối 
thượng ở thế gian. ‘Chúng không hứng thú thế gian’ là tối thượng ở 
thế gian. ‘Sau khi vượt qua hẳn và chế ngự thế gian, chúng an trụ’ là 
tối thượng ở thế gian. 

Phan Giảng ve TÔI Thượng ở Thế Gian được đây đủ. 

—00O00-- 
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IX. BALAKATHA 

[Sãvatthinidãnam] 

“Pancimãni bhikkhave balãni. Katamãni panca? Saddhãbalam 
viriyabalam satibalam samãdhibalam pannãbalam. Imãni kho 
bhikkhave, pancabalãni.” ['] 

Api ca atthasatthi balãni: saddhãbalam viriyabalam satibalam 
samãdhibalam pannãbalam hiribalam ottappabalam patisankhãna- 
balam bhãvanãbalam anavajjabalam sangahabalam khantibalam 
pannattibalam nijjhattibalam issariyabalam adhitthãnabalam 
samathabalam vipassanãbalam dasa sekhabalãni dasa asekhabalãni 
dasa khĩnãsavabalãni dasa iddhibalãni dasa tathãgatabalãni. 

Katamam saddhãbalam? Asaddhiye na kampatĩti saddhãbalam, 
sahajătãnam dhammãnam upatthambhanatathena saddhãbalam, 
kilesãnam pariyãdãnatthena saddhãbalam, pativedhãdiviso- 
dhanatthena saddhãbalam, cittassa adhitthãnatthena saddhãbalam, 
cittassa vodãnatthena saddhãbalam, visesãdhigamatthena 
saddhãbalam, uttarim pativedhatthena saddhãbalam, 
saccãbhisamayatthena saddhãbalam, nirodhe patitthăpakatthena 
saddhãbalam. Idam saddhãbalam. 

Katamam viriyabalam? Kosajje na kampatĩti viriyabalam, 
sahajătãnam dhammãnam upatthambhanatthena viriyabalam, 
kilesãnam pariyãdãnatthena viriyabalam, pativedhãdiviso- 
dhanatthena viriyabalam, cittassa adhitthănatthena viriyabalam, 
cittassa vodãnatthena viriyabalam, visesãdhigamatthena 
viriyabalam, uttarim pativedhatthena viriyabalam, 
saccãbhisamayatthena viriyabalam, nirodhe patitthãpakatthena 
viriyabalam. Idam viriyabalam. 

Katamam satibalam? Pamãde na kampatĩti satibalam, 
sahajãtãnam dhammãnam upatthambhanatthena satibalam, —pe— 
nirodhe patitthăpakatthena satibalam. Idam satibalam. 

Katamam samãdhibalam? Uddhacace na kampatĩti samãdhi- 
balam, sahajãtãnam dhammãnam upatthambhanatthena samãdhi- 
balam, —pe— nirodhe patitthãpakatthena samãdhibalam. Idam 
samãdhibalam. 

Katamam pannãbalam? Avijjãya na kampatĩti pannãbalam, 
sahajãtãnam dhammãnam upatthambhinatthena pannãbalam, 
—pe— nirodhe patitthãpakatthena pannãbalam. Idam pannãbalam. 


[*] Pancakaủguttara - Balavagga. 
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IX. GIẢNG VE LựC: 

[Duyên khởi ở Sãvatthĩ] 

Này các tỳ khưu, đây là năm lực. Năm là gì? Tín lực, tấn lực, niệm 
lực, định lực, tuệ lực. Này các tỳ khưu, đây là năm lực. 

Vả lại, có 68 lực là tín lực, tấn lực, niệm lực, định lực, tuệ lực, lực 
của sự hổ thẹn (tội lỗi), lực của sự ghê sợ (tội lỗi), lực của sự phân 
biệt rõ, lực của sự tu tập, lực của sự không sai trái, lực của sự củng cố, 
lực của sự nhẫn nại, lực của sự chuẩn bị, lực của sự thuyết phục, lực 
của sự thống lãnh, lực của sự khẳng định, lực của chỉ tịnh, lực của 
minh sát, mười lực của bậc Hữu Học, mười lực của bậc Vô Học, mười 
lực của bậc Lậu Tận, mười lực của thần thông, mười lực của đức Như 
Lai. 

Tín lực là gì? ‘Không dao động ở sự không có đức tin’ là tín lực. 
Với ý nghĩa nâng đỡ các pháp đồng sanh là tín lực. Theo ý nghĩa 
chấm dứt các phiền não là tín lực. Theo ý nghĩa làm trong sạch phần 
đầu sự thấu triệt là tín lực. Theo ý nghĩa khẳng định của tâm là tín 
lực. Theo ý nghĩa thanh lọc của tâm là tín lực. Theo ý nghĩa đâc 
chứng pháp đặc biệt là tín lực. Theo ý nghĩa thấu triệt hướng thượng 
là tín lực. Theo ý nghĩa chứng ngộ chân lý là tín lực. Theo ý nghĩa 
thiết lập vào sự diệt tận là tín lực. Điều này là tín lực. 

Tấn lực là gì? ‘Không dao động ở sự biếng nhác’ là tấn lực. Với ý 
nghĩa nâng đỡ các pháp đồng sanh là tấn lực. Với ý nghĩa chấm dứt 
các phiền não là tấn lực. Với ý nghĩa làm trong sạch phần đầu của sự 
thấu triệt là tấn lực. Với ý nghĩa khẳng định của tâm là tấn lực. Với ý 
nghĩa thanh lọc của tâm là tấn lực. Với ý nghĩa đâc chứng pháp đặc 
biệt là tấn lực. Với ý nghĩa thấu triệt hướng thượng là tấn lực. Với ý 
nghĩa chứng ngộ chân lý là tấn lực. Với ý nghĩa thiết lập vào sự diệt 
tận. Điều này là tấn lực. 

Niệm lực là gì? ‘Không dao động ở sự buông lung’ là niệm lực. Với 
ý nghĩa nâng đỡ các pháp đồng sanh là niệm lực. ...(nhưtrên)... Với ý 
nghĩa thiết lập vào sự diệt tận là niệm lực. Điều này là niệm lực. 

Định lực là gì? ‘Không dao động ở sự phóng dật’ là định lực. Với ý 
nghĩa nâng đỡ các pháp đồng sanh là định lực. ...(như trên)... Với ý 
nghĩa thiết lập vào sự diệt tận là định lực. Điều này là định lực. 

Tuệ lực là gì? ‘Không dao động ở vô minh’ là tuệ lực. Với ý nghĩa 
nâng đỡ các pháp đồng sanh là tuệ lực. ...(như trên)... Với ý nghĩa 
thiết lập vào sự diệt tận là tuệ lực. Điều này là tuệ lực. 
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Katamam hiribalam? Nekkhammena kãmacchandam hirĩyatĩti 1 
hiribalam, abyãpãdena byãpãdam hiriyatĩti hiribalam, ãloka- 
sannãya thĩnamiddham 2 hiriyatĩti hiribalam, avikkhepena 
uddhaccam hiriyatĩti hiribalam, dhammavavatthănena vicikiccham 
hiriyatĩti hiribalam, nãnena avijjam hiriyatĩti hiribalam, pãmojjena 
aratim hiriyatĩti hiribalam, pathamena jhãnena nĩvarane hiriyatĩti 
hiribalam —pe— arahattamaggena sabbakilese hiriyatĩti hiribalam. 
Idam hiribalam. 


Katamam ottappabalam? Nekkhammena kãmacchandam 
ottappatĩti ottappabalam, abyãpãdena byãpãdam ottappatĩti 
ottappabalam, ãlokasannãya thĩnamiddham ottappatĩti 
ottappabalam, avikkhepena uddhaccam ottappatĩti ottappabalam, 
dhammavavatthãnena vicikiccham ottappatĩti ottappabalam, nãnena 
avijjam ottappatĩti ottappabalam, pãmojjena aratim ottappatĩti 
ottappabalam, pathamena jhãnena nĩvarane ottappatĩti 
ottappabalam —pe— arahattamaggena sabbakilese ottappatĩti 
ottappabalam. Idam ottappabalam. 


Katamam patisankhãnabalam? Nekkhammena kãmacchandam 
patisankhãtĩti patisankhãnabalam, abyãpãdena byãpãdam patisan- 
khãtĩti patisankhãnabalam, avikkhepena uddhaccam patisankhãtĩti 
patisankhãnabalam, dhammavavatthãnena vicikiccham patisan- 
khãtĩti patisankhãnabalam, nãnena avijjam patisankhãtĩti patisan- 
khãnabalam, pãmợjjena aratim patisankhãtĩti patisankhãnabalam, 
pathamena jhãnena nĩvarane patisankhãtĩti satisankhãnabalam 
—pe— arahattamagena sabbakilese patisankhãtĩti patisankhãna- 
balam idam patisankhãnabalam. 


Katamam bhãvanãbalam? Kãmacchandam pajahanto 
nekkhammam bhăvetĩti bhãvanãbalam, byãpãdam pajahanto 
abyãpãdam bhãvetĩti bhãvanãbalam, thĩnamiddham pajahanto 
ãlokasannam bhãvetĩti bhãvanãbalam, uddhaccam pajahanto 
avikkhepam bhãvetĩti bhãvanãbalam, vicikiccham pajahanto 
dhammavavatthãnam bhãvetĩti bhãvanãbalam, avijjam pajahanto 
nãnaip bhãvetĩti bhãvanãbalam, aratim pajahanto pãmojjam 
bhãvetĩti bhãvanãbalam, nĩvarane pajahanto pathamam jhãnam 
bhãvetĩti bhãvanãbalam, —pe— sabbakilese pajahanto arahatta- 
maggam bhãvetĩti bhãvanãbalam. Idam bhãvanãbalam. 


1 hiriyatiti - Sya, PTS. 


2 thinamiddham - Machasam. 
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Lực của sự hổ thẹn (tội lỗi) là gì? ‘Do sự thoát ly, (hành giả) hổ 
thẹn về ước muốn trong các dục’ là lực của sự hổ thẹn. ‘Do không sân 
độc, hổ thẹn về sự sân độc’ là lực của sự hổ thẹn. ‘Do nghĩ tưởng về 
ánh sáng, hổ thẹn về sự lờ đờ buồn ngủ’ là lực của sự hổ thẹn. ‘Do 
không tản mạn, hổ thẹn về sự phóng dật’ là lực của sự hổ thẹn. ‘Do 
xác định pháp, hổ thẹn về hoài nghi’ là lực của sự hổ thẹn. ‘Do trí, hổ 
thẹn về vô minh’ là lực của sự hổ thẹn. ‘Do hân hoan, hổ thẹn về sự 
không hứng thú’ là lực của sự hổ thẹn. ‘Do sơ thiền, hổ thẹn về các 
pháp ngăn che’ là lực của sự hổ thẹn. ...(như trên)... ‘Do Đạo A-la- 
hán, hổ thẹn về toàn bộ phiền não’ là lực của sự hổ thẹn. Điều này là 
lực của sự hổ thẹn. 

Lực của sự ghê sợ (tội lỗi) là gì? ‘Do sự thoát ly, (hành giả) ghê sợ 
về ước muốn trong các dục’ là lực của sự ghê sợ. ‘Do không sân độc, 
ghê sợ về sự sân độc’ là lực của sự ghê sợ. ‘Do nghĩ tưởng về ánh 
sáng, ghê sợ về sự lờ đờ buồn ngủ’ là lực của sự ghê sợ. ‘Do không 
tản mạn, ghê sợ về sự phóng dật’ là lực của sự ghê sợ. ‘Do xác định 
pháp, ghê sợ về hoài nghi’ là lực của sự ghê sợ. ‘Do trí, ghê sợ về vô 
minh’ là lực của sự ghê sợ. ‘Do hân hoan, ghê sợ về sự không hứng 
thú’ là lực của sự ghê sợ. ‘Do sơ thiền, ghê sợ về các pháp ngăn che’ là 
lực của sự ghê sợ. ...(như trên)... ‘Do Đạo A-la-hán, ghê sợ về toàn bộ 
phiền não’ là lực của sự ghê sợ. Điều này là lực của sự ghê sợ. 

Lực của sự phân biệt rõ là gì? ‘Do sự thoát ly, (hành giả) phân biệt 
rõ về ước muốn trong các dục’ là lực của sự phân biệt rõ. ‘Do không 
sân độc, phân biệt rõ về sự sân độc’ là lực của sự phân biệt rõ. ‘Do 
nghĩ tưởng về ánh sáng, phân biệt rõ về sự lờ đờ buồn ngủ’ là lực của 
sự phân biệt rõ. ‘Do không tản mạn, phân biệt rõ về sự phóng dật’ là 
lực của sự phân biệt rõ. ‘Do sự xác định pháp, phân biệt rõ về hoài 
nghi’ là lực của sự phân biệt rõ. ‘Do trí, phân biệt rõ về vô minh’ là 
lực của sự phân biệt rõ. ‘Do hân hoan, phân biệt rõ về sự không hứng 
thú’ là lực của sự phân biệt rõ. ‘Do sơ thiền, phân biệt rõ về các pháp 
ngăn che’ là lực của sựphân biệt rõ. ...(nhưtrên)... ‘Do Đạo A-la-hán, 
phân biệt rõ về toàn bộ phiền não’ là lực của sự phân biệt rõ. Điều 
này là lực của sự phân biệt rõ. 

Lực của sự tu tập là gì? ‘Trong khi dứt bỏ ước muốn trong các 
dục, (hành giả) tu tập sự thoát ly’ là lực của sự tu tập. ‘Trong khi dứt 
bỏ sân độc, tu tập sự không sân độc’ là lực của sự tu tập. ‘Trong khi 
dứt bỏ sự lờ đờ buồn ngủ, tu tập sự nghĩ tưởng về ánh sáng’ là lực 
của sự tu tập. ‘Trong khi dứt bỏ phóng dật, tu tập sự không tản mạn’ 
là lực của sự tu tập. ‘Trong khi dứt bỏ hoài nghi, tu tập sự xác định 
pháp’ là lực của sự tu tập. ‘Trong khi dứt bỏ vô minh, tu tập trí’ là lực 
của sự tu tập. ‘Trong khi dứt bo sự không hứng thú, tu tập sự hẩn 
hoan’ là lực của sự tu tập. ‘Trong khi dứt bỏ các pháp ngăn che, tu 
tập sơ thiền’ là lực của sự tu tập. ...(như trên)... ‘Trong khi dứt bỏ 
toàn bộ phiền não, tu tập Đạo A-la-hán’ là lực của sự tu tập. Điều này 
là lực của sự tu tập. 


137 



Patisambhidamaggo II 


Yuganaddhavagga - Balakatha 


Katamam anavajjabalam? Kãmacchandassa pahĩnattã nekkham- 
me natthi kinci vajjanti anavajjabalam, byãpãdassa pahĩnattã 
abyãpãde natthi kinci vajjanti anavajjabalam, thĩnamiddhassa 
pahĩnattã ãlokasannãya natthi kinci vajjanti anavajjabalam, 
uddhaccassa pahĩnattã avikkhepe natthi kinci vajjanti 
anavajjabalam, vicikicchãya pahĩnattã dhammavavatthăne natthi 
kinci vajjanti anavajjabalam, avijjãya pahĩnattã nãne natthi kinci 
vajjanti anavajjabalam, aratiyã pahĩnattã pãmojje natthi kinci 
vajjanti anavajjabalam, nĩvaranãnam pahĩnattã pathamajjhãne 
natthi kinci vajjanti anavajjabalam, —pe— sabbakilesãnam pahĩnattã 
arahattamagge natthi kinci vajjanti anavajjabalam, idam 
anavajjabalam. 


Katamam sangahabalam? Kãmacchandam pajahanto nekkham- 
mavasena cittam sanganhãtĩti sangahabalam, byãpãdam pajahanto 
abyãpãdavasena cittam sanganhãtĩti sangahabalam, thĩnamiddham 
pajahanto ãlokasannãvasena cittarn sanganhãtĩti sangahabalam, 
—pe— sabbakilese pajahanto arahattatamaggavasena cittam 
sanganhãtĩti sangahabalam, idam sangahabalam. 


Katamam khantibalam? Kãmacchandassa pahĩnattã 
nekkhammam khamatĩti khantibalam, byãpãdassa pahĩnattã 
abyãpãdo khamatĩti khantibalam, thĩnamiddhassa pahĩnattã 
ãlokasaníìã khamatĩti khantibalam, uddhaccassa pahĩnattã 

avikkhepo khamatĩti khantibalam, vicikicchãya pahĩnattã 

dhammavavatthãnam khamatĩti khantibalam, avijjãya pahĩnattã 
nãnam khamatĩti khantibalam, aratiyã pahĩnattã pãmojjam 

khamatĩti khantibalam, nĩvaranãnam pahĩnattã pathamam jhãnam 
khamatĩti khantibalam, —pe— sabbakilesãnam pahĩnattã 

arahattamaggo khamatĩti khantibalam, idam khantibalam. 


Katamam pannattibalam? Kãmacchandam pajahanto 
nekkhammavasena cittam pannãpetĩti pannattibalam, byãpãdam 
pajahanto abyãpãdavasena cittam pannãpetĩti pannattibalam, 
thĩnamiddham pajahanto ãlokasaníìãvasena cittarn pannãpetĩti 
pannattibalam —pe— sabbakilese pajahanto arahattamaggavasena 
cittam pannãpetĩti pannattibalam, idam pannattibalam. 
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Lực của sự không sai trái là gì? ‘Do trạng thái dứt bỏ ước muốn 
trong các dục, không có gì sai trái ở sự thoát ly’ là lực của sự không 
sai trái. ‘Do trạng thái dứt bỏ sân độc, không có gì sai trái ở sự không 
sân độc’ là lực của sự không sai trái. ‘Do trạng thái dứt bỏ sự lờ đờ 
buồn ngủ, không có gì sai trái ở sự nghĩ tưởng về ánh sáng’ là lực của 
sự không sai trái. ‘Do trạng thái dứt bỏ phóng dật, không có gì sai 
trái ở sự không tản mạn’ là lực của sự không sai trái. ‘Do trạng thái 
dứt bỏ hoài nghi, không có gì sai trái ở sự xác định pháp’ là lực của sự 
không sai trái. ‘Do trạng thái dứt bỏ vô minh, không có gì sai trái ở 
trí’ là lực của sự không sai trái. ‘Do trạng thái dứt bỏ sự không hứng 
thú, không có gì sai trái ở sự hân hoan’ là lực của sự không sai trái. 
‘Do trạng thái dứt bỏ các pháp ngăn che, không có gì sai trái ở sơ 
thiền’ là lực của sự không sai trái. ...(như trên)... ‘Do trạng thái dứt 
bỏ toàn bộ phiền não, không có gì sai trái ở Đạo A-la-hán’ là lực của 
sự không sai trái. Điều này là lực của sự không sai trái. 

Lực của sự củng cố là gì? ‘Trong khi dứt bỏ ước muốn trong các 
dục, nhờ vào tác động của sự thoát ly (hành giả) củng cố lại tâm’ là 
lực của sự củng cố. ‘Trong khi dứt bỏ sân độc bằng sự không sân độc 
(hành giả) củng cố lại tâm’ là lực của sự củng cố. ‘Trong khi dứt bỏ sự 
lờ đờ buồn ngủ bằng sự nghĩ tưởng về ánh sáng (hành giả) củng cố 
lại tâm’ là lực của sự củng cố. ...(như trên)... ‘Trong khi dứt bỏ toàn 
bộ phiền não bằng Đạo A-la-hán (hành giả) củng cố lại tâm’ là lực 
của sự củng cố. Điều này là lực của sự củng cố. 

Lực của sự nhẫn nại là gì? ‘Do trạng thái dứt bỏ ước muốn trong 
các dục, (hành giả) chấp nhận sự thoát ly’ là lực của sự nhẫn nại. ‘Do 
trạng thái dứt bỏ sân độc, chấp nhận sự không sân độc’ là lực của sự 
nhẫn nại. ‘Do trạng thái dứt bỏ sự lờ đờ buồn ngủ, chấp nhận sự nghĩ 
tưởng về ánh sáng’ là lực của sự nhẫn nại. ‘Do trạng thái dứt bỏ 
phóng dật, chấp nhận sự không tản mạn’ là lực của sự nhẫn nại. ‘Do 
trạng thái dứt bỏ hoài nghi, chấp nhận sự xác định pháp’ là lực của 
sự nhẫn nại. ‘Do trạng thái dứt bỏ vô minh, chấp nhận trí’ là lực của 
sự nhãn nại. ‘Do trạng thái dứt bỏ sự không hứng thú, chấp nhận hân 
hoan’ là lực của sự nhẫn nại. ‘Do trạng thái dứt bỏ các pháp ngăn 
che, chấp nhận sơ thiền’ là lực của sự nhẫn nại. ...(như trên)... ‘Do 
trạng thái dứt bỏ toàn bộ phiền não, chấp nhận Đạo A-la-hán’ là lực 
của sự nhẫn nại. Điều này là lực của sự nhãn nại. 

Lực của sự chuẩn bị là gì? ‘Trong khi dứt bỏ ước muốn trong các 
dục, nhờ vào tác động của sự thoát ly (hành giả) chuẩn bị tâm’ là lực 
của sự chuẩn bị. ‘Trong khi dứt bỏ sân độc, nhờ vào tác động của sự 
không sân độc (hành giả) chuẩn bị tâm’ là lực của sự chuẩn bị. 
‘Trong khi dứt bỏ sự lờ đờ buồn ngủ, nhờ vào tác động của sự nghĩ 
tưởng về ánh sáng (hành giả) chuẩn bị tâm’ là lực của sự chuẩn bị. 
...(như trên)... ‘Trong khi dứt bỏ toàn bộ phiền não, nhờ vào tác động 
của Đạo A-la-hán (hành giả) chuẩn bị tâm’ là lực của sự chuẩn bị. 
Điều này là lực của sự chuẩn bị. 
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Katamam nijjhattibalam? Kãmacchandam pajahanto 
nekkhammavasena cittam nijjhãpetĩti nijjhattibalam, byãpãdam 
pajahanto abyãpãdavasena cittam nijjhăpetĩti nijjhattibalarn, 
thĩnamiddham pajahanto ãlokasannãvasena cittam nijjhãpetĩti 
nijjhattibalam —pe— sabbakilese pajahanto arahattamaggavasena 
cittam nijjhãpetĩti nijjhattibalam, idam nijjhattibalam. 


Katamam issariyabalam? Kãmacchandam pajahanto 
nekkhammavasena cittam vasam vattetĩti issariyabalam, byãpãdam 
pajahanto abyãpãdavasena cittam vasam vattetĩti issariyabalam, 
thĩnamiddham pajahanto ãlokasannãvasena cittarn vasam vattetĩti 
issariyabalam, —pe— sabbakilese pajahanto arahattamaggavasena 
cittam vasam vattetĩti issariyabalam, idam issariyalabam. 


Katamam adhitthãnabalam? Kãmacchandam pajahanto 
nekkhammavasena cittam adhitthãtĩti adhitthãnabalam, byãpãdam 
pajahanto abyãpãdavasena cittam adhitthãtĩti adhitthãnabalam, 
thĩnamiddham pajahanto ãlokasannãvasena cittam adhitthãtĩti 
adhitthãnabalam, —pe— sabba kilese pajahanto arahattamagga- 
vasena cittarn adhitthãtĩti adhitthãnabalam, idam adhitthãnabalam. 


Katamam samathabalam? Nekkhammavasena cittassa ekaggatã 
avikkhepo samathabalam, abyãpãdavasena cittassa ekaggatã 
avikkhepo samathabalam, ãlokasannãvasena cittassa ekaggată 
avikkhepo samathabalam, —pe— patinissaggãnupassĩ assãsavasena 
cittassa ekaggatã avikkhepo samathabalam, patinissaggãnupassĩ 
passãsavasena cittassa ekaggatã avikkhepo samathabalam. 


Samathabalanti kenatthena samathabalam? Pathamena 
jhãnena nĩvarane na kampatĩti samathabalam, dutiyena jhãnena 
vitakkavicãre na kampatĩti samathabalam, tatiyena jhãnena pĩtiyã 
na kampatĩti samathabalam, catutthena jhãnena sukhadukkhe 
na kampatĩti samathabalam, 
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Lực của sự thuyết phục là gì? ‘Trong khi dứt bỏ ước muốn trong 
các dục, nhờ vào tác động của sự thoát ly (hành giả) khiến tâm được 
thuyết phục’ là lực của sự thuyết phục. ‘Trong khi dứt bỏ sân độc, 
nhờ vào tác động của sự không sân độc (hành giả) khiến tâm được 
thuyết phục’ là lực của sự thuyết phục. ‘Trong khi dứt bỏ sự lờ đờ 
buồn ngủ, nhờ vào tác động của sự nghĩ tưởng về ánh sáng (hành 
giả) khiến tâm được thuyết phục’ là lực của sự thuyết phục. ...(như 
trên)... ‘Trong khi dứt bỏ toàn bộ phiền não, nhờ vào tác động của 
Đạo A-la-hán (hành giả) khiến tâm được thuyết phục’ là lực của sự 
thuyết phục. Điều này là lực của sự thuyết phục. 

Lực của sự thống lãnh là gì? ‘Trong khi dứt bỏ ước muốn trong 
các dục, nhờ vào tác động của sự thoát ly (hành giả) chuyển tâm 
thành ưu thế’ là lực của sự thống lãnh. ‘Trong khi dứt bỏ sân độc, 
nhờ vào tác động của sự không sân độc (hành giả) chuyển tâm thành 
ưu thế’ là lực của sự thống lãnh. ‘Trong khi dứt bỏ sự lờ đờ buồn ngủ, 
nhờ vào tác động của sự nghĩ tưởng về ánh sáng (hành giả) chuyển 
tâm thành ưu thế’ là lực của sự thống lãnh. ...(như trên)... ‘Trong khi 
dứt bỏ toàn bộ phiền não, nhờ vào tác động của Đạo A-la-hán (hành 
giả) chuyển tâm thành ưu thế’ là lực của sự thống lãnh. Điều này là 
lực của sự thống lãnh. 

Lực của sự khẳng định là gì? ‘Trong khi dứt bỏ ước muốn trong 
các dục, nhờ vào tác động của sự thoát ly (hành giả) khẳng định tâm’ 
là lực của sự khẳng định. ‘Trong khi dứt bỏ sân độc, nhờ vào tác động 
của sự không sân độc (hành giả) khẳng định tâm’ là lực của sự khẳng 
định. ‘Trong khi dứt bỏ sự lờ đờ buồn ngủ, nhờ vào tác động của sự 
nghĩ tưởng về ánh sáng (hành giả) khẳng định tâm’ là lực của sự 
khẳng định. ...(như trên)... ‘Trong khi dứt bỏ toàn bộ phiền não, nhờ 
vào tác động của Đạo A-la-hán (hành giả) khẳng định tâm’ là lực của 
sự khẳng định. Điều này là lực của sự khẳng định. 

Lực của chỉ tịnh là gì? Do tác động của sự thoát ly, trạng thái 
chuyên nhất không tản mạn của tâm là lực của chỉ tịnh. Do tác động 
của sự không sân độc, trạng thái chuyên nhất không tản mạn của 
tâm là lực của chỉ tịnh. Do tác động của sự nghĩ tưởng về ánh sáng, 
trạng thái chuyên nhất không tản mạn của tâm là lực của chỉ tịnh. 
...(như trên)... Có sự quán xét về từ bỏ, do tác động của hơi thở vào, 
trạng thái chuyên nhất không tản mạn của tâm là lực của chỉ tịnh. Có 
sự quán xét về từ bỏ, do tác động của hơi thở ra, trạng thái chuyên 
nhất không tản mạn của tâm là lực của chỉ tịnh. 

Lực của chỉ tịnh: Lực của chỉ tịnh với ý nghĩa gì? ‘Nhờ vào sơ 
thiền, (hành giả) không rung động đối với các pháp ngăn che’ là lực 
của chỉ tịnh. ‘Nhờ vào nhị thiền, (hành giả) không rung động đối với 
tầm và tiT là lực của chỉ tịnh. ‘Nhờ vào tam thiền, (hành giả) không 
rung động đối với hỷ’ là lực của chỉ tịnh. ‘Nhờ vào tứ thiền, (hành 
giả) không rung động đối với lạc và khổ’ là lực của chỉ tịnh. 
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Akãsãnancãyatanasamãpattiyã rũpasannãya patighasannãya 
nãnattasannãya na kampatĩti samathabalam, vinnãnancãyatana- 
samãpattiyã ãkãsãnancãyatanasannãya na kampatĩti samathabalam 
ãkincannãyatanasamãpattiyã vinnãnancãyatanasannãya na 
kampatĩti samathabalam, nevasannãnãsannãyatanasamãpattiyã 
ãkincannãyatanasannãya na kampatĩti samathabalam, uddhacce ca 
uddhaccasahagatakilese ca khandhe ca na kampati na calati na 
vedhatĩti samathabalam, idam samathabalam. 


Katamam vipassanãbalam? Aniccãnupassanã vipassanãbalam 
—pe— patinissaggãnupassanã vipassanãbalam, rũpe aniccãnupas- 
sanã vipassanãbalam, rũpe dukkhãnupassanã vipassanãbalam 
—pe— rũpe patinissaggãnupassanã vipassanãbalam, vedanãya 
—pe— sannãya —pe— sankhãresu —pe— vinnãne —pe— 
cakkhusmim —pe— jarãmarane aniccãnupassanã vipassanãbalam, 
jarãmarane dukkhãnupassanã vipassanãbalam patinissaggãnupas- 
sanã vipassanãbalam. 


Vipassanãbalanti kenatthena vipassanãbalam? 

Aniccãnupassanãya niccasannãya na kampatĩti vipassanãbalam, 
dukkhãnupassanãya sukhasannãya na kampatĩti vipassanãbalam, 
anattãnupassanãya attasannãya na kampatĩti vipassanãbalam, 
nibbidãnupassanãya nandiyã na kampatĩti vipassanãbalam, 
virãgãnupassanãya rũpe na kampatĩti vipassanãbalam, 
nirodhãnupassanãya samudaye na kampatĩti vipassanãbalam, 
patinissaggãnupassanãya ãdãne na kampatĩti vipassanãbalam, 
avijjãya ca avijjãsahagatakilese ca khandhe ca na kampati 
na calati na vedhatĩti vipassanãbalam, idam vipassanãbalam. 


Katamãni dasa sekhabalãni, dasa asekhabalãni? Sammãditthim 
sikkhatĩti sekhabalam, tattha sikkhitattã asekhabalam; 
sammãsankappam sikkhatĩti sekhabalam tattha sikkhitattã 
asekhabalam, sammãvãcam —pe— sammãkammantam —pe— 
sammã-ãjĩvam —pe— sammãvãyãmam —pe— sammãsatim —pe— 
sammãsamãdhim —pe— sammãnãnam —pe— sammãvimuttim 
sikkhatĩti sekhabalam, tattha sikkhitattã asekhabalam, imãni dasa 
sekhabalãni, dasa asekhabalãni. 
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‘Nhờ vào sự chứng đạt không vô biên xứ, (hành giả) không rung 
động đối với sự nghĩ tưởng về sâc, đối với sự nghĩ tưởng về bất bình, 
đối với sự nghĩ tưởng về sự khác biệt’ là lực của chỉ tịnh. ‘Nhờ vào sự 
chúng đạt thức vô biên xứ, (hành giả) không rung động đối với sự 
nghĩ tưởng về không vô biên xứ’ là lực của chi tịnh. ‘Nhờ vào sự 
chúng đạt vô sở hữu xứ, (hành giả) không rung động đối với sự nghĩ 
tưởng về thức vô biên xứ’ là lực của chỉ tịnh. ‘Nhờ vào sự chúng đạt 
phi tưởng phi phi tưởng xứ, (hành giả) không rung động đối với sự 
nghĩ tưởng về vô sở hữu xtf là lực của chỉ tịnh. ‘(Hành giả) không 
rung động không lay động không chao động đối với các sự phóng 
dật, đối với các phiền não đi cùng với phóng dật, và đối với các uẩn’ 
là lực của chỉ tịnh. Đây là lực của chỉ tịnh. 


Lực của minh sát là gì? Sự quán xét về vô thường là lực của minh 
sát. ...(như trên)... Sự quán xét về từ bỏ là lực của minh sát. Sự quán 
xét về vô thường ở sâc là lực của minh sát. Sự quán xét về khổ não ở 
sâc là lực của minh sát. ...(như trên)... Sự quán xét về từ bỏ ở sâc là 
lực của minh sát. Sự quán xét về vô thường ở thọ ... ở tưởng ... ở các 
hành ... ở thức ... ở mât... ở lão tử là lực của minh sát. Sự quán xét về 
khổ não ở lão tử là lực của minh sát. ...(như trên)... Sự quán xét về từ 
bỏ ở lão tử là lực của minh sát. 

Lực của minh sát: Lực của minh sát với ý nghĩa gì? ‘Do quán 
xét về vô thường, (hành giả) không rung động đối với sự nghĩ tưởng 
về thường’ là lực của minh sát. ‘Do quán xét về khổ não, không rung 
động đối với sự nghĩ tưởng về lạc’ là lực của minh sát. ‘Do quán xét 
về vô ngã, không rung động đối với sự nghĩ tưởng về ngã’ là lực của 
minh sát. ‘Do quán xét về nhàm chán, không rung động đối với sự 
nghĩ tưởng về vui thích’ là lực của minh sát. ‘Do quán xét về ly tham 
ái, không rung động đối với sự nghĩ tưởng về tham ái’ là lực của 
minh sát. ‘Do quán xét về diệt tận, không rung động đối với sự nghĩ 
tưởng về nhân sanh khởi’ là lực của minh sát. ‘Do quán xét về từ bỏ, 
không rung động đối với sự nghĩ tưởng về nẳm giữ’ là lực của minh 
sát. ‘không rung động không chuyển động không chao động đối với 
vô minh, đối với các phiền não đi cùng với vô minh, và đối với các 
uẩn’ là lực của minh sát. Đây là lực của minh sát. 

Mười lực của bậc Hữu Học, mười lực của bậc Vô Học là gì? 
‘(Hành giả) học tập chánh kiến’ là lực của bậc Hữu Học. ‘Do trạng 
thái đã học tập xong ở điều ấy’ là lực của bậc Vô Học. ‘(Hành giả) học 
tập chánh tư duy’ là lực của bậc Hữu Học. ‘Do trạng thái đã học tập 
xong ở điều ấy’ là lực của bậc Vô Học. ‘(Hành giả) học tập chánh ngữ 
... chánh nghiệp ... chánh mạng ... chánh tinh tấn ... chánh niệm ... 
chánh định ... chánh trí... chánh giải thoát’ là lực của bậc Hữu Học. 
‘Do trạng thái đã học tập xong ở điều ấy’ là lực của bậc Vô Học. Đây 
là mười lực của bậc Hữu Học, mười lực của bậc Vô Học. 
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Katamãni dasa khĩnãsavabalãni? Idha khĩnãsavassa bhikkhuno 
aniccato sabbe sankhãrã yathãbhũtam sammappannãya suditthã 
honti. Yampi khĩnãsavassa bhikkhuno aniccato sabbe sankhãrã 
yathãbhũtam sammappannãya suditthã honti, idampi khĩnãsavassa 
bhikkhuno balam hoti, yam balam ãgamma khĩnãsavo bhikkhu 
ãsavãnam khayam patijãnãti ‘khĩnã me ãsavã’ti. 


Puna ca param khĩnãsavassa bhikkhuno angãrakãsũpamã kãmã’ 
yathãbhũtam sammappannãya suditthã honti. Yampi khĩnãsavassa 
bhikkhuno angãrakãsũpamã kãmã yathãbhũtam sammappannãya 
suditthã honti, idampi khĩnãsavassa bhikkhuno balam hoti, yam 
balam ãgamma khĩnãsavo bhikkhu ãsavãnam khayam patijãnãti 
‘khĩnã me ãsavã’ti. 


Puna ca param khĩnãsavassa bhikkhuno vivekaninnam cittarn 
hoti vivekaponam vivekapabbhãram vivekattham nekkhammã- 
bhiratarn byantĩbhũtam sabbaso ãsavatthãniyehi dhammehi, yampi 
khĩnãsavassa bhikkhuno vivekaninnam cittarn hoti vivekaponam 
vivekapabbhãram vivekattham nekkhammãbhiratam byantĩbhũtam 
sabbaso ãsavatthãniyehi dhammehi, idampi khĩnãsavassa 
bhikkhuno balam hoti, yam balam ãgamma khĩnãsavo bhikkhu 
ãsavãnam khayam patijãnãti ‘khĩnã me ãsavã’ti. 


Puna ca param khĩnãsavassa bhikkhuno cattăro satipatthãnã 
bhãvitã honti subhãvitã. Yampi khĩnãsavassa bhikkhuno cattăro 
satipatthãnã bhăvită honti subhãvită, idampi khĩnãsavassa 
bhikkhuno balam hoti, yam balam ãgamma khĩnãsavo bhikkhu 
ãsavãnam khayam patijãnãti ‘khĩnã me ãsavã’ti. 


Puna ca param khĩnãsavassa bhikkhuno cattãro sammappadhãnã 
bhãvită honti subhãvitã —pe— cattăro iddhipãdã bhãvitã honti 
subhãvitã —pe— pancindriyãni bhăvită honti subhãvitãni —pe— 
panca balãni bhãvitãni honti subhãvitãni —pe— satta bojjhangã 
bhãvitã honti subhãvitã —pe— ariyo atthangiko maggo bhãvito hoti 
subhãvito, yampi khĩnãsavassa bhikkhuno atthangiko bhãvito hoti 
subhãvito, idampi khĩnãsavassa bhikkhuno balam hoti, yam balam 
ãgamma khĩnãsavo bhikkhu ãsavãnam khayam patijãnãti ‘khĩnã me 
ãsavã’ti. Imãni dasa khĩnãsavabalãni. 
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Mười lực của bậc Lậu Tận là gì? Ở đây, đối với vị tỳ khưu là bậc 
Lậu Tận, tất cả các hành là vô thường được thấy rõ đúng theo thực 
thể nhờ vào sự nhận biết đúng đẳn. Sự việc đối với vị tỳ khưu là bậc 
Lậu Tận, tất cả các hành là vô thường được thấy rõ đúng theo thực 
thể nhờ vào sự nhận biết đúng đấn; điều này cũng là lực của vị tỳ 
khưu là bậc Lậu Tận. Sau khi đạt đến lực ấy, vị tỳ khưu là bậc Lậu 
Tận nhận biết sự đoạn tận của các lậu hoặc rằng: ‘Các lậu hoặc của ta 
đã cạn kiệt.’ 


Hơn nữa, đối với vị tỳ khưu là bậc Lậu Tận, các dục tợ như hố 
than cháy đỏ được thấy rõ đúng theo thực thể nhờ vào sự nhận biết 
đúng đẳn. Sự việc đối với vị tỳ khưu là bậc Lậu Tận, các dục tợ như 
hố than cháy đỏ được thấy rõ đúng theo thực thể nhờ vào sự nhận 
biết đúng dấn; điều này cũng là lực của vị tỳ khưu là bậc Lậu Tận. 
Sau khi đạt đến lực ấy, vị tỳ khưu là bậc Lậu Tận nhận biết sự đoạn 
tận của các lậu hoặc rằng: ‘Các lậu hoặc của ta đã cạn kiệt.’ 

Hơn nữa, đối với vị tỳ khưu là bậc Lậu Tận, tâm là thuận theo sự 
viên ly, là xuôi theo sự viên ly, là nghiêng theo sự viễn ly, là tồn tại ở 
sự viên ly, là hứng thú với sự thoát ly, là được hoàn toàn chấm dứt 
đối với các pháp đưa đến lậu hoặc. Sự việc đối với vị tỳ khưu là bậc 
Lậu Tận, tâm là thuận theo sự viên ly, là xuôi theo sự viễn ly, là 
nghiêng theo sự viên ly, là tồn tại ở sự viễn ly, là hứng thú với sự 
thoát ly, là được hoàn toàn chấm dứt đối với các pháp đưa đến lậu 
hoặc; điều này cũng là lực của vị tỳ khưu là bậc Lậu Tận. Sau khi đạt 
đến lực ấy, vị tỳ khưu là bậc Lậu Tận nhận biết sự đoạn tận của các 
lậu hoặc rằng: ‘Các lậu hoặc của ta đã cạn kiệt.’ 

Hơn nữa, đối với vị tỳ khưu là bậc Lậu Tận, bốn sự thiết lập niệm 
là đã được tu tập, là đã được tu tập tốt đẹp. Sự việc đối với vị tỳ khưu 
là bậc Lậu Tận, bốn sự thiết lập niệm là đã được tu tập, là đã được tu 
tập tốt đẹp; điều này cũng là lực của vị tỳ khưu là bậc Lậu Tận. Sau 
khi đạt đến lực ấy, vị tỳ khưu là bậc Lậu Tận nhận biết sự đoạn tận 
của các lậu hoặc rằng: ‘Các lậu hoặc của ta đã cạn kiệt.’ 

Hơn nữa, đối với vị tỳ khưu là bậc Lậu Tận, bốn chánh cần là đã 
được tu tập, là đã được tu tập tốt đẹp. ...(nt)... bốn nền tảng của thần 
thông là đã được tu tập, là đã được tu tập tốt đẹp. ...(nt)... năm quyền 
là đã được tu tập, là đã được tu tập tốt đẹp. ...(nt)... năm lực là đã 
được tu tập, là đã được tu tập tốt đẹp. ...(nt)... bảy chi phần đưa đến 
giác ngộ là đã được tu tập, là đã được tu tập tốt đẹp. ...(nt)... Thánh 
Đạo tám chi phần là đã được tu tập, là đã được tu tập tốt đẹp. Sự việc 
đối với vị tỳ khưu là bậc Lậu Tận, Thánh Đạo tám chi phần là đã 
được tu tập, là đã được tu tập tốt đẹp; điều này cũng là lực của vị tỳ 
khưu là bậc Lậu Tận. Sau khi đạt đến lực ấy, vị tỳ khưu là bậc Lậu 
Tận nhận biết sự đoạn tận của các lậu hoặc rằng: ‘Các lậu hoặc của ta 
đã cạn kiệt.’ Đây là mười lực của bậc Lậu Tận. 
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Patisambhidamaggo II 


Yuganaddhavagga - Balakatha 


Katamãni dasa iddhibalãni? Adhitthãnã iddhi, vikubbanã iddhi, 
manomayã iddhi, nãnavipphãrã iddhi, samãdhivipphãrã iddhi, ariyã 
iddhi, kammavipãkajã iddhi, punnavato iddhi, vijjãmayã iddhi, 
tattha tattha sammã payogappaccayã ijjhanatthena iddhi. Imãni 
dasa iddhibalãni. 


Katamãni dasa tathãgatabalãni? Idha tathãgato thãnanca thãnato 
atthãnanca atthãnato yathãbhũtam pajãnãti, yampi tathãgato 
thãnanca thãnato atthãnanca atthãnato yathãbhũtam pajãnãti, 
idampi tathãgatassa tathãgatabalam hoti. Yam balam ãgamma 
tathãgato ãsabham thãnam patijãnãti, parisãsu sĩhanãdam nadati, 
brahmacakkam pavatteti. 


Puna ca param tathăgato atĩtãnãgatapaccuppannãnam 
kammasamãdãnãnam thãnaso hetuso vipãkam yathãbhũtam 
pajãnãti, yampi tathãgato atĩtãnãgatapaccuppannãnam 
kammasamãdãnãnam thãnaso hetuso vipãkam yathãbhũtam 
pajãnãti, idampi tathãgatassa tathãgatabalam hoti, yam balam 
ãgamma tathãgato ãsabham thãnam patijãnãti, parisãsu sĩhanãdam 
nadati, brahmacakkam pavatteti. 


Puna ca param tathãgato sabbatthagãminim patipadam 
yathãbhũtam pajãnãti, yampi tathãgato sabbatthagãminim 
patipadam 1 yathãbhũtam pajãnãti, idampi tathãgatassa 
tathãgatabalam hoti, yam balam ãgamma tathãgato ãsabham 
thãnam patijãnãti, parisãsu sĩhanãdam nadati, brahmacakkam 
pavatteti. 


Puna ca param tathãgato anekadhãtunãnãdhãtulokam 
yathãbhũtam pajãnãti, yampi tathăgato anekadhatunãnãdhãtulokam 
yathãbhũtaĩn pajãnãti, idampi tathãgatassa —pe— brahmacakkam 
pavatteti. 


Puna ca param tathăgato sattãnam nãnãdhimuttikatam 
yathãbhũtam pajãnãti, yampi tathãgato sattãnam 
nãnãdhimuttikatam yathãbhũtam pajãnãti, idampi tathãgatassa 
—pe— brahmacakkam pavatteti. 


1 sabbatthagaminipatipadam - Sya. 
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Phẩm Kết Hợp Chung - Giảng vê Lực 


Mười lực của thần thông là gì? Thần thông do chú nguyện, thần 
thông do biến hóa, thần thông do ý tạo thành, thần thông do sự can 
thiệp của trí, thần thông do sự can thiệp của định, thần thông thuộc 
về bậc Thánh, thần thông sanh lên do kết quả của nghiệp, thần thông 
của người có phước báu, thần thông do sự hiểu biết, thần thông với ý 
nghĩa thành công do duyên ứng dụng đúng đẳn tùy theo trường hợp; 
đây là mười lực của thần thông. 


Mười lực của đức Như Lai là gì? Ở đây, đức Như Lai nhận biết 
đúng theo thực thể về điều hợp lý là hợp lý và điều phi lý là phi lý. Sự 
việc đức Như Lai nhận biết đúng theo thực thể về điều hợp lý là hợp 
lý và điều phi lý là phi lý, điều này cũng là Như Lai lực của đức Như 
Lai. Sau khi đạt đến lực ấy, đức Như Lai công bố về tư thế tối thượng, 
rống lên tiếng rống sư tử ở giữa hội chúng, chuyển vận Pháp Luân tối 
thượng. 

Hơn nữa, đức Như Lai nhận biết đúng theo thực thể kết quả các 
sự thọ nhận về nghiệp ở thời quá khứ hiện tại vị lai tùy theo sự kiện, 
tùy theo chủng tử. Sự việc đức Như Lai nhận biết đúng theo thực thể 
kết quả các sự thọ nhận về nghiệp ở thời quá khứ hiện tại vị lai tùy 
theo sự kiện, tùy theo chủng tử, điều này cũng là Như Lai lực của đức 
Như Lai. Sau khi đạt đến lực ấy, đức Như Lai công bố về tư thế tối 
thượng, rống lên tiếng rống sư tử ở giữa hội chúng, chuyển vận Pháp 
Luân tối thượng. 


Hơn nữa, đức Như Lai nhận biết đúng theo thực thể sự thực hành 
đưa đến tất cả các cõi tái sanh. Sự việc đức Như Lai nhận biết đúng 
theo thực thể sự thực hành đưa đến tất cả các cõi tái sanh, điều này 
cũng là Như Lai lực của đức Như Lai. Sau khi đạt đến lực ấy, đức Như 
Lai công bố về tư thế tối thượng, rống lên tiếng rống sư tử ở giữa hội 
chúng, chuyển vận Pháp Luân tối thượng. 


Hơn nữa, đức Như Lai nhận biết đúng theo thực thể thế giới có vô 
số bản chất và có các bản chất khác biệt. Sự việc đức Như Lai nhận 
biết đúng theo thực thể thế giới có vô số bản chất và có các bản chất 
khác biệt, điều này cũng là Như Lai lực của đức Như Lai. ...(như 
trên)... chuyển vận Pháp Luân tối thượng. 


Hơn nữa, đức Như Lai nhận biết đúng theo thực thể về khuynh 
hướng khác biệt của các chúng sanh. Sự việc đức Như Lai nhận biết 
đúng theo thực thể về khuynh hướng khác biệt của các chúng sanh, 
điều này cũng là Như Lai lực của đức Như Lai. ...(như trên)... chuyển 
vận Pháp Luân tối thượng. 
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Puna ca param tathãgato parasattãnam parapuggalãnam 
indriyaparopariyattam yathãbhũtam pajãnãti, yampi tathãgato 
parasattãnam parapuggalãnam indriyaparopariyattam yathãbhũtam 
pajãnãti, idampi tathăgatassa —pe— brahmacakkam pavatteti. 


Puna ca param tathãgato jhãnavimokkhasamãdhisamãpattĩnam 
samkilesam vodãnam vutthãnam yathãbhũtam pajãnãti, yampi 
tathãgato jhãnavimokkhasamãdhisamãpattĩnam sankilesam 
vosãnam vutthãnam yathãbhũtam pajãnãti idampi tathãgatassa 
—pe— brahmacakkam pavatteti. 


Puna ca param tathăgato anekavihitam pubbenivãsam 
anussarati, seyyathĩdam ekampi jãtim dvepi jãtiyo —pe— iti sãkãram 
sa-uddesam anekavihitam pubbenivãsam anussarati, yampi 
tathãgato anekavihitam pubbenivãsam anussarati, seyyathĩdam 
ekampi jãtim dvepi jãtiyo —pe— idampi tathăgatassa —pe— 
brahmacakkam pavatteti. 


Puna ca param tathãgato dibbena cakkhunã visuddhena 
atikkantamãnusakena satte passati cavamãne uppajjamãne —pe— 
yampi tathãgato dibbena cakkhunã visuddhena atikkanta- 
mãnusakena satte passati cavamãne uppajjamãne —pe— idampi 
tathãgatassa —pe— brahmacakkam pavatteti. 


Puna ca param tathãgato ãsavãnam khayã anãsavam 
cetovimuttim pannãvimuttim dittheva dhamme sayam abhinnã 
sacchikatvã upasampajja viharati, yampi tathãgato ãsavãnam khayã 
anãsavam cetovimuttim pannãvimuttim dittheva dhamme sayam 
abhinnã sacchikatvã upasampajja viharati, idampi tathãgatassa 
tathãgatabalam hoti, yam balam ãgamma tathăgato ãsabham 
thãnam patijãnãti, parisãsu sĩhanãdam nadati, brahmacakkam 
pavatteti. Imãni dasa tathãgatabalãni. 


Kenatthena saddhãbalam, kenatthena viriyabalam, kenatthena 
satibalam, kenatthena samãdhibalam, kenatthena pannãbalam, 
kenatthena hiribalam, kenatthena ottappabalam, kenatthena 
patisankhãnabalam, —pe— kenatthena tathãgatabalam? 
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Hơn nữa, đức Như Lai nhận biết đúng theo thực thể khả năng về 
các quyền của các chúng sanh khác, của các cá nhân khác. Sự việc 
đức Như Lai nhận biết đúng theo thực thể khả năng về các quyền của 
các chúng sanh khác, của các cá nhân khác, điều này cũng là Như Lai 
lực của đức Như Lai. ...(như trên)... chuyển vận Pháp Luân tối 
thượng. 


Hơn nữa, đức Như Lai nhận biết đúng theo thực thể về phiền 
não, sự thanh lọc, sự thoát ra của thiền, của giải thoát, của định, và 
của sự chứng đạt. Sự việc đức Như Lai nhận biết đúng theo thực thể 
về phiền não, sự thanh lọc, sự thoát ra của thiền, của giải thoát, của 
định, và của sự chứng đạt, điều này cũng là Như Lai lực của đức Như 
Lai. ...(nhưtrên)... chuyển vận Pháp Luân tối thượng. 


Hơn nữa, đức Như Lai nhớ về nhiều kiếp sống trước như là một 
lần sanh, hai lần sanh ...(như trên)...; như thế Ngài nhớ lại nhiều 
kiếp sống trước với các nét cá biệt và đại cương. Sự việc đức Như Lai 
nhớ về nhiều kiếp sống trước như là một lần sanh, hai lần sanh 
...(như trên)... điều này cũng là Như Lai lực của đức Như Lai. ...(như 
trên)... chuyển vận Pháp Luân tối thượng. 

Hơn nữa, đức Như Lai, bàng thiên nhãn thuần tịnh vượt trội loài 
người, nhìn thấy chúng sanh trong khi chết đi rồi sanh lại ...(như 
trên)... Sự việc đức Như Lai, bằng thiên nhãn thuần tịnh vượt trội 
loài người, nhìn thấy chúng sanh trong khi chết đi rồi sanh lại ...(như 
trên)... điều này cũng là Như Lai lực của đức Như Lai. ...(như trên)... 
chuyển vận Pháp Luân tối thượng. 


Hơn nữa, đức Như Lai, do sự đoạn tận của các lậu hoặc ngay 
trong kiếp hiện tại, sau khi tác chứng sự không còn lậu hoặc, sự giải 
thoát của ý, sự giải thoát của tuệ bâng thắng trí của tự thân, đã thể 
nhập và an trú. Sự việc đức Như Lai, do sự đoạn tận của các lậu hoặc 
ngay trong kiếp hiện tại, sau khi tác chứng sự không còn lậu hoặc, sự 
giải thoát của ý, sự giải thoát của tuệ bằng thắng trí của tự thân, đã 
thể nhập và an trú, điều này cũng là Như Lai lực của đức Như Lai. 
Sau khi đạt đến lực ấy, đức Như Lai công bố về tư thế tối thượng, 
rống lên tiếng rống sư tử ở giữa hội chúng, chuyển vận Pháp Luân tối 
thượng. 


Tín lực với ý nghĩa gì? Tấn lực với ý nghĩa gì? Niệm lực với ý 
nghĩa gì? Định lực với ý nghĩa gì? Tuệ lực với ý nghĩa gì? Lực của sự 
hổ thẹn (tội lỗi) với ý nghĩa gì? Lực của sự ghê sợ (tội lỗi) với ý nghĩa 
gì? Lực của sựphân biệt rõ với ý nghĩa gì? ...(nhưtrên)... Lực của đức 
Như Lai với ý nghĩa gì? 
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Assaddhiye akampiyatthena saddhãbalam, kosajje 
akampiyatthena viriyabalam, pamãde akampiyathena satibalam, 
uddhacce akampiyatthena samãdhibalam, avijjãya akampiyatthena 
pannãbalam, hiriyati pãpake akusale dhammeti hiribalam, 
ottappati pãpake akusale dhammeti ottappabalam, nãnena kilese 
patisankhãtĩti patisankhãnabalam, tattha jãtã dhammã ekarasã 
hontĩti bhãvanãbalam tattha natthi kinci vajjanti anavajjabalam, 
tena cittam sanganhãtĩti saủgahabalam, tam khamatĩti 1 
khantibalam, tena cittam pannãpetĩti pannattibalam tena cittam 
nijjhãpetĩti nijjhãttibalam, tena cittam vasam vattetĩti issariya- 
balam, tena cittam adhitthãtĩti adhitthãnabalam, tena cittam 
ekagganti samathabalam, tattha jãte dhamme anupassatĩti 
vipassanãbalam, tattha sikkhatĩti sekhabalam, tattha sikkhitattã 
asekhabalam, tena ãsavã khĩnãti khĩnãsavabalam, tassa ijjhatĩti 
iddhibalam, appameyyatthena tathãgatabalanti. 


Baỉakatha samattã. 

--00O00-- 


1 tam tassa khamatĩti - tayi PTS; tassa khamatiti- Sĩ. 
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Với ý nghĩa của sự không dao động ở sự không có đức tin là tín 
lực. Với ý nghĩa của sự không dao động ở sự biếng nhác là tấn lực. 
Với ý nghĩa của sự không dao động ở sự buông lung là niệm lực. Với 
ý nghĩa của sự không dao động ở sự phóng dật là định lực. Với ý 
nghĩa của sự không dao động ở vô minh, là tuệ lực. ‘Hổ thẹn về các 
ác bất thiện pháp’ là lực của sự hổ thẹn (tội lỗi). ‘Ghê sợ về các ác bất 
thiện pháp’ là lực của sự ghê sợ (tội lỗi). ‘Phân biệt rõ các phiền não 
bâng trí’ là lực của sự phân biệt rõ. ‘Các pháp sanh lên trong trường 
hợp ấy là có nhất vị’ là lực của sự tu tập. ‘Không có gì sai trái ở điều 
ấy’ là lực của sự không sai trái. ‘Do điều ấy, (hành giả) củng cố lại 
tâm’ là lực của sự củng cố. ‘(Hành giả) chấp nhận điều ây’ là lực của 
sự nhẫn nại. ‘Do điều ấy, (hành giả) chuẩn bị tâm’ là lực của sự 
chuẩn bị. ‘Do điều ấy, (hành giả) khiến tâm được thuyết phục’ là lực 
của sự thuyết phục. ‘Do điều ấy, (hành giả) chuyển tâm thành ưu thế’ 
là lực của sự thống lãnh. ‘Do điều ấy, (hành giả) khẳng định tâm’ là 
lực của sự khẳng định. ‘Do điều ấy, tâm được chuyên nhất’ là lực của 
chỉ tịnh. ‘(Hành giả) quán xét các pháp sanh lên trong trường hợp ây’ 
là lực của minh sát. ‘(Hành giả) học tập ở điều ấy’ là lực của bậc Hữu 
Học. ‘Do trạng thái đã học tập xong ở điều ấy’ là lực của bậc Vô Học. 
‘Do điều ấy, các lậu hoặc được cạn kiệt’ là lực của bậc Lậu Tận. ‘Được 
thành công cho vị ấy’ là lực của thần thông. Với ý nghĩa vô lượng là 
lực của đức Như Lai. 

Phan Giảng ve Lực được đây đủ. 

—00O00-- 
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X. SUNNATAKATHA 


“Evam me sutarụ, ekam samayam bhagavã Sãvatthiyam 
viharati Jetavane Anãthapindikassa arãme atha kho ãyasmã Anando 
yena bhagavã tenupasahkami, upasankamitvã bhagavantam 
abhivãdetvã ekamantarụ nisĩdi, ekamantarụ nisininno kho 
ãyasmã Ãnando bhagavantam etadavoca: 

“Suníio loko, suíìno loko’ti bhante vuccati, kittãvatã nu kho 
bhante ‘suníĩo loko’ti vuccatĩti?” “Yasmã kho Ananda sunnam attena 
vã attaniyena vã, tasmã ‘sunno loko’ti vuccati. Kincãnanda, sunnain 
attena vã attaniyena vã? Cakkhum kho' Ananda, sunnam attena vã 
attaniyena vã, rũpã suíĩnã attena vã attaniyena vã, cakkhuvinnãnam 
suíìnam attena vã attaniyena vã, cakkhusamphasso suíìno attena vã 
attaniyena vã, yampidam cakkhusamphassapaccayã uppajjati 
vedayitarụ sukham vã dukkham vã adukkhamasukham vã, tampi 
sunnam attena vã attaniyena vã. 


Sotam sunnam —pe— Saddã sunnã —pe— Ghãnam suíìnam 
—pe— Gandhã sunnã —pe— Jivhă sunnã —pe— Rasã sunnã —pe— 
Kãyo sunno —pe— Photthabbã sunnã —pe— Mano sunno attena vã 
attaniyena vã, dhammã sunnã attena vã attaniyena vã, 
manovinnãnam sunnam attena vã attaniyena vã, manosamphasso 
suníĩo attena vã attaniyena vã, yampidam manosamphassapaccayã 
uppajjati vedayitam sukham vã dukkham vã adukkhamasukham vã, 
tampi suíìnam attena vã attaniyena vã, yasmã kho Ananda, sunnam 
attena vã attaniyena vã, tasmã ‘suníĩo loko’ti vuccatĩti. [ a ] 


Sunnasuníìam 1 2 sankhãrasunnam, viparinãmasunnam agga- 
sunnam, lakkhanasunnam, vikkhambhanasunnam, tadaủgasunnam, 
samucchedasunnam, patippassaddhisunnam, nissaranasunnam, 
ajjhattasunnam, bahiddhãsunnam, dubhatosunnam, sabhãga- 
sunnam, visabhãgasunnam, esanãsunnam, pariggahasunnam, 
patilãbhasunnam, pativedhasunnam, ekattasunnam, nãnatta- 
sunnam khantisunnam, adhitthãnasunnam, pariyogãhanasunnam , 3 
sampajãnassa pavattapariyãdãnam sabbasunnatãnam paramattha- 
sunnam. 


1 cakkhum kho - Machasam. 

2 sunnam sunnam - Syã. 3 pariyogahanasunnam - Pu. 

[ a ] Samyuttanikãya SaỊãyatanasamyutta Channavagga Sunnatalokasutta. 
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X. GIẢNG VE KHÔNG TÁNH: 


Tôi đã được nghe như vầy: Một thời, đức Thế Tôn ngự tại 
Sãvatthĩ, Jetavana, tu viện của ông Anăthapindika. Khi ấy, đại đức 
Ananda đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế 
Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, đại đức 
Ananda đã bạch với đức Thế Tôn điều này: 

- Bạch ngài, được nói ràng: ‘Thế giới là không, thế giới là không.’ 
Bạch ngài, cho đến như thế nào được nói rằng: ‘Thế giới là không’? 

- Này Ãnanda, bởi vì là không đối với tự ngã hoặc đối với vật 
thuộc về tự ngã, do đó được nói rằng: ‘Thế giới là không.’ Và này 
Ananda, cái gì là không đối với tự ngã hoặc đối với vật thuộc về tự 
ngã? Này Ananda, mât là không đối với tự ngã hoặc đối với vật thuộc 
về tự ngã. Các sâc là không đối với tự ngã hoặc đối với vật thuộc về tự 
ngã. Nhãn thức là không đối với tự ngã hoặc đối với vật thuộc về tự 
ngã. Nhãn xúc là không đối với tự ngã hoặc đối với vật thuộc về tự 
ngã. Cảm thọ nào được sanh lên do duyên nhãn xúc dầu là lạc, hoặc 
là khổ, hoặc là không khổ không lạc, cảm thọ ấy cũng là không đối 
với tự ngã hoặc đối với vật thuộc về tự ngã. 

Tai là không ... Các thinh là không ... Mũi là không ... Các khí là 
không ... Lưỡi là không ... Các vị là không ... Thân là không ... Các 
xúc là không ... Ý là không đối với tự ngã hoặc đối với vật thuộc về tự 
ngã. Các pháp là không đối với tự ngã hoặc đối với vật thuộc về tự 
ngã. Ý thức là không đối với tự ngã hoặc đối với vật thuộc về tự ngã. 
Ý xúc là không đối với tự ngã hoặc đối với vật thuộc về tự ngã. Cảm 
thọ nào được sanh lên do duyên ý xúc dầu là lạc, hoặc là khổ, hoặc là 
không khổ không lạc, cảm thọ ấy cũng là không đối với tự ngã hoặc 
đối với vật thuộc về tự ngã. Này Ananda, bởi vì là không đối với tự 
ngã hoặc đối với vật thuộc về tự ngã, do đó được nói rằng: ‘Thế giới 
là không.’ 

Không đối với không, không đối với các hành, không do sự 
chuyển biến, không tối thâng, không do tướng trạng, không do áp 
chế, không đối với chi phần ấy, không do đoạn trừ, không do tịnh 
lặng, không do xuất ly, không đối với nội phần, không đối với ngoại 
phần, không đối với cả hai (nội và ngoại phần), không của cùng 
nhóm, không do khác nhóm, không do tầm cầu, không do nấm giữ, 
không do thành đạt, không do thấu triệt, không do tính chất giống 
nhau, không do tính chất khác biệt, không do nhẫn nại, không do 
khẳng định, không do thâm nhập, sự chấm dứt vận hành của vị có sự 
nhận biết rõ rệt là không theo ý nghĩa tuyệt đối của tất cả không 
tánh. 
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Katamam sunnasunnam? Cakkhum 1 sunnam attena vã 
attaniyena vã, niccena vã dhuvena vã sassatena vã aviparinãma- 
dhammena vã, sotam sunnam —pe— Ghãnam sunnam —pe— Jivhã 
sunnã —pe— Kãyo suníĩo —pe— Mano suíìno attena vã attaniyena vã 
niccena vã dhuvena vã sassatena vã aviparinãmadhammena vã, idam 
sunnasunnam. 

Katamam sankhãrasunnam? Tayo sankhãrã: punnãbhisankhãro 
apunnãbhisankhãro ãnenjãbhisankhãro, punnãbhisankhãro 
apunnãbhisankhãrena ca ãnenjãbhisankhãrena ca suíìno, 
apunnãbhisankhãro punnãbhisankhãrena ca ãnenjãbhisankhãrena 
ca suníìo, ãnenjãbhisankhãro punnãbhisankhãrena ca apunnã- 
bhisankhãrena ca sunno. Ime tayo sankhãrã. 

Aparepi tayo sankhãrã: kãyasankhãro vacĩsankhãro cittasan- 
khãro. Kãyasankhãro vacĩsankhãrena ca cittasankhãrena ca 
suíĩno, vacĩsankhãro kãyasankhãrena ca cittasankhãrena ca suíìno, 
cittasankhãro kãyasankhãrena ca cittasankhãrena ca suíìno, 
cittasankhãro kãyasankhãrena ca vacĩsankhãrena suíìno. Ime tayo 
sankhãrã. 

Aparepi tayo sankhãrã: atĩtã sankhãrã anãgată sankhãrã 
paccuppannã sankhãrã. Atĩtă sankhãrã anãgatehi ca paccuppannehi 
ca sankhãrehi sunnã, anãgatã sankhãrã atĩtehi ca paccuppannehi ca 
sankhãrehi sunnã, paccuppannã sankhãrã atĩtehi ca anãgatehi ca 
sankhãrehi sunnã. Ime tayo sankhãrã. Idam sankhãrasunnam. 

Katamam viparinãmasunnam? Jãtam rũpam sabhãvena sunnam, 
vigatam rũpam viparinatanceva suníìanca, jãtã vedanã sabhãvena 
sunnã, vigatã vedanã viparinatã ceva suíìnã ca, —pe— Jãtã sannã 
—pe— Jãtã sankhãrã —pe— Jãtam vinnãnam —pe— Jãtam cakkhum 
—pe— jãto bhavo sabhãvena sunno, vigato bhavo viparinato ceva 
sunno ca. Idam viparinãmasunnam. 

Katamam aggasunnam? Aggametam padam, setthametam 
padam, visitthametam padam, yadidam sabbasankhãrasamatho 
sabbũpadhipatinissaggo tanhakkhayo virãgo nirodho nibbãnam. 
Idam aggasuíìnam. 

Katamam lakkhanasunnam? Dve lakkhanãni: bãlalakkhananca 
panditalakkhananca. Bãlalakkhanam panditalakkhanena sunnam, 
panditalakkhanam bãlalakkhanena sunnam. 

Tĩni lakkhanãni: uppãdalakkhanam vayalakkhanam 

thitannathattalakkhanam. Uppãdalakkhanam vayalakkhanena ca 
thitannathattalakkhanena ca sunnam, vayalakkhanam uppãda- 
lakkhanena ca thitannathattalakkhanena ca suíĩnam, thitannathatta- 
lakkhanam uppãdalakkhanena ca vayalakkhanena ca sunnam. 


1 cakkhu suíínam - Machasam. 
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Cái gì là không đối với không ? Mât là không đối với tự ngã hoặc 
đối với vật thuộc về tự ngã, đối với vật thường còn, đối với vật vững 
bền, đối với vật vĩnh viễn, hoặc đối với pháp không chuyển biến. Tai 
là không ... Mũi là không ... Lưỡi là không ... Thân là không ... Ý là 
không đối với tự ngã hoặc đối với vật thuộc về tự ngã, đối với vật 
thường còn, đối với vật vững bền, đối với vật vĩnh viễn, hoặc đối với 
pháp không chuyển biến. Đây là không đối với không. 

Cái gì là không đối với các hành? Có ba hành: phúc hành, phi 
phúc hành, bất động hành.r*! Phúc hành là không đối với phi phúc 
hành và đối với bất động hành. Phi phúc hành là không đối với phúc 
hành và đối với bất động hành, bất động hành là không đối với phúc 
hành và đối với phi phúc hành. Đây là ba hành. 

Còn có ba hành khác nữa: thân hành, khẩu hành, ý hành. Thân 
hành là không đối với khẩu hành và đối với ý hành. Khẩu hành là 
không đối với thân hành và đối với ý hành. Ý hành là không đối với 
thân hành và đối với khẩu hành. Đây là ba hành. 

Còn có ba hành khác nữa: Hành thời quá khứ, hành thời vị lai, 
hành thời hiện tại. Hành thời quá khứ là không đối với hành thời vị 
lai và thời hiện tại. Hành thời vị lai là không đối với hành thời quá 
khứ và thời hiện tại. Hành thời hiện tại là không đối với hành thời 
quá khứ và thời vị lai. Đây là ba hành. Đây là không đối với các hành. 

Cái gì là không do sự chuyển biến? Sâc được sanh lên là không do 
bản thể, sâc đã qua không những là đã chuyển biến mà còn là không. 
Thọ được sanh lên là không do bản thể, thọ đã qua không những là 
đã chuyển biến mà còn là không. Tưởng được sanh lên ... Các hành 
được sanh lên ... Thức được sanh lên ... Mât được sanh lên ... Hữu 
được sanh lên là không do bản thể, hữu đã qua không những là đã 
chuyển biến mà còn là không. Đây là không do sự chuyển biến. 

Cái gì là không tối thẳng? Địa vị này là tối thắng, địa vị này là 
hạng nhất, địa vị này là phi thường, tức là sự yên lặng của tất cả các 
hành, sự từ bỏ tất cả các mầm tái sanh, sự đoạn tận ái, sự ly tham ái, 
sự diệt tận, Niết Bàn. Đây là không tối thắng. 

Cái gì là không do tướng trạng? Có hai tướng trạng: Tướng trạng 
của kẻ ngu và tướng trạng của người trí. Tướng trạng của kẻ ngu là 
không so với tướng trạng của người trí. Tướng trạng của người trí là 
không so với tướng trạng của kẻ ngu. 

Có ba tướng trạng: Tướng trạng sanh lên, tướng trạng hoại diệt, 
tướng trạng thay đổi trong khi tồn tại. Tướng trạng sanh lên là 
không đối với tướng trạng hoại diệt và đối với tướng trạng thay đổi 
trong khi tồn tại. Tướng trạng hoại diệt là không đối với tướng trạng 
sanh lên và đối với tướng trạng thay đổi trong khi tồn tại. Tướng 
trạng thay đổi trong khi tồn tại là không đối với tướng trạng sanh 
lên và đối với tướng trạng hoại diệt. 
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Rũpassa uppãdalakkhanam vayalakkhanena ca thitannathatta- 
lakkhanena ca sunnam, rũpassa vayalakkhanam uppãdalakkhanena 
ca thitannathattalakkhanena ca sunnain, rũpassa thitannathatta- 
lakkhanam uppãdalakkhanena ca vayalakkhanena ca sunnam. 
Vedanãya —pe— Sannãya —pe— Sankhãrãnam —pe— Vinnãnassa 
—pe— Cakkhussa —pe— ơarãmaranassa uppãdalakkhanam vayalak- 
khanena ca thitannathattalakkhanena ca sunnarn, jarãmaranassa 
vayalakkhanam uppãdalakkhanena ca thitannathattalakkhanena ca 
suíìnam, jarãmaranassa thitannathattalakkhanam uppãdalakkha- 
nena ca vayalakkhanena ca suíĩnam. Idam lakkhanasunnam. 


Katamam vikkhambhanasunnam? Nekkhammena kãmacchando 
vikkhambhito ceva sunno ca, abyãpãdena byãpãdo ikkhambhito ceva 
sunno ca, ãlokasannãya thĩnamiddham vikkhambhitanceva 
sunnanca, avikkhepena uddhaccam vikkhambhitanceva sunnanca, 
dhammavavatthãnena vicikicchã vikkhambhitã ceva sunnã ca, 
nãnena avijjã vikkhambhitã ceva sunnã ca, pãmojjena arati 
vikkhambhitã ceva sunnã ca, pathamena jhãnena nĩvaranã 
vikkhambhitã ceva sunnã ca, —pe— arahattamaggena sabbakilesã 
vikkhambhitã ceva sunnã ca. Idam vikkhambhanasunnam. 


Katamam tadangasunnam? Nekkhammena kãmacchando 
tadangasunno, abyãpãdena abyãpãdo tadangasunno, ãlokasannãya 
thĩnamiddham tadangasunnam, avikkhepena uddhaccam tadanga- 
sunnam, dhammavavatthãnena vivikicchã tadangasunnã, nãnena 
avijjã tadangasunnã, pãmojjena arati tadangasunnã, pathamena 
jhãnena nĩvaranã tadangasunnã, —pe— vivattanãnupassanãya 
sannogãbhiniveso tadangasunno. Idam tadangasunnam. 


Katamam samucchedasunnam? Nekkhammena kãmacchando 
samucchinno ceva sunno ca, abyãpãdena byãpãdo samucchinno ceva 
sunno ca, ãlokasannãya thĩnamiddham samucchinnanceva 
sunnanca, avikkhepena uddhaccam samucchinnanceva sunnanca, 
dhammavavatthănena vicikicchã samucchinnã ceva sunnã ca, 
nãnena avijjã samucchinnã ceva sunnã ca, pãmợjjena arati 
samucchinnã ceva sunnã ca, pathamena jhãnena nĩvaranã 
samucchinnã ceva sunnã ca, —pe— arahattamaggena sabbakilesã 
samucchinnã ceva sunnã ca. Idam samucchedasunnam. 


Katamam patippassaddhisunnam? Nekkhammena 

kãmacchando patippassaddho ceva sunno ca, 
abyãpãdena byãpãdo patippassaddho ceva sunno ca, 
ãlokasannãya thĩnamiddham patippassaddhanceva sunnanca, 
avikkhepena uddhaccam patippassaddhanceva sunnanca, 
dhammavavatthănena vicikicchã patippassaddhã ceva sunnã ca, 
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Đối với sâc, tướng trạng sanh lên là không đối với tướng trạng 
hoại diệt và đối với tướng trạng đổi thay khi trụ lại. Đối với sâc, 
tướng trạng hoại diệt là không đối với tướng trạng sanh lên và đối 
với tướng trạng đổi thay khi trụ lại. Đối với sâc, tướng trạng đổi thay 
khi trụ lại là không đối với tướng trạng sanh lên và đối với tướng 
trạng hoại diệt. Đối với thọ ... tưởng ... các hành ... thức ... mắt... lão 
tử, tướng trạng sanh lên là không đối với tướng trạng hoại diệt và đối 
với tướng trạng đổi thay khi trụ lại. Đối với lão tử, tướng trạng hoại 
diệt là không đối với tướng trạng sanh lên và đối với tướng trạng đổi 
thay khi trụ lại. Đối với lão tử, tướng trạng đổi thay khi trụ lại là 
không đối với tướng trạng sanh lên và đối với tướng trạng hoại diệt. 
Đây là không do tướng trạng. 

Cái gì là không do áp chế? Do sự thoát ly, ước muốn trong các dục 
được áp chế và là không. Do không sân độc, sân độc được áp chế và 
là không. Do sự nghĩ tưởng về ánh sáng, sự lờ đờ buồn ngủ được áp 
chế và là không. Do không tản mạn, sự phóng dật được áp chế và là 
không. Do xác định pháp, hoài nghi được áp chế và là không. Do trí, 
vô minh được áp chế và là không. Do hân hoan, sự không hứng thú 
được áp chế và là không. Do sơ thiền, các pháp ngăn che được áp chế 
và là không. ...(nhưtrên)... Do Đạo A-la-hán, toàn bộ phiền não được 
áp chế và là không. Đây là không do áp chế. 

Cái gì là không đối với chi phần ấy? Do sự thoát ly, ước muốn 
trong các dục là không đối với chi phần ấy. Do không sân độc, sân 
độc là không đối với chi phần ấy. Do sự nghĩ tưởng về ánh sáng, sự lờ 
đờ buồn ngủ là không đối với chi phần ấy. Do không tản mạn, sự 
phóng dật là không đối với chi phần ấy. Do xác định pháp, hoài nghi 
là không đối với chi phần ấy. Do trí, vô minh là không đối với chi 
phần ấy. Do hân hoan, sự không hứng thú là không đối với chi phần 
ấy. Do sơ thiền, các pháp ngăn che là không đối với chi phần ấy. 
...(như trên)... Do quán xét về ly khai, cố chấp vào sự ràng buộc là 
không đối với chi phần ấy. Đây là không đối với chi phần ấy. 

Cái gì là không do đoạn trù? Do sự thoát ly, ước muốn trong các 
dục được đoạn trừ và là không. Do không sân độc, sân độc được 
đoạn trừ và là không. Do nghĩ tưởng về ánh sáng, sự lờ đờ buồn ngủ 
được đoạn trừ và là không. Do không tản mạn, sự phóng dật được 
đoạn trừ và là không. Do xác định pháp, hoài nghi được đoạn trừ và 
là không. Do trí, vô minh được đoạn trừ và là không. Do hân hoan, 
sự không hứng thú được đoạn trừ và là không. Do sơ thiền, các pháp 
ngăn che được đoạn trừ và là không. ...(nt)... Do Đạo A-la-hán, toàn 
bộ phiền não được đoạn trừ và là không. Đây là không do đoạn trừ. 

Cái gì là không do tịnh lặng? Do sự thoát ly, ước muốn trong các 
dục được tịnh lặng và là không. Do không sân độc, sân độc được tịnh 
lặng và là không. Do nghĩ tưởng về ánh sáng, sự lờ đờ buồn ngủ được 
tịnh lặng và là không. Do không tản mạn, phóng dật được tịnh lặng 
và là không. Do xác định pháp, hoài nghi được tịnh lặng và là không. 
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nãnena avijjã patippassaddhã ceva suíìnã ca, pãmojjena arati 
patippassaddhã ceva sunnã ca, pathamena jhãnena nivãranã 
patippassaddhã ceva suíìnã ca —pe—arahattamaggena sabbakilesã 
patippassaddhã ceva sunnã ca. Idam patippassaddhisunnam. 

Katamam nissaranasunnam? Nekkhammena kãmacchando 
nissato ceva sunno ca, abyãpãdena byãpãdo nissato ceva suíino ca, 
ãlokasannãya thĩnamiddham nissatanceva sunnanca, avikkhepena 
uddhaccam nissatanceva dhammavavatthănena vicikicchã nissatã 
ceva suíìnã ca, nãnena avijjã nissatã ceva sunnã ca, pãmợjjena arati 
nissatã ceva suíìnã ca, pathamena jhãnena nivãranã nissatã ceva 
sunnã ca, —pe— arahattamaggena sabbakilesã nissatã ceva suíìnã ca. 
Idam nissaranasunnam. 


Katamam ajjhattasunnam? Ajjhattarn cakkhum suíìnam attena 
vã attaniyena vã niccena vã dhuvena vã sassatena vã aviparinãma- 
dhammena vã. Ajjhattam sotam sunnam —pe— ajjhattarn ghãnam 
sunnam —pe— ajjhattarn jivhã suníĩã —pe— ajjhattam kãyo sunno 
—pe— ajjhattam mano sunno attena vã attaniyena vã niccena vã 
dhuvena vã sassatena vã aviparinãmadhammena vã. Idam ajjhattarn 
sunnam. 


Katamam bahiddhãsunnam? Bahiddhã rũpã suíìnã —pe— 
bahiddhã dhammã sunnã attena vã attaniyena vã niccena vã 
dhuvena vã sassatena vã aviparinãmadhammena vã. Idam 
bahiddhãsunnam. 


Katamam dubhatosuíìnam? Yanca ajjhattam cakkhum ye ca 
bahiddhã rũpã ubhayametam 1 sunnam attena vã attaniyena vã 
niccena vã dhuvena vã sassatena vã aviparinãmadhammena vã, 
yanca ajjhattarn sotam ye ca bahiddhã saddã —pe— yanca ajjhattarn 
ghãnam ye ca bahiddhã gandhã —pe— yã ca ajjhattã jivhã ye ca 
bahiddhã rasã —pe— yo ca ajjhattam kãyo ye ca bahiddhã 
photthabbã —pe— yo ca ajjhattam mano ye ca bahiddhã dhammã 
ubhayametam sunnam attena vã attaniyena vã niccena vã dhuvena 
vã sassatena vã aviparinãmadhammena vã, idam dubhato sunnam. 

Katamã sabhãgasunnam? Cha ajjhattikăni ãyatanãni sabhãgãni 
ceva sunnãni ca, cha bãhirãni ãyatanãni sabhãgãni ceva sunnãni ca, 
cha vinnãkãyã sabhãgã ceva suíìnã ca, cha phassakãyã sabhãgã ceva 
sunnã ca, cha vedanãkãyã sabhãgã ceva suíĩnã ca, cha sannãkãyã 
sabhãgã ceva suíìnã ca, cha cetanãkãyã sabhãgã ceva sunnã ca, idam 
sabhãgasunnam. 


1 ubhayato tam - Sya. 
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Do trí, vô minh được tịnh lặng và là không. Do hân hoan, sự không 
hứng thú được tịnh lặng và là không. Do sơ thiền, các pháp ngăn che 
được tịnh lặng và là không. ...(như trên)... Do Đạo A-la-hán, toàn bộ 
phiền não được tịnh lặng và là không. Đây là không do tịnh lặng. 

Cái gì là không do xuất ly? Do sự thoát ly, ước muốn trong các 
dục được xuất ly và là không. Do không sân độc, sân độc được xuất ly 
và là không. Do sự nghĩ tưởng về ánh sáng, sự lờ đờ buồn ngủ được 
xuất ly và là không. Do không tản mạn, sự phóng dật được xuất ly và 
là không. Do xác định pháp, hoài nghi được xuất ly và là không. Do 
trí, vô minh được xuất ly và là không. Do hân hoan, sự không hứng 
thú được xuất ly và là không. Do sơ thiền, các pháp ngăn che được 
xuất ly và là không. ...(như trên)... Do Đạo A-la-hán, toàn bộ phiền 
não được xuất ly và là không. Đây là không do xuất ly. 

Cái gì là không đối với nội phần? Mât thuộc nội phần là không 
đối với tự ngã hoặc đối với vật thuộc về tự ngã, đối với vật thường 
còn, đối với vật vững bền, đối với vật vĩnh viễn, hoặc đối với pháp 
không chuyển biến. Tai thuộc nội phần là không ... Mũi thuộc nội 
phần là không ... Lưỡi thuộc nội phần là không ... Thân thuộc nội 
phần là không ... Ý thuộc nội phần là không đối với tự ngã hoặc đối 
với vật thuộc về tự ngã, đối với vật thường còn, đối với vật vững bền, 
đối với vật vĩnh viễn, hoặc đối với pháp không chuyển biến. Đây là 
không đối với nội phần. 

Cái gì là không đối với ngoại phần? Các sâc thuộc ngoại phần là 
không ...(như trên)... Các pháp thuộc ngoại phần là không đối với tự 
ngã hoặc đối với vật thuộc về tự ngã, đối với vật thường còn, đối với 
vật vững bền, đối với vật vĩnh viên, hoặc đối với pháp không chuyển 
biến. Đây là không đối với ngoại phần. 

Cái gì là không đối với cả hai? Mât thuộc nội phần và các sâc 
thuộc ngoại phần, cả hai điều này là không đối với tự ngã hoặc đối 
với vật thuộc về tự ngã, đối với vật thường còn, đối với vật vững bền, 
đối với vật vĩnh viễn, hoặc đối với pháp không chuyển biến. Tai 
thuộc nội phần và các thinh thuộc ngoại phần ... Mũi thuộc nội phần 
và các khí thuộc ngoại phần ... Lưỡi thuộc nội phần và các vị thuộc 
ngoại phần ... Thân thuộc nội phần và các xúc thuộc ngoại phần ... Ý 
thuộc nội phần và các pháp thuộc ngoại phần, cả hai điều này là 
không đối với tự ngã hoặc đối với vật thuộc về tự ngã, đối với vật 
thường còn, đối với vật vững bền, đối với vật vĩnh viễn, hoặc đối với 
pháp không chuyển biến. Điều này là không đối với cả hai. 

Cái gì là không của cùng nhóm? Sáu nội xứ là cùng nhóm và là 
không. Sáu ngoại xứ là cùng nhóm và là không. Sáu nhóm của thức 
là cùng nhóm và là không. Sáu nhóm của xúc là cùng nhóm và là 
không. Sáu nhóm của thọ là cùng nhóm và là không. Sáu nhóm của 
tưởng là cùng nhóm và là không. Sáu nhóm của tư là cùng nhóm và 
là không. Đây là không của cùng nhóm. 
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Katamam visabhãgasunnam? Cha ajjhattikãni ãyatanãni chahi 
bãhirehi ãyatanehi visabhãgãni ceva sunnãni ca, cha bãhirãni 
ãyatanãni chahi vinnãnakãyehi visabhãgãni ceva sunnãni ca, cha 
vinnãnakãyã chahi phassakãyehi visabhãgã ceva sunnã ca, cha 
phassakãyã chahi vedanãkãyehi visabhãgã ceva sunnã, ca, cha 
vedanãkãyã chahi sannãkãyehi visabhãgã ceva sunnã ca, cha 
sannãkãyã chahi cetanãkãyehi visabhãgã ceva sunnã ca, idam 
visabhãgasunnam. 


Katamam esanãsunnam? Nekkhammesanã kãmacchandena 
sunnã, abyãpãdesanã byãpãdena sunnã, ãlokasannesanã 
thĩnamiddhena sunnã, avikkhepesanã uddhaccena sunnã, 
dhammavavatthănesanã vicikicchãya sunnã, nãnesanã avijjãya 
sunnã, pãmojjesanã aratiyã sunnã, pathamajjhãnesanã nĩvaranehi 
sunnã, —pe— arahattamaggesanã sabbakilesehi sunnã, idam 
esanãsunnaip. 


Katamam pariggahasunnam? Nekkhammapariggaho kãmac- 
chandena suníìo, abyãpãdapariggaho byãpãdena suíĩno, 
ãlokasannãpariggaho thĩnamiddhena suíìno, avikkhepapariggaho 
uddhaccena suníìo, dhammavavatthãnapariggaho vicikicchãya 
suíìno, nãnapariggaho avijjãya sunno, pãmojjapariggaho aratiyã 
suníĩo, pathamajjhãnapariggaho nĩvaranehi sunno, —pe— arahatta- 
maggapariggaho sabbakilesehi suníìo, idam pariggahasunnam. 


Katamam patilãbhasunnam? Nekkhammapatilãbho kãmacchan- 
dena sunno, abyãpãdapatilãbho byãpãdena suíìno, ãlokasannã- 
patilãbho thĩnamiddhena suníìo, avikkhepapatilãbho uddhaccena 
sunno, dhammavavatthãnapatilãbha vicikicchãya suníìo, nãna- 
patilãbho avijjãya suníìo, pãmojjapatilãbho aratiyã suníĩo, 
pathamajjhãnapatilãbho nĩvaranehi sunno —pe— arahattamagga- 
patilãbho sabbakilesehi suíìno. Idam patilãbhasunnam. 


Katamam pativedhasunnam? Nekkhammapativedho kãmacchan- 
dena suníìo, abyãpãdapativedho byãpãdena suíĩno, ãlokasannã- 
pativedho thĩnamiddhena suníìo, avikkhepativedho uddhaccena 
suíìno, dhammavavatthãnapativedho vicikicchãya suníĩo, íìãnapati- 
vedho avijjãya sunno, pãmojjapativedho aratiyã suníìo, 
pathamajjhãnapativedho, nĩvaranehi sunno —pe— arahattamagga- 
pativedho sabbakilesehi suníĩo. Idam pativedhasunnam. 
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Cái gì là không do khác nhóm? Sáu nội xứ đối với sáu ngoại xứ là 
khác nhóm và là không. Sáu xứ ngoại đối với sáu nhóm của thức là 
khác nhóm và là không. Sáu nhóm của thức đối với sáu nhóm của 
xúc là khác nhóm và là không. Sáu nhóm của xúc đối với sáu nhóm 
của thọ là khác nhóm và là không. Sáu nhóm của thọ đối với sáu 
nhóm của tưởng là khác nhóm và là không. Sáu nhóm của tưởng đối 
với sáu nhóm của tư là khác nhóm và là không. Đây là không do khác 
nhóm. 

Cái gì là không do tầm cầu? Tâm cầu sự thoát ly là không đối với 
ước muốn trong các dục. Tâm cầu sự không sân độc là không đối với 
sân độc. Tâm cầu sự nghĩ tưởng về ánh sáng là không đối với sự lờ 
đờ buồn ngủ. Tâm cầu sự không tản mạn là không đối với phóng dật. 
Tâm cầu sự xác định pháp là không đối với hoài nghi. Tâm cầu trí là 
không đối với vô minh. Tâm cầu sự hân hoan là không đối với sự 
không hứng thú. Tâm cầu sơ thiền là không đối với các pháp ngăn 
che. ...(như trên)... Tâm cầu Đạo A-la-hán là không đối với toàn bộ 
phiền não. Đây là không do tầm cầu. 

Cái gì là không do nâm giữ? Nâm giữ sự thoát ly là không đối với 
ước muốn trong các dục. Nấm giữ sự không sân độc là không đối với 
sân độc. Nẳm giữ sự nghĩ tưởng về ánh sáng là không đối với sự lờ 
đờ buồn ngủ. Nắm giữ sự không tản mạn là không đối với sự phóng 
dật. Nắm giữ sự xác định pháp là không đối với hoài nghi. Nắm giữ 
trí là không đối với vô minh. Nấm giữ sự hân hoan là không đối với 
sự không hứng thú. Nâm giữ sơ thiền là không đối với các pháp ngăn 
che. ...(như trên)... Nẳm giữ Đạo A-la-hán là không đối với toàn bộ 
phiền não. Đây là không do nẳm giữ. 

Cái gì là không do thành đạt? Thành đạt sự thoát ly là không đối 
với ước muốn trong các dục. Thành đạt sự không sân độc là không 
đối với sân độc. Thành đạt sự nghĩ tưởng về ánh sáng là không đối 
với sự lờ đờ buồn ngủ. Thành đạt sự không tản mạn là không đối với 
phóng dật. Thành đạt sự xác định pháp là không đối với hoài nghi. 
Thành đạt trí là không đối với vô minh. Thành đạt sự hân hoan là 
không đối với sự không hứng thú. Thành đạt sơ thiền là không đối 
với các pháp ngăn che. ...(như trên)... Thành đạt Đạo A-la-hán là 
không đối với toàn bộ phiền não. Đây là không do thành đạt. 

Cái gì là không do thấu triệt? Thấu triệt sự thoát ly là không đối 
với ước muốn trong các dục. Thấu triệt sự không sân độc là không 
đối với sân độc. Thấu triệt sự nghĩ tưởng về ánh sáng là không đối 
với sự lờ đờ buồn ngủ. Thấu triệt sự không tản mạn là không đối với 
phóng dật. Thấu triệt sự xác định pháp là không đối với hoài nghi. 
Thấu triệt trí là không đối với vô minh. Thấu triệt sự hân hoan là 
không đối với sự không hứng thú. Thấu triệt sơ thiền là không đối 
với các pháp ngăn che. ...(như trên)... Thấu triệt Đạo A-la-hán là 
không đối với toàn bộ phiền não. Đây là không do thấu triệt. 
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Patisambhidamaggo II 


Yuganaddhavagga - Sunnatakatha 


Katamam ekattasunnam nãnattasunnam? Kãmacchando 
nãnattam, nekkhammam ekattam, nekkhammekattam cetayato 
kãmacchandena sunnam, byãpãdo nãnattam abyãpãdo ekattam, 
abyãpãdekattam, ãlokasannã cetayato byãpãdena sunnam, 
thĩnamiddham nãnattam, ãlokasaíìnã ekattarn, ãlokasannekattarn 
cetayato thĩnamiddhena sunnam, uddhaccam nãnattarn, avikkhepo 
ekattam, avikkhepekattam cetayato uddhaccena suíĩnam, vicikicchã 
nãnattarn, dhammavavatthănam ekattarn, dhammavavatthãne- 
kattarn cetayato vicikicchãya sunnam, avijjã nãnattarn nãnam 
ekattarn, nãnekattam cetayato avijjãya suíìnam, arati nãnattam, 
pãmojjam ekattarn, pãmojjekattam cetayato aratiyã sunííam, 
nĩvaranam nãnattarn, pathamajjhãnam ekattam, pathamajjhãne- 
kattarn cetayato nĩvaranehi suíìnam —pe— sabbakilesã nãnattam, 
arahattamaggo ekattarn, arahattamaggekattam cetayato sabba- 
kilesehi sunnam. Idam ekattasunnam nãnattasuíìnam. 


Katamam khantisuníìam? Nekkhammakhanti kãmacchandena 
suíìnã, abyãpãdakhanti byãpãdena suíĩnã, ãlokasannãkhanti 
thĩnamiddhena sunnã, avikkhepakhanti uddhaccena sunnã, 
dhammavavatthãnakhanti vicikicchãya sunnã, nãnakhanti avijjãya 
sunnã, pãmojjakhanti aratiyã sunnã, pathamajjhanakhanti 
nĩvaranehi sunnã, —pe— arahattamaggakhanti sabbakilesehi sunnã. 
Idam khantisunnam. 


Katamam adhitthănasunnam? Nekkhammãdhitthãnam 
kãmacchandena sunnã, abyãpãdãdhitthãnam byãpãdena suíìnam, 
ãlokasannãdhitthãnam thĩnamiddhena suníĩam, avikkhepã- 
dhitthãnam uddhaccena suíìnam, dhammavavatthãditthãnam 
vicikicchãya sunnam, nãnãdhitthănam avijjãya sunnam, 
pãmojjãdhitthãnam aratiyã sunnam, pathamajjhãnãdhitthãnam 
nĩvaranehi suíìnam, —pe— arahattamaggãdhitthãnam sabbakilesehi 
suíĩnam. Idam adhitthãnasunnam. 
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Phần Tích Đạo - Tập II 


Phẩm Kết Hợp Chung - Giảng ve Không 


Cái gì là không do tính chất giống nhau, là không do tính chất 
khác biệt? ước muốn trong các dục là có tính chất khác biệt, sự thoát 
ly là có tính chất giống nhau. Vị đang suy nghĩ về tính chất giống 
nhau của sự thoát ly, đối với vị ấy là không về ước muốn trong các 
dục. Sân độc là có tính chất khác biệt, không sân độc là có tính chất 
giống nhau. Vị đang suy nghĩ về tính chất giống nhau của không sân 
độc, đối với vị ấy là không về sân độc. Sự lờ đờ buồn ngủ là có tính 
chất khác biệt, sự nghĩ tưởng về ánh sáng là có tính chất giống nhau. 
Vị đang suy nghĩ về tính chất giống nhau của sự nghĩ tưởng về ánh 
sáng, đối với vị ấy là không về sự lờ đờ buồn ngủ. Phóng dật là có 
tính chất khác biệt, sự không tản mạn là có tính chất giống nhau. Vị 
đang suy nghĩ về tính chất giống nhau của sự không tản mạn, đối với 
vị ấy là không về phóng dật. Hoài nghi là có tính chất khác biệt, sự 
xác định pháp là có tính chất giống nhau. Vị đang suy nghĩ về tính 
chất giống nhau của sự xác định pháp, đối với vị ấy là không về hoài 
nghi. Vô minh là có tính chất khác biệt, trí là có tính chất giống nhau. 
Vị đang suy nghĩ về tính chất giống nhau của trí, đối với vị ấy là 
không về vô minh. Sự không hứng thú là có tính chất khác biệt, hân 
hoan là có tính chất giống nhau. Vị đang suy nghĩ về tính chất giống 
nhau của hân hoan, đối với vị ấy là không về sự không hứng thú. Các 
pháp ngăn che là có tính chất khác biệt, sơ thiền là có tính chất giống 
nhau. Vị đang suy nghĩ về tính chất giống nhau của sơ thiền, đối với 
vị ấy là không về các pháp ngăn che. ...(như trên)... Toàn bộ phiền 
não là có tính chất khác biệt, Đạo A-la-hán là có tính chất giống 
nhau. Vị đang suy nghĩ về tính chất giống nhau của Đạo A-la-hán, 
đối với vị ấy là không về toàn bộ phiền não. Đây là không do tính 
chất giống nhau, là không do tính chất khác biệt. 

Cái gì là không do nhẫn nại? Nhẫn nại đối với sự thoát ly là 
không đối với ước muốn trong các dục. Nhẫn nại đối với sự không 
sân độc là không đối với sân độc. Nhẫn nại đối với sự nghĩ tưởng về 
ánh sáng là không đối với sự lờ đờ buồn ngủ. Nhẫn nại đối với sự 
không tản mạn là không đối với phóng dật. Nhẫn nại đối với sự xác 
định pháp là không đối với hoài nghi. Nhẫn nại đối với trí là không 
đối với vô minh. Nhẫn nại đối với sự hân hoan là không đối với sự 
không hứng thú. Nhẫn nại đối với sơ thiền là không đối với các pháp 
ngăn che. ...(như trên)... Nhẫn nại đối với Đạo A-la-hán là không đối 
với toàn bộ phiền não. Đây là không do nhẫn nại. 

Cái gì là không do khẳng định? Khẳng định sự thoát ly là không 
đối với ước muốn trong các dục. Khẳng định không sân độc là không 
đối với sự sân độc. Khẳng định sự nghĩ tưởng về ánh sáng là không 
đối với sự lờ đờ buồn ngủ. Khẳng định sự không tản mạn là không 
đối với sự phóng dật. Khẳng định sự xác định pháp là không đối với 
hoài nghi. Khẳng định trí là không đối với vô minh. Khẳng định sự 
hân hoan là không đối với không hứng thú. Khẳng định sơ thiền là 
không đối với các pháp ngăn che. ...(nt)... Khẳng định Đạo A-la-hán 
là không đối với toàn bộ phiền não. Đây là không do khẳng định. 
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Patisambhidamaggo II 


Yuganaddhavagga - Sunnatakatha 


Katamam pariyogãhanasunnam? Nekkhammapariyogãhanam 
kãmacchandena sunnam, abyãpãdapariyogãhanam byãpãdena 
sunnam, ãlokasannãpariyogãhanam thĩnamiddhena sunnaip, 
avikkhepapariyogãhanam uddhaccena suíinam, dhammavavatthã- 
napariyogãhanam vicikicchãya sunnam, nãnapariyogãhanam 
avijjãya sunnam, pãmojjapariyogãhanam aratiyã sunnain, 
pathamajjhãnapariyogãhanam nĩvaranehi sunnain, —pe— 
arahattamaggapariyogãhanam sabbakilesehi sunnam. Idam 
pariyogãhanasunnam. 

Katamam sampajãnassa pavattapariyãdãnam sabbasunnatãnam 
paramatthasunnam? Idha sampajãno nekkhammena 
kãmacchandassa pavattarn pariyãdiyati, abyãpãdena byãpãdassa 
pavattam pariyãdiyati, ãlokasannãya thĩnamiddhassa pavattam 
pariyãdiyati, avikkhepena uddhaccassa pavattarn pariyãdiyati, 
dhammavavatthãnena vicikicchãya pavattarn pariyãdiyati, nãnena 
avijjãya pavattarn pariyãdiyati, pãmojjena aratiyã pavattam 
pariyãdiyati, pathamena jhãnena nĩvaranãnam pavattam 
pariyãdiyati, —pe— arahattamaggena sabbakilesãnam pavattarn 
pariyãdiyati. 

Atha vã pana sampajãnassa anupãdisesãya nibbãnadhătuyã 
parinibbãyantassa idam ceva cakkhupavattarn pariyãdiyati, annam 
ca cakkhupavattam na uppajjati, idam ceva sotapavattam —pe— 
ghãnapavattarn —pe— jivhãpavattam —pe— kãyapavattarn —pe— 
manopavattarn pariyãdiyati, annam ca manopavattarn na uppajjati, 
idam sampajãnassa pavattapariyãdãnam sabbasunnatãnam 
paramatthasunnanti. 


Sunnakatha samatta. 
Yuganaddhavaggo dutiyo. 


Tassuddanam: 

Yuganaddhã saccabojjhangã 
mettã virãgapancamã, 
patisambhidã dhammacakkam 
lokuttarabalasunnã’ti. 

Esa nikãyadharehi thapito 
asamo dutiyo pavaro varavaggo’ti. 

—ooOoo— 
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Phần Tích Đạo - Tập II 


Phẩm Kết Hợp Chung - Giảng vê Không 


Cái gì là không do thâm nhập? Thâm nhập sự thoát ly là không 
đối với ước muốn trong các dục. Thâm nhập sự không sân độc là 
không đối với sân độc. Thâm nhập sự nghĩ tưởng về ánh sáng là 
không đối với sự lờ đờ buồn ngủ. Thâm nhập sự không tản mạn là 
không đối với sự phóng dật. Thâm nhập sự xác định pháp là không 
đối với hoài nghi. Thâm nhập trí là không đối với vô minh. Thâm 
nhập sự hân hoan là không đối với sự không hứng thú. Thâm nhập 
sơ thiền là không đối với các pháp ngăn che. ...(như trên)... Thâm 
nhập Đạo A-la-hán là không đối với toàn bộ phiền não. Đây là không 
do thâm nhập. 

Sự chấm dứt vận hành gì ở vị có sự nhận biết rõ rệt là không theo 
ý nghĩa tuyệt đối của tất cả không tánh? Ở đây, vị có sự nhận biết rõ 
rệt, chấm dứt sự vận hành của ước muốn trong các dục nhờ vào sự 
thoát ly, chấm dứt sự vận hành của sân độc nhờ vào không sân độc, 
chấm dứt sự vận hành của sự lờ đờ buồn ngủ nhờ vào sự nghĩ tưởng 
về ánh sáng, chấm dứt sự vận hành của phóng dật nhờ vào không tản 
mạn, chấm dứt sự vận hành của hoài nghi nhờ vào sự xác định pháp, 
chấm dứt sự vận hành của vô minh nhờ vào trí, chấm dứt sự vận 
hành của không hứng thú nhờ vào hân hoan, chấm dứt sự vận hành 
của các pháp ngăn che nhờ vào sơ thiền ...(như trên)... chấm dứt sự 
vận hành của toàn bộ phiền não nhờ vào Đạo A-la-hán. 

Hoặc là đối với vị có sự nhận biết rõ rệt đang Vô Dư Niết Bàn ở 
cảnh giới Niết Bàn không còn dư sót, sự vận hành này của mắt được 
chấm dứt và sự vận hành khác của mắt không sanh lên, sự vận hành 
này của tai ...(như trên)... sự vận hành này của mũi ...(như trên)... sự 
vận hành này của lưỡi ...(như trên)... sự vận hành này của thân 
...(nt)... sự vận hành này của ý được chấm dứt và sự vận hành khác 
của ý không sanh lên. Sự chấm dứt vận hành này ở vị có sự nhận biết 
rõ rệt là không theo ý nghĩa tuyệt đối của tất cả không tánh. 

Phan Giảng về Không được đây đủ. 

Phầm Kết Hợp Chung là phân thứ nhì. 


Tóm lược phẩm này: 


Kết hợp chung, chân lý, -> 
tâm từ, ly tham ái 
(các phương pháp) phân tích, 
tối thượng ở thếgian, 

Phần quý báu của các Bộ Kinh ( 
nhì, cao quý, tuyệt vời, không gì sá 


các chi phan giác ngộ, 
là phan giảng thứ năm, 
bảnh xe vê Chảnh Pháp, 
lực, và không (là mười). 

ã được thành lập này là phẩm thứ 
ih được. 


—ooOoo— 
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c. PANNAVAGGO 
I. PANNÃKATHÃ 


Aniccãnupassanã bhãvitã bahulĩkatã katamam pannam 
paripũreti, dukkhãnupassanã bhãvitã bahulĩkatã katamam pannam 
paripũreti, anattãnupassanã bhãvită bahulĩkatã katamam pannam 
paripũreti, —pe— patinissaggãnupassanã bhãvită bahulĩkatã 
katamam pannam paripũreti? 


Aniccãnupassanã bhãvitã bahulĩkată javanapannam paripũreti, 
dukkhãnupassanã bhãvitã bahulĩkatã nibbedhikapannam paripũreti, 
anattãnupassanã bhãvitã bahulĩkată mahãpannam paripũreti, 
nibbidãnupassanã bhãvită bahulĩkatã tikkhapannam paripũreti, 
virãgãnupassanã bhãvitã bahulĩkatã vipulapannam paripũreti, 
nirodhãnupassanã bhãvitã bahulĩkatã gambhĩrapannam paripũreti, 
patinissaggãnupassanã bhãvitã bahulĩkatã asãmantapannam 1 
paripũreti. Imã satta pannã bhãvitã bahulĩkată pandiccam 
paripũrenti. Imã attha pannã bhãvitã bahulĩkatã puthupannam 
paripũrenti. Imã nava pannã bhãvitã bahulĩkatã hãsapannam 
paripũrenti. 


Hãsapaíĩnã patibhãnapatisambhidã, tassã atthavavatthãnato 
atthapatisambhidã adhigatã hoti sacchikată phassitã pannãya, 
dhammavavatthãnato dhammapatisambhidã adhigatã hoti sacchi- 
katã phassitã pannãya, niruttivavatthãnato niruttipatisambhidã 
adhigatã hoti sacchikată phassitã pannãya, patibhãnavavatthãnato 
patibhãnapatisambhidã adhigată hoti sacchikatã phassită pannãya, 
tassimã catasso patisambhidãyo adhigatã honti sacchikatã phassitã 
pannãya. 

Rũpe aniccãnupassanã bhãvitã bahulĩkatã katamam paíĩnam 
paripũreti, —pe— rũpe patinissaggãnupassanã bhãvitã bahulĩkată 
katamam pannam paripũreti? 

Rũpe aniccãnupassanã bhãvitã bahulĩkatã javanapannam 
paripũreti —pe— rũpe patinissaggãnupassanã bhãvitã bahulĩkatã 
asãmantapannam 1 paripũreti. Imã satta pannã bhăvită bahulĩkatã 
pandiccam paripũrenti. Imã attha pannã bhãvitã bahulĩkată 
puthupannam paripũrenti. Imã nava pannã bhãvitã bahulĩkatã 
hãsapannam paripũrenti. 


1 assamantapaníiam - Sya, PTS. 
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c. PHẤM TUỆ: 

I. GIẢNG VẾ TUỆ: 


Sự quán xét về vô thường được tu tập, được làm cho sung mãn 
khiến tuệ gì được tròn đủ? Sự quán xét về khổ não được tu tập, được 
làm cho sung mãn khiến tuệ gì được tròn đủ? Sự quán xét về vô ngã 
được tu tập, được làm cho sung mãn khiến tuệ gì được tròn đủ? 
...(như trên)... Sự quán xét về từ bỏ được tu tập, được làm cho sung 
mãn khiến tuệ gì được tròn đủ? 

Sự quán xét về vô thường được tu tập, được làm cho sung mãn 
khiến tuệ đổng tốc được tròn đủ. Sự quán xét về khổ não được tu tập, 
được làm cho sung mãn khiến tuệ nhàm chán được tròn đủ. Sự quán 
xét về vô ngã được tu tập, được làm cho sung mãn khiến tuệ vĩ đại 
được tròn đủ. Sự quán xét về nhàm chán được tu tập, được làm cho 
sung mãn khiến tuệ sâc bén được tròn đủ. Sự quán xét về ly tham ái 
được tu tập, được làm cho sung mãn khiến tuệ rộng lớn được tròn 
đủ. Sự quán xét về diệt tận được tu tập, được làm cho sung mãn 
khiến tuệ thâm sâu được tròn đủ. Sự quán xét về từ bỏ được tu tập, 
được làm cho sung mãn khiến tuệ vô song được tròn đủ. Bảy tuệ này 
được tu tập, được làm cho sung mãn khiến bản tánh sáng suốt được 
tròn đủ. Tám tuệ [ * ] này được tu tập, được làm cho sung mãn khiến 
tuệ phổ thông được tròn đủ. Chín tuệ này được tu tập, được làm cho 
sung mãn khiến tuệ vi tiếu được tròn đủ. 

Tuệ vi tiếu là sự phân tích về phép biện giải. Từ việc xác định ý 
nghĩa bởi tuệ ấy, sự phân tích về ý nghĩa là được đâc chứng, được tác 
chứng, được chạm đến bằng tuệ. Từ việc xác định pháp, sự phân tích 
về pháp là được đâc chứng, được tác chứng, được chạm đến bằng 
tuệ. Từ việc xác định ngôn từ, sự phân tích về ngôn từ là được đắc 
chứng, được tác chứng, được chạm đến bâng tuệ. Từ việc xác định 
phép biện giải, sự phân tích về phép biện giải là được đâc chứng, 
được tác chứng, được chạm đến bằng tuệ. Bốn phân tích này của vị 
ấy là được đẳc chứng, được tác chứng, được chạm đến bâng tuệ. 

Sự quán xét về vô thường ở sâc được tu tập, được làm cho sung 
mãn khiến tuệ gì được tròn đủ? ...(như trên)... Sự quán xét về từ bỏ ở 
sâc được tu tập, được làm cho sung mãn khiến tuệ gì được tròn đủ? 

Sự quán xét về vô thường ở sâc được tu tập, được làm cho sung 
mãn khiến tuệ đổng tốc được tròn đủ. ...(như trên)... Sự quán xét về 
từ bỏ ở sâc được tu tập, được làm cho sung mãn khiến tuệ vô song 
được tròn đủ. Bảy tuệ này được tu tập, được làm cho sung mãn khiến 
bản tánh sáng suốt được tròn đủ. Tám tuệ này được tu tập, được làm 
cho sung mãn khiến tuệ phổ thông được tròn đủ. Chín tuệ này được 
tu tập, được làm cho sung mãn khiến tuệ vi tiếu được tròn đủ. 
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Patisambhidamaggo II 


Pannavagga - Pannakatha 


Hãsapaíinã patibhãnapatisambhidã. Tassa 1 atthavavatthãnato 
atthapatisambhidã adhigatã hoti sacchikată phassitã pannãya, 
dhammavavatthãnato dhammapatisambhidã adhigată hoti 
sacchikatã phassitã pannãya, niruttivavatthãnato 
niruttipatisambhidã adhigatã hoti sacchikatã phassitã paíìnãya, 
patibhãnavavatthãnato patibhãnapatisambhidã adhigatã hoti, 
sacchikatã phassitã pannãya, tassimã catasso patisambhidãyo 
adhigatã honti sacchikatã phassită pannãya. 


Vedanãya —pe— saníĩãya —pe— sankhãresu —pe— vinnãne 
—pe— cakkhusmim —pe— jarãmarane aniccãnupassanã bhãvitã 
bahulĩkatã katamam pannam paripũreti, —pe— jarãmarane 
patinissaggãnupassanã bhăvită bahulĩkatã katamam pannam 
paripũreti? Jarãmarane aniccãnupassanã bhãvită bahulĩkată 
javanapannam paripũreti, —pe— jarãmarane patinissaggãnupassanã 
bhãvitã bahulĩkatã asãmantapannam paripũreti. Imã satta pannã 
bhãvitã bahulĩkată pandiccam paripũrenti. Imã attha pannã bhãvită 
bahulĩkatã puthupannam paripũrenti. Imã nava pannã bhãvitã 
bahulĩkatã hãsapannam paripũrenti. 


Hãsapaíìnã patibhãnapatisambhidã, tassã atthavavatthãnato 
atthapatisambhidã adhigată hoti sacchikatã phassitã pannãya, 
dhammavavatthănato dhammapatisambhidã adhigatã hoti 
sacchikatã phassitã paíìnãya, niruttivavatthãnato nirutti- 
patisambhidã adhigatã hoti sacchikatã phassitã pannãya, 
patibhãnavavatthănato patibhãnapatisambhidã adhigatã hoti 
sacchikatã phassitã pannãya, tassimã catasso patisambhidãyo 
adhigatã honti sacchikatã phassitã pannãya. 


Rũpe aniccãnupassanã bhãvitã bahulĩkatã katamam paíìnam 
paripũreti, atĩtãnãgatapaccuppanne rũpe aniccãnupassanã bhãvitã 
bahulĩkatã katamam pannam paripũreti, rũpe dukkhãnupassanã 
bhãvitã bahulĩkatã katamam pannam paripũreti, atĩtãnãgata- 
paccuppanne rũpe dukkhãnupassanã bhãvitã bahulĩkatã katamam 
pannam paripũreti, rũpe anattãnupassanã bhăvită bahulĩkatã 
katamam paníìam paripũreti, atĩtãnãgatapaccuppanne rũpe 
anattãnupassanã bhãvită bahulĩkatã katamam pannam paripũreti, 
rũpe nibbidãnupassanã bhãvitã bahulĩkatã katamam paíìnam 
paripũreti, atĩtãnãgatapaccuppanne rũpe nibbidãnupassanã 
bhãvitã bahulĩkatã katamam pannam paripũreti, rũpe 
virãgãnupassanã bhãvitã bahulĩkată katamam pannam paripũreti, 
atĩtãnãgatapaccuppanne rũpe virãgãnupassanã bhãvitã bahulĩkatã 


1 tassa - Machasam, Sya, PTS. 
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Phân Tích Đạo - Tập II 


Phẩm Tuệ - Giảng v'ê Tuệ 


Tuệ vi tiếu là sự phân tích về phép biện giải. Từ việc xác định ý 
nghĩa bởi tuệ ấy, sự phân tích về ý nghĩa là được đâc chứng, được tác 
chứng, được chạm đến bằng tuệ. Từ việc xác định pháp, sự phân tích 
về pháp là được đắc chứng, được tác chứng, được chạm đến bằng 
tuệ. Từ việc xác định ngôn từ, sự phân tích về ngôn từ là được đâc 
chứng, được tác chứng, được chạm đến bâng tuệ. Từ việc xác định 
phép biện giải, sự phân tích về phép biện giải là được đâc chứng, 
được tác chứng, được chạm đến bâng tuệ. Bốn phân tích này của vị 
ấy là được đắc chứng, được tác chứng, được chạm đến bảng tuệ. 

Sự quán xét về vô thường ở thọ ... ở tưởng ... ở các hành ... ở thức 
... ở mắt... ở lão tử được tu tập, được làm cho sung mãn khiến tuệ gì 
được tròn đủ? ...(như trên)... Sự quán xét về từ bỏ ở lão tử được tu 
tập, được làm cho sung mãn khiến tuệ gì được tròn đủ? Sự quán xét 
về vô thường ở lão tử được tu tập, được làm cho sung mãn khiến tuệ 
đổng tốc được tròn đủ. ...(như trên)... Sự quán xét về từ bỏ ở lão tử 
được tu tập, được làm cho sung mãn khiến tuệ vô song được tròn đủ. 
Bảy tuệ này được tu tập, được làm cho sung mãn khiến bản tánh 
sáng suốt được tròn đủ. Tám tuệ này được tu tập, được làm cho sung 
mãn khiến tuệ phổ thông được tròn đủ. Chín tuệ này được tu tập, 
được làm cho sung mãn khiến tuệ vi tiếu được tròn đủ. 

Tuệ vi tiếu là sự phân tích về phép biện giải. Từ việc xác định ý 
nghĩa bởi tuệ ấy, sự phân tích về ý nghĩa là được đâc chứng, được tác 
chứng, được chạm đến bàng tuệ. Từ việc xác định pháp, sự phân tích 
về pháp là được đắc chứng, được tác chứng, được chạm đến bằng 
tuệ. Từ việc xác định ngôn từ, sự phân tích về ngôn từ là được đâc 
chứng, được tác chứng, được chạm đến bâng tuệ. Từ việc xác định 
phép biện giải, sự phân tích về phép biện giải là được đâc chứng, 
được tác chứng, được chạm đến bàng tuệ. Bốn phân tích này của vị 
ấy là được đắc chứng, được tác chứng, được chạm đến bâng tuệ. 

Sự quán xét về vô thường ở sâc được tu tập, được làm cho sung 
mãn khiến tuệ gì được tròn đủ? Sự quán xét về vô thường ở sâc thuộc 
quá khứ hiện tại vị lai được tu tập, được làm cho sung mãn khiến tuệ 
gì được tròn đủ? Sự quán xét về khổ não ở sâc được tu tập, được làm 
cho sung mãn khiến tuệ gì được tròn đủ? Sự quán xét về khổ não ở 
sâc thuộc quá khứ hiện tại vị lai được tu tập, được làm cho sung mãn 
khiến tuệ gì được tròn đủ? Sự quán xét về vô ngã ở sâc được tu tập, 
được làm cho sung mãn khiến tuệ gì được tròn đủ? Sự quán xét về vô 
ngã ở sâc thuộc quá khứ hiện tại vị lai được tu tập, được làm cho 
sung mãn khiến tuệ gì được tròn đủ? Sự quán xét về nhàm chán ở 
sâc được tu tập, được làm cho sung mãn khiến tuệ gì được tròn đủ? 
Sự quán xét về nhàm chán ở sâc thuộc quá khứ hiện tại vị lai được tu 
tập, được làm cho sung mãn khiến tuệ gì được tròn đủ? Sự quán xét 
về ly tham ái ở sâc được tu tập, được làm cho sung mãn khiến tuệ gì 
được tròn đủ? Sự quán xét về ly tham ái ở sâc thuộc quá khứ hiện tại 
vị lai được tu tập, được làm cho sung mãn khiến tuệ gì được tròn đủ? 
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Patisambhidamaggo II 


Pannavagga - Pannakatha 


katamam paíĩnam paripũreti, rũpe nirodhãnupassanã bhãvitã 
bahulĩkatã katamam pannam paripũreti, atĩtãnãgatapaccuppanne 
rũpe nirodhãnupassanã bhãvită bahulĩkatã katamam pannam 
paripũreti, rũpe patinissaggãnupassanã bhãvitã bahulĩkatã katamam 
pannam paripũreti, atĩtãnãgatapaccuppanne rũpe 
patinissaggãnupassanã bhãvitã bahulĩkatã katamam pannam 
paripũreti? 


Rũpe aniccãnupassanã bhãvitã bahulĩkatã javanapannam 
paripũreti, atĩtãnãgatapaccuppanne rũpe aniccãnupassanã bhãvitã 
bahulĩkatã javanapannam paripũreti, rũpe dukkhãnupassanã 
bhãvitã bahulĩkatã nibbedhikapannam paripũreti, atĩtãnãgata- 
paccuppanne rũpe dukkhãnupassanã bhãvită bahulĩkatã javana- 
pannam paripũreti, rũpe anattãnupassanã bhãvită bahulĩkatã mahã- 
pannam paripũreti, atĩtãnãgatapaccuppanne rũpe anattãnupassanã 
bhãvitã bahulĩkatã javanapannam paripũreti, rũpe nibbidãnupas- 
sanã bhãvitã bahulĩkatã tikkhapannam paripũreti, atĩtãnãgata- 
paccuppanne rũpe nibbidãnupassanã bhãvită bahulĩkatã javana- 
pannam paripũreti, rũpe virãgãnupassanã bhãvitã bahulĩkatã vipula- 
pannam paripũreti. Atĩtãnãgatapaccuppanne rũpe virãgãnupassanã 
bhãvită bahulĩkatã javanapannam paripũreti, rũpe nirodhãnupas- 
sanã bhãvitã bahulĩkatã gambhĩrapannam paripũreti, atĩtãnãgata- 
paccuppanne rũpe nirodhãnupassanã bhãvitã bahulĩkatã javana- 
pannam paripũreti, rũpe patinissaggãnupassanã bhãvită bahulĩkată 
asãmantapannam paripũreti, atĩtãnãgatapaccuppanne rũpe patinis- 
saggãnupassanã bhãvită bahulĩkatã javanapannam paripũreti. Imã 
satta pannã bhãvitã bahulĩkatã pandiccam paripũrenti. Imã attha 
pannã bhãvitã bahulĩkatã puthupaníìam paripũrenti. Imã nava 
pannã bhãvitã bahulĩkată hãsapannam paripũrenti. 


Hãsapaíĩnã patibhãnapatisambhidã, tassã atthavavatthãnato 
atthapatisambhidã adhigată hoti sacchikată phassitã pannãya, 
dhammavavatthãnato dhammapatisambhidã adhigatã hoti sacchi- 
katã phassită pannãya, niruttivavatthãnato niruttipatisambhidã 
adhigată hoti sacchikată phassitã pannãya, patibhãnavavatthãnato 
patibhãnapatisambhidã adhigată hoti sacchikatã phassită pannãya, 
tassimã catasso patisambhidãyo adhigatã honti sacchikatã phassitã 
pannãya. 
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Phân Tích Đạo - Tập II 


Phẩm Tuệ - Giảng v'ê Tuệ 


Sự quán xét về diệt tận ở sâc được tu tập, được làm cho sung mãn 
khiến tuệ gì được tròn đủ? Sự quán xét về diệt tận ở sâc thuộc quá 
khứ hiện tại vị lai được tu tập, được làm cho sung mãn khiến tuệ gì 
được tròn đủ? Sự quán xét về từ bỏ ở sâc được tu tập, được làm cho 
sung mãn khiến tuệ gì được tròn đủ? Sự quán xét về từ bỏ ở sâc 
thuộc quá khứ hiện tại vị lai được tu tập, được làm cho sung mãn 
khiến tuệ gì được tròn đủ? 

Sự quán xét về vô thường ở sâc được tu tập, được làm cho sung 
mãn khiến tuệ đổng tốc được tròn đủ. Sự quán xét về vô thường ở 
sâc thuộc quá khứ hiện tại vị lai được tu tập, được làm cho sung mãn 
khiến tuệ đổng tốc được tròn đủ. Sự quán xét về khổ não ở sâc được 
tu tập, được làm cho sung mãn khiến tuệ nhàm chán được tròn đủ. 
Sự quán xét về khổ não ở sâc thuộc quá khứ hiện tại vị lai được tu 
tập, được làm cho sung mãn khiến tuệ đổng tốc được tròn đủ. Sự 
quán xét về vô ngã ở sâc được tu tập, được làm cho sung mãn khiến 
tuệ vĩ đại được tròn đủ. Sự quán xét về vô ngã ở sâc thuộc quá khứ 
hiện tại vị lai được tu tập, được làm cho sung mãn khiến tuệ đổng tốc 
được tròn đủ. Sự quán xét về nhàm chán ở sâc được tu tập, được làm 
cho sung mãn khiến tuệ sâc bén được tròn đủ. Sự quán xét về nhàm 
chán ở sâc thuộc quá khứ hiện tại vị lai được tu tập, được làm cho 
sung mãn khiến tuệ đổng tốc được tròn đủ. Sự quán xét về ly tham ái 
ở sâc được tu tập, được làm cho sung mãn khiến tuệ rộng lớn được 
tròn đủ. Sự quán xét về ly tham ái ở sâc thuộc quá khứ hiện tại vị lai 
được tu tập, được làm cho sung mãn khiến tuệ đổng tốc được tròn 
đủ. Sự quán xét về diệt tận ở sâc được tu tập, được làm cho sung mãn 
khiến tuệ thâm sâu được tròn đủ. Sự quán xét về diệt tận ở sâc thuộc 
quá khứ hiện tại vị lai được tu tập, được làm cho sung mãn khiến tuệ 
đổng tốc được tròn đủ. Sự quán xét về từ bỏ ở sâc được tu tập, được 
làm cho sung mãn khiến tuệ vô song được tròn đủ. Sự quán xét về từ 
bỏ ở sâc thuộc quá khứ hiện tại vị lai được tu tập, được làm cho sung 
mãn khiến tuệ đổng tốc được tròn đủ. Bảy tuệ này được tu tập, được 
làm cho sung mãn khiến bản tánh sáng suốt được tròn đủ. Tám tuệ 
này được tu tập, được làm cho sung mãn khiến tuệ phổ thông được 
tròn đủ. Chín tuệ này được tu tập, được làm cho sung mãn khiến tuệ 
vi tiếu được tròn đủ. 


Tuệ vi tiếu là sự phân tích về phép biện giải. Từ việc xác định ý 
nghĩa bởi tuệ ấy, sự phân tích về ý nghĩa là được đâc chứng, được tác 
chứng, được chạm đến bằng tuệ. Từ việc xác định pháp, sự phân tích 
về pháp là được đắc chứng, được tác chứng, được chạm đến bằng 
tuệ. Từ việc xác định ngôn từ, sự phân tích về ngôn từ là được đâc 
chứng, được tác chứng, được chạm đến bâng tuệ. Từ việc xác định 
phép biện giải, sự phân tích về phép biện giải là được đâc chứng, 
được tác chứng, được chạm đến bàng tuệ. Bốn phân tích này của vị 
ấy là được đắc chứng, được tác chứng, được chạm đến bâng tuệ. 
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Vedanãya —pe— sannãya —pe— sankhãresu —pe— vinnãne 
—pe— cakkhusmim —pe— jarãmarane aniccãnupassanã bhãvitã 
bahulĩkatã katamam pannam paripũreti, atĩtănãgatapaccuppanne 
jarãmarane aniccãnupassanã bhãvitã bahulĩkatã katamam paíìnam 
paripũreti, —pe— jarãmarane patinissaggãnupassanã bhãvită 
bahulĩkatã katamam pannam paripũreti, atĩtănãgatapaccuppanne 
jarãmarane patinissaggãnupassanã bhãvitã bahulĩkatã katamam 
pannam paripũreti? 

ơarãmarane aniccãnupassanã bhăvitã bahulĩkatã javanapannam 
paripũreti, atĩtãnãgatapaccuppanne jarãmarane aniccãnupassanã 
bhãvitã bahulĩkatã javanapannam paripũreti —pe— tassimã catasso 
patisambhidãyo adhigată honti sacchikatã phassitã pannãya. 

“Cattãro’me, bhikkhave dhammã bhãvitã bahulĩkatã 

sotãpattiphalasacchikiriyãya samvattanti. Katame cattãro? 
Sappurisasamsevo, saddhammasavanam 1 yonisomanasikãro, 

dhammãnudhammapatipatti. Ime kho bhikkhave, cattăro dhammã 
bhãvitã bahulĩkatã sotãpattiphalasacchikiriyãya samvattanti. 

“Cattãrome bhikkhave, dhammã bhãvitã bahulĩkatã 

sakadãgãmiphalasacchikiriyãya samvattanti —pe— 

anãgãmiphalasacchikiriyãya samvattanti —pe— 

arahattaphalasacchikiriyãya samvattanti. Katame cattăro? 
Sappurisasamsevo, saddhammasavanam , 1 yonisomanasikãro, 

dhammãnudhammapatipatti. Ime kho bhikkhave, cattãro dhammã 
bhãvitã bahulĩkatã arahattaphala 2 sacchikiriyãya samvattanti. 

“Cattãrome bhikkhave, dhammã bhãvitã bahulĩkată 

pannãpatilãbhãya samvattanti —pe— pannãvuddhiyã 3 samvattanti, 
pannãvepullãya samvattanti, —pe— mahãpannatãya samvattanti, 
—pe— puthupannatăya samvattanti, —pe— vipulapaíìnatăya 
samvattanti, —pe— gambhĩrapannatãya samvattanti, —pe— 

asãmantapannatãya 4 samvattanti, —pe— bhũripannatãya 
samvattanti, —pe— pannãbãhullãya samvattanti, —pe— 

sĩghapannatãya samvattanti, —pe— lahupannatãya samvattanti, 
—pe— hãsapannatãya samvattanti, —pe— javanapannatãya 
samvattanti, —pe— tikkhapannatãya samvattanti, —pe— 

nibbedhikapannatãya samvattanti. Katame cattãro? 

Sappurisasamsevo, saddhammasavanam , 1 yonisomanasikãro, 

dhammãnudhammapatipatti, ime kho bhikkhave, cattãro dhammã 
bhãvitã bahulĩkatã pannãpatilãbhãya samvattanti, pannãvuddhiyã 
samvattanti, —pe— nibbedhikapannatãya samvattanti.” [ a ] 


1 saddhammassavanam - Machasam. 

2 arahattamaggaphala - Machasam. 

3 pannãbuddhiyã - Machasam, PTS; paníĩabuddhiyă - Syã. 

4 assãmantapannatãya - Syã, PTS. [ a ] Sotãpatti Samvutta. 
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Sự quán xét về vô thường ở thọ ... ở tưởng ... ở các hành ... ở thức 
... ở mât... ở lão tử được tu tập, được làm cho sung mãn khiến tuệ gì 
được tròn đủ? Sự quán xét về vô thường ở lão tử thuộc quá khứ hiện 
tại vị lai được tu tập, được làm cho sung mãn khiến tuệ gì được tròn 
đủ? ...(như trên)... Sự quán xét về từ bo ở lão tử được tu tập, được 
làm cho sung mãn khiến tuệ gì được tròn đủ? Sự quán xét về từ bỏ ở 
lão tử thuộc quá khứ hiện tại vị lai được tu tập, được làm cho sung 
mãn khiến tuệ gì được tròn đủ? 


Sự quán xét về vô thường ở lão tử được tu tập, được làm cho sung 
mãn khiến tuệ đổng tốc được tròn đủ. Sự quán xét về vô thường ở lão 
tử thuộc quá khứ hiện tại vị lai được tu tập, được làm cho sung mãn 
khiến tuệ đổng tốc được tròn đủ. ...(nt)... Bốn phân tích này của vị ấy 
là được đâc chứng, được tác chứng, được chạm đến bằng tuệ. 

Này các tỳ khưu, bốn pháp này được tu tập, được làm cho sung 
mãn, đưa đến sự tác chứng Quả Nhập Lưu. Bốn là gì? Thân cận bậc 
thiện nhân, lâng nghe Chánh Pháp, tác ý đúng đường lối, thực hành 
đúng theo ý nghĩa của Pháp. Này các tỳ khưu, bốn pháp này được tu 
tập, được làm cho sung mãn, đưa đến sự tác chứng Quả Nhập Lưu. 

Này các tỳ khưu, bốn pháp này được tu tập, được làm cho sung 
mãn, đưa đến sự tác chứng Quả Nhất Lai. ... đưa đến sự tác chứng 
Quả Bất Lai. ... đưa đến sự tác chứng Quả A-la-hán. Bốn là gì? Thân 
cận bậc thiện nhân, lâng nghe Chánh Pháp, tác ý đúng đường lối, 
thực hành đúng theo ý nghĩa của Pháp. Này các tỳ khưu, bốn pháp 
này được tu tập, được làm cho sung mãn đưa đến sự tác chứng Quả 
A-la-hán. 


Này các tỳ khưu, bốn pháp này được tu tập, được làm cho sung 
mãn, đưa đến sự thành đạt về tuệ ...(như trên)... đưa đến sự tăng 
trưởng của tuệ ...(như trên)... đưa đến sự tiến triển của tuệ ...(như 
trên)... đưa đến trạng thái tuệ vĩ đại ...(như trên)... đưa đến trạng 
thái tuệ phổ thông ...(như trên)... đưa đến trạng thái tuệ rộng lớn 
...(như trên)... đưa đến trạng thái tuệ thâm sâu ...(như trên)... đưa 
đến trạng thái tuệ vô song ...(như trên)... đưa đến trạng thái tuệ bao 
la ...(như trên)... đưa đến sự dồi dào của tuệ ...(như trên)... đưa đến 
trạng thái tuệ nhạy bén ...(như trên)... đưa đến trạng thái tuệ nhẹ 
nhàng ...(như trên)... đưa đến trạng thái tuệ vi tiếu ...(như trên)... 
đưa đến trạng thái tuệ đổng tốc ...(như trên)... đưa đến trạng thái tuệ 
sâc bén ...(như trên)... đưa đến trạng thái tuệ thông suốt. Bốn là gì? 
Thân cận bậc thiện nhân, lâng nghe Chánh Pháp, tác ý đúng đường 
lối, thực hành đúng theo ý nghĩa của Pháp. Này các tỳ khưu, bốn 
pháp này được tu tập, được làm cho sung mãn đưa đến sự thành đạt 
về tuệ ...(như trên)... đưa đến sự tăng trưởng của tuệ ...(như trên)... 
đưa đến trạng thái tuệ thông suốt. 
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Pannãpatilãbhãya samvattantĩti katamo pannãpatilãbho? 
Catunnam magganãnãnam, catunnam phalanãnãnam, catunnam 
patisambhidãnãnãnam, channam abhinnãnãnãnam, tesattatĩnam 
nãnãnam, sattasattatĩnam nãnãnam lãbho patilãbho patti sampatti 
phassanã sacchikiriyã upasampadã. Pannãpatilãbhãya samvattantĩti 
ayam pannãpatilãbho. 

Pannãvuddhiyã 3 samvattantĩti katamã pannãvuddhi? 
Sattannanca sekhãnam puthựjjanakalyãnakassa ca pannã vaddhati, 
arahato pannã vaddhati. Vaddhitavaddhanã pannãvuddhiyã 3 
samvattantĩti ayam pannãvuddhi . 1 

Pannãvepullãya samvattantĩti katamam pannãvepullam? 
Sattannam sekhãnam puthựjjanakalyãnakassa ca pannãvepullam 
gacchati, arahato pannã vepullam gatã , 2 pannãvepullãya 
samvattantĩti idam pannãvepullam. 

Mahãpannatãya samvattantĩti katamã mahãpannã? 
Mahante atthe pariganhãtĩti 3 mahãpannã, mahante dhamme 
pariganhãtĩti mahãpannã, mahantã niruttiyo pariganhãtĩti mahã- 
pannã, mahantãni patibhãnãni pariganhãtĩti mahãpannã, mahante 
sĩlakkhandhe pariganhãtĩti mahãpannã, mahante samãdhikkhandhe 
pariganhãtĩti mahãpannã, mahante pannãkkhandhe pariganhãtĩti 
mahãpannã, mahante vimuttikkhandhe pariganhãtĩti mahãpannã, 
mahante vimuttinãnadassanakkhandhe pariganhãtĩti mahãpannã, 
mahantãni thãnãtthãnãni pariganhãtĩti mahãpannã, mahantã 
vihãrasamãpattiyo pariganhãtĩti mahãpannã, mahantãni ariyasac- 
cãni pariganhãtĩti mahãpannã, mahante satipatthãne pariganhãtĩti 
mahãpannã, mahante sammappadhãne pariganhãtĩti mahãpannã, 
mahante iddhipãde pariganhãtĩti mahãpannã, mahantãni indriyãni 
pariganhãtĩti mahãpannã, mahantãni balãni pariganhãtĩti mahã- 
pannã, mahante bojjhange pariganhãtĩti mahãpannã, mahantam 
ariyamaggam pariganhãtĩti mahãpannã, mahantãni sãmannaphalãni 
pariganhãtĩti mahãpannã, mahantĩ 4 abhinnãyo pariganhãtĩti 
mahãpannã, mahantam paramattham nibbãnam pariganhãtĩti 
mahãpannã, mahãpannatãya samvattantĩti ayam mahãpannã. 

Puthupannatãya samvattantĩti katamã puthupannã? Puthu- 
nãnãkhandhesu nãnam pavattatĩti puthupannã, puthunãnãdhătũsu 
nãnam pavattatĩti puthupannã, puthunãnã-ãyatanesu nãnam 
pavattatĩti puthupannã, puthunãnãpaticcasamuppãdesu nãnam 
pavattatĩti puthupannã, puthunãnãsunnatamanupalabbhesu 5 nãnam 
pavattatĩti puthupannã, puthunãnã-atthesu nãnam pavattatĩti 
puthupannã, puthunãnãdhammesu nãnam pavattatĩti puthupannã, 


1 pannãbuddhi - Machasam, PTS; panííabuddhi - Syã. 

2 vepullagatã - Machasam; vepullatã - Syã; vepullagatã vepullatã - PTS. 

3 pariggaụhãtĩti - Machasam, Syã, PTS. 

4 mahantã - Machasam, Syă, PTS. 5 sunnatamupalabbhesu - Syã. 
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Đưa đến sự thành đạt ve tuệ: Sự thành đạt về tuệ là gì? Là sự 
đạt được, sự thành đạt, sự đạt đến, sự thành tựu, sự chạm đến, sự tác 
chứng, sự hoàn thành của bốn trí về Đạo, của bốn trí về Quả, của bốn 
trí phân tích, của sáu thắng trí, của bảy mươi ba trí,[*] của bảy mươi 
bảy trí.[*] ‘Chúng (bốn pháp ấy) đưa đến sự thành đạt về tuệ;’ đây là 
sự thành đạt về tuẹ. 


Đưa đến sự tăng trưởng của tuệ: Sự tăng trưởng của tuệ gì? 
Tuệ của 7 vị Hữu Học và của phàm nhân hoàn thiện tăng trưởng, tuệ 
của vị A-la-hán tăng trưởng. ‘Các sự tăng trưởng đã được tăng trưởng 
đưa đến sự tăng trưởng của tuệ;’ đây là sự tăng trưởng của tuệ. 


Đưa đến sự tiến triền của tuệ: Sự tiến triển của tuệ gì? Tuệ 
của bảy vị Hữu Học và của vị phàm nhân hoàn thiện đi đến sự tiến 
triển, tuệ của vị A-la-hán đã đi đến sự tiến triển. ‘Chúng (bốn pháp 
ấy) đưa đến sự tiến triển của tuệ;’ đây là sự tiến triển của tuệ. 


Đưa đến trạng thái tuệ vĩ đại: Tuệ vĩ đại là gì? ‘Nẳm giữ các ý 
nghĩa vĩ đại’ là tuệ vĩ đại. ‘Nấm giữ các pháp vĩ đại’ là tuệ vĩ đại. ‘Nâm 
giữ các ngôn từ vĩ đại’ là tuệ vĩ đại. ‘Nâm giữ các phép biện giải vĩ đại’ 
là tuệ vĩ đại. ‘Nâm giữ các giới uẩn vĩ đại’ là tuệ vĩ đại. ‘Nấm giữ các 
định uẩn vĩ đại’ là tuệ vĩ đại. ‘Nấm giữ các tuệ uẩn vĩ đại’ là tuệ vĩ đại. 
‘Nẳm giữ các giải thoát uẩn vĩ đại’ là tuệ vĩ đại. ‘Nẳm giữ các giải 
thoát-tri-kiến uẩn vĩ đại’ là tuệ vĩ đại. ‘Nâm giữ các sự hợp lý và 
không hợp lý vĩ đại’ là tuệ vĩ đại. ‘Nâm giữ các sự an trú và chứng đạt 
vĩ đại’ là tuệ vĩ đại. ‘Nâm giữ các chân lý cao thượng vĩ đại’ là tuệ vĩ 
đại. ‘Nấm giữ các sự thiết lập niệm vĩ đại’ là tuệ vĩ đại. ‘Nấm giữ các 
chánh cần vĩ đại’ là tuệ vĩ đại. ‘Nấm giữ các nền tảng thần thông vĩ 
đại’ là tuệ vĩ đại. ‘Nắm giữ các quyền vĩ đại’ là tuệ vĩ đại. ‘Nắm giữ các 
lực vĩ đại’ là tuệ vĩ đại. ‘Nấm giữ các giác chi vĩ đại’ là tuệ vĩ đại. ‘Nấm 
giữ các Thánh Đạo vĩ đại’ là tuệ vĩ đại. ‘Nẳm giữ các Quả vị Sa-môn vĩ 
đại’ là tuệ vĩ đại. ‘Nắm giữ các thắng trí vĩ đại’ là tuệ vĩ đại. ‘Nâm giữ 
Niết Bàn có ý nghĩa tuyệt đối vĩ đại’ là tuệ vĩ đại. ‘Chúng (bốn pháp 
ấy) đưa đến trạng thái tuệ vĩ đại;’ đây là tuệ vĩ đại. 


Đưa đến trạng thái tuệ phò thông: Tuệ phổ thông là gì? ‘Trí 
vận hành về các uẩn phổ thong và khác biẹt’ là tuệ phổ thông. 
‘Trí vận hành về các giới phổ thông và khác biệt’ là tuệ phổ thông. 
‘Trí vận hành về các xứ phổ thông và khác biệt’ là tuệ phổ thông. 
‘Trí vận hành về các sự sanh khởi tùy thuận phổ thông và khác biệt’ 
là tuệ phổ thông. ‘Trí vận hành về các trường hợp không đạt 
được không tánh phổ thổng và khác biệt’ là tuẹ pho thông. ‘Trí 
vận hành về các ý nghĩa phổ thông và khác biệt’ là tuệ phổ thông. 
‘Trí vận hành về các pháp phổ thông và khác biệt’là tuệ phổ thông. 
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puthunãnãniruttĩsu nãnam pavattatĩti puthupannã, 
puthunãnãpatibhãnesu nãnam pavattatĩti puthupannã, 
puthunãnãsĩlakkhandhesu nãnam pavattatĩti puthupannã, 
puthunãnãsamãdhikkhandhesu nãnam pavattatĩti puthupannã, 
puthunãnãpannãkkhandhesu nãnam pavattatĩti puthupannã, 
puthunãnãvimuttikkhandhesu nãnam pavattatĩti puthupannã, 
puthimãnãvimuttinãnadassanakkhandhesu nãnam pavattatĩti 
puthupannã, puthunãnãthãnãtthãnesu nãnam pavattatĩti 

puthupannã, puthunãnãvihãrasamãpattĩsu nãnam pavattatĩti 
puthupannã, puthunãnã-ariyasaccesu nãnam pavattatĩti 

puthupaníìã, puthunãnãsatipatthãnesu nãnam pavattatĩti 

puthupannã, puthunãnãsammappadhãnesu nãnam pavattatĩti 
puthupaníìã, puthunãnã-iddhipãdesu nãnam pavattatĩti 

puthupannã, puthunãnã-indriyesu nãnam pavattatĩti puthupannã, 
puthunãnãbalesu nãnam pavattatĩti puthupannã, 

puthunãnãbojjhangesu nãnam pavattatĩti puthupannã, puthunãnã- 
ariyamaggesu nãnam pavattatĩti puthupannã, 

puthunãnãsãmannaphalesu nãnam pavattatĩti puthupannã, 
puthunãnã-abhinnãsu nãnam pavattatĩti puthupannã, puthunãnã- 
janasãdhãrane 1 dhamme atikkamma 2 paramatthe nibbãne nãnam 
pavattatĩti puthupannã, puthupannatãya samvattantĩti ayam 
puthupannã. 


Vipulapannatãya samvattantĩti katamã vipulapannã? Vipule 
atthe pariganhãtĩti vipulapannã, vipule dhamme pariganhãtĩti 

vipulapannã, vipulã niruttiyo pariganhãtĩti vipulapannã, vipulãni 
patibhãnãni pariganhãtĩti vipulapannã, vipule sĩlakkhandhe 

pariganhãtĩti vipulapannã, vipule samãdhikkhandhe pariganhãtĩti 
vipulapannã, vipule pannãkkhandhe pariganhãtĩti vipulapannã, 
vipule vimuttikkhandhe pariganhãtĩti vipulapannã, vipule 

vimuttinãnadassanakkhandhe pariganhãtĩti vipulapannã, vipulãni 
thãnãthãnãni pariganhãtĩti vipulapannã, vipulã vihãrasamãpattiyo 
pariganhãtĩti vipulapannã, vipulãni ariyasaccãni pariganhãtĩti 
vipulapannã, vipule satipatthãne pariganhãtĩti vipulapannã, vipule 
sammappadhãne pariganhãtĩti vipulapannã, vipule iddhipãde 
pariganhãtĩti vipulapannã, vipulãni indriyãni pariganhãtĩti 
vipulapannã, vipulãni balãni pariganhãtĩti vipulapannã, vipule 
bojjhange pariganhãtĩti vipulapannã, vipule ariyamagge 

pariganhãtĩti vipulapannã, vipulãni sãmannaphalãni pariganhãtĩti 
vipulapannã, vipulã abhinnãyo pariganhãtĩti vipulapannã, vipulam 
paramattham nibbãnam pariganhãtĩti vipulapannã, vipulapannatãya 
samvattantĩti, ayam vipulapannã. 


1 puthujjanasadharaụe - Machasam, Sya, PTS. 

2 samatikkamma - Tãyi, PTS. 3 thãnãtthãnãti - Machasam, Syã, PTS. 
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‘Trí vận hành về các ngôn từ phổ thông và khác biệt’ là tuệ phổ 
thông. ‘Trí vận hành về các phép biện giải phổ thông và khác biệt’ là 
tuệ phổ thông. ‘Trí vận hành về các giới uẩn phổ thông và khác biệt’ 
là tuệ phổ thông. ‘Trí vận hành về các định uẩn phổ thông và khác 
biệt’ la tuệ phổ thông. ‘Trí vận hành về các tuệ uẩn phổ thông và 
khác biệt’ là tuệ phổ thông. ‘Trí vận hành về các giải thoát uẩn phổ 
thông và khác biệt’ là tuệ phổ thông. ‘Trí vận hành về các giải thoát- 
tri-kiến uẩn phổ thông và khác biệt’ là tuệ phổ thông. ‘Trí vận hành 
về các sự hợp lý và không hợp lý phổ thông và khác biệt’ là tuệ phổ 
thông. ‘Trí vận hành về các sự an trú và chứng đạt phổ thông và khác 
biệt’ là tuệ phổ thông. ‘Trí vận hành về các chân lý cao thượng phổ 
thông và khác biệt’ là tuệ phổ thông. ‘Trí vận hành về các sự thiết lập 
niệm phổ thông và khác biệt’ là tuẹ phổ thông. ‘Trí vận hành về các 
chằnh cần phổ thông và khẩc biệt’ ià tuệ phổ thông. ‘Trí vận hành về 
các nền tảng thần thông phổ thông và khác biệt’ là tuệ phổ thông. 
‘Trí vận hành về các quyền phổ thông và khác biệt’ là tuệ phổ thông. 
‘Trí vận hành về các lực phổ thông và khác biệt’ là tuệ phổ thông. ‘Trí 
vận hành về các giác chi phổ thông và khác biệt’ là tuệ phổ thông. 
‘Trí vận hành về các Thánh Đạo phổ thông và khác biệt’ là tuệ phổ 
thông. ‘Trí vận hành về các Quả vị Sa-môn phổ thông và khác biệt’ là 
tuệ phổ thông. ‘Trí vận hành về cẩc thắng trí phổ thong và khác biệt’ 
là tuệ phổ thông. ‘Trí vượt qua các pháp phổ biến đến phàm nhân rồi 
vận hành về Niết Bàn có ý nghĩa tuyệt đối’ là tuệ phổ thông. ‘Chúng 
(bốn pháp ấy) đưa đến trạng thái tuệ phổ thông;’ đây là tuệ pho 
thông. 

Đưa đến trạng thái tuệ rộng lớn: Tuệ rộng lớn là gì? ‘Nâm 
giữ các ý nghĩa rộng lớn’ là tuệ rộng lớn. ‘Nâm giữ các pháp rộng lớn’ 
là tuệ rộng lớn. ‘Nâm giữ các ngôn từ rộng lớn’ là tuệ rộng lớn. ‘Nâm 
giữ các phép biện giải rộng lớn’ là tuệ rộng lớn. ‘Nấm giữ các giới uẩn 
rộng lớn’ là tuệ rộng lớn. ‘Nắm giữ các định uẩn nghĩa rộng lớn’ là 
tuệ rộng lớn. ‘Nẳm giữ các tuệ uẩn rộng lớn’ là tuệ rộng lớn. ‘Nẳm 
giữ các giải thoát uẩn rộng lớn’ là tuệ rộng lớn. ‘Nấm giữ các giải 
thoát-tri-kiến uẩn rộng lớn’ là tuệ rộng lớn. ‘Nấm giữ các sự hợp lý 
và không hợp lý rộng lớn’ là tuệ rộng lớn. ‘Nấm giữ các sự an trú và 
chứng đạt rộng lớn’ là tuệ rộng lớn. ‘Nắm giữ các chân lý cao thượng 
rộng lớn’ là tuẹ rộng lớn. ‘Nấm giữ các sự thiết lập niệm rộng lớn’ la 
tuệ rộng lớn. ‘Nắm giữ các chánh cần rộng lớn’ là tuệ rộng lớn. ‘Nấm 
giữ các nền tảng thần thông rộng lớn’ là tuệ rộng lớn. ‘Nẳm giữ các 
quyền rộng lớn’ là tuệ rộng lớn. ‘Nấm giữ các lực rộng lớn’ là tuệ 
rộng lớn. ‘Nắm giữ các giác chi rộng lớn’ là tuệ rộng lớn. ‘Nẳm giữ 
các Thánh Đạo rộng lớn’ là tuệ rộng lớn. ‘Nâm giữ các Quả vị Sa-môn 
rộng lớn’ là tuệ rộng lớn. ‘Nấm giữ các thắng trí rộng lớn’ là tuệ rộng 
lớn. ‘Nẳm giữ Niết Bàn có ý nghĩa tuyệt đối rộng lớn’ là tuệ rộng lớn. 
‘Chúng (bốn pháp ấy) đưa đến trạng thái tuệ rộng lớn;’ đây là tuệ 
rộng lớn. 
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Patisambhidamaggo II 


Pannavagga - Pannakatha 


Gambhĩrapannatãya samvattantĩti: katamã 

gambhĩrapannã? Gambhĩresu khandhesu nãnam pavattatĩti 

gambhĩrapannã, gambhĩrãsu dhãtũsu nãnam pavattatĩti 

gambhĩrapannã, gambhĩresu ãyatanesu nãnam pavattatĩti 

gambhĩrapannã, gambhĩresu paticcasamuppãdesu nãnam pavattatĩti 
gambhĩrapannã, gambhĩresu sunnatamanupalabbhesu nãnam 
pavattatĩti gambhĩrapannã, gambhĩresu atthesu nãnam pavattatĩti 
gambhĩrapannã, gambhĩresu dhammesu nãnam pavattatĩti 

gambhĩrapannã, gambhĩrãsu niruttĩsu nãnam pavattatĩti 

gambhĩrapannã, gambhĩresu patibhãnesu nãnam pavattatĩti 

gambhĩrapannã, gambhĩresu sĩlakkhandhesu nãnam pavattatĩti 

gambhĩrapannã, gambhĩresu samãdhikkhandhesu nãnam pavattatĩti 
gambhĩrapannã, gambhĩresu pannãkkhandhesu nãnam pavattatĩti 
gambhĩrapannã, gambhĩresu vimuttikkhandhesu nãnam pavattatĩti 
gambhĩrapannã, gambhĩresu vimuttinãnadassanakkhandhesu 
nãnam pavattatĩti gambhĩrapannã, gambhĩresu thãnãthãnesu 1 
nãnam pavattatĩti gambhĩrapannã, gambhĩrãsu vihãrasamãpattĩsu 
nãnam pavattatĩti gambhĩrapannã, gambhĩresu ariyasaccesu nãnam 
pavattatĩti gambhĩrapannã, gambhĩresu satipatthãnesu nãnam 
pavattatĩti gambhĩrapannã, gambhĩresu sammappadhãnesu nãnam 
pavattatĩti gambhĩrapannã, gambhĩresu iddhipãdesu nãnam 
pavattatĩti gambhĩrapannã, gambhĩresu indriyesu nãnam pavattatĩti 
gambhĩrapannã, gambhĩresu balesu nãnam pavattatĩti 
gambhĩrapannã, gambhĩresu bojjhangesu nãnam pavattatĩti 
gambhĩrapannã, gambhĩresu ariyamaggesu nãnam pavattatĩti 

gambhĩrapannã, gambhĩresu sãmannaphalesu nãnam pavattatĩti 
gambhĩrapannã, gambhĩrãsu abhinnãsu nãnam pavattatĩti 
gambhĩrapannã, gambhĩre paramatthe nibbãne nãnam pavattatĩti 
gambhĩrapannã, gambhĩrapannatãya samvattantĩti ayam 
gambhĩrapannã. 

Asãmantapannatãya 2 samvattantĩti: katamã asãmanta- 
pannã? Yassa puggalassa atthavavatthãnato atthapatisambhidã 
adhigatã hoti sacchikatã phassitã pannãya, dhammavavatthãnato 
dhammapatisambhidã adhigatã hoti sacchikată phassitã pannãya, 
niruttivavatthãnato niruttipatisambhidã adhigatã hoti sacchikatã 
phassitã pannãya, patibhãnavavatthãnato patibhãnapatisambhidã 
adhigatã hoti sacchikatã phassitã pannãya, tassa atthe ca dhamme ca 
niruttiyã ca patibhãne ca na anno koci sakkoti abhisambhavitum, 
anabhisambhavanĩyo ca so annehĩti asãmantapanno. 

Puthựjjanakalyãnakassa pannã atthamakassa paíìnãya dũre 
vidũre suvidũre na santike na sãmantã, puthựjjanakalyãnakam 
upãdãya atthamako asãmantapanno. Atthamakassa pannã 
sotãpannassa pannãya dũre vidũre suvidũre na santike na 
sãmantã, atthamakam upãdãya sotãpanno asãmantapaíìno. 


1 thanatthanesu - Machasam, Sya, PTS. 2 assamantapannataya - Sya, PTS. 
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Phân Tích Đạo - Tập II 


Phẩm Tuệ - Giảng ve Tuệ 


Đưa đến trạng thái tuệ thâm sâu: Tuệ thâm sâu là gì? ‘Trí 
vận hành về các uẩn thâm sâu’ là tuệ thâm sâu. ‘Trí vận hành về các 
giới thâm sâu’ là tuệ thâm sâu. ‘Trí vận hành về các xứ thâm sâu’ là 
tuệ thâm sâu. ‘Trí vận hành về các sự sanh khởi tùy thuận thâm sâu’ 
là tuệ thâm sâu. ‘Trí vận hành về các trường hợp không đạt được 
không tánh thâm sâu’ lằ tuệ thâm sâu. ‘Trí vận hanh về các ý nghía 
thâm sâu’ là tuệ thâm sâu. ‘Trí vận hành về các pháp thâm sâu’ là tuệ 
thâm sâu. ‘Trí vận hành về các ngôn từ thâm sâu’ là tuệ thâm sâu. 
‘Trí vận hành về các phép biện giải thâm sâu’ là tuệ thâm sâu. ‘Trí 
vận hẳnh về các giới uẩn thâm sau’ là tuệ thâm sâu. ‘Trí vận hành về 
các định uẩn thâm sâu’ là tuệ thâm sâu. ‘Trí vận hành về các tuệ uẩn 
thâm sâu’ là tuệ thâm sâu. ‘Trí vận hành về các giải thoát uẩn thâm 
sâu’ là tuệ thâm sâu. ‘Trí vận hành về các giải thoát-tri-kiến uẩn 
thâm sâu’ là tuệ thâm sâu. ‘Trí vận hành về các sự hợp lý và không 
hợp lý thâm sâu’ là tuệ thâm sâu. ‘Trí vận hành về các sự an trú và 
chứng đạt thâm sâu’ là tuệ thâm sâu. ‘Trí vận hành về các chân lý cao 
thượng thâm sâu’ là tuệ thâm sâu. ‘Trí vận hành về các sự thiết lập 
niệm thâm sâu’ là tuệ thâm sâu. ‘Trí vận hành về các chánh cần thâm 
sâu’ là tuệ thâm sâu. ‘Trí vận hành về các nền tảng thần thông thâm 
sâu’ là tuệ thâm sâu. ‘Trí vận hành về các quyền thâm sâu’ là tuệ 
thâm sâu. ‘Trí vận hành về cẩc lực thâm sâu’ la tuệ thâm sâu. ‘Trí vận 
hành về các giác chi thâm sâu’ là tuệ thâm sâu. ‘Trí vận hành về các 
Thánh Đạo thâm sâu’ là tuệ thâm sâu. ‘Trí vận hành về các Quả vị 
Sa-môn thâm sâu’ là tuệ thâm sâu. ‘Trí vận hành về các thắng trí 
thâm sâu’ là tuệ thâm sâu. ‘Trí vượt qua các pháp phổ biến đến phàm 
nhân rồi vận hành về Niết Bàn có ý nghĩa tuyệt đối’ là tuệ thâm sâu. 
‘Chúng (bốn pháp ấy) đưa đến trạng thái tuệ thâm sâu;’ đây là tuệ 
thâm sâu. 

Đưa đến trạng thái tuệ vô song: Tuệ vô song là gì? Cá nhân 
nào, do xác định ý nghĩa có sự phân tích về ý nghĩa được đâc chứng, 
được tác chứng, được chạm đến bâng tuệ, do xác định pháp có sự 
phân tích về pháp được đâc chứng, được tác chứng, được chạm đến 
bâng tuệ, do xác định ngôn từ có sự phân tích về ngôn từ được đâc 
chứng, được tác chứng, được chạm đến bảng tuệ, do xác định phép 
biện giải có sự phân tích về phép biện giải được đắc chứng, được tác 
chứng, được chạm đến bâng tuệ, đối với vị ấy không ai có thể vượt 
trội về ý nghĩa, về pháp, về ngôn từ, và về phép biện giải. ‘Và vị ấy là 
không thể bị vượt trội bởi những người khác’ là tuệ vô song. 


Tuệ của phàm nhân hoàn thiện so với tuệ của hạng thứ tám (Đạo 
Nhập Lưu) là xa vời, là xa vời rõ rệt, là xa vời vô cùng rõ rệt, là không 
gần, là không kề cận; so với phàm nhân hoàn thiện, hạng thứ tám là 
có tuệ vô song. Tuệ của hạng thứ tám so với tuệ của vị Nhập Lưu là 
xa vời, là xa vời rõ rệt, là xa vời vô cùng rõ rệt, là không gần, là 
không kề cận; so với hạng thứ tám, vị Nhập Lưu là có tuệ vô song. 


179 



Patisambhidamaggo II 


Pannavagga - Pannakatha 


Sotãpannassa pannã sakadãgãmissa pannãya dũre vidũre suvidũre 
na santike na sãmantã, sotãpannam upãdãya sakadãgãmi 
asãmantapanno. Sakadãgãmissa pannã anãgãmissa pannãya dũre 
vidũre suvidũre na santike na sãmantã, sakadãgãmim upãdãya 
anãgãmĩ asãmantapaníio. Anãgãmissa pannã arahato pannãya dũre 
vidũre suvidũre na santike na sãmantă, anãgãmim upãdãya arahã 
asãmantapanno. Arahato pannã paccekabuddhassa 1 pannãya dũre 
vidũre suvidũre na santike na sãmantã, arahantam upãdãya 
paccekabuddho asãmantapanno, paccekabuddhanca sadevakanca 
lokam upãdãya tathãgato araham sammãsambuddho aggo 
asãmantapaíìno. Pannãpabhedakusalo pabhinnanãno adhigata- 
patisambhido 2 catuvesãrajjappatto dasabaladhãrĩ purisãsabho 
purisasĩho purisanãgo purisặjanno purisadhorayho anantanãno 
anantatejo anantayaso addho mahaddhano 3 dhanavã netã vinetã 
anunetă pannãpetã nijjhãpetã pekkhetã pasãdetã. 


So hi bhagavã anuppannassa maggassa uppãdetã, asanjãtassa 
maggassa sanjanetã 4 anakkhãtassa maggassa akkhãtã, maggannũ 
maggavidũ maggakovido maggãnugă 5 ca panassa etarahi sãvakã 
viharanti pacchã samannãgată. 


So hi bhagavã jãnam jãnãti, passam passati, cakkhubhũto 
nãnabhũto dhammabhũto brahmabhũto vattã pavattã atthassa 
ninnetã amatassa dãtă dhammassãmĩ tathãgato. Natthi tassa 
bhagavato annãtam adittham aviditam asacchikatam aphassitam 
pannãya. Atĩtam anãgatam paccuppannam 6 upãdãya sabbe dhammã 
sabbãkãrena buddhassa bhagavato nãnamukhe ãpãtham ãgacchanti. 
Yam kinci neyyam 7 nãma atthi dhammam 8 jãnitabbam, attattho vã 
parattho vã ubhayattho vã ditthadhammiko vã attho samparãyiko vã 
attho uttãno vã attho gambhĩro vã attho gũỊho vã attho paticchanno 
vã attho neyyo vã attho nĩto vã attho anavajjo vã attho nikkileso vã 
attho vodãno vã attho paramattho vã attho, sabbam tam 
antobuddhanãne parivattati. Sabbam kãyakammam buddhassa 
bhagavato nãnãnuparivatti, sabbam vacĩkammam buddhassa 
bhagavato nãnãnuparivatti, sabbam manokammam buddhassa 
bhagavato nãnãnuparivatti. 


1 paccekasambuddhassa - Machasam. 

2 adhigatappatisambhido - Machasam. 

3 mahãdhano - Pu. 

4 sanjãnetã - Syã. 

5 maggãnugãmĩ - Machasam, PTS, Sa. 

6 atĩtãnãgatãpaccuppannam - Syã. 

7 neyyam - Machasam, Syã, PTS. 

8 tam sabbam - Machasam, Sĩ 1; atthadhammam - Syã, PTS. 
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Phân Tích Đạo - Tập II 


Phẩm Tuệ - Giảng ừê Tuệ 


Tuệ của vị Nhập Lưu so với tuệ của vị Nhất Lai là xa vời, là xa vời rõ 
rệt, là xa vời vô cùng rõ rệt, là không gần, là không kề cận; so với vị 
Nhập Lưu, vị Nhất Lai là có tuệ vô song. Tuệ của vị Nhất Lai so với 
tuệ của vị Bất Lai là xa vời, là xa vời rõ rệt, là xa vời vô cùng rõ rệt, là 
không gần, là không kề cận; so với vị Nhất Lai, vị Bất Lai là có tuệ vô 
song. Tuệ của vị Bất Lai so với tuệ của vị A-la-hán là xa vời, là xa vời 
rõ rệt, là xa vời vô cùng rõ rệt, là không gần, là không kề cận; so với 
vị Bất Lai, vị A-la-hán là có tuệ vô song. Tuệ của vị A-la-hán so với 
tuệ của vị Phật Độc Giác là xa vời, là xa vời rõ rệt, là xa vời vô cùng 
rõ rệt, là không gần, là không kề cận; so với vị A-la-hán, vị Phật Độc 
Giác là có tuệ vô song; so với vị Phật Độc Giác và thế gian luôn cả 
chư Thiên, đức Như Lai, bậc A-la-hán, đấng Chánh Đẳng Giác là có 
tuệ vô song tối thẳng. Là vị thiện xảo về các loại tuệ, có trí đã được 
phân hạng, có sự phân tích đã được đâc chứng, đã đạt đến bốn sự tự 
tín, là vị rành rẽ về mười lực, là bậc Nhân Ngưu, là bậc Nhân Sư, là 
người như loài rồng, là người có dòng dõi cao quý, là người cất đi 
gánh nặng, là vị có trí vô biên, có oai lực vô biên, có danh vọng vô 
biên, giàu có (về trí tuệ), có tài sản (trí tuệ) lớn lao, có của cải (trí 
tuệ), là vị lãnh đạo, vị hướng đạo, vị dẫn dât, vị giúp cho nhận biết, vị 
giúp cho suy nghiệm, vị giúp cho quan sát, vị tạo niềm tin. 

Bởi vì Ngài là đức Thế Tôn, là vị làm sanh lên đạo lộ chưa được 
sanh lên, là vị làm sanh khởi đạo lộ chưa được sanh khởi, là vị tuyên 
thuyết về đạo lộ chưa được tuyên thuyết, là vị biết về đạo lộ, là vị 
hiểu rõ về đạo lộ, là vị thông thạo về đạo lộ, hơn nữa hiện nay các 
Thinh Văn của Ngài là những người đi theo đạo lộ rồi an trú, là 
những người tiếp nối. 

Bởi vì Ngài là đức Thế Tôn, là vị biết điều đã được biết, thấy điều 
đã được thấy, là mât, là trí, là Pháp, là đấng Brahma, là vị nói ra, là vị 
nói lên, là vị đem lại ý nghĩa, là vị ban phát Bất Tử, là đấng Pháp 
Chủ, là đức Như Lai. Đối với đức Thế Tôn ấy, không gì là không được 
biết, không được thấy, không được hiểu, không được tác chứng, 
không được chạm đến bởi tuệ. Tính luôn cả quá khứ hiện tại vị lai, 
tất cả các pháp với mọi biểu hiện đều nổi bật ở trí của đức Phật Thế 
Tôn. Bất cứ điều gì được gọi là cần được biết, tất cả các điều ấy đều 
được biết. Ý nghĩa thuộc về bản thân, hoặc ý nghĩa thuộc về người 
khác, hoặc ý nghĩa thuộc về cả hai, hoặc ý nghĩa trong thời hiện tại, 
hoặc ý nghĩa liên quan đến thời vị lai, hoặc ý nghĩa hời hợt, hoặc ý 
nghĩa thâm sâu, hoặc ý nghĩa khó hiểu, hoặc ý nghĩa được che đậy, 
hoặc ý nghĩa cần được biết, hoặc ý nghĩa đã được kết luận, hoặc ý 
nghĩa không sai trái, hoặc ý nghĩa không ô nhiễm, hoặc ý nghĩa 
thuần khiết, hoặc ý nghĩa tuyệt đối, tất cả các điều ấy đều xoay 
chuyển ở bên trong trí của đức Phật. Tất cả các nghiệp về thân đều 
được xoay chuyển thuận theo trí của đức Phật Thế Tôn. Tất cả các 
nghiệp về khẩu đều được xoay chuyển thuận theo trí của đức Phật 
Thế Tôn. Tất cả các nghiệp về ý đều được xoay chuyển thuận theo trí 
của đức Phật Thế Tôm 
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Pannavagga - Pannakatha 


Atĩte buddhassa bhagavato appatihatam nãnam, anãgate 
buddhassa bhagavato appatihatam nãnam, paccuppanne buddhassa 
bhagavato appatihatam nãnam. Yãvatakam neyyam tăvatakam 
nãnam, yãvatakam nãnam tãvatakam neyyam. Neyyapariyantikam 
nãnam, nãnapariyantikam íìeyyam. Neyyam atikkamitvã nãnam 
nappavattati, nãnam atikkamitvã neyyapatho 1 natthi, 
annamannapariyantatthãyino te dhammã. Yathã dvinnam 
samuggapatalãnam sammã phussitãnam 2 hetthimam 
samuggapatalam uparimam nãtivattati, uparimam samuggapatalam 
hetthimam nãtivattati, annamannapariyantatthăyino; evameva 
buddhassa bhagavato neyyam ca nãnam ca 
annamannapariyantatthãyino, yãvatakam íìeyyam tãvatakam 
nãnam, yãvatakam nãnam tãvatakam neyyam, neyyapariyantikam 
nãnam, nãnapariyantikam neyyam, neyyam atikkamitvã nãnam 
nappavattati, nãnam atikkamitvã neyyapatho natthi, 
annamannapariyantatthãyino te dhammã. Sabbadhammesu 
buddhassa bhagavato nãnam pavattati. 


Sabbe dhammã buddhassa bhagavato ãvajjanappatibaddhã 
ãkankhanapatibaddhã 3 manasikãrappatibaddhã cittuppãdappati- 
baddhã, sabbasattesu buddhassa bhagavato nãnam pavattati. 
Sabbesanca 4 sattãnam buddho ãsayam jãnãti, anusayam jãnãti, 
caritam 5 jãnãti, adhimuttim jãnãti. Apparajakkhe mahãrajakkhe 
tikkhindriye mudindriye svãkãre dvãkãre suviíìnãpaye duviíĩnãpaye 
bhabbãbhabbe satte pajãnãti. Sadevako loko samãrako sabrahmako 
sassamanabrãhmanĩ pajã sadevamanussã anto buddhanãne 
parivattati. Yathã ye keci macchakacchapã, antamaso 
timitimingalam upãdãya, antomahãsamudde parivattanti, 
evamevam sadevako loko samãrako sabrahmako 
sassamanabrãhmanĩ pajã sadevamanussã antobuddhanãne 
parivattati. Yathã ye keci pakkhĩ 6 antamaso garuỊam venateyyam 
upãdãya, ãkãsassa padese parivattanti; evameva yepi te 
sãriputtasamãpannãya , 7 tepi buddhanãnassa padese parivattanti. 


1 neyyapatho - Machasam, Syã, PTS. 

2 phassitãnam - Syã. 

3 ãkaủkhappatibaddhã - Machasam. 

4 sabbesam - Machasam. 


5 cariyam - Syã. 

6 pakkhino - Machasam. 

7 sãriputta sattã pannavanto - Syã, PTS. 
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Trí của đức Phật Thế Tôn về thời điểm đã qua là không bị chướng 
ngại. Trí của đức Phật Thế Tôn về thời điểm chưa đến là không bị 
chướng ngại. Trí của đức Phật Thế Tôn về thời điểm hiện tại là 
không bị chướng ngại. Điều cần được biết là đến đâu, trí (của Ngài) 
là đến thế ấy; trí (của Ngài) là đến đâu, điều cần được biết là đến thế 
ấy. Trí (của Ngài) có cùng ranh giới với điều cần được biết, điều cần 
được biết có cùng ranh giới với trí (của Ngài). Sau khi vượt qua điều 
cần được biết, trí (của Ngài) không vận hành, không có hiện tượng 
của điều cần được biết vượt qua trí (của Ngài); các pháp ấy có tình 
trạng cùng chung ranh giới lẫn nhau. Giống như hai phần của chiếc 
hộp được gẳn liền khít khao, phần hộp ở bên dưới không vượt quá 
phần bên trên, phần hộp ở bên trên không vượt qua phần bên dưới; 
chúng có tình trạng cùng chung ranh giới lẫn nhau. Tương tợ y như 
thế, điều cần được biết và trí của đức Phật Thế Tôn có tình trạng 
cùng chung ranh giới lẫn nhau. Điều cần được biết là đến đâu, trí 
(của Ngài) là đến thế ấy; trí (của Ngài) là đến đâu, điều cần được biết 
là đến thế ấy. Trí (của Ngài) có cùng ranh giới với điều cần được biết, 
điều cần được biết có cùng ranh giới với trí (của Ngài). Sau khi vượt 
qua điều cần được biết, trí (của Ngài) không vận hành, không có hiện 
tượng của điều cần được biết vượt qua trí (của Ngài); các pháp ấy có 
tình trạng cùng chung ranh giới lẫn nhau. Trí của đức Phật Thế Tôn 
vận hành ở tất cả các pháp. 


Đối với đức Phật Thế Tôn, tất cả các pháp được gắn liền với sự 
hướng tâm, được gấn liền với sự mong muốn, được gắn liền với tác ý, 
được gấn liền với sự sanh lên của tâm. Trí của đức Phật Thế Tôn vận 
hành ở tất cả chúng sanh. Đức Phật biết thiên kiến, biết xu hướng 
ngủ ngầm, biết tánh hạnh, biết khuynh hướng của tất cả chúng sanh. 
Ngài nhận biết những chúng sanh có tầm nhìn bị vấy bụi ít và có tầm 
nhìn bị vấy bụi nhiều, có giác quan sâc sảo và có giác quan cùn lụt, có 
tánh khí tốt và có tánh khí tồi, có thể hiểu được một cách nhanh 
chóng và có thể hiểu được một cách khó khăn, có khả năng và không 
có khả năng. Thế gian tính luôn cõi chư thiên, cõi Ma Vương, cõi 
Phạm thiên, cho đến dòng dõi Sa-môn, Bà-la-môn, chư thiên và loài 
người xoay chuyển ở bên trong trí của đức Phật. Giống như bất cứ 
loài cá và rùa nào, thậm chí tính luôn loại cá ông cá voi, đều xoay 
chuyển ở giữa biển cả bao la. Tương tợ như vậy, thế gian tính luôn 
cõi chư thiên, cõi Ma Vương, cõi Phạm thiên, cho đến dòng dõi Sa- 
môn, Bà-la-môn, chư thiên và loài người xoay chuyển ở bên trong trí 
của đức Phật. Giống như bất cứ loài có cánh nào, thậm chí tính luôn 
cả Kim-sỉ-điểu thuộc loại Venateyya, đều xoay chuyển ở khoảng 
không gian của bầu trời. Tương tợ y như thế, ngay cả những vị là 
tương đương với Sãríputta về tuệ, những vị ấy cũng chỉ xoay chuyển 
trong phạm vi trí của đức Phật. 
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Pannavagga - Pannakatha 


Buddhanãnam devamanussãnam pannam pharitvã atighamsitvã 
titthati. Yepi te khattiyapanditã brãhmanapandită gahapatipanditã 
samanapandită nipunã kataparappavãdã vãlavedhirũpã vobhindantã 
manne 1 caranti pannãgatena ditthigatãni, te panham 
abhisankharitvã abhisankharitvã tathãgatam upasankamitvã 
pucchanti gũỊhãni ca paticchannãni ca, kathită vissajjitãva 2 te panhã 
bhagavatã honti nidditthakãranã. Upakkhittakã ca te bhagavato 
sampajjanti. Atha kho bhagavã 3 tattha atirocati yadidam pannãyãti. 
Aggo asãmantapanno, asãmantapannatãya samvattantĩti ayam 
asãmantapannã. 

Bhũripannatãya samvattantĩti katamã bhũripannã? Rãgam 
abhibhuyyatĩti bhũripannã, abhibhavitãti bhũripannã, dosam 
abhibhuyyatĩti bhũripannã, abhibhavitãti bhũripannã, moham 
abhibhuyyatĩti bhũripannã, abhibhavitãti bhũripannã, kodham 
—pe— upanãham —pe— makkham —pe— paỊãsam —pe— issam 
—pe— macchariyam —pe— mãyam —pe— sãtheyyam —pe— 
thambham —pe— sãrambham —pe— mãnam —pe— atimãnam 
—pe— madam —pe— pamãdam —pe— sabbe kilese —pe— sabbe 
duccarite —pe— sabbe abhisankhãre —pe— sabbe bhavagãmikamme 
abhibhuyyatĩti bhũripannã, abhibhavitãti bhũripannã. 

Rãgo ari, tam arim maddanĩ pannãti 4 bhũripannã. Doso ari, tam 
arim maddanĩ pannãti bhũripannã. Moho ari, tam arim maddanĩ 
pannãti bhũripannã. Kodho —pe— upanãho —pe— makkho —pe— 
paỊãso —pe— issã —pe— macchariyam —pe— mãyã —pe— 
sãtheyyam —pe— thambho —pe— sãrambho —pe— mãno —pe— 
atimãno —pe— mado —pe— pamãdo —pe— sabbe kilesã —pe— 
sabbe duccaritã —pe— sabbe abhisankhãrã —pe— sabbe 
bhavagãmikammã ari, tam arim maddanĩ pannãti bhũripannã. Bhũri 
vuccati pathavĩ , 5 tãya pathavĩsamãya vitthatãya vipulãya pannãya 
samannãgatoti bhũripannã. Api ca pannãya metam adhivacanam, 
bhũri medhã parinãyikãti bhũripannã, bhũripannatăya samvattantĩti 
ayam bhũripannã. 

Pannãbãhullãya samvattantĩti katamam pannãbãhullam? 
Idhekacco pannãgaruko hoti pannãcarito pannãsayo pannãdhimutto 
pannãdhajo pannãketu pannãdhipateyyo vicayabahulo 
pavicayabahulo okkhãyanabahulo samokkhãyanabahulo 6 
sampekkhãyanadhammo vibhũtavihãrĩ taccarito taggaruko 
tabbahulo tanninno tappono tappabbhãro 7 tadadhimutto 
tadadhipateyyo. Yathă ganagaruko vuccati ganabãhulikoti, 
cĩvaragaruko vuccati cĩvarabãhulikoti, pattagaruko vuccati 
pattabãhulikoti, senãsanagaruko vuccati senãsanabãhulikoti; 


1 te bhindantã panne - PTS; pannă - Syã. 

2 visajjitã ca - Machasam. 5 pathavĩ - Machasam. 

3 bhagavă va - PTS. 6 sampekkhãyanabahulo - Syã. 

4 maddanipannãti - Machasam. 7 tampoụo tampabbhãro - Syã. 
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Phẩm Tuệ - Giảng ừê Tuệ 


Trí của đức Phật xâm nhập, chiếm cứ, và ngự trị tuệ của chư thiên 
và nhân loại. Ngay cả các vị thông thái dòng Sát-đế-lỵ, các vị thông 
thái dòng Bà-la-môn, các vị gia chủ thông thái, các vị Sa-môn thông 
thái, khôn ngoan, biết đến các giáo thuyết của những người khác như 
là (mũi tên) xuyên qua sợi tóc, nghĩ rằng họ là những người đi đến 
đập đổ những khuynh hướng tà kiến nhờ vào tuệ đã đạt được. Những 
người ấy liên tục chuẩn bị câu hỏi rồi đi đến gặp đức Như Lai và chất 
vấn. Những câu hỏi khó hiểu và che đậy ấy, khi được giảng giải được 
trả lời bởi đức Thế Tôn, trở thành những sự việc rõ ràng. Và những 
người ấy trở thành những người hỗ trợ đối với đức Thế Tôn. Khi ấy, 
đức Thế Tôn vô cùng rạng rỡ ở tại nơi ấy, tức là về ‘Tuệ.’ Ngài là tối 
thắng và có tuệ vô song. ‘Chúng (bốn pháp ấy) đưa đến trạng thái tuệ 
vô song;’ đây là tuệ vô song. 

Đưa đến trạng thái tuệ bao la: Tuệ bao la là gì? ‘Chê ngự 
tham ái’ là tuệ bao la. ‘Đã được* chế ngự’ là tuệ bao la. ‘Chế ngự sân’ lẳ 
tuệ bao la. ‘Đã được chế ngự’ là tuệ bao la. ‘Chế ngự si’ là tuệ bao la. 
‘Đã được chế ngự’ là tuệ bao la. ‘Chế ngự sự giận dữ’... sự căm hận ... 
sự gièm pha ... sự hà hiếp ... sự ganh tỵ ... sựbỏn xẻn ... sự xảo trá ... 
sự đạo đức giả ... sự bướng bỉnh ... sự cống cao ... sự ngã mạn ... sự 
cao ngạo ... sự kiêu căng ... sự buông lung ... toàn bộ phiền não ... tất 
cả các ác hạnh ... tất cả các hành ... ‘Chế ngự tất cả nghiệp dẫn đến 
hữu’ là tuệ bao la. ‘Đã được chế ngự’ là tuệ bao la. 

‘Tham ái là kẻ thù. Tuệ nghiền nát kẻ thù ấy’ là tuệ bao la. ‘Sân là 
kẻ thù. Tuệ nghiền nát kẻ thù ây’ là tuệ bao la. ‘Si là kẻ thù. Tuệ 
nghiền nát kẻ thù ấy’ là tuệ bao la. ‘Sự giận dữ ... Sự căm hận ... Sự 
gièm pha ... Sự hà hiếp ... Sự ganh tỵ... Sựbỏnxẻn ... Sự xảo trá ... Sự 
đạo đức giả ... Sự bướng bỉnh ... Sự cống cao ... Sự ngã mạn ... Sự cao 
ngạo ... Sự kiêu căng ... Sự buông lung ... Toàn bộ phiền não ... Tất cả 
các ác hạnh ... Tất cả các hành ... ‘Tất cả nghiệp dẫn đến hữu là kẻ 
thù. Tuệ nghiền nát kẻ thù ấy’ là tuệ bao la. Quả đất được gọi là bao 
la. ‘Đức Phạt hội đủ về tuệ ấy có tính rộng lớn tương tợ như quả đất,’ 
như thế là tuệ bao la. Hơn nữa, điều này là sự đặt tên cho tuệ. ‘Bao 
la, mẫn tiệp, liên quan đến lãnh đạo’ là tuệ bao la. ‘Chúng (bốn pháp 
ấy) đưa đến trạng thái tuệ bao la;’ đây là tuệ bao la. 

Đưa đến sự dồi dào của tuệ: Sự dồi dào của tuệ là gi? Ở đây, 
có người chú trọng về tuệ, thực hành về tuệ, có thiên hướng về tuệ, 
có khuynh hướng về tuệ, có tuệ là ngọn cờ, có tuệ là biểu hiệu, có tuệ 
là pháp chủ đạo, có nhiều tìm hiểu, nhiều suy xét, nhiều xem xét, 
nhiều quan sát, có sự việc để quan sát, an trú vào sự việc rõ ràng, 
thực hành tuệ ấy, chú trọng tuệ ấy, dồi dào tuệ ấy, thuận theo tuệ ấy, 
xuôi theo tuệ ấy, nghiêng theo tuệ ấy, khuynh hướng về tuệ ấy, có tuệ 
ấy là chủ đạo. Ví như người chú trọng về đồ chúng được gọi là ‘Người 
có nhiều đồ chúng;’ người chú trọng về y được gọi là ‘Người có nhiều 
y;’ người chú trọng về bình bát được gọi là ‘Người có nhiều bình bát;’ 
người chú trọng về sàng tọa được gọi là ‘Người có nhiều sàng tọa;’ 
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evamevam idhekacco paíĩnã garuko hoti pannãcarito paíinãsayo 
pannãdhimutto pannãdhajo pannãketu pannãdhipateyyo 
vicayabahulo pavicayabahulo okkhãyanabahulo 

samokkhãyanabahulo sampekkhãyanadhammo vibhũtavihãrĩ 
taccarito taggaruko tabbahulo tanninno tappono tappabbhãro 
tadadhimutto tadadhipateyyo. Pannãbãhullãya samvattantĩti idam 
pannãbãhullam. 


Sĩghapannatãya samvattantĩti katamã sĩghapannã? Sĩgham 
sĩgham sĩlãni paripũretĩti sĩghapannã, sĩgham sĩgham 
indriyasamvaram paripũretĩti sĩghapannã, sĩgham sĩgham bhojane 
mattannutam paripũretĩti sĩghapannã, sĩgham sĩgham 

jãgariyãnuyogam paripũretĩti sĩghapannã, sĩgham sĩgham 
sĩlakkhandham paripũretĩti sĩghapannã, sĩgham sĩgham 

samãdhikkhandham paripũretĩti sĩghapaíìnã, sĩgham sĩgham 
pannãkkhandham paripũretĩti sĩghapannã, sĩgham sĩgham 

vimuttikkhandham paripũretĩti sĩghapannã, sĩgham sĩgham 

vimuttinãnadassanakkhandham paripũretĩti sĩghapannã, sĩgham 

sĩgham thãnãtthãnãni pativijjhatĩ’ti sĩghapannã, sĩgham sĩgham 
vihãrasamãpattiyo paripũretĩti sĩghapannã, sĩgham sĩgham 

ariyasaccãni pativijjhatĩ’ti sĩghapaíìnã, sĩgham sĩgham 

satipatthãne bhăvetĩti sĩghapannã, sĩgham sĩgham 
sammappadhãne bhãvetĩti sĩghapannã, sĩgham sĩgham 

iddhipãde bhãvetĩti sĩghapannã, sĩgham sĩgham 

indriyãni bhãvetĩti sĩghapannã, sĩgham sĩgham 

balãni bhãvetĩti sĩghapannã, sĩgham sĩgham 
bojjhange bhãvetĩti sĩghapannã, sĩgham sĩgham 

ariyamaggam bhãvetĩti sĩghapannã, sĩgham sĩgham 
sãmannaphalãni sacchikarotĩti sĩghapaíìnã, sĩgham sĩgham 
abhinnãyo pativijjhatĩ’ti sĩghapannã, sĩgham sĩgham 
paramattham nibbãnam sacchikarotĩti sĩghapaíìnã. 
Sĩghapannatãya samvattantĩti ayam sĩghapannã. 


Lahupannatãya samvattantĩti katamã lahupannã? Lahum 
lahum sĩlãni paripũretĩti lahupannã, lahum lahum indriyasam- 
varam paripũretĩti lahupannã, lahum lahum bhojane mattannutam 
paripũretĩti lahupannã, lahum lahum jãgariyãnuyogam paripũretĩti 
lahupannã, lahum lahum sĩlakkhandham —pe— samãdhikkhan- 
dham —pe— pannãkkhandham —pe— vimuttikkhandham —pe— 
vimuttinãnadassanakkhandham paripũretĩti lahupannã, lahum 
lahum thãnãtthãnãni pativijjhatĩ’ti lahupannã, lahum lahum 
vihãrasamãpattiyo paripũretĩti lahupannã, lahum lahum 
ariyasaccãni pativijjhatĩ’ti lahupannã, lahum lahum 
satipatthãne bhãvetĩti lahupaíìnã, lahum lahum 
sammappadhãne bhãvetĩti lahupannã, lahum lahum 
iddhipãde bhãvetĩti lahupannã, lahum lahum 
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tương tợ như thế, có người chú trọng về tuệ, thực hành về tuệ, có 
thiên hướng về tuệ, có khuynh hướng về tuệ, có tuệ là ngọn cờ, có tuệ 
là biểu hiệu, có tuệ là pháp chủ đạo, có nhiều tìm hiểu, nhiều suy xét, 
nhiều xem xét, nhiều quan sát, có sự việc để quan sát, an trú vào sự 
việc rõ ràng, thực hành tuệ ấy, chú trọng tuệ ấy, dồi dào tuệ ấy, 
thuận theo tuệ ấy, xuôi theo tuệ ấy, nghiêng theo tuệ ấy, khuynh 
hướng về tuệ ấy, có tuệ ấy là chủ đạo. ‘Chúng (bốn pháp ấy) đưa đến 
sự dồi dào của tuệ;’ đây là sự dồi dào của tuệ. 

Đưa đến trạng thái tuệ nhạy bén: Tuệ nhạy bén là gì? ‘Làm 
tròn đủ các giới vô cùng mau chóng’ là tuệ nhạy bén. ‘Làm tròn đủ 
việc thu thúc các quyền vô cùng mau chóng’ là tuệ nhạy bén. ‘Làm 
tròn đủ sự tri túc về vật thực vô cùng mau chóng’ là tuệ nhạy bén. 
‘Làm tròn đủ sự gẳn bó với tỉnh thức vô cùng mau chóng’ là tuệ nhạy 
bén. ‘Làm tròn đủ giới uẩn vô cùng mau chóng’ là tuệ nhạy bén. ‘Làm 
tròn đủ định uẩn vô cùng mau chóng’ là tuệ nhạy bén. ‘Làm tròn đủ 
tuệ uẩn vô cùng mau chóng’ là tuệ nhạy bén. ‘Làm tròn đủ giải thoát 
uẩn vô cùng mau chóng’ là tuệ nhạy bén. ‘Làm tròn đủ giải thoát-tri- 
kiến uẩn vô cùng mau chóng’ là tuệ nhạy bén. ‘Thấu triệt các sự hợp 
lý và không hợp lý vô cùng mau chóng’ là tuệ nhạy bén. ‘Làm tròn đủ 
sự an trú và chứng đạt vô cùng mau chóng’ là tuệ nhạy bén. ‘Thấu 
triệt các chân lý cao thượng vô cùng mau chóng’ là tuệ nhạy bén. ‘Tu 
tập các sự thiết lập niệm vô cùng mau chóng’ là tuệ nhạy bén. ‘Tu tập 
các chánh cần vô cùng mau chóng’ là tuệ nhạy bén. ‘Tu tập các nền 
tảng thần thông vô cùng mau chóng’ là tuệ nhạy bén. ‘Tu tập các 
quyền vô cùng mau chóng’ là tuệ nhạy bén. ‘Tu tập các lực vô cùng 
mau chóng’ là tuệ nhạy bén. ‘Tu tập các giác chi vô cùng mau chóng’ 
là tuệ nhạy bén. ‘Tu tập Thánh Đạo vô cùng mau chóng’ là tuệ nhạy 
bén. ‘Tác chứng các Quả vị Sa-môn vô cùng mau chóng’ là tuệ nhạy 
bén. ‘Thấu triệt các thắng trí vô cùng mau chóng’ là tuệ nhạy bén. 
‘Tác chứng Niết Bàn có ý nghĩa tuyệt đối vô cùng mau chóng’ là tuệ 
nhạy bén. ‘Chúng (bốn pháp ấy) đưa đến trạng thái tuệ nhạy bén;’ 
đây là tuệ nhạy bén. 

Đưa đến trạng thái tuệ nhẹ nhàng: Tuệ nhẹ nhàng là gì? 
‘Làm tròn đủ các giới vô cùng nhẹ nhàng’ là tuệ nhẹ nhàng. ‘Làm 
tròn đủ sự thu thúc các quyền vô cùng nhẹ nhàng’ là tuệ nhẹ nhàng. 
‘Làm tròn đủ sự tri túc về vật thực vô cùng nhẹ nhàng’ là tuệ nhẹ 
nhàng. ‘Làm tròn đủ sự gấn bó với tỉnh thức vô cùng nhẹ nhàng’ là 
tuệ nhẹ nhàng. ‘Làm tròn đủ giới uẩn ... định uẩn ... tuệ uẩn ... giải 
thoát uẩn ... giải thoát-tri-kiến uẩn vô cùng nhẹ nhàng’ là tuệ nhẹ 
nhàng. ‘Thấu triệt các sự hợp lý và không hợp lý vô cùng nhẹ nhàng’ 
là tuệ nhẹ nhàng. ‘Làm tròn đủ sự an trú và chứng đạt vô cùng nhẹ 
nhàng’ là tuệ nhẹ nhàng. ‘Thấu triệt các chân lý cao thượng vô cùng 
nhẹ nhàng’ là tuệ nhẹ nhàng. ‘Tu tập các sự thiết lập niệm vô cùng 
nhẹ nhàng’ là tuệ nhẹ nhàng. ‘Tu tập các chánh cần vô cùng nhẹ 
nhàng’ là tuệ nhẹ nhàng. ‘Tu tập các nền tảng của thần thông vô 
cùng nhẹ nhàng’ là tuệ nhẹ nhàng. ‘Tu tập các quyền vô cùng nhẹ 
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indriyãni bhãvetĩti lahupannã, lahum lahum 

balãni bhãvetĩti lahupannã, lahum lahum 

bojjhange bhãvetĩti lahupannã, lahum lahum 

ariyamaggam bhãvetĩti lahupannã, lahum lahum 
sãmannaphalãni sacchikarotĩti lahupannã, lahum lahum 
abhinnãyo pativijjhatĩ’ti lahupannã, lahum lahum 
paramattham nibbãnam sacchikarotĩti lahupannã. Lahupannatãya 
samvattantĩti ayam lahupannã. 


Hãsapannatãya samvattantĩti katamã hãsapannã? 
Idhekacco hãsabahulo vedabahulo tutthibahulo pãmojjabahulo 
sĩlãni paripũretĩti hãsapannã, hãsabahulo vedabahulo tutthibahulo 
pãmojjabahulo indriyasamvaram paripũretĩti hãsapannã, 
hãsabahulo vedabahulo tutthibahulo pãmojjabahulo bhojane 
mattannutam paripũretĩti hãsapannã, hãsabahulo vedabahulo 
tutthibahulo pãmojjabahulo jãgariyãnuyogam paripũretĩti 
hãsapannã, hãsabahulo vedabahulo tutthibahulo pãmojjabahulo 
sĩlakkhandham —pe— samãdhikkhandham —pe— pannãkkhandham 
—pe— vimuttikkhandham —pe— vimuttinãnadassanakkhandham 
paripũretĩti —pe— thãnãtthãnãni pativijjhatĩ’ti —pe— 
vihãrasamãpattiyo paripũretĩti —pe— ariyasaccãni pativijjhatĩ’ti 
—pe— satipatthãne bhăvetĩti —pe— sammappadhãne bhãvetĩti 
—pe— iddhipãde bhãvetĩti —pe— indriyãni bhãvetĩti —pe— balãni 
bhãvetĩti —pe— bợjjhange bhãvetĩti —pe— ariyamaggam bhãvetĩti 
—pe— sãmannaphalãni sacchikarotĩti hãsapaníìã, hãsabahulo 
vedabahulo tutthibahulo pãmojjabahulo abhinnãyo pativijjhatĩ’ti 
hãsapannã, hãsabahulo vedabahulo tutthibahulo pãmojjabahulo 
paramattham nibbãnam sacchikarotĩti hãsapannã, hãsapannatãya 
samvattantĩti ayam hãsapannã. 


ơavanapannatãya samvattantĩti katamã javanapannã? Yam 
kinci rũpam atĩtãnãgatapaccuppannam ajjhattarn vã bahiddhã vã 
oỊãrikam vã sukhumam vã hĩnam vã panĩtam vã yam dũre santike 
vã, sabbam rũpam aniccato khippam javatĩti javanapannã, dukkhato 
khippam javatĩti javanapaíìnã, anattato khippam javatĩti 

javanapannã. Yã kãci vedanã —pe— yã kãci sannã —pe— ye keci 
sankhãrã —pe— yam kinci vinnãnam atĩtãnãgatapaccuppannam 
ajjhattam vã bahiddhã vã oỊãrikam vã sukhumam vã hĩnam vã 
panĩtam vã yam dũre santike vã, sabbam vinnãnam aniccato 
khippam javatĩti javanapannã, dukkhato khippam javatĩti 

javanapaíĩnã, anattato khippam javatĩti javanapannã. Cakkhum 
—pe— jarãmaranam atĩtãnãgatapaccuppannam aniccato khippam 
javatĩti javanapannã, dukkhato khippam javatĩti javanapaíìnã, 
anattato khippam javatĩti javanapannã. 
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nhàng’ là tuệ nhẹ nhàng. ‘Tu tập các lực vô cùng nhẹ nhàng’ là tuệ 
nhẹ nhàng. ‘Tu tập các giác chi vô cùng nhẹ nhàng’ là tuệ nhẹ nhàng. 
‘Tu tập Thánh Đạo vô cung nhẹ nhàng’ là tuệ nhẹ nhàng. ‘Tắc chứng 
các Quả vị Sa-môn vô cùng nhẹ nhàng’ là tuệ nhẹ nhàng. ‘Thấu triệt 
các thắng trí vô cùng nhẹ nhàng’ là tuệ nhẹ nhàng. ‘Tác chứng Niết 
Bàn có ý nghĩa tuyệt đối vô cùng nhẹ nhàng’ là tuệ nhẹ nhàng. 
‘Chúng (bốn pháp ấy) đưa đến trạng thái tuệ nhẹ nhàng;’ đây là tuệ 
nhẹ nhàng. 

Đưa đến trạng thái tuệ vi tiêu: Tuệ vi tiếu là gì? Ở đây có 
người: ‘Có nhiều tươi cười, có nhiều vui thích, có nhiều hài lòng, có 
nhiều hân hoan làm tròn đủ các giới’ là tuệ vi tiếu. ‘Có nhiều tươi 
cười, có nhiều vui thích, có nhiều hài lòng, có nhiều hân hoan làm 
tròn đủ sự thu thúc các quyền’ là tuệ vi tiếu. ‘Có nhiều tươi cười, có 
nhiều vui thích, có nhiều hài lòng, có nhiều hân hoan làm tròn đủ sự 
tri túc về vật thực’ là tuệ vi tiếu. ‘Có nhiều tươi cười, có nhiều vui 
thích, có nhiều hài lòng, có nhiều hân hoan làm tròn đủ sự gẳn bó 
với tỉnh thức’ là tuệ vi tiếu. ‘Có nhiều tươi cười, có nhiều vui thích, có 
nhiều hài lòng, có nhiều hân hoan làm tròn đủ giới uẩn’... định uẩn 
... tuệ uẩn ... giải thoát uẩn ... giải thoát-tri-kiến uẩn ... thấu triệt các 
sự hợp lý và không hợp lý ... làm tròn đủ sự an trú và chứng đạt... 
thấu triệt các chân lý cao thượng ... tu tập các sự thiết lập niệm ... tu 
tập các chánh cần ... tu tập các nền tảng thần thông ... tu tập các 
quyền ... tu tập các lực ... tu tập các giác chi ... tu tập Thánh Đạo ... 
tác chứng các Quả vị Sa-môn’ là tuệ vi tiếu. ‘Có nhiều tươi cười, có 
nhiều vui thích, có nhiều hài lòng, có nhiều hân hoan thấu triệt các 
thắng trí’ là tuệ vi tiếu. ‘Có nhiều tươi cười, có nhiều vui thích, có 
nhiều hài lòng, có nhiều hân hoan tác chứng Niết Bàn có ý nghĩa 
tuyệt đối’ là tuệ vi tiếu. ‘Chúng (bốn pháp ấy) đưa đến trạng thái tuệ 
vi tiếu;’ đây là tuệ vi tiếu. 

Đưa đến trạng thái tuệ đòng tôc: Tuệ đổng tốc là gì? Bất cứ 
sâc nào thuộc quá khứ, hiện tại, vị lai, nội phần hoặc ngoại phần, thô 
hoặc tế, thấp kém hoặc cao quý, là ở xa hoặc ở gần, về toàn bộ sâc ấy 
‘trực nhận một cách mau lẹ là vô thường’ là tuệ đổng tốc, ‘trực nhận 
một cách mau lẹ là khổ não’ là tuệ đổng tốc, ‘trực nhận một cách 
mau lẹ là vô ngã’ là tuệ đổng tốc. Bất cứ thọ nào ...(như trên)... Bất cứ 
tưởng nào ...(như trên)... Bất cứ các hành nào ...(như trên)... Bất cứ 
thức nào thuộc quá khứ, hiện tại, hoặc vị lai, nội phần hoặc ngoại 
phần, thô hoặc tế, thấp kém hoặc cao quý, là ở xa hoặc gần, về toàn 
bộ thức ấy ‘trực nhận một cách mau lẹ là vô thường’ là tuệ đổng tốc, 
‘trực nhận một cách mau lẹ là khổ não’ là tuệ đổng tốc, ‘trực nhận 
một cách mau lẹ là vô ngã’ là tuệ đổng tốc. Mẳt ...(như trên)... Lão tử 
thuộc quá khứ, hiện tại, hoặc vị lai, ‘trực nhận một cách mau lẹ là vô 
thường’ là tuệ đổng tốc, ‘trực nhận một cách mau lẹ là khổ não’ là tuệ 
đổng tốc, ‘trực nhận một cách mau lẹ là vô ngã’ là tuệ đổng tốc. 
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Rũpam atĩtãnãgatapaccuppannam aniccam khayatthena 
dukkham bhayatthena anattã asãrakatthenãti tulayitvã tĩrayitvã 
vibhãvayitvã vibhũtam katvã rũpanirodhe nibbãne khippam javatĩti 
javanapannã. Vedanã —pe— saíĩnã —pe— sankhãrã —pe— vinnãnam 
—pe— cakkhu —pe— jarãmaranam atĩtãnãgatapaccuppannam 
aniccam khayatthena dukkham bhayatthena anattã asãrakatthenãti 
tulayitvã tĩrayitvã vibhãvayitvã vibhũtam katvã jarãmarananirodhe‘ 
nibbãne khippam j avatĩti j avanapannã. 

Rũpam atĩtãnãgatapaccuppannam aniccam sankhatam paticca- 
samuppannam khayadhammam vayadhammam virãgadhammam 
nirodhadhammanti tulayitvã tĩrayitvă vibhãvayitvã vibhũtam katvã 
rũpanirodhe nibbãne khippam javatĩti javanapannã. Vedanã —pe— 
sannã —pe— sankhãrã —pe— vinnãnam —pe— cakkhu —pe— 
jarãmaranam atĩtãnãgatapaccuppannam aniccam sankhatam 
paticcasamuppannam khayadhammam vayadhammam 

virãgadhammam nirodhadhammanti tulayitvã tĩrayitvã vibhãvayitvã 
vibhũtam katvã jarãmarananirodhe nibbãne khippam javatĩti 
javanapannã. Javanapannatãya samvattantĩti ayam javanapannã. 

Tikkhapannatãya samvattantĩti katamã tikkhapannã? 
Khippam kilese chindatĩti tikkhapannã. Uppannam kãmavitakkam 
nãdhivãseti pajahati vinodeti byantĩkaroti anabhãvam gametĩti 
tikkhapannã. Uppannam byãpãdavitakkam nãdhivãseti pajahati 
vinodeti byantĩkaroti anabhãvam gametĩti tikkhapannã. Uppannam 
vihimsãvitakkam nãdhivãseti —pe— uppannuppanne pãpake 
akusale dhamme nãdhivãseti pajahati vinodeti byantĩkaroti 
anabhãvam gametĩti tikkhapaíĩnã. Uppannam rãgam nãdhivãseti 
pajahati vinodeti byantĩkaroti anabhãvam gametĩti tikkhapannã. 
Uppannam dosam —pe— uppannam moham —pe— uppannam 
kodham —pe— uppannam upanãham —pe— makkham —pe— 
paỊãsam —pe— issam —pe— macchariyam —pe— mãyam —pe— 
sătheyyam —pe— thambham —pe— sãrambham —pe— mãnam 
—pe— atimãnam —pe— madam —pe— pamãdam —pe— sabbe kilese 
—pe— sabbe duccarite —pe— sabbe abhisankhãre —pe— sabbe 
bhavagãmikamme nãdhivãseti pajahati vinodeti byantĩkaroti 
anabhãvam gametĩti tikkhapannã. Ekasmim ãsane cattăro ca 
ariyamaggã cattãri ca sãmannaphalãni catasso patisambhidãyo cha 
abhinnãyo adhigatã honti sacchikatã phassitã pannãyãti 
tikkhapannã. Tikkhapannatãya samvattantĩti ayam tikkhapannã. 

Nibbedhikapannatãya samvattantĩti katamã nibbedhika- 
pannã? Idhekacco sabbasankhãresu ubbegabahulo 2 hoti 
uttãsabahulo ukkanthanabahulo 3 aratibahulo anabhiratibahulo. 
Bahimukho na ramati sabbasankhãresu. Anibbiddhapubbam 


1 jaramaraọam rupanirodhe - Sya. 2 ubbedhabahulo - Sya. 
3 ukkaụthãnabahulo - Syã, hotĩti. Machasam potthake natthi. 
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Sau khi cân nhâc, xác định, phân biệt, làm rõ rệt rằng: ‘Sâc thuộc 
quá khứ, hiện tại, vị lai là vô thường theo ý nghĩa đoạn tận, là khổ 
não theo ý nghĩa kinh hãi, là vô ngã theo ý nghĩa không có cốt lỏi/ 
‘trực nhận một cách mau lẹ về sự diệt tận sâc là Niết Bàn’ là tuệ đổng 
tốc. Sau khi cân nhắc, xác định, phân biệt, làm rõ rệt ràng: ‘Thọ ... 
Tưởng ... Các hành ... Thức ... Mât... Lão tử thuộc quá khứ, hiện tại, 
vị lai là vô thường theo ý nghĩa đoạn tận, là khổ não theo ý nghĩa 
kinh hãi, là vô ngã theo ý nghĩa không có cốt lỏi/ ‘trực nhận một cách 
mau lẹ về sự diệt tận lão tử là Niết Bàn’ là tuệ đổng tốc. 

Sau khi cân nhâc, xác định, phân biệt, làm rõ rệt rằng: ‘Sâc thuộc 
quá khứ, hiện tại, vị lai là vô thường, là pháp hữu vi, được tùy thuận 
sanh khởi, là pháp đoạn tận, là pháp biến hoại, là pháp ly tham ái, là 
pháp diệt tận/ ‘trực nhận một cách mau lẹ về sự diệt tận sâc là Niết 
Bàn’ là tuệ đổng tốc. Sau khi cân nhâc, xác định, phân biệt, làm rõ 
rệt ràng: ‘Thọ ... Tưởng ... Các hành ... Thức ... Mât ... Lão tử thuộc 
quá khứ, hiện tại, vị lai là vô thường, là pháp hữu vi, được tùy thuận 
sanh khởi, là pháp đoạn tận, là pháp biến hoại, là pháp ly tham ái, là 
pháp diệt tận/ ‘trực nhận một cách mau lẹ về sự diệt tận lão tử là 
Niết Bàn’ là tuệ đổng tốc. ‘Chúng (bốn pháp ấy) đưa đến trạng thái 
tuệ đổng tốc’ là tuệ đong tốc. 

Đưa đến trạng thái tuệ sắc bén: Tuệ sâc bén là gì? ‘Cât đứt 
các phiền não một cách mau lẹ’ là tuệ sâc bén. ‘Không chịu đựng, dứt 
bỏ, làm tiêu tan, làm chấm dứt, làm cho không hiện hữu dục tầm đã 
sanh lên’ là tuệ sâc bén. ‘Không chịu đựng, dứt bỏ, làm tiêu tan, làm 
chấm dứt, làm cho không hiện hữu sân độc tầm đã sanh lên’ là tuệ 
sâc bén. ‘Không chịu đựng, dứt bỏ, làm tiêu tan, làm chấm dứt, làm 
cho không hiện hữu hãm hại tầm đã sanh lên ...(nhưtrên)... các pháp 
ác bất thiện đã sanh lên’ là tuệ sâc bén. ‘Không chịu đựng, dứt bỏ, 
làm tiêu tan, làm chấm dứt, làm cho không hiện hữu tham ái đã sanh 
lên’ là tuệ sâc bén. ‘Không chịu đựng, dứt bỏ, làm tiêu tan, làm chấm 
dứt, làm cho không hiện hữu sân đã sanh lên ... si đã sanh lên ... sự 
giận dữ đã sanh lên ... sự căm hận đã sanh lên ... sự gièm pha ... sự hà 
hiếp ... sự ganh tỵ ... sựbỏn xẻn ... sự xảo trá ... sự đạo đức giả ... sự 
bướng bỉnh ... sự cống cao ... sự ngã mạn ... sự cao ngạo ... sự kiêu 
căng ... sự buông lung ... toàn bộ phiền não ... tất cả các ác hạnh ... tất 
cả các hành ... tất cả nghiệp dẫn đến hữu’ là tuệ sâc bén. ‘Ở một chỗ 
ngồi, bốn Thánh Đạo, bốn Quả vị Sa-môn, bốn phân tích, sáu thắng 
trí là được đâc chứng, được tác chứng, được chạm đến bằng tuệ’ là 
tuệ sâc bén. ‘Chúng (bốn pháp ấy) đưa đến trạng thái tuệ sâc bén’ là 
tuệ sâc bén. 

Đưa đến trạng thái tuệ thông suốt: Tuệ thông suốt là gì? Ở 
đây, có người có nhiều kinh hoảng về tất cả các hành, có nhiều sợ sệt, 
có nhiều bất mãn, có nhiều không hứng thú, có nhiều không hứng 
khởi, tỏ vẻ không hứng thú ở tất cả các hành. ‘Thông suốt, khám phá 
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appadãlitapubbam lobhakkhandham nibbijjhati padãletĩti 
nibbedhikapannã. Anibbiddhapubbam appadãlitapubbam 
dosakkhandham nibbijjhati padãletĩti nibbedhikapannã. 
Anibbiddhapubbam appadãlitapubbam mohakkhandham nibbijjhati 
padãletĩti nibbedhikapannã. Anibbiddhapubbam appadãlita- 
pubbam kodham —pe— upanãham —pe— makkham —pe— paỊãsam 
—pe— issam —pe— macchariyam —pe— mãyam —pe— sãtheyyam — 
pe— thambham —pe— sãrambham —pe— mãnam —pe— atimãnam 
—pe— madam —pe— pamãdam —pe— sabbe kilese —pe— sabbe 
duccarite —pe— sabbe abhisankhãre —pe— sabbe bhavagãmikamme 
nibbijjhati padãletĩti nibbedhikapannã. Nibbedhikapannatãya 
samvattantĩti ayam nibbedhikapannã. Imã soỊasa pannãyo. Imãhi 
soỊasahi pannãhi samannãgato puggalo patisambhidappatto. 

Dve puggalã patisambhidappattã eko pubbayogasampanno, eko 
na pubbayogasampanno. Yo pubbayogasampanno so tena atireko 
hoti, adhiko hoti, viseso hoti, tassa nãnam pabhijjati. 1 

Dve puggalã patisambhidappattã, dvepi pubbayogasampannã eko 
bahussuto, eko na bahussuto. Yo bahussuto, so tena atireko hoti, 
adhiko hoti, viseso hoti, tassa nãnam pabhijjati. 

Dve puggalã patisambhidappattã, dvepi pubbayogasampannã, 
dvepi bahussută eko desanãbahulo, eko na desanãbahulo. Yo 
desanãbahulo, so tena atireko hoti, adhiko hoti, viseso hoti, tassa 
nãnam pabhijjati. 

Dve puggalã patisambhidappattã, dvepi pubbayogasampannã, 
dvepi bahussutã, dvepi desanãbahulã eko garũpanissito, eko na 
garũpanissito. Yo garũpanissito, so tena atireko hoti, adhiko hoti, 
viseso hoti, tassa nãnam pabhijjati. 

Dve puggalã patisambhidappattã, dvepi pubbayogasampannã, 
dvepi bahussutã, dvepi desanãbahulã, dvepi garũpanissitã eko 
vihãrabahulo, eko na vihãrabahulo. Yo vihãrabahulo, so tena atireko 
hoti, adhiko hoti, viseso hoti, tassa nãnam pabhijjati. 

Dve puggalã patisambhidappattã, dvepi pubbayogasampannã, 
dvepi bahussutã, dvepi desanãbahulã, dvepi garũpanissitã, dvepi 
vihãrabahulã eko paccavekkhanãbahulo, eko na paccavekkhanã- 
bahulo. Yo paccavekkhanãbahulo, so tena atireko hoti, adhiko hoti, 
viseso hoti, tassa nãnam pabhijjati. 


1 pabhijjhati - PTS. 
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tham uẩn chưa được thông suốt trước đây, chưa được khám phá 
trước đây’ là tuệ thông suốt. ‘Thông suốt, khám phá sân uẩn chưa 
được thông suốt trước đây, chưa được khám phá trước đây’ là tuệ 
thông suốt. ‘Thông suốt, khám phá si uẩn chưa được thông suốt 
trước đây, chưa được kham phá trước đây’ là tuệ thông suốt. ‘Thông 
suốt, khám phá sự giận dữ... sự căm hận ... sự gièm pha ... sự hà hiếp 
... sự ganh tỵ ... sựbỏn xẻn ... sự xảo trá ... sự đạo đức giả ... sự bướng 
bỉnh ... sự cống cao ... sự ngã mạn ... sự cao ngạo ... sự kiêu căng ... sự 
buông lung ... toàn bộ phiền não ... tất cả các ác hạnh ... tất cả các 
hành ... tất cả nghiệp dẫn đến hữu chưa được thông suốt trước đây, 
chưa được khám phá trước đây’ là tuệ thông suốt. ‘Chúng (bốn pháp 
ấy) đưa đến trạng thái tuệ thông suốt’ là tuệ thông suốt. Đây là 16 
tuệ. Cá nhân hội đủ 16 tuệ này đạt đến (tuệ) phân tích. 

Có hai hạng người đạt được phân tích: một hạng đã thực tập 
trước đây, mọt hạng đã không thực tập trước đâỹ. Người nào đa thực 
tập trước đây, người ấy là trội hơn, là vượt lên, là khác biệt với vị kia. 
Trí của vị ấy được khai mở. 

Có hai hạng người đạt được phân tích, cả hai đều đã thực tập 
trước đây: một hạng đã nghe nhiều, một hạng đã không nghe nhiều. 
Người nào nghe nhiều, người ấy là trội hơn, là vượt lên, là khác biệt 
với vị kia. Trí của vị ấy được khai mở. 

Có hai hạng người đạt được phân tích, cả hai đều đã thực tập 
trước đây, cả hai đều đã nghe nhiều: một hạng có nhiều sự thuyết 
giảng, một hạng không có nhiều sự thuyết giảng. Người nào có nhiều 
sự thuyết giảng, người ấy là trội hơn, là vượt lên, là khác biệt với vị 
kia. Trí của vị ấy được khai mở. 

Có hai hạng người đạt được phân tích, cả hai đều đã thực tập 
trước đây, cả hai đều đã nghe nhiều, cả hai đều có nhiều sự thuyết 
giảng: một hạng đã nương tựa vào vị thầy, một hạng đã không nương 
tựa vào vị thầy. Người nào đã nương tựa vào vị thầy, người ấy là trội 
hơn, là vượt lên, là khác biệt với vị kia. Trí của vị ấy được khai mở. 

Có hai hạng người đạt được phân tích, cả hai đều đã thực tập 
trước đây, cả hai đều đã nghe nhiều, cả hai đều có nhiều sự thuyết 
giảng, cả hai đều đã nương tựa vào vị thầy: một hạng có nhiều sự an 
trú,r*l một hạng không có nhiều sự an trú. Người nào có nhiều sự an 
trú, người ấy là trội hơn, là vượt lên, là khác biệt với vị kia. Trí của vị 
ấy được khai mở. 

Có hai hạng người đạt được phân tích, cả hai đều đã thực tập 
trước đây, cả hai đều đã nghe nhiều, cả hai đều có nhiều sự thuyết 
giảng, cả hai đều đã nương tựa vào vị thầy, cả hai đều có nhiều sự an 
trú: một hạng có nhiều sự quán xét lại, một hạng không có nhiều sự 
quán xét lại. Người nào có nhiều sự quán xét lại, người ấy là trội hơn, 
là vượt lên, là khác biệt với vị kia. Trí của vị ấy được khai mở. 
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Dve puggalã patisambhidappattã, dvepi pubbayogasampannã, 
dvepi bahussutã, dvepi desanãbahulã, dvepi garũpanissitã, dvepi 
vihãrabahulã, dvepi paccavekkhanãbahulã eko sekhapatisambhidap- 
patto, eko asekhapatisambhidappatto. Yo asekhapatisambhidap- 
patto, so tena atireko hoti, adhiko hoti, viseso hoti, tassa nãnam 
pabhijjati. 


Dve puggalã patisambhidappattã, dvepi pubbayogasampannã, 
dvepi bahussutã, dvepi desanãbahulã, dvepi garũpanissitã, dvepi 
vihãrabahulã, dvepi paccavekkhanãbahulã, dvepi asekha- 
patisambhidappattã eko sãvakapãramippatto, eko na sãvaka- 
pãramippatto. Yo sãvakapãramippatto, so tena atireko hoti, adhiko 
hoti, viseso hoti, tassa nãnam pabhijjati. 


Dve puggalã patisambhidappattã, dvepi pubbayogasampannã, 
dvepi bahussutã, dvepi desanãbahulã, dvepi garũpanissitã, dvepi 
vihãrabahulã, dvepi paccavekkhanãbahulã, dvepi asekha- 
patisambhidappattã eko sãvakapãramippatto, eko pacceka- 
sambuddho. Yo paccekasambuddho, so tena atireko hoti, adhiko 
hoti, viseso hoti, tassa nãnam pabhijjati. 


Paccekabuddhanca sadevakanca lokam upãdãya tathãgato 
araham sammãsambuddho aggo patisambhidappatto pannã- 
pabhedakusalo pabhinnanãno adhigatapatisambhido catu- 
vesãrajjappatto dasabaladhãrĩ purisãsabho purisasĩho —pe— yepi 
te khattiyapanĩtã brãhmanapanditã gahapatipanditã samanapandită 
nipunã kataparappavãdã vãlavedhirũpã vobhindantã manne caranti 
pannãgatena ditthigatãni, te panham abhisankharitvă abhi- 
sankharitvã tathãgatam upasankamitvã pucchanti gũỊhãni ca 
paticchannãni ca. Kathitã visajjitã ca te panhã bhagavatã honti 
nidditthakãranã, upakkhittakã ca te bhagavato sampajjanti. Atha 
kho bhagavã tattha atirocati, yadidam pannãyãti aggo 
patisambhidappattoti. 


Pannakatha samattã. 

—ooOoo— 
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CÓ hai hạng người đạt được phân tích, cả hai đều đã thực tập 
trước đây, cả hai đều đã nghe nhiều, cả hai đều có nhiều sự thuyết 
giảng, cả hai đều đã nương tựa vào vị thầy, cả hai đều có nhiều sự an 
trú, cả hai đều có nhiều sự quán xét lại: một hạng đạt được sự phân 
tích của bậc Hữu Học, một hạng đạt được sự phân tích của bậc Vô 
Học. Người nào đạt được sự phân tích của bậc Vô Học, người ấy là 
trội hơn, là vượt lên, là khác biệt với vị kia. Trí của vị ấy được khai 
mở. 

Có hai hạng người đạt được phân tích, cả hai đều đã thực tập 
trước đây, cả hai đều đã nghe nhiều, cả hai đều có nhiều sự thuyết 
giảng, cả hai đều đã nương tựa vào vị thầy, cả hai đều có nhiều sự an 
trú, cả hai đều có nhiều sự quán xét lại, cả hai đều đã đạt được sự 
phân tích của bậc Vô Học: một hạng đạt được sự toàn hảo của vị 
Thinh Văn, một hạng không đạt được sự toàn hảo của vị Thinh Văn. 
Người nào đạt được sự toàn hảo của vị Thinh Văn, người ấy là trội 
hơn, là vượt lên, là khác biệt với vị kia. Trí của vị ấy được khai mở. 

Có hai hạng người đạt được phân tích, cả hai đều đã thực tập 
trước đây, cả hai đều đã nghe nhiều, cả hai đều có nhiều sự thuyết 
giảng, cả hai đều đã nương tựa vào vị thầy, cả hai đều có nhiều sự an 
trú, cả hai đều có nhiều sự quán xét lại, cả hai đều đã đạt được sự 
phân tích của bậc Vô Học: một hạng đạt được sự toàn hảo của vị 
Thinh Văn, một hạng là vị Độc Giác Phật. Người nào là vị Độc Giác 
Phật, người ấy là trội hơn, là vượt lên, là khác biệt với vị kia. Trí của 
vị ấy được khai mở. 

Tính luôn vị Độc Giác Phật và thế gian có cả chư thiên, đức Như 
Lai, bậc A-la-hán, đấng Chánh Đẳng Giác là tối thắng, đã đạt đến sự 
phân tích, là thiện xảo về các loại tuệ, có trí đã được phân hạng, có sự 
phân tích đã được đắc chứng, đã đạt đến bốn sự tự tín, là vị rành rẽ 
về mười lực, là bậc Nhân Ngưu, là bậc Nhân Sư ...(như trên)... Ngay 
cả các vị thông thái dòng Sát-đế-lỵ, các vị thông thái dòng Bà-la- 
môn, các vị gia chủ thông thái, các vị Sa-môn thông thái, khôn 
ngoan, biết đến các giáo thuyết của những người khác như là (mũi 
tên) xuyên qua sợi tóc, nghĩ rằng họ là những người đi đến đập đổ 
những khuynh hướng tà kiến nhờ vào tuệ đã đạt được. Những người 
ấy hên tục chuẩn bị câu hỏi rồi đi đến gặp đức Như Lai và chất vấn. 
Những câu hỏi khó hiểu và che đậy ấy, khi được giảng giải được trả 
lời bởi đức Thế Tôn, trở thành những sự việc rõ ràng. Và những 
người ấy trở thành những người hỗ trợ đối với đức Thế Tôn. Khi ấy, 
đức Thế Tôn vô cùng rạng rỡ ở tại nơi ấy, tức là về ‘Tuệ.’ Ngài đã đạt 
đến sự phân tích và là vị tối thắng. 

Phan Giảng ve Tuệ được đây đủ. 

—ooOoo— 
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II. IDDHIKATHA 

Kã iddhi, kati iddhiyo, iddhiyã kati bhũmiyo, kati pãdã, kati 
padãni, kati mũlãni? 

Kã iddhĩ’ti? Ịjjhanatthena iddhi. 

Kati iddhiyo’ ti? Dasa iddhiyo. 

Iddhiyã kati bhũmiyo’ti? Iddhiyã catasso bhũmiyo, cattãro 
pãdã, attha padãni, soỊasa mũlãni. 

Katamã dasa iddhiyo? Adhitthãnã iddhi, vikubbanã iddhi, 
manomayã iddhi, nãnavipphãrã iddhi, samãdhivipphãrã iddhi, ariyã 
iddhi, kammavipãkajã iddi, punnavato iddhi, vijjãmayã iddhi tattha 
tattha sammãpayogapaccayã 1 ijjhanatthena iddhi. 


Iddhiyã katamã catasso bhũmiyo? Vivekajã bhũmi pathamam 
jhãnam, pĩtisukhabhũmi dutiyam jhãnam, upekkhãsukhabhũmi 
tatiyam jhãnam adukkhamasukhabhũmi catuttham jhãnam, iddhiyã 
imã catasso bhũmiyo iddhilãbhãya iddhi patilãbhãya 
iddhivikubbanatãya iddhivisavitãya iddhivasĩbhãvãya iddhi- 
vesãrajjãya samvattantĩti. 


Iddhiyã katame 2 cattăro pãdã? Idha bhikkhu chandasamãdhi- 
padhãnasankhãrasamannãgatam iddhipãdam bhãveti, cittasamãdhi- 
padhãnasankhãrasamannãgatam iddhipãdam bhãveti, viriyasamã- 
dhipadhãnasankhãrasamannãgatam iddhipãdam bhãveti, vĩmamsã- 
samãdhipadhãnasankhãrasamannãgatam iddhipãdam bhãveti. 
Iddhiyã ime cattãro pãdã iddhilãbhãya iddhipatilãbhãya 
iddhivikubbanatãya iddhivisavitãya iddhivasĩbhãvãya iddhi- 
vesãrajjãya samvattantĩti. 


Iddhiyã katamãni attha padãni? Chandam ce bhikkhu nissãya 
labhati samãdhim, labhati cittassa ekaggatam, chando na samãdhi, 
samãdhi na chando. Anno chando, anno samãdhi. Viriyam ce 
bhikkhu nissãya labhati samãdhim, labhati cittassa ekaggatam, 
virayam samãdhi, samãdhi na viriyam. Annam virayam anno 
samãdhi. Cittam ce bhikkhu nissãya labhati samãdhim, labhati 
cittassa ekaggatam, cittarn na samãdhi, samãdhi na cittam. Annam 
cittam, anno samãdhi. Vĩmamsam ce bhikkhu nissãya labhati 
samãdhim, labhati cittassa ekaggatam. Vĩmarnsã na samãdhi, 
samãdhi na vĩmamsã. Annã vĩmamsã, anno samãdhi. Iddhiyã imãni 
attha padãni, iddhilãbhãya iddhipatilãbhãya iddhivikubbanatãya 
iddhivisavităya iddhivasĩbhãvãya iddhivesãrajjãya samvattantĩti. 


1 sammappayogapaccaya - Sya. 

2 katamã - PTS. 
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II. GIẢNG VẾ THAN THÔNG: 

Điều gì là thần thông? Thần thông có bao nhiêu loại? có bao 
nhiêu lãnh vực? có bao nhiêu cơ sở? có bao nhiêu căn bản? có bao 
nhiêu cội nguồn? 

Điêu gì là than thông? Theo ý nghĩa thành tựu là thần thông. 

Thân thông có bao nhiêu loại? Thần thông có mười loại. 

Thân thông có bao nhiêu lãnh vực? Thân thông có bốn lãnh 
vực, có bốn cơ sở, có tám căn bản, có mười sáu cội nguồn. 

Mười loại thần thông gì? Thần thông do chú nguyện, thần thông 
do biến hóa, thần thông do ý tạo thành, thần thông do sự can thiệp 
của trí, thần thông do sự can thiệp của định, thần thông thuộc về bậc 
Thánh, thần thông sanh lên do kết quả của nghiệp, thần thông của 
người có phước báu, thần thông do chú thuật, thần thông với ý nghĩa 
thành tựu do duyên ứng dụng đúng đẳn tùy theo trường hợp. 

Bốn lãnh vực gì của thần thông? Sơ thiền là lãnh vực sanh lên do 
viên ly, nhị thiền là lãnh vực của hỷ và lạc, tam thiền là lãnh vực của 
xả và lạc, tứ thiền là lãnh vực của không khổ không lạc. Bốn lãnh vực 
này của thần thông đưa đến sự đạt được thần thông, sự thành đạt 
thần thông, sự thể hiện thần thông, sự biến hóa thần thông, sở 
trường về thần thông, sự tự tín về thần thông. 

Bốn cơ sở gì của thần thông? Ở đây vị tỳ khưu tu tập về nền tảng 
của thần thông hội đủ (các yếu tố) định do ước muốn và các tạo tác 
do nỗ lực, tu tập về nền tảng của thần thông hội đủ (các yếu tố) định 
do tinh tấn và các tạo tác do nỗ lực, tu tập về nền tảng của thần 
thông hội đủ (các yếu tố) định do tâm và các tạo tác do nỗ lực, tu tập 
về nền tảng của thần thông hội đủ (các yếu tố) định do thẩm xét và 
các tạo tác do nỗ lực. Bốn cơ sở này của thần thông đưa đến sự đạt 
được thần thông, sự thành đạt thần thông, sự thể hiện thần thông, sự 
biến hóa thần thông, sở trường về thần thông, tự tín về thần thông. 

Tám căn bản gì của thần thông? Nếu do ước muốn, vị tỳ khưu đạt 
được định, đạt được trạng thái chuyên nhất của tâm, (như vậy) ước 
muốn không phải là định, định không phải là ước muốn; ước muốn 
là điều khác, định là điều khác. Nếu do tinh tấn, vị tỳ khưu đạt được 
định, đạt được trạng thái chuyên nhất của tâm, (như vậy) tinh tấn 
không phải là định, định không phải là tinh tấn; tinh tấn là điều 
khác, định là điều khác. Nếu do tâm, vị tỳ khưu đạt được định, đạt 
được trạng thái chuyên nhất của tâm, (như vậy) tâm không phải là 
định, định không phải là tâm; tâm là điều khác, định là điều khác. 
Nếu do thẩm xét, vị tỳ khưu đạt được định, đạt được trạng thái 
chuyên nhất của tâm, (như vậy) thẩm xét không phải là định, định 
không phải là thẩm xét; thẩm xét là điều khác, định là điều khác. 
Tám căn bản này của thần thông đưa đến sự đạt được thần thông, sự 
thành đạt thần thông, sự thể hiện thần thông, sự biến hóa thần 
thông, sở trường về thần thông, sự tự tín về thần thông. 
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Iddhiyã katamãni soỊasa mũlãni? Anonatam 1 cittam kosajje na 
injatĩti 2 ãnenjam, anunnatam cittam uddhacce na injatĩti ãnenjam, 
anabhinatam cittam rãge na injatĩti ãnenjam, anapanatam cittam 
byãpãde na injatĩti ãnenjam, anissitam cittam ditthiyã na injatĩti 
ãnenjam, appatibaddham cittam chandarãge na injatĩti ãnenjam, 
vippamuttam cittam kãmarãge na injatĩti ãnenjam, visannuttam 
cittam kilese na injatĩti ãnenjam, vimariyãdikatam 3 cittam 
kilesamariyãde 4 na injatĩti ãnenjam, ekattagatam 5 cittarn 
nãnattakilese 6 na injatĩti ãnenjam, saddhãya pariggahitam cittam 
assaddhiye na injatĩti ãnenjam, viriyena pariggahitam cittam kosajje 
na injatĩti ãnenjam, satiyã pariggahitam cittam pamãde na injatĩti 
ãnenjam, samãdhinã pariggahitam cittam uddhacce na injatĩti 
ãnenjam, pannãya pariggahitain cittarn avijjãya na injatĩti ãnenjam, 
obhãsagatam cittam avijjandhakãre na injatĩti ãnenjam iddhiyã 
imãni soỊasa mũlãni iddhilãbhãya iddhipatilãbhãya iddhi- 
vikubbanatãya iddhivisavitãya iddhivasĩbhãvãya iddhivesãrajjãya 
samvattantĩti. 


Katamã adhitthãnã iddhi? Idha bhikkhu anekavihitam 
iddhividham paccanubhoti, ekopi hutvã bahudhã hoti, bahudhãpi 
hutvã eko hoti, ãvĩbhãvam 7 tirobhãvam tirokuddam tiropãkãram 
tiropabbatam asajjamãno gacchati seyyathãpi ãkãse, pathaviyãpi 
ummựjjanimựjjam karoti seyyathãpi udake, udakepi abhijjamãne 
gacchati seyyathãpi pathaviyam, ãkãsepi pallankhena kamati 
seyyathãpi pakkhĩ sakuno, imepi candimasuriye evam mahiddhike 
evam mahãnubhãve pãninã parãmasati parimajjati, yãva 
brahmalokãpi kãyena vasam vattetĩti. 

Idhãti imissã ditthiyã imissã khantiyã imissã ruciyã imasmim 
ãdãye imasmim dhamme imasmim vinaye imasmim dhammavinaye 
imasmim pãvacane imasmim brahmacariye imasmim satthusãsane. 
Tena vuccati ‘idhã’ti. 

Bhikkhũti puthựjjakalyãnako vã hoti bhikkhu sekho vã arahã vã 
akuppadhammo. 

Anekavihitam iddhividham paccanubhotĩti nãnappakãram 
iddhividham paccanubhoti. 

Ekopi hutvã bahudhã hotĩti pakatiyã eko bahukam 8 ãvajjati, 
satam vã sahasasam vã satasahassam vã ãvajjati, ãvajjitvã nãnena 
adhitthãti: ‘Bahuko 9 homĩ’ti bahuko hoti. Yathăyasmã 

Cullapanthako 10 ekopi hutvã bahudhã hoti, evameva so iddhimã 
cetovasippatto ekopi hutvã bahudhã hoti. 


1 anonatam - PTS. 5 ekaggatam - Syã, PTS. 6 nãnattakilesehi - Machasam. 

2 ijjhatĩti - PTS. 7 ãvibhãvam - Machasam, Syã, PTS. 

3 vipariyãdikatam - PTS. 8 bahulam - PTS. 

4 kilesapariyãde - PTS. 9 bahulo- PTS. 10 CũỊapanthako - PTS. 
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Mười sáu cội nguồn gì của thần thông? ‘Không bị trì trệ, tâm 
không động bởi biếng nhác’ là bất động. ‘Không bị hưng phấn, tâm 
không động bởi phóng dật’ là bất động. ‘Không quá chăm chú, tâm 
không động bởi tham ái’ là bất động. ‘Không xua đuổi, tâm không 
động bởi san độc’ là bất động. ‘Khòng lệ thuộc, tâm không động bởi 
kiến’ là bất động. ‘Không gẳn bó, tâm không động bởi ước muốn và 
tham ái’ là bất động. ‘Được phóng thích, tâm không động bởi ái dục’ 
là bất động. ‘Thoát khỏi ràng buộc, tâm không động bởi phiền não’ là 
bất động. ‘Được thoát khỏi chướng ngại, tâm không động bởi chướng 
ngại phiền não’ là bất động. ‘Đạt đến trạng thái chuyên nhất, tâm 
không động bởi các phiền não có bản chất khác biệt’ là bất động. 
‘Được nâm giữ bởi đức tin, tâm không động bởi không có đức tin’ là 
bất động. ‘Được nấm giữ bởi tinh tấn, tâm không động bởi biếng 
nhác’ là bất động. ‘Được nấm giữ bởi niệm, tâm không động bởi 
buông lung’ là bất động. ‘Được nẳm giữ bởi định, tâm không động 
bởi phóng dật’ là bất động. ‘Được nẳm giữ bởi tuệ, tâm không động 
bởi vô minh’ là bất động. ‘Đạt đến ánh sáng, tâm không động bởi 
bóng tối vô minh’ là bất động. Mười sáu cội nguồn này của thần 
thông đưa đến sự đạt được thần thông, sự thành đạt thần thông, sự 
thể hiện thần thông, sự biến hóa thần thông, sở trường về thần 
thông, sự tự tín về than thông. 

Thần thông gì do chú nguyện? Ở đây, vị tỳ khưu kinh nghiệm 
thần thông nhiều thể loại: chỉ là một hóa thành nhiều, là nhiều hóa 
thành một, hiện ra, biến mất, đi xuyên qua vách nhà, xuyên qua 
tường thành, xuyên qua núi non không bị ngăn trở như là ở khoảng 
không, trồi lên và chìm xuống vào trong đất như là ở trong nước, đi ở 
trên nước mà không làm chao động như là ở trên đất, di chuyển với 
thế kiết già ở trên hư không cũng như loài chim có cánh, bảng bàn 
tay sờ đến chạm vào ngay cả mặt trăng và mặt trời (là những vật) có 
đại thần lực như thế có đại oai lực như thế, bâng thân vị ấy thể hiện 
sự tác động đến tận cõi Phạm Thiên. 

Ở đây: ở quan điểm này, ở sự mong muốn này, ở khuynh hướng 
này, ở sự chọn lọc này, ở Pháp này, ở Luật này, ở Pháp và Luật này, ở 
học thuyết này, ở Phạm hạnh này, ở lời dạy này của bậc Đạo Sư; vì 
thế được nói rang: “Ở đây.’ 

Vị tỳ khưu: vị tỳ khưu là phàm nhân hoàn thiện, hoặc là vị Hữu 
Học, hoặc là vị A-la-hán có pháp không thể thay đổi. 

Kinh nghiệm thân thông nhiêu thề loại: là kinh nghiệm thê 
loại thần thông có cách thể hiện khác biệt. 

Chỉ là một hóa thành nhiêu: Bình thường là một, hướng tâm 
đến nhiều, hoặc hướng tâm đến một trăm, hoặc một ngàn, hoặc một 
trăm ngàn. Sau khi hướng tâm, chú nguyện bâng trí rằng: “Ta hãy là 
nhiều” và trở thành nhiều. Giống như đại đức CũỊapanthaka chỉ là 
một hóa thành nhiều; tương tợ như thế, vị ấy, có thần thông đã đạt 
đến năng lực của ý, chỉ là một hóa thành nhiều. 
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Bahudhãpi hutvã eko hotĩti pakatiyã bahuko ekam ãvajjati, 
ãvajjitvã nãnena adhitthãti: ‘Eko homĩ’ti eko hoti. Yathăyasmã 
cullapatthako bahudhãpi hutvã eko hoti. Evameva so iddhimã 
cetovasippatto bahudhãpi hutvă eko hoti. 


Avĩbhãvanti kenaci anavatam hoti appaticchannam vivatam 
pãkatam. 

Tirobhãvanti kenaci ãvatam hoti ãvatam hoti paticchannam 
pihitam patikựjjatam. 


Tirokuddam tiropãkãram tiropabbatam asajjamãno 
gacchati seyyathãpi ãkãseti pakatiyã ãkãsakasinasamãpattiyã 
lãbhĩ hoti tirokuddam tiropãkãram tiropabbatam ãvajjati, ãvajjitvã 
nãnena adhitthãti: ‘Akãso hotũ’ti ãkãso hoti. Tirokuddam 
tiropãkãram tiropabbatam asajjamãno gacchati yathã manussã 
pakatiyã aniddhimanto kenaci anãvate aparikkhitte asajjamãnã 
gacchanti evameva so iddhimã cetovasippatto tirokuddam 
tiropãkãram tiropabbatam asajjamãno gacchati, seyyathãpi ãkãse. 


Pathaviyãpi 1 ummujjanimujjam karoti seyyathãpi 
udaketi pakatiyã ãpokasinasamãpattiyã lãbhĩ hoti, pathavim 
ãvajjati, ãvajjitvã nãnena adhitthãti: ‘Udakam hotũ’ti udakam hoti. 
So pathaviyã ummujjanimựjjam karoti. Yathă manussã pakatiyã 
aniddhimanto udake ummajjanimựjjam karonti. Evameva so 
iddhimã cetovasippatto pathaviyã ummựjjanimựjjam karoti 
seyyathăpi udake. 


Udakepi abhijjamãne gacchati seyyathãpi pathaviyanti 

pakatiyã pathavĩkasinamãpattiyã lãbhĩ hoti, udakam ãvajjati, 
ãvajjitvã íìãnena adhitthăti: ‘Pathavĩ hotũ’ti pathavĩ hoti. So 
abhijjamãne udake gacchati yathã manussã pakatiyã aniddhimanto 
abhijjamãnãya pathaviyã gacchanti. Evameva so iddhimã 
cetovasippatto abhijjamãne udake gacchati seyyathãpi pathaviyam. 


Akãsepi pallankena kamati seyyathãpi pakkhĩ sakuụoti 

pakatiyã pathavĩkasinasamãpattiyã lãbhĩ hoti. Akãsam 
ãvajjati, ãvajjitvã nãnena adhitthãti: ‘Pathavĩ hotũ’ti pathavĩ 
hoti. So ãkãse antalikkhe cankamatipi titthatipi nisĩdatipi 
seyyampi kappeti, yathã manussã pakatiyã aniddhimanto 
pathaviyã cankamantipi titthantipi nisĩdantipi seyyampi kappenti, 


1 pathaviyapi - Machasam. 2 suriye - Machasam. 
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Là nhiêu hóa thành một: Bình thường là nhiều, hướng tâm 
đến một. Sau khi hướng tâm, chú nguyện bâng trí rằng: “Ta hãy là 
một” và trở thành một. Giống như đại đức Cullapanthaka là nhiều 
hóa thành một; tương tợ như thế, vị ấy, có thần thông đã đạt đến 
năng lực của ý, là nhiều hóa thành một. 

Hiện ra: là không bị ngăn che, không bị che đậy bởi bất cứ vật 
gì, được mở ra, được hiển hiện. 

Biến mất: là bị ngăn che, bị che đậy bởi bất cứ vật gì, bị đóng lại, 
bị lật úp lại. 

Đi xuyên qua vách nhà, xuyên qua tường thành, xuyên 
qua núi non không bị ngăn trở như là ở khoảng không: Là vị 

thành tựu sự chứng đạt đề mục hư không một cách tự nhiên. (Vị ấy) 
hướng tâm đến việc xuyên qua vách nhà, xuyên qua tường thành, 
xuyên qua núi non. Sau khi hướng tâm, chú nguyện bàng trí rằng: 
“Hãy là hư không” và trở thành hư không. (Vị ấy) đi xuyên qua vách 
nhà, xuyên qua tường thành, xuyên qua núi non không bị ngăn trở. 
Giống như những người, ở trạng thái bình thường không có thần 
thông, ở chỗ không bị ngăn che, không bị che đậy bất cứ vật gì, đi 
không bị ngăn trở; tương tợ như thế, vị ấy, có thần thông đã đạt được 
năng lực của ý, đi xuyên qua vách nhà, xuyên qua tường thành, 
xuyên qua núi non không bị ngăn trở như là ở khoảng không. 

Troi lên và chìm xuông vào trong đất như là ở trong 
nước: Là vị thành tựu sự chứng đạt đề mục nước một cách tự nhiên. 
(Vị ấy) hướng tâm đến đất. Sau khi hướng tâm, chú nguyện bâng trí 
rằng: “Hãy là nước” và trở thành nước. Vị ấy trồi lên và chìm xuống 
vào trong đất. Giống như những người, ở trạng thái bình thường 
không có thần thông, trồi lên và chìm vào trong nước; tương tợ như 
thế, vị ấy, có thần thông đã đạt được năng lực của ý, trồi lên và chìm 
xuống vào trong đất như là ở trong nước. 

Đi ở trên nước mà không làm chao động như là ở trên 
đất: Là vị thành tựu sự chứng đạt đề mục đất một cách tự nhiên. (Vị 
ấy) hướng tâm đến nước. Sau khi hướng tâm, chú nguyện bâng trí 
rằng: “Hãy là đất” và trở thành đất. Vị ấy đi ở trên nước mà (nước) 
không bị tách ra. Giống như những người, ở trạng thái bình thường 
không có thần thông, đi ở trên đất mà (đất) không bị tách ra; tương 
tợ như thế, vị ấy, có thần thông đã đạt được năng lực của ý, đi ở trên 
nước mà (nước) không bị tách ra như là ở trên đất. 

Di chuyền với thế kiết già ở trên hư không cũng như loài 
chim có cánh: Là vị thành tựu sự chứng đạt đề mục đất một cách tự 
nhiên. (Vị ấy) hướng tâm đến hư không. Sau khi hướng tâm, chú 
nguyện bâng trí ràng: “Hãy là đất” và trở thành đất. Vị ấy đi tới lui ở 
trên hư không bầu trời, rồi đứng lại, ngồi xuống, rồi nằm xuống. 
Giống như những người, ở trạng thái bình thường không có thần 
thông, đi tới lui ở trên đất, rồi đứng lại, ngồi xuống, rồi nằm xuống; 
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evameva so iddhima cetovasippatto akase antalikkhe cankamatipi 
titthatipi nisĩdatipi seyyampi kappeti seyyathãpi pakkhĩ sakuno. 


Ime candimasuriye 1 2 evam mahiddhike evam 
mahãnubhãve pãninã parãmasati parimajjatĩti idha so 
iddhimã cetovasippatto nisinnako vã nipannako vã candimasuriye 
ãvajjati, ãvajjitvă nãnena adhitthãti: ‘Hatthapãse hotũ’ti hatthapãse 
hoti, so nisinnako vã candimasuriye pãninã ãmasati parãmasati 
parimajjati, yathã manussã pakatiyã aniddhimanto kincideva 
rũpagatam hatthapãse ãmasanti parãmasanti parimajjanti. Evameva 
so iddhimã cetovasippatto nisinnako vã nipannako vã candimasuriye 
pãninã ãmasati parãmasati parimajjati. 


Yãva brahmalokãpi kãyena vã vasam vattetĩti Sace so 
iddhimã cetovasippatto brahmalokam gantukãmo hoti, dũrepi 
santike adhitthãti: ‘Santike hotũ’ti, santike hoti, santikepi dũre 
adhitthãti: ‘Dũre hotũ’ti dũre hoti. Bahukampi thokam adhitthãti: 
‘Thokam hotũ’ti. Thokam hoti thokampi bahukam adhitthãti: 
‘Bahukam hotũ’ti bahukam hoti. Dibbena cakkhunã tassa brahmuno 
rũpam passati, dibbãya sotadhãtuyã tassa brahmuno saddam sunãti, 
cetopariyanãnena tassa brahmuno cittarn pajãnãti; sace so iddhimã 
cetovasippatto dissamãnena kãyena brahmalokam gantukãmo hoti, 
kãyavasena cittam parinãmeti, kãyavasena cittam adhitthãti. 
Kãyavasena cittam parinãmetvã kãyavasena cittarn adhitthahitvã 
sukhasannãnca lahusannanca okkamitvã dissamãnena kãyena 
brahmalokam gacchati. Sace so iddhimã cetovasippatto 
adissamãnena kãyena brahmalokam gantukãmo hoti, cittavasena 
kãyam parinãmeti, cittavasena kãyam adhitthãti. Cittavasena kãyam 
parinãmetvã cittavasena kãyam adhitthahitvã sukhasannãnca 
lahusannanca okkamitvã adissamãnena kãyena brahmalokam 
gacchati. So tassa brahmuno purato rũpami abhinimminãti 
manomayam sabbangapaccangam 2 ahĩnindriyam sace so iddhimã 
cankamati, nimmitopi tattha cankhamati, sace so iddhimã titthati, 
nimmitopi tattha titthati, sace so iddhimã nisĩdati, nimmitopi 
tattha nisĩdati. Sace so iddhimã seyyam kappeti, nimmitopi tattha 
seyyam kappeti. Sace so iddhimã dhũmãyati, nimmitopi tattha 
dhũmãyati. Sace so iddhimã pajjalati, nimmitopi tattha pajjalati. 


1 rupim - Machasam. 

2 sabbaủgapaccangim - Machasam. 
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tương tợ như thế, vị ấy, có thần thông đã đạt được năng lực của ý, đi 
tới lui ở trên hư không bầu trời, rồi đứng lại, ngồi xuống, rồi nằm 
xuống cũng như loài chim có cánh. 

Bằng bàn tay sờ đến chạm vào ngay cả mặt trăng và mặt 
trời (là những vật) có đại than lực như the có đại oai lực 
như thế: Ở đây, vị ấy, có thần thông đã đạt được năng lực của ý, 
đang ngồi hoặc đang nàm, hưóng tâm đến mặt trăng và mặt trời. Sau 
khi hướng tâm, chú nguyện bằng trí rằng: “Hãy là ở trong tầm tay” 
và trở thành ở trong tầm tay. Vị ấy, đang ngồi hoặc đang nâm, bâng 
bàn tay đụng đến sờ đến chạm vào mặt trăng và mặt trời. Giống như 
những người, ở trạng thái bình thường không có thần thông, bâng 
bàn tay đụng đến sờ đến chạm vào bất cứ vật gì có hình thể ở trong 
tầm tay; tương tợ như thế, vị ấy, có thần thông đã đạt được năng lực 
của ý, đang ngồi hoặc đang nàm, bâng bàn tay đụng đến sờ đến 
chạm vào mặt trăng và mặt trời. 

Bằng thân vị ấy thề hiện sự tác động đến tận cõi Phạm 
Thiên: Nếu vị ấy, có thần thông đã đạt được năng lực của ý, có ý 
muốn đi đến cõi Phạm Thiên, dầu xa chú nguyện là gần rằng: “Hãy 
là gần” và trở thành gần, dầu gần chú nguyện thành xa rằng: “Hãy là 
xa” và trở thành xa, dầu nhiều chú nguyện thành ít ràng: “Hãy là ít” 
và trở thành ít, dầu ít chú nguyện thành nhiều rằng: “Hãy là nhiều” 
và trở thành nhiều, nhìn thấy hình dáng của vị Phạm Thiên ấy bâng 
thiên nhãn, nghe được tiếng của vị Phạm Thiên ấy bàng thiên nhĩ, 
nhận biết tâm của vị Phạm Thiên ấy bằng trí biết được tâm của 
người khác. Nếu vị ấy, có thần thông đã đạt được năng lực của ý, có ý 
muốn đi đến cõi Phạm Thiên bâng thân được nhìn thấy, (vị ấy) hoán 
chuyển tâm theo năng lực của thân, chú nguyện tâm theo năng lực 
của thân. Sau khi hoán chuyển tâm theo năng lực của thân, sau khi 
chú nguyện tâm theo năng lực của thân, sau khi nhập vào lạc tưởng 
và khinh tưởng, vị ấy đi đến cõi Phạm Thiên bâng thân được nhìn 
thấy. Nếu vị ấy, có thần thông đã đạt được năng lực của ý, có ý muốn 
đi đến cõi Phạm Thiên bằng thân không được nhìn thấy, (vị ấy) hoán 
chuyển thân theo năng lực của tâm, chú nguyện thân theo năng lực 
của tâm. Sau khi hoán chuyển thân theo năng lực của tâm, sau khi 
chú nguyện thân theo năng lực của tâm, sau khi nhập vào lạc tưởng 
và khinh tưởng, vị ấy đi đến cõi Phạm Thiên bằng thân không được 
nhìn thấy. Vị ấy làm ra hình thể được tạo thành bởi ý có tất cả các bộ 
phận lớn nhỏ và có giác quan hoàn chỉnh ở phía trước vị Phạm Thiên 
ấy. Nếu vị có thần thông ấy đi kinh hành, hình biến hóa (của vị ấy) 
cũng đi kinh hành ở nơi ấy. Nếu vị có thần thông ấy đứng lại, hình 
biến hóa cũng đứng lại ở nơi ấy. Nếu vị có thần thông ấy ngồi 
xuống, hình biến hóa cũng ngồi xuống ở nơi ấy. Nếu vị có thần 
thông ấy nẳm, hình biến hóa cũng nằm ở nơi ấy. Nếu vị có thần 
thông ấy phun khói, hình biến hóa cũng phun khói ở nơi ấy. Nếu vị 
có thần thông ấy phát sáng, hình biến hóa cũng phát sáng ở nơi ấy. 
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Sace so iddhimã dhammam bhãsati, nimmitopi tattha dhammam 
bhãsati. Sace so iddhimã panham pucchati, nimmitopi tattha 
panham pucchati. Sace so iddhimã panham puttho vissajjeti, 
nimmitopi tattha panham puttho visasajjeti. Sace so iddhimã tena 
brahmunã saddhim santitthati sallapati sãkaccham samãpajjati, 
nimmitopi tattha tena brahmunã saddhim santitthati sallapati 
sãkaccham samãpajjati. Yannadeva so iddhimã karoti, tam tadeva hi 
so nimmito karotĩti. Ayam adhitthãnã iddhi. 


Katamã vikubbanã iddhi? Sikhissa bhagavato arahato sammã- 
sambuddhassa abhibhũ nãma sãvako brahmaloke thito 
sahassilokadhãtum sarena vinnãpesi. 1 So dissamãnenapi kãyena 
dhammam desesi, 2 adissamãnenapi kãyena dhammam desesi, 
dissamãnanepi hetthimena upaddhakãyena adissamãnenapi 
uparimena upaddhakãyena dhammam desesi, dissamãnenapi 
uparimena upaddhakãyena adissamanenapi hetthimena 
upaddhakãyena dhammam desesi. So pakativannam vijahitvã 
kumãravanam vã dasseti, nãgavannam vã dasseti, supannavannam 
vã dasseti, yakkhavannam vã dasseti, asuravannam vã 3 dasseti, 
indavannam vã dasseti, devavannam vã dasseti, brahmavannam vã 
dasseti, samuddavannam dasseti, pabbatavannam vã dasseti, 
vanavannam vã dasseti, sĩhavannam vã dasseti, vyagghavannam vã 
dasseti, dĩpivanọam vã dasseti, hatthimpi dasseti, assampi dasseti, 
rathampi dasseti, pattimpi dasseti, vividhampi senãbyuham dassetĩti 
pattampi dasesti, vividhampi senãbyuham dassetĩti. Ayam 
vikubbanã iddhi. 


Katamã manomayã iddhi? Idha bhikkhu imamhã kãyã annam 
kãyam ahinimminãti rũpim mãnomayam sabbangapaccangam 4 
ahĩnindriyam, seyyathăpi puriso munjamhã ĩsikam pavãheyya, tassa 
evamassa: Ayam munjo ayam ĩsikã, anno munjo annã ĩsikã, 
munjamhã tveva ĩsikã pavãỊhã’ti seyyathã vã pana 5 puriso asim 
kosiyã pavãheyya, tassa evamassa: Ayam asi, ayam kosi. Anno asi, 
annã kosi. Kosiyã tveva asi pavãỊho’ti. Seyyathã vã pana puriso ahim 
karandã uddhareyya, tassa evamassa: ‘Ayam ahi, ayam karando, 
anno ahi, anno karando. Karandã tveva ahi ubbhato’ti. Evameva 
bhikkhu imamhã kãyã annaip kãyam ahinimminãti rũpim 
manomayam sabbangapaccangam ahĩnindriyam. Ayam manomayã 
iddhi. 


1 viníĩãpeti - PTS. 4 sabbaủgapaccaủgim - Machasam. 

2 deseti - PTS. 5 seyyathapi vã pana - PTS. 

3 asuravanụam - Machasam potthake natthi. 
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Nếu vị có thần thông ấy thuyết Pháp, hình biến hóa cũng thuyết 
Pháp ở nơi ấy. Nếu vị có thần thông ấy hỏi câu hỏi, hình biến hóa 
cũng hỏi câu hỏi ở nơi ấy. Nếu vị có thần thông ấy trả lời khi được 
hỏi câu hỏi, hình biến hóa cũng trả lời khi được hỏi câu hỏi ở nơi ấy. 
Nếu vị có thần thông ấy đứng chung chuyện vãn, bàn luận với vị 
Phạm Thiên ấy, hình biến hóa cũng đứng chung chuyện vãn, bàn 
luận với vị Phạm Thiên ấy ở nơi ấy. Vị có thần thông ấy làm bất cứ 
việc gì, hình biến hóa (của vị ấy) cũng làm chính ngay việc ấy. Đây là 
thần thông do chú nguyện. 

Thần thông do biến hóa là gì? Vị Thinh Văn của đức Thế Tôn, bậc 
A-la-hán, đấng Chánh Đâng Giác Sikhĩ tên là Abhibhũ đứng ở cõi 
Phạm Thiên đã dùng giọng nói thông báo đến một ngàn cõi thế giới. 
Vị ấy đã thuyết Pháp với thân được nhìn thấy, đã thuyết Pháp với 
thân không được nhìn thấy, đã thuyết Pháp với nửa phần thân dưới 
được nhìn thấy với nửa phần thân trên không được nhìn thấy, đã 
thuyết Pháp với nửa phần thân trên được nhìn thấy với nửa phần 
thân dưới không được nhìn thấy. Vị ấy rời bỏ hình dạng bình thường 
và phô bày hình dạng của thiếu niên, hoặc phô bày hình dạng của 
loài rồng, hoặc phô bày hình dạng của loài nhân điểu, hoặc phô bày 
hình dạng của loài dạ-xoa, hoặc phô bày hình dạng của vị Thiên 
Vương, hoặc phô bày hình dạng của vị thiên nhân, hoặc phô bày 
hình dạng của Phạm Thiên, hoặc phô bày hình dạng của biển cả, 
hoặc phô bày hình dạng của ngọn núi, hoặc phô bày hình dạng của 
khu rừng, hoặc phô bày hình dạng của loài sư tử, hoặc phô bày hình 
dạng của loài cọp, hoặc phô bày hình dạng của loài beo, hoặc phô 
bày hình dạng của loài voi, hoặc phô bày hình dạng của loài ngựa, 
hoặc phô bày hình dạng của xe kéo, hoặc phô bày hình dạng của 
người lính, hoặc phô bày hình dạng của đoàn quân nhiều binh 
chủng. Đây là thần thông do biến hóa. 

Thần thông do ý tạo thành là gì? Ở đây, vị tỳ khưu từ thân này 
làm ra thân khác có hình thể được tạo thành bởi ý với tất cả các bộ 
phận lớn nhỏ và có giác quan hoàn chỉnh. Cũng giống như người đàn 
ông rút ra sợi rơm từ cọng cỏ muíya. Vị ấy có thể nghĩ như vậy: “Đây 
là cọng cỏ munja, đây là sợi rơm. Cọng cỏ muíya là khác, sợi rơm là 
khác. Nhưng chính sợi rơm được rút ra từ cọng cỏ muíya.” Hoặc 
cũng giống như người đàn ông có thể rút ra thanh gươm từ vỏ bọc. Vị 
ấy có thể nghĩ như vậy: “Đây là thanh gươm, đây là vỏ bọc. Thanh 
gươm là khác, vỏ bọc là khác. Nhưng chính thanh gươm được rút ra 
từ vỏ bọc.” Hoặc cũng giống như người đàn ông có thể tuốt ra con 
rẳn từ lớp da. Vị ấy có thể nghĩ như vậy: “Đây là con rân, đây là lớp 
da. Con rân là khác, lớp da là khác. Nhưng chính con rấn được tuốt 
ra từ lớp da;” tương tợ như thế, vị tỳ khưu từ thân này làm ra thân 
khác có hình thể được tạo thành bởi ý với tất cả các bộ phận lớn nhỏ 
và có giác quan hoàn chỉnh. Đây là thần thông do ý tạo thành. 
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Katamã nãnavipphãrã iddhi? Aniccãnupassanãya niccasannãya 
pahãnattho ijjhatĩti nãnavipphãrã iddhi. Dukkhãnupassanãya 
sukhasannãya —pe— Anattãnupassanãya attasannãya —pe— 
Nibbidãnupassanãya nandiyã —pe— Virãgãnupassanãya 
rãgassa —pe— Nirodhãnupassanãya samudayassa —pe— 
Patinissaggãnupassanãỵa ãdãnassa pahãnattho ijjhatĩti 
nãụavipphãrã iddhi. Ayasmato Bakkulassa nãnavipphãrã iddhi. 
Ayasmato Sankiccassa nãnavipphãrã iddhi. Ayasmato Bhũtapãlassa 
nãnavipphãrã iddhi. Ayam nãnavipphãrã iddhi. 


Katamã samãdhivipphãrã iddhi? Pathamena jhãnena 
nĩvaranãnam pahãnattho ijjhatĩti samãdhivipphãrã iddhi. 
Dutiyena jhãnena vitakkavicãrãnam pahãnattho ijjhatĩti 
samãdhivipphãrã iddhi. Tatiyena jhãnena pĩtiyã pahãnattho 
ijjhatĩti —pe— Catutthena jhãnena sukhadukkhãnam pahãnattho 
ijjhatĩti —pe— Akãsãnancãyatanasamãpattiyã rũpasannãya patigha- 
sannãya nãnattasannãya pahãnattho ijjhatĩti —pe— Vinnãnan- 
cãyatanasamãpattiyã ãkãsãnanãcãyatanasannãya pahãnattho 
ijjhatĩti —pe— Akincannãyatanasamãpattiyã vinnãnancãyatana- 
sannãya pahãnattho ijjhatĩti —pe— Nevasaníìãnãsannãyatana- 
samãpattiyã ãkincannãyatanasannãya pahãnattho ijjhatĩti samãdhi- 
vipphãrã iddhi. Ayasmato Sãriputtassa samãdhivipphãrã iddhi. 
Ayasmato Sanjĩvassa samãdhivipphãrã iddhi. Ayasmato 
Khãnukondannassa samãdhivipphãrã iddhi Uttarãya upãsikãya 
samãdhivipphãrã iddhi, Sãmãvatiyã upãsikãya samãdhivipphãrã 
iddhi. Ayam samãdhivipphãrã iddhi. 


Katamã ariyã iddhi? Idha bhikkhu sace ãkankhati ‘patikkũle 
appatikkũlasannĩ vihareyyan’ti, appatikkũlasannĩ tattha viharati. 
Sace ãkankhati ‘appatikkũle patikkũlasannĩ vihareyyan’ti, 
patikkũlasaíìnĩ tattha viharati. Sace ãkankhati ‘patikkũle ca 
appatikkũle ca appatikkũlasaíìnĩ vihareyyan’ti appatikkũlasannĩ 
tattha viharati. Sace ãkankhati ‘appatikkũle ca patikkũle ca 
patikkũlasannĩ vihareyyan’ti, patikkũlasannĩ tattha viharati. Sace 
ãkankhati ‘patikkũle ca appatikkũle ca tadubhayam abhinivajjetvã 
upekkhako vihareyyam sato sampajãno’ti upekkhako tattha viharati 
sato sampajãno. 
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Phần Tích Đạo - Tập II 


Phẩm Tuệ - Giảng v'ê Thần Thông 


Thần thông do sự can thiệp của trí là gì? ‘Do sự quán xét về vô 
thường, ý nghĩa dứt bỏ sự nghĩ tưởng về thường được thành tựu’ là 
thần thông do sự can thiệp của trí. ‘Do sự quán xét về khổ não, ý 
nghĩa dứt bỏ sự nghĩ tưởng về lạc ... ‘Do sự quán xét về vô ngã, ý 
nghĩa dứt bỏ sự nghĩ tưởng về ngã ... ‘Do sự quán xét về nhàm chán, 
ý nghĩa dứt bỏ sự vui thích ... ‘Do sự quán xét về ly tham ái, ý nghĩa 
dứt bỏ tham ái ... ‘Do sự quán xét về diệt tận, ý nghĩa dứt bỏ nhân 
sanh khởi ... ‘Do sự quán xét về từ bỏ, ý nghĩa dứt bỏ sự nẳm giữ 
được thành tựu’ là thần thông do sự can thiệp của trí. Thần thông 
của đại đức Bakkula là do sự can thiệp của trí. Thần thông của đại 
đức Saiìkicca là do sự can thiệp của trí. Thần thông của đại đức 
Bhũtapãla là do sự can thiệp của trí. Đây là thần thông do sự can 
thiệp của trí. 

Thần thông do sự can thiệp của định là gì ‘Do sơ thiền, ý nghĩa 
dứt bỏ các pháp ngăn che được thành tựu’ là thần thông do sự can 
thiệp của định. ‘Do nhị thiền, ý nghĩa dứt bỏ tầm tứ được thành tựu’ 
là thần thông do sự can thiệp của định. ‘Do tam thiền, ý nghĩa dứt bỏ 
hỷ được thành tựu’ ... ‘Do tứ thiền, ý nghĩa dứt bỏ lạc và khổ được 
thành tựu’ ... ‘Do sự chứng đạt không vô biên xứ, ý nghĩa dứt bỏ sự 
nghĩ tưởng về sâc, nghĩ tưởng về bất bình, nghĩ tưởng về khác biệt 
được thành tựu’ ... ‘Do sự chứng đạt thức vô biên xứ, ý nghĩa dứt bỏ 
sự nghĩ tưởng về không vô biên xứ được thành tựu’... ‘Do sự chứng 
đạt vô sở hữu xứ, ý nghĩa dứt bỏ sự nghĩ tưởng về thức vô biên xứ 
được thành tựu’ ... ‘Do sự chứng đạt phi tưởng phi phi tưởng xứ, ý 
nghĩa dứt bỏ sự nghĩ tưởng về không vô biên xứ được thành tựu’ là 
thần thông do sự can thiệp của định. Thần thông của đại đức Sãrĩ- 
putta là do sự can thiệp của định. Thần thông của đại đức Sanjĩva là 
do sự can thiệp của định. Thần thông của đại đức Khãnukondanna là 
do sự can thiệp của định. Thần thông của nữ cư sĩ uttarã là do sự can 
thiệp của định. Thần thông của nữ cư sĩ Sãmãvatĩ là do sự can thiệp 
của định. Đây là thần thông do sự can thiệp của định. 

Thần thông thuộc về bậc Thánh là gì? Ở đây, vị tỳ khưu nếu ước 
mong rằng: “Ta có thể an trú vào vật nhờm gớm với sự nghĩ tưởng là 
không nhờm gớm,” rồi an trú vào nơi ấy với sự nghĩ tưởng là không 
nhờm gớm; nếu ước mong rằng: “Ta có thể an trú vào vật không 
nhờm gớm với sự nghĩ tưởng là nhờm gớm,” rồi an trú vào nơi ấy với 
sự nghĩ tưởng là nhờm gớm; nếu ước mong rằng: “Ta có thể an trú 
vào vật nhờm gớm và vật không nhờm gớm với sự nghĩ tưởng là 
không nhờm gớm,” rồi an trú vào nơi ấy với sự nghĩ tưởng là không 
nhờm gớm; nếu ước mong rằng: “Ta có thể an trú vào vật nhờm gớm 
và vật không nhờm gớm với sự nghĩ tưởng là nhờm gớm,” rồi an trú 
vào nơi ấy với sự nghĩ tưởng là nhờm gớm; nếu ước mong rằng: “Về 
vật nhờm gớm và vật không nhờm gớm, sau khi ngăn ngừa cả hai vật 
ấy, với trạng thái xả ta có thể an trú (vào hai vật ấy) có niệm và có sự 
nhận biết rõ rệt,” rồi với trạng thái xả (vị ấy) an trú vào nơi ấy, có 
niệm và có sự nhận biết rõ rệt. 
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Patisambhidamaggo II 


Paniĩavagga - Iddhikatha 


Katham patikkũle appatikkũlasannĩ viharati? Anitthasmim 
vatthusmim mettãya vã pharati, dhãtuto vã upasamharati, evam 
patikkũle appatikkũlasannĩ viharati. 


Katham appatikkũle patikkũlasannĩ viharati? Itthasmim 
vatthusmim asubhãya vã pharati, aniccato vã upasamharati, evam 
appatikkũle patikkũlasannĩ viharati. 


Katham patikkũle appatikkũle ca appatikkũlasanín viharati? 
Anitthasmim ca itthasmim ca vatthusmim mettãya vã pharati, 
dhãtuto vã upasamharati, evam patikkũle appatikkũle ca 
appatikkũlasannĩ viharati. 


Katham appatikkũle ca patikkũle ca patikkũlasaníĩĩ viharati? 
Itthasmim ca anitthasmim ca vatthusmim asubhãya vã pharati, 
aniccato vã upasamharati, evam appatikkũle patikkũle ca 
ppatikkũlasannĩ viharati. 


Katham patikkũle ca appatikkũle ca tadubhayam abhinivajjetvã 
upekkhako viharati sato sampajãno? Idha bhikkhu cakkhunã rũpam 
disvã neva sumano hoti na dummano, upekkhako viharati sato 
sampajãno. Sotena saddam sutvă —pe— Ghãnena gandham ghãyitvã 
—pe— Jivhãya rasam sãyitvã —pe— Kãyena photthabbam phusitvã 
—pe— Manasã dhammam viníìãya neva sumano hoti na dummano, 
upekkhako viharati sato sampajãno. Evam patikkũle ca appatikkũle 
tadubhayam abhinivajjetvã upekkhako viharati sato sampajãto. 
Ayam ariyã iddhi. 


Katamã kammavipãkajã iddhi? Sabbesam pakkhĩnam sabbesam 
devãnam ekaccãnam manussãnam ekaccãnam vinipãtikãnam. Ayam 
kammavipãkajã iddhi. 


Katamã puíĩnavato iddhi? Rãjã cakkavattĩ 1 vehãsam gacchati 
saddhim caturanginiyã senãya antamaso assabandhagobandha- 
purise 2 upãdãya, Jotiyassa 3 gahapatissa punnavato iddhi, ơatilassa 
gahapatissa puíìnavato iddhi, Mendakassa gahapatissa puíìnavato 
iddhi, Ghositassa gahapatissa puíìnavato iddhi, pancannam 
mahãpunnãnam punnavato iddhi. Ayam puíìnavato iddhi. 


1 cakkavatti - Syã, PTS. 

2 gopurise - Machasam; gopake purise - PTS. 

3 Jotikassa - Machasam. 
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Phần Tích Đạo - Tập II 


Phẩm Tuệ - Giảng vê Thần Thông 


An trú vào vật nhờm gớm với sự nghĩ tưởng là không nhờm gớm 
là (có ý nghĩa) thế nào? Đối với sự việc không được mong muốn, 
hoặc là chuyên chú vào lòng từ hoặc là liên tưởng về bản thể. An trú 
vào vật nhờm gớm với sự nghĩ tưởng là không nhờm gớm là (có ý 
nghĩa) như thế. 

An trú vào vật không nhờm gớm với sự nghĩ tưởng là nhờm gớm 
là (có ý nghĩa) thế nào? Đối với sự việc mong muốn, hoặc là chuyên 
chú vào bất tịnh hoặc là liên tưởng về vô thường. An trú vào vật 
không nhờm gớm với sự nghĩ tưởng là nhờm gớm là (có ý nghĩa) 
như thế. 

An trú vào vật nhờm gớm và vật không nhờm gớm với sự nghĩ 
tưởng là không nhờm gớm là (có ý nghĩa) thế nào? Đối với sự việc 
không mong muốn và đối với sự việc mong muốn, hoặc là chuyên 
chú vào lòng từ hoặc là hên tưởng về bản thể. An trú vào vật nhờm 
gớm và vật không nhờm gớm với sự nghĩ tưởng là không nhờm gớm 
là (có ý nghĩa) như thế. 

An trú vào vật nhờm gớm và vật không nhờm gớm với sự nghĩ 
tưởng là nhờm gớm là (có ý nghĩa) thế nào? Đối với sự việc mong 
muốn, hoặc là chuyên chú vào bất tịnh hoặc là liên tưởng về vô 
thường. An trú vào vật nhờm gớm và vật không nhờm gớm với sự 
nghĩ tưởng là nhờm gớm là (có ý nghĩa) như thế. 

Về vật nhờm gớm và vật không nhờm gớm, sau khi ngăn ngừa cả 
hai vật ấy, với trạng thái xả an trú (vào hai vật ấy), có niệm và có sự 
nhận biết rõ rệt là (có ý nghĩa) thế nào? Ở đây, vị tỳ khưu, sau khi 
nhìn thấy sâc bàng mât, là không vui không buồn, với trạng thái xả 
an trú (vào vật ấy), có niệm và có sự nhận biết rõ rệt. Sau khi nghe 
thinh (âm thanh) bằng tai... Sau khi ngửi khí (mùi) bảng mũi... Sau 
khi nếm vị bàng lưỡi... Sau khi va chạm (cảnh) xúc bằng thân ... Sau 
khi nhận thức pháp bâng ý, là không vui không buồn, với trạng thái 
xả an trú (vào vật ấy), có niệm và có sự nhận biết rõ rệt. Về vật nhờm 
gớm và vật không nhờm gớm, sau khi ngăn ngừa cả hai vật ấy, với 
trạng thái xả an trú (vào hai vật ấy), có niệm và có sự nhận biết rõ rệt 
là (có ý nghĩa) như thế. Đây là thần thông thuộc về bậc Thánh. 

Thần thông sanh lên do kết quả của nghiệp là gì? Là của tất cả các 
loài có cánh, là của tất cả chư thiên, là của một số thuộc nhân loại, là 
của một số thuộc hàng đọa xứ. Đây là thần thông sanh lên do kết quả 
của nghiệp. 

Thần thông của người có phước báu là gì? Đức chuyển luân 
vương đi trên không trung cùng với đoàn quân bốn loại binh chủng 
thậm chí tính luôn cả những kẻ giữ ngựa chăn trâu. Thần thông của 
gia chủ Jotika là của người có phước báu, thần thông của gia chủ 
Jatila là của người có phước báu, thần thông của gia chủ Mendaka là 
của người có phước báu, thần thông của gia chủ Ghosita là của người 
có phước báu. Đây là thần thông của người có phước báu. 
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Patisambhidamaggo II 


Pannavagga - Iddhikatha 


Katamã vijjãmayã iddhi? Vijjãdharã vijjam parijapetvã vehãsam 
gacchanti, ãkãse antalikkhe hatthimpi dassenti, assampi dassenti, 
rathampi dassenti, pattimpi dassenti, vividhampi senãbyũham 
dassenti, ayam vijjãmayã iddhi. 


Katham tattha tattha sammã payogapaccayã ijjhanatthena iddhi? 
Nekkhammena kãmacchandassa pahãnattho ijjhatĩti tattha tattha 
sammãpayogapaccayã ijjhanatthena iddhi. Abyãpãdena byãpãdassa 
pahãnattho ijjhatĩti tattha ttatha sammãpayogapaccayã 
ijjhanatthena iddhi —pe— Arahattamaggena sabbakilesãnam 
pahãnattho ijjhatĩti tattha tattha sammãpayogapaccayã 
ijjhanatthena iddhi. Evam tattha tattha sammãpayogapaccayã 
ijjhanatthena iddhi. Imã dasa iddhiyo. 


Iddhikathã samattã. 

—ooOoo— 


1 parijappetva - Machasam. 
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Phẩm Tuệ - Giảng ve Thần Thông 


Thần thông do chú thuật là gì? Sau khi nói lẩm nhẩm về chú 
thuật, những người rành rẽ về chú thuật đi trên không trung, phô 
bày voi, phô bày ngựa, phô bày xe kéo, phô bày người lính, phô bày 
đoàn quân nhiều binh chủng ở trên hư không bầu trời. Đây là thần 
thông do chú thuật. 

Thần thông với ý nghĩa thành tựu do duyên nỗ lực đúng đẳn tùy 
theo trường hợp là (có ý nghĩa) thế nào? ‘Do thoát ly, ý nghĩa dứt bỏ 
ước muốn trong các dục được thành tựu’ là thần thông với ý nghĩa 
thành tựu do duyên ứng dụng đúng dân tùy theo trường hợp. ‘Do 
không sần độc, ý nghĩa dứt bỏ sân đọc được thành tựu’ là thần thông 
với ý nghĩa thành tựu do duyên ứng dụng đúng dấn tùy theo trường 
hợp. ...(như trên)... ‘Do Đạo A-la-hán, ý nghĩa dứt bỏ toàn bộ phiền 
não được thành tựu’ là thần thông với ý nghĩa thành tựu do duyên 
ứng dụng đúng đẳn tùy theo trường hợp. Thần thông với ý nghĩa 
thành tựu do duyên ứng dụng đúng đẳn tùy theo trường hợp là (có ý 
nghĩa) như thế. Đây là mười loại thần thông. 

Phan Giảng ve Than Thông được đây đủ. 

—ooOoo— 
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Patisambhidamaggo II 


Pannavagga - Abhisamayakatha 


III. ABHISAMAYAKATHA 


Abhisamayoti kena abhisameti? Cittena abhisameti. Hanci 
cittena abhisameti, tena hi annãnĩ abhisameti? Na annãnĩ 
abhisameti, nãnena abhisameti. 

Hanci nãnena abhisameti, tena hi acittako 1 abhisameti? Na 
acittako abhisameti, cittena ca nãnena ca abhisameti. 

Hanci cittena ca nãnena ca abhisameti, tena hi kãmãvavara- 
cittena ca nãnena ca abhisameti? Na kãmãvacaracittena ca nãnena 
ca abhisameti. 

Tena hi rũpãvacaracittena ca nãnena ca abhisameti? Na 
rũpãvacaracittena ca nãnena ca abhisameti. Tena hi arũpãvacara- 
cittena ca nãnena ca abhisameti? Na arũpãvacaracittena ca nãnena 
ca abhisameti. Tena hi kammassakatacittena ca íĩãnena ca 
abhisameti? Na kammassakatacittena 2 ca nãnena ca abhisameti. 
Tena hi saccãnulomikacittena ca nãnena ca abhisameti? Na 
saccãnulomikacittena ca nãnena ca abhisameti. Tena hi atĩtacittena 
ca nãnena ca abhisameti? Na atĩtacittena ca nãnena ca abhisameti. 
Tena hi anãgatacittena ca nãnena ca abhisameti? Na anãgatacittena 
ca nãnena ca abhisameti. Tena hi paccuppannalokiyacittena ca 
nãnena ca abhisameti? Na paccuppannalokiyacittena ca íĩãnena ca 
abhisameti. Lokuttaramaggakkhane paccupannacittena ca nãnena ca 
abhisameti. 


Katham lokuttaramaggakkhane paccuppannacittena ca íĩãnena 
ca abhisameti? Lokuttaramaggakkhane uppãdãdhipateyyam cittam 
íìãnassa hetupaccayo ca tamsampayuttam nirodhagocaram dassanã- 
dhipateyyam nãnam cittassa hetupaccayo ca tamsampayuttarn 
nãnam nirodhagocaram. Evam lokuttaramaggakkhane 
paccuppannacittena ca nãnena ca abhisameti. 


Kinnu ettakoyeva abhisamayoti? Na hi, lokuttaramaggakkhane 
dassanãhisamayo sammãditthi, abhiniropanãbhisamayo sammã- 
sankappo, pariggahãbhisamayo sammãvãcã, samutthãnãbhisamayo 
sammãkammanto, vodãnãbhisamayo sammã-ặjĩvo, paggahãbhi- 
samayo sammãvãyãmo, upatthãnãbhisamayo sammãsati, avikkhe- 
pãbhisamayo sammãsamãdhi. 


1 acittena ca nanena ca acittako - Machasam. 

2 kammassakatãcittena - Syã, Sa; kammassakacittena - PTS. 
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Phẩm Tuệ - Giảng vê Sự Lãnh Hội 


III. GIẢNG VÊ Sự LÃNH HỘI: 


Sự lãnh hội: Lãnh hội nhờ vào gì? Lãnh hội nhờ vào tâm. Nếu 
lãnh hội nhờ vào tâm, vậy thì người không có trí (có thể) lãnh hội? 
Người không có trí không (thể) lãnh hội. Lãnh hội nhờ vào trí. 

Nếu lãnh hội nhờ vào trí, vậy thì người không có tâm (có thể) 
lãnh hội? Người không có tâm không (thể) lãnh hội. Lãnh hội nhờ 
vào tâm và nhờ vào trí. 

Nếu lãnh hội nhờ vào tâm và nhờ vào trí, vậy thì lãnh hội nhờ vào 
tâm dục giới và nhờ vào trí? Không phải lãnh hội nhờ vào tâm dục 
giới và nhờ vào trí. 

Vậy thì lãnh hội nhờ vào tâm sâc giới và nhờ vào trí? Không phải 
lãnh hội nhờ vào tâm sâc giới và nhờ vào trí. Vậy thì lãnh hội nhờ 
vào tâm vô sâc giới và nhờ vào trí? Không phải lãnh hội nhờ vào tâm 
vô sâc giới và nhờ vào trí. Vậy thì lãnh hội nhờ vào tâm vận hành 
theo nghiệp và nhờ vào trí? Không phải lãnh hội nhờ vào tâm vận 
hành theo nghiệp và nhờ vào trí. Vậy thì lãnh hội nhờ vào tâm thuận 
theo chân lý và nhờ vào trí? Không phải lãnh hội nhờ vào tâm thuận 
theo chân lý và nhờ vào trí. Vậy thi lãnh hội nhờ vào tâm quá khứ và 
nhờ vào trí? Không phải lãnh hội nhờ vào tâm quá khứ và nhờ vào 
trí. Vậy thì lãnh hội nhờ vào tâm vị lai và nhờ vào trí? Không phải 
lãnh hội nhờ vào tâm vị lai và nhờ vào trí. Vậy thì lãnh hội nhờ vào 
tâm hợp thế hiện tại và nhờ vào trí? Không phải lãnh hội nhờ vào 
tâm hợp thế hiện tại và nhờ vào trí. Lãnh hội nhờ vào tâm hiện tại và 
nhờ vào trí ở sát-na Đạo Siêu Thế. 

Lãnh hội nhờ vào tâm hiện tại và nhờ vào trí ở sát-na Đạo Siêu 
Thế là (có ý nghĩa) thế nào? ớ sát-na Đạo Siêu Thế: tâm-có tính chủ 
đạo trong các pháp sanh lên-là nhân và duyên của trí; trí-tương ưng 
với điều ấy, có hành xứ là sự diệt tận, có tính chất chủ đạo trong việc 
nhận thấy-là nhân và duyên của tâm; trí tương ưng với điều ấy là 
hành xứ của sự diệt tận. 1 Lãnh hội nhờ vào tâm hiện tại và nhờ vào 
trí ở sát-na Đạo Siêu Thế là (có ý nghĩa) như thế. 

Có phải sự lãnh hội chỉ là bấy nhiêu? Không phải, ở sát-na Đạo 
Siêu Thế: sự lãnh hội về nhận thấy là chánh kiến, sự lãnh hội về việc 
gẳn chặt (tâm vào cảnh) là chánh tư duy, sự lãnh hội về gìn giữ là 
chánh ngữ, sự lãnh hội về nguồn sanh khởi là chánh nghiệp, sự lãnh 
hội về trong sạch là chánh mạng, sự lãnh hội về ra sức là chánh tinh 
tấn, sự lãnh hội về thiết lập là chánh niệm, sự lãnh hội về không tản 
mạn là chánh định. 


1 Hành xứ của sự diệt tận nghĩa là cảnh Niết Bàn (PtsA. 3, 687). 
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Upatthãnãbhisamayo satisambojjhango, pavicayãbhisamayo 
dhammavicayasambojjhahgo, paggahãbhisamayo viriyasam- 
bojjhango, pharanãbhisamayo pĩtisambojjhaiìgo, upasamãbhi- 
samayo passaddhisambojjhahgo, avikkhepãbhisamayo, samãdhi- 
sambojjhango, patisankhãnãbhisamayo upekkhãsambojjhango. 

Assaddhiye akampiyãbhisamayo saddhãbalam, kosajje 
akampiyãbhisamayo viriyabalam, pamãde akampiyãnabhisamayo 
satibalam, uddhacce akampiyãbhisamayo samãdhibalam, avijjãya 
akampiyãbhisamayo pannãbalam. 

Adhimokkhãbhisamayo saddhindriyam, paggahãbhisamayo 
viriyindriyam, upatthănãbhisamayo satindriyam, 

avikkhepãbhisamayo samãdhindriyam, dassanãbhisamayo 
pannindriyam. 

Ãdhipateyyatthena indriyãbhisamayo, akampiyatthena 
balãbhisamayo, niyyãnatthena bojjhangãbhisamayo, hetutthena 
maggãbhisamayo, upatthãnatthena satipatthãnãbhisamayo, 
padahanatthena' sammappadhãnãbhisamayo, ijjhanatthena 
iddhipãdãbhisamayo, tathatthena saccãbhisamayo, avikkhepatthena 
samathãbhisamayo, anupassanatthena vipassanãbhisamayo, 
ekarasatthena samathavipassanãbhisamayo, anativattanatthena 
yuganaddhãbhisamayo 2 samvaratthena sĩlavisuddhi-abhisamayo, 
avikkhepatthena cittavisuddhi-abhisamayo, dassanatthena 
ditthivisuddhi-abhisamayo, muttatthena adhimokkhãbhisamayo, 
pativedhatthena vijjãbhisamayo pariccãgatthena vimutti- 
abhisamayo, samucchedatthena khaye nãnam abhisamayo. 


Chando mũlatthena abhisamayo, manasikãro samutthãnatthena 
abhisamayo, phasso samodhãnatthena abhisamayo, vedanã 
samosaranatthena abhisamayo, samãdhi pamukhatthena 
abhisamayo, sati ãdhipateyyatthena abhisamayo, pannã 
tatuttaratthena abhisamayo, vimutti sãratthena abhisamayo, 
amatogadham nibbãnam pariyosãnatthena abhisamayo. 


Kinnu ettakoyeva abhisamayoti? Na hi, sotãpattimaggakkhane 
dassanãhisamayo sammãditthi —pe— amatogadham nibbãnam 
pariyosãnatthena abhisamayo. 

Kinnu ettakoyeva abhisamayoti? Na hi, sotãpattiphalakkhane 
dassanãhisamayo sammãditthi —pe— patippassaddhatthena 
anuppãde nãnam abhisamayo, chando mũlatthena abhisamayo, — 
pe— amatogadham nibbãnam pariyosãnatthena abhisamayo. 


1 padahatthena - Machasam. 2 yuganandhabhisamayo - Sya. 
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Sự lãnh hội về thiết lập là niệm giác chi, sự lãnh hội về suy xét là 
trạch pháp giác chi, sự lãnh hội về ra sức là cần giác chi, sự lãnh hội 
về lan tỏa là hỷ giác chi, sự lãnh hội về an tịnh là tịnh giác chi, sự 
lãnh hội về không tản mạn là định giác chi, sự lãnh hội về phân biệt 
rõ là xả giác chi. 

Sự lãnh hội về tính chất không dao động ở sự không có đức tin là 
tín lực, sự lãnh hội về tính chất không dao động ở biếng nhác là tấn 
lực, sự lãnh hội về tính chất không dao động ở buông lung là niệm 
lực, sự lãnh hội về tính chất không dao động ở phóng dật là định lực, 
sự lãnh hội về tính chất không dao động ở vô minh là tuệ lực. 

Sự lãnh hội về cương quyết là tín quyền, sự lãnh hội về ra sức là 
tấn quyền, sự lãnh hội về thiết lập là niệm quyền, sự lãnh hội về 
không tản mạn là định quyền, sự lãnh hội về nhận thấy là tuệ quyền. 

Sự lãnh hội về các quyền theo ý nghĩa pháp chủ đạo, sự lãnh hội 
về các lực theo ý nghĩa về tính chất không thể bị lay chuyển, sự lãnh 
hội về các giác chi theo ý nghĩa dẫn xuất (ra khỏi luân hồi), sự lãnh 
hội về Đạo theo ý nghĩa chủng tử, sự lãnh hội về thiết lập niệm theo ý 
nghĩa thiết lập, sự lãnh hội về các chánh cần theo ý nghĩa nỗ lực, sự 
lãnh hội về các hên tảng của thần thông theo ý nghĩa thành tựu, sự 
lãnh hội về chân lý theo ý nghĩa của thực thể, sự lãnh hội về chỉ tịnh 
theo ý nghĩa không tản mạn, sự lãnh hội về minh sát theo ý nghĩa 
quán sát, sự lãnh hội về chỉ tịnh và minh sát theo ý nghĩa nhất vị, sự 
lãnh hội về kết hợp chung theo ý nghĩa không vượt quá, sự lãnh hội 
về giới thanh tịnh theo ý nghĩa thu thúc, sự lãnh hội về tâm thanh 
tịnh theo ý nghĩa không tản mạn, sự lãnh hội về kiến thanh tịnh theo 
ý nghĩa nhận thấy, sự lãnh hội về giải thoát theo ý nghĩa được phóng 
thích, sự lãnh hội về minh theo ý nghĩa thấu triệt, sự lãnh hội về giải 
thoát theo ý nghĩa buông bỏ, trí về đoạn tận theo ý nghĩa đoạn trừ là 
sự lãnh hội. 

Ước muốn theo ý nghĩa nguồn cội là sự lãnh hội, tác ý theo ý 
nghĩa nguồn sanh khởi là sự lãnh hội, xúc theo ý nghĩa liên kết là sự 
lãnh hội, thọ theo ý nghĩa hội tụ là sự lãnh hội, định theo ý nghĩa dẫn 
đầu là sự lãnh hội, niệm theo ý nghĩa pháp chủ đạo là sự lãnh hội, 
tuệ theo ý nghĩa cao thượng trong các pháp thiện là sự lãnh hội, giải 
thoát theo ý nghĩa cốt lỏi là sự lãnh hội, Niết Bàn liên quan đến bất 
tử theo ý nghĩa kết thúc là sự lãnh hội. 

Có phải sự lãnh hội chỉ là bấy nhiêu? Không phải, ở sát-na Đạo 
Nhập Lưu: sự lãnh hội về nhận thấy là chánh kiến ...(như trên)... Niết 
Bàn hên quan đến bất tử theo ý nghĩa kết thúc là sự lãnh hội. 

Có phải sự lãnh hội chỉ là bấy nhiêu? Không phải, ở sát-na Quả 
Nhập Lưu: sự lãnh hội về nhận thấy là chánh kiến ...(như trên)... trí 
về sự vô sanh theo ý nghĩa tĩnh lặng là sự lãnh hội. Ước muốn theo ý 
nghĩa nguồn cội là sự lãnh hội ...(như trên)... Niết Bàn liên quan đến 
bất tử theo ý nghĩa kết thúc là sự lãnh hội. 
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Kinnu ettakoyeva abhisamayoti? Na hi, sakadãgãmimaggakkhane 
—pe— sakadãgãmiphalakkhane —pe— anãgãmimaggakkhane —pe— 
anãgãmiphalakkhane —pe— arahattamaggakkhane —pe— arahatta- 
phalakkhane dassanãbhisamayo sammãditthi, abhiniropanã- 
bhisamayo sammãsahkappo, —pe— patippassaddhatthena 
anuppãde nãnam abhisamayo. Chando mũlatthena abhisamayo, — 
pe— amatogadham nibbãnam pariyosãnatthena abhisamayo. 


Yvãyam kilese pajahati, atĩte kilese pajahati, anãgate kilese 
pajahati, paccuppanne kilese pajahati. Atĩte kilese pajahatĩti 
hanci atĩte kilese pajahati, tena hi khĩnam khepeti, niraddham 
nirodheti, vigatam vigameti, atthangatam atthangameti, atĩtam yam 
na atthi, tam pajahatĩti na atĩte kilese pajahatĩti. 


Anãgate kilese pajahatĩti hanci anãgate kilese pajahati, tena 
hi ajãtam pajahati, anibbattarn pajahati, anuppannam pajahati, 
apãtubhũtam pajahati, anãgatam yam na atthi, tam pajahatĩti na 
anãgate kilese pajahatĩti. 


Paccuppanne kilese pajahatĩti hanci paccuppanne kilese 
pajahati, tena hi ratto rãgam pajahati, duttho dosam pajahati, muỊho 
moham pajahati, vinibaddho mãnam pajahati, parãmattho dittham 
pajahati, vikkhepagato uddhaccam pajahati, anittham gato 
vicikiccham pajahati, thãmagato anusayam pajahati, kanhãsukka- 
dhammã yuganaddhã samameva vattanti, sankilesikã 1 magga- 
bhãvanã hoti. 


Na hi atĩte kilese pajahati, na anãgate kilese pajahati, na 
paccuppanne kilese pajahatĩti hanci na atĩte kilese pajahati, na 
anãgate —pe— na paccuppanne kilese pajahati, tena hi natthi 
maggabhãvanã, natthi phalasacchikiriyã, natthi kilesappahãnam, 
natthi dhammãbhisamayoti? Atthi maggabhãvanã, atthi 
phalasacchikiriyã, atthi kilesappahãnam, atthi dhammãbhisamayo, 
yathãkatham viya? Seyyathãpi taruno rukkho ajãtaphalo, tamenam 
puriso mũlam chindeyya. Ye tassa rukkhassa ajãtaphalã te ajãtãyeva 
na jãyanti, anibbattãyeva na nibbattanti, anuppannãyeva na 
uppajjanti, apãtubhũtãyeva na pãtubhavanti. 


1 tam saủkilesika - Sya. 
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CÓ phải sự lãnh hội chỉ là bấy nhiêu? Không phải, ở sát-na Đạo 
Nhất Lai... ở sát-na Quả Nhất Lai... ở sát-na Đạo Bất Lai... ở sát-na 
Quả Bất Lai ... ở sát-na Đạo A-la-hán ... ở sát-na Quả A-la-hán: sự 
lãnh hội về nhận thấy là chánh kiến, sự lãnh hội về sự gắn chặt (tâm 
vào cảnh) là chánh tư duy ...(như trên)... trí về sự vô sanh theo ý 
nghĩa tịnh lặng là sự lãnh hội. Ước muốn theo ý nghĩa nguồn cội là 
sự lãnh hội ...(như trên)... Niết Bàn liên quan đến bất tử theo ý nghĩa 
kết thúc là sự lãnh hội. 

Vị này dứt bỏ các phiền não, dứt bỏ các phiền não thuộc quá khứ, 
dứt bỏ các phiền não thuộc vị lai, dứt bỏ các phiền não thuộc hiện 
tại. Dứt bỏ các phiên não thuộc quá khứ: Nếu (vị ấy) dứt bỏ các 
phiền não thuộc quá khứ, vậy thì (vị ấy) dứt bỏ pháp đã được cạn 
kiệt, làm diệt tận pháp đã được diệt tận, làm xa lìa pháp đã được xa 
lìa, làm biến mất pháp đã được biến mất; (vị ấy) dứt bỏ pháp thuộc 
quá khứ là pháp không hiện hữu. Như thế, (vị ấy) không dứt bỏ các 
phiền não thuộc quá khứ. 

Dứt bỏ các phiên não thuộc vị lai: Nếu (vị ấy) dứt bỏ các 

phiền não thuộc vị lai, vậy thì (vị ấy) dứt bỏ pháp chưa được sanh ra, 
dứt bỏ pháp chưa được tạo lập, dứt bỏ pháp chưa được sanh lên, dứt 
bỏ pháp chưa được hiện khởi; (vị ấy) dứt bỏ pháp thuộc vị lai là pháp 
không hiện hữu. Như thế, (vị ấy) không dứt bỏ các phiền não thuộc 
vị lai. 

Dứt bỏ các phiên não thuộc hiện tại: Nếu (vị ấy) dứt bỏ các 

phiền não thuộc hiện tại, vậy thì bị ái nhiêm (vị ấy) dứt bỏ tham ái, 
bị hư hỏng (vị ấy) dứt bỏ sân, bị mê muội (vị ấy) dứt bỏ vô minh, bị 
ràng buộc (vị ấy) dứt bỏ ngã mạn, bị tiêm nhiêm (vị ấy) dứt bỏ tà 
kiến, bị rơi vào tản mạn (vị ấy) dứt bỏ phóng dật, bị rơi vào không 
dứt khoát (vị ấy) dứt bỏ hoài nghi, bị rơi vào cố tật (vị ấy) dứt bỏ 
pháp ngủ ngầm; (như thế) các pháp đen và trẳngM được kết hợp 
chung, hiện hữu một cách bình dâng, sự tu tập Đạo là còn phiền não. 

(Vị ày) không dứt bỏ các phiên não thuộc quá khứ, 
không dứt bỏ các phiên não thuộc vị lai, không dứt bỏ các 
phiên não thuộc hiện tại: Nếu (vị ấy) không dứt bỏ các phiền não 
thuộc quá khứ, không dứt bỏ các phiền não thuộc vị lai, không dứt bỏ 
các phiền não thuộc hiện tại, vậy thì (phải chăng) không có sự tu tập 
Đạo, không có sự tác chứng Quả, không có sự dứt bỏ các phiền não, 
không có sự lãnh hội các pháp? Có sự tu tập Đạo, có sự tác chứng 
Quả, có sự dứt bỏ các phiền não, có sự lãnh hội các pháp. Như thế là 
(có ý nghĩa) thế nào? Giống như thân cây còn nhỏ có trái cây chưa 
được sanh ra, người ta có thể đốn ngã chính gốc cây ấy. Những trái 
cây chưa được sanh ra của cây ấy, chính vì chưa được sanh ra nên 
(sẽ) không được sanh ra, chính vì chưa được tạo lập nên (sẽ) không 
được tạo lập, chính vì chưa được sanh lên nên (sẽ) không được sanh 
lên, chính vì chưa được hiện hữu nên (sẽ) không được hiện hữu. 
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Evamevam uppãdo hetu uppãdo paccayo kilesãnam nibbattiyãti 
uppãde ãdĩnavam disvã anuppãde cittam pakkhandati, anuppãde 
cittassa pakkhantattã 1 ye uppãdapaccayã kilesã nibbatteyyum, te 
ajãtãyeva na jãyanti, anibbattãyeva na nibbattanti, anuppantãyeva 
na uppajjanti, apãtubhũtãyeva na pãtubhavanti. Evam hetunirodhã 
dukkhanirodho. Pavattam hetu nimittam hetu, ãyũhanã 3 hetu, 
ãyũhanapaccayo kilesãnam nibbattiyãti ãyũhane ãdĩnavam disvã 
anãyũhane cittam pakkhandati, anãyũhane cittassa pakkhantattã ye 
ãyũhanapaccayã kilesã nibbatteyyum te ajătãyeva na jãyanti, 
anibbattãyeva na nibbattanti, anuppannãyeva na uppajjanti, 
apãtubhũtãyeva na pãtubhavanti. Evam hetunirodhã dukkha- 
nirodho. Evam atthi maggabhãvanã, atthi phalasacchikiriyã, atthi 
kilesappahãnam, atthi dhammãbhisamayoti. 

Abhisamayakathã samattã. 


IV. VIVEKAKATHA 

[Sãvatthinidãnam] 

Seyyathãpi bhikkhave, ye keci balakaranĩyã kammantă karĩyanti 
sabbe te pathavim nissãya pathaviyam patitthãya evamete 
balakaranĩyã kammantã karĩyanti. Evameva bhikkhave, bhikkhu 
sĩlam nissãya sĩle patitthãya ariyam atthangikam maggam bhãveti, 
ariyam atthangikam maggam bahulĩkaroti. 

Kathanca bhikkhave bhikkhu sĩlam nissãya sĩle patitthãya ariyam 
atthangikam maggam bhãveti, ariyam atthangikam maggam 
bahulĩkaroti? Idha bhikkhave, bhikkhu sammãditthim bhãveti 
vivekanissitam virãganissitam nirodhanissitam vossaggaparinãmim, 
sammasankappam bhãveti —pe— sammãvãcam bhãveti —pe— 
sammãkammanta bhãveti —pe— sammã-ặjĩvam bhãveti —pe— 
sammãvãyãmam bhãveti —pe— sammãsatim bhãveti —pe— 
sammãsamadhim bhãveti vivekanissitam virãganissitam 
nirodhanissitam vossaggaparinãmim. Evam kho bhikkhave, bhikkhu 
sĩlam nisasãya sĩle patitthãya ariyam atthaủgikam maggam bhãveti, 
ariyam atthangikam maggam bahulĩkaroti.” [ a ] 


1 pakkhandatta - Machasam; pakkhandanatta - Sya, PTS. 3 ayuhana - Sya, PTS. 
[ a ] Samyuttanikãya - Mahãvagga - Balakaraụĩyavagga 1. 
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Tương tợ như thế, sự sanh lên là nhân, sự sanh lên là duyên đưa 
đến sự tạo lập các phiền não. Sau khi thấy được tai hại trong sự sanh 
lên, tâm tiến đến sự không sanh lên. Nhờ vào trạng thái của tâm ở sự 
không sanh lên, các phiền não nào có sự sanh lên là duyên có thể 
được tạo lập, các phiền não ấy chính vì chưa được sanh ra nên (sẽ) 
không được sanh ra, chính vì chưa được tạo lập nên (sẽ) không được 
tạo lập, chính vì chưa được sanh lên nên (sẽ) không được sanh lên, 
chính vì chưa được hiện hữu nên (sẽ) không được hiện hữu. Như vậy, 
do sự diệt tận của nhân có sự diệt tận của Khổ. Sự vận hành là nhân, 
hiện tướng là nhân, (nghiệp) tích lũy là nhân, (nghiệp) tích lũy là 
duyên đưa đến sự tạo lập các phiền não. Sau khi thấy được tai hại ở 
(nghiệp) tích lũy, tâm tiến đến sự không tích lũy (nghiệp). Nhờ vào 
trạng thái của tâm ở sự không tích lũy (nghiệp), các phiền não nào có 
(nghiệp) tích lũy là duyên có thể được tạo lập, các phiền não ấy chính 
vì chưa được sanh ra nên (sẽ) không được sanh ra, chính vì chưa 
được tạo lập nên (sẽ) không được tạo lập, chính vì chưa được sanh 
lên nên (sẽ) không được sanh lên, chính vì chưa được hiện hữu nên 
(sẽ) không được hiện hữu. Như vậy, do sự diệt tận của nhân có sự 
diệt tận của Khổ. Như vậy, có sự tu tập Đạo, có sự tác chứng Quả, có 
sự dứt bỏ các phiền não, có sự lãnh hội các pháp. 

Phan Giảng ve sự Lãnh Hội được đây đủ. 

rv. GIẢNG VÊ Sự VIỀN LY: 

[Duyên khởi ở Sãvatthĩ] 

Này các tỳ khưu, cũng giống như bất cứ các hành động gì được 
thực hiện bâng sức lực tất cả các hành động ấy được thực hiện sau 
khi đã nương tựa vào trái đất, sau khi đã thiết lập ở trên trái đất; các 
hành động được thực hiện bằng sức lực này được thực hiện như vậy. 
Này các tỳ khưu, tương tợ y như thế, sau khi nương tựa vào giới sau 
khi thiết lập ở giới, vị tỳ khưu tu tập Thánh Đạo tám chi phần, làm 
sung mãn Thánh Đạo tám chi phần. 

Này các tỳ khưu, sau khi nương tựa vào giới sau khi thiết lập ở 
giới, vị tỳ khưu tu tập Thánh Đạo tám chi phần, làm sung mãn 
Thánh Đạo tám chi phần là (có ý nghĩa) thế nào? Này các tỳ khưu, ở 
đây vị tỳ khưu tu tập chánh kiến hên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly 
tham ái, hên hệ đến diệt tận, có sự hướng đến xả ly; tu tập chánh tư 
duy ... tu tập chánh ngữ... tu tập chánh nghiệp ... tu tập chánh mạng 
...tu tập chánh tinh tấn ... tu tập chánh niệm ... tu tập chánh định 
liên hệ đến viên ly, liên hệ đến ly tham ái, liên hệ đến diệt tận, có sự 
hướng đến xả ly. Này các tỳ khưu, sau khi nương tựa vào giới sau khi 
thiết lập ở giới, vị tỳ khưu tu tập Thánh Đạo tám chi phần, làm sung 
mãn Thánh Đạo tám chi phần là (có ý nghĩa) như thế. 
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“Seyyathãpi bhikkhave, ye keci me 1 bĩjagãmabhũtagãmã 
vuddhim virũỊhim vepullam ãpajjanti, sabbe te pathavim nissãya 
pathaviyam patitthãya evamete bĩjagãmabhũtagãmã vuddhim 
virũỊhim vepullam ãpajjanti. Evameva kho bhikkhave, bhikkhu sĩlam 
nissãya sĩle patitthãya ariyam atthangikam maggam bhãvento 
ariyam atthangikam maggam bahulĩkaronto vuddhim virũlhim 
vepullam pãpunãti dhammesu. 

Kathanca bhikkhave bhikkhu sĩlam nisasãya sĩle patitthãya 
ariyam atthangikam maggam bhãvento, ariyam atthangikam 
maggam bahulĩkaronto, vuddhim virũỊhim vepullam pãpunãti 
dhammesu? Idha bhikkhave, bhikkhu sammãditthim bhãveti 
vivekanissitam virãganissitam nirodhanissitam vossaggaparinãmim, 
sammasankappam bhãveti —pe— sammãvãcam bhãveti —pe— 
sammãkammantam bhăveti —pe— sammã-ậjĩvam bhãveti —pe— 
sammãvãyãmam bhãveti —pe— sammãsatim bhãveti —pe— 
sammãsamãdhim bhãveti vivekanissitam virãganissitam 
nirodhanissitam vossaggaparinãmim. Evam kho bhikkhave, bhikkhu 
sĩlam nisasãya sĩle patitthãya ariyam atthangikam maggam 
bhãvento, ariyam atthangikam maggam bahulĩkaronto vuddhim 
virũỊhim vepullam pãpunãti dhammesũ’ti. [ a ] 

Sammãditthiyã panca vivekã, panca virãgã, panca nirodhã, panca 
vossaggã, dvãdasa nissayã. Sammãsankappassa —pe— sammãvãcãya 
—pe— sammãkammantassa —pe— sammã-ặjĩvassa —pe— 
sammãvãyãmassa —pe— sammãsatiyã —pe— sammãsamãdhissa 
panca vivekã, paíìca virãgã, panca nirodhã, panca vossaggã, dvãdasa 
nissayã. 

Sammãditthiyã katame panca vivekã? Vikkhambhanaviveko 
tadangaviveko samucchedaviveko patippassaddhiviveko 
nissaranaviveko. Vikkhambhanaviveko ca nĩvaranãnam, 

pathamajjhãnam bhãvayato, tadangaviveko ca ditthigatãnam 
nibbedhabhãgiyam samãdhim bhãvayato, samucchedaviveko ca 
lokuttaram khayagãmimaggam bhãvayato, patippassasaddhiviveko 
ca phalakkhane, nissaranaviveko ca nirodho nibbãnam. 
Sammãditthiyã ime panca vivekã. Imesu pancasu vivekesu 
chandajăto hoti saddhãdhimutto, cittarn cassa svãdhitthitam. 

Sammãditthiyã katame panca virãgã? Vikkhambhanavirãgo 
tadangavirãgo samucchedavirãgo patippassaddhivirãgo 
nissaranavirãgo. Vikkhambhanavirãgo ca nĩvaranãnam 

pathamajjhãnam bhãvayato, tadangavirãgo ca ditthigatãnam 


1 ye keci - Machasam; yepime - Sya, PTS. 

[ a ] Samyuttanikãya - Mahãvagga - Balakaraụĩyavagga 2. 
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Này các tỳ khim, cũng giống như bất cứ các hạt giống và các loài 
thảo mộc nào đạt được sự tăng trưởng, sự phát triển, sự tiến triển, 
tất cả các loài ấy (đạt được) sau khi đã nương tựa vào trái đất, sau khi 
đã thiết lập ở trên trái đất; các hạt giống và các loài thảo mộc này đạt 
được sự tăng trưởng, sự phát triển, sự tiến triển là như vậy. Này các 
tỳ khưu, tương tợ y như thế, sau khi nương tựa vào giới, sau khi thiết 
lập ở giới, vị tỳ khưu trong khi tu tập Thánh Đạo tám chi phần, trong 
khi làm sung mãn Thánh Đạo tám chi phần, đạt được sự tăng trưởng, 
sự phát triển, sự tiến triển trong các pháp. 

Này các tỳ khưu, sau khi nương tựa vào giới, sau khi thiết lập ở 
giới, vị tỳ khưu trong khi tu tập Thánh Đạo tám chi phần, trong khi 
làm sung mãn Thánh Đạo tám chi phần, đạt được sự tăng trưởng, sự 
phát triển, sự tiến triển trong các pháp là (có ý nghĩa) thế nào? Này 
các tỳ khưu, ở đây vị tỳ khưu tu tập chánh kiến hên hệ đến viễn ly, 
hên hệ đến ly tham ái, liên hệ đến sự diệt tận, có sự hướng đến xả ly; 
tu tập chánh tư duy ... tu tập chánh ngữ... tu tập chánh nghiệp ... tu 
tập chánh mạng ... tu tập chánh tinh tấn ... tu tập chánh niệm ... tu 
tập chánh định hên hệ đến viên ly, hên hệ đến ly tham ái, hên hệ đến 
sự diệt tận, có sự hướng đến xả ly. Này các tỳ khưu, sau khi nương 
tựa vào giới, sau khi thiết lập ở giới, vị tỳ khưu trong khi tu tập 
Thánh Đạo tám chi phần, trong khi làm sung mãn Thánh Đạo tám 
chi phần, đạt được sự tăng trưởng, sự phát triển, sự tiến triển trong 
các pháp là (có ý nghĩa) như thế. 

Đối với chánh kiến, có năm sự viễn ly, năm sự ly tham ái, năm sự 
diệt tận, năm sự xả ly, mười hai sự hên hệ. Đối với chánh tư duy ... 
Đối với chánh ngữ... Đối với chánh nghiệp ... Đối với chánh mạng ... 
Đối với chánh tinh tấn ... Đối với chánh niệm ... Đối với chánh định, 
có năm sự viễn ly, năm sự ly tham ái, năm sự diệt tận, năm sự xả ly, 
mười hai sự liên hệ. 

Đối với chánh kiến, có năm sự viên ly gì? Sự viên ly do áp chế, sự 
viên ly do thay thế, sự viễn ly do đoạn trừ, sự viễn ly do tịnh lặng, sự 
viên ly do xuất ly. Và sự viễn ly do áp chế là đối với các pháp ngăn 
che ở vị đang tu tập sơ thiền, sự viên ly do thay thế là đối với các 
khuynh hướng tà kiến ở vị đang tu tập định dự phần vào thông suốt, 
sự viên ly do đoạn trừ là ở vị đang tu tập Đạo đưa đến đoạn tận (là 
Đạo) tối thượng ở đời, sự viên ly do tịnh lặng là ở vào thời điểm của 
Quả, và sự viên ly do xuất ly là sự diệt tận, Niết Bàn. Đối với chánh 
kiến, có năm sự viễn ly này. Ở năm sự viễn ly này, có ước muốn được 
sanh lên, đức tin được chú trọng, và tâm của vị ấy khéo được khẳng 
định. 

Đối với chánh kiến, có năm sự ly tham ái gì? Sự ly tham ái do áp 
chế, sự ly tham ái do thay thế, sự ly tham ái do đoạn trừ, sự ly tham 
ái do tịnh lặng, sự ly tham ái do xuất ly. Và sự ly tham ái do áp chế là 
đối với các pháp ngăn che ở vị đang tu tập sơ thiền, sự ly tham ái do 
thay thế là đối với các khuynh hướng tà kiến ở vị đang tu tập định dự 
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nibbedhabhãgiyam samãdhim bhãvayato, samucchedavirãgo ca 
lokuttaram khayagãmimaggam bhãvayato, patippassaddhivirãgo ca 
phalakkhane, nissaranavirãgo ca nirodho nibbãnam. Sammãditthiyã 
ime panca virãgã. Imesu pancasu virãgesu chandajãto hoti 
saddhãdhimutto, cittam cassa svãdhitthitam. 


Sammãditthiyã katame panca nirodhã?: Vikkhambhananirodho 
tadanganirodho samucchedanirodho patippassaddhinirodho 
nissarananirodho vikkhambhananirodho ca nĩvaranãnam, 
pathamajjhãnam bhãvayato, tadanganirodho ca ditthigatãnam 
nibbedhabhãgiyam samãdhim bhãvayato, samucchedanirodho ca 
lokuttaram khayagãmimaggam bhãvayato, patippassaddhinirodho 
ca phalakkhane, nissarananirodho ca amatã dhătu . 1 Sammãditthiyã 
ime panca nirodhã. Imesu pancasu nirodhesu chandajãto hoti 
saddhãdhimutto, cittam cassa svãdhitthitam. 


Sammãditthiyã katame panca vossaggã? Vikkhambhanavossaggo 
tadangavossaggo samucchedavossaggo patippassaddhivossaggo 
nissaranavossaggo. Vikkhambhanavossaggo ca nĩvaranãnam, 
pathamajjhãnam bhãvayato, tadangavossaggo ca ditthigatãnam 
nibbedhabhãgiyam samãdhim bhãvayato, samucchedavossaggo ca 
lokuttaram khayagãmimaggam bhãvayato, patippassaddhivossaggo 
ca phalakkhane, nissaranavossaggo, ca nirodho nibbãnam. 
Sammãditthiyã ime panca vossaggã. Imesu pancasu vossaggesu 
chandajãto hoti saddhãdhimutto, cittam cassa svãdhitthitam. 
Sammãditthiyã ime panca vivekã, panca virãgã, panca nirodhã, 
panca vossaggã, dvãdasa nissayã. 


Sammãsankappassa —pe— Sammãvãcãya —pe— 

Sammãkammantassa —pe— Sammã-ãjĩvassa —pe— 

Sammãvãyãmassa —pe— Sammãsatiyã —pe— Sammãsamãdhissa 
katame panca vivekã? Vikkhambhanaviveko tadangaviveko 
samucchedaviveko patippassaddhiviveko nissaranaviveko. 
Vikkhambhanaviveko ca nĩvaranãnam pathamajjhãnam bhãvayato, 
tadangaviveko ca ditthigatãnam nibbedhabhãgiyam samãdhim 
bhãvayato, samucchedaviveko ca lokutatram khayagãmimaggam 
bhãvayato, patippassaddhiviveko ca phalakkhane, nissaranaviveko 
ca nirodho nibbãnam, sammãsamãdhissa ime panca vivekã. Imesu 
pancasu vivekesu chandajãto hoti saddhãdhimutto, cittam cassa 
svãdhitthitam. 


1 nirodho nibbanam - PTS. 
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phần vào thông suốt, sự ly tham ái do đoạn trừ là ở vị đang tu tập 
Đạo đưa đến đoạn tận (là Đạo) tối thượng ở đời, sự ly tham ái do 
tịnh lặng là ở vào thời điểm của Quả, và sự ly tham ái do xuất ly là sự 
diệt tận, Niết Bàn. Đối với chánh kiến, có năm sự ly tham ái này. Ở 
năm sự ly tham ái này, có ước muốn được sanh lên, đức tin được chú 
trọng, và tâm của vị ấy khéo được khẳng định. 


Đối với chánh kiến, có năm sự diệt tận gì? Sự diệt tận do áp chế, 
sự diệt tận do thay thế, sự diệt tận do đoạn trừ, sự diệt tận do tịnh 
lặng, sự diệt tận do xuất ly. Và sự diệt tận do áp chế là đối với các 
pháp ngăn che ở vị đang tu tập sơ thiền, sự diệt tận do thay thế là đối 
với các khuynh hướng tà kiến ở vị đang tu tập định dự phần vào 
thông suốt, sự diệt tận do đoạn trừ là ở vị đang tu tập Đạo đưa đến 
đoạn tận (là Đạo) tối thượng ở đời, sự diệt tận do tĩnh lặng là ở vào 
thời điểm của Quả, và sự diệt tận do xuất ly là bản thể bất tử. Đối với 
chánh kiến, có năm sự diệt tận này. Ở năm sự diệt tận này, có ước 
muốn được sanh lên, đức tin được chú trọng, và tâm của vị ấy khéo 
được khẳng định. 


Đối với chánh kiến, có năm sự xả ly gì? Sự xả ly do áp chế, sự xả 
ly do thay thế, sự xả ly do đoạn trừ, sự xả ly do tịnh lặng, sự xả ly do 
xuất ly. Và sự xả ly do áp chế là đối với các pháp ngăn che ở vị đang 
tu tập sơ thiền, sự xả ly do thay thế là đối với các khuynh hướng tà 
kiến ở vị đang tu tập định dự phần vào thông suốt, sự xả ly do đoạn 
trừ là ở vị đang tu tập Đạo đưa đến đoạn tận (là Đạo) tối thượng ở 
đời, sự xả ly do tĩnh lặng là ở vào thời điểm của Quả, và sự xả ly do 
xuất lỵ là sự diệt tận, Niết Bàn. Đối với chánh kiến, có năm sự xả ly 
này. Ở năm sự xả ly này, có ước muốn được sanh lên, đức tin được 
chú trọng, và tâm của vị ấy khéo được khẳng định. Đối với chánh 
kiến, có năm sự viễn ly, năm sự ly tham ái, năm sự diệt tận, năm sự 
xả ly, mười hai sự liên hệ này. 


Đối với chánh tư duy ... Đối với chánh ngữ ... Đối với chánh 
nghiệp ... Đối với chánh mạng ... Đối với chánh tinh tấn ... Đối với 
chánh niệm ... Đối với chánh định, có năm sự viễn ly gì? Sự viên ly do 
áp chế, sự viễn ly do thay thế, sự viễn ly do đoạn trừ, sự viễn ly do 
tịnh lặng, sự viễn ly do xuất ly. Và sự viên ly do áp chế là đối với các 
pháp ngăn che ở vị đang tu tập sơ thiền, sự viễn ly do thay thế là đối 
với các khuynh hướng tà kiến ở vị đang tu tập định dự phần vào 
thông suốt, sự viễn ly do đoạn trừ là ở vị đang tu tập Đạo đưa đến 
đoạn tận (là Đạo) tối thượng ở đời, sự viễn ly do tĩnh lặng là ở vào 
thời điểm của Quả, và sự viên ly do xuất ly là sự diệt tận, Niết Bàn. 
Đối với chánh định, có năm sự viên ly này. Ở năm sự viên ly này, có 
ước muốn được sanh lên, đức tin được chú trọng, và tâm của vị ấy 
khéo được khẳng định. 
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Sammãsamãdhissa katame panca virãgã? Vikkhambhanavirãgo 
tadangavirãgo samucchedavirãgo patippassaddhivirãgo 

nissaranavirãgo. Vikkhambhanavirãgo ca nĩvaranãnam, 

pathamajjhãnam bhãvayato, tadangavirãgo ca ditthigatãnam 
nibbedhabhãgiyam samãdhim bhãvayato, samucchedavirãgo ca 
lokuttaram khayagãmimaggam bhãvayato, patippassaddhivirãgo ca 
phalakkhane, nissaranavirãgo ca nirodho nibbãnam. 
Sammãsamãdhissa ime panca virãgã. Imesu pancasu virãgesu 
chandajãto hoti saddhãdhimutto cittam cassa svãdhitthitam. 


Sammãsamãdhissa katame panca nirodhã? Vikkhambhanirodho 
tadangavirodho samucchedanirodho patippassaddhinirodho 
nissarananirodho. Vikkhambhananirodho nĩvaranãnam, 
pathamajjhãnam bhãvayato, tadanganirodho ca ditthigatãnam 
nibbedhabhãgiyam samãdhim bhãvayato, samucchedanirodho ca 
lokuttaram khayagãmimaggam bhãvayato, patippassaddhinirodho 
ca phalakkhane, nissarananirodho ca amatã dhãtu. 
Sammãsamãdhissa ime panca nirodhã. Imesu pancasu nirodhesu 
chandajãto hoti saddhãdhimutto, cittarn cassa svãdhitthitam. 


Sammãsamãdhissa katame panca vossaggã? 

Vikkhambhanavossaggo tadangavossaggo samucchedavossaggo 
patippassaddhivossaggo nissaranavossaggo. Vikkhambhanavossaggo 
ca nĩvaranãnam, pathamajjhãnam bhãvayato, tadangavossaggo ca 
ditthigatãnam nibbedhabhãgiyam samãdhim bhãvayato, 
samucchedavossaggo ca lokuttaram khayagãmimaggam bhãvayato, 
patippassaddhivossaggã ca phalakkhane, nissaranavossaggã, ca 
nirodho nibbãnam. Sammãdhissa ime panca vossaggã. Imesu 
pancasu vossaggesu chandajãto hoti saddhãdhimutto, cittarn cassa 
svãdhitthitam. Sammãsamãdhissa ime panca vivekã, panca virãgã, 
panca nirodhã, panca vossaggã, dvãsada nissayã. 


“Seyyathãpi bhikkhave, ye keci balakaranĩyã kammantă 
karĩyanti, sabbe te pathavim nissãya pathaviyam patitthăya evamete 
balakaranĩyã kammantã karĩyanti. Evameva kho bhikkhave, bhikkhu 
sĩlam nissãya sĩle patitthãya satta bojjhange bhãveti, satta bojjhange 
bahulĩkaroti —pe— satta bojjhange bhãvento satta bojjhange 
bahulĩkaronto vuddhim virũlhim vepullam pãpunãti dhammesu 
—pe— panca balãni bhãveti panca balãni bahulĩkaroti —pe— panca 
balãni bhãvento panca balãni bahulĩkaronto vuddhim virũlhim 
vepullam pãpunãti dhammesu —pe— pancindriyãni bhãveti 
pancindriyãni bahulĩkaroti —pe— 
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Đối với chánh định, có năm sự ly tham ái gì? Sự ly tham ái do áp 
chế, sự ly tham ái do thay thế, sự ly tham ái do đoạn trừ, sự ly tham 
ái do tịnh lặng, sự ly tham ái do xuất ly. Và sự ly tham ái do áp chế là 
đối với các pháp ngăn che ở vị đang tu tập sơ thiền, sự ly tham ái do 
thay thế là đối với các khuynh hướng tà kiến ở vị đang tu tập định dự 
phần vào thông suốt, sự ly tham ái do đoạn trừ là ở vị đang tu tập 
Đạo đưa đến đoạn tận (là Đạo) tối thượng ở đời, sự ly tham ái do 
tĩnh lặng là ở vào thời điểm của Quả, và sự ly tham ái do xuất ly là sự 
diệt tận, Niết Bàn. Đối với chánh định, có năm sự ly tham ái này. Ở 
năm sự ly tham ái này, có ước muốn được sanh lên, đức tin được chú 
trọng, và tâm của vị ấy khéo được khẳng định. 

Đối với chánh định, có năm sự diệt tận gì? Sự diệt tận do áp chế, 
sự diệt tận do thay thế, sự diệt tận do đoạn trừ, sự diệt tận do tịnh 
lặng, sự diệt tận do xuất ly. Và sự diệt tận do áp chế là đối với các 
pháp ngăn che ở vị đang tu tập sơ thiền, sự diệt tận do thay thế là đối 
với các khuynh hướng tà kiến ở vị đang tu tập định dự phần vào 
thông suốt, sự diệt tận do đoạn trừ là ở vị đang tu tập Đạo đưa đến 
đoạn tận (là Đạo) tối thượng ở đời, sự diệt tận do tĩnh lặng là ở vào 
thời điểm của Quả, và sự diệt tận do xuất ly là bản thể bất tử. Đối với 
chánh định, có năm sự diệt tận này. Ở năm sự diệt tận này, có ước 
muốn được sanh lên, đức tin được chú trọng, và tâm của vị ấy khéo 
được khẳng định. 

Đối với chánh định, có 5 sự xả ly gì? Sự xả ly do áp chế, sự xả ly 
do thay thế, sự xả ly do đoạn trừ, sự xả ly do tịnh lặng, sự xả ly do 
xuất ly. Và sự xả ly do áp chế là đối với các pháp ngăn che ở vị đang 
tu tập sơ thiền, sự xả ly do thay thế là đối với các khuynh hướng tà 
kiến ở vị đang tu tập định dự phần vào thông suốt, sự xả ly do đoạn 
trừ là ở vị đang tu tập Đạo đưa đến đoạn tận (là Đạo) tối thượng ở 
đời, sự xả ly do tĩnh lặng là ở vào thời điểm của Quả, và sự xả ly do 
xuất ly là sự diệt tận, Niết Bàn. Đối với chánh định, có 5 sự xả ly này. 
Ở 5 sự xả ly này, có ước muốn được sanh lên, đức tin được chú trọng, 
và tâm của vị ấy khéo được khẳng định. Đối với chánh định, có 5 sự 
viên ly, 5 sự ly tham ái, 5 sự diệt tận, 5 sự xả ly, 12 sự liên hệ này. 

Này các tỳ khưu, cũng giống như bất cứ các hành động gì được 
thực hiện bâng sức lực tất cả các hành động ấy đều được thực hiện 
sau khi đã nương tựa vào trái đất, sau khi đã thiết lập ở trên trái đất; 
các hành động được thực hiện bàng sức lực này đều được thực hiện 
như vậy. Này các tỳ khưu, tương tợ y như thế, sau khi nương tựa vào 
giới, sau khi thiết lập ở giới, vị tỳ khưu tu tập bảy giác chi, làm sung 
mãn bảy giác chi. ...(nt)... trong khi tu tập bảy giác chi, trong khi làm 
sung mãn bảy giác chi, đạt được sự tăng trưởng, sự phát triển, sự tiến 
triển trong các pháp. ...(nt)... tu tập năm lực, làm sung mãn năm lực 
...(nt)... trong khi tu tập năm lực, trong khi làm sung mãn năm lực, 
đạt được sự tăng trưởng, sự phát triển, sự tiến triển trong các pháp. 
...(nt)... tu tập năm quyền, làm sung mãn năm quyền ...(nt)... 
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Seyyathãpi bhikkhave, ye keci me bĩjagãmabhũtagãmã vuddhim 
virũỊhim vepullam ãpajjanti, sabbe te pathavim nissãya pathaviyam 
patitthãya evamete bĩjagãmabhũtagãmã vuddhim virũỊhim vepullam 
ãpajjanti. Evameva kho bhikkhave, bhikkhu sĩlam nissãya sĩle 
patitthãya pancindriyãni bhãvento pancindriyãni bahulĩkaronto 
vuddhim virũlhim vepullam pãpunãti dhammesu. 


Kathanca bhikkhave, bhikkhu sĩlam nisasãya sile patitthãya 
pancindriyãni bhãvento pancindriyãni bahulĩkaronto vuddhim 
virũỊhim vepullam pãpunãti dhammesu? Idha bhikkhave, bhikkhu 
saddhindriyam bhãveti vivekanissitam virãganissitam nirodha- 
nissitam vossaggaparinãmim. Viriyindriyam bhãveti. —pe— 
Satindririyam bhãveti —pe— Samãdhindriyam bhãveti. —pe— 
Pannindriyam bhãveti vivekanissitam virãganissitam nirodha- 
nissitam vossaggaparinãmim. Evam kho bhikkhave, bhikkhu sĩlam 
nissãya —pe— pãpunãti dhammesũ’ti. ['] 


Saddhindriyassa panca vivekã, panca virãgã, panca nirodhã, 
panca vossaggã, dvãdasa nissayã. Viriyindriyassa —pe— 
satindriyassa —pe— samãdhindriyassa —pe— pannindriyassa panca 
vivekã, paíìca virãgã, panca nirodhã, panca vossaggã, dvãdasa 
nissayã. 


Saddhindriyassa katame panca vivekã? Vikkhambhanaviveko 
tadangaviveko samucchedaviveko patippassaddhiviveko nissarana- 
viveko. Vikkhambhanaviveko ca nĩvaranãnam pathamajjhãnam 
bhãvayato, tadangaviveko ca ditthigatãnam nibbedhabhãgiyam 
samãdhim bhãvayato, samucchedaviveko ca lokuttaram 
khayagãmimaggam bhãvayato, patippassaddhiviveko ca 
phalakkhane, nissaranaviveko ca nirodho nibbãnam saddhindriyassa 
ime panca vivekã imesu pancasu vivekesu chandajãto hoti 
saddhãdhimutto, cittam cassa svãdhitthitam —pe— saddhindriyassa 
ime panca vivekã, panca virãgã, panca nirodhã, panca vossaggã, 
dvãdasa nissayã. 

Viriyindriyassa —pe— satindriyassa —pe— samãdhindriyassa 
—pe— pannindriyayassa katame panca vivekã? Vikkhambhana- 
viveko tatadangaviveko samucchedaviveko patippassaddhiviveko 
nissaranaviveko —pe— pannindriyassa ime panca vivekã, panca 
virãgã, panca nirodhã, panca vossagggã, dvãdasa nissayãti. 

Vivekakathã samattã. 

—ooOoo— 


['] Samyuttanikaya. 
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Này các tỳ khim, cũng giống như bất cứ các hạt giống và các loài 
thảo mộc nào đạt được sự tăng trưởng, sự phát triển, sự tiến triển, 
tất cả các loài ấy (đạt được) sau khi đã nương tựa vào trái đất, sau khi 
đã thiết lập ở trên trái đất; các hạt giống và các loài thảo mộc này đạt 
được sự tăng trưởng, sự phát triển, sự tiến triển là như vậy. Này các 
tỳ khưu, tương tợ y như thế, sau khi nương tựa vào giới, sau khi thiết 
lập ở giới, vị tỳ khưu trong khi tu tập năm quyền, trong khi làm sung 
mãn năm quyền, đạt được sự tăng trưởng, sự phát triển, sự tiến triển 
trong các pháp. 

Này các tỳ khưu, sau khi nương tựa vào giới, sau khi thiết lập ở 
giới, vị tỳ khưu trong khi tu tập năm quyền, trong khi làm sung mãn 
năm quyền, đạt được sự tăng trưởng, sự phát triển, sự tiến triển 
trong các pháp là (có ý nghĩa) thế nào? Này các tỳ khưu, ở đây vị tỳ 
khưu tu tập tín quyền liên hệ đến viễn ly, hên hệ đến ly tham ái, hên 
hệ đến sự diệt tận, có sự hướng đến xả ly; tu tập tấn quyền ... tu tập 
niệm quyền ... tu tập định quyền ... tu tập tuệ quyền hên hệ đến viên 
ly, liên hệ đến ly tham ái, hên hệ đến sự diệt tận, có sự hướng đến xả 
ly. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu, sau khi nương tựa vào giới ...(như 
trên)... đạt được sự tăng trưởng, sự phát triển, sự tiến triển trong các 
pháp là (có ý nghĩa) như thế. 

Đối với tín quyền, có năm sự viễn ly, năm sự ly tham ái, năm sự 
diệt tận, năm sự xả ly, mười hai sự liên hệ. Đối với tấn quyền ... Đối 
với niệm quyền ... Đối với định quyền ... Đối với tuệ quyền, có năm 
sự viễn ly, năm sự ly tham ái, năm sự diệt tận, năm sự xả ly, mười hai 
sự hên hệ. 

Đối với tín quyền, có năm sự viễn ly gì? Sự viên ly do áp chế, sự 
viễn ly do thay thế, sự viễn ly do đoạn trừ, sự viễn ly do tịnh lặng, sự 
viên ly do xuất ly. Và sự viễn ly do áp chế là đối với các pháp ngăn 
che ở vị đang tu tập sơ thiền, sự viên ly do thay thế là đối với các 
khuynh hướng tà kiến ở vị đang tu tập định dự phần vào thông suốt, 
sự viên ly do đoạn trừ là ở vị đang tu tập Đạo đưa đến đoạn tận (là 
Đạo) tối thượng ở đời, sự viên ly do tĩnh lặng là ở vào thời điểm của 
Quả, và sự viên ly do xuất ly là sự diệt tận, Niết Bàn. Đối với tín 
quyền, có năm sự viễn ly này. Ở năm sự viên ly này, có ước muốn 
được sanh lên, đức tin được chú trọng, và tâm của vị ấy khéo được 
khẳng định. ...(như trên)... Đối với tín quyền, có năm sự viễn ly, năm 
sự ly tham ái, năm sự diệt tận, năm sự xả ly, mười hai sự liên hệ này. 

Đối với tấn quyền ... Đối với niệm quyền ... Đối với định quyền ... 
Đối với tuệ quyền, có năm sự viên ly gì? Sự viên ly do áp chế, sự viễn 
ly do thay thế, sự viễn ly do đoạn trừ, sự viên ly do tịnh lặng, sự viễn 
ly do xuất ly. ...(nt)... Đối với tuệ quyền, có năm sự viễn ly, năm sự ly 
tham ái, năm sự diệt tận, năm sự xả ly, mười hai sự hên hệ này. 

Phan Giảng ve sự Viễn Ly được đây đủ. 

—ooOoo— 


227 



Patisambhidamaggo II 


Pannavagga - Cariyakatha 


V. CARIYAKATHA 


Cariyãti attha cariyayo, iriyapathacariya ayatanacariya saticariya 
samãdhicariyã nãnacariyã maggacariyã patticariyã lokatthacariyãti. 


Iriyãpathacariyãti catũsu iriyãpathesu. 

Ayatanacariyãti chasu ajjhattikabãhiresu ãyatanesu. 

Saticariyãti catũsu satipatthãnesu. 

Samãdhicariyãti catũsu jhãnesu. 

Nãnacariyãti catũsu ariyasaccesu. 

Maggacariyãti catũsu ariyamaggesu. 

Patticariyãti catũsu samãnnaphalesu. 

Lokatthacariyãti tathãgatesu arahantesu sammãsam- 
buddhesu, padese 1 paccekabuddhesu, padese sãvakesu. 

Iriyãpathacariyã ca panidhisampannãnam, ãyatanacariyã ca 
indriyesu guttadvãrãnam, saticariyã ca appamãdavihãrinam, 
samãdhicariyã ca adhicittamanuyuttãnam, nãnacariyã ca 
buddhisampannãnam, maggacariyã ca sammãpatipannãnam, 
patticariyã ca adhigataphalãnam, lokatthacariyã ca tathãgatãnam 
arahattãnam sammãsambuddhãnam, padese paccekabuddhãnam, 
padese sãvakãnam. Imã attha cariyãyo. 


Aparãpi attha cariyãyo: Adhimuccanto saddhãya carati, 
pagganhanto viriyena carati, upatthãpento satiyã carati, avikkhepam 
karonto samãdhinã carati, pajãnanto pannãya carati, vijãnanto 
vinnãnacariyãya carati. Evam patipannassa kusalã dhammã 
ãyãpentĩti ãyatanacariyãya carati, evam patipanno 
visesamadhigacchatĩti visesacariyãya carati. Imã attha cariyãyo. 


Aparãpi attha cariyãyo: Dassanacariyã ca sammãditthiyã 
abhiniropanacariyã ca sammãsankappassa, pariggahacariyã ca 
sammãvãcãya, samutthãnacariyã ca sammãkammantassa, vodãna- 
cariyã ca sammã-ặjĩvassa, paggahacariyã ca sammãvãyãmassa, 
upatthãnacariyã ca sammãsatiyã, avikkhepacariyã ca sammã- 
samãdhissa. Imã atthacariyãyoti. 

Cariyãkathã samattã. 

—00O00-- 


1 padeso - Sya, PTS. 
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V. GIẢNG VÊ HÀNH VI: 

Hành vi: Có tám hành vi: hành vi của oai nghi, hành vi của xứ, 
hành vi của niệm, hành vi của định, hành vi của trí, hành vi của Đạo, 
hành vi của sự đạt đến, và hành vi vì lợi ích của thế gian. 

Hành vi của oai nghi: liên quan đến bốn oai nghi. 

Hành vi của xứ: hên quan đến sáu nội ngoại xứ. 

Hành vi của niệm: hên quan đến bốn sự thiết lập niệm. 

Hành vi của định: hên quan đến bốn thiền. 

Hành vi của trí: liên quan đến bốn Chân Lý cao thượng. 

Hành vi của Đạo: hên quan đến bốn Thánh Đạo. 

Hành vi của sự đạt đến: liên quan đến bốn Quả vị Sa-môn. 

Hành vi vì lợi ích của thê' gian: liên quan đến các đức Như 
Lai, bậc A-la-hán, đấng Chánh Đẳng Giác, liên quan một phần đến 
các vị Phật Độc Giác, liên quan một phần đến các vị Thinh Văn. 

Hành vi của oai nghi là của các vị đã thành tựu ước nguyện. Hành 
vi của xứ là của các vị có sự hộ trì các căn. Hành vi của niệm là của 
các vị an trú vào sự không buông lung. Hành vi của định là của các vị 
gẳn bó vào thẳng tâm. Hành vi của trí là của các vị đã thành tựu sự 
giác ngộ. Hành vi của Đạo là của các vị thực hành đúng đắn. Hành vi 
của sự đạt đến là thuộc về các Quả đã được chứng đạt. Hành vi vì lợi 
ích của thế gian là của các đức Như Lai, bậc A-la-hán, đấng Chánh 
Đẳng Giác, là của các vị Phật Độc Giác một phần, là của các vị Thinh 
Văn một phần. Đây là tám hành vi. 

Có tám hành vi khác nữa: Trong khi cương quyết là hành xử với 
tín, trong khi ra sức là hành xử với tấn, trong khi thiết lập là hành xử 
với niệm, trong khi hành động không tản mạn là hành xử với định, 
trong khi là nhận biết là hành xử với tuệ, trong khi nhận thức là 
hành xử với thức. ‘Ở vị thực hành như thế, các thiện pháp được thể 
hiện’ là hành xử với hành vi của xứ. ‘Vị thực hành như thế đạt đến sự 
thù thắng’ là hành xử với hành vi của sự thù thắng. Đây là tám hành 
vi. 

Có tám hành vi khác nữa: Hành vi nhận thấy của chánh kiến, 
hành vi gắn chặt (tâm vào cảnh) của chánh tư duy, hành vi gìn giữ 
của chánh ngữ, hành vi nguồn sanh khởi của chánh nghiệp, hành vi 
trong sạch của chánh mạng, hành vi ra sức của chánh tinh tấn, hành 
vi thiết lập của chánh niệm, hành vi không tản mạn của chánh định. 
Đây là tám hành vi. 

Phan Giảng về Hành Vi được đây đủ. 

—00O00-- 
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VI. PATIHARIYAKATHA 

“Tĩnimãni bhikkhave, pãtihãriyãni. Katamãni tĩni? Iddhi- 
pătihãriyam ãdesanãpãtihãriyam anusãsanĩpãtihãriyam. 

Katamanca bhikkhave, iddhipãtihãriyam? Idha bhikkhave, 
ekacco anekavihitam iddhividham paccanubhoti? Ekopi hutvã 
bahudhã hoti, bahudhãpi hutvã eko hoti, ãvĩbhãvam tirobhãvam 
—pe— yãva brahmalokãpi kãyena vasam vatti. Idam vuccati 
bhikkhave, iddhipãtihãriyam. 


Katamanca bhikkhave, ãdesanãpătihãriyam? Idha bhikkhave 
ekacco nimittena ãdisati ‘evampi te mano, itthampi te mano, itipi te 
cittan’ti. So bahum ceva ãdisati, tatheva tam hoti, no aíinathã. Idha 
pana bhikkhave, ekacco na heva kho nimittena ãdisati, api ca kho 
manussãnam vã amanusasãnam vã devatãnam vã saddam sutvã 
ãdisati ‘evampi te mano, itthampi te mano, itipi te cittan’ti. So 
bahum cepi ãdisati, tatheva tam hoti, no annathã. Idha pana 
bhikkhave, ekacco na heva kho nimittena ãdisati, napi manussãnam 
vã amanussãnam vã devatãnam vã saddam sutvã ãdisati, api ca kho 
vitakkayato vicãrayato vitakkavipphãrasaddam 1 sutvã ãdisati 
‘evampi te mano, itthampi te mano, itipi te cittan’ti. So bahum ceva 
ãdisati, tatheva tam hoti, no annathã. Idha pana bhikkhave, ekacco 
na heva kho nimittena ãdisati, napi manussãnam vã amanussãnam 
vã devatãnam vã saddam sutvã ãdisati, napi vitakkayato, vicãrayato 
vitakkavipphãrasaddam sutvã ãdisati, napi vitakkayato vicãrayato 
vitakkavipphãrasaddam sutvã ãdisati, api ca kho avitakkam 
avicãram samãdhim samãpannassa cetasă ceto paricca pajãnãti: 
‘yathă imassa bhoto manosankhãrã panihitã imassa 2 cittassa 
anantarã amukam nãma vitakkam vitakkayissatĩ’ti 3 so bahum cepi 
ãdisati, tatheva tam hoti, no annathã. Idam vuccati bhikkhave 
ãdesanãpãtihãriyam. 


Katamanca bhikkhave, anusãsanĩpãtihãriyam? Idha bhikkhave, 
ekacco evamanusãsati: ‘evam vitakketha, mã evam vitakkayittha, 
evam manasikarotha, mã evam manasãkattha . 4 Idam pajahatha, 
idam upasampajja viharathă’ti. Idam vuccati bhikkhave, 
anusãsanĩpãtihãriyam. Imãni kho bhikkhave, tĩni pãtihãriyãni. 


1 vitakkavicarasaddam - PTS, Sya. 3 vitakkessatiti - Sya, PTS. 

2 yathã imassa - Syã, PTS. 4 manasikarittha - Machasam. 
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VI. GIẢNG VÊ PHÉP KỲ DIỆU: 

Này các tỳ khưu, đây là ba phép kỳ diệu. Ba là gì? Phép kỳ diệu về 
thần thông, phép kỳ diệu về điểm hóa, phép kỳ diệu về giáo hóa. 

Và này các tỳ khưu, phép kỳ diệu về thần thông là gì? Này các tỳ 
khưu, ở đây có vị kinh nghiệm nhiều thể loại thần thông: là một hóa 
thành nhiều, là nhiều hóa thành một, hiện ra, biến mất ...(như 
trên)... bâng thân vị ấy thể hiện sự tác động đến tận cõi Phạm Thiên. 
Này các tỳ khưu, điều này được gọi là phép kỳ diệu về thần thông. 


Và này các tỳ khưu, phép kỳ diệu về điểm hóa là gì? Này các tỳ 
khưu, ở đây có vị chỉ điểm bâng hiện tướng ràng: “Ý của ngươi là như 
vầy, ý của ngươi là thế ấy, tâm của ngươi là như thê'.” Dẫu cho vị ấy 
chỉ điểm nhiều, điều ấy cũng xảy ra đúng y như thế, không có sai 
khác. Này các tỳ khưu, hơn nữa ở đây có vị chẳng những không chỉ 
điểm bâng hiện tướng, mà chỉ lắng nghe âm thanh của loài người, 
hoặc của phi nhân, hoặc của chư thiên rồi chỉ điểm rằng: “Ý của 
ngươi là như vầy, ý của ngươi là thế ấy, tâm của ngươi là như thê'.” 
Dẫu cho vị ấy chỉ điểm nhiều, điều ấy cũng xảy ra đúng y như thế, 
không có sai khác. Này các tỳ khưu, hơn nữa ở đây có vị chẳng những 
không chỉ điểm bằng hiện tướng, cũng không lắng nghe âm thanh 
của loài người, hoặc của phi nhân, hoặc của chư thiên rồi chỉ điểm, 
mà chỉ lẳng nghe âm thanh lan truyền của sự suy tầm ở người đang 
suy tầm đang suy xét rồi chi điểm ràng: “Ý của ngươi là như vầy, ý 
của ngươi là thê' ấy, tâm của ngươi là như thê'.” Dẫu cho vị ấy chỉ 
điểm nhiều, điều ấy cũng xảy ra đúng y như thế, không có sai khác. 
Này các tỳ khưu, hơn nữa ở đây có vị chẳng những không chỉ điểm 
bảng hiện tướng, cũng không lâng nghe âm thanh của loài người, 
hoặc của phi nhân, hoặc của chư thiên rồi chỉ điểm, cũng không lâng 
nghe âm thanh lan truyền của sự suy tầm ở người đang suy tầm đang 
suy xét rồi chỉ điểm, mà chỉ dùng ý nẳm giữ ý của vị đang thể nhập 
định không tầm không tứ và nhận biết ràng: “Theo như các tạo tác về 
ý của vị này đã được ước nguyện, thì kê' liền tâm này vị ấy sẽ suy tầm 
đến điều suy tầm này như vầy.” Dẫu cho vị ấy chỉ điểm nhiều, điều ấy 
cũng xảy ra đúng y như thế, không có sai khác. Này các tỳ khưu, điều 
này được gọi là phép kỳ diệu về điểm hóa. 


Và này các tỳ khưu, phép kỳ diệu về giáo hóa là gì? Này các tỳ 
khưu, ở đây có vị chỉ dạy như vầy: “Hãy suy tầm như vầy, chớ suy 
tầm như vầy. Hãy tác ý như vầy, chớ tác ý như vầy. Hãy dứt bỏ điều 
này, hãy thành tựu và an trú điều này.” Này các tỳ khưu, điều này 
được gọi là phép kỳ diệu về giáo hóa. Này các tỳ khưu, đây là ba phép 
kỳ diệu. 
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Nekkhammam ijjhatĩti iddhi, kãmacchandam patiharatĩti 
pătihãriyam. Ye tena nekkhammena samannãgatã, sabbe te 
visuddhacittã anãvilasankappãti ãdesanãpãtihãriyam. Tam kho pana 
nekkhammam evam ãsevitabbam, evam bhăvetabbam, evam 
bahulĩkãtabbam, evam tadanudhammatã sati upatthãpetabbã’ti 
anusãsanĩpãtihãriyam. 


Abyãpãdo ijjhatĩti iddhi, byãpãdam patiharatĩti pãtihãriyam. 
‘Ye tena abyãpãdena samannãgatã, sabbe te visuddhacittã 
anãvilasankappã’ti ãdesanãpãtihãriyam. So kho pana abyãpãdo 
evam ãsevitabbo, evam bhãvetabbo, evam bahulĩkãtabbo, evam 
tadanudhammatã sati upatthãpetabbã’ti anusãsanĩpãtihãriyam. 


Ãlokasannã ijjhatĩti iddhi, thĩnamiddham patiharatĩti 
pãtihãriyam. ‘Ye tãya ãlokasannãya samannãgatã, sabbe te 
visuddhacittã anãvilasankappã’ti ãdesanãpãtihãriyaĩn. Sã kho pana 
ãlokasaníĩã evam ãsevitabbã, evam bhãvetabbã, evam 
bahulĩkãtabbã, evam tadanudhammatã sati upatthãpetabbã’ti 
anusãsanĩpãtihãriyam. 


Avikkhepo ijjhatĩti iddhi, uddhaccam patiharatĩti pãtihãriyam. 
‘Ye tena avikkhepena samannãgatã, sabbe te visuddhacittã 
anãvilasankappã’ti ãdesanãpãtihãriyam. So kho pana avikkhepo 
evam ãsevitabbo, evam bhãvetabbo, evam bahulĩkãtabbo, evam 
tadanudhammatã sati upatthãpetabbã’ti anusãsanĩpãtihãriyam. 


Dhammavavatthãnam ijjhatĩti iddhi, vicikiccham patiharatĩti 
pãtihãriyam. ‘Ye tena dhammavavatthãnena samannãgatã, sabbe 
te visuddhacittã anãvilasankappã’ti ãdesanãpãtihãriyam. Tam kho 
pana dhammavavatthãnam evam ãsevitabbam, evam bhãvetabbam, 
evam bahulĩkãtabbam, evam tadanudhammatã sati upatthã- 
petabbã’ti anusãsanĩpãtihãriyam. 


Nãnam ijjhatĩti iddhi, avijjam patiharatĩti pãtihãriyam. 
‘Ye tena nãnena samannãgatã, sabbe te visuddhacittã 
anãvilasankappã’ti ãdesanãpãtihãriyam. Tam kho pana nãnam 
evam ãsevitabbam, evam bhãvetabbam, evam bahulĩkãtabbam, 
evam tadanudhammatã sati upatthãpetabbã’ti anusãsanĩ- 
pãtihãriyam. 
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‘Thoát ly được thành tựu’ là thần thông. ‘Phản kháng lại ước 
muốn trong các dục’ là phép kỳ diệu. ‘Các vị nào hội đủ sự thoát ly 
ấy, tất cả các vị ấy có tâm được thanh tịnh, có tư duy không bị khuấy 
động’ là phép kỳ diệu về điểm hóa. ‘Hơn nữa, sự thoát ly ấy nên được 
rèn luyện như thế, nên được tu tập như thế, nên được làm cho sung 
mãn như thế, niệm tùy thuận theo việc ấy nên được thiết lập như thế 5 
là phép kỳ diệu về giáo hóa. 


‘Không sân độc được thành tựu’ là thần thông. ‘Phản kháng lại 
sân độc’ là phép kỳ diệu. ‘Các vị nào hội đủ sự không sân độc ấy, tất 
cả các vị ấy có tâm được thanh tịnh, có tư duy không bị khuấy động’ 
là phép kỳ diệu về điểm hóa. ‘Hơn nữa, sự không sân độc ấy nên 
được rèn luyện như thế, nên được tu tập như thế, nên được làm cho 
sung mãn như thế, niệm tùy thuận theo việc ấy nên được thiết lập 
như thế’ là phép kỳ diệu về giáo hóa. 


‘Sự nghĩ tưởng về ánh sáng được thành tựu’ là thần thông. ‘Phản 
kháng lại sự lờ đờ buồn ngủ’ là phép kỳ diệu. ‘Các vị nào hội đủ sự 
nghĩ tưởng về ánh sáng ấy, tất cả các vị ấy có tâm được thanh tịnh, có 
tư duy không bị khuấy động’ là phép kỳ diệu về điểm hóa. ‘Hơn nữa, 
sự nghĩ tưởng về ánh sáng ấy nên được rèn luyện như thế, nên được 
tu tập như thế, nên được làm cho sung mãn như thế, niệm tùy thuận 
theo việc ấy nên được thiết lập như thế’ là phép kỳ diệu về giáo hóa. 

‘Sựkhông tản mạn được thành tựu’ là thần thông. ‘Phản kháng lại 
sự phóng dật’ là phép kỳ diệu. ‘Các vị nào hội đủ sự không tản mạn 
ấy, tất cả các vị ấy có tâm được thanh tịnh, có tư duy không bị khuấy 
động’ là phép kỳ diệu về điểm hóa. ‘Hơn nữa, sự không tản mạn ấy 
nên được rèn luyện như thế, nên được tu tập như thế, nên được làm 
cho sung mãn như thế, niệm tùy thuận theo việc ấy nên được thiết 
lập như thế’ là phép kỳ diệu về giáo hóa. 

‘Sự xác định pháp được thành tựu’ là thần thông. ‘Phản kháng lại 
hoài nghi’ là phép kỳ diệu. ‘Các vị nào hội đủ sự xác định pháp ấy, tất 
cả các vị ấy có tâm được thanh tịnh, có tư duy không bị khuấy động’ 
là phép kỳ diệu về điểm hóa. ‘Hơn nữa, sự xác định pháp ấy nên 
được rèn luyện như thế, nên được tu tập như thế, nên được làm cho 
sung mãn như thế, niệm tùy thuận theo việc ấy nên được thiết lập 
như thế’ là phép kỳ diệu về giáo hóa. 


‘Trí được thành tựu’ là thần thông. ‘Phản kháng lại vô minh’ là 
phép kỳ diệu. ‘Các vị nào hội đủ trí ấy, tất cả các vị ấy có tâm được 
thanh tịnh, có tư duy không bị khuấy động’ là phép kỳ diệu về điểm 
hóa. ‘Hơn nữa, trí ấy nên được rèn luyện như thế, nên được tu tập 
như thế, nên được làm cho sung mãn như thế, niệm tùy thuận theo 
việc ấy nên được thiết lập như thế’ là phép kỳ diệu về giáo hóa. 
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Pãmojjam ijjhatĩti iddhi, aratim patiharatĩti pãtihãriyam. 
‘Ye tena pãmojjena samannãgată, sabbe te visuddhacittã 
anãvilasankappã’ti ãdesanãpãtihãriyam. Tam kho pana pãmojjam 
evam ãsevitabbam, evam bhãvetabbam, evam bahulĩkãtabbam, 
evam tadanudhammatã sati upatthãpetabbã’ti anusãsanĩ- 
pãtihãriyam. 


Pathamam jhãnam ijjhatĩti iddhi, nĩvarane patiharatĩti 
pãtihãriyam. ‘Ye tena pathamena jhãne samannãgatã, sabbe te 
visuddhacittã anãvilasankappã’ti ãdesanãpãtihãriyam. Tam kho 
pana pathamam jhãnam evam ãsevitabbam, evam bhãvetabbam, 
evam bahulĩkãtabbam, evam tadanudhammatã sati 
upatthãpetabbã’ti anusãsanĩpãtihãriyam. —pe— 

Arahattamaggo ijjhatĩti iddhi, sabbakilese patiharatĩti 
pãtihãriyam. ‘Ye tena arahattamaggena samannãgată, sabbe te 
visuddhacittã anãvilasankappã’ti ãdesanãpãtihãriyam. So kho pana 
arahattamaggo evam ãsevitabbo, evam bhãvetabbo, evam 
bahulĩkãtabbo, evam tadanudhammatã sati upatthãpetabbă’ti 
anusãsanĩpãtihãriyam. 

Nekkhammam ijjhatĩti iddhi, kãmacchadam patiharatĩti 
pãtihãriyam. ‘Yã ca iddhi yanca pãtihãriyam, idam vuccati 
iddhipãtihãriyam. Abyãpãdo ijjhatĩti iddhi, byãpãdam patiharatĩti 
pătihãriyam, yã ca iddhi yanca pãtihãriyam, idam vuccati 
iddhipãtihãriyam. Alokasannã injhatĩti iddhi, thĩnamiddham 
pãtihãriyam. —pe— Arahattamaggo ijjhatĩti iddhi, sabbakilese 
patiharatĩti pãtihãriyam, yã ca iddhi yanca pãtihãriyam, yã ca iddhi 
yanca pãtihãriyam, idam vuccati iddhipãtihãriyanti. 


Patihariyakathã samatta. 

—ooOoo— 
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‘Sự hân hoan được thành tựu’ là thần thông. ‘Phản kháng lại sự 
không hứng thú’ là phép kỳ diệu. ‘Các vị nào hội đủ sự hân hoan ấy, 
tất cả các vị ấy có tâm được thanh tịnh, có tư duy không bị khuấy 
động’ là phép kỳ diệu về điểm hóa. ‘Hơn nữa, sự hân hoan ấy nên 
được rèn luyện như thế, nên được tu tập như thế, nên được làm cho 
sung mãn như thế, niệm tùy thuận theo việc ấy nên được thiết lập 
như thế’ là phép kỳ diệu về giáo hóa. 

‘Sơ thiền được thành tựu’ là thần thông. ‘Phản kháng lại các pháp 
ngăn che’ là phép kỳ diệu. ‘Các vị nào hội đủ sơ thiền ấy, tất cả các vị 
ấy có tâm được thanh tịnh, có tư duy không bị khuấy động’ là phép 
kỳ diệu về điểm hóa. ‘Hơn nữa, sơ thiền ấy nên được rèn luyện như 
thế, nên được tu tập như thế, nên được làm cho sung mãn như thế, 
niệm tùy thuận theo việc ấy nên được thiết lập như thế’ là phép kỳ 
diệu về giáo hóa. ...(nhưtrên)... 

‘Đạo A-la-hán được thành tựu’ là thần thông. ‘Phản kháng lại 
toàn bộ phiền não’ là phép kỳ diệu. ‘Các vị nào hội đủ Đạo A-la-hán 
ấy, tất cả các vị ấy có tâm được thanh tịnh, có tư duy không bị khuấy 
động’ là phép kỳ diệu về điểm hóa. ‘Hơn nữa, Đạo A-la-hán ấy nên 
được rèn luyện như thế, nên được tu tập như thế, nên được làm cho 
sung mãn như thế, niệm tùy thuận theo việc ấy nên được thiết lập 
như thế’ là phép kỳ diệu về giáo hóa. 

‘Thoát ly được thành tựu’ là thần thông. ‘Phản kháng lại ước 
muốn trong các dục’ là phép kỳ diệu. Thành tựu và phép kỳ diệu 
được gọi là phép ky diệu về thần thổng. ‘Không sân độc được thành 
tựu’ là thần thông. ‘Phản kháng lại sân độc’ là phép kỳ diệu. Thành 
tựu và phép kỳ diệu được gọi là phép kỳ diệu về thần thông. ‘Sự nghĩ 
tưởng về ánh sáng được thành tựu’ là thần thông. ‘Phản kháng lại sự 
lờ đờ buồn ngủ’ là phép kỳ diệu. Thành tựu và phép kỳ diệu được gọi 
là phép kỳ diệu về than thông. ...(như trên)... ‘Đạo A-la-hán được 
thành tựu’ là thần thông. ‘Phản kháng lại toàn bộ phiền não’ là phép 
kỳ diệu. Thành tựu và phép kỳ diệu được gọi là phép kỳ diệu về thần 
thông. 

Phan Giảng ve Phép Kỳ Diệu được đây đủ. 

—ooOoo— 
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VII. SAMASISIKATHA 


Sabbadhammanam sammasamucchede nirodhe ca 
anupatthănată pannã samasĩsatthe nãnam. 

Sabbadhammãnanti pancakkhandhã dvãdasãyatanãni 
atthãrasadhãtuyo kusalã dhammã akusalã dhammã abyãkatã 
dhammã kãmãvacarã dhammã rũpãvacarã dhammã arũpãvacarã 
dhammã apariyãpannã dhammã. 


Sammãsamucchedeti nekkhammena kãmacchandam sammã 
samucchindati, abyãpãdena byãpãdam sammã samucchindati, 
ãlokasannãya thĩnamiddham sammã samucchindati, avikkhepena 
uddhaccam sammã samucchindati, dhammavavatthãnena 
vicikiccham sammã samucchindati, nãnena avijjam sammã 
samucchindati, pãmojjena aratim sammã samucchindati, 
pathamena jhãnena nĩvarane sammã samucchindati —pe— 
arahattamaggena sabbakilese sammã samucchindati. 


Nirodheti nekkhammena kãmacchandam nirodheti, 
abyãpãdena byãpãdam nirodheti, ãlokasannãya thĩnamiddham 
nirodheti, avikkhepena uddhaccam nirodheti, dhammavavatthãnena 
vicikiccham nirodheti, nãnena avijjam nirodheti, pãmojjena aratim 
nirodheti, pathamena jhãnena nĩvarane nirodheti —pe— 
arahattamaggena sabbakilese nirodheti. 


Anupatthãnatãti nekkhammem patiladdhassa kãmacchandam 
upatthãti, abyãpãdam patiladdhassa byãpãdo na upatthãti, 
ãlokasannam patiladdhassa thĩnamiddham na upatthãti, 
avikkhepam patiladdhassa uddhaccam na upatthãti, 
dhammavavatthãnam patiladdhassa vicikicchã na upatthati, nãnam 
patiladdhassa avijjã na upatthãti, pãmojjam patiladdhassa arati na 
upatthãti, pathamam jhãnam patiladdhassa nĩvaranã na upatthanti 
—pe— arahattamaggam patiladdhassa sabbakilesã na upatthanti. 


1 samasisakatha - Machasam, Sya, PTS. 2 vinibandhanasisanca - Machasam. 
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VII. GIẢNG VÊ CÁC PHÁP ĐỨNG ĐẦU 
ĐƯỢC TỊNH LẶNG: 


Sự nhận biết về việc đoạn trừ hoàn toàn đối với tất cả các pháp, 
về sự diệt tận và tính chất không thiết lập là trí về ý nghĩa của các 
pháp đứng đầu được tịnh lặng là (có ý nghĩa) thế nào? 

ĐÔI với tất cả các pháp: là năm uẩn, mười hai xứ, mười tám 
giới, các pháp thiện, các pháp bất thiện, các pháp vô ký, các pháp 
thuộc dục giới, các pháp thuộc sâc giới, các pháp thuộc vô sâc giới, 
các pháp không còn lệ thuộc. 

Vê việc đoạn trừ hoàn toàn: Do sự thoát ly, (hành giả) đoạn 
trừ hoàn toàn ước muốn trong các dục. Do không sân độc, (hành giả) 
đoạn trừ hoàn toàn sân độc. Do sự nghĩ tưởng đến ánh sáng, (hành 
giả) đoạn trừ hoàn toàn sự lờ đờ buồn ngủ. Do không tản mạn, 
(hành giả) đoạn trừ hoàn toàn sự phóng dật. Do xác định pháp, 
(hành giả) đoạn trừ hoàn toàn sự hoài nghi. Do trí, (hành giả) đoạn 
trừ hoàn toàn vô minh. Do hân hoan, (hành giả) đoạn trừ hoàn toàn 
sự không hứng thú. Do sơ thiền, (hành giả) đoạn trừ hoàn toàn các 
pháp ngăn che. ...(như trên).., Do Đạo A-la-hán, (hành giả) đoạn trừ 
hoàn toàn toàn bộ phiền não. 

Vê sự diệt tận: Do thoát ly, (hành giả) diệt tận ước muốn trong 
các dục. Do không sân độc, (hành giả) diệt tận sân độc. Do sự nghĩ 
tưởng đến ánh sáng, (hành giả) diệt tận sự lờ đờ buồn ngủ. Do không 
tản mạn, (hành giả) diệt tận sự phóng dật. Do sự xác định pháp, 
(hành giả) diệt tận hoài nghi. Do trí, (hành giả) diệt tận vô minh. Do 
hân hoan, (hành giả) diệt tận sự không hứng thú. Do sơ thiền, (hành 
giả) diệt tận các pháp ngăn che. ...(như trên)... Do Đạo A-la-hán, 
(hành giả) diệt tận toàn bộ phiền não. 

Do tính chất không thiết lập: Ở (hành giả) đã thành tựu thoát 
ly, ước muốn trong các dục không thiết lập. Ở (hành giả) đã thành 
tựu không sân độc, sân độc không thiết lập. Ở (hành giả) đã thành 
tựu sự nghĩ tưởng về ánh sáng, sự lờ đờ buồn ngủ không thiết lập. Ở 
(hành giả) đã thành tựu sự không tản mạn, phóng dật không thiết 
lập. Ở (hành giả) đã thành tựu sự xác định pháp, hoài nghi không 
thiết lập. Ở (hành giả) đã thành tựu trí, vô minh không thiết lập. Ở 
(hành giả) đã thành tựu hân hoan, sự không hứng thú không thiết 
lập. Ở (hành giả) đã thành tựu sơ thiền, các pháp ngăn che không 
thiết lập. ...(như trên)... Ở (hành giả) đã thành tựu Đạo A-la-hán, 
toàn bộ phiền não không thiết lập. 
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Samanti kãmacchandassa pahĩnattã nekkhamam samam 
byãpãdassa pahĩnattã abyãpãdo samam, thĩnamiddhassa pahĩnattã 
ãlokasannã samam, uddhaccassa pahĩnattã avikkhepo samam, 
vicikicchãya pahĩnattă dhammavavatthãnam samam, avijjãya 
pahĩnattã nãnam samam, aratiyã pahĩnattã pãmojjam samam, 
nĩvaranãnam pahĩnattã pathamam jhãnam samam —pe— 
sabbakilesãnam pahĩnattă arahattamaggo samam. 


Sĩsanti terasa sĩsãni: paỊibodhasĩsanca tanhã, 

vinabandhasĩsanca 2 mãno, parãmãsasĩsancã ditthi, vikkhepasĩsanca 
uddhaccam, sankilesasĩsanca avijjã, adhimokkhasĩsanca saddhã, 
paggahasĩsanca viriyam, upatthãnasĩsanca sati, avikkhepasĩsanca 
samãdhi, dassanasĩsanca pannã, pavattasĩsanca jĩvitindriyam, 
gocarasĩsanca vimokkho, sankhãrasĩsanca nirodhoti. 


Samasisikatha samatta. 


—00O00-- 
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Được tịnh lặng: Do trạng thái dứt bỏ ước muốn các dục, sự 
thoát ly được tịnh lặng. Do trạng thái dứt bỏ sân độc, không sân độc 
được tịnh lặng. Do trạng thái dứt bỏ sự lờ đờ buồn ngủ, sự nghĩ 
tưởng đến ánh sáng được tịnh lặng. Do trạng thái dứt bỏ phóng dật, 
sự không tản mạn được tịnh lặng. Do trạng thái dứt bỏ hoài nghi, sự 
xác định pháp được tịnh lặng. Do trạng thái dứt bỏ vô minh, trí được 
tịnh lặng. Do trạng thái dứt bỏ sự không hứng thú, hân hoan được 
tịnh lặng. Do trạng thái dứt bỏ các pháp ngăn che, sơ thiền được tịnh 
lặng. ...(như trên)... Do trạng thái dứt bỏ toàn bộ phiền não, Đạo A- 
la-hán được tịnh lặng. 

Pháp đứng đâu: Có mười ba pháp đứng đầu: Đứng đầu các sự 
vướng bận là ái, đứng đầu các sự trói buộc là ngã mạn, đứng đầu các 
pháp tiêm nhiễm là tà kiến, đứng đầu các sự tản mạn là phóng dật, 
đứng đầu các phiền não là vô minh, đứng đầu các sự cương quyết là 
tín, Đứng đầu các sự ra sức là tấn, đứng đầu các sự thiết lập là niệm, 
đứng đầu các sự không tản mạn là định, đứng đầu các sự nhận thức 
là tuệ, đứng đầu các sự vận hành là mạng quyền, đứng đầu các hành 
xứ là giải thoát, đứng đầu các hành là sự diệt tận. 

Phan Giảng ve 

Các Pháp Đứng Đau Được Tịnh Lặng 
được đây đủ. 

—00O00-- 
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VIII. SATIPATTHANAKATHA 

• • 

[Sãvatthinidãnam] 

‘Cattãrome bhikkhave, satipatthãnã. Katame cattăro? Idha 
bhikkhave, bhikkhu kãye kãyãnupassĩ viharati ãtãpĩ sampajãno 
satimã vineyya loke abhijjhãdomanassam. Vedanãsu —pe— Citte 
—pe— Dhammesu dhammãnupassĩ viharati ãtãpĩ sampajãno satimã 
vineyya loke abhijjhãdomanassa. Ime kho bhikkhave, cattãro 
satipatthãnã’ti. 


Katham kãye kamyãnupassĩ viharati? Idhekacco pathavĩkãyam 
aniccato anupassati no niccato, dukkhato anupassati no sukhato, 
anattato anupassati no attato, nibbindati no nandati, virajjati no 
rajjati, nirodheti no samudeti, patinissajjati no ãdiyati. Aniccato 
anupassanto niccasannam pajahati, dukkhato anupassato 
sukhasannam pajahati, anattato anupassanto attasaíĩnam pajahati, 
nibbindanto nandim pajahati, virajjanto rãgam pajahati, nirodhento 
samudayam pajahati, patinissajjanto ãdãnam pajahati. Imehi sattahi 
ãkãrehi kãyam anupassati. Kãyo upatthãnam no sati, sati 
upatthãnanceva sati ca, tãya satiyã tena nãnena tam kãyam 
anupassati. Tena vuccati kãye kãyãnupassanã satipatthãnã. 


Bhãvanãti catasso bhãvanã: tattha jãtãnam dhammãnam 
anativattanatthena bhãvanã, indriyãnam ekarasatthena bhãvanã, 
tadupagaviriyavãhanatthena bhãvanã, ãsevanatthena bhãvanã. 


Idhekacco ãpokãyam —pe— tejokãyam —pe— vãyokãyam —pe— 
kesakãyam —pe— lomakãyam —pe— chavikãyam —pe— 
cammakãyam —pe— mamsakãyam —pe— mdhirakãyam —pe— 
nahãrukãyam 1 —pe— atthikãyam —pe— atthiminjakãyam aniccato 
anupassati no niccato, dukkhato anupassati no sukhato, anattato 
anupassati no attato, nibbindati no nandati, virajjati no rajjati, 
nirodheti no samudeti, patinissajjati no ãdiyati. Aniccato 
anupassanto niccasannam pajahati, dukkhato anupassanto 
sukhasannam pajahati, anattato anupassanto attasannam pajahati, 


1 nharukayam - Machasam. 
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VIII. GIẢNG VÊ Sự THIẾT LẬP NIỆM: 

[Duyên khởi ở Sãvatthĩ] 

Này các tỳ khưu, đây là bốn sự thiết lập niệm. Bốn là gì? Này các 
tỳ khưu, vị tỳ khưu trong giáo pháp này an trú có sự quán xét thân 
trên thân, có nhiệt tâm, có sự nhận biết rõ rệt, có niệm, có thể chế 
ngự tham và ưu phiền ở trên đời. ...(như trên)... thọ trên các thọ 
...(như trên)... tâm trên tâm ...(như trên)... pháp trên các pháp, có 
nhiệt tâm, có sự nhận biết rõ rệt, có niệm, có thể chế ngự tham và ưu 
phiền ở trên đời. Này các tỳ khưu, đây là bốn sự thiết lập niệm. 

An trú có sự quán xét thân trên thân là (có ý nghĩa) thế nào? Ở 
đây, có vị quán xét thân (cấu thành bởi) nguyên tố đất là vô thường, 
không phải là thường; quán xét là khổ não, không phải là lạc; quán 
xét là vô ngã, không phải là ngã; nhàm chán, không vui thích; lìa 
tham ái, không tham ái; làm cho diệt tận, không làm cho sanh khởi; 
từ bỏ, không nẳm giữ. Trong khi quán xét là vô thường, (vị ấy) dứt bỏ 
sự nghĩ tưởng về thường; trong khi quán xét là khổ não, (vị ấy) dứt 
bỏ sự nghĩ tưởng về lạc; trong khi quán xét là vô ngã, (vị ấy) dứt bỏ 
sự nghĩ tưởng về ngã; trong khi nhàm chán, (vị ấy) dứt bỏ sự vui 
thích; trong khi lìa tham ái, (vị ấy) dứt bỏ tham ái; trong khi làm cho 
diệt tận, (vị ấy) dứt bỏ nguồn sanh khởi; trong khi từ bỏ, (vị ấy) dứt 
bỏ sự nẳm giữ. (Vị ấy) quán xét thân theo bảy biểu hiện này. Thân là 
sự thiết lập, không phải niệm. Niệm vừa là sự thiết lập vừa là niệm. 
Với niệm ấy, với trí ấy, (vị ấy) quán xét thân ấy. Vì thế, được gọi là: 
“Sự thiết lập niệm về quán xét thân trên thân.” 

Sự tu tập: Có bốn sự tu tập: là sự tu tập theo ý nghĩa không vượt 
trội các pháp đã được sanh lên tại nơi ấy, là sự tu tập theo ý nghĩa 
nhất vị đối với các quyền, là sự tu tập theo ý nghĩa khởi động tinh tấn 
(thích hợp) nhằm đạt đến giải thoát Niết Bàn, là sự tu tập theo ý 
nghĩa rèn luyện. 

Ở đây, có vị quán xét thân (cấu thành bởi) nguyên tố nước ... thân 
(cấu thành bởi) nguyên tố lửa ... thân (cấu thành bởi) nguyên tố gió 
... thân (cấu thành bởi) tóc ... thân (cấu thành bởi) lông ... thân (cấu 
thành bởi) da ngoài ... thân (cấu thành bởi) da trong ... thân (cấu 
thành bởi) thịt... thân (cấu thành bởi) máu ... thân (cấu thành bởi) 
gân ... thân (cấu thành bởi) xương ... thân (cấu thành bởi) tủy xương 
là vô thường, không phải thường; quán xét là khổ não, không phải 
lạc; quán xét là vô ngã, không phải ngã; nhàm chán, không vui thích; 
lìa tham ái, không tham ái; làm cho diệt tận, không làm cho sanh 
khởi; từ bỏ, không nẳm giữ. Trong khi quán xét là vô thường, (vị ấy) 
dứt bỏ sự nghĩ tưởng về thường; trong khi quán xét là khổ não, (vị 
ấy) dứt bỏ sự nghĩ tưởng về lạc; trong khi quán xét là vô ngã, (vị ấy) 
dứt bỏ sự nghĩ tưởng về ngã; trong khi nhàm chán, (vị ấy) dứt bỏ sự 
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nibbindanto nandim pajahati, virajjanto rãgam pajahati, nirodhento 
samudayam pajahati, patinissajjanto ãdãnam pajahati. Imehi sattahi 
ãkãrehi kãyam anupassati. Kãyo upatthănam no sati, sati 
upatthãnaíĩceva sati ca, tãya satiyã tena nãnena tam kãyam 
anupassati. Tena vuccati kãye kãyãnupassanã satipatthãnã. 


Bhãvanãti catasso bhãvanã: tattha jãtãnam dhammãnam 
anativattanatthena bhãvanã, indriyãnam ekarasatthena bhãvanã, 
tadupagaviriyavãhanatthena bhãvanã, ãsevanatthena bhãvanã. 
Evam kãye kãyãnupassĩ viharati. 

Katham vedanãsu vedanãnupassĩ viharati? Idhekacco 
sukham vedanam aniccato anupassati no niccato —pe— 
patinissajjati no ãdiyati. Aniccato anupassanto niccasannam 
pajahati, —pe— patinissajjanto ãdãnam pajahati. Imehi sattahi 
ãkãrehi vedanam anupassati. Vedanã upatthãnam no sati, 
sati upatthãnanceva sati ca. Tãya satiyã tena nãnena tam 
vedanam anupassati. Tena vuccati: vedanãsu vedanãnupassanã 
satipatthãnã. 


Bhãvanãti catasso bhãvanã: —pe— ãsevanatthena bhãvanã. 
—pe— Idhekacco dukkham vedanam —pe— adukkhamasukham 
vedanam —pe— sãmisam sukham vedanam —pe— nirãmisam 
sukham vedanam —pe— sãmisam dukkham vedanam —pe— 
nirãmisam dukkham vedanam —pe— sãmisam adukkhamasukham 
vedanam —pe— nirãmisam adukkhamasukham vedanam —pe— 
cakkhusamphassajam vedanam —pe— sotasamphassajam 
vedanam —pe— ghãnasamphassajam vedanam —pe— 
kãyasamphassajam vedanam —pe— manosamphassajam 
vedanam aniccato anupassati no niccato —pe— patinissajjati no 
ãdiyati. Aniccato anupassanto niccasannam pajahati —pe— 
patinissajjanto ãdãnam pajahati. Imehi sattahi ãkãrehi 
vedanam anupassati. Vedanã upatthãnam no sati, sati 
upatthãnanceva sati ca. Tãya satiyã tena nãnena tam 
vedanam anupassati. Tena vuccati: vedanãsu vedanãnupassanã 
satipatthãnã. 


Bhavanãti catasso bhavana —pe— vedanasu vedananupassi 
viharati. 

Katham citte cittãnupassĩ viharati? Idhekacco sarãgam cittam 
aniccato anupassati no niccato, —pe— patinissajjati no ãdiyati. 
Aniccato anupassanto niccasannam pajahati —pe— patinissajjanto 
ãdãnam pajahati. Imehi sattahi ãkãrehi cittam anupassati. Cittarn 
upatthãnam no sati, sati upatthãnanceva sati ca. Tãya satiyã tena 
nãụena tarn cittarn anupassati. Tena vuccati: citte cittãnupassanã 
satipatthãnã. 
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vui thích; trong khi lìa tham ái, (vị ấy) dứt bỏ tham ái; trong khi làm 
cho diệt tận, (vị ấy) dứt bỏ nguồn sanh khởi; trong khi từ bỏ, (vị ấy) 
dứt bỏ sự nấm giữ. (Vị ấy) quán xét thân theo bảy biểu hiện này. 
Thân là sự thiết lập, không phải niệm. Niệm vừa là sự thiết lập vừa là 
niệm. Với niệm ấy, với trí ấy, (vị ấy) quán xét thân ấy. Vì thế, được 
gọi là: “Sự thiết lập niệm ve quấn xét thân trên thân.” 

Sự tu tập: Có bốn sự tu tập: là sự tu tập theo ý nghĩa không vượt 
trội đối với các pháp đã được sanh lên trong trường hợp ấy, là sự tu 
tập theo ý nghĩa nhất vị đối với các quyền, là sự tu tập theo ý nghĩa 
khởi động tinh tấn (thích hợp) nhàm đạt đến giải thoát Niết Bàn, là 
sự tu tập theo ý nghĩa rèn luyện. An trú có sự quán xét thân trên thân 
là (có ý nghĩa) như thế. 

An trú có sự quán xét thọ trên các thọ là (có ý nghĩa) thế nào? Ở 
đây, có vị quán xét thọ lạc là vô thường, không phải thường; ...(như 
trên)...; từ bỏ, không nẳm giữ. Trong khi quán xét là vô thường, (vị 
ấy) dứt bỏ sự nghĩ tưởng về thường; ...(như trên)...; trong khi từ bỏ, 
(vị ấy) dứt bỏ sự nấm giữ. (Vị ấy) quán xét thọ theo bảy biểu hiện 
này. Thọ là sự thiết lập, không phải niệm. Niệm vừa là sự thiết lập 
vừa là niệm. Với niệm ấy, với trí ấy, (vị ấy) quán xét thọ ấy. Vì thế, 
được gọi là: “Sự thiết lập niệm về quán xét thọ trên các thọ.” 

Sự tu tập: Có bốn sự tu tập): ...(như trên)... là sự tu tập theo ý 
nghĩa rèn luyện. ...(như trên)... Ở đây, có vị quán xét thọ khổ ... thọ 
không khổ không lạc ... thọ lạc có hệ lụy vật chất... thọ lạc không hệ 
lụy vật chất... thọ khổ có hệ lụy vật chất... thọ khổ không hệ lụy vật 
chất... thọ không khổ không lạc có hệ lụy vật chất... thọ không khổ 
không lạc không hệ lụy vật chất ... thọ sanh lên do nhãn xúc ... thọ 
sanh lên do nhĩ xúc ... thọ sanh lên do tỷ xúc ... thọ sanh lên do thiệt 
xúc ... thọ sanh lên do thân xúc ... thọ sanh lên do ý xúc là vô thường, 
không phải thường; ...(như trên)...; từ bỏ, không nẳm giữ. Trong khi 
quán xét là vô thường, (vị ấy) dứt bỏ sự nghĩ tưởng về thường; ...(như 
trên)...; trong khi từ bỏ, (vị ấy) dứt bỏ sự nâm giữ. (Vị ấy) quán xét 
thọ theo bảy biểu hiện này. Thọ là sự thiết lập, không phải niệm. 
Niệm vừa là sự thiết lập vừa là niệm. Với niệm ấy, với trí ấy, (vị ấy) 
quán xét thọ ấy. Vì thế, được gọi là: “Sự thiết lập niệm ve quán xét 
thọ trên các thọ.” 

Sự tu tập: Có bốn sự tu tập: ...(như trên)... An trú có sự quán xét 
thọ trên các thọ là (có ý nghĩa) như thế. 

An trú có sự quán xét tâm trên tâm là (có ý nghĩa) thế nào? Ở 
đây, có vị quán xét tâm có tham ái là vô thường, không phải thường; 
...(như trên)...; từ bỏ, không nấm giữ. Trong khi quán xét là vô 
thường, (vị ấy) dứt bỏ sự nghĩ tưởng về thường; ...(như trên)...; trong 
khi từ bỏ, (vị ấy) dứt bỏ sự nẳm giữ. (Vị ấy) quán xét tâm theo bảy 
biểu hiện này. Tâm là sự thiết lập, không phải niệm. Niệm vừa là sự 
thiết lập vừa là niệm. Với niệm ấy, với trí ấy, (vị ấy) quán xét tâm ấy. 
Vì thế, được gọi là: “Sự thiết lập niệm ve quán xét tâm trên tâm.” 
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Bhavanati catasso bhavana: —pe— asevanatthena bhavana. 


Idhekacco vĩtarãgam cittam —pe— sadosam cittam —pe— 
vĩtadosam cittam —pe— samoham cittam —pe— vĩtamoham cittam 
—pe— sankhittam cittam —pe— vikkhittam cittam —pe— 
mahaggatam cittam —pe— amahaggatam cittam —pe— sa-uttaram 
cittam —pe— anuttaram cittarn —pe— samãhitam cittam —pe— 
asamãhitam cittam —pe— vimuttam cittam —pe— avimuttam cittam 
—pe— cakkhuvinnãnam —pe— sotavinnãnam —pe— 

ghãnavinnãnam —pe— jivhãvinnãnam —pe— kãyavinnãnam —pe— 
manovinnãnam aniccato anupassati no niccato —pe— patinissajjati 
no ãdiyati. Aniccato anupassanto niccasannam pajahati —pe— 
patinissajjanto ãdãnam pajahati. Imehi sattahi ãkãrehi cittam 
anupassati. Cittarn upatthãnam no sati, sati upatthãnanceva sati ca. 
Tãya satiyã tena nãnena tam cittam anupassati. Tena vuccati: citte 
cittãnupassanã satipatthãnã. 


Bhavanãti catasso bhavana —pe— asevanatthena bhavana. 
Evam citte cittãnupassĩ viharati. 

Katham dhammesu dhammãnupassĩ viharati? Idhekacco 
thapetvã kãyam thapetvã vedanam, thapetvã cittam tadavasese 
dhamme aniccato anupassati no niccato, dukkhato anupassati no 
sukhato, anattato anupassati no attato, nibbindati no nandati 
virajjati no rajjati, nirodheti no samudeti patinissajjanto no ãdiyati, 
aniccato anupassanto niccasannam pajahati, dukkhato anupassanto 
sukhasannam pajahati. Anattato a anupapassanto attasannam 
pajahati, nibbindanto nandim pajahati, virajjanto rãgam pajahati, 
nirodhento samudayam pajahati, patinissajjanto ãdãnam pajahati. 
Imehi sattahi ãkãrehi te dhamme anupassati, dhammã upatthãnam 
no sati, sati upatthãnanceva sati ca. Tãya satiyã tena nãnena tam 
dhamme anupassati. Tena vuccati: dhammesu dhammãnupassanã 
satipatthãnã. 


Bhãvanãti catasso bhãvanã: tattha jãtãnam dhammãnam 
anativattanatthena bhãvanã, indriyãnam ekarasatthena bhãvanã, 
tadupagaviriyavãhanatthena bhãvanã, ãsevanatthena bhãvanã. 
Evam dhammesu dhammãnupassĩ viharatĩti. 


Satipatthanakatha samattã. 

—00O00-- 
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Sự tu tập: Có bốn sự tu tập: ...(như trên)... là sự tu tập theo ý 
nghĩa rèn luyện. ...(nhưtrên)... 

Ở đây, có vị quán xét tâm lìa khỏi tham ái... tâm có sân ... tâm lìa 
khỏi sân ... tâm có si... tâm lìa khỏi si... tâm co rút... tâm tản mạn ... 
tâm đại hành ... tâm không đại hành ... tâm vượt trội ... tâm không 
vượt trội ... tâm định tĩnh ... tâm không định tĩnh ... tâm được giải 
thoát... tâm chưa được giải thoát... nhãn thức ... nhĩ thức ... tỷ thức 
... thiệt thức ... thân thức ... ý thức là vô thường, không phải là 
thường; ...; từ bỏ, không nẳm giữ. Trong khi quán xét là vô thường, 
(vị ấy) dứt bỏ sự nghĩ tưởng về thường; ...(như trên)...; trong khi từ 
bỏ, (vị ấy) dứt bỏ sự nẳm giữ. (Vị ấy) quán xét tâm theo bảy biểu hiện 
này. Tâm là sự thiết lập, không phải niệm. Niệm vừa là sự thiết lập 
vừa là niệm. Với niệm ấy, với trí ấy, (vị ấy) quán xét tâm ấy. Vì thế, 
được gọi là: “Sự thiết lập niệm về quán xét tâm trên tâm.” 

Sự tu tập: Có bốn sự tu tập: ...(như trên)... là sự tu tập theo ý 
nghĩa rèn luyện. ...(như trên)... An trú có sự quán xét tâm trên tâm là 
(có ý nghĩa) như thế. 

An trú có sự quán xét pháp trên các pháp là (có ý nghĩa) thế nào? 
Ở đây, có vị quán xét các pháp còn lại, ngoại trừ thân ngoại trừ thọ 
ngoại trừ tâm, là vô thường, không phải là thường; quán xét là khổ 
não, không phải là lạc; quán xét là vô ngã, không phải là ngã; nhàm 
chán, không vui thích; lìa tham ái, không tham ái; làm cho diệt tận, 
không làm cho sanh khởi; từ bỏ, không nẳm giữ. Trong khi quán xét 
là vô thường, (vị ấy) dứt bỏ sự nghĩ tưởng về thường; trong khi quán 
xét là khổ não, (vị ấy) dứt bỏ sự nghĩ tưởng về lạc; trong khi quán xét 
là vô ngã, (vị ấy) dứt bỏ sự nghĩ tưởng về ngã; trong khi nhàm chán, 
(vị ấy) dứt bỏ sự vui thích; trong khi lìa tham ái, (vị ấy) dứt bỏ tham 
ái; trong khi làm cho diệt tận, (vị ấy) dứt bỏ nguồn sanh khởi; trong 
khi từ bỏ, (vị ấy) dứt bỏ sự nẳm giữ. (Vị ấy) quán xét các pháp ấy theo 
bảy biểu hiện này. Các pháp là sự thiết lập, không phải niệm. Niệm 
vừa là sự thiết lập vừa là niệm. Với niệm ấy, với trí ấy, (vị ấy) quán 
xét các pháp ấy. Vì thế, được gọi là: “Sự thiết lập niệm ve quán xét 
pháp trên các pháp.” 

Sự tu tập: Có bốn sự tu tập: là sự tu tập theo ý nghĩa không vượt 
trội đối với các pháp đã được sanh lên trong trường hợp ấy, là sự tu 
tập theo ý nghĩa nhất vị đối với các quyền, là sự tu tập theo ý nghĩa 
khởi động tinh tấn (thích hợp) nhằm đạt đến giải thoát Niết Bàn, là 
sự tu tập theo ý nghĩa rèn luyện. An trú có sự quán xét pháp trên các 
pháp là (có ý nghĩa) như thế. 

Phan Giảng về sự Thiết Lập Niệm được đây đủ. 

—ooOoo— 
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IX. VIPASSANAKATHA 

Evam me sutam: Ekam samayam bhagavã Sãvatthiyam viharati 
Jetavane Anãthapindikassa ãrãme tatra kho bhagavã bhikkhũ 
ãmantesi bhikkhavoti, bhadanteti te bhikkhũ bhagavato 
paccassosum, bhagavã etadavoca: 

So vata bhikkhave, bhikkhu kanci sankhãram niccato 

samanupassanto anulomikãya khantiyã samannãgato bhavissatĩti 
netam thãnam vijjati, anulomikãya khantiyã asamannãgato 
sammattaniyãmam okkamissatĩti netam thãnam vijjati, 
sammattaniyãmam anokkamamãno sotãpattiphalam vã 
sakadãgãmiphalam vã anãgãmiphalam vã arahattam' vã 
sacchikarissatĩti netam thãnam vijjati. 

So vata bhikkhave, bhikkhu sabbasankhãre aniccato 

samanupassanto anulomikãya khantiyã samannãgato bhavissatĩti 
thãnametam vijjati, anulomikãya khantiyã samannãgato 

sammattaniyãmam okkamissatĩti thãnametam vijjati, 

sammattaniyãmam okkamamãno sotãpattiphalam vã 

sakadãgãmiphalam vã anãgãmiphalam vã arahattam vã 

sacchikarissatĩti thãnametam vijjati. 

So vata bhikkhave, bhikkhu kanci sankhãram sukhato 

samanupassanto anulomikãya khantiyã samannãgato bhavissatĩti 
netam thãnam vijjati, anulomikãya khantiyã asamannãgato 
sammattaniyãmam okkamissatĩti netam thãnam vijjati, 

sammattaniyãmam anokkamamãno sotãpattiphalam vã 
sakadãgãmiphalam vã anãgãmiphalam vã arahattam vã 

sacchikarissatĩti netam thãnam vijjati. 

So vata bhikkhave, bhikkhu sabbasankhãre dukkhato 
samanupassanto anulomikãya khantiyã samannãgato bhavissatĩti 
thãnametam vijjati, anulomikãya khantiyã samannãgato 

sammattaniyãmam okkamissatĩti thãnametam vijjati, 

sammattaniyãmam okkamamãno sotãpattiphalam vã 

sakadãgãmiphalam vã anãgãmiphalam vã arahattam vã 

sacchikarissatĩti thãnametam vijjati. 

So vata bhikkhave, bhikkhu kanci dhammam attato 
samanupassanto anulomikãya khantiyã samannãgato bhavissatĩti 
netam thãnam vijjati, anulomikãya khantiyã asamannãgato 
sammattaniyãmam okkamissatĩti netam thãnam vijjati, 

sammattaniyãmam anokkamamãno sotãpattiphalam vã 
sakadãgãmiphalam vã anãgãmiphalam vã arahattam vã 

sacchikarissatĩti netam thãnam vijjati. 


1 arahattaphalam - Sya, PTS. 
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IX. GIẢNG VÊ MINH SÁT: 

Tôi đã được nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại tu viện 
của ông Anãthapindika, trong khu rừng (của thái tử) Jeta, ở thành 
Sãvatthĩ. Chính ở tại nơi ấy, đức Thế Tôn đã bảo các vị tỳ khưu ràng: 
“Này các tỳ khưu.” “Thưa ngài,” các vị tỳ khưu ấy đã đáp lại đức Thế 
Tôn. Đức ThếTôn đã nói điều này: 

- Này các tỳ khưu, quả thật vị tỳ khưu ấy, trong lúc đang xem xét 
bất cứ hành nào là thường, sẽ có được sự nhẫn nại phù hợp; sự kiện 
này không được biết đến. Không có được sự nhẫn nại phù hợp, (vị 
ấy) sẽ đạt đến sự xác định về tính chất đúng đẳn; sự kiện này không 
được biết đến. Không đạt đến sự xác định về tính chất đúng đẳn, (vị 
ấy) sẽ tác chứng Quả Nhập Lưu, hoặc Quả Nhất Lai, hoặc Quả Bất 
Lai, hoặc Quả A-la-hán; sự kiện này không được biết đến. 

Này các tỳ khưu, quả thật vị tỳ khưu ấy, trong lúc đang xem xét 
tất cả các hành là vô thường, sẽ có được sự nhẫn nại phù hợp; sự 
kiện này được biết đến. Có được sự nhẫn nại phù hợp, (vị ấy) sẽ đạt 
đến sự xác định về tính chất đúng đắn; sự kiện này được biết đến. 
Đạt đến sự xác định về tính chất đúng đân, (vị ấy) sẽ tác chứng Quả 
Nhập Lưu, hoặc Quả Nhất Lai, hoặc Quả Bất Lai, hoặc Quả A-la-hán; 
sự kiện này được biết đến. 

Này các tỳ khưu, quả thật vị tỳ khưu ấy, trong lúc đang xem xét 
bất cứ hành nào là lạc, sẽ có được sự nhẫn nại phù hợp; sự kiện này 
không được biết đến. Không có được sự nhẫn nại phù hợp, (vị ấy) sẽ 
đạt đến sự xác định về tính chất đúng đẳn; sự kiện này không được 
biết đến. Không đạt đến sự xác định về tính chất đúng đắn, (vị ấy) sẽ 
tác chứng Quả Nhập Lưu, hoặc Quả Nhất Lai, hoặc Quả Bất Lai, hoặc 
Quả A-la-hán; sự kiện này không được biết đến. 

Này các tỳ khưu, quả thật vị tỳ khưu ấy, trong lúc đang xem xét 
tất cả các hành là khổ não, sẽ có được sự nhẫn nại phù hợp; sự kiện 
này được biết đến. Có được sự nhẫn nại phù hợp, (vị ấy) sẽ đạt đến 
sự xác định về tính chất đúng đắn; sự kiện này được biết đến. Đạt 
đến sự xác định về tính chất đúng đắn, (vị ấy) sẽ tác chứng Quả Nhập 
Lưu, hoặc Quả Nhất Lai, hoặc Quả Bất Lai, hoặc Quả A-la-hán; sự 
kiện này được biết đến. 

Này các tỳ khưu, quả thật vị tỳ khưu ấy, trong lúc đang xem xét 
bất cứ pháp nào là ngã, sẽ có được sự nhẫn nại phù hợp; sự kiện này 
không được biết đến. Không có được sự nhẫn nại phù hợp, (vị ấy) sẽ 
đạt đến sự xác định về tính chất đúng đẳn; sự kiện này không được 
biết đến. Không đạt đến sự xác định về tính chất đúng đắn, (vị ấy) sẽ 
tác chứng Quả Nhập Lưu, hoặc Quả Nhất Lai, hoặc Quả Bất Lai, hoặc 
Quả A-la-hán; sự kiện này không được biết đến. 
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So vata bhikkhave, bhikkhu sabbadhamme anattato 
samanupassanto anulomikãya khantiyã samannãgato bhavissatĩti 
thãnametam vijjati, anulomikãya khantiyã samannãgato 
sammattaniyãmam okkamissatĩti thãnametam vijjati, 

sammattaniyãmam okkamamãno sotăpattiphalam vã 

sakadãgãmiphalam vã anãgãmiphalam vã arahattam vã 
sacchikarissatĩti thãnametam vijjati. 


So vata bhikkhave, bhikkhu nibbãnam dukkhato 
samanupassanto anulomikãya khantiyã samannãgato bhavissatĩti 
tetam thãnam vijjati, anulomikãya khantiyã asamannãgato 
sammattaniyãmam okkamissatĩti netam dhãnam vijjati, 
sammattaniyãmam anokkamamãno sotãpattiphalam vã 
sakadãgãmiphalam vã anãgãmiphalam vã arahattam vã 
sacchikarissatĩti netam thãnam vijjati. 


So vata bhikkhave, bhikkhu nibbãnam sukhato samanupassanto 
anulomikãya khantiyã samannãgato bhavissatĩti thãna metarn vijjati, 
anulomikãya khantiyã samannãgato sammattaniyãmam 
okkamissatĩti thãnametam vijjati, sammattaniyãmam okkamamãno 
sotãpattiphalam vã sakadãgãmiphalam vã anãgãmiphalam vã 
arahattam vã sacchikarissatĩti thãnametam vijjati. [ a ] 


Katihakarehi anulomikam khantim patilabhati, katĩhakarehi 
sammattaniyãmam okkamati? 

Cattãrĩsãya ãkãrehi anulomikam khantim patilabhati, cattãrĩsãya 
ãkãrehi sammattaniyãmam okkamati. 


Katamehi cattarĩsaya akarehi anulomikam khantim patilabhati, 
katamehi cattãrĩsãya ãkãrehi sammattaniyãmam okkamati? 

Pancakkhandhe aniccato dukkhato rogato gandato sallato aghato 
ãbãdhato parato palokato ĩtito upaddavato bhayato upassaggato 
calato pabhanguto addhuvato attãnato 1 alenato asaranato rittato 
tucchato sunnato anattato ãdĩnavato viparinãmadhammato 
asãrakato aghamũlato vadhakato vibhavato sãsavato sankhatato 
mãrãmisato jãtidhammato jarãdhammato byãdhidhammato 
maranadhammato sokadhammato paridevadhammato upãyãsa- 
dhammato sankilesikadhammato. 


1 atanato - Machasam. 


[ a ] Samyuttanikaya. 
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Này các tỳ khưu, quả thật vị tỳ khưu ấy, trong lúc đang xem xét 
tất cả các pháp là vô ngã, sẽ có được sự nhẫn nại phù hợp; sự kiện 
này được biết đến. Có được sự nhẫn nại phù hợp, (vị ấy) sẽ đạt đến 
sự xác định về tính chất đúng đắn; sự kiện này được biết đến. Đạt 
đến sự xác định về tính chất đúng đắn, (vị ấy) sẽ tác chứng Quả Nhập 
Lưu, hoặc Quả Nhất Lai, hoặc Quả Bất Lai, hoặc Quả A-la-hán; sự 
kiện này được biết đến. 


Này các tỳ khưu, quả thật vị tỳ khưu ấy, trong lúc đang xem xét 
Niết Bàn là khổ não, sẽ có được sự nhẫn nại phù hợp; sự kiện này 
không được biết đến. Không có được sự nhẫn nại phù hợp, (vị ấy) sẽ 
đạt đến sự xác định về tính chất đúng đân; sự kiện này không được 
biết đến. Không đạt đến sự xác định về tính chất đúng đắn, (vị ấy) sẽ 
tác chứng Quả Nhập Lưu, hoặc Quả Nhất Lai, hoặc Quả Bất Lai, hoặc 
Quả A-la-hán; sự kiện này không được biết đến. 


Này các tỳ khưu, quả thật vị tỳ khưu ấy, trong lúc đang xem xét 
Niết Bàn là lạc, sẽ có được sự nhẫn nại phù hợp; sự kiện này được 
biết đến. Có được sự nhẫn nại phù hợp, (vị ấy) sẽ đạt đến sự xác định 
về tính chất đúng đẳn; sự kiện này được biết đến. Đạt đến sự xác 
định về tính chất đúng đẳn, (vị ấy) sẽ tác chứng Quả Nhập Lưu, hoặc 
Quả Nhất Lai, hoặc Quả Bất Lai, hoặc Quả A-la-hán; sự kiện này 
được biết đến. 


(Vị ấy) thành đạt sự nhân nại phù hợp với bao nhiêu biểu hiện? 
đạt đến sự xác định về tính chất đúng đẳn với bao nhiêu biểu hiện? 

(Vị ấy) thành đạt sự nhãn nại phù hợp với bốn mươi biểu hiện, 
đạt đến sự xác định về tính chất đúng đẳn với bốn mươi biểu hiện. 


(Vị ấy) thành đạt sự nhân nại phù hợp với bốn mươi biểu hiện gì? 
đạt đến sự xác định về tính chất đúng đẳn với bốn mươi biểu hiện gì? 

(Vị ấy nhận thấy) năm uẩn là vô thường, là khổ não, là ốm đau, là 
mụt nhọt, là mũi tên, là bất hạnh, là tật bệnh, là xa lạ, là tiêu hoại, là 
tai ương, là tai họa, là kinh hãi, là sự đe dọa, là lay chuyển, là mỏng 
manh, là không bền vững, là không sự bảo vệ, là không phải chỗ ngụ, 
là không sự nương tựa, là trống rỗng, là hão huyền, là không, là vô 
ngã, là tai hại, là pháp chuyển biến, là không có thực chất, là cội 
nguồn của bất hạnh, là kẻ hành quyết, là không hiện hữu, là có lậu 
hoặc, là tạo tác, là vật chất của Ma Vương, là pháp sanh ra, là pháp 
già, là pháp bệnh, là pháp tử, là pháp sầu muộn, là pháp than vãn, là 
pháp thất vọng, là pháp phiền não. 
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Pancakkhandhe aniccato passanto anulomikam khantim 
patilabhati, pancannam khandhãnam nirodho niccam nibbãnanti 
passanto sammattaniyãmam okkamati. 


Pancakkhandhe dukkhato passanto anulomikam khantim 
patilabhati, pancannam khandhãnam nirodho sukham nibbãnanti 
passanto sammattaniyãmam okkamati. 

Pancakkhandhe rogato passanto anulomikam khantim 

patilabhati, pancannam khandhãnam nirodho ãrogyam nibbãnanti 
passanto sammattaniyãmam okkamati. 

Pancakkhandhe gandato passanto anulomikam khantim 

patilabhati, pancannam khandhãnam nirodho agandam 1 nibbãnanti 
passanto sammattaniyãmam okkamati. 

Pancakkhandhe sallato passanto anulomikam khantim 

patilabhati, pancannam khandhãnam nirodho visallam nibbãnanti 
passanto sammattaniyãmam okkamati. 

Pancakkhandhe aghato passanto anulomikam khantim 

patilabhati, pancannam khandhãnam nirodho anagho nibbãnanti 
passanto sammattaniyãmam okkamati. 

Pancakkhandhe ãbãdhato passanto anulomikam khantim 

patilabhati, pancannam khandhãnam nirodho anãbãdho nibbãnanti 
passanto sammattaniyãmam okkamati. 

Pancakkhandhe parato passanto anulomikam khantim 

patilabhati, pancannam khandhãnam nirodho aparappaccayam 
nibbãnanti passanto sammattaniyãmam okkamati. 


Pancakkhandhe palokato passanto anulomikam khantim 
patilabhati, pancannam khandhãnam nirodho apalokadhammo 
nibbãnanti passanto sammattaniyãmam okkamati. 

Pancakkhandhe ĩtito passanto anulomikam khantim patilabhati, 
pancannam khandhãnam nirodho anĩtikam nibbãnanti passanto 
sammattaniyãmam okkamati. 


1 nigando - Sya. 
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Trong khi nhận thấy năm uẩn là vô thường, (vị ấy) thành đạt sự 
nhẫn nại phù hợp. Trong khi nhận thấy rằng: ‘Sự diệt tận năm uẩn là 
thường hàng, là Niết Bàn,’ (vị ấy) đạt đến sự xác định về tính chất 
đúng đắn. 

Trong khi nhận thấy năm uẩn là khổ não, (vị ấy) thành đạt sự 
nhẫn nại phù hợp. Trong khi nhận thấy rằng: ‘Sự diệt tận năm uẩn là 
lạc, là Niết Bàn,’ (vị ấy) đạt đến sự xác định về tính chất đúng đẳn. 

Trong khi nhận thấy năm uẩn là ốm đau, (vị ấy) thành đạt sự 
nhẫn nại phù hợp. Trong khi nhận thấy rằng: ‘Sự diệt tận 5 uẩn là vô 
bệnh, là Niết Bàn,’ (vị ấy) đạt đến sự xác định về tính chất đúng đẳn. 

Trong khi nhận thấy năm uẩn là mụt nhọt, (vị ấy) thành đạt sự 
nhẫn nại phù hợp. Trong khi nhận thấy rằng: ‘Sự diệt tận năm uẩn là 
không mụn nhọt, là Niết Bàn,’ (vị ấy) đạt đến sự xác định về tính 
chất đúng đẳn. 

Trong khi nhận thấy năm uẩn là mũi tên, (vị ấy) thành đạt sự 
nhẫn nại phù hợp. Trong khi nhận thấy rằng: ‘Sự diệt tận năm uẩn là 
không phải mũi tên, là Niết Bàn,’ (vị ấy) đạt đến sự xác định về tính 
chất đúng đẳn. 

Trong khi nhận thấy năm uẩn là bất hạnh, (vị ấy) thành đạt sự 
nhẫn nại phù hợp. Trong khi nhận thấy rằng: ‘Sự diệt tận năm uẩn là 
không bất hạnh, là Niết Bàn,’ (vị ấy) đạt đến sự xác định về tính chất 
đúng đắn. 

Trong khi nhận thấy năm uẩn là tật bệnh, (vị ấy) thành đạt sự 
nhẫn nại phù hợp. Trong khi nhận thấy rằng: ‘Sự diệt tận năm uẩn là 
không tật bệnh, là Niết Bàn,’ (vị ấy) đạt đến sự xác định về tính chất 
đúng đắn. 


Trong khi nhận thấy năm uẩn là xa lạ, (vị ấy) thành đạt sự nhẫn 
nại phù hợp. Trong khi nhận thấy ràng: ‘Sự diệt tận năm uẩn không 
phải là duyên của người khác, là Niết Bàn,’ (vị ấy) đạt đến sự xác 
định về tính chất đúng đẳn. 


Trong khi nhận thấy năm uẩn là tiêu hoại, (vị ấy) thành đạt sự 
nhẫn nại phù hợp. Trong khi nhận thấy rằng: ‘Sự diệt tận năm uẩn là 
pháp không tiêu hoại, là Niết Bàn,’ (vị ấy) đạt đến sự xác định về tính 
chất đúng đẳn. 


Trong khi nhận thấy năm uẩn là tai ương, (vị ấy) thành đạt sự 
nhãn nại phù hợp. Trong khi nhận thấy rằng: ‘Sự diệt tận năm uẩn là 
không tai ương, là Niết Bàn,’ (vị ấy) đạt đến sự xác định về tính chất 
đúng dấn. 
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Pancakkhandhe upaddavato passanto anulomikam khantim 
patilabhati, pancannam khandhãnam nirodho anupaddavam 
nibbãnanti passanto sammattaniyãmam okkamati. 

Pancakkhandhe bhayato passanto anulomikam khantim 
patilabhati, pancannam khandhãnam nirodho abhayam nibbãnanti 
passanto sammattaniyãmam okkamati. 


Pancakkhandhe upassaggato passanto anulomikam khantim 
patilabhati, pancannam khandhãnam nirodho anupassaggam 
nibbãnanti passanto sammattaniyãmam okkamati. 

Pancakkhandhe calato passanto anulomikam khantim 
patilabhati, pancannam khandhãnam nirodho acalam nibbãnanti 
passanto sammattaniyãmam okkamati. 


Pancakkhandhe pabhanguto passanto anulomikam khantim 
patilabhati, pancannam khandhãnam nirodho apabhangu 
nibbãnanti passanto sammattaniyãmam okkamati. 


Pancakkhandhe addhuvato passanto anulomikam khantim 
patilabhati, pancannam khandhãnam nirodho dhuvam nibbãnanti 
passanto sammattaniyãmam okkamati. 

Pancakkhandhe attãnato passanto anulomikam khantim 
patilabhati, pancannam khandhãnam nirodho tãnam nibbãnanti 
passanto sammattaniyãmam okkamati. 

Pancakkhandhe alenato passanto anulomikam khantim 
patilabhati, pancannam khandhãnam nirodho lenam nibbãnanti 
passanto sammattaniyãmam okkamati. 


Pancakkhandhe asaranato passanto anulomikam khantim 
patilabhati, pancannam khandhãnam nirodho saranam nibbãnanti 
passanto sammattaniyãmam okkamati. 


Pancakkhandhe rittato passanto anulomikam khantim 
patilabhati, pancannam khandhãnam nirodho arittam nibbãnanti 
passanto sammattaniyãmam okkamati. 
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Trong khi nhận thấy năm uẩn là tai họa, (vị ấy) thành đạt sự 
nhẫn nại phù hợp. Trong khi nhận thấy rằng: ‘Sự diệt tận năm uẩn là 
không tai họa, là Niết Bàn,’ (vị ấy) đạt đến sự xác định về tính chất 
đúng đắn. 

Trong khi nhận thấy năm uẩn là kinh hãi, (vị ấy) thành đạt sự 
nhẫn nại phù hợp. Trong khi nhận thấy rằng: ‘Sự diệt tận năm uẩn là 
không kinh hãi, là Niết Bàn,’ (vị ấy) đạt đến sự xác định về tính chất 
đúng đắn. 

Trong khi nhận thấy năm uẩn là sự đe dọa, (vị ấy) thành đạt sự 
nhẫn nại phù hợp. Trong khi nhận thấy rằng: ‘Sự diệt tận năm uẩn là 
sự không đe dọa, là Niết Bàn,’ (vị ấy) đạt đến sự xác định về tính chất 
đúng đắn. 

Trong khi nhận thấy năm uẩn là lay chuyển, (vị ấy) thành đạt sự 
nhẫn nại phù hợp. Trong khi nhận thấy rằng: ‘Sự diệt tận năm uẩn là 
không lay chuyển, là Niết Bàn,’ (vị ấy) đạt đến sự xác định về tính 
chất đúng đắn. 

Trong khi nhận thấy năm uẩn là mỏng manh, (vị ấy) thành đạt sự 
nhẫn nại phù hợp. Trong khi nhận thấy rằng: ‘Sự diệt tận năm uẩn là 
không mỏng manh, là Niết Bàn,’ (vị ấy) đạt đến sự xác định về tính 
chất đúng dân. 

Trong khi nhận thấy năm uẩn là không bền vững, (vị ấy) thành 
đạt sự nhẫn nại phù hợp. Trong khi nhận thấy rằng: ‘Sự diệt tận năm 
uẩn là bền vững, là Niết Bàn,’ (vị ấy) đạt đến sự xác định về tính chất 
đúng đắn. 

Trong khi nhận thấy năm uẩn là không sự bảo vệ, (vị ấy) thành 
đạt sự nhẫn nại phù hợp. Trong khi nhận thấy rằng: ‘Sự diệt tận năm 
uẩn là sự bảo vệ, là Niết Bàn,’ (vị ấy) đạt đến sự xác định về tính chất 
đúng dấn. 

Trong khi nhận thấy năm uẩn là không phải chỗ ngụ, (vị ấy) 
thành đạt sự nhẫn nại phù hợp. Trong khi nhận thấy rằng: ‘Sự diệt 
tận năm uẩn là chỗ ngụ, là Niết Bàn,’ (vị ấy) đạt đến sự xác định về 
tính chất đúng đẳn. 

Trong khi nhận thấy năm uẩn là không sự nương tựa, (vị ấy) 
thành đạt sự nhẫn nại phù hợp. Trong khi nhận thấy ràng: ‘Sự diệt 
tận năm uẩn là sự nương tựa, là Niết Bàn,’ (vị ấy) đạt đến sự xác định 
về tính chất đúng đắn. 

Trong khi nhận thấy năm uẩn là trống rỗng, (vị ấy) thành đạt sự 
nhẫn nại phù hợp. Trong khi nhận thấy rằng: ‘Sự diệt tận năm uẩn là 
không trống rỗng, là Niết Bàn,’ (vị ấy) đạt đến sự xác định về tính 
chất đúng đắn. 
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Pancakkhandhe tucchato passanto anulomikam khantim 

patilabhati, pancannam khandhãnam nirodho atuccham nibbãnanti 
passanto sammattaniyãmam okkamati. 

Pancakkhandhe suíĩnato passanto anulomikam khantim 

patilabhati, pancannam khandhãnam nirodho paramasuíìnam 
nibbãnanti passanto sammattaniyãmam okkamati. 

Pancakkhandhe anattato passanto anulomikam khantim 

patilabhati, pancannam khandhãnam nirodho paramattham 
nibbãnanti passanto sammattaniyãmam okkamati. 


Pancakkhandhe ãdĩnavato passanto anulomikam khantim 
patilabhati, pancannam khandhãnam nirodho ãnãdĩnavam 
nibbãnanti passanto sammattaniyãmam okkamati. 


Pancakkhandhe viparinãmadhammato passanto anulomikam 
khantim patilabhati, pancannam khandhãnam nirodho 
aviparinãmadhammam nibbãnanti passanto sammattaniyãmam 
okkamati. 

Pancakkhandhe asãrakato passanto anulomikam khantim 
patilabhati, pancannarn khandhãnam nirodho sãram nibbãnanti 
passanto sammattaniyãmam okkamati. 

Pancakkhandhe aghamũlato passanto anulomikam khantim 
patilabhati, pancannam khandhãnam nirodho anaghamũlam 
nibbãnanti passanto sammattaniyãmam okkamati. 


Pancakkhandhe vadhakato passanto anulomikam khantim 
patilabhati, pancannam khandhãnam nirodho avadhakam 
nibbãnanti passanto sammattaniyãmam okkamati. 


Pancakkhandhe vibhavato passanto anulomikam khantim 
patilabhati, pancannam khandhãnam nirodho avibhavam 
nibbãnanti passanto sammattaniyãmam okkamati. 


Pancakkhandhe sãsavato passanto anulomikam khantim 
patilabhati, pancannam khandhãnam nirodho anãsavam nibbãnanti 
passanto sammattaniyãmam okkamati. 
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Trong khi nhận thấy năm uẩn là hão huyền, (vị ấy) thành đạt sự 
nhẫn nại phù hợp. Trong khi nhận thấy rằng: ‘Sự diệt tận năm uẩn là 
không hão huyền, là Niết Bàn,’ (vị ấy) đạt đến sự xác định về tính 
chất đúng đẳn. 

Trong khi nhận thấy năm uẩn là không, (vị ấy) thành đạt sự nhẫn 
nại phù hợp. Trong khi nhận thấy rằng: ‘Sự diệt tận năm uẩn là tối 
thượng về không, là Niết Bàn,’ (vị ấy) đạt đến sự xác định về tính 
chất đúng đắn. 

Trong khi nhận thấy năm uẩn là vô ngã, (vị ấy) thành đạt sự nhẫn 
nại phù hợp. Trong khi nhận thấy rằng: ‘Sự diệt tận năm uẩn là chân 
lý tuyệt đối, là Niết Bàn,’ (vị ấy) đạt đến sự xác định về tính chất 
đúng đắn. 

Trong khi nhận thấy năm uẩn là tai hại, (vị ấy) thành đạt sự nhẫn 
nại phù hợp. Trong khi nhận thấy ràng: ‘Sự diệt tận năm uẩn là 
không tai hại, là Niết Bàn,’ (vị ấy) đạt đến sự xác định về tính chất 
đúng đắn. 

Trong khi nhận thấy năm uẩn là pháp chuyển biến, (vị ấy) thành 
đạt sự nhẫn nại phù hợp. Trong khi nhận thấy rằng: ‘Sự diệt tận năm 
uẩn là pháp không chuyển biến, là Niết Bàn,’ (vị ấy) đạt đến sự xác 
định về tính chất đúng dân. 


Trong khi nhận thấy năm uẩn là không có thực chất, (vị ấy) thành 
đạt sự nhẫn nại phù hợp. Trong khi nhận thấy rằng: ‘Sự diệt tận năm 
uẩn là có thực chất, là Niết Bàn,’ (vị ấy) đạt đến sự xác định về tính 
chất đúng đắn. 

Trong khi nhận thấy năm uẩn là cội nguồn của bất hạnh, (vị ấy) 
thành đạt sự nhẫn nại phù hợp. Trong khi nhận thấy rằng: ‘Sự diệt 
tận năm uẩn là không phải cội nguồn của bất hạnh, là Niết Bàn,’ (vị 
ấy) đạt đến sự xác định về tính chất đúng đẳn. 

Trong khi nhận thấy năm uẩn là kẻ hành quyết, (vị ấy) thành đạt 
sự nhẫn nại phù hợp. Trong khi nhận thấy rằng: ‘Sự diệt tận năm 
uẩn là không phải kẻ hành quyết, là Niết Bàn,’ (vị ấy) đạt đến sự xác 
định về tính chất đúng dân. 

Trong khi nhận thấy năm uẩn là không hiện hữu, (vị ấy) thành 
đạt sự nhẫn nại phù hợp. Trong khi nhận thấy rằng: ‘Sự diệt tận năm 
uẩn là không phải phi hữu, là Niết Bàn,’ (vị ấy) đạt đến sự xác định 
về tính chất đúng đắn. 

Trong khi nhận thấy năm uẩn là có lậu hoặc, (vị ấy) thành đạt sự 
nhẫn nại phù hợp. Trong khi nhận thấy rằng: ‘Sự diệt tận năm uẩn là 
không có lậu hoặc, là Niết Bàn,’ (vị ấy) đạt đến sự xác định về tính 
chất đúng đắn. 
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Pancakkhandhe sankhatato passanto anulomikam khantim 
patilabhati, pancannam khandhãnam nirodho asankhatam 
nibbãnanti passanto sammattaniyãmam okkamati. 

Pancakkhandhe mãrãmisato passanto anulomikam khantim 
patilabhati, pancannam khandhãnam nirodho nirãmisam am 
nibbãnanti passanto sammattaniyãmam okkamati. 


Pancakkhandhe jãtidhammato passanto anulomikam khantim 
patilabhati, pancannam khandhãnam nirodho ajãtam nibbãnanti 
passanto sammattaniyãmam okkamati. 


Pancakkhandhe jarãdhammato passanto anulomikam khantim 
patilabhati, pancannam khandhãnam nirodho ajaram nibbãnanti 
passanto sammattaniyãmam okkamati. 


Pancakkhandhe byãdhidhammato passanto anulomikam 
khantim patilabhati, pancannam khandhãnam nirodho avyãdhi' 
nibbãnanti passanto sammattaniyãmam okkamati. 


Pancakkhandhe maranadhammato passanto anulomikam 
khantim patilabhati, pancannam khandhãnam nirodho amatam 
nibbãnanti passanto sammattaniyãmam okkamati. 

Pancakkhandhe sokadhammato passanto anulomikam khantim 
patilabhati, pancannam khandhãnam nirodho asokam nibbãnanti 
passanto sammattaniyãmam okkamati. 


Pancakkhandhe paridevadhammato passanto anulomikam 
khantim patilabhati, pancannam khandhãnam nirodho aparidevam 
nibbãnanti passanto sammattaniyãmam okkamati. 

Pancakkhandhe upãyãsadhammato passanto anulomikam 
khantim patilabhati, pancannam khandhãnam nirodho anupãsãyam 
nibbãnanti passanto sammattaniyãmam okkamati. 

Pancakkhandhe sankilesikadhammato passanto anulomikam 
khantim patilabhati, pancannam khandhãnam nirodho 
asankilittham nibbãnanti passanto sammattaniyãmam okkamati. 


1 avyadhidhammam - Sya. 
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Trong khi nhận thấy năm uẩn là tạo tác, (vị ấy) thành đạt sự nhẫn 
nại phù hợp. Trong khi nhận thấy ràng: ‘Sự diệt tận năm uẩn là 
không tạo tác, là Niết Bàn,’ (vị ấy) đạt đến sự xác định về tính chất 
đúng đắn. 

Trong khi nhận thấy năm uẩn là vật chất của Ma Vương, (vị ấy) 
thành đạt sự nhẫn nại phù hợp. Trong khi nhận thấy ràng: ‘Sự diệt 
tận năm uẩn là không vật chất, là Niết Bàn,’ (vị ấy) đạt đến sự xác 
định về tính chất đúng đắn. 

Trong khi nhận thấy năm uẩn là pháp sanh ra, (vị ấy) thành đạt 
sự nhẫn nại phù hợp. Trong khi nhận thấy rằng: ‘Sự diệt tận năm 
uẩn là vô sanh, là Niết Bàn,’ (vị ấy) đạt đến sự xác định về tính chất 
đúng đắn. 

Trong khi nhận thấy năm uẩn là pháp già, (vị ấy) thành đạt sự 
nhẫn nại phù hợp. Trong khi nhận thấy rằng: ‘Sự diệt tận năm uẩn là 
không già, là Niết Bàn,’ (vị ấy) đạt đến sự xác định về tính chất đúng 
đẳn. 

Trong khi nhận thấy năm uẩn là pháp bệnh, (vị ấy) thành đạt sự 
nhẫn nại phù hợp. Trong khi nhận thấy rằng: ‘Sự diệt tận năm uẩn là 
không bệnh, là Niết Bàn,’ (vị ấy) đạt đến sự xác định về tính chất 
đúng dân. 

Trong khi nhận thấy năm uẩn là pháp tử, (vị ấy) thành đạt sự 
nhẫn nại phù hợp. Trong khi nhận thấy rằng: ‘Sự diệt tận năm uẩn là 
bất tử, là Niết Bàn,’ (vị ấy) đạt đến sự xác định về tính chất đúng dân. 

Trong khi nhận thấy năm uẩn là pháp sầu muộn, (vị ấy) thành 
đạt sự nhẫn nại phù hợp. Trong khi nhận thấy rằng: ‘Sự diệt tận năm 
uẩn là không sầu muộn, là Niết Bàn,’ (vị ấy) đạt đến sự xác định về 
tính chất đúng đẳn. 

Trong khi nhận thấy năm uẩn là pháp than vãn, (vị ấy) thành đạt 
sự nhẫn nại phù hợp. Trong khi nhận thấy rằng: ‘Sự diệt tận năm 
uẩn là không than vãn, là Niết Bàn,’ (vị ấy) đạt đến sự xác định về 
tính chất đúng đẳn. 


Trong khi nhận thấy năm uẩn là pháp thất vọng, (vị ấy) thành đạt 
sự nhẫn nại phù hợp. Trong khi nhận thấy rằng: ‘Sự diệt tận năm 
uẩn là không thất vọng, là Niết Bàn,’ (vị ấy) đạt đến sự xác định về 
tính chất đúng đẳn. 

Trong khi nhận thấy năm uẩn là pháp phiền não, (vị ấy) thành 
đạt sự nhẫn nại phù hợp. Trong khi nhận thấy rằng: ‘Sự diệt tận năm 
uẩn là không phiền não, là Niết Bàn,’ (vị ấy) đạt đến sự xác định về 
tính chất đúng đẳn. 
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Aniccatoti aniccãnupassanã. 
Dukkhatoti dukkhãnupassanã. 

Rogatoti dukkhãnupassanã. 

Gandatoti dukkhãnupassanã. 

Sallatoti dukkhãnupassanã. 

Aghatoti dukkhãnupassanã. 

Ãbãdhatoti dukkhãnupassanã. 

Paratoti anattãnupassanã. 
Palokadhammatoti aniccãnupassanã. 
ĩtitoti dukkhãnupassanã. 

Upaddavatoti dukkhãnupassanã. 
Bhayatoti dukkhãnupassanã. 
Upassaggatoti dukkhãnupassanã. 
Calatoti aniccãnupassanã. 

Pabhangutoti aniccãnupassanã. 
Addhuvatoti aniccãnupassanã. 
Attãnatoti dukkhãnupassanã. 

Alenatoti dukkhãnupassanã. 
Asaranatoti dukkhãnupassanã. 

Rittatoti anattãnupassanã. 

Tucchatoti anattãnupassanã. 

Sunnatoti anattãnupassanã. 

Anattatoti anattãnupassanã. 
Ãdĩnavatoti dukkhãnupassanã. 
Viparinãdhammatoti aniccãnupassanã. 
Asãrakatoti anattãnupassanã. 
Aghamũlatoti dukkhãnupassanã. 
Vadhakatoti dukkhãnupassanã. 
Vibhavatoti aniccãnupassanã. 
Sãsavatoti dukkhãnupassanã. 
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‘Là vô thường,’ như thế là sự quán xét về vô thường. 

‘Là khổ não,’ như thế là sự quán xét về khổ não. 

‘Là ôm đau,’ như thế là sự quán xét về khổ não. 

‘Là mụt nhọt,’ như thế là sự quán xét về khổ não. 

‘Là mũi tên/ như thế là sự quán xét về khổ não. 

‘Là bất hạnh,’ như thế là sự quán xét về khổ não. 

‘Là tật bệnh,’ như thế là sự quán xét về khổ não. 

‘Là sự xa lạ,’ như thế là sự quán xét về vô ngã. 

‘Là tiêu hoại,’ như thế là sự quán xét về vô thường. 

‘Là tai ương/ như thế là sự quán xét về khổ não. 

‘Là tai họa/ như thế là sự quán xét về khổ não. 

‘Là kinh hãi/ như thế là sự quán xét về khổ não. 

‘Là sự đe dọa/ như thế là sự quán xét về khổ não. 

‘Là lay chuyền/ như thế là sự quán xét về vô thường. 

‘Là mỏng manh/ như thế là sự quán xét về vô thường. 

‘Là không ben vững/ như thế là sự quán xét về vô thường. 

‘Là không sự bảo vệ/ như thế là sự quán xét về khổ não. 

‘Là không phải chỗ ngụ/ như thế là sự quán xét về khổ não. 
‘Là không sự nương tựa/ như thế là sự quán xét về khổ não. 
‘Là trông rỗng/ như thế là sự quán xét về vô ngã. 

‘Là hão huỳên/ như thế là sự quán xét về vô ngã. 

‘Là không/ như thế là sự quán xét về vô ngã. 

‘Là vô ngã/ như thế là sự quán xét về vô ngã. 

‘Là tai hại/ như thế là sự quán xét về khổ não. 

‘Là pháp chuyền biên/ như thế là sự quán xét về vô thường. 
‘Là không có thực chất/ như thế là sự quán xét về vô ngã. 

‘Là cội ngùôn bất hạnh/ như thế là sự quán xét về khổ não. 

‘Là kẻ hành quyết/ như thế là sự quán xét về khổ não. 

‘Là không hiện hữu/ như thế là sự quán xét về vô thường. 

‘Là có lậu hoặc/ như thế là sự quán xét về khổ não. 
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Sankhatatoti aniccãnupassanã. 

Mãrãmisatoti dukkhãnupassanã. 

Jarãdhammatoti dukkhãnupassanã. 

J ãtidhammatoti dukkhãnupassanã. 

Vyãdhidhammatoti dukkhãnupassanã. 

Maranadhammatoti aniccãnupassanã. 

Sokadhammatoti dukkhãnupassanã. 

Paridevadhammatoti dukkhãnupassanã. 

Upãyãsadhammatoti dukkhãnupassanã. 

Sankilesikadhammatoti dukkhãnupassanã. 

Imehi cattãlisãya ãkãrehi anulomikam khantim patilabhati. 
Imehi cattălĩsãya ãkãrehi sammattaniyãmam okkamati. 

Imehi cattãlĩsamya ãkãrehi anulomakhantim patilabhantassa 
imehi cattălĩsãya ãkãrehi sammattaniyãmam okkamantassa kati 
aniccãnupassanã, kati dukkhãnupassanã, kati anattănupassanã? 

Pancavĩsati anattãnupassanã, pannãsam 1 aniccãnupassanã, 
satam pancavĩsati ceva yãni dukkhe pavuccareti. 

Vipassanãkathã sammatã. 

—ooOoo— 


1 pannaya - Machasam. 
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‘Là tạo tác,’ như thế là sự quán xét về vô thường. 

‘Là vật chất Ma Vương,’ như thế là sự quán xét về khổ não. 
‘Là sanh ra,’ như thế là sự quán xét về khổ não. 

‘Là pháp già,’ như thế là sự quán xét về khổ não. 

‘Là pháp bệnh,’ như thế là sự quán xét về khổ não. 

‘Là pháp tử,’ như thế là sự quán xét về vô thường. 

‘Là pháp sau muộn,’ như thế là sự quán xét về khổ não. 

‘Là pháp than vãn,’ như thế là sự quán xét về khổ não. 

‘Là pháp thất vọng,’ như thế là sự quán xét về khổ não. 

‘Là pháp phiên não,’ như thế là sự quán xét về khổ não. 


(Vị ấy) thành đạt sự nhẫn nại phù hợp với bốn mươi biểu hiện 
này, đạt đến sự xác định về tính chất đúng đắn với bốn mươi biểu 
hiện này. 

Đối với vị thành đạt sự nhẫn nại phù hợp với bốn mươi biểu hiện 
này, đối với vị đạt đến sự xác định về tính chất đúng đẳn với bốn 
mươi biểu hiện này, có bao nhiêu sự quán xét về vô thường? có bao 
nhiêu sự quán xét về khổ não? có bao nhiêu sự quán xét về vô ngã? 

Hai lăm quán xét về vô ngã, năm mươi quán xét về vô thường, và 
có đến một trăm hai lăm nói về các khổ não . 1 

Phân Giảng ve Minh Sát được đây đủ. 

—ooOoo— 


1 Ở trên là 40 biểu hiện: liên quan đến vô ngã có 5, vô thường có 10, khổ não có 25, 
và có liên quan đến năm uẩn nên toàn bộ sẽ là 40 X 5 = 200, chính là tổng số của 
25 + 50 + 125 ở câu cuối (PtsA. 3, 700). 
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X. MATIKAKATHA 

Nicchãto, mokkho 1 vimokkho, vijjãvimutti, adhisĩlam, 
adhicittam, adhipannã, passaddhi, nãnam, dassanam, visuddhi , 2 
nekkhammam, nissaranam, paviveko, vossaggo, cariyã, 
jhãnavimokkho, bhãvanã, adhitthãnam, jĩvitam . 3 

Nicchãtoti nekkhammena kãmacchandato nicchăto, 
abyãpãdena byãpãdato nicchãto —pe— pathamena jhãnena 
nĩvaranehi nicchãto —pe— arahattamaggena sabbakilesehi nicchãto . 4 


Mokkho vimokkhoti nekkhammena kãmacchandato 
muccatĩti mokkho vimokkho —pe— pathamena jhãnena nĩvaranehi 
muccatĩti mokkho vimokkho —pe— arahattamaggena sabbakilesehi 
muccatĩti mokkho vimokkho. 


Vijjãvimuttĩti nekkhammam vijjatĩti vijjã, kãmacchandato 
muccatĩti vimutti, vijjanto muccati, muccanto vijjatĩti vijjãvimutti. 
Abyãpãdo 6 vijj atĩti vijjã, byãpãdato muccatĩti vimutti, vijjanto 
muccati, muccanto vijjatĩti vijjãvimutti —pe— arahattamaggo vijjatĩti 
vijjã, sabbakilesehi muccatĩti vimutti, vijjanto muccati, muccanto 
vijj ãtĩti vijjãvimutti. 


Adhisĩlam adhicittam adhipannãtỉ nekkhammena 

kãmacchandam samvaratthena sĩlavisuddhi, avikkhepatthena 

cittavisuddhi, dassanatthena ditthivisuddhi. Yo tattha 

samvarattho, ayam adhisĩlasikkhã. Yo tattha avikkhepattho 
ayam adhicittasikkhã. Yo tattha dassanattho ayam adhipannãsikkhã. 
Abyãpãdena byãpãdam samvaratthena sĩlavisuddhi —pe— 
arahattamaggena sabbakilese samvaratthena sĩlavisuddhi, 

avikkhepatthena cittavisuddhi, dassanatthena ditthivisuddhi. Yo 
tattha samvarattho ayam adhisĩlasikkhã. Yo tattha avikkhepattho 
ayam adhicittasikkhã. Yo tattha dassanattho ayam adhipannãsikkhã. 


1 muccatĩti - Syã, PTS. 4 nicchãto muccati - Syã, PTS. 

2 suddhi - Syã. 5 mokkhấti - Syã, PTS potthakesu natthi. 

3 bhãvanãdhitthãnajĩvitam - Syă. 6 abyãpãdam - Syã. 
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X. GIẢNG VẾ CÁC TIÊU ĐẾ: 

Không khát khao, ‘Được giải thoát’ là giải thoát, minh và giải 
thoát, thắng giới, thắng tâm, thắng tuệ, tịnh, trí, sự nhận thấy, sự 
thanh tịnh, sự thoát ly, sự xuất ly, sự tách ly, sự xả ly, hành vi, giải 
thoát do thiền, sự tu tập, sự khẳng định, cuộc sống. 


Không khát khao: Không khát khao với ước muốn trong các 
dục nhờ vào sự xuất ly, không khát khao với sân độc nhờ vào sự 
không sân độc ...(như trên)... không khát khao với các pháp ngăn che 
nhờ vào sơ thiền ...(như trên)... không khát khao với toàn bộ phiền 
não nhờ vào Đạo A-la-hán. 

Giải thoát: ‘Được giải thoát khỏi ước muốn trong các dục nhờ 
vào sự xuất ly’ là giải thoát. ...(nt)... ‘Được giải thoát khỏi các pháp 
ngăn che nhờ vào sơ thiền’ là giải thoát. ...(nt)... ‘Được giải thoát 
khỏi toàn bộ phiền não nhờ vào Đạo A-la-hán’ là giải thoát. 

Minh và giải thoát: ‘Sự thoát ly được biết đến’ là minh, ‘được 
giải thoát khỏi ước muốn trong các dục’ là giải thoát, ‘trong khi được 
biết đến thì được giải thoát, trong khi được giải thoát thì được biết 
đến’ là minh và giải thoát. ‘Không sân độc được biết đến’ là minh, 
‘được giải thoát khỏi sân độc’ là giải thoát, ‘trong khi được biết đến 
thì được giải thoát, trong khi được giải thoát thì được biết đến’ là 
minh và giải thoát. ...(như trên)... ‘Đạo A-la-hán được biết đến’ là 
minh, ‘được giải thoát khỏi toàn bộ phiền não’ là giải thoát, ‘trong 
khi được biết đến thì được giải thoát, trong khi được giải thoát thì 
được biết đến’ là minh và giải thoát. 

Thắng giới, thắng tâm, thắng tuệ: Nhờ vào sự thoát ly, có 
giới thanh tịnh theo ý nghĩa thu thúc ước muốn trong các dục, có 
tâm thanh tịnh theo ý nghĩa không tản mạn, có kiến thanh tịnh theo 
ý nghĩa nhận thấy. Trong trường hợp này điều nào có ý nghĩa thu 
thúc điều ấy là sự học tập về thắng giới, trong trường hợp này điều 
nào có ý nghĩa không tản mạn điều ấy là sự học tập về thắng tâm, 
trong trường hợp này điều nào có ý nghĩa nhận thấy điều ấy là sự học 
tập về tháng tuệ. Nhờ vào không sân độc, có giới thanh tịnh theo ý 
nghĩa thu thúc sân độc ...(như trên)... Nhờ vào Đạo A-la-hán, có giới 
thanh tịnh theo ý nghĩa thu thúc toàn bộ phiền não, có tâm thanh 
tịnh theo ý nghĩa không tản mạn, có kiến thanh tịnh theo ý nghĩa 
nhận thấy. Trong trường hợp này điều nào có ý nghĩa thu thúc điều 
ấy là sự học tập về thắng giới, trong trường hợp này điều nào có ý 
nghĩa không tản mạn điều ấy là sự học tập về thắng tâm, trong 
trường hợp này điều nào có ý nghĩa nhận thấy điều ấy là sự học tập 
về thắng tuệ. 
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Passaddhĩti nekkhammena kãmacchandam patippassambheti, 
abyãpãdena byãpadam patippassambheti —pe— arahattamaggena 
sabbakilese patippassambheti. 


Nãnanti kãmacchandassa pahĩnattã nekkhammam 
nãtatthena nãnam. Byãpãdassa pahĩnattã abyãpãdo nãtatthena 
nãnam —pe— sabbakilesãnam pahĩnattã arahattamaggo íĩãtatthena 
nãnam. 


Dassananti kãmacchandassa pahĩnattã nekkhammam ditthattã 
dassanam. Byãpãdassa pahĩnattã abyãpãdo ditthattã dassanam 
—pe— sabbakilesãnam pahĩnattã arahattamaggo ditthattã 
dassanam. 


Visuddhĩti kãmacchandam pajahanto nekkhammena visựjjhati. 
Byãpãdam pajahanto abyãpãdena visựjjhati —pe— sabbakilese 
pajahanto arahattamaggena visựjjhati. 


Nekkhammanti kãmãnametam nissaranam yadidam 
nekkhammam. Rũpãnametam nissaranam yadidam ãruppam yam 
kho pana kinci bhũtam sankhatam paticcasamuppannam, nirodho 
tassa nekkhammam. Byãpãdassa abyãpãdo nekkhammam. 
Thĩnamiddhassa ãlokasannã nekkhammam —pe— sabbakilesãnam 
arahattamaggo nekkhammam. 


Nissarananti kãmãnametam nissaranam yadidam 
nekkhammam. Rũpãnametam nissaranam yadidam ãruppam. Yam 
kho pana kinci bhũtam sankhatam paticcasamuppannam, nirodho 
tassa nissaranam. Kãmacchandassa nekkhammam nissaranam. 
Byãpãdassa abyãpãdo nissaranam —pe— sabbakilesãnam 
arahattamaggo nissaranam. 


Pavivekoti kamacchandassa nekkhammam paviveko —pe— 
sabbakilesãnam arahattamaggo paviveko. 
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Tịnh: Nhờ vào sự thoát ly, (hành giả) làm tịnh lặng ước muốn 
trong các dục. Nhờ vào không sân độc, (hành giả) làm tịnh lặng sân 
độc. ...(như trên)... Nhờ vào Đạo A-la-hán, (hành giả) làm tịnh lặng 
toàn bộ phiền não. 


Trí: Sự thoát ly nhờ vào trạng thái dứt bỏ ước muốn trong các 
dục là trí theo ý nghĩa đã được biết. Không sân độc nhờ vào trạng 
thái dứt bỏ sân độc là trí theo ý nghĩa đã được biết. ...(như trên)... 
Đạo A-la-hán nhờ vào trạng thái dứt bỏ toàn bộ phiền não là trí theo 
ý nghĩa đã được biết. 


Sự nhận thấy: Sự thoát ly nhờ vào trạng thái dứt bỏ ước muốn 
trong các dục là sự nhận thấy nhờ vào trạng thái đã được thấy. 
Không sân độc nhờ vào trạng thái dứt bỏ sân độc là sự nhận thấy 
nhờ vào trạng thái đã được thấy. ...(như trên)... Đạo A-la-hán nhờ 
vào trạng thái dứt bỏ toàn bộ phiền não là sự nhận thấy nhờ vào 
trạng thái đã được thấy. 


Sự thanh tịnh: Trong khi dứt bỏ ước muốn trong các dục, 
(hành giả) được thanh tịnh nhờ vào sự thoát ly. Trong khi dứt bỏ sân 
độc, (hành giả) được thanh tịnh nhờ vào không sân độc. ...(như 
trên)... Trong khi dứt bỏ toàn bộ phiền não, (hành giả) được thanh 
tịnh nhờ vào Đạo A-la-hán. 


Sự thoát ly: Đây là sự xuất ly khỏi các dục, tức là sự thoát ly. 
Đây là sự xuất ly khỏi các sâc, tức là vô sâc. Hơn nữa, bất cứ điều gì 
hiện hữu, còn tạo tác, được tùy thuận sanh lên, sự diệt tận là thoát ly 
khỏi điều ấy. Đối với sân độc, không sân độc là sự thoát ly. Đối với sự 
lờ đờ buồn ngủ, nghĩ tưởng về ánh sáng là sự thoát ly. ...(như trên)... 
Đối với toàn bộ phiền não, Đạo A-la-hán là sự thoát ly. 


Sự xuất ly: Đây là sự xuất ly khỏi các dục, tức là sự thoát ly. Đây 
là sự xuất ly khỏi các sâc, tức là vô sâc. Hơn nữa, bất cứ điều gì hiện 
hữu, còn tạo tác, được tùy thuận sanh lên, sự diệt tận là xuất ly khỏi 
điều ấy. Đối với ước muốn trong các dục, thoát ly là sự xuất ly. Đối 
với sân độc, không sân độc là sự xuất ly. Đối với sự lờ đờ buồn ngủ, 
nghĩ tưởng về ánh sáng là sự thoát ly. ...(như trên)... Đối với toàn bộ 
phiền não, Đạo A-la-hán là sự xuất ly. 


Sự tách ly: Đối với ước muốn trong các dục, thoát ly là sự tách 
ly. ...(t)... Đối với toàn bộ phiền não, Đạo A-la-hán là sựtách ly. 
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Vossaggoti nekkhammena kãmacchandam vossajjatĩti 
vossaggo, abyãpãdena byãpãdam vossajjatĩti vosasaggo —pe— 
arahattamaggena sabbakilese vossajjatĩti vossaggo. 


Cariyãti kãmacchandam pajahanto nekkhammena carati, 
byãpãdam pajahanto abyãpãdena carati —pe— sabbakilese 
pajahanto arahattamaggena carati. 


Jhãnavimokkhoti nekkhammam jhãyatĩti jhãnam, 
kãmacchandam jhãpetĩti jhãnam, jhãyanto muccatĩti jhãnavimokkho 
jhãpento muccatĩti jhãnavimokkho jhãyantĩti dhammã, jhãpentĩti 
kilese, jhãte ca jhãpe ca jãnãtĩti jhãnajhãyĩ._Abyãpãdo jhãyatĩti 
jhãnam, byãpãdam jhãpetĩti jhãnam —pe— Alokasannã jhãyatĩti 
jhãnam, thĩnamiddham jhãpetĩti jhãnam —pe— Arahattamaggo 
jhãyatĩti jhãnam, sabbakilese jhãpetĩti jhãnam, jhãyanto muccatĩti 
jhãnavimokkho jhãpento muccatĩti jhãnavimokkho, jhãyantĩti 
dhammã, jhãpentĩti kilese, jhãte ca jhãpe ca jãnãtĩti jhãnajhãyĩ. 


Bhãvanã adhitthãnam jĩvitanti kãmacchandam pajahanto 
nekkhammam bhãvetĩti bhăvanãsampanno, nekkhammavasena 
cittam adhitthãtĩti adhitthănasampanno, svãyam evam bhãvanã- 
sampanno adhitthãnasampanno samam jĩvati, no visamam, sammã 
jĩvati, no micchã, visuddham jĩvati, no kilitthanti ặjĩvasampanno. 
Svãyam evam bhãvanãsampanno adhitthănasampanno ặjĩva- 
sampanno yannadeva parisam upasankamati, yadi khattiyaparisam 
yadi brãhmanaparisam yadi gahapatiparisam yadi samanaparisam 
visãrado upasankamati amankubhũto, tam kissa hetu? Tathã hi so 
bhãvanãsampanno adhitthănasampanno ậjĩvasampanno. 
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Sự xả ly: ‘Nhờ vào sự thoát ly, (hành giả) xả ly ước muốn trong 
các dục’ là sự xả ly. ‘Nhờ vào không sân độc, (hành giả) xả ly sân độc’ 
là sự xả ly. ...(như trên)... ‘Nhờ vào Đạo A-la-hán, (hành giả) xả ly 
toàn bộ phiền não’ là sự xả ly. 


Hành vi: Trong khi dứt bỏ ước muốn trong các dục, (hành giả) 
hành xử bằng sự thoát ly. Trong khi dứt bỏ sân độc, (hành giả) hành 
xử bâng không sân độc. ...(như trên)... Trong khi dứt bỏ toàn bộ 
phiền não, (hành giả) hành xử bằng Đạo A-la-hán. 


Giải thoát do thiên: ‘Sự thoát ly được nung nấu là thiền, ‘(hành 
giả) thiêu đốt ước muốn trong các dục’ là thiền, ‘trong khi được nung 
nấu, (hành giả) giải thoát’ là giải thoát do thiền, ‘trong khi thiêu đốt, 
(hành giả) giải thoát’ là giải thoát do thiền, ‘được nung nấu’ là các 
pháp, ‘(hành giả) thiêu đốt’ là các phiền não, ‘biết điều được nung 
nấu và điều được thiêu đốt’ là có sự thiêu đốt do thiền. ‘Không sân 
độc được nung nấu’ là thiền, ‘(hành giả) thiêu đốt sân độc’ là thiền. 
...(như trên)... ‘Sự nghĩ tưởng về ánh sáng được nung nấu’ là thiền, 
‘(hành giả) thiêu đốt sự lờ đờ buồn ngủ’ là thiền. ...(như trên)... ‘Đạo 
A-la-hán được nung nấu’ là thiền, ‘(hành giả) thiêu đốt toàn bộ phiền 
não’ là thiền. ‘Trong khi được nung nấu, (hành giả) giải thoát’ là giải 
thoát do thiền, ‘trong khi thiêu đốt, (hành giả) giải thoát’ là giải thoát 
do thiền, ‘được nung nấu’ là các pháp, ‘(hành giả) thiêu đốt’ là các 
phiền não, ‘biết điều được nung nấu và điều được thiêu đốt’ là có sự 
thiêu đốt do thiền. 


Sự tu tập, sự khẳng định, cuộc sông: ‘Trong khi dứt bỏ ước 
muốn trong các dục, (hành giả) tu tập sự thoát ly,’ (vị ấy) có được sự 
tu tập. ‘Do nhờ năng lực của sự thoát ly, (hành giả) khẳng định tâm,’ 
(vị ấy) có được sự khẳng định. ‘Có được sự tu tập, có được sự khẳng 
định như thế, vị này đây sống tịnh lặng không phải không tịnh lặng; 
sống đúng dấn không sai trái, sống thanh tịnh không bị phiền não’ 
(vị ấy) có được cuộc sống. Có được sự tu tập, có được sự khẳng định, 
có được cuộc sống như thế, vị này đây đi đến bất cứ tập thể nào, dầu 
là tập thể Sát-đế-lỵ, dầu là tập thể Bà-la-môn, dầu là tập thể gia chủ, 
dầu là tập thể Sa-môn, vị ấy đi đến với lòng tự tín, không bị bối rối. 
Điều ấy là nguyên nhân của điều gì? Bởi vì vị ấy có được sự tu tập, có 
được sự khẳng định, có được cuộc sống như thế. 
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Byãpãdam pajahanto abyãpãdam bhãvetĩti bhãvanãsampanno 
—pe— Thĩnamiddham pajahanto ãlokasannam bhãvetĩti 
bhãvanãsampanno —pe— Uddhaccam pajahanto avikkhepam 
bhãvetĩti bhãvanãsampanno —pe— Vicikiccham pajahanto 
dhammavavatthãnam bhãvetĩti bhãvanãsampanno —pe— Avijjam 
pajahanto vijjam bhãvetĩti bhãvanãsampanno —pe— Aratim 
pajahanto pãmojjam bhãvetĩti bhãvanãsampanno —pe— Nĩvarane 
pajahanto pathamam jhãnam bhãvetĩti bhãvanãsampanno —pe— 
Sabbakilese pajahanto arahattamaggam bhãvetĩti bhãvanã- 
sampanno. Arahattamaggavasena cittam adhitthãtĩti adhitthãna- 
sampanno. Svãyam evam bhãvanãsampanno adhitthãnasampanno 
samam jĩvati, no visamam, sammã jĩvati, no micchã, visuddham 
jĩvati, no kilitthanti ặjĩvasampanno. Svãyam evam bhãvanã- 
sampanno adhitthãnasampanno ãjĩvasampanno yannadeva parisam 
upasankamati yadi khattiyaparisam yadi brãhmanaparisam yadi 
gahapatiparisam yadi samanaparisam visãrado upasankamati 
amankubhũto, tam kissa hetu? Tathã hi so bhãvanãsampanno 
adhitthănasampanno ặjĩvasampannoti. 


Matikakatha samattã. 
Pannãvaggo tatiyo. 


Tatruddanam bhavati: 

Pannã iddhi abhisamayo - viveko cariya pancamo 
pãtihãriya samasĩsi - satipatthãnam vipassanã 
pannãvaggamhi tatiye - mãtikãya ca te dasãti. 

Patisambhidãmaggappakaranam samattam. 

—00O00-- 
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‘Trong khi dứt bỏ sân độc, (hành giả) tu tập không sân độc,’ (vị 
ấy) có được sự tu tập. ...(nt)... ‘Trong khi dứt bỏ sự lờ đờ buồn ngủ, 
(hành giả) tu tập sự nghĩ tưởng về ánh sáng,’ (vị ấy) có được sự tu 
tập. ...(nt)... ‘Trong khi dứt bỏ phóng dật, (hành giả) tu tập sự không 
tản mạn,’ (vị ấy) có được sự tu tập. ...(nt)... ‘Trong khi dứt bỏ hoài 
nghi, (hành giả) tu tập sự xác định pháp,’ (vị ấy) có được sự tu tập. 
...(nt)... ‘Trong khi dứt bỏ vô minh, (hành giả) tu tập về minh,’ (vị ấy) 
có được sự tu tập. ...(nt)... ‘Trong khi dứt bỏ sự không hứng thú, 
(hành giả) tu tập sự hân hoan,’ (vị ấy) có được sự tu tập. ...(nt)... 
‘Trong khi dứt bỏ các pháp ngăn che, (hành giả) tu tập sơ thiền,’ (vị 
ấy) có được sự tu tập. ...(nt)... ‘Trong khi dứt bỏ toàn bộ phiền não, 
(hành giả) tu tập Đạo A-la-hán,’ (vị ấy) có được sự tu tập. ‘Do nhờ 
năng lực của Đạo A-la-hán, (hành giả) khẳng định tâm,’ (vị ấy) có 
được sự khẳng định. ‘Có được sự tu tập, có được sự khẳng định như 
thế, vị này đây sống tịnh lặng không phải không tịnh lặng; sống đúng 
đẳn không sai trái, sống thanh tịnh không bị ô nhiêm’ (vị ấy) có được 
cuộc sống. Có được sự tu tập, có được sự khẳng định, có được cuộc 
sống như thế, vị này đây đi đến bất cứ tập thể nào, dầu là tập thể Sát- 
đế-lỵ, dầu là tập thể Bà-la-môn, dầu là tập thể gia chủ, dầu là tập thể 
Sa-môn, vị ấy đi đến với lòng tự tín, không bị bối rối. Điều ấy là 
nguyên nhân của điều gì? Bởi vì vị ấy có được sự tu tập, có được sự 
khẳng định, có được cuộc sống như thế. 

Phan Giảng về Các Tiêu Đe được đây đủ. 

Phầm Tuệ là phan thứ ba. 


Đây là phần tóm lược: 


Tuệ, than thông, lãnh hội, -> viễn ly, hạnh thứ năm, 
phép kỳ diệu, đứng đâu, thiết lập niệm, minh sát, 
tiêu đê nữa là mười thuộc phẩm Tuệ, thứ ba. 

Tác Phẩm Phân Tích Đạo được đây đủ. 

—ooOoo— 
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PHỤ CHÚ: 


PHÂN TÍCH ĐẠO - TẬP HAI: 

—ooOoo— 


TRANG 35: 

- ‘Liên quan ba trường hợp này, có sự nhận thức, suy nghĩ, lời nói, hành 
động, sự nuôi mạng, sự tinh tấn, niệm, định’ là nói về việc vận hành do tác 
động của sự thấu triệt về nhân sanh (Khổ), về Khổ, và về sự diệt tận (Khổ) 
(PtsA. 3, 598). 

TRANG 43: 

- Bujjhati: được giác ngộ (Sơ Đạo, Đạo Nhập Lưu), anubujjhati: được giác 
ngộ (Nhị Đạo, Đạo Nhất Lai), patibujjhati: được giác ngộ (Tam Đạo, Đạo 
Bất Lai), sambujjhati: được giác ngộ (Tứ Đạo, Đạo A-la-hán). Bốn từ giác 
ngộ theo thứ bậc này đều có chung từ gốc Vbudh + ya + ti có nghĩa thụ 
động là ‘được giác ngộ’ áp dụng cho trường hợp chứng ngộ Đạo đầu tiên. 
Ba trường hợp sau có thêm các tiếp đầu ngữ anu (theo sau, kế tiếp), pati 
(hướng về, hướng đến), sam (hoàn toàn). Do không chọn được từ dịch 
thích hợp nên ghi đầy đủ nghĩa như vậy. 

TRANG 69: 

- Từ tâm giải thoát (rnettãceto V im u ttĩ) được giải thích ở bên dưới gồm có 
ba yếu tố: ‘mettã ca ceto ca vimutti cãti mettãcetovimutti , = ‘từ ái và tâm 
và giải thoát’ là từ tâm giải thoát. 

TRANG 87: 

- Đoạn này nếu dịch theo Chú Giải sẽ là: Ly tham ái có đối tượng là Niết 
Bàn, có hành xứ là Niết Bàn, được hiện khởi ở Niết Bàn, được tồn tại ở 
Niết Bàn, được thiết lập ở Niết Bàn (PtsA. 3, 608). 

- Là bảy chi phần còn lại của Thánh Đạo tám chi phần, trừ bớt đi chánh 
kiến (PtsA. 3, 608). 

TRANG 101: 

-Tên gọi Annãkonậanna (annã + konậanna ) của vị này có nghĩa là 
“Konậaũna đã hiểu.” Từ annã được trích từ lời nói của đức Phật là: 
“aiĩnãsi vata bho Konậanno, aiĩnãsi vata bho Kondaniĩo” (Quà nhiên 
Kondanna đã hiểu được! Quà nhiên Kondanna đã hiểu được!) rồi ghép vào 
phía trước tên Kondanna của vị ấy (ND). 
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Phân Tích Đạo - Tập Hai 


Phụ Chú 


TRANG 155: 

- Phúc hành ipuhhãbhỉsahkhãro) là sự tạo tác đem lại phước báu do năng 
lực của bố thí, trì giới, tham thiền, v.v..., và sự tu tập năm thiền sâc giới, 
phi phúc hành ( apuhhãbhisankhãro ) là sự tạo tác không đem lại phước 
báu do hậu quả của các hành động như sát sanh, v.v..., bất động hành 
( ãnehjãhhỉsahkhãro ) là sự tạo tác có kết quả không thay đổi, có liên quan 
đến bốn thiền vô sâc (PtsA. 3, 633). 

TRANG 167: 

-Bảy tuệ thêm vào tuệ có tên “bản tánh sáng suốt ( panậiccam )” là tám. 
Tám tuệ thêm vào tuệ phổ thông ( puthupahhã ) là chín (PtsA. 3, 640). 

TRANG 175: 

- 73 trí: Là 73 trí đã được đề cập ở phần Tiêu Đề (PtsA. 3, 642), xin xem 
tập I, trang 2-9. 

- 73 trí: Chú giải cho trích dẫn ở Samyuttanikãya (PtsA. 3, 642). Xem 
Kinh Bộ Tương Ưng, tập II, Chương I b, Phẩm IV, Mục IV: Những Căn 
Bản Của Trí (bản dịch của HT. Minh Châu): “Trí biết rằng già chết do 
duyên sanh. Trí biết rằng không có sanh thời không có già , chết, v.v...” 

TRANG 193: 

- Hạng có nhiều sự an trú ( vihãrabahulo ) nghĩa là có nhiều an trú vào 
minh sát, có nhiều an trú vào sự chứng đạt Quả vị (PtsA. 3, 653). 

TRANG 217: 

- Các pháp đen và trắng ( kanhãsukkadhammã ) là các pháp bất thiện và 
thiện (PtsA. 3, 688). 

TRANG 263: 

- Dịch theo văn bản PãỊi của hai Tạng Anh và Tạng Thái: ‘nekkhammena 
kãmacchandato muccatĩti vimokkho. , 


— 00O00— 


272 



Suttantapitake Khuddakanikaye 
PATISAMBHIDÃMAGGO DUTIYABHÃGO 

GÃTHÃDIPÃDÃNUKKAMANIKÃ - THƯ MỤC CÂU KỆ PÃLI: 

Trang 

Adhimokkhe ca paggãha.20 

Imãni dasa thãnãni.20 

Imehi catũhi thãnehi.20 

Obhãse ceva nãne ca.20 

Vikkhipati ceva kilissati ca.20 

Vikkhapati na kilissati.20 

—ooOoo— 
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Suttantapitake Khuddakanikaye 
PATISAMBHIDÃMAGGO DUTIYABHÃGO 

VISESAPADÃNƯKKAMANIKÃ - THƯ MỤC TỪ ĐẶC BIỆT: 



Trang 


Trang 

A 


A 


Atthaủgiko maggo 

86, 88, 

Anuppãde nãnam 

58, 94 , 


96,130,144 


122,214, 216 

Atthacariyãyo 

228 

Anulomakhantim 

260 

Atthamaka- 

178 

Anulomikam khantim 

248, 250, 

Attha maggaủga- 

78, 84 

252, 254, 256, 258, 260 

Anusahagata- 

6,10, 88, 92 

Anusaya 

2, 4, 6, 8, 

Attakilamathãnuyogo 

96 

10,18, 20, 22,182, 216 

Atthapatisambhidã 

102,106, 

Anusãsanĩpãtihãriyam 230, 

110,114,166,168,170,178 


232,234 

Adukkhamasukhabhũmi 196 

Antã 

96 

Adhicitta- 

228, 262 

Appamãna- 

60, 62, 64,100 

Adhitthãnabalam 

134,140,150 

Apparajakkha- 

182 

Adhitthãnasampanno 

266, 268 

Abyãkatam 

32 

Adhitthãnam 

262, 266, 268 

abyãpãdo 

138,156,162, 

Adhipannã- 

262 

232, 234, 238, 262, 264, 266 

Adhimutti 

182 

Abhisamayo 

212, 214, 216 

Adhimokkhabhisamayo 214 

Arahattam 

246, 248 

Adhisĩlam 

262 

Arahattapattam 

2,4 

Anannatha- 

24 

Arahattamaggo 

138,162, 

Anattãnupassanã 

142,166, 

234, 238, 262, 264, 266 

168,170, 206, 258, 260 

Arahantam 

180 

Anãgãmiphalam 

246, 248 

Ari 

184 

Aniccam 

28, 34,190 

Ariyamaggã 

130,190 

Aniccãnupassanã 

142, 

Ariya iddhi 146,196, 206, 208 


166,168,170, 

Avikkhepabhisamayo 

214 

172, 206, 258, 260 

Avikkhepo 

4, 8,10,12,14, 

Anuttaram 34, 98,100, 244 

16,18,138,140,162, 232, 238 
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Phân Tích Đạo - Tập Hai 


Thư Mục Từ Đặc Biệt 


A 


u 


Avitatha- 

24 

Uttarã upãsikã 

206 

Asankhatalakkhanam 

30 

Udãnam 

100 

Asãmantapannã 

166,168, 

Upatthãnãbhisamayo 

212, 214 

170,178,180,184 

Upasamãbhisamayo 

214 

Asekhapatisambhidappatto 

194 

Upãdãnakkhandha- 

34 , 96 

Asekhabalãni 

134,142 

Upekkhãsambojjhanga- 

50, 58, 

Assãdo 

32,34 


60, 64, 66, 



74, 90, 94,120, 214 

Ã 


Uppadadhipateyyam 

212 

Ãkankhanapatibaddhã 

182 

Uppãdo 

32,218 

Ãjĩvasampanno 

266, 268 



Ãdĩnavo 

32,34 

E 


Adesanapatihariyam 230, 232, 234 

Ekaggatã 

4, 8,10, 

Anando 

2,152 

12,14, 

16,18,140 

Ãlokasannãi38, 

162, 232, 

Ekattam 26, 28, 30,162 

234, 238, 264, 266 

Ekapativedhani 

26, 28, 30 

Ãvajjanappatibaddhã 

182 

Ekarasa 12,14,16,18,150 

Ãvuso 

2, 4, 60 

Ekodattham 

50, 52 

Ãsayãnusaye nãnam 

116 



Asevana 72, 74, 76, 78, 82, 84 

K 




Kataparappavãdã 

184,194 

I 


Kammavipãkajã iddhi 

146, 

Idappaccaya 60, 62, 64 


196, 208 

Iddhi 196, 206, 210, 234 

Kammassakatacitta- 

212 

Iddhipatihariyam 

230,234 

Puthujj anakalyãnaka- 

174,178 

Iddhipãda- 50, 58, 90, 94,108, 

Kãmasukhallikãnuyogo 

96 

110,112,120,126,128,130, 

Kãyãnupassanã 

106,108, 

144,174,176,178,186,188,196 

124, 240, 242 

Iddhipãdãbhisamayo 

214 

Kimjãtika- 

36, 38, 40 

Iddhimã 198,200, 

202, 204 

Kimnidãnam 

36, 38 

Iddhiyã padãni 

196 

Kimpabhava- 

36, 38, 40 

Iddhiyã mũlãni 

198 

Kimsamudaya- 

36,38 

Iddhividham 

198, 230 

Kosambiyam 

2 

Indriyam 

58,120 



Indriyaparopariyatte nanam 116 

KH 


Indriyabhisamayo 

214 

Khattiyapanditã 

184 

Issariyabalam 

134, 140 

Khattiyaparisam 

266, 268 
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Phân Tích Đạo - Tập Hai 


Thư Mục Từ Đặc Biệt 


KH 


Khandhattho 

114 

Khaye nanam 58, 90,122, 214 

Khanukondanna- 

206 

Khĩnãsavabalãni 

134,144 

G 

Gambhĩrapannã 

178 

Garũpanissito 

192 

Gahapatiparisam 

266, 268 

GH 

Ghosita Gahapati 

208 

Ghositãrãme 

2 

c 

Cakkavattĩ 

208 

Cakkhupavattam 

164 

Cariyã 

228, 262 

Cãtummahãrãjikã 

100 

Cittavisuddhi 

58, 90, 

94,122, 214, 262 

Cittuppãdapatibaddhã 

182 

Cullapanthaka 

198 

Cetovasippatto 

198, 200, 202 

Cetovimutti 

16, 34 , 

68, 72, 74, 
76, 78, 80, 82, 84,148 

CH 

Chandaragavinayo 

34 

Chasu Buddhadhamme 

: 116 

J 

Jatila Gahapati 

208 

ơavanapannã 

188,190 

ơĩvitam 

262 

ơotiya Gahapati 

208 


JH 

Jhãnam 56,136,138, 

196, 234, 236, 266, 268 
Jhãnajhãyĩ 266 

Jhãnavimokkho 262,266 

N 

Nãnam 20, 56, 58, 90, 94, 96, 

98,102,104,106,108, 
110,112,114,116,118,122, 
126,136,138,162,174,176,178, 
182,192,194,212,214,216, 
232, 236, 238, 262, 264 
Nãnadassanam 98 

Nãnamukhe 180 

TH 

Thitassa annathattam 32 

T 

Tatha- 24, 26, 28, 30, 

50, 56, 58, 90, 94,120, 214 
Tathãgatabalam 146,148 

Tathãgato 

Tadupagaviriyavãhanatthena 4,8, 
18, 240, 242, 244 


Tãvatimsã 100 

Tikkhapannã 190 

Tikkhindriya- 182 

Tiparivattam 98 


D 

Dasasahassĩ lokadhãtu 100 

Dassanattho 24, 30,102,106, 

110,118,122,124,126,128, 262 

Dassanamaggo 90 

Dassanam 34, 98, 262, 264 

Dassanavirãgo 88,90 
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Phân Tích Đạo - Tập Hai 


Thư Mục Từ Đặc Biệt 


Dassanãdhipateyyam 212 

Dassanãbhisamayo 214,216 

Ditthivisuddhi 90, 94,122, 262 
Disãpharana- 68,70 

Dukkham 24, 28, 34, 96, 

100,102,118,152,190, 242 
Dukkham ariyasaccam 96,122 

Dukkhattho 26, 28,114 

Dukkhanirodhagãminĩ patipadã 24 
Dukkhanirodhagãminĩ patipadã 
ariyasaccam 96, 98,104 

Dukkhanirodho 24,218 

Dukkhanirodho ariyasaccam 96, 

98,104 

Dukkhasaccam 32, 34, 40 

Dukkhasamudayo 24 

Dukkhasamudayo ariyasaccarp 96, 

98,104,122 

Dukkhãnupassanã 142,166, 

168,170, 206, 258, 260 
Duvinnãpaye 182 

Dussakarandako 60 

Desanãbahulo 192 

Dvãkãra- 182 

Dvãdasãkãram 98 


Dhammãbhisamayo 216,218 

Dhammuddhaccakusalo 22 

Dhammuddhaccaviggahitam 4, 

18, 20, 22 

Dhammuddhaccaviggahitamãnaso 

18, 20 

Dhãtuttho 114 


Nikanti 

Nicchãto 


20, 22 
262 


Nibbanam 58, 86, 88, 90, 94, 

122,124,126,128,130, 
154,174,176,186,188, 214, 
216, 220, 222, 224, 226, 248 
Nibbedhikapannã 192 

Niruttipatisambhidã 102,104, 

106,110,116,166,168,170,178 
Nirodhasaccam 32, 34, 40 

Nirodho 24, 62, 64, 

112,154, 220, 222, 224, 
226, 238, 250, 252, 254, 256, 264 
Nissaranam 32, 34, 40, 262, 264 
Nekkhammam 56,136,138, 

162, 232, 234, 262, 264, 266 


Dhammacakka- 100,118,120, 

122,124,126,128,130 
Dhammacakkhu 100,122 

Dhammapatisambhidã 100,102, 
106,110,116,166,168,170,178 
Dhammavicayasambojjhaủga- 42, 
60, 64, 74, 82, 214 
Dhammãnudhammapatipatti 172 
Dhammãnupassanã 106, 

108,124, 244 


Paggahãbhisamayo 212,214 

Paccavekkhanãbahulo 192,194 
Paccekabuddha- 180,194, 228 
Pancakkhandha- 236,248, 

250,252, 254, 256 
Pancanirodhã 220, 222, 224, 226 
Pancabala- 74, 82,130,144, 224 
Pancavaggiya- 96,100 


Pancavaggiya- 

Pancavirãgã 

Pancavivekã 


220, 222, 224 
220, 222, 224, 226 
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Phân Tích Đạo - Tập Hai 


Thư Mục Từ Đặc Biệt 


p 

Pancavossaggã 220, 222, 224, 226 
Pancindriya- 72,82, 

130,144, 224, 226 
Pannã 22, 90, 94, 96, 98, 

100,102,104,106,108,110, 
112,114,116,118,122,166,168, 
170,174,178,180,186, 214, 236 
Pannãbalaparibhãvitã 72,82 

Pannãbahulla- 172,184,186 

Pannãvuddhi 172,174 

Pannãvepulla- 172,174 

Pannindriyaparibhãvitã 72,82 

Panham 184,194, 204 

Patibhãnapatisambhidã 102,104, 
108,110,116,166,168,170,178 
Patisankhãnabalam 136,148,150 
Patisankhãnãbhisamayo 214 


Patisambhidappatta- 

192,194 

Patisambhidã 

42, 44, 46, 48, 

100. 

, 102,104,106, 

108,110,114,116,164, 

166,168,170,172,174,178,190 

Patisambhidãdhikarane 116 

Pandiccam 

166,168,170 

Paranimmitavasavattĩ 

100 

Pariggahãbhisamayo 

212 

Parinnattho 

28,114 

Parinnãtam 

98,102,122 

Parinnãpativedho 

34 

Paribhãvita 

70, 72, 74, 

76, 78, 80, 82, 84 

Pariyãdãnam 

70, 78, 80 

Pavicayãbhisamayo 

214 

Paviveko 

262, 264 

Passaddhi 

20, 262 

Passaddhisambojjhaiigaparibhavita 


74 , 82 


p 

Pahãnattho 28,112, 206,210 


Patihariyani 

230 

Pãmojjam 

56,136,138, 

162, 234, 

236, 238, 268 

Pitisambojjhangaparibhavita 74, 82 

Pĩtisukhabhũmi 

196 

Punnavato iddhi 

146,196, 208 

Puthupannã 

174,176 

Puthusamanabrahmananam 86, 88 

Punabbhavo 

34 , 98 

Pubbayogasampanno 

192,194 

Ponobhavikã 

62, 96 

PH 


Pharanãbhisamayo 

214 

Phalasacchikiriyã 

172,216,218 

B 


Bakkula 

206 

Bala- 58, 90,120 

144,146,148 

Balakaramya kammanta 218, 224 

Balãbhisamayo 

214 

Bahulĩkaroti 2,4. 

, 6, 8, 218, 224 

Bahussuto 

192 

Bĩjagãmabhũtagãmã 

220,226 

Bojjhanga- 

42, 44, 46, 48, 

50, 52, 

54, 56, 58, 60, 

62, 64, 76, 82, 90, 94,120, 

144,174,176,178: 

, 186,188, 224 

Bojjhangãbhisamayo 

214 

Bodhisatta- 

32,112 

Brahmakãyikã 

100 

Brahmacakkam 

146,148 

Brahmaloka- 

100, 198, 


202, 204, 230 

Brãhmanapanditã 

184, 194 

Brãhmanaparisam 

266, 268 
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Phân Tích Đạo - Tập Hai 


Thư Mục Từ Đặc Biệt 


BH Y 


Bhagava 

96,100,118, 

Yathabhutam 

18, 20, 34, 

152,180 

, 184,194, 246 


98,144,146,148 

Bhabbãbhabbe 

182 

Yãnĩkatã ( 

58 , 72, 74 , 76, 78, 84 

Bhãvanattho 

28,112 

Yãmã 

100 

Bhãvanã 

4, 8,10,12,18, 

Yuganaddham 

2,12,14,16, 

22, 28, 34, 

52, 72, 74, 76, 


18, 58, 90, 94,122 

00 

00 

to 

p 

ro 

-S 

10 

244, 262, 266 

Yonisomanasikaro 172 

Bhãvanãbalam 

134,136,150 



Bhãvanãsampanno 

266, 268 


L 

Bhãveti 2, 4,1 

6 , 8,10,12, 14, 

Lakkhanãni 

30, 32,154 

16,18,196, 218, 

220, 224, 226 

Lahupannã 

186, 188 

Bhikkhu 

2, 4 ,144,196, 

Lokuttara- 

130,132, 

198, 204, 

206, 208, 218, 


220, 222, 224, 226 

220, 224, 226, 

240, 246, 248 



Bhummã devã 

100 


V 

Bhũtapãla- 

206 

Vayo 

32 

Bhũripannã 

184 

Vãlavedhirũpã 

184,194 



Vikubbanãiddhi 

146,196,204 

M 


Vijjãdharã 

210 

Maggangã 

78,84 

Vijjãmayã iddhi 

146, 196, 210 

Maggattho 

26,28,114 

Vijjãvimutti 

262 

Maggabhãvanã 

216,218 

Vinipãtika- 

68, 70, 78, 

Maggasaccam 

32, 34 , 40 


80, 82, 84, 208 

Maggo sanjãyati 

2, 4, 8, 

Viparinamadhammam 34,254 

10 

, 12,18, 20, 22 

Vipassana 

10,12,14, 

Majjhimãpatipadã 

96 


16,18, 90, 94,120 

Manasikãram 

58 

Vipassana pubbangamam 2,10 

Manasikarappatibaddha 182 

Vipassanabalam 

134,142,150 

Manomayã iddhi 

146,196, 204 

Vipassanabhisamayo 214 

Mahãpannã 

174 

Vipulapanna 

176 

Mahãrajakkhe 

182 

Vimutti 

70, 78, 80, 86, 

Mãnasam 

4,18, 22 


90, 92, 94,122, 214 

Mudindriye 

182 

Vimokkha- 

58, 90, 94, 238, 262 

Mendaka Gahapati 

208 

Virãga- 

86, 88, 90, 94, 

Mettã cetovimutti 

68, 70, 72, 

154 

Ị., 220, 222, 224, 226 

74 , 76, 

78, 80, 82, 84 

Viriyabalaparibhavita 72,82 

Mokkho 

262 

Viriyabalam 90,134,148,150, 214 
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Phân Tích Đạo - Tập Hai 


Thư Mục Từ Đặc Biệt 


Viriyasambojjhangaparibhãvitã 74 
Viriyindriyaparibhãvitã 70,82 

Vivekajã bhũmi 196 

Vivekã 220, 222, 224, 226 

Visãrado 266,268 

Visuddhi 262 

Vihãrabahulo 192 

Vedanã 32, 36,38, 40, 

90, 94,122,142,154, 
158,160,186,190, 214 
Vedayitam 152 

Veyyãkarana- 100,112 

Vobhindantã 184,194 

Vossaggo 222, 224, 262, 266 


Sakadãgãmiphalam 246,248 

Sakadãgãmi 6, 8, 88,180 

Saủkicca 206 

Sankhãrã 40, 62, 64, 

144,154,188,190 
Saiigahitam 32 

Saccam 24, 28, 36, 38, 40, 58 

Saccãnam kati lakkhanãni 32 

Saccãnulomikacitta- 212 

Sacchikiriyattho 28,112 

Sacchikiriyã pativedho 34 

Sanjĩva 206 

Sannojanã 2, 4, 6, 8, 

10,12,18, 20, 22 
Satindriyaparibhãvitã 70,82 

Satipatthãna- 90, 94,108,120, 
126,130,144,174,176,178, 
186,188, 228, 240, 242, 244, 268 
Satibalaparibhãvitã 72,82 

Satisambojjhango 42, 60, 62, 

64, 90, 94,120, 214 


Satisambojjhangaparibhãvitã 82 
Saddhammasavanam 172 

Saddhãbala- 50, 58, 90, 94, 

120,134,148,150, 214 
Saddhãbalaparibhãvitã 72,82 

Saddhãdhimutto 220, 222, 224, 226 
Saddhindriya- 50, 58, 90, 94, 

120,128, 214, 226 
Saddhindriyaparibhãvitã 70,80 
Santike 2, 4,178,180,188, 202 
Sappurisasamsevo 172 

Sabbanimittehi 16,86, 

88, 90, 92, 94 
Samanapanditã 184,194 

Samanaparisam 266,268 

Samatha- 4, 8,10, 58, 90, 94,120 
Samathapubbaủgamam 2, 4, 8,10 
Samathavipassanam 2,12, 

14,16,18, 58 
Samathãbhisamayo 214 

Samayo 4,18, 20 

Samãdhindriyaparibhãvitã 70,82 
Samãdhibalaparibhãvitã 72,82 
Samãdhibalam 90,120, 

134,148,150, 214 

Samãdhivipphãrã iddhi 146, 

196, 206 

Samãdhisambojjhangaparibhãvitã 

74, 82 

Samuggapatalam 182 

Samutthãnãbhisamayo 212 

Samudayasaccam 32, 34, 40 

Samudayo 24,112 

Sambojjhaủga- 60,62 

Sambodhã 32,96 

Sammattaniyãmam 246, 248, 250, 
252, 254, 256, 258, 260 
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Phân Tích Đạo - Tập Hai 


Thư Mục Từ Đặc Biệt 


s 

Sammappadhãna- 50, 58,120, 

130,144,174,176,178,186,188 
Sammã-ãjĩvo 4, 86, 88, 

92, 96,120, 212 
Sammãditthi 4, 8, 20, 50, 58, 86, 
88, 90, 92, 94, 96,120,142, 
212, 214, 216, 218, 220, 222, 228 
Sammãditthiparibhãvitã 76,84 
Sammãvãcã 4, 86, 88, 92, 96, 

120, 212, 220, 222, 228 
Sammãsankappo 4, 8, 86, 

92, 96,120, 216 
Sammãsamãdhi 4, 8, 50, 58, 

86, 88, 92, 94, 96, 
120,142, 212, 220, 222, 224 
Sammãsambuddha- 180,194, 228 
Sãmannaphalãni 130,174, 

176,186,188,190 
Sãmãvatĩ upãsikã 206 

Sãvakapãramippatta- 194 

Sãvakã 86, 88,180, 228 

Sĩghapannã 186 


Sĩlakkhandha- 174,176, 

178,186,188 
Sĩlavisuddhi 58, 90, 94,122, 262 
Sĩhanãdam 146,148 

Sukham 20, 34, 68,152, 242, 250 
Sunnam 152,154,156,158,162,164 
Sunno loko 152 

Suvinnãpaye 182 

Susamãraddha- 52, 60, 62, 64, 
68, 72, 74, 76, 78, 84 
Sekhapatisambhidappatta- 194 
Sekhabalãni 134,142 


Sotãpattiphalam 

Somanassam 

Svãkãre 

Svãdhitthita 


246, 248 

34 

182 

72, 74, 76, 78, 


84, 220, 222, 224, 226 


Hanci 

Hãsapannã 

Hetupaccayo 


H 

212, 216 

166,168,170,188 
212 


—00O00— 
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CÔNG TRÌNH ẨN TỐNG TAM TẠNG SONG NGỮ PALI - VIỆT 




PHƯƠNG DANH THÍ CHỦ 


Công Đức Thành Lập & Bảo Trợ 

1. Ven. Khánh Hỷ và Phật tử chùa Bát Nhã 

2. Quỹ Hùn Phước Visãkhã 


Công Đức Thành Lập 

1. Gia đình Phật tử Visãkhã An Trương 
2. Gia đình Phật tử Trương Đình Nguyên & Huỳnh Ngọc Hạnh 

3. Bà Quả Phụ Phạm Vũ Điềm - Pháp danh Diệu Đài 

4. Bà Phật tử Diệu Giới và các con cháu 

5. Gia đình Phật tử Lương Xuân Lộc & Lê Thị Thu Hà 

6. Gia đình Phật tử Phạm Trọng Độ & Ngô Thị Liên 

7. Gia đình Phật tử Lý Hoàng Anh 

8. Gia đình Phật tử Nguyễn Văn Hòa & Minh Hạnh 

9. Gia đình Phật tử Hồ Hoàng Anh 

10. Phật tử Diệu Bình và Gia đình Phạm Thiện Bảo 

11. Gia đinh Phật tử Phạm Thị Thi & Châu Thiển Hưng 

12. Gia đình Phật tử Phạm Xuân Lan & Trần Thành Nhơn 

13. Cư sĩ Liên Tâm (Phan đình Quẽ) 

14. Ái nữ Chú Nguyên Hữu Danh 

15. Gia đình Phật tử Khánh Huy 

16. Ái nữ Cổ Lê thị Tích 

17. Cô Võ Trân Châu 

18. Cô Hồng (IL) 
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CÔNG TRÌNH ẨN TỐNG TAM TẠNG SONG NGỮ PALI - VIỆT 



PHƯƠNG DANH THÍ CHỦ 


Ấn Tông 

BỘ KINH PATISAMBHIDÃMAGGA 
2 tập 37 & 38 

Công Đức Bảo Trợ 

Tu Nữ Dhammasãmĩ 
Phật tử Lệ Chánh 
Phật tử Trịnh Kim-Thanh 
Phạt tử Lưu Cẩm-Nhung 
Gia đình Phật tử Lê văn Hòa 
Đạo Hữu Bùi Tuấn Thạch 
Gia đình Đỗ văn Tảng & Đỗ thị Nghĩa 
Gia đình Trac Diệp 

Công Đức Hỗ Trợ 

Đại Đức Tâm Quang 
Đại Đức Chánh Kiến 
Đại Đức Minh Hạnh 
Tu Nữ Giác Nữ Diệu Linh 
Phật tử Lê Thị Kim Phụng 
Phật tử Nguyễn Trang 
Phật tử Huỳnh Mỹ Phương (Huệ Khai) 

Gia đình Phật tửTr ần Minh & Thúy Hoa 
Phật tử Văn Thị Yến Dung (Diệu Thư) 

Gia đình Nguyễn Duy Đại & Nguyên thị Hồng Thảo 
Gia đình Phật tử Nguyễn văn Hiền & Trần Hương 
Phật tử Lê thị Huế 
Đạo Hữu Nguyễn Cường 
Lớp Thiền và Vi Diệu Pháp chùa Bửu Long 
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